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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahā Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vē 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajātasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upāli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjī đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sāņavāsī, Yasa Kakandakaputta, và Sumanā. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giāol ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ung do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāņaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi đệ tử này đã làm phong phú và gìn git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vi tỳ khuu Mahakassapa, 
Upāli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Só giải tên Sāratthadīpanī Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravādanti dve sangītiyo āruļhā pāļiyevettha theravādo ti 
veditabbā. Sā hi mahākassapapabhutīnam mahātherānam vādattā 
theravado ti vuccati.” Các vị Theravāda còn được gọi lā Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī đã đến Sri Lanka. Các vi 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Višākha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihāra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Vaļagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng nām 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pāli và dā sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nē lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dān thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550° Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


eguivalence in content and validity to the original in Sinhala characters. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 nām 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÂN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama Wimalajothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammāyatana 
Malegoda, Payagala - Sri Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tịnh Đạt (Huỳnh Minh Thuận) 


- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPĀĻI - TAM TẠNG PĀĻI 


Pitaka | Tang Tēn Pāļi Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pārājikapāļi Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhunī Phân Tích Giới Tỳ Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiču Phām I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dīghanikāya I Trường Bộ I 10 
Dīghanikāya II Trường Bộ II 11 
Dīghanikāya III Trường Bộ IH 12 
Majjhimanikāya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikāya II Trung B$ II 14 
S Majjhimanikāya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N | Samyuttanikāya III Tương Ưng Bộ III 18 
N H | Samyuttanikāya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikāya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikāya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tāng Chi B$ HI 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi B$ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Phāp Cū - 
U | Udānapāļi Phật Tự Thuyết ° 
D |Itivuttakapali Phật Thuyết Như Vậy - 
D | Suttanipatapali Kinh Tàp 29 
A | Vimanavatthupali Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A | Theragathāpāļi Trưởng Lão Kệ 31 
U N | Therīgāthāpāļi Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K | I | Jātakapāļi I Bốn Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bồn Sanh II 33 
A N | Ā | Jātakapāļi III Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahāniddesapāļi Pai Dičn Giāi 35 
T A | Cullaniddesapāļi Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidāmagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadānapāļi I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadānapāļi II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
I | Apadānapāļi III Thánh Nhân Ký Sự III 41 
Ē | Buddhavamsapāļi Phāt Su 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hanh Tang - 
Nettipakaraņa (chưa dich) 43 
B | Petakopadesa (chưa dich) 44 
Č | Milindapaūhāpāļi Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 46 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu III Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 52 
A Yamakapakarana I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakaraņa III Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bó Vi Trí I 56 
P |Patthanapakarana II Bộ Vi Trí II 57 
Patthanapakarana III Bộ Vi Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


JĀTAKAPĀĻI 


PATHAMO BHĀGO 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP MỘT 


Tani ca sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dīghanikāya II, Mahāparinibbānasutta). 


Các điều dy (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
vā được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng day của đức Thế Tôn và đã được vi trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 
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Jātakapāļi lā tựa đề của tập Kinh thứ mười thuộc Tiểu Bộ 
(Khuddakanikāya). Từ Jātaka tiếng Pali được phân tích như sau: 
Jātaka = jāta (đã được sanh ra) + ka = liên quan đến việc đã được sanh 
ra. Theo từ điển Pali - English Dictionary của hội Pali Text Society, 
Jataka nếu là danh từ trung tánh thì có ý nghĩa là “chuyện bổn sanh,” còn 
danh từ nam tánh nghĩa là “người con trai.” Chúng tôi giữ lại tựa đề tiếng 
Việt đã được sử dụng trước đây là Bổn Sanh. 


Chánh Tạng của Jatakapd]i - Bổn Sanh được trình bày đây gồm các 
kệ ngôn (gatha)! chứa đựng phần cốt lối của sự việc đã xảy ra trong 
những kiếp sống quá khứ của đức Bồ Tát — vị đã được xác định sẽ trở 
thành Phật Chánh Đẳng Giác — trong lúc Ngài đang nó lực thực hành cho 
tròn đủ các pháp toàn hảo (pāramitā). Trong khi đó, Chú Giải của tập 
Kinh Jātakatthakathā, còn có tên gọi khác nữa là Jātakatthavaņņanā, 
trình bày đầy đủ các câu chuyện bao gồm phần kệ ngôn của Chánh Tạng 
được xen kế với các tình tiết bổ sung được viết bằng văn xuôi. Nói rõ 
hơn, Chánh Tạng Jātakapāļi - Bổn Sanh gồm các kệ ngôn được mặc 
nhiên công nhận là những lời được thốt ra từ kim khẩu của đức Phật; còn 
về văn bản Chú Giải, thì phần mở đầu của tập tài liệu này cho biết rằng 
tác giả là một vị sư ở Sri Lanka, không rõ danh tánh. VỊ sư này đã thuật 
lại thể theo lời yêu cầu của ba vi trưởng lão tên Atthadassī, Buddhamitta, 
và Buddhadeva. Phương pháp trình bày được dựa theo đường lối của các 
vị sư cư ngụ tại Mahāvihāra (Đại Tự).? Tuy nhiên, căn cứ vào văn bản thì 
không thể nào xác định được tác giả cũng như thời gian thực hiện. Mặc 
đầu truyền thống của Sri Lanka ghi nhận rằng bản Chú Giải 
Jātakatthavaņņanā là do công của Ngài Buddhaghosa, tuy nhiên điều 
này đã không được một số học giả tán đồng.3 


Một số bằng chứng xác định thời điểm hiện diện của các câu chuyện 
Jātaka (Bổn Sanh) được tìm thấy ở các văn bản khác: 

- Tập Kinh Cullaniddesapāļi - Tiểu Diễn Giải, thuộc Tiểu Bộ, cho biết 
đức Phật đã thuyết giảng 500 Jātaka.4 


1 Ngoại trừ Bổn Sanh 536, Kuņālajātakam - Bổn Sanh Chim Chúa Kuņāla còn có thêm 
phần văn xuôi, và chỉ có mỗi câu chuyện Bổn Sanh này là ngoại lệ. 

2 JaA. i, 1. 

3 Oliver Abeynayake, A Textual and Historical Analysis of The Khuddaka Nikāya, 
Colombo: University of Kelaniya, 1984, p.43. 

4 TTPV tập 36, trang 350. 
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- Chú Giải Sumangalavilāvinī của Trường Bộ cho biết Jātaka đã 
được trùng tụng vào Đại Hội Kết Tập lần thứ nhāt.: 

- Một số tư liệu Jātaka được tìm thấy ở các phần khác của Chánh 
Tạng, ví dụ như Kūtadantasuttam và Mahāsudassanasuttam ở 
Dīghanikāya - Trường Bộ; Ghatikārasuttam và Mahādevasuttam ở 
Majjhimanikāya - Trung Bộ; cầu chuyện DIghavu và một số câu chuyện 
khác ở Tạng Luật; Cariyāpitaka - Hạnh Tạng có 35 chuyện Bổn Sanh 
được kể lại bằng kệ ngôn phân theo bảy pháp toàn hảo là bố thí, trì giới, 
xuất gia, quyết định, chân thật, từ ái, và xả; thêm nữa, Milindapañha - 
Milinda Vấn Đạo cũng có đề cập đến nhiều câu chuyện Bổn Sanh. 


Về số lượng các câu chuyện Jafaka (Bổn Sanh), Học giả Oskar Von 
Hinuber ghi lại trong tập sách A Handbook of Pāli Literature của ông 
rằng: “Tổng số các Jātaka ban đầu gồm có 550 câu chuyện, tuy nhiên 
Chánh Tạng hiện tại được thấy chỉ có 547, thiếu ba câu chuyện. Số thứ tự 
và tựa đề của ba câu chuyện ấy được xác định là: 

497. Velāmajātaka, 

498. Mahāgovindajātaka, 

499. Sumedhapaņditajātaka.? 


Bộ Kinh song ngữ Jātakapāļi - Bổn Sanh được trình bày thành 3 tập 
dựa theo văn bản Pāļi — Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka 
Series của nước quốc giáo Sri Lanka. Số lượng các câu chuyện Bổn Sanh 
là 547, và được phân chia thành 22 Nhóm (nipāta) căn cứ vào số lượng 
kệ ngôn của mỗi câu chuyện. 

- Nhóm Một Kệ Ngôn gồm có 150 câu chuyện, mỗi câu chuyện chỉ có 
một kệ ngôn. 

- Nhóm Hai Kệ Ngôn gồm 100 câu chuyện, mỗi câu chuyện có 2 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Ba Kệ Ngôn gồm 5o câu chuyện, mỗi câu chuyện có 3 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Bốn Kệ Ngôn gồm 5o câu chuyện, mỗi câu chuyện có 4 kệ 
ngôn. 

- Nhóm Năm Kệ Ngôn gồm 25 câu chuyện, và số kệ ngôn của mỗi câu 
chuyện không giống nhau, ví dụ: Maņikuņdalajātakam - Bổn Sanh Bông 
Tai Ngọc Ma-ni [số thứ tự 351] có 5 kệ ngôn, còn câu chuyện kế tiếp 
Sujātajātakam - Bổn Sanh Thanh Niên Sujāta [352] lại có đến 8 kệ 
ngôn, v.v... 

- Nhóm Sáu Kệ Ngôn gồm 20 câu chuyện với mỗi câu chuyện có 6 kệ 
ngôn hoặc hơn. 

Và cứ thế, các nhóm được tạo thành theo số lượng kệ ngôn tăng dần: 

- Nhóm Bảy Kệ Ngôn gồm 11 câu chuyện. 


1 DA. i, 15. 
2 Oskar Von Hinūber, A Handbook of Pāli Literature, (New Delhi: Munshiram 
Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2001), § 109, trang 55. 
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Nhóm Tám Kệ Ngôn gồm 10 câu chuyện. 
Nhóm Chín Kệ Ngôn gồm 12 câu chuyện. 
Nhóm Mười Kệ Ngôn gồm 16 câu chuyện. 
Nhóm Mười Một Kệ Ngôn gồm 9 câu chuyện. 
Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn gồm 1o câu chuyện. 
Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn gồm 10 câu chuyện. 
- Nhóm Linh Tinh gồm 13 câu chuyện. 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 


T 


T 


Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn gồm 14 câu chuyện. 


hóm Ba Mươi Kệ Ngôn gồm 10 câu chuyện. 
hóm Bốn Mươi Kệ Ngôn gồm 5 câu chuyện 


Nhóm Năm Mươi Kệ Ngôn gồm 3 câu chuyện 
Nhóm Sáu Mươi Kệ Ngôn gồm 2 câu chuyện 
Nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn gồm 2 câu chuyện 


T 


T 


hóm Tám Mươi Kệ Ngôn gồm 5 câu chuyện 

- Nhóm Lớn gồm 1o câu chuyện với số lượng kệ ngôn nhiều hơn. Đặc 
biệt câu chuyện Maha ummaggajātakam - Bổn Sanh Đường Hām Vĩ 
Đại [546] có 313 kệ ngôn, nhưng câu chuyện cuối cùng 
Mahāvessantarajātakam - Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại [547] có đến 
794 kệ ngôn. 

Có nhiều câu chuyện với nội dung khác nhau nhưng lại có tựa đề 
trùng lặp, ví dụ tựa đề Sigala7atakam được sử dụng cho các câu chuyện: 
113, 142, 148, 152; Sīlavīmamsajātakam: 86, 290, 305, 330, 362; 
Tittirajātakam: 37, 117, 319, 438; Kapijātakam: 250, 404; 
Mahākapijātakam: 407, 516; Macchajātakam: 34, 75, 216; 
Somadattajātakam: 211, 410; Mittavindajātakam: 82, 104; v.v... 

Ba tập Jātakapālļi - Bổn Sanh I, II, III được phân chia như sau: 

- Jātakapāļi - Bổn Sanh I: từ Nhóm Một Kệ Ngôn đến Nhóm Linh 
Tỉnh gồm có 2218 kệ ngôn. 

- Jātakapāļi - Bổn Sanh II: từ Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn đến Nhóm 
Tám Mươi Kệ Ngôn gồm có 1992 kệ ngôn. 

- Jātakapāļi - Bổn Sanh III: chỉ mỗi Nhóm Lớn gồm có 2586 kệ 
ngôn. 


+ 
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Văn bản Pali được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pali — Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettāvihārī đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bān đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pāļi Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt vē văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 
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Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau. Ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pali gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pāļi để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pāļi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên, Phật tử 
Nguyễn Thị Kim Liên, Phật tử Lê Ngọc Diệp, Phật tử Hoàng Thị Nhàn, 
Phật tử Nguyễn Thị Lành, Phật tử Dó Thị Việt Hà, Phật tử Vivian 
Nguyen, cùng một số Phật tử gần xa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe 
của chúng tôi trong thời gian qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì 
quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vi. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Đào Thị Diễm Tuyết, Phật tử Đặng Thu Trang, Phật tử 
Paññavara Tuệ Ân, và Phật tử Paññaditthi Nguyễn Anh Tú đã sắp xếp 
thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 
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Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dāt quý vi vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


Ngày 12 tháng 12 năm 2016 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pāļi: 


: Maramma Chatthasangīti Pitakapotthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 


: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 
: Syāmakkhara Mudditapotthakam 


(Tang Thāi Lan) 


Vān Bān Tiēng Vičt: 


: Chú thích của Người Dịch 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 

: Sīhalakkhara muddita Jātakatthakathā 

: Tam Tạng Pali - Việt 


XXIX 


MẪU TỰ PĀĻI - SINHALA 
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Bo nga 800 ņtha S° ppa &0 sma 
6e» ngha 6 nda Së ppha GO sva 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PĀĻI - SINHALA 8: PALI - ROMAN 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


DEO Bó OSY 

Buddham saraņam gacchāmi. 

@®@c Bóg 0S 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

aA €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchāmi. 

cSœ8 AE 9o œ9 
Dutiyampi buddham saranam gacchāmi. 
cSØœ88 NBO wód œc8Ð 
Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. 
cI œ%6)øc Bó OSSA 
Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. 
øØœ8 Ao Bóg 0S 
Tatiyampi buddham saraņam gacchāmi. 
œ8 OB90 wód SOC 
Tatiyampi dhammam saraņam gacchāmi. 
Ø@@8 Ao Bóg 08S 


Tatiyampi sangham saraņam gacchāmi. 


SIAN 600059) BDADNBC0 BORG 


Panatipata veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


FIDID CA OH BIDEO BORG 


Adinnadana veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


DEOBB0G 000) 60005) RIMS BORA 


Kāmesu micchacara veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


BD 600059) BDAGNBC0 BORG 


Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 60099) BDDJBC0 
BOG 


Surāmerayamajjhapamādatthānā veramaņī sikkhapadam 
samādiyāmi. 
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JĀTAKAPĀĻI - PATHAMO BHĀGO 


BON SANH - TĀP MOT 


VISAYASŪCI - MUC LUC 


I. EKAKANIPĀTO - NHÓM MỘT KỆ NGÔN 


1. APANNAKAVAGGO - PHẨM KHÔNG LOI LẦM 


[1] Apannaka7atakam - Bổn sanh Không Lỗi Lầm 
[2] Vaņņupathajātakam - Bổn sanh Bãi Cát 


[3] Serivāvāņijajātakam - Bổn sanh Thương Buôn Seriva 


[4] Cullasetthijātakam - Bổn sanh Tiểu Triệu Phú 
[5] Tandulanaljatakam - Bổn sanh Đấu Gạo 

[6] Devadhammajātakam - Bổn sanh Thiên Pháp 
L7] Katthahārijātakam - Bổn sanh Cô Gái Nhặt Củi 
[8] Gāmaņijātakam - Bổn sanh Gāmaņī 

[9] Makhādevajātakam - Bổn sanh Makhādeva 


. ao] Sukhavihārijātakam - Bổn sanh VỊ Sống An Lạc 


2. SILAVAGGO - PHẨM GIỚI 


[11] Lakkhaņamigajātakam - Bổn sanh Nai Lakkhana 
[12] Nigrodhamigajātakam - Bổn sanh Nai Nigrodha 
[13] Kaņdinajātakam - Bổn sanh Mũi Tên 
[14] Vātamigajātakam - Bổn sanh Con Nai Gió 
[15] Kharādiyajātakam - Bổn sanh Kharadiya 
[16] Tipallatthamigajātakam - 
Bổn sanh Nai Có Ba Tư Thế Nằm 
[17] Mālutajātakam - Bổn sanh Gió 
[18] Matakabhattajātakam - 
Bổn sanh Thực Phẩm Cúng Vong 


9. [19] Auacitabhattajatakam - Bổn sanh Vật Thực Cầu Khấn 
10. [20] Naļapānajātakam - Bổn sanh Uống Nước Bằng Ống Sậy o8 


3. KURUNGAVAGGO - PHẨM SƠN DƯƠNG 


[21] Kurungamigajātakam - Bổn sanh Nai Sơn Dương 
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. [22] Kukkurajatakam - Bổn sanh Các Con Chó 
. [23] Bhojājānīyajātakam - Bổn sanh Con Ngựa Thuần Chúng 10 


[24] AJaññajatakam - Bón sanh Con Ngua Nói 


. [25] Titthajatakam - Bón sanh Bën Tám 

. [26] Mahilamukhajatakam - Bổn sanh Voi Mahilamukha 
. [27] Abhiņhajātakam - Bổn sanh (Gặp Gỡ) Thường Xuyên 
. [28] Nandivisālajātakam - Bổn sanh Nandivisāla 

„ [29] Kaņhajātakam - Bổn sanh Con Bò Den 

. [30] Munikajātakam - Bổn sanh Con Heo Munika 


4. KULĀVAKAVAGGO - PHẨM TỔ CHIM CON 


[31] Kulāvakajātakam - Bổn sanh Tổ Chim Con 


„ [32] Naccajātakam - Bổn sanh Nhảy Múa 
. [33] Sammodamānajātakam - 


Bổn sanh Trong Lúc Thân Thiện 


. [34] Macchājātakam - Bổn sanh Con Cá 

. [35] Vattakajātakam - Bổn sanh Chim Cút Con 
„ [36] Sakuna7atakam - Bổn sanh Các Con Chim 
. [37] Tittirajātakam - Bổn sanh Chim Pa Pa 

. [38] Bakajātakam - Bổn sanh Con Có 

„ [39] Nandajātakam - Bổn sanh Tớ Trai Nanda 
. [40] Khadirangārajātakam - 


Bổn sanh Than Hừng Cây Khadira 


[41] Losakajātakam - Bổn sanh Losaka 


. [42] Kapotakajātakam - Bổn sanh Chim Bồ Câu 
. [43] Veļukajātakam - Bốn sanh Veļuka 

. [44] Makasajātakam - Bổn sanh Con Mudi 

. [45] Rohiņījātakam - Bổn sanh Rohim 


[46] Arāmadūsakajātakam - 
Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn 


. [47] Vāruņidūsakajātakam - Bổn sanh Kẻ Làm Hong Rượu 
. [48] Vedabbhajātakam - Bổn sanh Vedabbha 

. [49] Nakkhattajātakam - Bổn sanh Ngôi Sao 

. [50] Dummedhajātakam - Bổn sanh Những Kẻ Ngu Muĝi 


6. ASIMSAVAGGO - PHẨM HY VỌNG 


[51] Mahāsīlavajātakam - Bổn sanh Sīlavā Vĩ Đại 


. [52] Cūlajanakajātakam - Tiểu Bổn sanh Janaka 

. [53] PunnapatÙatakam - Bổn sanh Vò Rượu Đầy 

. [54] Kimphalajātakam - Bổn sanh Trái Cây Gì 

. [55] Pañcauudhajatakam - Bổn sanh Năm Loại Vũ Khí 
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6. [56] Kañcanakkhandhajatakam - Bổn sanh Khối Vàng 22 
7. [57] Vānarindajātakam - Bổn sanh Khi Chúa 24 
8. [58] Tayodhammajātakam - Bổn sanh Ba Đức Tính 24 
9. [59] Bherivādajātakam - Bổn sanh Tiếng Trống 24 
10. [60] Sankhadhamanajātakam - Bổn sanh Thổi Tü Và 24 
7. ITTHIVAGGO - PHẨM NGƯỜI NŪ 
1. [61] Asātamantajātakam - Bổn sanh Chú Thuật Asata 26 
2. [62] Andhabhūtajātakam - Bổn sanh O Trong Bào Thai 26 
3. [63] Takkajātakam - Bổn sanh Sữa Bo 26 
4. [64] Durājānajātakam - Bổn sanh Khó Hiểu 26 
5. [65] AnabhiratÙatakam - Bổn sanh Không Hứng Thú 26 
6. [66] Mudulakkhaņajātakam - Bổn sanh Đặc Tính Dịu Dàng 28 
7. [67] Ucchangajātakam - Bổn sanh O Trong Lòng 28 
8. [68] Sāketajātakam - Bổn sanh Saketa 28 
9. [69] Visavantajātakam - Bổn sanh Chất Độc Đã Được Oi Ra 28 
10. [70] Kuddālajātakam - Bổn sanh Cái Cuốc 28 
8. VARANAVAGGO - PHẨM CÂY VARANA 

1. [71] Varaņajātakam - Bổn sanh Cây Varaņa 30 
2. [72] Sīlavanāgarājajātakam - Bổn sanh Voi Chúa Giới Hạnh 30 
3. [73] Saccamkirajātakam - Bổn sanh Sự Thật Nghe Nói 30 
4. [74] Rukkhadhammajātakam - Bổn sanh Quy Luật Cây Cdi 30 
5. [75] Macchajātakam - Bổn sanh Con Cá 30 
6. [76] Asankiyajātakam - Bổn sanh Không Sợ Sēt 30 
7. [77] Mahāsupinajātakam - 

Bổn sanh Các Giấc Chiêm Bao Lớn 32 
8. [78] Illīsajātakam - Bổn sanh (Triệu Phú) Illīsa 32 
o. [79] Kharassarajātakam - Bổn sanh Âm Thanh Inh Ói 32 
10. [80] Bhimasenajatakam - Bổn sanh Bhīmasena 32 


9. APAYIMHAVAGGO - PHẨM CHÚNG TÔI ĐÃ UỐNG 


1. [81] Surāpānajātakam - Bổn sanh Uống Rượu 34 
2. [82] Mittavindajātakam - Bổn sanh Mittavinda 34 
3. [83] Kālakaņņijātakam - Bổn sanh Kālakaņņī 34 
4. [84] Atthassadvārajātakam - 
Bổn sanh Cánh Cửa Đưa Đến Tấn Hóa 34 
5. [85] Kimpakkajātakam - Bổn sanh Trái Cây Kimpakka 34 
6. [86] Sīlavīmamsajātakam - Bổn sanh Suy Xét Về Giới 36 
7. [87] Mangalajātakam - Bổn sanh Các Điềm Lành 36 
8. [88] Sārambhajātakam - Bổn sanh Bò Kéo Sārambha 36 
9. [89] Kuhakajātakam - Bổn sanh Kẻ Lừa Gat 36 
10. [90] Akataññujatakam - Bốn sanh Kẻ Vô Ơn 36 
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10. LITTAVAGGO - PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA 


[91] Littajātakam - Bổn sanh Đã Được Thoa 
[92] Mahāsārajātakam - Bổn sanh Phẩm Chất Vĩ Đại 
[93] Vissāsabhojanajātakam - 
Bổn sanh Thọ Dụng Do Sự Tin Cậy 
[o4] Lomahamsajātakam - Bổn sanh Ron Lông 
[o5] Mahāsudassanajātakam - 
Bổn sanh Vua Mahasudassana 
[o6] Telapattajātakam - Bổn sanh Cái Bát Dầu 
[o7] Vāmasiddhijātakam - 
Bổn sanh Sự Thành Tựu Của Tên Gọi 
[o8] Kutavāņijajātakam - Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá 
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. [99] Parosahassajātakam - Bổn sanh Hơn Một Ngàn Người 40 


[100] Asātarūpajātakam - 
Bổn sanh Hình Thức Không Khoái Lac 
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[101] Parosatajātakam - Bổn sanh Hơn Một Trăm Người 
[102] Paņņikajātakam - Bổn sanh Người Bán Rau 

[103] Verījātakam - Bổn sanh Kẻ Thù 

[104] Mittavindajātakam - Bổn sanh Mittavinda 


[105] Dubbalakatthajātakam - Bốn sanh Nhánh Cây Yếu Ot 


[106] Udaīicanījātakam - Bổn sanh Cái Thùng Xách Nước 
[107] Sālittakajātakam - Bổn sanh Ném Sỏi 

[108] Bāhiyajātakam - Bổn sanh Cô Thôn Nữ 

[109] Kuņdapūvajātakam - Bổn sanh Bánh Bột Cám 


. [lo] Sabbasamhārakapatiho - 


Bổn sanh Câu Hỏi Về Hương Thơm Tổng Hợp 
12. HAMSAVAGGO - PHẨM THIÊN NGA 


[111] Gadrabhapañho - Câu hỏi vē Con Lira 
[112] Amaradeuipañho - Câu hỏi của Hoàng Hậu Amara 
[113] Sigālajātakam - Bổn sanh Con Chó Rừng 
[114] Mitacinatijātakam - 
Bổn sanh Con Cá Suy Nghĩ Chừng Mực 
[115] Anusāsikajātakam - Bổn sanh Con Chim Cái Dạy Bảo 
[116] Dubbacajātakam - Bổn sanh Kẻ Khó Bảo 
[117] Tittirajātakam - Bổn sanh Chim Pa Pa 
[118] Vattakajātakam - Bổn sanh Chim Cút 
. [119] Akālarāvijātakam - Bổn sanh Gà Gáy Phi Thời 
[120] Bandhanamokkhajātakam - 
Bổn sanh Thoát Khỏi Sự Trói Buộc 
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13. KUSANĀĻIVAGGO - PHĀM CO ONG KUSA 


[121] Kusanāļijātakam - Bổn sanh Cỏ Ống Kusa 
[122] Dummedhajātakam - Bổn sanh Kẻ Ngu Muội 
[123] Nangalisa7atakam - Bổn sanh Cái Cán Cày 
[124] Ambajātakam - Bổn sanh Các Quả Xoài 
[125] Katāhakajātakam - Bổn sanh Katāhaka 
[126] Asilakkhaņajātakam - 

Bổn sanh Tướng Trạng Của Cây Kiếm 
[127] Kalaņdukajātakam - Bổn sanh Kalanduka 
[128] Biļāravatajātakam - Bổn sanh Sự Hành Trì Giả Dối 
. [129] Aggikajātakam - Bổn sanh Kẻ Thờ Lửa 
[130] Kosiyajātakam - Bổn sanh Kosiya 


14. ASAMPADĀNAVAGGO - PHẨM KHÔNG TIẾP NHẬN 
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[131] Asampadānajātakam - Bổn sanh Không Tiếp Nhận 


2. [132] Pattcagarukajātakam - 
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Bổn sanh Năm Điều Nghiêm Trọng 
[133] Ghatāsanajātakam - Bổn sanh Ngọn Lửa 
[134] Jhānasodhanajātakam - 

Bổn sanh Sự Trong Sạch Của Thiền 
[135] Candābhajātakam - 

Bổn sanh Ánh Sáng Của Mặt Trăng 
[136] Suvaņņahamsajātakam - 

Bổn sanh Con Thiên Nga Vàng 
[137] Babbukajātakam - Bổn sanh Con Mèo 
[138] Godhajātakam - Bổn sanh Con Kỳ Đà 
[139] Ubhatobhatthajātakam - 

Bổn sanh Bị Suy Sụp Cả Hai Nơi 


. [140] Kākajātakam - Bổn sanh Con Qua 


15. KAKANATAKAVAGGO - PHẨM CON TẮC KÈ 


[141] Godhajātakam - Bổn sanh Con Kỳ Đà 


. [142] Sigālajātakam - Bổn sanh Con Chó Rừng 
. [143] Virocanajātakam - Bổn sanh Sự Chiếu Sáng 
. [144] Nangutthajātakam - Bổn sanh Cái Đuôi Bò 


[145] Rādhajātakam - Bổn sanh Rādha 


„ [146] Kākajātakam - Bổn sanh Bây Qua 
. [147] Puppharatajātakam - Bổn sanh Vải Choàng Hoa Đỏ 
. [148] Sigālajātakam - Bổn sanh Con Chó Rừng 


[149] Ekapaņņajātakam - Bổn sanh Cây Có Một Lá 
[150] Satijīvajātakam - Bổn sanh Safijīva 
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II. DUKANIPĀTO - NHOM HAI KĒ NGON 
1. DAĻHAVAGGO - PHĀM CŪNG RĀN 


[151] Rājovādajātakam - Bổn sanh Giáo Giới Đức Vua 
[152] Sigālajātakam - Bổn sanh Con Chó Rừng 

[153] Sūkarajātakam - Bổn sanh Con Heo Rừng 

[154] Uragajātakam - Bổn sanh Con Rān 

[155] Gaggajātakam - Bốn sanh Gagga 

[156] Alīnacittajātakam - Bổn sanh Hoàng Tử Alinacitta 
[157] Guņajātakam - Bổn sanh Công Đức 

[158] Suhanujātakam - Bổn sanh Con Ngựa Suhanu 
[159] Morajātakam - Bổn sanh Con Công 


. [160] Vinīlakajātakam - Bổn sanh Vinilaka 


2. SANTHAVAVAGGO - PHẨM THÂN THIẾT 


[161] Indasamānagottajātakam - 
Bổn sanh Ẩn Sĩ Indasamānagotta 


. [162] Santhavajātakam - Bổn sanh Sự Thân Thiết 
. [163] Susīmajātakam - Bổn sanh Vua Susima 

. [164] Gijjhajātakam - Bổn sanh Chim Diều Hāu 

. [165] Nakulajātakam - Bổn sanh Con Chồn 


[166] Upasāļhajātakam - Bổn sanh Bà-la-môn Upasāļha 


. [167] Samiddhijātakam - Bổn sanh Trưởng Lão Samiddhi 
. [168] Sakuņagghijātakam - Bổn sanh Chim Diều Hầu 


[169] Arakajātakam - Bổn sanh Đạo Sư Araka 
[170] Kakaņtakajātakam - Bổn sanh Con Tắc Kè 


3. KALYĀŅADHAMMAVAGGO - PHẨM PHÁP TỐT LÀNH 
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[171] Kalyāņadhammajātakam - Bổn sanh Pháp Tốt Lành 
[172] Daddarajātakam - Bổn sanh Núi Daddara 
[173] Makkatajātakam - Bổn sanh Con Khi 
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[174] Dutiyamakkatajātakam - Bổn sanh Con Khi - ThứNhì 76 
[175] Adiccupatthānajātakam - Bổn sanh Đứng Hầu Mặt Trời78 


[176] Kalauamu†thÙatakam - Bổn sanh Nắm Tay Hạt Đậu 
[177] Tindukajātakam - Bổn sanh Cây Tinduka 
[178] Kacchapajātakam - Bốn sanh Con Rùa 
[179] Satadhammajātakam - 
Bổn sanh Bà-la-môn Satadhamma 
[180] Duddadajātakam - Bổn sanh Vật Khó Cho 


[181] Asadisajātakam - Bốn sanh Không Thể Sánh Bằng 
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[182] Sangāmāvacarajātakam - 


Bổn sanh Quen Thuộc Chiến Trận 82 
[183] Vālodakajātakam - Bổn sanh Nước Đã Được Chắt Lọc 82 
[184] Giridattajātakam - Bổn sanh Mã Phu Giridatta 82 
[185] Anabhiratjatakam - Bổn sanh Không Hứng Thú 94 


[186] Dadhivāhanajātakam - Bổn sanh Vua Dadhivahana 84 
[187] Catumatthajātakam - Bổn sanh Bốn Điều Làm Say Đắm84 
[188] Sīhakotthukajātakam - Bổn sanh Chó Rừng Lai SưTử 86 
[189] Sīhacammajātakam - Bổn sanh Tām Da Sư Tử 86 


.[190] Sīlānisamsajātakam - Bổn sanh Lợi Ích Của Giới 86 


5. RUHAKAVAGGO - PHẨM QUAN TẾ TU RUHAKA 


[191] Ruhakajātakam - Bổn sanh Quan Tế Tự Ruhaka 88 
[192] Sirikālakaņņijātakam - 
Bổn sanh May Mắn Và Bất Hạnh 88 


[193] Cullapadumajātakam - Bổn sanh Vua Cullapaduma 88 
[194] Maņicorajātakam - Bổn sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-ni 88 
[195] Pabbatūpattharajātakam - 


Bổn sanh Khu Vực O Chân Núi 9O 
[196] Valāhassajātakam - Bổn sanh Con Ngựa Bay 9O 
[197] Mittāmittajātakam - Bổn sanh Bạn Và Thù 9O 
[198] Rādhajātakam - Bổn sanh Con Vẹt Radha 9O 
[199] Gahapatijātakam - Bổn sanh Chủ Nhà 92 


. [200] Sādhusīlajātakam - Bổn sanh Giới Hạnh Tốt Lành 92 


_6.NATAMDAILHAVAGGO- | 
PHẨM VIỆC ẤY KHÔNG RĀN CHẮC 


[201] Bandhanāgārajātakam - Bổn sanh Trói Buộc Tai Gia 94 


[202] Keļisīlajātakam - Bổn sanh Thói Quen Đùa Gión 94 
[203] Khandhavattajātakam - 

Bổn sanh Phận Sự Hộ Trì Thân Thể 94 
[204] Vīrakajātakam - Bổn sanh Con Qua Vīraka 96 


[205] Gangeyyajātakam - Bổn sanh Con Cá Sông Gangā 96 
[206] Kurungamigajātakam - Bổn sanh Con Sơn Dương 96 


[207] Assakajātakam - Bổn sanh Vua Assaka o8 
[208] Sumsumārajātakam - Bổn sanh Con Cá Sấu o8 
[209] Kakkarajātakam - Bổn sanh Con Gà Rừng o8 


. [210 Kandagaļakajātakam - Bổn sanh Chim Kandagalaka 98 


7. BĪRAŅATTHAMBHAKAVAGGO - 
PHẨM ĐÁM CO BĪRAŅA 


[211] Somadattajātakam - Bổn sanh Somadatta 10O 


2. [212] Ucchitthabhattajātakam - Bốn sanh Bữa Ăn Còn Thừa 100 


XXXIX 


DO oo mơ bọ 


PND 01v D 


= 
S `° 


Ë o oa SQ > Q@ Ñ F 


ra 


Alpu. (S 


[213] Bharujātakam - Bổn sanh Vua Bharu 100 
[214] Puņņanadījātakam - Bổn sanh Con Sông ĐầyNước 100 


[215] Kacchapajātakam - Bổn sanh Con Rùa 102 
[216] Macchajātakam - Bổn sanh Con Cá 102 
[217] Seggujātakam - Bổn sanh Thôn Nữ Seggu 102 
[218] Kūtavāņijajātakam - Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá 102 
[219] Garahitajātakam - Bổn sanh Bi Chê Trách 104 


. [220] Dhammaddhajajātakam - Bổn sanh Ngon Cờ Đạo Đức104 


8. KASAVAVAGGO - PHẨM Y CA-SA 


[221] Kāsāvajātakam - Bổn sanh Y Ca-Sa 106 
[222] Cùlanandiua7atakam - Bổn sanh Con Khi Cūļanandiya106 
[223] Putabhattajātakam - Bổn sanh Gói Cơm 106 
[224] Kumbhīlajātakam - Bổn sanh Con Cá Sấu 106 
[225] Khantivaņņanajātakam - 

Bổn sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhãn 108 
[226] Kosiyajātakam - Bổn sanh Con Chim Cú 108 


[227] Gūthapāņakajātakam - Bổn sanh Bọ Rầy Uống Phân 108 
[228] Kāmanītajātakam - 

Bổn sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng 108 
[229] Palāsijātakam - Bổn sanh Kẻ Đào Thoát 110 


. [230] Dutiyapalāsijātakam - Bốn sanh Kẻ Đào Thoát thứ nhi110 


9. UPĀHANAVAGGO - PHẨM ĐÔI GIÀY 


[231] Upāhanajātakam - Bổn sanh Đôi Giày 112 
[232] Vīņāthūņajātakam - Bổn sanh Cây Đàn Vina 112 
[233] Vikaņņakajātakam - Bổn sanh Mũi Tên 112 
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[272] Vyagghajātakam - Bổn sanh Con Cọp 

[273] Kacchapajātakam - Bổn sanh Con Rùa 
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. [332] Rathalatthijātakam - 
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[444] Kaņhadīpāyanajātakam - 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
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SUTTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


JĀTAKAPĀĻI 
PATHAMO BHĀGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 


I. EKANIPATO! 
1. APAŅŅAKAVAGGO 


1. Apaņņakam thānameke dutiyam ahu takkikā, 
etadaññaya medhāvī tam gaņhe yadapannakan "ti.” 
1. Apaņņakajātakam. 


2. Akilāsuno vaņņupathe* khaņantā 
udangape tattha papam avindum, 
evam munī' viriyabalũpapannoŠ 
akilāsu vinde hadayassa santin "ti. 
2. Vaņņupathajātakam. 


3. Idha ce hi nam” viradhesi saddhammassa niyamatam,” 
ciram tvam anutapessasf* serIvayamva vāņijo "ti. 
3. Serivāvāņijajātakam.” 


4. Appakenapi medhāvī pabhatena vicakkhaņo, 
samutthāpeti attanam anum aggimva sandhaman "ti." 
4. CullasetthiJatakam." 


' ekanipātajātakam - Syā. 


* tam ganheyya apaņņakam - katthaci. 7 niyāmakam - Syā. 

* vaņņapathe - katthaci. * anutappesi - Ma, Syā. 

* muni - Syā, PTS. ? serivavāņijajātakam - Ma, Syā. 
` vīriyabalūpapanno - Ma, Syā. 1 aggīva santhaman ti - PTS. 

° idha ce nam - Ma, Syā. " culasetthijatakam - Ma. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 
TẬP MỘT 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. NHÓM MỘT KỆ NGÔN 
1. PHẨM KHÔNG LOI LĀM 


1. Một số người đã nói về sự việc không lõi lầm, những kẻ ngụy biện đã 
nói cách khác. Sau khi đã hiểu được điều này, người thông minh nên nắm lấy 
điều không lõi lầm. 

1. Bổn Sanh Không Lỗi Lầm. [1] 


2. Những người không biếng nhác, trong khi đào ở bãi cát, đã tìm được 
nước uống tại nơi ấy, trong sa mạc; tương tự như vậy, bậc hiền trí, có được sự 
tỉnh tấn và sức lực, không biếng nhác, có thể tìm thấy sự an tịnh của tâm. 

2. Bổn Sanh Bãi Cát. [2] 


3. Ở đây (trong Giáo Pháp này), nếu ngươi để vuột mất tính chất bảo đảm 
của Diệu Pháp (Thánh quả Nhập Lưu), ngươi sẽ ân hận lâu dài như thương 
buôn tên Serivā này vậy. 

3. Bổn Sanh Thương Buôn Seriva. [3] 


4. Bậc thông minh, khôn ngoan (về kinh doanh), tự tạo lập bản thân đầu 
với vốn liếng ít ỏi, giống như đang thổi bùng lên ngọn lửa nhỏ. 
4. Bổn Sanh Tiểu Triệu Phú. [4] 


Khuddakanikāye Jātakapālļi I Apaņņakavaggo 


5. Kimagghati tandulanalikaya 
assāna mūlāya vadehi rāja,' 
baranasim santarabāhirantam” 
ayamagghati taņdulanāļikā "ti. 
5. Taņdulanāļijātakam. 


6. Hiri-ottappasampannā sukkadhammasamāhitā, 
santo sappurisā loke devadhammāti vuccare ti. 
6. Devadhammajātakam. 


7. Putto tyaham mahārāja tvam mam posa janādhipa, 
aññepi devo poseti kiñca devo sakam pajan "ti. 
7. Katthahārijātakam.* 


8. Api ataramānānam phalāsāva samijjhati, 
vipakkabrahmacariyosmi evam jānāhi gāmaņī "ti.* 
8. Gāmaņijātakam. 


9. Uttamangaruhā mayham ime jātā vayoharā, 
pātubhūtā devadūtā pabbajjāsamayo mama "ti. 
o. Makhādevajātakam.* 


10. Yañca aññe na rakkhanti yo ca aññe na rakkhatl, 
sa ve raja sukham seti kāmesu anapekhavā "ti." 
10. Sukhavihārijātakam. 


Apaņņakavaggo pathamo. 
kkkkk 
TASSUDDĀNAM 
Varāpaņņakavaņņupathaserivaro 
suvieakkhanatandulanalikassam, 
hiriputtavaruttagāmaņinā 


yo ca na rakkhati tena dasa. 


--00000-- 


' kimagghati taņdulanāļikā ca bārāņasī antarabāhirāni 
assapañcasatetani ekā taņdulanāļikā ti - Syā. 


* santarabāhirato - Ma; santarabāhiram - PTS. ` gāmanijātakam - Syā, PTS. 

3 =- .— . 6 „= A 
katthavāhanajātakam - katthaci. maghadevajatakam - Ma, Syā. 

* gāmanī tỉ - Syā, PTS. ”anapekkhavä ti - Ma, Syā, PTS. 
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5. Tâu đức vua, xin ngài hãy hỏi về giá tiền của những con ngựa, về trị giá 
của một đấu gạo là bao nhiêu? - Đấu gạo này trị giá bằng thành Bārāņasī, 
gồm cả nội thành và ngoại thành. 

5. Bổn Sanh Đấu Gao. [5] 


6. Những người thành tựu pháp tàm và quý, hội đủ các pháp thiện, tốt 
lành, các hiền nhân ở thế gian, được gọi là “các bậc có Thiên pháp.’ 
6. Bổn Sanh Thiên Pháp. [6] 


7. Tàu đại vương, tôi lā con trai của ngài. Tàu quân vương, ngài hãy nuôi 
dưỡng tôi. Đức vua cũng nuôi dưỡng những kẻ khác nữa, tại sao đức vua 
(không nuôi dưỡng) người con của chính mình? 

7. Bổn Sanh Cô Gái Nhặt Củi. [7] 


8. Kết quả mong muốn được thành tựu cho những người không vội vã. Ta 
có Phạm hạnh đã được thuần thục, này Gāmaņī, ngươi hãy biết như thế. 
8. Bổn Sanh Gāmaņī. [8] 


9. Các sợi tóc bạc này của ta, những vật lấy đi tuổi thọ, dā xuất hiện. Các 
vị sứ giả của cõi trời đã hiện ra, là thời điểm xuất gia của ta. 
9. Bổn Sanh Makhādeva. [9] 


10. Người không được những người khác bảo vệ, và người không bảo vē 
những người khác, tâu đức vua, người ấy quả nhiên ngủ một cách an lạc, 
không có sự trông mong về các dục. 

10. Bổn Sanh VỊ Sống An Lạc. [10] 
Phẩm Không Lỗi Dâm là thứ nhất. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Bổn sanh không lõi lầm cao quý, bãi cát, Seriva, 
vị vô cùng khôn ngoan, đấu gạo, 
pháp hổ then, người con trai, tóc bạc, với vị Gāmaņī, 
và người không bảo vệ, với chuyện ấy, là mười. 
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2. SĪLAVAGGO 


11. Hoti sīlavatam attho patisanthāra'vuttinam, 
lakkhaņam passa āyantam ñatisanghapurakkhatam,? 
atha passasimam kalam suvihīnamva ñātihī ”ti. 

1. Lakkhaņamigajātakam.* 


12. Nigrodhameva seveyya na sākhamupasamvase, 
nigrodhasmim matam seyyo yañce sakhasmim' jīvitan "ti. 
2. Nigrodhamigajātakam.” 


13. Dhiratthu kaņdinam sallam purisam gāļhavedhinam, 
dhiratthu tam janapadam yatthitthī parināyikā,* 
te cāpi' dhikkitā sattā ye itthīnam vasam gatā "ti. 
3. Kaņdinajātakam.* 


14. Na kiratthi rasehi pāpiyo 
āvasehi vā” santhavehi vā, 
vātamigam gehanissitam'"° 
vasamānesi rasehi sañJayo "ti. 
4. Vātamigajātakam. 


15. Atthakhuram'' kharadiye migam vankātivankinam, 
sattahi kalāhatikkantam” na tam” ovaditussahe "ti. 
5. Kharādiyajātakam. 


16. Migam tipallatthamanekamayam 
atthakhuram addharattāvapāyim,!' 
ekena sotena chamāssasanto 
chahi kalāhatibhoti" bhāgineyyo ti. 
6. TipallatthamigaJatakam. 


' patisandhāra - katthaci. ? āvāsehi va - Ma; āvāsehi vã - Syā, PTS. 

* °burakkhitam - Syā. °? gahananissitam - Ma, Syā. 

* lakkhaņajātakam - Syā, PTS. ' atthakkhuram - Ma, Syā. 

* sākhasmi - Ma, Syā. ? sattahi kālātikkantam - Ma; 

` nigodhajātakam - Syā. sattakālehatikkantam - Syā. 

Š pariņāyikā - Ma, Syā. * nam - Ma, Syā, PTS. 

7 tevāpi - Syā. * atthakkhuram addharattāpapāyim - Ma, Syā. 
* kaņdijātakam - Ma. ` kalāhitibhoti - Ma. 
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2. PHẨM GIỚI 


11. Sự hưng thịnh là dành cho những người có giới và có lối cư xử tiếp đãi 
ân cần. Hãy nhìn xem nai Lakkhana dān đầu đoàn thân quyến đang trở về, 
rồi hãy nhìn xem nai Kāļa này bị mất mát trầm trọng về quyến thuộc. 

1. Bổn Sanh Nai Lakkhana. [11] 


12. Nên thân cận với Nigrodha mà thôi, không nên sống gần Sakha. Việc 
bị chết ở chỗ Nigrodha còn tốt hơn là việc có được sự sống ở nơi Sakha. 
2. Bổn Sanh Nai Nigrodha. [12] 


13. Thật xấu hổ thay cây tên có mũi nhọn đâm sâu vào người! Thật xấu hổ 
thay xứ sở ấy, nơi có vị lãnh đạo là người nữ! Và luôn cả những kẻ chịu ở 
dưới quyền lực của các nữ nhân, các chúng sanh ấy bị quở trách. 

3. Bổn Sanh Mũi Tên. [13] 


14. Nghe nói rằng không có gì tệ hại hơn các vị nếm, hoặc các chỗ ngụ, 
hoặc các sự giao thiệp bạn bè. (Người giữ vườn) SañJaya dẫn dắt con nai gió 
sống ở rừng sâu vào sự khống chế bằng các vị nếm. 

4. Bổn Sanh Con Nai Gió. [14] 


15. Này Kharadiya, đối với con nai, loài có tám móng chân,' có sừng cong 
quẹo ở gốc và ngọn, là kẻ bỏ lỡ bảy buổi học, không nên ra sức để giáo huấn 
nó. 

5. Bổn Sanh Nai Kharadiya. [15] 


16. Con nai có tư thế nằm theo ba kiểu, có nhiều mưu mẹo, có tám móng 
chân, có việc uống nước vào lúc nửa đêm. Trong khi thở bằng một lỗ mũi ở 
trên mặt đất, con nai cháu vượt qua (hiểm nạn) nhờ sáu mưu chước. 

6. Bổn Sanh Nai Có Ba Tư Thế Nằm. [16] 


' Mỗi một bàn chân có hai móng, bốn chân có tám móng (JaA. i, 160). 
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17. Kāļe vā yadi vā juņhe yadā vāyati māluto, 
vātajāni hi sītāni ubhotthamaparājitā "ti. 
7. Mālutajātakam. 


18. Evañca' satta jāneyyum dukkhāyam jātisambhavo, 
na pāņo pāņinam haññe pāņaghātī hi socatī ”ti. 
8. Matakabhattajātakam. 


19. Sace muñce pecca muñce” muccamano hi bajjhati, 
na hevam dhīrā muccanti mutti bālassa bandhanan "ti. 
9. Ayācitabhattajātakam. 


20. Disvā padamanuttiņņam disvānotaritam padam, 
naļena vārim pivissāma' neva mam tvam vadhissasī "ti. 
10. Naļapānajātakam. 


Sīlavaggo dutiyo. 
TASSUDDĀNAM 
Atha lakkhaņasākhadhiratthupuna 
nakiratthirasehikharadiya, 
atibhotirasamalutapana 


muccena nala-avhayanena bhavanti dasa. 
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' evañce - Ma, Syā, PTS. * bajjhasi - Syā. 
2 sace mucce pecca mucce - Ma. * pissāma - Ma. 
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17. Dẫu ở vào hạ huyền hay thượng huyền, khi có gió thổi, chính các cơn 
gió được sanh lên là lạnh lẽo; cả hai không ai thua ở vấn đề này. 
7. Bổn Sanh Gió. [17] 


18. Và chúng sanh nên biết rằng: Khổ này có sanh là nguồn sanh khởi, 
người có mạng sống không nên giết hại mạng sống (kẻ khác), bởi vì kẻ giết 
hại mạng sống sẽ sầu muộn. 

8. Bổn Sanh Thực Phẩm Cúng Vong. [18] 


19. Nếu muốn được thoát khỏi (lời cầu khấn), thì nên được thoát khỏi sau 
khi chết, bởi vì trong khi được thoát khỏi (lời cầu khấn) thì lại bị trói buộc 
(vào nghiệp sát sinh ở lễ tế). Bởi vì sự thoát ra (như thế ấy) của kẻ ngu là sự 
trói buộc, các bậc sáng trí không thoát ra như thế. 

9. Bổn Sanh Vật Thực Cầu Khān. [19] 


2o. Sau khi nhìn thấy không có dấu chân đi lên, và nhìn thấy dấu chân đi 
xuống, bọn ta sẽ uống nước bằng ống sậy, ngươi sẽ không bao giờ giết được 
ta. 

10. Bổn Sanh Uống Nước Bằng Ống Sāy. [20] 
Phẩm Giới là thứ nhì. 


x*xxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ là nai Lakkhana, nai Sakha, lại thêm thật xấu hổ thay, 
nghe nói rằng không có gì với các vị nếm, nai Kharadiya, 
vượt qua hiểm nạn, ngọn gió, và mạng sống, 
với sự thoát khỏi, với việc gọi tên cây sậy, là mười. 
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3. KURUNGAVAGGO 


21. Nātametam kurugassa yam tvam sepaņņi seyyasi, ' 
aññam sepaņņim” gacchāmi na me te ruccate phalan "ti. 
1. Kurungamigajātakam. 


22. Ye kukkurā rājakulamhi* vaddhā* 
koleyyakā vaņņabalūpapannā, 
te me na vajjhā mayamasma vajjhā 
nāyam saghaccā dubbalaghātikāyan "ti. 
2. Kukkurajātakam. 


23. Api passena semāno sallehi sallīkato, 
seyyo va vaļavā bhojjo* yuñJa maññeva sārathī "ti. 


24. Yadā yadā yattha yadā yattha yattha yadā yadā, 
ajañño kurute vegam hayanti tattha vāļavā "ti. 
4. AJaññaJatakam. 


25. Aññamaññehi titthehi assam pāyehi sārathi, 
accāsanassa puriso pāyāsassapi tappatI "ti. 
5. Titthajātakam. 


26. Purāņacorāna vaco nisamma 
mahilāmukho' pothayamānucāri,* 
susaññatanam hi vaco nisamma 
gajuttamo sabbaguņesu atthā "ti. 
6. MahilamukhaJatakam. 


' siyyasi - Ma. ` gojo - Ma; bhojjho - Syā, PTS. 
* sepaņņi - Ma. ° gojānīyajātakam - Ma. 

* rājakulasmi - Syā, PTS. 7 mahiļāmukho - Ma, Syā. 
*vaddhā - Syā. * pothayamanvacārī - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Sơn Dương 


3. PHẨM SƠN DƯƠNG 


21. Đối với loài sơn dương, điều này đã được biết, này cây Sepaņņi, là việc 
(trái cây của) ngươi bị bầm dập. Ta sẽ đi đến cây Sepanni khác; trái cây của 
ngươi không được ta ưa thích. 

1. Bổn Sanh Nai Sơn Dương. [21] 


22. Những con chó được nuôi dưỡng ở hoàng cung, thuộc gia tộc giàu có, 
được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh, chúng sẽ không bị giết chết; còn 
chúng tôi sẽ bị giết chết. Việc này không phải là sự bức tử chung chung, việc 
này là sự bức tử những kẻ yếu đuối. 

2. Bổn Sanh Các Con Chó. [22] 


23. Mặc dầu đang nằm nghiêng một bên hông do dā bị những mũi tên 
bắn trúng, nhưng ta là ngựa thuần chủng hạng nhất, này người ky mã, hãy 
thắng yên cương cho ta. 

3. Bổn Sanh Con Ngựa Thuần Chủng. [23] 


24. Vào bất cứ lúc nào, ở nơi nào vào giây phút nào, ở bất cứ nơi đâu, vào 
bất cứ thời gian nào, khi con ngựa nòi ra sức, các con ngựa tām thường bị bỏ 
lại tại nơi ấy. 

4. Bổn Sanh Con Ngựa Nòi. [24] 


25. Này xa phu, ngươi hãy cho con ngựa uống nước ở những bến tắm, nơi 
này rồi nơi khác. Đối với việc ăn quá nhiều, dầu là cơm sữa, con người cũng 
còn chán ngấy. 

5. Bốn Sanh Bến Tām. [25] 


26. Trước kia, nghe theo lời nói của những kẻ trộm, 
con voi Mahilamukha đã thực hành việc giết hại. 
Nhưng sau khi nghe theo lời nói của các vị có giới hạnh tốt đẹp, 
con voi tối thượng đã trú vào tất cả các đức tánh tốt. 
6. Bổn Sanh Con Voi Mahilamukha. [26] 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Kurangavaggo 


27. Nālam kabalam' padātave 
na ca piņdam” na kuse na ghamsitum, 
maññami abhinhadassana 
nāgo sinehamakāsi* kukkure "ti. 
7. AbhinhaJatakam. 


28. Manuññameva bhāseyya namanuññam kudācanam 
manuññam bhāsamānassa garubharam' udaddhari, 
dhanañca nam alabbhesi* tena ¢ attamano ahu "ti. 

8. Nandivisālajātakam. 


2o. Yato yato garudhuram yato gambhīravattani,* 
tadassu” kanham yuñJanti svāssu tam vahate dhuran "ti. 
9. Kaņhajātakam. 


30. Mā munikassa* pihayi āturannāni bhufijati, 
appossukko bhusam khada? etam dīghāyulakkhaņan "ti. 
10. Munikajātakam.' 


Kurangavaggo tatiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Kurungassakukkurabhojavaro 
puna vāļavassasirivayano, 
mahilamukhanamanuññavaro 
vahate dhuramunikena dasa. 


--00000-- 
' kabaļam - Ma. ° gambhīravattanī - Ma. 
* na pindam - Syā. 7 tadāssu - Ma, Syā. 
* snehamakāsi - Ma. * muņikassa - Syā, PTS. 
* garum bhāram - Ma, PTS. ? bhusankhāda - Syā. 
> alābhesi - Ma, Syā. 10 munikajãtakam - Syā, PTS. 
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27. Không còn hứng thú để nhận lấy vắt cơm, và không (còn hứng thú) 
với đồ ăn, không (còn hứng thú) với các bó cỏ, không còn hứng thú để kỳ cọ 
(khi tắm); ta nghĩ rằng con voi, do việc gặp gỡ thường xuyên, đã có lòng yêu 
mēn con chó. 

7. Bốn Sanh (Gặp Gó) Thường Xuyên. [27] 


28. Nên nói lời thật hòa nhã, không nói lời không hòa nhã vào bất cứ lúc 
nào. (Con bò) đã kéo đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã, và đã đem 
lại tài sản cho người ấy; và nhờ con bò, người ấy đã được hoan hỷ. 

8. Bổn Sanh Con Bò Nandivisāla. [28] 


2o. Ở bất cứ nơi nào có khối hàng nặng nề, ở nơi nào có bãi lầy sâu, khi 
ấy, hãy buộc ách vào con bò đen, nó sẽ vận chuyển khối hàng ấy. 
o. Bổn Sanh Con Bò Pen. [29] 


3o. Chớ mong cầu (thức ăn) dành cho heo Munika. Nó ăn các thức ăn của 
tử tù. Hãy ít đòi hỏi, hãy nhai cám trấu; điều ấy là yếu tố của cuộc sống 
trường thọ. 

10. Bổn Sanh Con Heo Munika. [30] 


Phẩm Sơn Dương là thứ ba. 
x*xxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Đối với loài sơn dương, các con chó, con ngựa thuần chủng, 
lại thêm con ngựa nòi, tỏ lộ sự vinh quang, 
voi Mahilamukha, không hứng thú, chuyện nói lời hòa nhã, 


(con bò đen) vận chuyển khối hàng, với heo Munika, là mười. 


--00000-- 
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Khuddakanikāye Jatakapa]i I Kulāvakavaggo 


4. KULĀVAKAVAGGO 


31. Kulāvakā mātali simbalīsmim 
īsāmukhena parivajjayassu, 
kāmam caJama asuresu panam 
māyime dijā vikulava ahesun ”Li.' 
1. Kulāvakajātakam. 


32. Rudam manuññam ruciyā' ca pitthi 
veļuriyavaņņūpanibhā' ca gīvā, 
vyāmamattāni ca pekhuņāni' 
naccena te dhītaram no dadāmī "ti. 

2. Naccajātakam. 


33. Sammodamānā gacchanti Jalamadaya pakkhino, 
yadā te vivadissanti tadā ehinti me vasan "ti. 
3. Sammodamānajātakam. 


34. Na mam sītam na mam unham na mam jālasmim* badhanam, 
yaūca mam maññate macchī aññam so ratiya gato "ti. 
4. Macchajātakam. 


35. Santi pakkhā apatanā santi pādā avañcana, 
mata pita ca nikkhantā jātaveda patikkamā "ti. 
5. Vattakajātakam. 


' māme dijā vikkulavā ahesun ti - Ma. 
* rucirā - Ma, Syā, PTS. * pekkhuņāni - Syā, PTS. 
* veļuriyavaņņūpatibhā - Syā. > jālasmi - Ma, Syā. 


14 
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4. PHẨM TỔ CHIM CON 


31. Này Matali, hãy để cho các tổ chim con ở rừng cây Simbali được lánh 
xa khỏi đầu gọng xe. Ta sẵn lòng từ bỏ mạng sống ở nơi các A-tu-la. Chớ để 
các con chim này trở nên không còn có tổ. 

1. Bổn Sanh Tổ Chim Con. [31] 


32. Ngươi có tiếng hót làm vừa lòng, và cái lưng óng ánh, 
cái cổ tựa như màu ngọc bích, 
và chùm lông đuôi dài một sải tay, 
với việc nhảy múa, ta không gả con gái cho ngươi. 
2. Bổn Sanh Nhảy Múa. [32] 


33. Trong lúc thân thiện, các con chim ra đi và mang theo cái lưới bāy. 
Khi nào chúng tranh cãi, khi ấy chúng sẽ rơi vào quyền kiểm soát của ta. 
3. Bổn Sanh Trong Lúc Thân Thiện. [33 | 


34. Lạnh không quấy rối ta, nóng không quấy rối ta, sự vướng mắc vào 
tấm lưới không quấy rối ta, mà là việc con cá cái (vợ ta) nghĩ về ta rằng: “Gã 
đi đến với con cá cái khác vì khoái lạc. 

4. Bổn Sanh Con Cá. [34] 


35. Có hai cánh mà không bay được, có hai chân mà không đi được, mẹ và 
cha đã rời khỏi, hối ngọn lửa, hãy lùi lại. 
5. Bổn Sanh Chim Cút Con. [35] 
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Khuddakanikāye Jatakapa]i I Kulāvakavaggo 


36. Yam nissitā Jagatiruham vihangamā 
svāyam aggim pamuñcati, 
disā bhajatha vakkangā' 
jātam saraņato bhayan "ti. 
6. Sakuņajātakam. 


37. Ye vaddhamapacāyanti” narā dhammassa kovidā, 
dittheva dhamme* pāsamsā samparaye' ca suggatī "ti. 
7. Tittirajātakam. 


38. Nāccantam nikatippañño nikatyā sukhamedhati, 
ārādheti” nikatippañño bako kakkatakamiva ti. 
8. Bakajātakam. 


39. Maññe sovaņņayo rāsi sovaņņamālā ca nandako, 
yattha daso āmajāto thito thullāni gajjatī "ti. 
9. Nandajātakam. 


40. Kāmam patāmi nirayam uddhapado° avamsiro, 
nānariyam karissāmi handa piņdam patiggahā ”Li. 
10. KhadirangaraJatakam. 


Kulāvakavaggo catuttho. 


xxx 


TASSUDDANAM 


Sirimatalidhitarapakkhivaro 
ratiragatomatapita ca puna, 
Jagatiruhavuddhasukakkatako 
tatha nandakapindavarena dasa. 


--ooOoo-- 
' vañkañga - Syā. * samparāyo - Syā. 
* vuddhamapacāyanti - Ma, Syā. > ārādhe - PTS. 
3 ditthe dhamme ca - Syā. ° uddhampādo - Ma. 
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36. Các con chim nương nhờ vào cây nào, 
chính cây này đây phát ra ngọn lửa. 
Các con chim hãy phân tán các phương. 
Sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa. 
6. Bổn Sanh Các Con Chim. [36] 


37. Những người nào tôn kính bậc cao niên, (những người ấy) là những 
người rành rẽ về Pháp, được khen ngợi ngay trong kiếp này, và có cảnh giới 
an lạc trong kiếp sau. 

7. Bốn Sanh Chim Ba Pa. [37] 


38. Người có trí gian lận không đạt được sự an lạc tột cùng do sự gian lận, 
ví như con cò có trí gian lận gặp phải con cua. 
8. Bổn Sanh Con Cò. [38] 


39. Ta nghĩ rằng (chē chôn) khối của cải và xâu chuỗi vàng vòng là nơi mā 
tớ trai Nandaka, con của nô tỳ, đứng gào thét những lời thô lõ. 
9. Bổn Sanh Tớ Trai Nanda. [39] 


40. Ta sẵn lòng rơi vào địa ngục, chân phía trên, đầu phía dưới. Việc 
không thánh thiện thì ta sẽ không làm.' Nào, xin ngài hãy thọ nhận đồ ăn 
khất thực. 

10. Bổn Sanh Than Hừng Cây Khadira. [40] 


Phẩm Tổ Chim Con là thứ tu. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Matali vinh quang, người con gái, và các con chim, 
vì khoái lạc luyến ái, rồi thêm mẹ và cha, 
(cây cối) mọc ở đất, bậc cao niên, con cua khôn ngoan, 
tương tự, với tớ trai Nandaka, và đồ ăn khất thực, là mười. 


--00000-- 


' Đức Bồ Tát nói với Ma Vương về quyết tâm của mình rồi bước qua hố than hừng để dâng 
vật thực đến vị Phật Độc Giác (JaA. i, 233). 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Atthakāmavaggo 


5. ATTHAKĀMAVAGGO 


41. Yo atthakāmassa hitānukampino 
ovajjamāno na karoti sāsanam, 
ajiyā pādamolubbha' 
mittako viya socatī "ti. 
1. Losakajātakam. 


42. Yo atthakāmassa hitānukampino 
ovajjamāno na karoti sāsanam, 
kapotakassa vacanam akatvā 
amittahatthatthagatova setī "ti. 
2. Kapotakajātakam.” 


43. Yo atthakāmassa hitānukampino 
ovajjamāno na karoti sāsanam, 
evam so nihato seti 
veļukassa yathā pita "ti. 
3. Veļukajātakam. 


44. Seyyo amitto matiyā upeto 
natveva mitto mativippahīno, 
"makasam vadhissan ti hi eļamūgo* 
putto pitu abbhidā uttamangan "ti. 
4. Makasajātakam. 


45. Seyyo amitto medhāvī yañce bālānukampako, 
passa rohiņikam jammim mātaram hantvana socatI "ti. 
5. Rohiņījātakam.* 


46. Na ve anatthakusalena atthacariyā sukhāvahā, 
hāpeti attham dummedho kapi ārāmiko yathā "ti. 
6. Arāmadūsakajātakam. 


' pādamolamba - Ma. * elamūgo - Syā, PTS. 
? kapotajātakam - Ma, PTS. * rohiņijātakam - Ma. 


18 
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5. PHẨM MONG MÓI SỰ TẤN HÓA 


41. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), (kẻ ấy) ví như Mittaka, sau khi nắm vào bàn chân của con đê, bị sầu 
muộn. 

1. Bổn Sanh Losaka. [41] 


42. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), (kẻ ấy) ví như (con qua), sau khi không làm theo lời nói của chim bồ 
câu, bị sa vào trong tay của kẻ đối nghịch và nằm yên (chịu sự hành hạ). 

2. Bổn Sanh Chim Bồ Câu. [42] 


43. Trong khi được giáo huấn, kẻ nào không làm theo lời giảng dạy của 
người có lòng mong mỏi sự tấn hóa, có lòng thương tưởng sự lợi ích (đến 
mình), tương tự như thế, kẻ ấy bị giết chết nằm dài, giống như cha của (con 
rắn độc) Veļuka vậy. 

3. Bổn Sanh Veļuka. [43] 


44. Kẻ đối nghịch có tri thức vẫn tốt hơn người bạn hữu không có tri thức. 
Đứa con trai ngu dốt (nói rằng): “Con sẽ giết con muỗi, rồi đập bể đôi cái đầu 
của người cha. 

4. Bổn Sanh Con Muỗi. [44] 


45. Kẻ đối nghịch có sự thông minh vẫn tốt hơn kẻ ngu dốt có lòng 
thương tưởng. Ngươi hãy nhìn xem Rohiņī đần độn, sau khi giết chết mẹ, bi 
sầu muộn. 

5. Bổn Sanh Rohiņi. [45] 


46. Thật vậy, các việc làm có mục đích (được làm) bởi kẻ không thiện xảo 
về mục đích, thời không đem lại sự an lạc. Kẻ ngu muội bỏ rơi mục đích, 
giống như con khi là kẻ chăm sóc khu vườn. 

6. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn. [46] 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Atthakāmavaggo 


47. Na ve anatthakusalena atthacariyā sukhāvahā, 
hāpeti attham dummedho kondañño vāruņim yathā "ti. 
7. Vāruņidūsakajātakam. 


48. Anupāyena yo attham Icchati so vihaññatl, 
cetā hanimsu vedabbham' sabbe te vyasanamajjhagū ”ti.? 
8. Vedabbhajātakam.* 


49. Nakkhattam patimanentam' attho balam upaccagā, 
attho atthassa nakkhattam kim karissanti taraka "ti. 
9. Nakkhattajātakam. 


50. Dummedhānam sahassena yañño me upayācito, 
idāni khoham yajissāmi bahū* adhammiko jano ti. 
10. DummedhaJatakam. 


Atthakāmavaggo pañcamo. 


Pathamo paņņasako. 


xxxx% 


TASSUDDANAM 


Atha mittakamatukapotavaro 
tatha veļukaeļamūgo rohiņī, 
kapivāruņicetacarā ca puna 
tatha tarakayaññavarena dasa. 


--00000-- 
' vedabbam - Ma, Syā. 
* byasanamajjhagun ti - Syā. * patimānentam - Ma, Syā. 
* vedabbajatakam - Ma, Syā. > bahu - Ma, Syā. 
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47. Thật vậy, các việc làm có mục đích (được làm) bởi kẻ không thiện xảo 
về mục đích, thời không đem lại sự an lạc. Kẻ ngu muội bỏ rơi mục đích, 
giống như Kondañña làm hỏng rượu. 

7. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Rượu. [47] 


48. Kẻ nào ước muốn điều lợi ích bằng cách thức không đúng, kẻ ấy bị 
khốn khổ. Những kẻ trộm cướp đã giết hại Vedabbha; tất cả bọn chúng đã đi 
đến bất hạnh. 

8. Bổn Sanh Vedabbha. [48] 


49. Trong lúc kẻ ngu sĩ chờ đợi ngôi sao, điều lợi ích đã bỏ rơi nó. Điều lợi 
ích (nó đạt được) chỉ là ngôi sao tiêu biểu cho điều lợi ích; các vì tinh tú sẽ 
làm được điều gì (sẽ đem lại điều lợi ích gì)? 

9. Bổn Sanh Ngôi Sao. [49] 


5O. Lễ cúng tế thần linh với (việc giết chết) một ngàn kẻ ngu muội đã 
được ta khấn nguyện. Thật vậy, giờ đây ta sẽ cúng tế thần linh, bởi vì có 
nhiều kẻ phi đạo đức. 

10. Bổn Sanh Những Kẻ Ngu Muģi. [50] 
Phẩm Mong Mỏi Sự Tấn Hóa là thứ năm. 
Năm mươi kệ ngôn thứ nhất. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ là chuyện gã Mittaka và mẹ, rồi đến chim bồ câu 
tương tự là (rắn độc) Veļuka, (đứa con) ngu dốt, Rohiņī (đần độn), 
con khỉ (phá vườn), rượu (bi làm hỏng), thêm những kẻ trộm cướp, 
cũng vậy, (việc xem) ngôi sao, với lễ tế thần linh, là mười. 


--00000-- 
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6. ĀSIMSAVAGGO' 


51. Asimsetheva? puriso na nibbindeyya paņdito, 
passāmi voham attanam yathā iechim tatha ahu "ti. 
1. Mahāsīlavajātakam. 


52. Vāyametheva puriso na nibbindeyya paņdito, 
passāmi voham attānam udaka thalamubbhatan ti. 
2. Cūļajanakajātakam. 


53. Tatheva puņņā pātiyo* aññayam vattate katha, 
ākārakena' jānāmi na cāyam bhaddikā' sura "ti. 
3. Puņņapātijātakam. 


54. Nāyam rukkho durāruho napi gāmato ārakā, 
ākārakena* jānāmi nayam saduphalo° dumo "ti. 
4. Kimphalajātakam.” 


55. Yo alīnena cittena alīnamanaso naro, 
bhāveti kusalam dhammam yogakkhemassa pattiya, 
pāpuņe anupubbena sabbasamyojanakkhayan "ti. 
5. Paūcāvudhajātakam. 


56. Yo pahatthena cittena pahatthamanaso naro, 
bhāveti kusalam dhammam yogakkhemassa pattiya, 
pāpuņe anupubbena sabbasamyojanakkhayan "ti. 

6. KañcanakkhandhaJatakam. 


' āsīsavaggo - Ma. 


* asīsetheva - Ma. ` nevāyam bhaddakā - Syā. 
? puņņapātiyo - Syā, PTS. ° sādhuphalo - PTS. 
* ākāraņena - Ma. 7 phalajatakam - Syā, PTS. 
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6. PHẨM HY VỌNG 


51. Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 

1. Bổn Sanh Sīlavā Vĩ Đại. [51] 


52. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân ta đã được kéo lên đất liền từ nước (biển). 
2. Tiểu Bổn sanh Janaka. [52] 


53. Các vò rượu vẫn đầy y như vậy, lời nói (của các ngươi) là sái quấy. Ta 
nhận biết nhờ vào lý do ấy; vậy rượu này không phải là rượu lành. 
3. Bổn Sanh Vò Rượu Đầy. [53] 


54. Cây này không khó leo lên, cũng không xa ngôi làng. Ta nhận biết nhờ 
vào lý do ấy; cây này không phải là cây có trái ngon ngọt. 
4. Bổn Sanh Trái Cây Gì. [54] 


55. Người nào, với tâm không bị lui sụt, có ý không bị lui sụt, tu tập thiện 
pháp nhằm đạt đến sự an toàn đối với các mối ràng buộc, có thể đạt được sự 
cạn kiệt tất cả các sự trói buộc theo tuần tự. 

5. Bổn Sanh Năm Loại Vũ Khí. [55] 


56. Người nào, với tâm hứng khởi, có ý hứng khởi, tu tập thiện pháp 
nhằm đạt đến sự an toàn đối với các mối ràng buộc, có thể đạt được sự cạn 
kiệt tất cả các sự trói buộc theo tuần tự. 

6. Bổn Sanh Khối Vàng. [56] 
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57. Yassete caturo dhammā vanarinda yathā tava, 
saccam dhammo dhitī' cāgo dittham so ativattatī "ti. 
7. Vānarindajātakam. 


58. Yassa ete” tayo dhammā vanarinda yathā tava, 
dakkhiyam suriyam pañña dittham so ativattatī ”ti. 
8. Tayodhammajātakam. 


59. Dhame dhame nātidhame atidhantam hi pāpakam, 
dhantena hi’? satam laddham atidhantena nāsitan "ti. 
9. Bherivādajātakam.* 


60. Dhame dhame nātidhame atidhantam hi pāpakam, 
dhantenādhigatā bhogā te tāto vidhamī dhaman "ti. 
10. SankhadhamanaJatakam." 


Āsimsavaggo chattho.* 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Yatha-icchim' tathāhudakāthalā 
surasāduphalovaalīnamano, 
sampahatthamano caturo ca tayo 
sataladdhakabhogadhanena dasa. 


--00000-- 
' dhiti - Ma, Syā, PTS. ` sankhadhamajātakam - Ma. 
2 vassete ca - Ma, Syā, PTS. ° āsīsavaggo chattho - Ma. 
* dhamantena - Syā; dhantena - PTS. 7 yathā icchim - Ma; 
* bherivādakajātakam - Ma. yathā icchi - Syā. 
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57. Này khi chúa, người nào có bốn đức tính này, giống như ngài đã có là: 
chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy vượt trội đối thủ. 
7. Bổn Sanh Khi Chúa. [57] 


58. Này khi chúa, người nào có ba đức tính này, giống như ngài dā có là: 
quyền biến, dũng cảm, và trí tuệ, người ấy vượt trội đối thủ. 
8. Bổn Sanh Ba Đức Tính. [58] 


59. Nên võ trống, nên võ trống, không nên võ trống liên hồi, bởi vì việc võ 
trống liên hồi là tai hại. Do việc võ trống, đã đạt được trăm tiền; do việc võ 
trống liên hồi, (tất cả) đã bị hủy hoại. 

9. Bổn Sanh Tiếng Trống. [59] 


6o. Nên thổi tù và, nên thổi tù và, không nên thổi tù và liên hồi, bởi vì 
việc thổi tù và liên hồi là tai hại. Do việc thổi tù và, đã đạt được các của cải; 
người cha, trong khi thổi tù và, đã làm tiêu tan các của cải. 

10. Bổn Sanh Thổi Tü Và. [60] 


Phẩm Hy Vọng là thứ sáu. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Muốn thế nào đã thành tựu thế ấy, đến đất liền từ nước, 
rượu, như là trái cây ngon ngọt, có ý không bị lui sụt, 
có ý hứng khởi, bốn đức tính, và ba đức tính, 
đã đạt được trăm tiền, với của cải và tài sản, là mười. 


--00000-- 
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7. ITTHIVAGGO 


61. Asa' lokitthiyo nāma velā tasam na vijjati, 
sārattā ca pagabbhā ca sikhī sabbaghaso yathā, 
tā hitva pabbajissāmi vivekamanubrūhayan "ti. 

1. Asātamantajātakam. 


62. Yam brāhmaņo avādesi vīņam sammukhavethito,? 


andhabhuta' bhatā bhariyā tasu ko jātu vissase "ti. 
AndhabhutaJatakam. 


63. Kodhana akataññu ca pisunā” ca vibhedika,° 
brahmacariyam cara bhikkhu so sukham na hohisī ti.” 
3. Takkajātakam.* 


64. Mā su nandi icchati mam māsu soci na icchati,” 
thīnam bhāvo durājāno macchassevodake gatan "ti. 
4. Durājānajātakam. 


65. Yathā nadī ca pantho ca pānāgāram sabhā papā, 
evam lokitthiyo nama nāsam kujjhanti paņditā "ti. 
5. Anabhiratijātakam. 


' āsā - Syā, PTS. ° pisuņā mittabhedikā - Ma. 
* samukhavethito - Ma. 7 na vihāhasīti - Ma; 

` aņdabhūtā - Ma, Syā, PTS. na vihāhisīti - Syā, PTS. 

* aņdabhūtajātakam - Ma, Syā, PTS. * takkapaņditajātakam - Ma. 
> pisuņā - Ma, Syā, PTS. ? na micchati - Ma. 
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7. PHẨM NGƯỜI NŪ 


61. Các người nữ ở thế gian bị xem là không tốt, đối với họ không có sự 
chừng mực, họ bị luyến ái và xấc xược, giống như ngọn lửa ngấu nghiến tất cả 
các thứ. Sau khi từ bỏ họ, tôi sẽ xuất gia, thực hành hạnh độc cư. 

1. Bổn Sanh Chú Thuật Asāta. [61] 


62. Chuyện người Bà-la-môn đã tấu cây đàn vīņā với khuôn mặt bị che 
kín, và cô vợ được nuôi dưỡng từ lúc ở trong bào thai; vậy ai có thể đặt niềm 
tin chắc chắn ở những người nữ? 

2. Bổn Sanh Ở Trong Bào Thai. [62] 


63. Người nữ có sự giận hờn và không biết ơn, có sự đầm thọc và chia rẽ 
bạn bè. Này tỳ khưu, hãy sống Phạm hạnh. Ngươi đây sẽ không đánh mất sự 
an lạc. 

3. Bổn Sanh Sữa Bơ. [63] 


64. Nàng thích ta, (biết vậy) chớ vui mừng; “nàng không thích ta, (biết 
vậy) chớ sầu muộn. Bản chất người nữ là khó hiểu, tựa như việc di chuyển 
của loài cá ở trong nước. 

4. Bổn Sanh Khó Hiểu. [64] 


65. Giống như dòng sông, đường lộ, quán rượu, phòng hội, và vai nước 
(dành cho khách bộ hành), các người nữ ở thế gian bị xem là như vậy; những 
bậc sáng suốt không nổi cơn giận dữ đối với các nàng. 

5. Bổn Sanh Không Hứng Thú. [65] 
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66. Eka icchā pure āsi aladdhā mudulakkhaņam, 
yato laddhā aļārakkhī' iechā iecham vijāyathā "ti. 
6. Mudulakkhaņajātakam. 


67. Ucchange deva me putto pathe dhāvantiyā pati, 
tañca desam na passāmi yato sodariyamanaye ”ti.? 
7. UcchangaJatakam. 


68. Yasmim mano nivisati cittam vāpi* pasīdāti, 
aditthapubbake pose kāmam tasmimpi vissase "ti. 
8. Sāketajātakam. 


69. Dhiratthu tam visam vantam yamaham jīvitakāraņā, 
vantam paccāvamissāmi matam me Jīvitā varan "ti. 
9. Visavantajātakam. 


70. Na tam jitam sādhu jitam yam jitam avajīyati,* 
tam kho jitam sādhu jitam yam jitam nāvajīyatī ”ti. 
10. Kuddālajātakam. 


Itthivaggo* sattamo. 


xxx 


TASSUDDANAM 


Sikhi sabbaghasopi ca vīņavaro 
pisunamittabhedikānandinadī, 
mudulakkhaņasodariyā ca mano 
visasādhujitena bhavanti dasa. 


Itthivaggo 


--00000-- 
' alarakkhi - Syā. * avajiyyati - Syā. 
* sodariyamnayo - Ma. ` nāvajiyyatī ti - Syā. 
* cittaficāpi - Ma, Syā; cittam capi - PTS. S itthīvaggo - Syā. 
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66. Một điều ước muốn trước đây chưa đạt được là (hoàng hậu với) đặc 
tính dịu dàng. Từ khi đôi mắt kiều diễm đã đạt được, ước muốn (này) đã nảy 
sanh ra ước muốn (khác nữa). 

6. Bổn Sanh Đặc Tính Dju Dàng. [66] 


67. Tâu bệ hạ, đối với thiếp, đứa con trai (là dễ đạt được) ở trong lòng, 
người chồng (là dễ đạt được) trong khi thiếp chạy ở đường lộ, và thiếp không 
nhìn thấy khu vực nào có thể đem lại (cho thiếp) người anh trai. 

7. Bốn Sanh Ơ Trong Lòng. [67] 


68. Ý kiên định ở người nào, hoặc tâm tịnh tín vào người nào, là người 
chưa từng được thấy trước đây, đương nhiên nên tin tưởng người ấy. 
8. Bổn Sanh Saketa. [68] 


6o. Thật xấu hổ thay chất độc đã được ói ra ấy! Vì lý do mạng sống, ta sẽ 
phải nuốt vật đã ói ra ấy vào lại! Cái chết đối với ta là quý hơn mạng sống. 
9. Bổn Sanh Chất Độc Đã Được Oi Ra. [69] 


7o. Chiến thắng ấy không là chiến thắng tốt đẹp, là chiến thắng rồi lại bị 
chiến bại. Chiến thắng ấy quả là chiến thắng tốt đẹp, là chiến thắng không bị 
chiến bại nữa. 

10. Bổn Sanh Cái Cuốc. [70] 


Phẩm Người Nữ là thứ bảy. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Ngọn lửa ngấu nghiến tất cả các thứ, và cây đàn ưng, 
cô nàng đầm thọc và chia rë bạn bè, chớ vui mừng, dòng sông, 
có đặc tính diu dàng, người anh trai, và ý (kiên định), 
với chất độc, và chiến thắng tốt đẹp, là mười. 


--00000-- 
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8. VARAŅAVAGGO!' 


71. Yo pubbe karaņīyāni pacchā so kātumicchāti, 
varaņakattha”bhafijova sa pacchāmanutappatī ti. 
1. Varaņajātakam.* 


72. Akataññussa posassa niccam vivaradassino, 
sabbañce pathavim' dajjā neva nam abhiradhaye "ti. 
2. Sīlavanāgarājajātakam” 


73. Saccam kirevamāhamsu nara ekacciya idha, 
kattham viplavitam” seyyo na tvevekacciyo naro "ti. 
3. Saccamkirajātakam. 


—= ~— 


74. Sadhu sambahulā iiātī api rukkha araññaJa, 
vato vahati ekattham brahantampi vanaspatin ti.” 
4. Rukkhadhammajātakam. 


75. Abhitthanaya pajjunna nidhim kākassa nāsaya, 
kakam sokāya randhehi mañca soka pamocayā "ti. 
5. Macchajātakam. 


76. Asankiyomhi gāmamhi araññe natthi me bhayam, 
ujumaggam samārūļho mettāya karunaya ca "ti. 
6. Asankiyajātakam. 


! varuņavaggo - Ma. > gīlavahatthijātakam - Ma; sīlavanāgajātakam - Syā, PTS. 

? varunakattha - Ma; ° kattham niplavitam - Ma; 
varuņakattham - Syā. kattham nipphavitam - Syā; 

* varuņajātakam - Ma, Syā. katthavipalāvitam - PTS. 

* pathavim - Ma. 71 vanappatin ti - Ma, Syā. 
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8. PHẨM CÂY VARAŅA 


71. Kẻ nào có những công việc cần phải làm trước, kẻ ấy lại muốn làm sau, 
tựa như gã bẻ củi ở cây uarana, kẻ ấy hối tiếc về sau này. 
1. Bổn Sanh Cây Varaņa. [71] 


72. Đối với con người không biết ơn nghĩa, thường xuyên soi mói lõi lầm, 
đầu ban cho toàn thể trái đất, cũng không bao giờ làm vừa lòng kẻ ấy. 
2. Bổn Sanh Voi Chúa Giới Hạnh. [72] 


73. Ở đây, nghe rằng một số người đã nói sự thật như vầy: (Vớt lên) khúc 
gó bị trôi nổi còn tốt hơn, một số người quả thật không tốt bằng. 
3. Bổn Sanh Sự Thật Nghe Nói. [73] 


74. Tốt thay có nhiều bà con, các cây sanh trưởng ở rừng cũng vậy. Gió 
quật ngã cây đứng đơn độc một mình, mặc đầu to lớn. 
4. Bốn Sanh Quy Luật Cây Cối. [74] 


75. Này Thần Mưa, hãy nổi sấm lên, hãy tiêu hủy đồ dự trữ của loài gua, 
hãy nung nấu loài quạ bằng sầu muộn, và hãy giải thoát ta khỏi nỗi sầu 
muộn. 

5. Bốn Sanh Con Cá. [75] 


76. Ta không sợ sệt khi ở trong làng, ta không có sự sợ hãi khi ở trong 
rừng. Ta đã bước lên đạo lộ ngay thẳng với tām từ ái và với lòng bi mãn. 
6. Bổn Sanh Không Sợ Sēt. [76] 
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77. Usabhā rukkhā gāviyo gāvā' ca 
asso kamso sigālī” ca kumbho, 
pokkharaņī ca apakacandanam 
lāpūni* sīdanti silā plavanti, 
maņdūkiyo kaņhasappe gilanti 
kākam suvaņņā' parivārayanti, 
tasāvakā* elakanam bhaya hi” 
vipariyāso' vattati na idhamatthī ”ti. 
7. Mahāsupinajātakam. 


78. Ubho khañJa ubho kuni ubho visamacakkhukā,” 
ubhinnam piļakā jātā nāham passāmi illīsan "ti." 
8. Illīsajātakam.'' 


79. Yato viluttā ca hatā ca gāvo 
daddhāni gehāni jano ca nīto, 
athāgamā puttahatāya putto 
kharassaram deņdimam” vadayanto "ti. 
9. Kharassarajātakam. 


80. Yante pavikatthitam pure 
atha te pūtisarā saranti” pacchā, 
ubhayam na sameti bhīmasena 
yuddhakathā ca idam ca te vihaññan "ti. 
10. BhimasenaJatakam. 


Varaņavaggo' atthamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Varana akataññuvaresu saccavaram 
savanappatinā ca abhitthanaya, 
karuņāya silāplava illīsato 

puna deņdima pūtisarena dasa. 


--00000-- 
' gavā - Ma, Syā, PTS. ° nayidhamatthī ti - Ma, Syā. 
* singālī - Ma. ? visamacakkhulā - PTS. 
* lābūni - Ma; lāvūni - Syā. '° illisan ti - Ma, Syā. 
* supaņņā - Ma. V llisajātakam - Ma, Syā. 
> tasa vaka - Ma, Syā, PTS. ” diņdimam - Ma. 
° bhayähi - Ma. 5 sajanti - Ma, Syā, PTS. 
1 vipariyāyo - Syā. 14 varuņavaggo - Ma, Syā. 
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77. (Bốn) con bò mộng, các cây (nhỏ), các con bò cái, và các con bò tơ, 
con ngựa (hai miệng), cái bát vàng, chó rừng cái, và cái chum nước, 
hồ sen, (cơm) chưa chín, và gỗ trầm hương, 
các trái bầu bí chìm xuống, các tảng đá lớn nổi trôi, 
những con ếch (nhỏ) nuốt chứng các con rắn độc màu đen, 
những con chim lông vàng theo hầu con qua, 
những con chó sói run rấy chính vì nỗi sợ hãi đối với các con dê rừng, 
sự việc đảo ngược xảy ra chẳng phải ở nơi này. 

7. Bổn Sanh Các Giấc Chiêm Bao Lớn. [77] 


78. Cả hai đều què, cả hai đều gù, cả hai đều có mắt lé, 
mut cóc mọc ở (đầu của) cả hai, tôi không nhìn ra được (ai là) Iisa. 
8. Bổn Sanh (Triệu Phú) Illīsa. [78] 


7o. Vào lúc đã cướp bóc xong, và trâu bò đã bị giết thịt, 

các ngôi nhà đã bị đốt cháy, và người làng đã bị dẫn đi, 

khi ấy, người con trai không có liêm sỉ đã trở về, 

(vừa đi vừa) võ vào chiếc trống con làm vang lên âm thanh inh ói. 
9. Bổn Sanh Âm Thanh Inh Oi. [79] 


8o. Sự khoác lác của ngươi lúc trước đây, 

rồi sau này, các chất hôi thối của ngươi tuôn chảy, 

này Bhīmasena, hai điều này không tương xứng, 

lời nói về chiến trận và việc gây phiền toái này của ngươi. 
10. Bổn Sanh Bhīmasena. [8o] 


Phẩm Cây Varaņa là thứ tām. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Cây Varaņa, ở những chuyện về kẻ vô ơn, chuyện sự thật, 
với cây (đứng một mình), và hãy nổi sấm lên, 
với lòng bi mãn, sự nổi trôi của các tảng đá lớn, (triệu phú) Illīsa, 
rồi thêm chiếc trống con, với chất hôi thối, là mười. 


--00000-- 
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9. APĀYIMHAVAGGO 


81. Apāyimha anaccimha agāyimha rudimha ca, 
visaññakaranim pītvā' ditthā nāhumha vānarā "ti. 
1. Surāpānajātakam. 


82. Atikkamma ramaņakam sadamattañca dūbhakam, 
svāsi pāsāņamāsīno yasmā jīvam na mokkhasī "ti. 
2. Mittavindajātakam.” 


83. Mitto have sattapadena hoti 
sahāyo pana dvādasakena hoti, 
masaddhamasena' ca ñati hoti 
tatuttarim attasamopi hoti, 
soham katham attasukhassa hetu 
cirasanthutam' kāla*kaņņim jaheyyan "ti. 
3. Kāla*kaņņijātakam. 


84. Ārogyamicche paramañca lābham 
silañca vuddhānumatam sutañca, 
dhammānuwvāttī ca alīnatā ca 
atthassa dvara pamukhā chalete ”ti.° 
4. AtthassadvaraJatakam. 


85. Ayatidosam” naññaya yo kāme patisevati,* 
vipākante hananti” nam kimpakka"'miva bhakkhitan ti. 
5. Kimpakkajātakam." 


' visaññikaranim pitvā - Ma, Syā. Š chal ete ti - PTS. 

* mittavindakajātakam - Ma. 7 āyatim dosam - Ma, Syā, PTS. 
3 māsaddhamāsena - Ma, Syā. * patisevati - Ma, Syā. 

* cirasatthunam - PTS. ? hanantī - Syā, PTS. 

> kāļa” - Ma, Syā, PTS. '° kimpakkajãtakam - Syā, PTS. 
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9. PHẨM CHÚNG TÔI ĐÃ UỐNG 


81. Chúng tôi đã uống (rượu), chúng tôi đã múa, chúng tôi đã hát, và 
chúng tôi đã khóc. Sau khi uống chất làm cho không còn tỉnh táo (rượu), 
chúng tôi được nhìn thấy là còn chưa hóa thành những con khi. 

1. Bổn Sanh Uống Rượu. [81] 


82. Sau khi đã đi qua tòa lâu đài bằng pha-lê, bằng bạc, và bằng ngọc ma- 
ni, ngươi đây đã ngồi vào tảng đá; vì thế ngươi sẽ không thoát khỏi cuộc sống 
(khổ hình cho đến khi nào nghiệp ác được chấm dứt). 

2. Bốn Sanh Mittavinda. [82] 


83. Thật vậy, với bảy bước chân đi (cạnh nhau) là bạn bè, 
hơn nữa, với mười hai ngày (cộng sự) là thân hữu, 
và với một tháng (hay) nửa tháng (sống chung) là bà con, 
hơn thế nữa thì được xem như là bản thân mình vậy. 
Làm sao ta đây vì nguyên nhân của sự sung sướng cho bản thân 
mà có thể từ bỏ Kālakaņņī đã được thân thiết lâu nay? 
3. Bổn Sanh Kālakaņņī. [83] 


84. Nên ước muốn sự không bệnh, là sự đạt được tối thắng, 
và giới hạnh, sự tùy thuận đối với các bậc trưởng thượng, và sự lắng nghe, 
sự vận hành theo Giáo Pháp, và trạng thái không lui sụt, 
sáu điều này là những cánh cửa chính yếu đưa đến sự tấn hóa. 
4. Bổn Sanh Cánh Cửa Đưa Đến Tấn Hóa. [84] 


85. Sau khi không biết sự tai hại ở tương lai, kẻ nào theo đuổi các dục, các 
dục giết chết kẻ ấy vào giai đoạn cuối của sự thành tựu quả báo, tựa như trái 
cây kimpakka đã được ăn vào (sẽ giết chết kẻ đã ăn trái cây ấy). 

5. Bổn Sanh Trái Cây Kimpakka. [85] 
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86. Sīlam kireva kalyāņam sīlam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nāgo sīlavā ti na haññati "ti. 
6. Sīlavīmamsajātakam.! 


87. Yassa mangalā samuhata? 
uppātā* supinā ca lakkhaņā ca, 
samangala'dosavītivatto 
yugayogādhigato na jātumetī "ti. 
7. Mangalajātakam. 


88. Kalyāņimeva muñceyya na hi muñceyya pāpikam, 
mokkho kalyaniya sādhu mutva tapati’ pāpikan "ti. 
8. Sārambhajātakam. 


89. Vācāva kira te āsi saņhā sakhilabhāņino, 
tiņamatte asajjittho no ca nikkhasatam haran "ti. 
9. Kuhakajātakam. 


90. Yo pubbe katakalyano katattho nāvabujjhati, 
paccha kicce samuppanne kattaram nādhigacchātī "ti. 


— 


Apāyimhavaggo navamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Apayimha ca dubhakasattapadam 
chaladvara ca ayatina ca puna, 
ahisīlava mangalipāpikassā 
satanikkhakatatthavarena dasa. 


--00000-- 
' gīlavīmamsakajātakam - Ma; *so mangala° - Ma, Syā; 
sīlavīmamsanajātakam - Syā, PTS. sa mangala° - PTS. 
* samūhatāse - Ma. ` tappati - Ma, Syã. 
* uppādā - PTS. ° akataññujatakam - Ma. 
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86. Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rắn có chất độc dữ dội (không cắn người) được khen là “có 
gidi, nó không bị giết chết. 

6. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [86] 


87. Đối với vị nào, các điềm lành, các (hiện tượng) sao băng, các giấc 
chiêm bao, và các dấu hiệu (báo trước) đã được nhổ lên, vi ấy đã vượt qua các 
điềm lành và điềm xấu, đã ngự trị các ách (ô nhiễm) và các sự ràng buộc, 
không đi đến tái sanh. 

7. Bổn Sanh Các Điềm Lành. [87] 


88. Nên thốt ra lời tốt lành, không nên thốt ra lời ác độc. Việc thốt ra lời 
tốt lành là tốt đẹp, sau khi thốt ra lời ác độc thì bị nóng nảy. 
8. Bổn Sanh Bò Kéo Sarambha. [88] 


8o. Nghe rằng lời nói của ngươi — của người có lời nói tử tế — quả là mềm 
mỏng. Ông đã vương vấn vào vật nhỏ nhoi như là cọng cỏ, nhưng không 
(vương vấn) trong khi lấy trộm trăm đồng tiền vàng. 

9. Bổn Sanh Kẻ Lừa Gạt. [89] 


90. Người nào trước đây đã được (người khác) làm việc tốt lành, đã được 
(người khác) làm điều lợi ích, mà không nhận biết (công ơn), sau này khi 
công việc phát sanh, thì (sẽ) không có được người giúp sức. 

10. Bổn Sanh Kẻ Vô Ơn. [90] 


Phẩm Chúng Tôi Đã Uống là thứ chín. 


XXX% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chúng tôi đã uống, ngọc ma-ni, và bảy bước chân di, 
sáu cánh cửa, và thêm nữa là với việc ở tương lai, 
con rắn có giới hạnh, điềm lành, và lời nói ác độc, 
trăm đồng tiền vàng, với điều lợi ích đã được làm, là mười. 


--00000-- 
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10. LITTAVAGGO 


91. Littam paramena tejasā 
gilamakkham puriso na bujjhati, 
gila re gila pāpadhuttaka 
paccha te katukam bhavissatī ti. 


1. LittaJatakam. 


92. Ukkatthe suramicchanti mantisu akutuhalam, 
piyaūca annapanamhi atthe jāte ca panditan "ti. 
2. Mahāsārajātakam. 


93. Na vissase avissatthe vissatthepi na vissase, 
vissāsā bhayamanveti sīhamva migamātukā "ti. 
3. VissasabhoJanaJatakam.' 


94. So tatto sosino? eko bhimsanake vane, 
naggo na caggimāsīno esana pasuto* munī "ti. 
4. Lomahamsajātakam. 


95. Anicca vata sankhara uppādavayadhammino, 
uppajjitvā nirujjhanti tesam vūpasamo sukho "ti. 
5. MahasudassanaJatakam. 


' visāsabhojanajātakam - Ma. * esanāpasuto - Ma, Syā, PTS. 
? sotatto sosindo ceva - Ma; sotatto sosīto gato - Syā; sotatto sosīto - PTS. 
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10. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA 


o1. Trong khi nuốt vào con xúc xắc đã được thoa (chất độc) có năng lực 
cực mạnh, con người không biết được. “Nào, hãy nuốt vào! Này kẻ vô lại xấu 
xa, hãy nuốt vào. Về sau, sự cay nóng sẽ có cho ngươi.” 

1. Bổn Sanh Đã Được Thoa. [o1] 


92. Ở chiến trường, họ mong muốn người dũng cảm; trong số các cố vấn, 
(họ mong muốn) vị không bộp chộp; trong việc ăn uống, (họ mong muốn) 
người yêu mến; và khi công việc sanh khởi, (họ mong muốn) người sáng 
suốt. 

2. Bổn Sanh Phẩm Chất Vĩ Đại. [o2] 


93. Không nên tin cậy kẻ không được tin cậy, cũng không nên tin cậy kẻ 
đã được tin cậy. Do tin cậy, sự sợ hãi xảy đến, tựa như con nai cái đến với con 
sư tử. 

3. Bổn Sanh Thọ Dụng Do Sự Tin Cậy. [o3] 


94. Bị nóng ran, bị lạnh buốt, một mình trong khu rừng có sự kinh hoàng, 
trần truồng, và không ngồi gần ngọn lửa, bậc hiền trí đeo đuổi sự tām cầu. 
4. Bốn Sanh Rởn Lông. [o4] 


95. Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau khi 
sanh lên chúng hoại diệt, sự vắng lặng của chúng là an lạc. 
5. Bổn Sanh Vua Mahāsudassana. [95] 
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96. Samatittikam anavasesakam' 
telapattam yathā parihareyya, 
evam sacittamanurakkhe 
patthayāno disam agatapubban "ti. 
6. Telapattajātakam. 


97. JIvakañca matam disvā dhanapāliūca duggatam, 
panthakañca vane mūļham pāpako punarāgato "ti. 
7. Nāmasiddhijātakam. 


98. Sādhu kho paņdito nāma natveva” atipaņdito, 
atipanditena puttena manamhi upakulito ”ti.` 
8. Kūtavāņijajātakam. 


99. Parosahassampi samagatanam 
kandeyyum te vassasatam apañña, 
ekova seyyo puriso sapañño 
yo bhāsitassa vijānāti atthan "ti. 
9. Parosahassajātakam. 


100. Asātam sātarūpena piyarūpena appiyam, 
dukkham sukhassa rūpena pamattamativattatI "ti. 
10. Asātarūpajātakam. 


Littavaggo dasamo. 


xxx 


TASSUDDANAM 


Gilamakkhakutuhalamatukassa 
munina ca aniccatapatthavaram, 
dhanapalivaro atipanditako 
saparosahassa asata dasa. 


Majjhimapannasako. 
--00000-- 
' anavasekam - Ma, Syā. * upakūļito ti - Ma, PTS; upakutthito ti - Syā. 


* na tveva - Ma, Syā; n atth' eva - PTS. * kandeyyu te - Syā; kandeyyun te - PTS. 
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96. Giống như người mang đi cái bát đầu 
được chứa đầy ngang tới miệng, 
người đang ước nguyện khu vực trước đây chưa đi đến (Niết Bàn) 
nên hộ trì tâm của mình như vậy. 
6. Bổn Sanh Cái Bát Dầu. [o6] 


97. Sau khi nhìn thấy gã Jīvaka (người còn sống) bị chết, cô Dhanapālī 
(người gìn giữ tài sản) bị nghèo khổ, và gã Panthaka (người chỉ đường) bị lạc 
lối ở trong rừng, Papaka đã quay về lại. 

7. Bổn Sanh Sự Thành Tựu Của Tên Gọi. [o7] 


98. Tốt đẹp thay có tên là “sáng suốt, nhưng tên “quá sáng suốt không là 
vậy. Bởi đứa con trai tên “quá sáng sudt, ta bị cháy phỏng nửa thân người. 
8. Bổn Sanh Thương Buôn Xảo Trá. [o8] 


oo. Dẫu hơn một ngàn người đã tụ hội lại, 
những kẻ ấy than khóc một trăm năm, không có trí tuệ, 
chỉ một người có trí tuệ vẫn tốt hơn, 
là người hiểu được ý nghĩa của lời đã được nói ra. 
9. Bổn Sanh Hơn Một Ngàn Người. [99] 


100. Không khoái lạc dưới hình thức khoái lạc, không đáng yêu dưới hình 
thức đáng yêu, khổ đau dưới hình thức hạnh phúc chế ngự kẻ bị xao lãng. 
10. Bổn Sanh Hình Thức Không Khoái Lạc. [1oo] 


Phẩm Đã Được Thoa là thứ mười. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Trong khi nuốt vào con xúc xāc, vị không bộp chộp, con nai cái, 
với bậc hiền trí, tính chất vô thường, chuyện ước nguyện, 
chuyện Dhanapālī, kẻ quá sáng suốt, 
với hơn một ngàn người, không khoái lạc, là mười. 

Năm mươi kệ ngôn giữa. 


--00000-- 
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11. PAROSATAVAGGO 


101. Parosataūīcepi' samāgatānam 
jhāyeyyum te? vassasatam apañña, 
ekova seyyo puriso sapañño 
yo bhāsitassa vijānāti atthan "ti. 
1. Parosatajātakam. 


102. Yo dukkhaphutthāya* bhaveyya tāņam 
so me pita dūbhi' vane karoti, 
sa kassa kandāmi vanassa mājjhe 
yo tāyitā so sahasā” karotī "ti. 
2. Paņņikajātakam. 


103. Yattha verī nivasati* na vase tattha paņdito, 
ekarattam dirattam va dukkham vasati verisū "ti. 
3. Verījātakam. 


104. Catubbhi atthajjhagamā atthāhi pi ca solasa, 
soļasāhi ca battimsa” atriccham cakkamāsado, 
iechāhatassa posassa cakkam bhamati matthake "ti. 

4. Mittavindajātakam. 


105. Bahum petam vane kattham vāto bhañJati dubbalam, 
tassa ce bhāyasī naga kiso nuna bhavissasī "ti. 
5. DubbalakatthaJatakam. 


' parosatam vepi - Syā, PTS. ` sahasam - Ma. 

* jhāyeyyu te - Syā; jhāyeyyun te - PTS. Š verī nivisati - Ma, PTS; 

3 dukkhaputthāya - PTS. verim nivimsati - Syā. 

* dubbhi - Ma, Syā. ”bãttimsa - Ma; battimsā - PTS. 
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11. PHẨM HƠN MỘT TRĂM NGƯỜI 


101. Thậm chí nếu hơn một trăm người đã tụ hội lại, 
những kẻ ấy tham thiền một trăm năm, không có trí tuệ, 
chỉ một người có trí tuệ vẫn tốt hơn, 
là người hiểu được ý nghĩa của lời đã được nói ra. 

1. Bổn Sanh Hơn Một Trăm Người. [101] 


102. Người nào là nơi nương tựa của tôi khi tôi bị xúc chạm khổ đau, 
người ấy là cha của tôi, kẻ lập kế hãm hại tôi ở trong khu rừng. 
Tôi đây khóc lóc cho ai ở giữa khu rừng? 
Người bảo vệ tôi lại là người làm điều bạo lực (đối với tôi). 
2. Bổn Sanh Người Bán Rau. [102] 


103. Kẻ thù cư ngụ ở nơi nào, người sáng suốt không nên sống ở nơi ấy, 
đầu là một đêm hoặc hai đêm sống một cách khổ sở giữa những kẻ thù. 
3. Bổn Sanh Kẻ Thù. [103] 


104. Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và cũng với tám rồi mười sáu, 
và với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã 
nhận lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước 
muốn. 

4. Bổn Sanh Mittavinda. [1o4] 


105. Nhánh cây này có nhiều ở trong rừng, cơn gió bẻ gãy cành yếu ớt. 
Này voi, nếu ngươi sợ hãi điều ấy, chắc chắn ngươi sẽ bị gầy ốm. 
5. Bổn Sanh Nhánh Cây Yếu Ot. [105] 


43 


Khuddakanikāye Jātakapālļi I Parosatavaggo 


106. Susukham' vata mam jīvantam pacamānā udaīcanī, 
corī Jayappavadena telam lonañca yācatī "ti. 
6. Udaūcanījātakam. 


107. Sadhu kho sippakam nama api yādisakīdisam, 
passa khañJappaharena laddhā gāmā catuddisā "ti. 
7. Sālittakajātakam. 


108. Sikkheyya sikkhitabbāni santi sacchandino” jana, 
bāhiyā hi* suhannena rājānamabhirādhayī ”ti. 
8. Bāhiyajātakam. 


109. Yathanno puriso hoti tathannā tassa devatā, 
āharetam kanam pūvam* mā me bhāgam vināsayā "ti. 
9. Kuņdapūvajātakam. 


110. Sabbasamhārako natthi suddham kangu pavāyati, 
alikam bhāsatayam* dhuttī saccamāha* mahallikā "ti. 
10. SabbasamharakapañhaJatakam. 


Parosatavaggo ekādasamo. 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Saparosatatāyitaverī puna 
bhamacakkatha nāgasirivhayano, 
sukhakaūcavatasippakabāhiyā 
kuņdapūvamahallikakā ca dasa. 


--00000-- 
' sukham - Ma, Syā, PTS. > bhãyatiyam - Ma; 
* tacchandino - Ma, Syā. bhāsatiyam - Syā; 
3 bāhiyāpi - Syā, PTS. bhāsati yam - PTS. 
* kuņdapūvam - Ma, Syā. ° saccamāhu - Syā. 
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106. Thật vậy, trong khi tôi đang sống vô cùng hạnh phúc, cô nàng, tựa 
như cái thùng xách nước, đang hành hạ tôi. Nữ đạo tặc, với danh xưng người 
vợ, đòi hỏi dâu và muối. 

6. Bổn Sanh Cái Thùng Xách Nước. [106] 


107. Tốt lành thay gọi là người có nghề nghiệp, bất luận nghề gì và như 
thế nào. Ngươi hãy nhìn xem, bốn ngôi làng ở bốn hướng đã đạt được nhờ 
vào việc ném (phân dē) của người guē. 

7. Bổn Sanh Ném Sỏi. [107] 


108. Nên học tập những điều cần được học tập. Con người có mong muốn 
riêng tư (về nghề nghiệp). Chính cô thôn nữ với việc tiểu tiện khéo léo đã làm 
hài lòng đức vua. 

8. Bổn Sanh Cô Thôn Nữ. [1o8] 


109. Con người có thức ăn thế nào, thiên thần của người ấy có thức ăn 
như vậy. Ngươi hãy mang lại bánh cám ấy, ngươi chớ làm mất phần của ta. 
9. Bổn Sanh Bánh Bột Cám. [109] 


110. Không có mùi thơm tổng hợp của mọi loài hoa, vòng đeo bằng sợi chỉ 
tỏa ra hương thơm của hoa kangu tỉnh khiết. Cô gái vô lại này nói lời sai trái, 
bà lão đã nói sự thật. 

10. Bổn Sanh Câu Hỏi Về Hương Thơm Tổng Hợp. [110] 


Phẩm Hơn Một Trām Người là thứ mười một. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Với hơn một trăm người, người bảo vệ, lại thêm kẻ thù, 
rồi bánh xe quay tròn, con voi có tên Siri, 
và thật vậy con người hạnh phúc, có nghề nghiệp, cô thôn nữ, 
bánh bột cám, và bà lão, là mười. 


--00000-- 
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12. HAMSAVAGGO!' 


111. Hamsi tvam” evamaññasi seyyo 
puttena pitāti rājasettha, 
handassatarassa te ayam 
assatarassa hi gadrabho pita "ti. 
1. Gadrabhapañho. 


112. Yena sattubilangā* ca diguņapalāso ca pupphito, 
yenādāmi* tena vadāmi yena nādāmi' na tena vadāmi, 
esa maggo yavamajjhakassa etam channapatham vijānāhī "ti. 
2. Amarādevīpaīho.” 


113. Saddahāsi sigālassa* surāpītassa brāhmaņa, 
sippikānam satam natthi kuto kamsasatā duve "ti. 
3. SigalaJatakam.” 


114. Bahucintī appacintī ca” ubho jāle abajjhare, 
mitacintī amocesi'' ubho tattha samāgatā "ti. 
4. Mitacintijātakam. 


115. Yayaññamanusasati sayam loluppacāriņī,” 
sayam vipakkhikā seti hata cakkena sāļikā "ti." 
5. Anusāsikajātakam. 


' hamcivaggo - Ma. ° singālassa - Ma. 
* hamci tuvam - Ma; ? singālajātakam tatiyam - Ma; 
hamsi tuvam - Syā, PTS. sigālajātakam tatiyam - Syā. 

3 gadrabhapañhajatakam - Ma.  appacintī - Ma. 

* sattuvilangā - Syā. '! pamocesī - Ma. 

> yena dadāmi - Ma. ' loluppacārinī - Ma, Syā, PTS. 
° na dadāmi - Ma. "5 sasikãti - Ma; 

7 amarādevīpafihajātakam dutiyam - Ma. sālikāti - Syā. 
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12. PHẨM THIÊN NGA 


111. Tâu chúa thượng, nếu ngài nghĩ rằng: “Người cha là tốt hơn so với 
người con, vậy thì con lừa này, đối với ngài, phải cao giá hơn con la, bởi vì 
con lừa là cha của con la. 

1. Câu Hỏi về Con Lùa. [111] 


112. Theo hướng đi có tiệm bánh và tiệm cháo, rồi có cây song diệp đã 
được trổ hoa; thiếp cho bằng tay nào thì thiếp nói về hướng đó, thiếp không 
nói về hướng phía bên tay mà thiếp không cho; con đường ấy dẫn đến ngôi 
làng Yavamajjhaka, chàng hãy nhận biết lối đi đã được che giấu ấy. 

2. Câu Hỏi của Hoàng Hậu Amara. [112] 


113. Này Bà-la-môn, chớ tin vào con chó rừng đã uống rượu. Một trăm 
tiền vỏ sò còn không có, từ đâu mà có hai trăm đồng tiền vàng? 
3. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [113] 


114. Cả hai (con cá tên) Suy Nghĩ Nhiều và Suy Nghĩ Ít đã bị sa vào lưới. 
Con cá Suy Nghĩ Chừng Mực đã cứu thoát chúng: cả hai đã gặp nhau tại nơi 


ấy. 
4. Bổn Sanh Con Cá Suy Nghĩ Chừng Mực. [114] 


115. Con chim cái nào dạy bảo kẻ khác, còn bản thân có hành vi tham lam, 
chính con chim cái này, với cặp cánh bị tốn thương, nằm dài, bị bánh xe cán 
chết. 

5. Bổn Sanh Con Chim Cái Dạy Bảo. [115] 
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116. Atikaramakarācariya mayhampetam na ruccatl, 
catutthe langhayitvana' pañcamiyasmim” avuto "ti. 
6. DubbacaJatakam. 


117. Accuggatā atibalata? ativelam pabhāsitā, 
vaca hanati dummedham tittiramvātivassitan "ti. 
7. Tittirajātakam. 


118. Nācintayanto puriso visesamadhigacchāti, 
cintitassa phalam passa muttosmi vadhabandhanā "ti. 
8. Vattakajātakam. 


119. Amātāpitarisamvaddho* anācariyakule* vasam, 
nayam kalam akalam vā abhijānāti kukkuto "ti. 
9. Akālarāvijātakam. 


120. Abaddhā tattha bajjhanti yattha bālā pabhāsare, 
baddhāpi tattha muccanti yattha dhīrā pabhāsare "ti. 
10. Bandhanamokkhajātakam. 


Hamsavaggo* dvādasamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Atha gadrabhasattu cakamsasatam 


ativelavisesamanacariyo ca 
dhīrāpabhāsaratena dasa. 


--00000-- 
! linghayitvāna - Syā. * amātāpitarasamvaddho - Ma; 
* pañcamãyasi - Ma, Syā, PTS. amātāpitusamvaddho - Syā. 
* accuggatātilapatā - Ma. > anācerakule - Ma. ° hamcivaggo - Ma. 
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116. Thưa thầy, thầy đã làm công việc vượt quá khả năng: việc này không 
làm cho con thích thú. Sau khi vượt qua ngọn giáo thứ tư, người thầy đã bị 
đầm dính ở ngọn giáo thứ nām. 

6. Bổn Sanh Kẻ Khó Bảo. [116] 


117. Lời nói được thốt lên vang xa quá mức, có năng lực quá lớn, chiếm 
quá nhiều thời gian, giết chết kẻ ngu muội, tựa như tiếng kêu quá lớn giết 
chết con chim đa đa. 

7. Bổn Sanh Chim Pa Đa. [117] 


118. Con người không suy nghĩ, không đạt đến mục đích. Hãy nhìn xem 
kết quả của việc suy nghĩ, ta đã được thoát khỏi sự chết chóc và giam cầm. 
8. Bổn Sanh Chim Cút. [118] 


119. Lớn lên không có mẹ và cha, không sống ở nhà của thầy dạy học, con 
gà trống này không biết rõ thời điểm hay không phải là thời điểm. 
9. Bổn Sanh Gà Gáy Phi Thời. [119] 


120. Nơi nào những kẻ ngu phát biểu, nơi ấy những người không bị trói 
buộc (sẽ) bị trói buộc. Nơi nào các bậc sáng trí phát biểu, nơi ấy ngay cả 
những người đã bị trói buộc cũng được tự do. 

10. Bổn Sanh Thoát Khỏi Sự Trói Buộc. [120] 


Phẩm Thiên Nga là thứ mười hai. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ đến con lừa, bánh bột, và trăm đồng tiền vàng, 
suy nghĩ nhiều, con chim cái, công việc vượt quá khả năng, 
quá nhiều thời gian, mục đích, và không thầy dạy học, 
với việc thốt lên của bậc sáng trí, là mười. 


--00000-- 
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13. KUSANĀĻIVAGGO 


121. Kare sarikkho athavāpi settho 


122. Yasam laddhana dummedho anattham carati attano, 


123. 


nihīnako cāpi' kareyya eko, 
kareyyum te” vyasane uttamattham 
yathā aham kusanāļi rucayan "ti. 
1. Kusanāļijātakam. 


attano ca paresañca himsāya patipajjatī "ti. 
2. Dummedhajātakam. 


Asabbatthagaminim' vācam balo sabbattha bhāsati, 
nayam dadhim vedi na nangalīsam 
dadhimpayam' maññatI nangalīsan "ti. 

3. Nangalīsajātakam. 


124. Vayametheva puriso na nibbindeyya paņdito, 


125. 


vayamassa phalam passa bhutta ambā anītihan "ti. 
4. AmbaJatakam. 


Bahumpi so vikattheyya aññam janapadam gato, 
anvāgantvāna duseyya bhuñJa bhoge katahaka "ti. 
5. KatahakaJatakam. 


' vapi - Ma. 


* kareyyumete - Ma, Syā; 
kareyyun te - PTS. 
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* asabbatthagāmim - Ma. 
* dadhippayam - Ma, Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Cỏ Ống Kusa 


13. PHẨM CỎ ỐNG KUSA 


121. Người ngang bằng, hoặc là người tốt hơn, nên kết ban, 

và thậm chí một người kém hơn, cũng nên kết bạn. 

Vào lúc bất hạnh, những người ấy có thể làm hết khả năng, 

giống như ta, thần cây cỏ ống Kusa, đã làm cho thần cây Rucā. 
1. Bổn Sanh Cỏ Ống Kusa. [121] 


122. Kẻ ngu muội, sau khi đạt được danh vọng, thực hành điều vô ích cho 
bản thân, gây ra tai họa cho bản thân và những người khác. 
2. Bổn Sanh Kẻ Ngu Muội. [122] 


123. Trong tất cả các tình huống, kẻ ngu sĩ nói lời nói không áp dụng được 
với mọi trường hợp. Nó không biết sữa đông, không biết cái cán cày, nó nghĩ 
rằng sữa đông và sữa là cái cán cày. 

3. Bổn Sanh Cái Cán Cày. [123] 


124. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. 
Ngươi hãy nhìn xem tận mắt kết quả của sự tỉnh tấn: các quả xoài đã được 


thọ dụng (một cách thừa thãi). 
4. Bổn Sanh Các Quả Xoài. [124] 


125. Đi đến xứ sở khác, người ấy có thể khoác lác nhiều, sau khi quay trở 
về, có thể gây tổn hại. Này Katahaka, chàng hãy thọ dụng những phần ăn 


(dành cho chàng). 
5. Bốn Sanh Katāhaka. [125] 
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126. Tathevekassa' kalyanam tathevekassa' papakam, 
tasma sabbam na kalyanam sabbam vapi na papakan "ti. 
6. AsilakkhanaJatakam. 


127. Te desa tāni vatthūni ahañca vanagocaro, 
anuvicca kho tam ganheyyum piba’ khīram kalaņdukā "ti. 
7. KalandukaJatakam. 


128. Yo ve dhammam dhaJam' katva nigūļho* papamacare, 
vissāsayitvā bhūtāni bilaram nama tam vatan "ti. 
8. BilaravataJatakam.? 


129. Nāyam sikhā puññahetu ghāsahetu ayam sikhā, 
n’ angutthagaņanam yati alante hotu aggikā "ti. 
9. Aggikajātakam.* 


130. Yathā vācā”' ca bhuñJassu yathabhuttañca vyāhara, 
ubhayam te na sameti vacabhuttañca kosiye "ti. 
10. Kosiyajātakam. 


Kusanāļivaggo terasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Kusanalisirivhayano ca yasam 
dadhimambakatahakapañcamako, 
atha papaka khīrabiļāravatam 
sikhikosiyasavhayanena dasa. 


--00000-- 
! tadevakassa - Ma; tath’ eva kassa - PTS. ` mūsikajātakam - Syā; 
? piva - Ma, Syā; pipa - PTS. biļārajātakam - PTS. 
* dhammadhajam - Syā, PTS. ° aggikabhāradvāja - Ma. 
* niguyho - Syā. 7 va - PTS. 
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126. Cũng y như thế đối với một người là tốt đẹp; cũng y như thế đối với 
một người (khác) là xấu xa. Vì thế, mọi thứ không hắn là tốt đẹp, hoặc mọi 
thứ cũng không hăn là xấu xa. 

6. Bổn Sanh Tướng Trạng Của Cây Kiếm. [126] 


127. Các dòng dõi ấy, các nền tảng ấy (của hai người), và ta là chim sống ở 
rừng (ta biết điều ấy). Đương nhiên, sau khi tìm ra được, họ sẽ bắt lấy ngươi. 
Này Kalanduka, ngươi hãy uống sữa. 

7. Bốn Sanh Kalanduka. [127] 


128. Kẻ nào lấy đạo đức làm vỏ bọc, giấu diêm, thực hành việc xấu xa, và 
đã làm cho các chúng sanh tin tưởng; sự hành trì ấy được gọi là giả dối. 
8. Bổn Sanh Sự Hành Trì Giả Dối. [128] 


129. Cái búi tóc này không do nguyên nhân phước thiện, cái búi tóc này 
do nguyên nhân vật thực, việc đếm ngón tay không cần nữa, đối với ngươi đã 
là đủ rồi, này kẻ thờ lửa! 

9. Bốn Sanh Kẻ Thờ Lửa. [129] 


130. Lời nói (khai bệnh) như thế nào, thì nàng hãy ăn như thế ấy; và vật 
đã ăn vào như thế nào, thì nàng hãy nói rõ (về bệnh tình) như thế ấy. Cả hai 
việc, lời nói và vật đã ăn vào, đều không phù hợp với nàng, này Kosiya. 

10. Bổn Sanh Kosiya. [130] 
Phẩm Cỏ Ống Kusa là thứ mười ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Cỏ ống Kusa là tên gọi vinh quang, và danh vọng, 
sữa đông, các quả xoài, và gã Katahaka là thứ năm, 
rồi việc xấu xa, (hãy) uống sữa, và sự hành trì giả dối, 
với búi tóc, và cô nàng tên Kosiya, là mười. 


--00000-- 
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14. ASAMPADĀNAVAGGO 


131. Asampadānen' itarītarassa 
bālassa mittāni kalībhavanti, 
tasmā harāmi bhusam addhamānam 
mā me mitti Jīyittha' sassatāyan ti. 
1. Asampadānajātakam. 


132. Kusalūpadese dhitiyā daļhāya ca 
avatthitattā* bhayabhīrutāya ca, 
na rakkhasīnam vasamāgamimha* 
sa sotthibhavo mahatā bhayena me "ti. 
2. PañcagarukaJatakam." 


133. Khemam yahim tattha arī udīrito 
udakassa* majjhe jalate ghatāsano, 
na ajja vāso mahiyā mahīruhe 
disa bhajavho saraņajja* no bhayan "ti. 
3. Ghatāsanajātakam. 


134. Ye saññino tepi duggatā 
yepi asaññino tepi duggatā, 
etam ubhayam vivajjaya 
tam samāpattisukham anangaņan "ti. 
4. Jhānasodhanajātakam. 


135. Candābham suriyabhañca yo dha paññaya gādhati,' 
avitakkena jhānena hoti ābhassarūpago "ti. 
5. Candābhajātakam. 


' bhijjittha - Syā. * bhīrukajātakam dutiyam - Ma; 
* anivattitatta° - Ma. pañcabhirukajatakam dutiyam - Syā. 
* vasamāgamimhase - Ma; > dakassa - Ma, Syā. 
vasamagamimha se - Syā. ° saraņājja - Ma. 7 bhāvati - PTS. 
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14. PHẨM KHÔNG TIẾP NHẬN 


131. Do việc không tiếp nhận vật của người này hay của người khác, 

các bạn bè của kẻ ngu bị chia cắt; 

vì thế, tôi mang đi một nửa thùng trấu (nghĩ rằng): 

“Chớ để tình bạn của ta bị tiêu hoại, mong sao nó sẽ được trường tồn. 
1. Bổn Sanh Không Tiếp Nhận. [131] 


2 


132. Với sự can đảm và vững chãi theo lời chỉ dạy của các thiện nhân, 
với trạng thái đã được ổn định, và không sợ hãi hay khiếp đảm, 
ta đã không rơi vào sự khống chế của các nữ quỷ, 
trạng thái bình yên đối với nỗi sợ hãi lớn lao ấy đã có cho ta. 
2. Bổn Sanh Năm Điều Nghiêm Trọng. [132] 


133. Ở nơi có sự an toàn, nơi ấy kẻ thù đã lên tiếng; ngọn lửa tự bốc cháy 
từ giữa lòng nước. Hôm nay chỗ ngụ trên thân cây mọc ở mặt đất không còn 
nữa. Các bạn hãy bay đi các phương, chốn nương nhờ hôm nay là nỗi sợ hãi 
của chúng ta. 

3. Bổn Sanh Ngọn Lửa. [133] 


134. Những người (ở cõi) hữu tưởng, họ cũng đi khổ cảnh, 
ngay cả những người (ở ci) vô tưởng, họ cũng đi khổ cảnh. 
Sau khi buông bỏ cả hai điều này, 
an lạc của sự chứng đạt ấy là không có ô nhiễm. 

4. Bốn Sanh Sự Trong Sạch Của Thiền. [134] 


135. Người nào ở thế gian này gắn chặt vào ánh sáng của mặt trăng và 
ánh sáng của mặt trời bằng trí tuệ, với (việc chứng đạt) thiền không có tām 
(nhị thiền), người ấy sanh về cõi Quang Âm Thiên. 

5. Bổn Sanh Ánh Sáng Của Mặt Trăng. [135] 
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Khuddakanikāye Jatakapd]i I Asampadānavaggo 


136. Yam laddham tena tutthabbam atilobho hi papako, 
hamsarajam gahetvāna suvanna parihāyathā ”ti.' 
6. Suvaņņahamsajātakam. 


137. Yattheko labhate babbu dutiyo tattha jāyati, 
tatiyo ca catuttho ca idam te babbuka bilan "ti. 
7. Babbukajatakam.? 


138. Kinte jatāhi dummedha kinte ajinasātiyā, 
abbhantaram te gahanam bāhiram parimajjasī ti. 
8. Godhajātakam. 


139. Akkhi* bhinna pato nattho sakhī gehe ca bhaņdanam, 
ubhato padutthakammanto* udakamhi thalamhi ca "ti. 
9. Ubhatobhatthajātakam. 


140. Niccam ubbiggahadayā sabbalokavihesakā, 
tasmā tesam' vasā natthi kākānasmāka' ātīnan "ti.* 
10. Kākajātakam. 


Asampadānavaggo cuddasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Itarītararakkhasikhemiyo ca 
parosatapañhena ābhassaro puna, 
atha hamsavaruttamababbujatam 
patanatthakakākavarena dasa. 


--00000-- 
' parihāyatī ti - Syā. 
> babbujātakam - Ma, Syā, PTS. ° nesam - Ma, Syā. 
` akkhī - Ma, Syā, PTS. 7 kākānamhāka - Ma, Syā. 
* sakhigehe - Ma, PTS; sakhīgehe - Syā. ° ñãtinanti - Ma, Syā, PTS. 


> padutthā kammantā - Ma; padutthakammantā - Syā; paduttho kammanto - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Không Tiếp Nhận 


136. Vật nào đã được thọ nhận, nên hài lòng với vật đó; bởi vì tham quá lố 
là xấu xa. Sau khi bắt được thiên nga chúa, người (mẹ) đã mất hết vàng. 
6. Bổn Sanh Con Thiên Nga Vàng. [136] 


137. Ó nơi có một con mèo nhận lãnh (thức ăn), tại nơi ấy con mèo thứ 
hai xuất hiện, con thứ ba, rồi con thứ tư; bốn con mèo ấy (lao đến) hang 
chuột này (và bị tiêu vong). 

7. Bổn Sanh Con Mèo. [137] 


138. Này kẻ ngu muội, có ích gì với những búi tóc bện của ngươi? Có ích 
gì với y phục bằng da dê của ngươi? Ngươi đánh bóng bên ngoài, bên trong 
của ngươi là rừng rậm (ô nhiễm). ' 

8. Bốn Sanh Con Kỳ Đà. [138] 


139. (Hai) con mắt bị tổn thương, cái áo choàng bị mất, và người vợ ở nhà 
gây cãi vã; việc làm bị hư hỏng ở cả hai nơi, ở trong nước và ở trên đất liền. 
9. Bổn Sanh Bi Suy Sup Cả Hai Nơi. [139] 


140. Những con gua thân quyến của chúng tôi, có tâm bị kích động 
thường xuyên, là những kẻ gây phiền hà đến tất cả thế gian, vì thế không có 
lớp mỡ ở chúng. 

10. Bổn Sanh Con Quạ. [140] 


Phẩm Không Tiếp Nhận là thứ mười bốn. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Của người này hay của người khác, các nữ quỷ, và sự an toàn, 

với câu hỏi của hơn một trăm người, thêm vào cõi Quang Âm Thiên, 
rồi chim thiên nga cao quý tối thượng, con mèo, búi tóc bện, 

kẻ bị mất cái áo choàng, với chuyện con gua, là mười. 


--00000-- 


' Giống câu kệ 394 của tập Kinh Dhammapadapāļi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 123). 
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Khuddakanikāye Jatakapa]i I Kakaņtakavaggo 


15. KAKAŅTAKAVAGGO 


141. Na pāpajanasamsevī accantasukhamedhati, 
godhakulam kakaņto va! kalim pāpeti attanan "ti. 
1. Godhajātakam. 


142. Etam hi te durājānam yam sesi matasāyikam,” 
yassa te kaddhamānassa hatthā dando na muccātī "ti. 
2. SigalaJatakam. 


143. Lasī ca te nipphalitā matthako ca vidāļito,* 
sabbā te phāsukā bhaggā ajja kho tvam virocasī "ti. 
3. Virocanajātakam.* 


144. Bahumpetam asangi' Jataveda 
yam tam vāladhinā hi puJayama,” 
mamsārahassa natthajja mamsam 
nangutthampi bhavam patiggahātū "ti. 
4. Nangutthajātakam. 


145. Na tvam rādha vijānāsi addharatte anāgate, 
avyāyatam' vilapasi virattā” kosiyāyane "ti. 
5. Rādhajātakam. 


146. Api nū hanukā santā mukhañca parisussāti, 
oramāma na pārema pūrateva mahodadhī "ti. 
6. Kākajātakam." 


' kakaņtāva - Ma, Syā. ° asabbhi - Ma, Syā, PTS. 

* matasāyitam - Syā. 7 vāladhinābhipūjayāma - Ma, Syā, PTS. 
* singālajātakam - Ma. * abyayatam - Ma; abyāyatam - Syā. 

* padālito - Ma; vidālito - Syā. ? viratte - Syā. 

> virocajātakam - Ma.  gsamuddakākajātakam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Con Tắc Kè 


15. PHẨM CON TẮC KÈ 


141. Người có sự thân cận với kẻ ác không đạt được sự an lạc tôt đỉnh, còn 
khiến cho bản thân lâm vào tai họa, tựa như con tắc kè hại gia tộc kỳ đà vậy. 
1. Bổn Sanh Con Kỳ Đà. [141] 


142. Chính việc ấy của ngươi là khó nhận biết được, là việc ngươi đã nằm 
dài như thế nằm của người đã chết. Nhưng do việc ngươi đang lôi kéo, nên 
chiếc gậy không rời khỏi cánh tay của ngươi. 

2. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [142] 


143. Óc não của ngươi bị nát bấy, và đầu của ngươi bị bể tan, tất cả các 
xương sườn của ngươi bị bẻ gay, hôm nay ngươi thật sự chói sáng. 
3. Bổn Sanh Sự Chiếu Sáng. [143 | 


144. Này thần lửa ti tiện, chừng này cũng là nhiều, 
là việc chúng ta cúng dường ngài chỉ mỗi cái đuôi. 
Hôm nay không có thịt cho người đáng được thịt, 
xIn ngài hãy thọ nhận chỉ mỗi cái đuôi bò. 

4. Bổn Sanh Cái Đuôi Bò. [144] 


145. Này Radha, em không biết rõ về những kẻ còn chưa đến vào lúc nửa 
đêm. Em nói nắng không suy xét, người vợ (nữ Bà-la-môn Kosiyayana) 
không còn luyến ái (với chồng). 

5. Bổn Sanh Radha. [145] 


146. Thậm chí quai hàm của chúng ta cũng bị mỏi mệt, và miệng trở nên 
khô khốc. Chúng ta dậm chân tại chē, không dứt điểm được; đại dương vẫn 
tràn đầy. 

6. Bổn Sanh Bầy Qua. [146] 
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Khuddakanikāye Jatakapa]i I Kakaņtakavaggo 


147. Na idam dukkham adum dukkham yam mam tudati vāyaso, 
yam sama puppharattena kattikam nānubhossatī "ti. 
7. PuppharataJatakam.' 


148. Naham punam na ca punam na cāpi apunappunam, 
hatthibondim pavekkhāmi tatha hi bhayatajjito "ti. 
8. Sigālajātakam.” 


149. Ekapaņņo ayam rukkho na bhūmyā caturangulo, 
phalena visakappena mahāyam kim bhavissatī "ti. 
9. Ekapaņņajātakam. 


150. Asantam yo pagaņhāti* asantañcupasevati, 
tameva ghāsam kurute vyaggho sañJnvako yathā "ti. 
10. Safijīvajātakam. 


Kakaņtakavaggo paņņarasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Sukhamedhatidandavaro ca puna 
lasivaladhipañcamaradhavaro, 
samahodadhikattikabondi puna 
caturangulabyagghavarena dasa. 


Uparimapaņņāsako. 


Ekakanipāto nitthito. 


xxxx% 


TATRA VAGGUDDANAM 


Apannakam sīlavaggakurunga 
kulāvakam atthakamena pañcamam, 
āsimsoitthivaruņam apāyi. 
littavaggena te dasa, 

parosatam hamsisarikkham 
asampadamkakaņtavaggo. 


--00000-- 


' puppharattajātakam - Ma, Syā, PTS. 
* singālajātakam - Ma. 3 paggaņhāti - Ma, Syā, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Con Tắc Kè 


147. Việc này không có khổ, là việc con qua mổ vào (mắt) ta; việc kia mới 
khổ, là việc vợ ta sẽ không tham dự lễ hội Karfika với vải choàng hoa đỏ. 
7. Bổn Sanh Vải Choàng Hoa Đỏ. [147] 


148. Không có lần nữa, không có lần khác nữa, thậm chí không có lần nào 
khác nữa khiến ta sẽ đi vào trong thân thể của con voi, bởi vì như thế ấy thì ta 
sẽ bị đe dọa bởi nói sợ hãi. 

8. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [148] 


149. Cây này có một lá, không cao hơn bốn ngón tay tính từ mặt đất. Với 
trái như là có vị của chất độc, cây này khi cao lớn sẽ làm được gì? 
9. Bổn Sanh Cây Có Một Lá. [149] 


150. Kẻ nào kết giao với người không tốt, và thân cận với người không tốt, 
chính kẻ ấy bị xem là vật thực, giống như con cop và thanh niên Safijīvaka. 
10. Bổn Sanh Sañjva. [150] 


Phẩm Con Tắc Kë là thứ mười làm. 
xxxx%*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
(Không) đạt được sự an lạc, và thêm nữa là chuyện chiếc gậy, 
óc não, cái đuôi bò, và chuyện Radha là thứ năm, 
với đại dương, lễ hội Kattika, và thân thể (của con voi) nữa, 
bốn ngón tay, với chuyện con cọp, là mười. 
Năm mươi kệ ngôn cuối. 
Nhóm Một Kệ Ngôn được chấm dứt. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC CÁC PHẨM O NHÓM NÀY 
Phẩm không lõi lầm, giới, sơn dương, 
tổ chim non, với mong mỏi sự tấn hóa là thứ năm, 
hy vọng, người nữ, cây varuņa, đã uống, 
với phẩm đã được thoa, chúng là mười, 
hơn một trăm người, thiên nga là tương tự, 


không tiếp nhận, và phẩm con tắc kè. 


--00000-- 
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II. DUKANIPĀTO 
1. DAĻHAVAGGO 


151. Daļham daļhassa khipati malliko' mudunā mudum, 
sādhumpi sādhunā jeti asādhumpi asādhunā, 
etādiso ayam rājā maggā uyyāhi sārathi. 


152. Akkodhena jine kodham asādhum sādhunā jine, 
jine kadariyam dānena saccena alikavadinam,? 
etādiso ayam rājā maggā uyyāhi sārathī ”ti. 

1. Rājovādajātakam. 


153. Asamekkhitakammantam turitābhinipātinam, 
sāni? kammāni tappenti uņhamvajjhohitam mukhe. 


154. Sīho ca sīhanādena daddaram abhinādayi, 
sutvā sīhassa nigghosam sigālo* daddare vasam, 
bhīto santāsamāpādi hadayañcassa apphalī ”ti. 

2. SigalaJatakam." 


155. Catuppado aham samma tvampi samma catuppado, 
ehi sīha* nivattassu kinnu bhīto palāyasi. 


156. Asūci' pūtilomosi duggandho vāsi sūkara, 
sace yujjhitukāmosi Jayam samma dadami te "ti. 
3. Sūkarajātakam. 


157. Idhūragānam pavaropavittho 
selassa vannena pamokkhamiccham, 
brahmañca vaņņam apacāyamāno 
bubhukkhito no visahāmi* bhottum. 


' balliko - Ma, Syā; khalliko - Syā. > singālajātakam - Ma. 
* saccenālikavādinam - Ma, Syā. ° chi samma - Ma, Syā. 
* tani - Syā. 7 asuci - Ma, Syā. 

* singālo - Ma. * vitarāmi - Ma. 
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II NHÓM HAI KỆ NGÔN 
1. PHẨM CỨNG RẮN 


151. Vua Mallika chứng tỏ sự cứng rắn đối với người cứng rắn, sự mềm 
mỏng đối với người mềm mỏng, chiến thắng người tốt bằng điều tốt, người 
không tốt bằng điều không tốt. Vị vua này là như thế ấy, này xa phu, hãy 
nhường đường. 


152. Nên chinh phục người giận dữ bằng sự không giận dữ, nên chinh 
phục người không tốt bằng điều tốt, nên chinh phục người bon xēn bằng sự 
bố thí, (nên chỉnh phục) người có lời nói sai trái bằng sự chân thật.' VỊ vua 
này là như thế ấy, này xa phu, hãy nhường đường. 

1. Bổn Sanh Giáo Giới Đức Vua. [151] 


153. Đối với kẻ vội vã lao vào công việc chưa được xem xét, các việc làm 
của gã khiến cho gã bực bội, tựa như thức ăn nóng được nuốt vào miệng. 


154. Và con sư tử, với tiếng rống sư tử, đã rống lên ở núi Daddara. Sau khi 
nghe được tiếng gầm thét của con sư tử, con chó rừng đang sống ở núi 
Daddara, bị kinh sợ, đã phải run lấy bẩy, và quả tim của nó đã vỡ đôi. 

2. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [152] 


155. “Này anh bạn, ta là loài bốn chân. Này anh bạn, ngươi cũng là loài 
bốn chân. Hãy đến, này sư tử, hãy quay lại. Nguoi sợ cái gì mà chạy trốn?” 


156. “Ngươi không sạch sẽ, bộ lông do dáy, này heo rừng, ngươi toát ra 
mùi hương khó chịu. Nếu ngươi muốn đánh nhau, này anh bạn, ta cho ngươi 
thắng trận.” 

3. Bổn Sanh Con Heo Rừng. [153] 


157. “Chúa của bầy rắn đã đi vào chỗ này, 

trong khi ước muốn việc (con rắn) ra khỏi hình dạng của viên đá, 
trong khi tôn kính hình bóng Phạm hạnh, 

đầu bị đói, nhưng con không mạo hiểm ăn (con rắn).” 


' Giống câu kệ 223 của tập Kinh Dhammapadapāļi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 83). 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Daļhavaggo 


158. So brahmagutto cirameva jīva 
dibbā' ca te pātubhavantu bhakkhā, 
yo brahmavaņņam apacāyamāno 
bubhukkhito no visahasi” bhottun "ti. 
4. Uragajātakam. 


159. Jīva vasassatam gagga’ aparani ca vIsatim,' 
mā mam pisācā khādantu jīva tvam saradosatam. 


160. Tvampi vassasatam jīva aparani ca vIsatim,° 
visam pisācā khādantu jīva tvam saradosatan ti. 
5. Gaggajātakam.* 


161. Alīnacittam nissāya pahatthā mahatī camu, 
kosalam senāsantuttham jīvagāham' agāhayi. 


162. Evam nissayasampanno bhikkhu āraddhaviriyo, 
bhavayam kusalam dhammam yogakkhemassa pattiya, 
pāpuņe anupubbena sabbasamyoJanakkhayan "ti. 

6. Alīnacittajātakam. 


163. Yena kāmam panameti dhammo balavatam migī,” 
unnadantī' vijānāhi Jatam saraņato bhayam. 


164. Api cepi dubbalo mitto mittadhammesu titthati, 
so ñatako ca bandhu ca so mitto so ca me sakhā, 
dāthini matimaññittho? sigalo'° mama pāņado "ti. 

7. Guņajātakam. 


165. Na idam" visamasīlena sonena suhanussaha, '” 
suhanūpi" tadisoyeva yo soņassa sa gocaro. 


' dibyā - Ma, Syā. * unnadanti - Syā, PTS; unnatadantītipi pāthoyeva. 

2 vitarasi - Ma, Syā, PTS. ? mãtimaññivho - Syā. 

3 bhagga - Ma, Syā. 1 gingālo - Ma. 

*vīsati - Ma, Syā. l nayidam - Syā, PTS. 

` bhaggajātakam - Ma, Syā. ' suhanũ saha - Ma; 

° jīvaggāham - Ma, Syā, Atthakathā. suhanus sahā - PTS. 

7 migi - Syā. '3 suhanupi - Syā, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Cứng Rắn 


158. “Ngươi đây được Phạm hạnh hộ trì, ngươi hãy sống trường thọ, 
và thức ăn của cối trời hãy hiện ra cho ngươi. 
Là người tôn kính hình bóng Phạm hạnh, 
đầu bị đói, nhưng ngươi không mạo hiểm ăn (con rắn).” 
4. Bổn Sanh Con Rắn. [154] 


159. “Thưa cha Gagga, mong cha hãy sống trăm năm, và thêm hai mươi 
năm khác nữa. Các yêu tỉnh chớ có ăn thịt tôi. Mong cha hãy sống trăm 
năm.” 


160. “Mong con cũng sống được trăm năm, và thêm hai mươi năm khác 
nữa. Các yêu tinh hãy ăn thuốc độc. Mong con hãy sống trăm nām.” 
5. Bổn Sanh Gagga. [155] 


161. Nương tựa vào hoàng tử Alinacitta, đạo binh to lớn, được hứng khởi, 
đã ra lệnh bắt sống vua Kosala, kẻ không vừa lòng với vương quốc của mình. 


162. Tương tự như thế, vị tỳ khưu đầy đủ pháp nương nhờ, có sự ra sức 
tinh tấn, trong lúc tu tập thiện pháp nhằm đạt đến sự an toàn đối với các trói 
buộc, có thể đạt được theo tuần tự sự cạn kiệt của tất cả các ràng buộc. 

6. Bổn Sanh Hoàng Tử Alīnacitta. [156] 


163. Con sư tử cái hành động theo như ý thích, ả đang gầm thét; điều ấy là 
quy luật của những kẻ có sức mạnh, ngươi hãy nhận biết (như vậy). Sự sợ hãi 
sanh ra từ sự nương tựa. 


164. Tuy nhiên, nếu người bạn, đầu là yếu đuối, tồn tại trong các quy luật 
về tình bạn, kẻ ấy là thân quyến và là bà con, kẻ ấy là bạn, kẻ ấy là bằng hữu 
của ta. Này ả có răng nanh (sư tử cái), chớ có khinh khi (kẻ ấy), con chó rừng 
là kẻ đã ban cho ta mạng sống. 

7. Bổn Sanh Công Đức. [157] 


165. Con ngựa Suhanu này với con ngựa Sona có bản tính khác biệt là 
không đúng, con ngựa Suhanu cũng y như con ngựa kia, là có cùng khu vực 
kiếm ăn với con ngựa Sona. 
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166. Pakkhandinā pagabbhena niecam sandānakhādinā, 
sameti papam pāpena sameti asatā asan ”tI.' 
8. Suhanujātakam. 


167. Udetayam cakkhumā ekarājā 
harissavaņņo pathavippabhāso,” 
tam tam namassāmi harissavaņņam pathavi*ppabhāsam 
tayajja* guttā viharemu divasam. 


168. Ye brāhmaņā vedagū sabbadhamme 
te me namo te ca mam pālayantu, 
namatthu buddhānam namatthu bodhiyā 
namo vimuttānam namo vimuttiya. 
Imam so parittam katva moro carati esana. 


169. Apetayam cakkhuma ekaraJa 
harissavaņņo pathavippabhaso,? 
tam tam namassāmi harissavannam pathavip*pabhāsam 
tayajja* gutta viharemu rattim. 


170. Ye brāhmaņā vedagū sabbadhamme 
te me namo te ca mam pālayantu, 
namatthu buddhānam namatthu bodhiyā 
namo vimuttānam namo vimuttiya. 
Imam so parittam katvā moro vāsamakappayī "ti. 
9. Morajatakam. 


' asatāsatanti - Syā. * pathavippabhāso - Ma. * tayājja - Ma. 
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166. Do sự xông xáo, do sự xấc xược, do việc thường xuyên nhai gām dây 
cương, cái xấu với cái xấu gặp nhau, cái không tốt với cái không tốt gặp nhau. 
8. Bổn Sanh Con Ngựa Suhanu. [158] 


167. VỊ này hiện ra, là bậc có mắt, vị vua độc nhất, 

có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Tôi lễ bái ngài ấy, bậc có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Hôm nay, được bảo vệ bởi ngài, chúng tôi có thể sống (an toàn) trọn 
ngày. 


168. Những vị nào là các bậc Bà-la-môn, đã thông hiểu tất cả các pháp, 
tôi kính lễ các vị ấy, và mong các vị ấy hộ trì đến tôi. 

Xin kính lễ đến các bậc đã giác ngộ, xin kính lễ đến sự giác ngộ. 

xin kính lē đến các bậc đã giải thoát, xin kính lễ đến sự giải thoát. 

Sau khi đã thực hiện sự bảo vệ này, con công ấy đi kiếm ăn. 


169. Vị này biến mất, là bậc có mắt, vị vua độc nhất, 

có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Tôi lễ bái ngài ấy, bậc có sắc vàng chói, có sự chiếu sáng trái đất. 

Hôm nay, được bảo vệ bởi ngài, chúng tôi có thể sống (an toàn) trọn đêm. 


170. Những vị nào là các bậc Bà-la-môn, đã thông hiếu tất cả các pháp, 

tôi kính lễ các vị ấy, và mong các vị ấy hộ trì đến tôi. 

Xin kính lễ đến các bậc đã giác ngộ, xin kính lễ đến sự giác ngộ. 

xin kính lē đến các bậc đã giải thoát, xin kính lễ đến sự giải thoát. 

Sau khi đã thực hiện sự bảo vệ này, con công ấy đã sắp xếp chỗ cư ngụ. 
9. Bổn Sanh Con Công. [159] 
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Daļhavaggo 
171. Evameva nūna rājānam vedeham mithilaggaham, 
assā vahanti' aJañña yathā hamsā vinīlakam. 
172. Vinīla duggam bhajasi abhūmim tāta sevasi, 
gāmantikāni” sevassu etam mātālayam tavā ”ti.* 
10. Vinīlakajātakam. 
Daļhavaggo pathamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Varamallikadaddarasukarako 
uraguttama pañcama gaggavaro, 
mahatī camu yā ca sigalavaro 
suhanuttamamoravinīla dasa. 
--00000-- 
"vāhanti - PTS. * tuvanti - Syā; 
* gāmantakāni - Ma, Syā, PTS. tavan ti - PTS. 
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171. Thật vậy, các con ngựa thuần chủng đưa rước đức vua Vedeha trị vì 
kinh thành Mithila, giống y như cách các con thiên nga đưa Vinīlaka đi vậy. 


172. Này Vinīla, con đi đến nơi hiểm trở. Này con thân, con lai vãng chốn 
không thích hợp. Con hãy lai vãng các chó ven làng, chỗ ngụ ấy là của mẹ 
con. 


10. Bổn Sanh Vinīlaka. [160] 
Phām Cūng Rān lā thū nhāt. 


kkkkk 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Vua Mallika cao quý, núi Daddara, con heo rừng, 
con rắn chúa, và chuyện Gagga là thứ nām, 
đạo binh to lớn, và chuyện con chó rừng, 
con ngựa Suhanu, con công tối thượng, và Vinīla, là mười. 


--00000-- 
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2. SANTHAVAVAGGO 


173. Na santhavam kāpurisena kayirā 
ariyo hi ariyena' pajānamattham, 
cirānuvutthopi karoti pāpam 
gajo yathā indasamānagottam. 


174. Yam tveva? Jañña sadiso mamanti 
sīlena paññaya sutena cāpi, 
teneva mettim kayirātha saddhim 
sukhāvaho* sappurisena sangamo "ti. 
1. Indasamānagottajātakam. 


175. Na santhavasmā paramatthi pāpiyo 
yo santhavo kāpurisena hoti, 
santappito sappinā payasena' 
kiccha katam paņņakutim adaddhahiI.° 


176. Na santhavasma paramatthi seyyo 
yo santhavo sappurisena hoti, 
sīhassa vyagghassa ca dīpino ca 
sama mukham lehati santhavena "ti. 
2. Santhavajātakam. 


177. Kāļā migā setadantā tava ime* 
parosatam hemaJalabhisañchanna,” 
te te dadāmīti susīma brūsi 
anussaram pettipitāmahānam. 


178. Kāļā migā setadantā mama ime* 
parosatam hemaJalabhisañchanna,” 
te te dadāmīti vadāmi manava 
anussaram pettipitāmahānan "ti. 
3. Susīmajātakam. 


' ariyo anariyena - Ma, PTS; > adayhi - Ma; 
ariyonariyena - Syā. adatthahīti - PTS. 
2 vadeva - Syā. ° tavīme - Ma, Syā. 
* sukho have - Ma, Syā. 7 hemajālābhichannā - Ma, Syā, PTS. 
* pāyāsena - Syā. * mamīme - Ma; Syā. 
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2. PHẨM THÂN THIẾT 


173. “Không nên thể hiện sự thân thiết với người đê tiện, bởi vì người cao 
thượng, trong khi nhận biết mục đích, (thể hiện sự thân thiết) với người cao 
thượng. Kẻ đê tiện, mặc dầu sống chung thời gian dài, vẫn làm điều ác độc, 
giống như con voi (đã làm điều ác độc) với ẩn sĩ Indasamanagotta. 


174. Nên biết người nào tương đương với mình 

về giới, về tuệ, và luôn cả về học thức. 

Nên thực hiện tình thân hữu với chính người ấy, 

sự kết giao với bậc chân nhân là nguồn đem lại sự an lạc.” 
1. Bổn Sanh Ân Sĩ Indasamānagotta. [161] 


175. “Không có điều nào khác tai hại hơn sự thân thiết, 

là sự thân thiết với người đê tiện, 

Đã được thỏa mãn với bơ lỏng, với sữa, 

ngươi đã đốt cháy cái chòi lá đã được tạo nên một cách khó nhọc. 


176. Không có điều nào khác tốt đẹp hơn sự thân thiết, 
là sự thân thiết với bậc chân nhân. 
Con nai cái liếm một cách thân mật khuôn mặt 
của con sư tử, của con cọp, và của con báo.” 
2. Bổn Sanh Sự Thân Thiết. [162] 


177. “Những con thú màu đen, có ngà trắng này của bệ hạ, 

có hơn một trăm con, được che phủ bằng những tấm lưới bằng vàng. 
Tāu Susīma, có phải bē hạ nói rằng: “Trãm ban chúng cho khanh, 
trong lúc nhớ đến các cha ông (của khanh)?” 


178. “Những con thú màu đen, có ngà trắng này của trām, 
có hơn một trăm con, được che phủ bằng những tấm lưới bằng vàng. 
Này người thanh niên, trām nói rằng: “Trầm ban chúng cho khanh, 
trong lúc nhớ đến các cha ông (của khanh).” 

3. Bổn Sanh Vua Susima. [163] 
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179. Yannu gijjho yojanasatam kuņapāni avekkhāti, 
kasmā jālaūca pasañca āsajjāpi na bujjhasi. 


180. Yadā parābhavo hoti poso jīvitasankhaye, 
atha jālaūca pasañca āsajjāpi na bujjhatī "ti. 
4. Gijjhajātakam. 


181. Sandhim katvā amittena aņdajena jalābuja, 
vivariya dātham sesi' kuto tam? bhayamāgatam. 


182. Sanketheva amittasmim mittasmimpi nā vissase, 
abhayā bhayamuppannam api mūlāni kantātī "ti. 
5. Nakulajātakam. 


183. Upasāļhakanāmānam' sahassāni catuddassa, 
asmim padese daddhāni natthi loke anāmatam. 


184. Yamhi saccañca dhammo ca ahimsā samyamo damo, 
etadariyā' sevanti etam loke anamatan "ti. 
6. Upasāļhajātakam” 


185. Abhutvā bhikkhasi bhikkhu na hi bhutvāna bhikkhasi, 
bhutvāna bhikkhu bhikkhassu mā tam kālo upaccagā. 


186. Kalam voham na jānāmi channo kalo na dissati, 
tasmā abhutvā bhikkhāmi mā mam kalo upaccaga "ti. 
7. Samiddhijātakam. 


' sayasi - Syā, PTS. 
“te - Ma, Syā, PTS. * etam ariyā - Ma. 
* upasāļakanāmāni - Ma. > upasāļakajātakam - Ma. 
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179. “Có lời đồn rằng loài chim kên kên nhìn thấy các xác chết cách xa một 
trăm do-tuần, tại sao ngươi đến gần mà cũng không nhận ra lưới giăng và 
bẫy sập?” 


180. “Khi con người có sự rủi ro, vào lúc tiêu hoại mạng sống, thì đầu cho 
đến gần cũng không nhận ra lưới giăng và bãy sập.” 
4. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [164] 


181. “Này kẻ thai sanh, sau khi đã kết tình thân với kẻ thù là loài noān 
sanh, ngươi nằm ngủ nhe cả răng nanh; sự sợ hãi ấy đã từ đầu đến?” 


182. “Nên ngờ vực kẻ thù, cũng không nên tin tưởng bạn bè. Sự sợ hãi 


được sanh lên từ sự không sợ hãi, cũng nên cắt lìa các gốc rễ. 
5. Bổn Sanh Con Chồn. [165] 


183. “Mười bốn ngàn người có tên là Upasāļhaka đã được hỏa táng ở khu 
vực này. Không có chē nào ở trên thế gian là không có người chết. 


184. Ở nơi nào có sự chân thật, có pháp (vô thượng), có sự không hãm 
hại, có sự chế ngự, có sự rèn luyện, nơi ấy được các Thánh nhân thân cận, nơi 
ấy ở trên thế gian là không có người chết.” 

6. Bổn Sanh Bà-la-môn Upasāļha. [166] 


185. “Này vị tỳ khưu, ngài hành pháp khất thực khi chưa thọ hưởng dục. 
Chẳng phải ngài nên thọ hưởng dục rồi mới hành pháp khất thực? Này vị tỳ 
khưu, ngài hãy thọ hưởng dục rồi hãy hành pháp khất thực, chớ để thời gian 
(hưởng dục) bỏ ngài mà đi!” 


186. “Quả thật ta không biết thời điểm (chết); thời điểm (chết) bị che đậy, 
không thấy được. Vì thế, ta không thọ hưởng dục và ta hành pháp khất thực, 
chớ để thời gian (hành pháp) bỏ ta mà đi!” 

7. Bốn Sanh Trưởng Lão Samiddhi. [167] 
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187. Seno balasā patamāno lāpam gocarathāyinam,!' 
sahasā ajjhappattova maraņam tenupāgami. 


188. Soham nayena sampanno pettike gocare rato, 
apetasattu modāmi sampassam atthamattano "ti. 
8. Sakuņagghijātakam. 


189. Yo ve mettena cittena sabbalokānukampāti, 
uddham adho ca tirayañca? appamāņena sabbaso. 


190. Appamāņam hitam cittam paripuņņam subhāvitam, 
yam pamāņakatam* kammam na tam tatrāvasissatī "ti. 
9. Arakajātakam. 


191. Nayam pure unnamati' toraņagge kakantako, 
mahosadha vijānāhi kena thaddho kakantako. 


192. Aladdhapubbam laddhānam* addhamāsam' kakantako, 
atimaññati rājānam vedeham mithilaggahan "ti. 
10. Kakaņtakajātakam. 


Santhavavaggo dutiyo. 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Atha Indasamanasapannakuti 
susimuttamagijjhajalābujakā, 
upasāļhakabhikkhu salāpavaro 
atha mettavaro dasa unnamātī "ti. 


--00000-- 
' gocaratthāyinam - Syā, PTS. * uņņamati - Ma, PTS; onamati - katthaci. 
* tirayam - Ma. > laddhāna - Ma, Syā, PTS. 
* pamāņam katam - Syā. ° addhamāsam - Ma, Syā, PTS. 
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187. Con điều hâu, trong khi mạnh bạo lao xuống con chim cút đang đứng 
ở khu vực kiếm ăn, quả thật đã phóng đến một cách vội vã; vì thế, nó đã đi 
đến cái chất. 


188. Đã thành tựu kế hoạch, ta đây thích thú ở khu vực kiếm ăn của cha 
ông. Với kẻ thù đã đi xa, ta vui thích, trong khi nhìn thấy sự lợi ích của mình. 
8. Bốn Sanh Chim Diêu Hāu. [168] 


189. “Thật vậy, người nào có lòng thương tưởng đối với toàn thể thế gian 
— ở bên trên (các cối Trời), ở bên dưới (các doa xứ), và ở chiều ngang (loài 
người) — với tâm từ ái vô lượng về mọi mặt, — 


190. — tām vô lượng, hữu ích, tròn đủ, khéo được phát triển ấy sẽ không 
trú vào nơi ấy, vào hành động được làm có tính chất hạn lượng.” 
9. Bổn Sanh Đạo Sư Araka. [169] 


191. “Con tắc kè này ở trên đỉnh cổng chào, trước đây nó không ngước lên. 
Này Mahosadha, khanh có biết được vì sao con tắc kè lại ương ngạnh?” 


192. “Sau khi nhận được nửa đồng tiền (là vật) chưa từng nhận được 
trước đây, con tắc kè khi dē đức vua Vedeha trị vì kinh thành Mithila.” 
10. Bổn Sanh Con Tắc Kè. [170] 
Phẩm Thân Thiết là thứ nhì. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ vị ẩn sĩ Indasamāna, với cái chòi lá, 
vua Susīma tối thượng, chim kên kên, và kẻ thai sanh, 
Bà-la-môn Upasalha, vị tỳ khưu, chuyện con chim cút, 
rồi chuyện tâm từ ái, và (con tắc kè) ngước lên, là mười. 


--00000-- 
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3. KALYĀŅADHAMMAVAGGO' 


193. Kalyāņadhammoti yadā janinda 
loke samañña” anupāpuņāti, 
tasmā na hīyetha* naro sapañño 
hiriyāpi santo dhuramādiyanti. 


194. Sayam samañña idha m’ ajjapattā 
kalyāņadhammoti janinda loke, 
tāham samekkham idha pabbajissam 
na hi m atthi chando idha kamabhoge "ti. 
1. KalyanadhammaJatakam. 


195. Ko nu saddena mahata abhinādeti daddaram, 
kim sīhā nappatinandanti* ko nāmeso migadhibhu. 


196. Adhamo migajātānam sigālo* tata vassati, 
jātimassa jigucchantā tuņhī sīhā samacchare "ti. 
2. Daddarajātakam. 


197. Tāta māņavako eso tālamūlam apassito, 
agarakañcidam atthi handa demassagārakam. 


198. Mā kho tam” tāta pakkosi dūseyya no agārakam, 
netadisam mukham hoti brāhmaņassa susīlino "ti. 
3. Makkatajātakam. 


199. Adamha te vāri pahūtarūpam” 
ghammabhitattassa pipāsitassa, 
sodāni pitvāna kikim karosi* 
asamgamo” pāpajanena seyyo. 


200. Ko te suto va dittho va sīlavā nama makkato, 
idāni ko” tam ūhacca'' esa asmāka dhammatā "ti. 
4. DutiyamakkataJatakam.'? 


' kalyāņavaggo - Ma. 


* samaññam - Ma, Syā, PTS. ° kirinkarosi - Ma. 

` hiyyetha - Ma, Syā, PTS. ? na sangamo - Syā. 

* tam sīhā nappatinadanti - Ma, Syā. '° kho - Ma, Syā, PTS. 

> singālo - Ma. " ohaccham - Ma; ohaccam - Syā. 

° tvam - Ma. 12? dubbhiyamakkatajātakam - Ma, Syā; 
7 bahuttarūpam - Syã; bahūtarūpam - PTS. dūbhiyamakkatajātakam - PTS. 
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3. PHẨM PHÁP TỐT LÀNH 


193. “Tâu vị chúa của loài người, khi nào đạt đến “pháp tốt lành" theo sự 
quy định ở thế gian, người có trí tuệ không nên làm hư hoại điều ấy. Những 
người tốt nhận lấy trách nhiệm cũng vì sự hổ thẹn. 


194. Chính sự quy định ấy, gọi là “pháp tốt lành" ở thế gian, vào ngày hôm 
nay, ở tại nơi này, tôi đã đạt được, tâu vị chúa của loài người. Trong khi xem 
xét điều ấy, tại nơi này, tôi sẽ xuất gia, bởi vì đối với tôi, sự mong muốn thọ 
hưởng các dục ở nơi này là không có.” 

1. Bổn Sanh Pháp Tốt Lành. [171] 


195. “Ai (đã) rống lên bằng âm thanh to lớn ở núi Daddara? Tại sao các 
con sư tử không rống đáp lại? Thưa chúa của loài thú, kẻ ấy tên là gì?” 


196. “Này con, là con chó rừng, kẻ hạ tiện trong số các loài thú, (đã) rú 
lên. Trong khi ghê tởm sanh chủng của kẻ này, các con sư tử ngồi xuống, im 
lặng.” 

2. Bổn Sanh Núi Daddara. [172] 


197. “Thưa cha, người thanh niên Bà-la-môn kia nương tựa vào gốc cây 
thốt nốt. Và (chúng ta) có căn nhà nhỏ này, vậy chúng ta hãy cho kẻ này (ngụ 
chung) căn nhà nhỏ.” 


198. “Này con, chớ có gọi kẻ ấy vào. Gã có thể làm bẩn căn nhà nhỏ của 
chúng ta. Khuôn mặt như thế này không phải là của vị Bà-la-môn có giới 
hạnh tốt đẹp.” 

3. Bổn Sanh Con Khi. [173] 


199. “Ta đã cho nước một cách dư dā đến ngươi, 

kẻ bị thiêu đốt bởi cơn nóng, đã bị khát nước. 

Ngươi đây, bây giờ sau khi uống xong, làm trò nhăn mặt như khi, 
việc không kết giao với người xấu vẫn là tốt hơn.” 


200. “Con khi nào đã được ngài nghe hoặc nhìn thấy là có giới hạnh? Giờ 
đây, thải phân xuống đầu ngài; điều ấy là quy luật tự nhiên của chúng tôi.” 
4. Bổn Sanh Con Khi - Thứ Nhì. [174] 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Kalyāņadhammavaggo 


201. Sabbesu kira bhūtesu santi sīlasamāhitā, 
passa sakha migam' jammam adiccamupatitthati. 


202. Nāssa sīlam vijānātha anaññaya pasamsatha, 
aggihuttafica uhantam” dve ca bhinnā* kamandalu ”ti. 
5. AdiccupatthanaJatakam. 


203. Bālo vatāyam dumasākhagocaro 
pañña janinda nayimassa vijjati, 
kaļāyamutthim avakiriya kevalam 
ekam kaļāyam patitam gavesati. 


204. Evameva mayam rāja ye caññe atilobhino, 
appena bahu jiyyāma' kaļāyeneva vānaro "ti. 
6. Kaļāyamutthijātakam. 


205. Dhanuhatthakalāpehi nettimsavaradhāribhi, 
samantā parikiņņamhā katham mokkho bhavissāti. 


206. Appeva bahukiccanam attho jāyetha koci nam, 
atthi rukkhassa acchinnam khaJJataññeva? tindukan "ti. 
7. Tindukajātakam.” 


207. Janittamme bhavittammet iti panke avassayim, 
tam mam panko ajjhabhavi yathā dubbalakam tathā, 
tam tam vadāmi bhaggava suņohi vacanam mama. 


' sakhamigam - Ma, PTS; sākhamigam - Syā. ` khajjathaññeva - Ma; 
> uhannam - Ma; ūhanam - Syā; ūhanti - PTS. khajja taññeva - Syā. 
* tena bhinnā - PTS. é tiņdukan ti - PTS. 
* bahum jiyyāma - Ma, PTS; 7 tiņdukajātakam - PTS. 
bahum jeyyama - Sya. ° janitam me bhavitam me - Sya. 
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201. “Nghe nói trong số tất cả các chúng sanh, có những người chuyên 
tâm về giới. Hãy nhìn xem con khi hèn hạ này, nó đứng hầu mặt trời.” 


202. “Các người không nhận biết giới hạnh của nó, các người không biết 
rõ nên khen ngợi nó. Bởi nó, việc thờ phượng ngọn lửa đã bị ném phân và hai 
vò nước đã bị đập bể.” 

5. Bổn Sanh Đứng Hầu Mặt Trời. [175] 


203. “Con thú này, sinh sống ở cành cây, quả thật ngu si, 
tâu vị chúa của loài người, trí tuệ của loài thú này không có. 
Sau khi quăng bỏ toàn bộ nắm tay hạt đậu, 

nó tìm kiếm một hạt đậu đã bị rơi mất.” 


204. “Tâu bệ hạ, tương tự y như thế, chúng ta và những người khác là 
tham lam thái quá, vì chút ít chúng ta bị mất mát nhiều, tựa như là con khỉ 
với hạt đậu.” 

6. Bổn Sanh Nắm Tay Hạt Đậu. [176] 


205. “Chúng ta bị bao vây xung quanh bởi những người có cung ở tay và 
các bó tên, có mang theo gươm quý, sự giải thoát sẽ có (cho chúng ta) bằng 
cách nào?” 


206. “Biết đâu sẽ có sự việc xảy ra cho những người có nhiều công việc, 
một ai đó sẽ tạo ra điều ấy. Đã có sự hái trộm trái cây, hãy ăn trái cây 
Tinduka ấy.” 

7. Bổn Sanh Cây Tinduka. [177] 


207. “Nơi ta sanh ra, nơi ta lớn lên, ta đã sống nương vào bãi bùn như 
thế. Bãi bùn đã khống chế ta đây như là khống chế một kẻ yếu đuối. Này 
người làm gốm, tôi nói điều ấy với ông. Xin ông hãy lắng nghe lời nói của tôi. 
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208. Game vā yadi va raññe sukham yatrādhigacchati, 
tam Janittam bhavittañca' purisassa paJanato, 
yamhi jīve tamhi” gacche na niketahato siya "ti. 

8. KacchapaJatakam. 


209. Tañca appañca ucchittham tañca kicchena no ada, 
soham brāhmaņajātiko mam* bhuttam tampi uggatam. 


210. Evam dhammam niram katva yo adhammena jīvati, 
satadhammova lābhena laddhenapi na nandat "ti. 
9. Satadhammajātakam. 


211. Duddadam dadamānānam dukkaram kammakubbatam, 
asanto nānukubbanti satam dhammo durannayo.* 


212. Tasmā satañca asatañca nana hoti ito gati, 
asanto nirayam yanti santo saggaparāyaņā "ti." 
10. Duddadajātakam. 


Kalyāņadhammavaggo tatiyo. 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Susamaññamigadhibhu manavako 
vāripahūtarūpādiccupatthānā, 
sakaļāyasatindukapanka puna 
satadhamma sududdadakena dasa. 


--00000-- 
' tam janitam bhavitañca jānitam - Syā; 3 yam - Ma, Syā, PTS. 
bhāvitanti dighavasenāpi pātho soyevattho -Atthakatha. * duranvayo - Syā. 
* vahim jīve tahim gacche - Syā. > saggaparāyanā ti - Syā. 
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208. Nơi nào đạt đến sự an lạc, đầu ở làng hay ở rừng, nơi ấy là nơi sanh 
ra và là nơi lớn lên của người có sự nhận thức. Nơi nào có thể sống thì nên đi 
đến nơi ấy, không nên bị giết chết vì nơi cư ngụ.” 

8. Bổn Sanh Con Rùa. [178] 


2oo. “Vật ấy là ít ỏi và còn thừa lại, và nó đã cho vật ấy một cách khó 
khăn. Ta đây là dòng dõi Bà-la-môn, vật nào đã được ăn vào, vật ấy cũng đã 
bị trào ra.” 


210. “Sau khi đã bất cần Giáo Pháp như vậy, kẻ nào sống theo phi pháp, 
tựa như lão Satadhamma, cũng không vui thích với lợi lộc đã nhận được.” 
9. Bổn Sanh Bà-la-môn Satadhamma. [179] 


211. “Trong khi họ cho vật khó cho, trong khi họ làm công việc khó làm, 
những kẻ xấu không làm theo được; pháp của những người tốt là khó đạt 
đến. 


212. Vì thế, cảnh giới tái sanh sau kiếp này dành cho những người tốt và 
những kẻ không tốt là khác nhau, những kẻ không tốt đi địa ngục, những 
người tốt có sự đi đến cõi trời.” 

10. Bổn Sanh Vật Khó Cho. [18o] 


Phẩm Pháp Tốt Lành là thứ ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Sự khéo quy định, chúa của loài thú, người thanh niên Bà-la-môn, 
(cho) nước một cách dư dả, việc đứng hầu mặt trời, 
với hạt đậu, với trái cây Tinduka, thêm vào bãi bùn, 
Bà-la-môn Satadhamma, với vật dē và khó cho, là mười. 


--00000-- 
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4. ASADISAVAGGO 


213. Dhanuggaho asadiso rājaputto mahabbalo, 
dūrepātī akkhaņavedhī mahākāyappadālano. 


214. Sabbāmitte raņam katvā na ca kiūci!' vihethayl, 


bhātaram sotthim katvāna saññamam ajjhupāgamī "ti. 


1. AsadisaJatakam. 


215. Sangāmāvacaro sūro balavā iti vissuto, 
kinnu toraņamāsajja patikkamasi kuñJara. 


216. Omadda khippam paligham? esikāni ca abbaha,? 
toraņāni pamadditvā' khippam pavisa kuñJara "ti. 
2. Sangāmāvacarajātakam. 


217. Vāļodakam* apparasam nihīnam 
pītvā* mado jāyati gadrabhānam, 
imaūca pītvāna' rasam paņītam 
mado na sañJayati sindhavānam. 


218. Appam pivītvāna nihīnajacco 
so majjati” tena janinda phuttho,* 
dhorayhasīlo? ca kulamhi jāto 
na majjati” aggarasam pivitvā "ti. 
3. ValodakaJatakam." 


219. Dūsito giridattena'' hayo samassa pandavo, 
porāņam pakatim hitvā tasseva anuvithīyati.” 


220. Sace va” tanujo poso sikharākārakappito," 
anane tam" gahetvāna mandale parivattaye, 
khippameva pahatvāna" tasseva anuvidhīyatī ti. 
4. Giridattajātakam. 


Asadisavaggo 


! kañci - Ma. ° vālodakajātakam - Ma, Syā, PTS. 


* paligham - Ma, PTS; paligham - Syā. ' giridantena - PTS. 


* ubbaha - Syā. 2 tassevanuvidhiyyati - Ma, Syā; 
* toraņāni ca madditvā - Ma, Syā. tass' eva anuvidhīyati - PTS. 


> vālodakam - Ma, Syā, PTS; * sace ca - Ma, Syā. 
vāludakantipi pātho - Atthakathā. $ 


singarakarakappito - Sya. 


° pitvā/pitvāna - Ma, Syā. ` nam - Ma. 

7 majjatī - Ma, Syā. é pahantvāna - Ma, Syā. 

* puttho - Ma, PTS. tassevanuvidhiyyatiti - Ma, Syā; 
? dhorayhasīlī - Ma, Syã, PTS. tass' eva anuvidhīyatī ti - PTS. 
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4. PHẨM KHÔNG THỂ SÁNH BẰNG 


213. “VỊ hoàng tử có năng lực vĩ đại, là bậc cung thủ không thể sánh bằng, 
có tām bắn xa, có tài bắn không trượt mục tiêu, với sự phá tan đạo binh lớn. 


214. Sau khi lâm trận với tất cả các kẻ thù, vị hoàng tử đã không giết hại 
bất cứ ai. Sau khi tạo sự bình yên cho người em trai, ngài đã đạt đến sự chế 
ngự.” 

1. Bổn Sanh Không Thể Sánh Bằng. [181] 


215. “Này vol, ngươi có sự quen thuộc với chiến trận, dũng cảm, được biết 
tiếng là “có sức manh, vì sao ngươi quay trở lại sau khi đã tiến sát cổng 
thành? 


216. Ngươi hãy mau chóng đạp đổ thanh chắn, và hãy nhổ lên các trụ 
chống. Này voi, sau khi chà đạp các cổng thành, ngươi hãy cấp tốc tiến vào.” 
2. Bổn Sanh Quen Thuộc Chiến Trận. [182] 


217. “Nước đã được chāt lọc, ít chất tinh túy, tâm thường, 
sau khi uống vào, cơn say sanh lên ở những con lừa. 

Và sau khi uống vào chất tỉnh túy hảo hạng này, 

cơn say không sanh khởi ở những con ngựa giống Sindhu. 


218. Hạng người tâm thường, sau khi uống vào chút ít, 
kẻ ấy bị say sưa, khi tiếp xúc với chất ấy, tâu vị chúa của loài người. 
Còn người có bản tánh chịu đựng, được sanh ra ở gia đình danh giá, 
sau khi uống vào chất tinh túy cao sang, không bị say sưa.” 

3. Bổn Sanh Nước Đã Được Chắt Lọc. [183] 


219. “Con ngựa dòng Pandava của vua Sāma bị hư hỏng bởi gã (mã phu) 
Giridatta. Sau khi từ bỏ tập quán trước đây, nó bắt chước theo gã ấy. 


22o. Quả thật, nếu có người trẻ tuổi hơn kẻ ấy, được sửa soạn bên ngoài 
tốt đẹp, sau khi nắm lấy con ngựa ở mom, nên cho nó chạy quanh ở vòng 
đua. Sau khi dứt bỏ thật mau chóng (tật xấu cũ), con ngựa bắt chước theo gã 
(mã phu mới) ấy.” 

4. Bổn Sanh Mã Phu Giridatta. [184] 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I 


221. Yathodake āvile appasanne 


222. 


223. 


224. 


225. 


226. 


na passati sippisambukam' macchagumbam,” 
evam āvile hi’ citte 
na passati attadattham parattham. 


Yathodake acche vippasanne 
so passati sippisambukam' macchagumbam,” 
evam anāvile hi” citte 
so passati attadattham paratthan "ti. 
5. Anabhiratijātakam. 


Vaņņagandharasūpeto ambayam° ahuvā pure, 
tameva pūjam labhamāno kenambo katukapphalo. 


Pucimandaparivāro ambo te dadhivāhana, 

mūlam mulena samsattham sakha sakha” nisevare, 

asatam sannivāsena* tenambo katatukapphalo "ti. 
6. DadhivahanaJatakam. 


Ucce vitapamāruyha” mantayavho rahogata, 
nice oruyha mantavho migarājāpi sossatl. 


Yam supanno supannena'° devo devena mantaye, 


kim tettha'' catumattassa” bilam” pavisa jambukā ti. 


7. Catumatthajātakam.'* 


Asadisavaggo 


na passati sippikasambukañca - Ma, Syā; na passati sippikasambukam - PTS. 


1 
* sakkharam vālukam macchagumbam - Ma, Syā, PTS. 
* anāvile hi - Ma, Syā, PTS. 
* so passati sippikasambukañca - Ma, Syā; 
na passati sippī ca - PTS. 
> anāvilamhi - Ma, Syā, PTS. 
° amboyam - Ma, Syā. 
7 sakha sākham - Syā. 
* asātasannivāsena - Ma, Syā. 
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? vitabhimaruyha - Ma; 
vitapimāruyha - Syā; 
vitabhim āruyha - PTS. 

10 guvaņņo suvaņņena - Ma. 
'! kim tattha - Syā, PTS. 

” catumatthassa - Ma, Syā. 

'3 vilam - Syā. 

14 catumattajātakam - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Không Thể Sánh Bằng 


221. “Giống như khi nước bị vān đục, không trong trẻo, 
thì không nhìn thấy sò, hến, đàn cá, 
tương tự như thế, khi tâm bị vān đục, 
thì không nhìn thấy lợi ích của bản thân, lợi ích của người khác. 


222. Giống như khi nước được tinh khiết, trong trēo, 

người ấy nhìn thấy sò, hến, đàn cá, 

tương tự như thế, khi tâm không bị vān đục, 

người ấy nhìn thấy lợi ích của bản thân, lợi ích của người khác.” 
5. Bổn Sanh Không Hứng Thú. [185] 


223. “Cây xoài này trước đây đã có được sắc, hương, và vị. Trong khi đạt 
được chính sự chăm sóc ấy, vì điều gì khiến cây xoài có trái đắng?” 


224. “Tâu Dadhivahana, cây xoài của bệ hạ bị bao trùm bởi giống cây 
pucimanda, rë bị xen lān với rẽ, cành với cành đan vào nhau. Do việc cư ngụ 
chung với kẻ xấu, vì điều ấy khiến cây xoài có trái đắng.” 

6. Bổn Sanh Vua Dadhivahana. [186] 


225. “Sau khi leo lên chạc cây ở nơi cao, các vị đàm luận rồi đi về nơi 
thanh vắng. Các vị hãy leo xuống chē thấp rồi đàm luận, vua của loài thú 
cũng sẽ lắng nghe.” 


226. “Loài có cánh đẹp đàm luận với loài có cánh đẹp, thiên thần đàm 
luận với thiên thần, ngươi có được điều gì trong số bốn điều làm say đắm'? 
Này chó rừng, ngươi hãy đi vào hang.” 

7. Bốn Sanh Bốn Điều Làm Say Đắm. [187] 


' Bốn điều làm say đắm: vóc dáng, chủng loại, âm giọng, và đức tính (JãA ii, 108). 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Asadisavaggo 


227. Sīhangulī sīhanakho sīhapādapatitthito, 
so sīho sīhasanghamhi eko nadati aññatha. 


228. Mā tvam nadi rājaputta appasaddo vane vasa, 
sarena kho tam jāneyyum na hi te pettiko saro "ti. 
8. Sīhakotthukajātakam.!' 


229. Netam sīhassa naditam na vyagghassa” na dīpino, 
pāruto sīhacammena jammo nadati gadrabho. 


230. Cirampi kho tam khādeyya gadrabho haritam yavam, 
pāruto sīhacammena ravamānova dūsayī "ti. 
9. Sīhacammajātakam. 


231. Passa saddhāya sīlassa cāgassa ca ayam phalam, 
nāgo nāvāya vaņņena saddham vahati upāsakam.* 


232. Sabbhireva samāsetha sabbhi kubbetha santhavam, 
satam hi sannivāsena sotthim gacchati nahāpito ”ti.* 
10. Sīlānisamsajātakam. 


Asadisavaggo catuttho. 


xxx 


TASSUDDANAM 


Dhanuggahakuñjaraapparaso 
giridattamanāvilacittavaram, 
dadhivāhanajambukasīhanakho 
haritayavanagavarena dasa. 


--00000-- 


' gīhakotthujātakam - Ma. * vahatupāsakam - Ma, Syā. 
* byagghassa - Ma, Syā. * nhāpitopi - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Không Thể Sánh Bằng 


227. “Có ngón chân sư tử, có móng chân sư tử, đứng lên với các bàn chân 
sư tử, nó là con sư tử trong bầy sư tử, một mình nó gầm rú một cách khác.” 


228. “Này con trai của chúa rừng, con chớ gầm rú. Con hãy sống ở rừng, 
ít phát âm. Chúng có thể nhận biết con nhờ vào âm giọng, bởi vì giọng của 
con không phải là giọng của cha.” 

8. Bổn Sanh Chó Rừng Lai Sư Tử. [188] 


22o. “Tiếng kêu này là không phải của con sư tử, không phải của con cọp, 
không phải của con báo. Được trùm lên với tấm da sư tử, con lừa hạ tiện kêu 
lên (tiếng hí của con lừa). 


230. Quả thật, con lừa có thể nhai ăn rau xanh, lúa mạch một thời gian 
dài. Được trùm lên với tấm da sư tử, ngay khi đang hi lên, nó đã làm hai nó.” 
9. Bổn Sanh Tấm Da Sư Tử. [189] 


231. “Hãy nhìn quả báu này của đức tin, của giới, và của sự xả thí: con 
rồng với hình dáng của chiếc thuyền chở người cận sự nam có đức tin. 


232. Nên cộng sự với những người tốt, nên tạo sự thân thiết với những 
người tốt, bởi vì nhờ vào việc cư ngụ chung với những người tốt, gã thợ cạo 
đi đến sự bình yên.” 

1o. Bổn Sanh Lợi Ích Của Giới. [1oo] 


Phẩm Không Thể Sánh Bằng là thứ tư. 


xxx 


TÓM LUQC PHAM NÀY 
Bậc cung thủ, con voi, ít chất tinh túy, 
mã phu Giridatta, chuyện tâm không bị vān đục, 
vua Dadhivahana, con chó rừng, móng chân sư tử, 
rau xanh, lúa mạch, với chuyện con rồng, là mười. 


--00000-- 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Ruhakavaggo 


233. 


234. 


235. 


236. 


237. 


238. 


239. 


5. RUHAKAVAGGO 


Ambho ruhaka' chinnāpi jiyā sandhīyate* puna, 
sandhīyassu* purāņiyā mā kodhassa vasam gami. 


Vijjamānāsu maruvasu' vijjamānesu karusu,Ÿ 
aññam jiyam karissāma' alaññeva purāņiyā "ti. 
1. Ruhakajātakam. 


Itthī siyā rūpavatī sā ca sīlavatī siyā, 
puriso tam na Iccheyya saddahāsi mahosadha. 


Saddahāmi mahārāja puriso dubbhago siyā, 
siri ca kālakaņņī' ca na samenti kudācanan "ti. 
2. Sirikālakaņņijātakam. 


Ayameva sa ahampi' so anañño 
ayameva so hatthacchinno anañño, 
yamaha komārapatī” mamanti 
vajjhitthiyo natthi itthīsu saccam. 


Imañca jammam musalena hantva 
luddam chavam paradārūpasevim, 
imissā ca nam pāpapatibbatāya 
jīvantiyā chindatha kaņņanāsan "ti. 
3. CullapadumaJatakam." 


Na santi deva pavasanti nuna 
naha nūna'' santi idha lokapālā, 
sahasa karontānam asaññatanam. 
naha nūna santi patisedhitaro. 


api ruhaka - Ma; api ruhakac - PTS. 


1 

* sandhiyyate - Syā, PTS. ° karissami - Ma, Syā. 

3 sandhiyyassu - Syā, PTS. ” kāļakaņņī - Ma, Syā, PTS. 

* vijjamānesu vākesu - Ma; ° ahamapi - Ma; ayampi - Syā. 
vijjamānesu (mudu) vākesu - Syā; ? yamaha komāripatiko - Syā. 
vijjamānāsu marūdvāsu - PTS. 0 cūļapadumajātakam - Ma. 

> kārisu - Ma, Syā, PTS. " na hi nũna - Ma, Syā, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Quan Tế Tự Ruhaka 


5. PHẨM QUAN TẾ TỰ RUHAKA 


233. “Này khanh Ruhaka, dây cung mặc dầu bị đứt cũng nối lại được. 
Khanh hãy hàn gắn với người vợ cũ, chớ rơi vào quyền lực của sự giận dữ.” 


234. “Khi những sợi gai còn được tìm thấy, khi những người thợ còn được 
tìm thấy, thần sẽ làm dây cung khác; quá đủ rồi với người vợ cũ!” 
1. Bổn Sanh Quan Tế Tự Ruhaka. [191] 


235. “Giả sử một người nữ có sắc đẹp, và nàng ấy có đức hạnh, người nam 
lại không ước muốn nàng ấy, này Mahosadha, khanh có tin không?” 


236. “Tâu đại vương, thần tin (điều ấy), nếu người nam có phần phước 
kém. Người may mắn và kẻ bất hạnh không bao giờ kết hợp với nhau.” 
2. Bổn Sanh May Mắn Và Bất Hạnh. [192] 


237. “Người này chính là nàng ấy, còn trãm là người ấy, không là người 
khác. Người này chính là gã ấy, (kẻ cướp) bị chặt tay, không là người khác, là 
người mà nàng đã nói rằng: “Người chồng lúc trẻ của thiếp.` Các người nữ 
đáng bị xử chết, không có sự chân thật ở các người nữ. 


238. Các khanh hãy dùng cái chày giết chết gã này, là kẻ hèn hạ, tàn bạo, 
kém cỏi, có sự gần gũi với vợ người khác, và các khanh hãy xẻo đứt tai và mũi 
của người vợ trung thành độc ác này trong khi ả còn sống.” 

3. Bổn Sanh Vua Cullapaduma. [193] 


239. “Có lẽ chư Thiên không có mặt, có lẽ các ngài ngự nơi xa, 
có lẽ các vị hộ trì thế gian cũng không có ở chốn này! 

Đối với những kẻ đang hành động hung bạo, không tự kiềm chế, 
có lẽ những người ngăn cản chúng cũng không có!” 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Ruhakavaggo 


240. Akāle vassatī tassa kale tassa na vassāti, 
saggā ca cavatitthana' nanu so tāvatā hato "ti. 
4. Maņicorajātakam. 


241. Pabbatūpatthare” ramme jātā pokkharaņī sivā, 
tam sigālo* apāpāyi' Janam sīhena rakkhitam. 


242. Pivanti ve* mahārāja sāpadāni mahānadim, 
na tena anadi hoti khamassu yadi te piya "ti. 
5. Pabbatūpattharajātakam. 


243. Ye na kāhanti ovādam narā buddhena desitam, 
vyasanam te gamissanti rakkhasīhiva vāņijā. 


244. Ye ca kāhanti ovādam narā buddhena desitam, 
sotthim param gamissanti valāheneva' vāņijā "ti. 
6. Valāhassajātakam.” 


245. Na nam umhayate disvā na ca nam patinandāti, 
cakkhūni cassa na dadati patilomaūca vattati. 


246. Ete bhavanti akara amittasmim patitthita, 
yehi amittam jāneyya disvā sutva ca paņdito "ti. 
7. Mittāmittajātakam. 


247. Pavāsā āgato tāta idāni na cirāgato, 
kaccinnv' tata te mātā na aūiamupasevati. 


cavati thānā - Ma, Syā, PTS. 


1 

? pabbatapatthare - Ma. ° vālāheneva - PTS. 

* singālo - Ma. 7 valahakassajatakam - Ma, Syã; 
* apāpāsi - Syā, PTS. vālāhakassajātakam - PTS. 

* pivanti ce - Ma, Syā; pivanti va - PTS. * kacci nu - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Quan Tế Tự Ruhaka 


240. “Đối với gã (vua độc ác) ấy, mưa rơi không đúng thời; đối với gã (vua 
độc ác) ấy, đúng thời không có mưa. Gã (vua độc ác) ấy từ địa vị cõi trời đọa 
xuống, đương nhiên gã (vua độc ác) ấy đã đến lúc bị giết chết.” 

4. Bốn Sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-ni. [194] 


241. “Tại khu vực xinh xắn ở chân núi, có một hồ nước bình yên được 
hình thành. Con chó rừng đã uống nước hồ ấy, trong khi biết rằng hồ được 
bảo vệ bởi con sư tử.” 


242. “Tâu đại vương, các loài thú có chân đương nhiên uống nước ở sông 
lớn, không vì điều ấy mà không còn là sông nữa. Xin đại vương tha thứ, nếu 
nàng là đáng yêu đối với ngài.” 

5. Bổn Sanh Khu Vực O Chân Núi. [195] 


243. “Những người nào không làm theo lời giáo huấn đã được đức Phật 
thuyết giảng, những kẻ ấy sẽ đi đến bất hạnh, ví như các thương buôn (bị 
quyến rü) bởi các nữ guy. 


244. Còn những người nào làm theo lời giáo huấn đã được đức Phật 
thuyết giảng, những người ấy sẽ đi đến bờ kia bình yên, ví như các thương 
buôn (được mang di) bởi con ngựa bay.” 

6. Bổn Sanh Con Ngựa Bay. [196] 


245. “Sau khi gặp, không cười với người ấy, không tỏ vẻ vui mừng với 
người ấy, không đưa cặp mắt nhìn người ấy, và tiến hành điều ngược lại. 


246. Những biểu hiện này là được thiết lập ở kẻ thù. Nhờ vào những điều 
ấy, sau khi thấy và nghe, bậc sáng suốt có thể biết được kẻ thù.” 
7. Bổn Sanh Bạn và Thù. [197] 


247. “Này con, cha đã đi về từ nơi xứ lạ. Giờ đây, cha vừa mới đi về không 
lâu. Này con, phải chăng mẹ của con không gần gũi với người đàn ông khác?” 


9] 


Khuddakanikāye Jātakapālļi I Ruhakavaggo 


248. Na kho panetam subhaņam giram saceupasamhitam, ' 
sayetha potthapādova mummure' upakusito "ti.* 
8. Rādhajātakam. 


249. Ubhayam me na khamati ubhayam me na ruccāti, 
yā cayam kotthamotinna na dassam' iti bhāsati. 


250. Tam tam gāmapati brūmi kadare appasmim' jīvite, 
dve māse kāram katvāna* mamsam jaraggagavam kisam, 
appattakāle codesi tampi mayham nā ruccātī "ti. 
9. Gahapatijātakam. 


251. Sarīradavyam vaddhavyam' sojaccam sādhusīliyam,* 
brāhmaņantveva pucchama kam nu” tesam vanimhase. '° 


252. Attho atthi sarīrasmim vaddhavyassa'' namo kare, 
attho atthi sujātasmim sīlam asmāka ruccatI "ti. 
10. Sādhusīlajātakam. 


Ruhakavaggo pañcamo. 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Ambhoruhakarūpavatīmusalo 
pavasanti sapaūcamapokkharaņī, 
atha muttimavāņija umhayate 
ciraāgata kottha sarīra dasa. 


--00000-- 
' saceipasamhitam - Syā. 7 vuddhabyam - Ma, Syā. 
? mummare - Syā. * sujaccantipipātho - Atthakathā. 
* upakūthito ti - Ma. ? kannu - Ma; 
* nāddasam - Ma. kinnu - Ma, Syā. 
` appasmi - Ma. '° vanimhase - Ma, Syā. 
° sangaram katvā - Ma, Syā. '' vuddhabyassa - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Quan Tế Tự Ruhaka 


248. “Vả lại, trong khi không khéo nói điều này, dầu là lời nói liên quan 
đến sự thật, tựa như con vẹt Potthapada, nằm dài ở lò than, bị đốt cháy.” 
8. Bổn Sanh Con Vẹt Radha. [1o8] 


249. "Ta không tha thứ cho hai người, ta không ưa thích hai người. Nàng 
này dā đi xuống vua lúa, nói rằng: “Thiếp không thấy (còn lúa). 


250. Này trưởng làng, về việc ấy ta nói với ngươi rằng: “Khi cuộc sống khổ 
cực, khan hiếm, sau khi thỏa thuận hai tháng về con bò già gầy ốm là thịt để 
ăn, giờ ngươi đòi nợ lúc thời điểm chưa đến, ta cũng không ưa thích điều ấy.” 

9. Bổn Sanh Chủ Nhà. [199] 


251. “Người thành tựu về vóc dáng, người lớn tuổi chững chạc, người 
dòng dõi cao sang, người giới hạnh tốt lành, chúng tôi hỏi vị Bà-la-môn về 
những người ấy, chúng tôi nên chọn người nào trong số những người ấy?” 


252. “Có lợi ích ở vóc dáng, đối với người lớn tuổi thì nên kính lē, có lợi 
ích ở dòng dõi cao sang, còn chúng tôi ưa thích giới hạnh.” 
10. Bổn Sanh Giới Hạnh Tốt Lành. [200] 


Phẩm Quan Tế Tự Ruhaka là thứ năm. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Này khanh Ruhaka, người nữ có sắc đẹp, và cái chày, 
các ngài ngự nơi xa, với hồ nước là thứ năm, 
rồi các thương buôn được cứu thoát, cười ra tiếng, 
vừa mới đi về không lâu, vựa lúa, và vóc dáng, là mười. 


--00000-- 
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Khuddakanikāye Jatakapa]i I Natamdaļhavaggo 


6. NATAMDAĻHAVAGGO 


253. Na tam daļham bandhanamāhu dhīrā 
yadāyasam dārujam babbajJañca, ' 
sarattaratta manikundalesu 
puttesu dāresu ca yā apekhā.” 


254. Etam daļham bandhanamāhu dhīrā 
ohārinam sithilam duppamuñcam,) 
etampi chetvāna vajanti dhīrā 
anapekkhino kāmasukham pahāyā "ti. 
1. Bandhanāgārajātakam. 


255. Hamsā koñca mayūrā ca hatthiyo* pasadā* migā, 
sabbe sīhassa bhāyanti natthi kayasmim” tulyatā. 


256. Evameva” manussesu daharo cepi paññava, 
so hi tattha mahā hoti neva bālo sarīravā "ti. 
2. Keļisīlajātakam. 


257. Virūpakkhehi me mettam mettam erāpathehi me, 
chabbyāputtehi me mettam mettam kaņhāgotamakehi ca. 


258. Apādakehi me mettam mettam dipādakehi me,* 
catuppadehi me mettam mettam bahuppadehi me. 


259. Mā mam apādako himsi mā mam himsi dipadako, 
mā mam catuppado himsi mā mam himsi bahuppado. 


260. Sabbe sattā sabbe pāņā sabbe bhūtā ca kevalā, 
sabbe bhadrāni passantu mā kañci pāpamāgamā. 


' đarujapabbajañca - Ma, Syā. 


* apekkhā - Ma, Syā. ° kāyasmi - Ma, Syā. 
* sithiladuppamuñcam - Syā. 7 evamevam - PTS. 
* hatthayo - Ma. * dvipādakehi - Ma. 
> pasadamigātipi pātho, pasada migāti attho - Atthakathā. ? kiñci - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Việc Ấu Không Chắc Chắn 


6. PHẨM VIỆC ẤY KHÔNG CHẮC CHẮN 


253. “Các bậc sáng trí đã nói sự trói buộc ấy không chắc chắn, là sự trói 
buộc bằng xích sắt, bằng cüm gõ, và bằng dây thừng, còn sự mong muốn, bị 
luyến ái, bị dính māc ở các bông tai bằng ngọc ma-ni, ở các con, và ở những 
nguoi vợ, — 


254. — các bậc sáng trí đã nói sự trói buộc này là chắc chắn, 

có sự trì xuống, dẻo dai, khó tháo gỡ. 

Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc này, các bậc sáng trí ra đi, 

không có mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dyc.”' 
1. Bổn Sanh Trói Buộc Tại Gia. [201] 


255. “Các chim thiên nga, các con cò, và các con công, các con vol, các con 
nai đốm, tất cả đều sợ con sư tử, dù không có sự tương đương về thân thể. 


256. Tương tự y như thế, ở giữa loài người, mặc đầu trẻ tuổi nhưng có trí 
tuệ, chính vị ấy là to lớn ở nơi ấy, không phải kẻ có thân xác nhưng ngu sĩ.” 
2. Bổn Sanh Thói Quen Đùa Giỡn. [202] 


257. “Tôi có tâm từ đối với các Virūpakkha, tôi có tâm từ đối với các 
Erapatha, tôi có tâm từ đối với các Chabyaputta, và tôi có tâm từ đối với các 
Kanhagotamaka. 


258. Tôi có tâm từ đối với các loài không chân, tôi có tâm từ đối với các 
loài hai chân, tôi có tâm từ đối với các loài bốn chân, tôi có tâm từ đối với các 
loài nhiều chân. 


259. Loài không chân đừng hãm hai tôi, loài hai chân đừng hãm hại tôi, 
loài bốn chân đừng hãm hại tôi, loài nhiều chân đừng hãm hại tôi. 


260. Hdi tất cả chúng sanh, tất cả các sinh vật, tất cả các sinh linh và toàn 
thể, xin tất cả hãy nhìn thấy các điều lành, điều xấu xa chớ có xảy đến bất cứ 
ai. 


' Hai câu kệ 253, 254 giống hai câu kệ 345, 346 của tập Kinh Dhammapadapāļi - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 111). 
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Khuddakanikāye Jatakapa]i I Natamdaļhavaggo 


261. Appamāņo buddho appamano dhammo appamāņo sangho, 
pamāņavantāni sirimsapāni' 
ahi vicchikā satapadi unnanabhi? sarabu musika. 


262. Kata me rakkhā kata me parittā patkkamantu bhūtāni, 
soham namo bhagavato namo sattannam sammāsambuddhānan "ti. 
3. Khandhavattajātakam.* 


263. Api vīraka passesi sakuņam mañJubhanakam, 
mayūragīvasankāsam patim mayham' savitthakam. 


264. Udakathalacarassa pakkhino niecam amakamacchabhojino, 
tassanukaram savitthako sevale° paļiguņthito” mato ti. 
4. Vīrakajātakam. 


265. Sobhati maccho gangeyyo atho sobhati yamuno,Š 
catuppadāyam” puriso nigrodhaparimandalo, 
īsakāyatagīvo ca sabbeva atirocati. 


266. Yam pucchito nam” tam akkhä'' aññam akkhāti'' pucchito, 
attappasamsako poso nayam asmāka ruccatī "ti. 
5. GangeyyaJatakam. 


267. Ingha vaddhamayam” pasam chinda dantehi kacchapa, 
aham tatha karissāmi yathā nehiti luddako. 


268. Kacchapo pāvisī vārim kurungo pāvisī vanam, 
satapatto dumaggamha dūre putte apānayī "ti. 
6. Kurungamigajātakam. 


269. Ayamassakarājena deso vicarito maya, 
anukamayanukamena) piyena patina saha. 


270. Navena sukhadukkhena poranam apithīyati,'* 
tasma assakaraññava kito piyataro maman ti." 
7. Assakajātakam. 


' sarīsapāni - Ma; * sobhanti macchã gangeyyā atho sobhanti yāmunā - Syā, PTS. 
sirimsapāni. ? catuppadoyam - Ma. 

* uņņānābhī - Syā; uņņānābhi - PTS. ° na - Ma, Syā, PTS. 

* sarabhu - katthaci. ' akkhāsi - Ma. 

* khaņdajātakam - Ma; ? vattamayam - Ma. 


3 
4 


khandhaparittajātakam - Syā. anukāmaya kāmena - Ma, Syā. 
` patimayham - katthaci. apidhīyati - Ma; 
Š sevalehi - Syā. apithiyyati - Ma. 
7 paligunthito - Ma, Syā, PTS. 5 mamāti - Ma. 
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261. Đức Phật là vô lượng, Giáo Pháp là vô lượng, Hội Chúng là vô lượng. 
Các loài bò sát (như là) các loài rắn, bọ cạp, rêt, nhện, thān lần, chuột là có 
hạn lượng. 


262. Tôi đã thực hiện các sự bảo vệ, tôi đã thực hiện sự hộ trì, xin các sinh 
linh hãy tránh xa. Tôi đây kính lễ đức Thế Tôn, kính lễ bảy vị Chánh Đắng 
Giác.”' 

3. Bổn Sanh Phận Sự Hộ Trì Thân Thể. [2o3] 


263. “Thưa ngài Viraka, ngài có nhìn thấy chồng Savitthaka của tôi, là con 
chim có giọng nói dịu dàng, (có màu lông) tương tự cổ của chim công?” 


264. “Trong khi bắt chước tôi đây, — là loài chim di chuyển ở trong nước 
và đất liền, thường xuyên có thức ăn là cá tươi, — Savitthaka bị vướng vào 
rong rêu và bị chết.” 

4. Bổn Sanh Con Qua Viraka. [204] 


265. “Con cá sông Ganga xinh đẹp, con cá sông Yamuna cũng xinh đẹp, 
con người này có bốn chân, tròn trịa như cây đa, và có cổ vươn dài như cán 
cày nhỏ, chói sáng hơn tất cả.” 


266. “Được hỏi điều nào, không trả lời điều ấy. Khi được hỏi, lại nói về 
điều khác. Là kẻ ca ngợi bản thân, (con rùa) này không được chúng tôi ưa 
thích.” 

5. Bổn Sanh Con Cá Sông Gangā. [205] 


267. “Nào, bạn rùa. Bạn hãy dùng các răng cắn đứt cái bãy thú làm bằng 
da. Còn tôi sẽ làm như thế nào đó để người thợ săn không đi đến.” 


268. “Con rùa đã đi vào trong nước, con sơn dương đã đi vào khu rừng, 
con chim gõ kiến đã đưa các con đi xa rời khỏi ngọn cây.” 
6. Bổn Sanh Con Sơn Dương. [206] 


269. “Khu vườn này đã được vua Assaka và ta di dạo chơi, (bây giò) cùng 
với người chồng đáng yêu đang ham muốn ta và được ta ham muôn lại. 


27o. Lạc và khổ cũ bị che đậy bởi lạc và khổ mới. Vì thế, đối với ta, con 
sâu là đáng yêu hơn cả đức vua Assaka.” 
7. Bổn Sanh Vua Assaka. [207] 


' Các câu kệ 257 - 262 được thấy ở Tạng Luật, Tiểu Phẩm 2, Chương Các Tiểu Sự (TTPV tập 
7, trang 17). 
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Khuddakanikāye Jatakapa]i I Natamdaļhavaggo 


271. Alammetehi ambehi jambūhi panasehi ca, 
yāni pāram samuddassa varam mayham udumbaro. 


272. Mahatī vata te bondi na ca pañña tadūpikā, 
sumsumara' vañcito mesi gacchadāni yathā sukhan "ti. 
8. Sumsumāra'jātakam. 


273. Ditthā maya vane rukkhā assakaņņavibhītakā,” 
na tani evam sakkanti yathā tvam rukkha* sakkasi. 


274. Purāņakakkaro* ayam bhetvā pañJaramagato, 
kusalo vāļapāsānam” apakkamati bhāsatī "ti. 
9. Kakkarajātakam.* 


275. Ambho ko nāmayam rukkho sīnapatto” sakaņtako, 
yattha ekappahārena uttamangam vighātitam.* 


276. Ācaritāyam” vitudam vanāni 
katthangarukkhesu asārakesu, 
athāsadā khadiram jātasāram 
yatthabbhidā garuļo uttamangan "ti. 
10. KandagalakaJatakam." 


Natamdaļhavaggo chattho. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Daļhabandhanahamsavaro ca puna 
virūpakkha savitthakamacchavaro, 
sakurungasa-assaka-ambavaro 
puna kakkarako garulena dasa. 


--00000-- 
' susumãra - Ma. ° kukkutajatakam - Ma. 
* asasakaņņāvibhedakā - Ma, Syā. 7 sinnapatto - Ma, Syā; sītappatto - PTS. 
* rukkham - Syā. ° vibhijjitam - Ma; visātitam - Syā, PTS. 
* purāņakukkuto - Ma. ? acāri vatayam - Ma, Syā; acār' utāyam - PTS. 
` vālapāsānam - Ma, Syā, PTS. '° kandagalakajātakam - Ma, Syā, PTS. 
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271. “Quá đủ cho ta với những trái xoài, với những trái mận, và với những 
trái mít ấy, là các thứ ở bên bờ kia của đại dương, cái quý giá đối với ta là cây 
sung. 


272. Thân thể của ngươi quả là to lớn, nhưng trí tuệ thì không tương xứng 
với nó. Này cá sấu, ngươi đã bị ta lừa. Giờ đây, ngươi hãy ra đi một cách thoải 
mái.” 

8. Bổn Sanh Con Cá Sấu. [2o8] 


273. “Ta đã nhìn thấy các cây long thọ và các cây vibhītaka ở trong rừng, 
những cây ấy không di chuyển như là ngươi di chuyển giữa các cây rừng.” 


274. “Con gà rừng già này đã bẻ gāy cái lồng rồi đi đến. Thiện xảo về các 
bāy sập bằng lông thú, nó nói xong rồi bỏ di.” 
9. Bổn Sanh Con Gà Rừng. [209] 


275. “Này bạn, cây này có tên là gì? Nó có lá mềm, có gai nhọn. Với một 
cái mổ vào nơi ấy, cái đầu bị hư hoại.” 


276. “Con chim này đi lại ở các khu rừng, mổ vào các thân cây có gỗ xốp, 
không có lõi, rồi nó đã chạm vào cây nhục quế, có lõi đã được hình thành, tại 
nơi ấy, con chim thần đã làm vỡ cái đầu.” 

10. Bổn Sanh Chim Kandagalaka. [210] 


Phẩm Việc Ấy Không Chắc Chắn là thứ sáu. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Sự trói buộc chắc chắn, và thêm vào chuyện chim thiên nga, 
(xà vương) Virdpakkha, chim Savitthaka, và chuyện hai con cá, 
với chuyện con sơn dương, vua Assaka, và các cây xoài, 
thêm vào con gà rừng, với con chim thần, là mười. 


--00000-- 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Bīraņatthambhakavaggo 


7. BĪRAŅATTHAMBHAKAVAGGO' 


277. Akāsi yoggam dhuvamappamatto 
samvaccharam bīraņatthambhakasmim, 
vyākāsi saññam” parisam vigayha 
na niyyamo tāyati appapañfam. 


278. Dvayam yācanako tata somadatta nigacchāti, 
alābham dhanalabham va) evam dhammā hi yācanā "ti. 
1. Somadattajātakam. 


279. Añño uparimo vaņņo añño vannova hetthimo, 
brāhmaņim” tveva pucchāmi kim hetthā kiūca uppari.* 


280. Aham natosmi bhaddante bhikkhakosmi idhāgato, 
ayam hi kotthamotiņņo ayam so yam gavesasī ti. 
2. Ucchitthabhattajātakam. 


281. Isīnamantaram katvā bharuraJati me sutam, 
ucchinno saha ratthena" sa raja vibhavam gato. 


282. Tasma hi chandāgamanam nappasamsanti pandita, 
adutthacitto bhaseyya giram saccupasamhitan ti. 
3. Bharujātakam.* 


283. Puņņam nadim yena ca peyyamāhu 
jātam yavam yena ca guyhamāhu, 
dūram gatam yena ca avhayanti 
sotyagato? handa ca bhuñJa brāhmaņa. 


284. Yato mam saratī raja vāyasampi pahetave, 
hamsa'° koñca mayūrā ca asatīyeva pāpiyā "ti. 
4. Puņņanadījātakam. 


' bīraņathambhakavaggo - Ma. ° ūpari - PTS. 

* byākāsi aññam - Syā. 7 ratthehi - Ma, Syā. 

? ca - PTS. * bharurājajātakam - Syā. 

*vaņņo ca - Ma, PTS. ? so ty-āgato - Ma, PTS; so tyābhato - Syā. 
` brāhmaņī - Ma; brāhmaņi - Syā, PTS. '° hamsakoficamayūrānam - katthaci. 
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7. PHẨM ĐÁM CÓ BĪRAŅA 


277. “Cha đã thực hiện sự tập luyện thường xuyên, không xao lãng, ở đám 
cỏ bīraņa một năm. Sau khi đi vào cuộc hội họp, cha đã rối loạn tư tưởng; 
cha không bảo vệ được trí tuệ ít ói là điều chắc chắn.” 


278. “Này con Somadatta, người cầu xin đạt đến (một trong) hai điều: sự 
không nhận hoặc nhận tài sản; việc cầu xin có bản chất là như vậy.” 
1. Bổn Sanh Somadatta. [211] 


27o. “Phần ở trên có trạng thái khác, phần ở dưới lại có trạng thái khác. 
Này nữ Bà-la-môn, ta hỏi nàng: “Vì sao phần dưới nguội và phần trên nóng?” 


28o. “Thưa ngài, tôi là vũ công. Là người ăn xin, tôi đã đi đến đây. Kẻ đã 
đi vào trong kho lúa chính là kẻ mà ngài tìm kiếm.” 
2. Bổn Sanh Bữa An Còn Thừa. [212] 


281. “Ta đã được nghe rằng: Đức vua Bharu, sau khi tạo ra sự sứt mẻ giữa 
các vị ẩn sĩ, đã bị sụp đổ cùng với đất nước; vị vua ấy đã đi đến diệt vong. 


282. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự ham 
muốn. Người có tâm không xấu xa nên nói lời nói liên quan đến sự thật.” 
3. Bốn Sanh Vua Bharu. [213] 


283. “Họ đã nói con sông đầy nước khiến con vật gì có thể uống được, 
họ đã nói lúa mạch đã sanh trưởng khiến con vật gì có thể ấn náu, 

họ kêu gọi người đã đi xa nhờ vào con vật gì, 

(thịt) con vật ấy đã đến với khanh. Nào, này Bà-la-môn, hãy ăn đi.” 


284. “Bởi vì nhớ đến ta, đức vua đã gởi đến mặc dầu là (thịt) gua, (rồi sẽ 
gởi) chim thiên nga, chim cò, và chim công. Nếu không có sự nhớ đến, quả là 
điều tồi tệ.” 

4. Bổn Sanh Con Sông Đầy Nước. [214] 


101 


Khuddakanikāye Jātakapālļi I Bīraņatthambhakavaggo 


285. Avadhi vata attānam kacchapo vyāharam' giram, 
suggahitasmim katthasmim vācāya sakiyāvadhi. 


286. Etampi disvā naraviriyasettha” 
vācam pamuīce kusalam nativelam, 
passasi bahubhāņena 
kacchapam vyasanam gatan "ti. 
5. Kacchapajātakam. 


287. Na cāyamaggi' tapati na sūlo sādhu tacchito, 
yañca mam maññati* macchī aññam so ratiyā gato. 


288. So mam dahatI rāgaggi cittam cupatapeti mam, 
jālino muñcathayira? mam na kāme haññate kvacī "ti. 
6. MacchaJatakam. 


289. Sabbo loko attamano ahosi 
akovidā gāmadhammassa seggu, 
komāriko nāma' tavajja dhammo 
yam tvam gahitā pavane parodasi. 


290. Yo dukkhaphutthāya bhaveyya tāņam 
so me pita dūbhi' vane karoti, 
sa kassa kandāmi vanassa majjhe 
yo tāyitā so sahasā* karotī "ti. 
7. Seggujātakam. 


291. Sathassa sātheyyamidam sucintitam 
paccodditam patikūtassa kūtam, 
phalañce adeyyum” musika 
kasmā kumāram kulalā no hareyyum." 


' kacchapova pabyāharam - Syā; 


kacchapo so pabyāharam - katthaci. ° komāri ko nama - Ma. 
2 naravīrasettha - Syā. 7 dubbhi - Ma, Syā. 
? na māyamaggi - Ma, Syā, PTS. * sahasam - Ma. 
* maññate - Ma, Syā. ? khādeyyum - Ma, Syā. 
` muūicathāyirā - Ma. ' na hareyyum - Ma. 
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285. “Quả thật, trong khi nói ra lời, con rùa đã hại chết bản thân. Khi 
khúc cây được giữ chặt (ở miệng), vì lời nói con rùa đã giết chết chính mình. 


286. Tâu bậc tỉnh tấn hạng nhất ở loài người, sau khi nhìn thấy việc ấy, 
nên thốt ra lời nói tốt lành, không chiếm quá nhiều thời gian. 
Bệ hạ hãy nhìn xem, do việc nói nhiều, 
con rùa đã đi đến sự bất hạnh.” 
5. Bổn Sanh Con Rùa. [215] 


287. “Ngọn lửa này không gây bực bội, cọc nhọn đã được vót nhọn cũng 
không, mà là việc con cá cái (vợ tôi) nghĩ về tôi rằng: “Gã đi đến với con cá cái 
khác vì khoái lạc." 


288. Ngọn lửa luyến ái ấy thiêu đốt tôi và khuấy rối tâm tôi. Này các ngư 
phủ, các ngài hãy thả tôi ra; không có trường hợp nào vì dục tình mà bị chết.” 
6. Bổn Sanh Con Cá. [216] 


287. “Tất cả thế gian đều đã được vui sướng, 

(con gái ta) Seggu không rành rẽ pháp lứa đôi. 

Bản thể con hôm nay có còn gọi là trinh nữ, 

là khi bị cha nắm lấy ở trong rừng, con liền òa khóc?” 


290. “Người nào là nơi nương tựa của tôi khi tôi bị xúc chạm khổ đau, 

người ấy là cha của tôi, kẻ lập kế hãm hại tôi ở trong khu rừng. 

Tôi đây khóc lóc cho ai ở giữa khu rừng? 

Người bảo vệ tôi lại là người làm điều bạo lực (đối với tôi). 
7. Bổn Sanh Thôn Nữ Seggu. [217] 


»| 


291. “Sự lường gạt đáp trả kẻ lường gạt, điều này khéo được suy nghĩ, 
sự xảo trá đáp trả kẻ xảo trá là cách được lập ra để đối trị. 

Nếu các con chuột có thể ăn được lưỡi cày, 

vì sao các con điều hâu lại không thể tha đi đứa bé trai? 


' Giống câu kệ 102 ở trang 43. 
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292. Kūtassa hi santi kūtakūtā 
bhavati cāpi' nikatino nikatyā, 
dehi puttanattha phālanatthassa phālam 
mā te puttamahāsi phālanattho "ti. 
8. Kūtavāņijajātakam. 


293. Hiraññam me suvannam me esā rattim divā kathā, 
dummedhānam manussānam ariyadhammam apassatam. 


294. Dve dve gahapatayo gehe eko tattha amassuko, 
lambatthano veņikato atho ankitakaņņako, 
kito dhanena bahunā so tam vitudate janan "ti. 

o. Garahitajātakam. 


295. Sukham jīvitarūposi ratthā vivanamāgato, 
so ekako araññasmim” rukkhamule kapaņo viya jhāyasi. 


296. Sukham jJīvitarūposmi ratthā vivanamāgato 
so ekako araññasmim,? 
rukkhamule kapano viya jhāyāmi 
satam dhammam anussaran "ti. 
10. DhammaddhaJaJatakam. 


Bīraņatthambhakavaggo' sattamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Atha bīraņatthambhavaro ca nato 
bharurājavaruttamapuņņanadī, 
bahubhāņi aggi pavane mūsikā 
sahalambatthano kapaņena dasa. 


--00000-- 


' bhavati paro- Syā. 3 dhammadhajajātakam - Ma. 
* araññasmim - itisaddo Ma potthake na dissate. * bīraņathambhakavaggo - Ma. 
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292. Bởi vì đối với sự xảo trá, có những sự xảo trá dành cho xảo trā, 
và cũng có sự lừa đảo đáp trả sự lừa đảo. 
Này kẻ bị mất con, ngươi hãy trả lưỡi cày cho người bị mất lưỡi cày, 
chớ để người bị mất lưỡi cày mang đi đứa con trai của ngươi.” 

8. Bổn Sanh Thương Buôn Xảo Trá. [218] 


293. “Vàng thô của tôi, vàng ròng của tôi, điều ấy là lời nói ban đêm và 
ban ngày của những người ngu muội không nhìn thấy pháp của bậc Thánh. 


294. Trong nhà có đến hai người chủ, ở đó một người không có râu, 

có vú thống, tóc được buộc lại, rồi 16 tai được xuyên lē, 

được mua về bằng nhiều tài sản, kẻ ấy đay nghiến đám gia nhân ấy.” 
9. Bổn Sanh Bị Chê Trách. [219] 


295. “Với dáng vẻ được sống sung sướng, ngài dā lìa đất nước đi vào rừng. 
Ngài đây, một mình trong khu rừng, ở gốc cây, trầm tư như là kẻ khốn khổ.” 


2o6. “Với dáng vẻ được sống sung sướng, ta đã lìa đất nước đi vào rừng. 
Ta đây, một mình trong khu rừng, ở gốc cây, ta trām tư như là kẻ khốn khổ, 
trong khi nhớ lại đạo đức của những người tốt.” 
10. Bổn Sanh Ngọn Cờ Đạo Đức. [220] 


Phẩm Đám Cỏ Bīraņa là thứ bảy. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ là chuyện đám cỏ bīraņa, và người vũ công, 
câu chuyện hay nhất về vua Bharu, con sông đầy nước, 
việc nói nhiều, ngọn lửa, ở trong rừng, các con chuột, 
với người có vú thong, với người khốn khổ, là mười. 


--00000-- 
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8. KĀSĀVAVAGGO 


297. Anikkasāvo kāsāvam yo vattham paridahessati,' 
apeto damasaccena na so kāsāvamarahāti. 


298. Yo ca vantakasāvassa sīlesu susamāhito, 
upeto damasaccena sa ve kasavamarahati "ti. 
1. Kāsāvajātakam. 


299. Idam tadācariyavaco parasariyo yadabravi,” 
mā su tvam akarā* papam yam tvam paccha katam tape. 


300. Yani karoti puriso tani attani passati, 
kalyāņakārī kalyanam pāpakārī ca pāpakam, 
yādisam vapate* bījam tādisam harate phalan "ti. 

2. Cūļanandiyajātakam.* 


301. Name namantassa bhaje bhajantam 
kiecānukubbassa kareyya kiccam, 
nānatthakāmassa kareyya attham 
asambhajantampi na sambhajeyya. 


302. Caje cajantam vaņatham* na kayirā 
apetacittena na sambhajeyya, 
dijo dumam khīņaphalanti” ñatva 
aññam samekkheyya mahā hi loko "ti. 
3. Putabhattajātakam. 


303. Yassete caturo dhammā vanarinda yathā tava,” 
saccam dhammo dhiti cāgo dittham so ativattati. 


304. Yassa cete na vijjanti guna paramabhaddakā, 
saccam dhammo dhiti cāgo dittham so nātivattatī "ti. 
4. Kumbhīlajātakam.” 


' paridahissati - Ma, Syā. 


* vadābravi - Syā. ° vanatham - Ma, Syā, PTS. 

? akari - Ma, Syā. 7 khīņaphalamva - Syā. 

* vappate - katthaci. * guņā paramabhaddakā - Syā. 
> cullanandiyajātakam - Syā, PTS. ? kumbhilajatakam - Ma. 
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8. PHẨM Y CA-SA 


2o7. “Kẻ nào có uế trược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (mà) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


2o8. Còn vị nào có uế trược đã được tẩy trừ, khéo định tĩnh trong các giới, 
gắn bó với việc rèn luyện và chân thật, vị ấy quả nhiên xứng với y ca-sa.”' 
1. Bổn Sanh Y Ca-Sa. [221] 


299. “Điều này là lời nói của vị thầy, Parasariya đã nói rằng: “Ngươi chớ 
có làm điều ác. Sau này, ngươi sẽ nóng nảy về điều ngươi đã làm 


300. Con người làm những việc nào, thì sẽ thấy những việc ấy ở bản thân. 
Người làm lành thấy điều lành, và người làm ác thấy điều ác. 
Gieo hạt giống như thế nào thì mang lại kết quả như thế ấy.” 

2. Bổn Sanh Con Khi Cūļanandiya. [222] 


301. “Nên kính lẽ người kính lễ (bản thân), nên hợp tác với người đang 
hợp tác, nên thực hành bổn phận với người thực hành theo bổn phận, không 
nên làm điều lợi ích đối với người không mong muốn điều lợi ích, không nên 
gắn bó với người không gắn bó. 


302. Nên từ bỏ người đang từ bỏ, không nên thể hiện sự tham đắm, 
không nên gắn bó với tâm không chân thành. 
Loài chim, sau khi biết cây hết trái, 
còn trông ngóng cây khác, bởi vì thế gian là rộng lớn.” 
3. Bốn Sanh Gói Cơm. [223] 


303. “Này khi chúa, người nào có bốn đức tính này, giống như ngài đã có 
là: chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy vượt trội đối thủ.? 


304. Và người nào không có được các đức tính tốt đẹp tối thắng này là: 
chân thật, trí xét đoán, nghị lực, và xả thí, người ấy không vượt qua đối thủ.” 
4. Bổn Sanh Con Cá Sấu. [224] 


' Hai câu kệ 297, 298 giống hai câu kệ 9, 10 của tập Kinh Dhammapadapāļi - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 29). 
* Giống câu kệ 57 ở trang 25. 
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305. Atthi me puriso deva sabbakiccesu vyāvato, 
tassa ceko parādh' atthi tattha tvam kinti maññasi. 


306. Amhākampatthi' puriso ediso idha vijjati, 
dullabho angasampanno khanti-r-asmaka ruccāatī "ti. 
5. Khantivaņņanajātakam.” 


307. Kāle nikkhamanā sādhu nākāle sādhu nikkhamo, 
akālena hi nikkhamma ekakampi bahūjano,* 
na kiūci attham joteti* dhamkasenāva kosiyam. 


308. Dhīro ca vidhividhanaññu paresam vivarantagū,” 
sabbāmitte vasīkatvā kosiyova sukhī siya "ti. 
6. Kosiyajātakam. 


309. Sūro sūrena sangamma vikkantena pahārinā, 
ehi nāga nivattassu kinnu bhīto palāyasi? 
passantu anga-magadhā mama tuyhañca vikkamam. 


310. Na tam pada vadhissāmi na dantehi na sondiya, 
mīļhena tam vadhissāmi puti haññatu pūtinā "ti. 
7. Gūthapāņakajātakam.* 


311. Tayo girim antaram kāmayāmi 
paūcālā” kuruyo kekake ca, 
tatuttarim* brahmana kāmayāmi 
tikiccha mam brāhmaņa kāmanītam. 


312. Kaņhāhi datthassa karonti heke 
amanussavaddhassa* karonti pandita, 
na kāmanītassa karoti koci 
okkantasukkassa hi kā tikiccha "ti. 
8. Kāmanītajātakam. 


' amhākam atthi - Syã; amhākam c' atthi - PTS. ° gūthapāņajātakam - Ma, PTS. 
* khantivaņņajātakam - Ma. 7 pañcālo - Syā. 

* bahujjano - Ma, Syā. * taduttarim - katthaci. 

* jāteti - Syā. ? amanussapavitthassa - Ma; 

> vivarānugū - Ma, Syā. amanussavitthassa - Syā. 
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305. “Tâu bệ hạ, thần có một người giỏi giang vē mọi công việc. Và người 
ấy có một lõi lầm, trong việc này, bệ hạ nghĩ nên xử lý thế nào?” 


306. “Chúng ta cũng có một người như vậy được tìm thấy ở đây. Người 
đầy đủ các yếu tố là khó đạt được, sự kham nhãn được chúng ta ưa thích.” 
5. Bổn Sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhãn. [225] 


307. “Việc ra đi lúc hợp thời là tốt đẹp, việc ra đi lúc phi thời là không tốt 
đẹp, bởi vì kẻ ra đi lúc phi thời không đem lại bất cứ lợi ích gì. Đám đông 
người sẽ bao vây một người, ví như bầy quạ vây đánh con chim cú. 


308. Và bậc sáng trí, biết được sự xếp đặt của quy luật, khai thác điểm 
yếu của những kẻ khác, tựa như con chim cú có thể chế ngự mọi kẻ thù và có 
được sự an lạc.” 

6. Bổn Sanh Con Chim Cú. [226] 


309. “Dũng sĩ gặp gỡ với dũng sĩ bằng sức lực, bằng cú đấm. 
Này vol, hãy đến, hãy quay lại. Chāng lē ngươi bỏ chạy vì khiếp sợ? 
Hãy cho người dàn xứ Anga và Magadha xem sức lực của ta và của ngươi.” 


310. “Ta sẽ giết chết ngươi không bằng bàn chân, không bằng hai ngà, 
không bằng cái vòi, ta sẽ giết chết ngươi bằng phân. Này kẻ hôi thối, ngươi 
hãy bị giết chết bởi vật hôi thối.” 

7. Bổn Sanh Bọ Rầy Uống Phân. [227] 


311. “Trãm ham muốn ba quốc độ ở trên núi: 

Pañcala, Kuruya, và Kekaka. 

Này Bà-la-môn, trãm còn ham muốn hơn thế nữa. 

Này Bà-la-môn, trām đã bị cuốn theo dục vọng, hãy chữa trị cho trām.” 


312. “Một số thầy thuốc chữa trị cho người bị rắn cắn, 

các bậc sáng suốt chữa trị cho người bị phi nhân hãm hại, 

không ai chữa trị cho người đã bị cuốn theo dục vọng, 

phương thức chữa tri nào dành cho kẻ đã bỏ rơi thiện pháp?” 
8. Bổn Sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng. [228] 
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313. 


314. 


Gajaggameghehi hayaggamālīhi 
rathūmijātehi sarābhivassahi, ' 
tharuggahā'vattadaļhappahārīhi 
parivarita takkasilā samantato. 


Abhidhāvathā ca patathā ca* 
vividhavinaditā ca dantihi,* 
vattatajja tumulo ghoso 
yathā vijjutā” jaladharassa gajjato "ti. 
9. Palāsijātakam.* 


315. Dhajamaparimitam anantapāram 
duppasaham dankehi sagaramiva,” 
girimiva anilena duppasaho* 
duppasaho ahama]ja tadisena. 
316. Ma baliyam vippalap? na hi ssa tādisam 
vilayhase'° na hi labhase nisedhakam, 
āsajjasi gajamiva ekacārinam 
yo tam pādā'' naļamiva pothayissatī ”ti. 
10. Dutiyapalāsijātakam.” 
Kāyāvavaggo atthamo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Varavatthavacodumakhīņaphalam 
caturo dhammavaram purisuttama, 
dhankamagadhā ca tayo girināma 
gajaggavaro dhajavarena dasa. 
--00000-- 
! sarabhivassebhi - Ma; sarābhivassehi - PTS. 7 sāgaramva - Ma. 
* dhanuggahā” - Syā. * duppasayho - Ma. 
3 cūpadhāvatha ca - Ma; ? vilapi - Ma. 
cuppatathā ca - Syā. 1 vidayhase - Ma; 
* vividhā vināditā vadantibhi - Ma. vidayhase - Syā. 
> vijjulatā - Ma. l! pada - Ma, Syā, PTS. 
° palāyitajātakam - Ma; ' dutiyapalāyitajātakam - Ma; 
palāyijātakam - Syā, PTS. dutiyapalāyijātakam - Syā, PTS. 


110 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Y Ca-Sa 


313. “Thành Takkasilā bị bao vây xung quanh bởi những đám mây gồm 
các con voi tuyệt hảo, bởi những tràng hoa của những con ngựa tuyệt hảo, 
bởi những cē xe trào lên như làn sóng, bởi những cơn mưa tên, bởi những cú 
chém mạnh bạo xoay tròn của các chiến binh giơ cao thanh kiếm. 


314. Các khanh hãy xông lên và hãy lao xuống, 

và nhe răng gào thét bằng nhiều cách. 

Hôm nay, âm thanh náo động hãy vận hành, 

giống như những tia chớp của cơn mưa đang gào thét.” 
9. Bổn Sanh Kẻ Đào Thoát. [229] 


315. “Với vô số cờ hiệu không có giới hạn ở phía đối diện, 
tựa như biển cả là khó vượt qua bởi những con quạ, 

tựa như ngọn núi là khó lay động bởi cơn gió, 

với binh lực như thế ấy, hôm nay ta khó bị khuất phục.” 


316. “Chớ lải nhải điều ngu dốt, bởi vì binh lực ngươi không là như thế ấy. 
Ngươi nóng nảy bởi vì ngươi không đạt được thế thượng phong. 
Ngươi được ví như đang đối đầu với con voi độc hành, 
nó sẽ dùng bàn chân dām đạp ngươi như là dām đạp cây sậy.” 
10. Bổn Sanh Kẻ Đào Thoát - Thứ Nhì. [230] 


Phẩm Y Ca-Sa là thứ tám. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Tấm vải cao quý, lời nói (của vị thầy), cây hết trái, 
bốn đức tính cao quý, hối con người tối thượng, 
bây qua, những người xứ Magadha, và ba tên gọi các ngọn núi, 
chuyện những con voi tuyệt hảo, với chuyện cờ hiệu, là mười. 


--OOOOO-- 
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9. UPĀHANAVAGGO 


317. Yathāpi kītā purisassupāhanā 


318. 


319. 


320. 


321. 


322. 


sukhassa atthāya dukham udabbahe, 
ghammābhitattā talasā' papīļitā 
tasseva pāde' purisassa khadare. 


Evameva* dukkulino* anariyo 
tamhākavijjaūica sutaūca-m-ādiya,* 
tameva so tattha sutena khādati 
anariyo vuccati pānadūpamo ti.” 

1. Upāhanajātakam. 


Ekacintitova ayamattho* bālo aparināyako, 
na hi khujjena vāmena bhoti sangantumarahasi. 


Purisūsabham maññamana aham khujjamakāmayim, 
soyam sankutito seti chinnatanti yatha thūņā "ti." 
2. VinathunaJatakam."' 


Kāmam yahim iechasi tena gaccha 
viddhosi mammamhi vikannakena, 
hatosi bhattena savaditena'? 

lolo ca? macche anubandhamano. 


Evampi lokāmisam opatanto 
vihaññati' cittavasānuvattī, 
so haññati ñatisakhanamaJjJhe 
macchānugo soriva sumsumāro "ti. 
3. Vikaņņakajātakam.” 


' thalasā - Ma; talasāva - Syā. ° ekacintito yamattho - Ma; 


2 pade tasseva - PTS. 

* evameva yo - PTS. 

* dukkulīno - Ma. 

` tammāka - Ma; tumhākam - Syā; 
tumhāka - PTS. 

° sutañca ādiya - Ma, Syā. 

7 vuccati dupāhanūpamofti - Ma; 
vuccatupāhanūpamoti - Syā. 


ekacintito ayamattho - Syā. 
? apariņāyako - Ma, Syā. 
1 vinati - Ma, Syā, PTS. 
'! vīņāguņajātakam - Ma. 
 guvāditena - Ma. 
'3 lolova - Syā. 
'*vihaññat - PTS. 
5 vikaņņajātakam - Ma. 
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9. PHẨM ĐÔI GIÀY 


317. “Cũng giống như đôi giày của một người đã được mua về 

có thể xóa đi sự đau đớn (của bàn chân) nhằm mục đích thoải mái. 
BỊ cháy bỏng bởi sức nóng, bị cọ xát với lòng bàn chân, 

đôi giày gây thương tích hai bàn chân của chính người ấy. 


318. Tương tự y như thế, kẻ không cao thượng, thuộc gia tộc thấp kém, 
sau khi tiếp thu nghề nghiệp và kiến thức của người thầy, 
kẻ ấy, tại nơi ấy, gây tổn hại cho chính mình bởi kiến thức (kém cỏi); 
kẻ không cao thượng được gọi là tựa như đôi giày xấu.” 

1. Bổn Sanh Đôi Giày. [231] 


319. “Y nghĩa này chỉ một mình con nghĩ thế, kẻ ngu si không thể là 
chồng, bởi vì với kẻ gù và thấp bé, này cô nương, con không phù hợp để kết 
hôn.” 


32o. “Trong khi nghĩ rằng người nam như bò mộng, con đã ham muốn kẻ 
bị gù. Kẻ này đây nằm co quắp, giống như cây đàn bị đứt dây.” 
2. Bổn Sanh Cây Đàn Vina. [232] 


321. “Ngươi thích nơi nào, ngươi hãy đi đến nơi ấy như mong muốn. 
Ngươi đã bị mũi tên đầm vào chỗ nhược. 

Ngươi bị chết vì bữa ăn có kèm theo tiếng trống, 

và là kẻ tham lam trong khi bám theo bầy cá.” 


322. “Cũng vậy, trong khi bị sa vào vật chất của thế gian, 
kẻ nuông chiều theo mãnh lực của tâm (dục vọng) bị khốn khổ. 
Kẻ ấy bị giết chết giữa bà con và thân hữu, 
tựa như con cá sấu ấy với việc đuổi theo đàn cá.” 
3. Bổn Sanh Mũi Tên. [233] 
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323. Tvameva dan! makara' yam kāmo vyagamā' tayi, 
soyam appatisandhiko kharāchinnamva* rerukam.? 


324. Atricchā* atilobhena atilobhamadena ca, 
evam hayati atthamha ahamva asitabhuya "ti. 
4. Asitābhūjātakam.* 


325. Sukhā ghara vacchanakha sahirañña sabhojanā, 
yattha bhutvā ca pītvā ca' sayeyyātha* anussuko. 


326. Gharā nānīhamānassa gharā nābhaņato musā, 
gharā nādinnadaņdassa paresam anikubbato, 
evam chiddam durabhibhavam” ko gharam patipajjatī "ti. 
5. Vacchanakhajātakam. 


327. Bhaddako vata yam” pakkhī dvijo'' kumudasannibho, 
vūpasantehi pakkhehi mandamandova jhāyati. 


328. Nassa sīlam vijānātha anaññaya pasamsatha, 
amhe dijo na pāleti tena pakkhī na phandati "ti. 
6. Bakajātakam. 


329. Ko nu kho bhagavā hetu ekacce idha puggale, 
atīva hadayam nibbāti cittaūicāpi pasīdati. 


330. Pubbeva sannivāsena paccuppannahitena va, 
evam tam Jayate pemam uppalamva yathodake "ti. 
7. Sāketajātakam. 


! tvamevadānimakari - Syā; ° asitabhujatakam - Syā, PTS. 
tvam eva dānim akara - PTS. 7 bhutvā pivitvā ca - Ma, Syā. 
? byagamā - Ma, Syā; ° sayeyyāsi - Syā. 
vyapagamā - PTS. ? durabhisambhavam - Ma, Syā. 
3 kharachinnamva - Ma; '° vatayam - Ma; 
kharā chinnamva - Syā, PTS. vatāyam - Syā; 
* renukam - Ma, Syā. vať ayam - PTS. 
` atriccham - Ma. l dijo - Ma, Sya, PTS. 
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323. “Giờ đây, dục vọng (của thiếp) ở chàng đã tiêu tan, chính chàng đã 
tạo nên việc ấy. Điều này đây là không còn nối lại được, tựa như ngà voi đã bị 
cắt đứt bởi lưỡi cưa.” 


324. “Kẻ có sự ưa thích này nọ do tham lam quá độ, và do sự tham lam 
say dám quá độ như vậy thì bỏ rơi điều lợi ích, tựa như ta bỏ rơi nàng 
Asitabhu.” 

4. Bổn Sanh Nàng Asitabhu. [234] 


325. “Này Vacchanakha, đời sống gia đình là sung sướng, có vàng bạc, có 
thức ăn, tại đó, sau khi ăn và uống, ban có thể nằm dài, không phải nē lực.” 


326. “Đời sống gia đình không dành cho người không năng nổ, đời sống 
gia đình không dành cho người không nói láo, đời sống gia đình không dành 
cho người không trộm cắp, không gậy gộc, không gạt gām những người khác; 
sự khiếm khuyết như vậy là khó khắc phục, ai sẽ chọn lấy đời sống gia đình?” 

5. Bổn Sanh Ân Sĩ Vacchanakha. [235] 


327. “Con chim này quả thật xinh đẹp, nó là loài lưỡng sanh, giống như 
hoa súng trắng, với hai cánh lặng yên, vô cùng chậm chạp, như đang tham 
thiền.” 


328. “Các người không nhận biết bản tính của con vật này; không biết rõ 
mà các người lại ca ngợi. Con thú lưỡng sanh (này) không bảo vệ chúng ta; vì 
thế, con thú có cánh (này) không lay động.” 

6. Bổn Sanh Con Cò. [236] 


329. “Bạch đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà trái tim lại vô cùng nguội 
lạnh đối với một số người ở nơi này, tuy nhiên tâm lại tin tưởng một số người 
khác?” 


330. “Do việc sống chung trong quá khứ, hoặc do sự lợi ích trong hiện tại, 
như vậy sự yêu thương ấy sanh lên, giống như loài sen mọc lên ở trong 
nước.” 

7. Bốn Sanh Tại Saketa. [237] 
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331. Ingha ekapadam tāta anekatthapadanissitam, ' 
kiūci sangahikam” brūhi* yenatthe sāvayāmase.* 


332. Dakkheyyekapadam tata anekatthapadassitam,” 
tañca sīlena samyuttam* khantiya upapāditam, 
alam mitte sukhāpetum amittānam dukhaya ca ”LI.” 

8. EkapadaJatakam. 


333. Āsīvisam mamam: santam pavittham kumināmukham, 
ruccate haritā mātā yam mam khādanti macchaka. 


334. Vilumpateva puriso yāvassa upakappāati, 
yada caññe vilumpanti so vilutto viluppatī "ti. 
o. HaritamatuJatakam.'° 


335. Sabbo jano himsito pingalena 
tasmim mate paccayam'' vedayanti, 
piyo nu te āsi akaņhanetto 
kasmā nu tvam” rodasi dvarapala. 


336. Na me piyo āsi akaņhanetto 
bhāyāmi paccagamanaya tassa, 
ito gato himseyya maccurājam 
so himsito aneyya puna idha. 


337. Daddho" vahasahassehi sitto ghatasatehi so, 
parIkkhata ° ca sā bhūmi mā bhāyi nāgamissatī "ti. 
10. Mahāpingalajātakam. 


Upāhanavaggo navamo. 


xxx 


TASSUDDANAM 


Varupahanakhujjavikannakako 
asitabhuya pañcama vacchanakho, 
dijapemavaruttama ekapadam. 
kumināmukhapingalakena dasa "ti. 


--00000-- 
' anekatthapadassitam - Ma, Syā. * mam - Ma, Syā. 
* sangahitam - Syā. ? vilumpatīti - Ma, Syā, PTS. 
* brūsi - Ma. V haritamaņdūkajātakam - Ma; 
* sādhayemase - Ma, Syā. haritamātajātakam - Syā, PTS. 
` anekatthapadanissitam - PTS. ll paccayā - Ma. 
° saññuttam - Ma. '2 atthakathāyam pana, kasmā tuvanti pātho. 
? vāti - Syā. 5 daddhā - Ma. " parikkhittā - Syā. 
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331. “Nào, thưa cha, bằng cách tổng hợp nào đó, xin cha hãy nói một từ 
được bao gồm với nhiều ý nghĩa, nhờ đó chúng ta có thể đạt thành mục 
đích.” 


332. “Này con, sự khéo léo (tinh tấn) là một từ được bao gồm với nhiều ý 
nghĩa, và điều ấy được kết hợp với giới hạnh, được thực hiện với nhãn nại, là 
có thể đem lại hạnh phúc cho bạn bè và khổ đau cho các kẻ thù.” 

8. Bổn Sanh Một Chữ. [238] 


333. “Này bạn ếch xanh, trong khi ta, là con rắn độc, đã đi vào miệng của 
chiếc lưới đánh cá, việc các con cá gặm nhấm ta có làm bạn vui thích?” 


334. “Con người cướp đoạt cho đến khi nào (quyền lực) còn thuộc về kẻ 
ấy. Và đến khi những kẻ khác cướp đoạt (sau khi có được quyền lực), thì kẻ 
đã cướp đoạt bi cướp đoạt lại.” I 

o. Bổn Sanh Con Ếch Xanh. [239] 


335. “Tất cả dân chúng đều bị vua Pingala hãm hại, 

khi vua ấy chết, mọi người cảm thấy hân hoan. 

Chẳng lẽ vị vua có mắt vàng nâu đã được ngươi yêu mến? 
Này người giữ cổng, tại sao ngươi lại khóc lóc?” 


336. “Vi vua có mắt vàng nâu đã không được tôi yêu mēn. 
Tôi sợ hãi việc quay lại của vi ấy. 

Từ đây ra đi, vua có thể hãm hại Thần Chết, 

Thần chết, bị hãm hại, có thể đưa vua về lại nơi này.” 


337. “Vua ấy đã bị đốt cháy bởi một ngàn xe (củi), đã bị rưới ướt bởi một 
trăm chậu nước, và khu đất ấy đã bị đào vòng quanh; chớ sợ hãi, vua sẽ 
không trở lại.” 

10. Bổn Sanh Vua Mahapingala. [240] 


Phẩm Đôi Giày là thứ chín. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện đôi giày, kẻ bi gù, và mũi tên, 
với nàng Asitabhu, ẩn sĩ Vacchanakha là thứ năm, 
loài lưỡng sanh, sự yêu thương là chuyện hay nhất, một chữ, 
miệng của chiếc lưới đánh cá, với vua Pingala, là mười. 


--00000-- 
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10. SIGĀLAVAGGO 


338. Sigālo' manatthaddhova” parivārena atthiko, 
pāpuņi mahatim bhūmim rājāsi sabbadāthinam. 


339. Evamevam manussesu yo hoti parivāravā, 
so hi tattha mahā hoti sigalo' viya dāthinan "ti 
1. Sabbadāthajātakam.* 


340. Balo vatāyam sunakho yo varattam na khādati, 
bandhanā ca pamuñceyya" asito ca gharam vaje. 


341. Atthitam me manasmim me atho me hadaye katam, 
kalañca patikankhāmi yāva passupatu jano ”ti.* 
2. Sunakhajātakam. 


342. Sattatantim sumadhuram rāmaņeyyam avācayim, 
so mam rangamhi avheti saranam me hohi kosiya. 


343. Aham tam saraņam samma ahamācariyapūjako, 
na tam jayisasti sisso sissamācariya jessasī "ti. 
3. Guttilajātakam. 


344. Yam passati na tam Icchati 
yañca na passati tam kira icchati,” 
maññami ciram carissati 
na hi tam lacchati yam so* iechati. 


' gingālo - Ma. ` pamoceyya - Syā. 

* mānathaddho ca - Ma, Syā. ° pasupatujjanoti - Syā. 
* evameva - Ma, Syā. 7 kiricchati - Ma. 

* sabbadāthijātakam - Ma, Syā. *sa-Ma. 
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10. PHẨM CHÓ RỪNG 


338. Con chó rừng, kẻ tâm cầu về đồ chúng, ương ngạnh vì ngã mạn, đã 
chiếm được vùng đất rộng lớn, đã trở thành vị vua của tất cả các loài thú có 
nanh. 


339. Tương tự như vậy, người nào có đồ chúng trong số loài người, chính 
người ấy là vĩ đại ở nơi ấy, ví như con chó rừng đối với các loài thú có nanh. 
1. Bổn Sanh Mọi Loài Thú Có Nanh. [241] 


340. “Con chó này ngu thật, nó không nhai đứt sợi dây da! Nó có thể 
thoát khỏi sự trói buộc; và không bị giữ lại, nó có thể chạy về nhà.” 


341. “Điều đã được tôi quyết định ở ý của tôi, rồi đã được thực hiện ở tâm 
của tôi, và tôi chờ đợi thời điểm cho đến khi mọi người đã ngủ say.” 
2. Bổn Sanh Con Chó. [242] 


342. “Tôi đã dạy về đàn bảy dây vô cùng du dương, làm cho vui thích. Gã 
(học trò) ấy thách thức tôi về việc trình diễn. Này Kosiya, ngài hãy là nơi 
nương nhờ của tôi.” 


343. “Này bạn, ta là nơi nương nhờ của bạn, ta là người phụng sự vị thầy. 
Gã học trò sẽ không thắng bạn. Này vị thầy, bạn sẽ thắng gã học trò.” 
3. Bổn Sanh Nhạc Sĩ Guttila. [243] 


344. “Cái mà gã nhìn thấy thì gã không ước muốn cái ấy, 

và cái mà gã không nhìn thấy, nghe nói gã ước muốn cái ấy. 
Ta nghĩ rằng gã sẽ du hành dài lâu, 

bởi vì gã sẽ không đạt được cái mà gã ước muốn. 
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345. Yam labhatI na tena tussati 
yam pattheti' laddham hīļeti, 
icchā hi anantagocarā 
vītiechānam” namo karomase "ti. 
4. Vīticchajātakam.* 


346. Kalo ghasati bhūtāni sabbāneva sab’ attana, 
yo ca kālaghaso bhūto sa bhūtapacanim paci. 


347. Bahūni narasīsāni lomasāni brahāni ca, 
gīvāsu patimukkāni kocidevettha* kaņņavā "ti. 
5. Mūlapariyāyajātakam. 


348. Hantvā jhatvā vadhitva ca” deti dānam asaññato, 
edisam* bhattam bhuñJamano sa pāpena upalippati.” 


349. Puttadārampi ce hantva deti danam asaññato, 
bhuūijamānopi sappañño na pāpena upalippatI ”ti. 
6. TelovadaJatakam.” 


350. Addhā pādaīijalī sabbe paññaya atirocatl, 
tatha hi ottham bhañJetr° uttarim nuna passati. 


351. Nayam dhammam adhammam vã atthānatthamva'' bujjhati, 
aññatra otthanibbhogā nāyam jānāti kiūcanantī "ti. 
7. Pādaījalijātakam. 


352. Sabbehi kimsuko dittho kinnvettha” vicikicchatha, 
na hi sabbesu thānesu sārathi” paripucchito. 


353. Evam sabbehi ñanehi yesam dhammā ajānitā, 
te ve dhammesu kankhanti kimsukasmimva bhataro "ti. 
8. KimsukopamaJatakam. 


' yam ca pattheti - Ma. Šīdisam - Syā. 

*vigaticchāna - Ma; 7 sa papamupalimpati - Syā. 
vigaticchanam - Syā. ° na pāamupālimpatīti - Syā. 

* vigaticchajatakam - Ma, Syā. ? bālovādajātakam - Ma, Syā. 

* koci devettha - Syā; '° bhañjati - Ma, Syā, PTS. 
kocid ev' ettha - PTS. '! atthanatthañca - Ma, Syā, PTS. 

> hantvā chetvā vadhitvā ca - Ma; ” kimnvettha - Ma; kinvettha - Syā. 
hantvā ghatvā vadhitvā ca - Syā. 5 gārathī - Ma, PTS. 
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345. Cái mà nó đạt được, thì sẽ không được nó vui thích, 

cái mà nó ước nguyện, khi đã đạt được thì nó lại khinh bị, 

bởi vi ước muốn có phạm vi hoạt động là không giới hạn. 

Tôi xin bày tỏ sự kính lễ đến các vị đã xa lìa sự ước muốn.” 
4. Bổn Sanh Xa Lia Ước Muốn. [244] 


346. “Thời gian gām nhām các chúng sanh, toàn bộ tất cả cùng với bản 
thân. Và kẻ nào có sự gām nhām thời gian lā bản thể, kẻ ấy đã nung nấu sự 
nung nấu chúng sanh. 


347. Những cái đầu của loài người là có nhiều, có tóc mọc và to lớn, được 
gắn vào ở những cái cổ, nơi đây, (ngoại trừ ta) ai là người có lỗ tai (trí tuệ)?” 
5. Bổn Sanh Phương Pháp Căn Bản. [245] 


348. “Kẻ không tự chế ngự (không giữ giới) đánh đập, đốt cháy, giết chết 
(sinh mạng), rồi bố thí vật thí (bữa ăn). (Người nào) trong lúc thọ dụng thức 
ăn như thế này, người ấy bị uế nhiễm bởi tội ác.” 


349. “Nếu kẻ không tự chế ngự (không giữ giới) giết chết thậm chí vợ và 
con, rồi bố thí vật thí (bữa ăn). Bậc có trí tuệ, mặc đầu thọ dụng thức ăn (ấy), 
cũng không bị uế nhiễm bởi tội ác.” 

6. Bổn Sanh Giáo Giới Về Dầu Ăn. [246] 


350. “Chắc chắn hoàng tử Padañjali chói sáng hơn tất cả về trí tuệ, bởi vi 
theo như cách ngài bĩu môi, phải chăng ngài nhìn thấy nhiều hơn?” 


351. “Người này không nhận chân là đúng pháp hay là phi pháp, luôn cả 
việc có lợi ích hay không có lợi ích, ngoại trừ việc bitu môi; người này không 
biết bất cứ điều gì!” 

7. Bốn Sanh Hoàng Tử Padañjali. [247] 


352. “Cây kừnsuka đã được nhìn thấy bởi tất cả các con, vậy thì các con 
hoài nghi gì ở đây? Bởi vì người đánh xe đã không được hỏi rõ về mọi trường 
hợp.” 


353. “Tương tự như vậy, đối với những người nào, các pháp không được 
nhận biết bằng tất cả các trí (minh sát), những người ấy đương nhiên nghỉ 
hoặc về các pháp, tựa như các anh em trai nghi hoặc về cây kimsuka.” 

8. Bổn Sanh Ví Dụ Về Cây Kimsuka. [248] 
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354. Ekaputtako bhavissasi 
tvam ca no hesassi issaro kule, 
oroha dumasmā sālaka 
ehi dāni gharakam vajemase. 


355. Nanu mam hadayeti maññasi 
yañca mam hanasi” veluyatthiya, 
pakkambavane ramamase 
gaccha tvam gharakam yathāsukhan "ti. 
9. Sālakajātakam. 


356. Ayam isī* upasamasamyame rato 
santitthati' sisirabhayena attito,” 
handa ayam pavisatumam agārakam 
vinetu sītam darathaūca kevalam. 


357. Nāyam is upasamasamyame rato 
kapī* ayam dumavarasākhagocaro,” 
so dūsako rosako cāpi jammo 
sace vaje imampi dusaye gharan ”ti. 
10. Kapijātakam. 


Sigālavaggo” dasamo. 


xxx 


TASSUDDANAM 


Atha rajasigalavaro sunakho 
tatha kosiya icchati kalaghaso, 
atha danavarotthapi sarathina 
punappavanañca sisirakapi dasa. 


Dukanipato nitthito. 
xxxx% 
VAGGUDDANAM 


Dalhañca vaggam aparena santhavam 
kalyāņavaggam sadiso ca ruhakam, 
natamdaļham bīranatthambhakam puna 
kāsāvupāhanasigālakena dasā "ti. 


--00000-- 
' suhadayoti maññasi - Ma, Syā; > addhito - Syā. 
hadaye 'timaññasi - PTS. ° kapi - Syā. 
* vañca hanasi mam - PTS. 7 dumbarasākhagocaro - Syā. 
? isi - Syā. ở sace 'vaje mampi dūseyyagāranti - Ma. 
* sa titthati - Ma, Syā. ? singālavaggo - Ma. 
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354. “Con sẽ là con trai độc nhất, 
và con sẽ trở thành chủ nhân ở gia đình chúng ta. 
Này Salaka, từ trên cây con hãy leo xuống, 
hãy đến, giờ đây chúng ta nên đi về nhà.” 


355. “Hiển nhiên là ông khi dễ tôi về tâm tánh, 
và thêm việc ông đánh tôi bằng cây gậy tre? 
Chúng tôi sẽ vui thích ở khu rừng xoài chín, 
còn ông hãy đi về nhà một cách thoải mái.” 
9. Bổn Sanh Con Khi Salaka. [249] 


356. “VỊ ẩn sĩ này thích thú sự an tịnh và tự chế ngự, 
ông ta đứng yên, bị khốn khổ do nỗi sợ hãi mùa đông. 
Nào, hãy cho ông này đi vào nhà, 

hãy giúp ông ta xua đi sự lạnh lēo và mọi nỗi khổ nhọc.” 


357. “Gã này không phải là ấn sĩ thích thú sự an tịnh và sự tự chế ngự, 
gã này lā con khi, có phạm vi di chuyển là các cành cây. 
Nó là kẻ tồi bại, quấy rối, và đáng khinh bi, 
nếu nó đi vào, nó cũng sẽ làm nhơ bẩn căn nhà này.” 
10. Bổn Sanh Con Khi. [250] 
Phẩm Chó Rừng là thứ mười. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Giờ là chuyện chó rừng làm vua, chuyện con chó, 

vị Trời Kosiya là thế ấy, ước muốn, sự gām nhān thời gian, 

rồi chuyện bố thí, bĩu môi, với người đánh xe, 

và khu rừng lần nữa, con khỉ vào mùa đông, là mười. 
Nhóm Hai Kệ Ngôn được chấm dūt. 


xxxx% 
TÓM LƯỢC CÁC PHẨM 
Phẩm cứng rắn, và sự thân thiết khác nữa, 
phẩm tốt lành, sự so sánh, và quan tế tự Ruhaka, 
việc ấy không chắc chắn, đám cỏ bīraņa lần nữa, 
y ca-sa, đôi giày, với chó rừng, là mười. 


--00000-- 


123 


III. TIKANIPĀTO 
1. SANKAPPAVAGGO 


358. Sankapparāgadhotena vitakkanisitena ca, 
nālankatena bhaddena' na usukārakatena ca.” 


359. Na kannayatamuttena napi? morūpasevinā, 
tenamhi hadaye viddho sabbangaparidahina. 


360. Avedhañca na passāmi yato ruhiramassave, 
yāva ayoniso cittam sayam me dukkhamābhatan "ti. 
1. Sankappajātakam.* 


361. Ajjāpi me tam manasi’ yam mam tvam tilamutthiya, 
bāhāya* mam gahetvāna latthiyā anutāļayi.” 


362. Nanu jīvite na ramasi yenāsi brāhmaņāgato, 
yam mam bāham' gahetvāna tikkhattum anutāļayī. 


363. Ariyo anariyam kubbānam” yo dandena nisedhatl, 
sasanattham'” na tam veram iti nam paņditā vidū "ti. 
2. TilamutthiJatakam. 


364. Mamannapānam vipulam uļāram 
uppajjatīmassa maņissa hetu, 
tam te na dassam atiyācakosi 
na cāpi te assamam āgamissam. 


365. Susū yathā sakkharadhotapāņī 
tāsesi mam selam yācamāno, 
tam te na dassam atiyācakosi 
na cāpi te assamam āgamissam. 


' nālankatena bhadrena - Ma; nevālankatabhadrena - Syā. ° bāhāyam - Syā. 

* usukārākatena ca - Ma. 7 anutālayi - Syā. 

? napi - Ma, PTS. * bāhā - Ma, PTS. 

* sankapparāgajātakam - Ma, Syā. ? kubbantam - Ma; kubbam - Syā. 

> sarasi - Ma. 10 sasana tam - Ma; sāsanam tam - Syā. 


124 


II. NHÓM BA KỆ NGÔN 
1. PHẨM TƯ DUY 


358. “Mãi tên ấy đã được tưới nước luyến ái cùng với sự tư duy (về dục), 
đã được nương vào sự suy tām, không được trau chuốt, tốt đẹp, và không 
được tạo ra bởi người thợ làm tên. 


359. Nó không được bắn ra sau khi kéo căng đến tận lỗ tai, cũng không 
được thực hiện với lông chim công. Ta đã bị mũi tên (ái dục) ấy đâm vào trái 
tim cùng với sự nóng nảy của toàn bộ thân thể. 


360. Và ta không nhìn thấy chỗ bị đâm, từ đó máu có thể chảy ra. Chừng 
nào tâm còn hoạt động không đúng đường lối, ta còn đem đến khổ đau cho 
chính mình.” 

1. Bổn Sanh Tư Duy. [251] 


361. “Hôm nay, trām cũng nghĩ đến điều ấy, là việc khanh phạt trām vì 
nắm hạt mè; khanh đã nắm lấy trām ở cánh tay và đã đánh trām bằng cây 
gāy. 


362. Chẳng phải khanh không vui thích mạng sống sao? Vì việc ấy, vị Bà- 
la-môn đã đi đến, là việc sau khi nắm lấy cánh tay trãm, khanh đã đánh trām 
ba lần.” 


363. “Vi thánh thiện, trong lúc làm việc không thánh thiện, là vị cấm đoán 
bằng gậy gộc, việc ấy với mục đích chỉ dạy, không phải là thù hận; các bậc 
sáng suốt hiểu rõ điều ấy.” 

2. Bổn Sanh Nắm Hạt Mē. [252] 


364. “Cơm và nước của ta được đồi dào, tuyệt hảo, 
được sanh lên do nhân của viên ngọc mā-ni này. 
Ngươi là kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, 

và ta cũng sẽ không đến khu ẩn cư của ngươi nữa. 


365. Như là những đứa trẻ tay cầm dao mài bén, 
ngươi làm ta run rẩy trong khi cầu xin viên ngọc. 
Ngươi là kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, 

và ta cũng sẽ không đến khu ẩn cư của ngươi nữa.” 


' Xem điều sanghādisesa thứ sáu về việc làm cốc liêu ở Tạng Luật, Phân Tích Giới Tù Khưu 
tập 1 (TTPV 01, các trang 378-381). 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Sankappavaggo 


366. Na tam yāce yassa piyam jigimse' 
desso hoti atiyācanāya, 
nāgo maņim yācito brāhmaņena 
adassanamyeva tadajjhagamā "ti. 
3. ManikanthaJatakam. 


367. Bhutvā tiņaparighāsam bhutvā ācāmakuņdakam, 
etam te bhojanam āsi kasmādāni na bhuñJasI. 


368. Yattha posam na jānanti jātiyā vinayena vā, 
pahu tattha? mahābrahme api ācāmakuņdakam. 


369. Tvañca kho mam pajānāsi yadisayam hayuttamo, 
jānanto jānamāgamma na te bhakkhāmi kundakan "ti. 
4. Kuņdakakucchisindhavajātakam. 


370. Yava’ so mattamaññasi bhojanasmim vihangamo, 
tava addhānamāpādi matarañca aposayi. 


371. Yato ca kho? bahutaram bhojanam ajjhupāhari,” 
tato tattheva samsīdi amattaññu hi so ahu. 


372. Tasma mattaññuta sadhu bhojanasmim agiddhatā,* 
amattaññu hi sīdanti mattaññuva' na sīdare "ti. 
5. Sukajātakam. 


373. Jarūdapānam* khaņamānā vāņijā udakatthikā, 
ajjhagamsu” ayo loham" tipusIsañca vāņijā,!' 
rajatam Jatarupañca mutta veļuriyā bahu. 


374. Te ca tena asantuttha bhiyyo bhiyyo akhāņisum,” 
te tatthāsīviso ghoro tejassī” tejasā hani. 


! jigīse - Ma. 

? bahum tattha - Ma; 7 mattaññu ca - Ma, PTS. 
pahum tattha - Syā; * jarudapānam - PTS. 
pahũt attha - PTS. ? a]jhaggamsu - Syā. 

3 yavam - PTS. 1 ayasam loham - Ma; 

* yato ca kho so - Syā; ayoloham - Syā. 
yato ca so - PTS. 1! māņayo - Syā. 

> ajjhavāhari - Ma, Syā. '* khanimsu te - Syā. 

° agiddhitā - Syā, PTS. U tejasī - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tư Duy 


366. “Dầu mong được vật yêu quý của người, chớ van xin vật ấy. 
Do cầu xin quá đáng trở thành bị ghét bỏ. 
Con rồng bị người Bà-la-môn cầu xin ngọc ma-ni, 
từ khi ấy, nó đã không còn xuất hiện nữa.” 
3. Bổn Sanh Rồng Chúa Manikantha. [253] 


367. “Ngươi đã ăn thức ăn chính là cỏ, ngươi đã ăn cháo cám gạo đỏ. Vật 
này đã là thức ăn của ngươi, vì sao giờ đây ngươi không ăn?” 


368. “Ở nơi nào số đông không nhận biết một người về sanh chủng hoặc 
kỹ năng, ở nơi ấy, thưa tôn ông, thậm chí cháo cám gạo đỏ cũng là nhiều. 


369. Và ngài quả thật biết rõ về tôi rằng: “Ngựa như thế này là ngựa hạng 
nhāt. Tôi biết, bởi vì biết thế nên tôi sẽ không ăn cám gạo đỏ của ngài.” 
4. Bốn Sanh Ngựa Nòi Với Bụng Cám Gạo Đỏ. [254] 


370. “Cho đến chừng nào con chim ấy còn biết chừng mực về vật thực, 
cho đến khi ấy nó còn đạt được tuổi thọ và còn cung phụng người mẹ. 


371. Và thật vậy, vào lúc nó đã thu nạp vật thực nhiều hơn trước, sau đó, 
nó đã bị chìm xuống ngay tại chó ấy, bởi vì nó đã không biết chừng mực. 


372. Do đó, thật tốt đẹp thay sự biết chừng mực, sự không thèm khát về 
vật thực. Chính những người không biết chừng mực chìm xuống, còn những 
người biết chừng mực không chìm xuống.” 

5. Bổn Sanh Chim Két. [255] 


373. “Những người thương buôn có nhu cầu về nước, trong khi đào bới 
cái giếng cũ, các thương buôn đã đạt được nhiều sắt, đồng, thiếc và chì, bạc 
và vàng, ngọc trai, ngọc bích. 


374. Và bọn họ, không vừa lòng với chừng ấy, đã đào thêm, thêm nữa. Họ 
đã bị con rắn độc ghê rợn, có uy lực, giết chết tại nơi ấy bằng uy lực. 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Sankappavaggo 


375. Tasmā khaņe nātikhaņe' atikhātam hi pāpakam, 
khatena ca? dhanam laddham atikhātena* nāsitan "ti. 
6. Jarūdapānajātakam.* 


376. Nāyam gharanam kusalo lolo ayam valīmukho, 
katam katam kho dūseyya* evam dhammamidam kulam. 


377. Nayidam' cittavato lomam nāyam assāsiko migo, 
sattham” me Janasandhena nāyam kiñci vijānati. 


378. Na mātaram vā pitaram* bhataram bhaginim sakham,? 
bhareyya tādiso poso sittham" dasarathena me "ti. 
7. Gāmaņicaņdajātakam.!' 


379. Yāvatā candimasuriya pariharanti disābhanti virocanā, 
sabbeva dāsā mandhātu ye pana pathavinissitā.” 


380. Na kahāpaņavassena titti kāmesu vijjati, 
appassādā dukhā kama iti viññaya pandito. 


381. Api dibbesu kāmesu ratim so nadhigacchatl, 
taņhakkhayarato hoti sammāsambuddhasāvako "ti. 
8. MandhatuJatakam." 


382. Nayimassa vijjāmayamatthi kiūci 
na bandhavo no pana te sahayo, 
atha kena vannena tirītavaccho 
tedaņdiko bhuñJati aggapiņdam. 


' nātikkhaņe - Syā. * pitaram vā - Ma, Syā, PTS. 

* khananena - Syā. ? sakam - Ma, Syā. 

` atikkhātena - Syā. 1 sattham - PTS. 

* jarudapānajātakam - PTS. '! gāmaņicandajātakam - Ma, Syā. 
> padūseyya - Syā.  pathavissitā - Ma; 

° na idam - PTS. pathavissitā - Syā. 

7 sittham - Ma.  mandhāturājajātakam - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tư Duy 


375. Vì thế, nên đào, không nên đào quá, bởi vì đào bới quá lố là xấu xa. 
Và do đào bới, tài sản đã đạt được; do đã đào bới quá lố, tài sản bị tiêu tán.” 
6. Bổn Sanh Cái Giếng Cũ. [256] 


376. “Gã này không thiện xảo về nhà cửa. Gã này buông lung, có khuôn 
mặt nhăn nhó. Nó có thể phá hỏng việc này việc khác đã làm xong, dòng doi 
này có bản tính như vậy. 


377. Gā có lông này không thuộc loài có trí, gã là con thú không đáng tin. 
Kiến thức do cha tôi Janasandha dạy rằng: “Gã này không biết bất cứ điều gi.” 


378. Cha tôi Dasaratha' đã dạy rằng: “Người như thế ấy không giúp đỡ mẹ 
hay cha, anh em trai, chị em gái, hay bạn bē.” 
7. Bốn Sanh Người Hầu Gāmaņicaņda. [257] 


379. “Những sanh mạng nào nương tựa vào trái đất, cho đến mặt trăng và 
mặt trời bảo hộ (núi Sineru), cùng với các tia sáng chiếu sáng các phương, 
toàn bộ tất cả đều là nô lệ của Chuyển Luân Vương Mandhatu. 


38o. Không phải do trận mưa tiền vàng mà sự thỏa mãn ở các dục được 
tìm thấy. Bậc sáng suốt đã biết rằng: “Các dục là khổ dau, có ít khoái lạc. ? 


381. Thậm chí vị ấy cũng không đạt đến sự vui thích trong các dục thuộc 
cõi trời. VỊ Thinh Văn đệ tử của dang Chánh Đẳng Giác vui thích ở sự cạn 
kiệt tham 41.” 

8. Bổn Sanh Vua Chuyển Luân Mandhatu. [258] 


382. “Người này không có bất cứ sự hiểu biết nào, 

không là thân quyến, hơn nữa không phải là bạn bè của bệ hạ. 
Vậy thì bởi lý do gì mà ẩn sĩ Tirītavaccha, 

kẻ có ba cây gậy, thọ dụng thực phẩm cao quý?” 


' Dasaratha và Janasandha đều là tên người cha của Bồ Tát (JaA. ii, 299). 
2 Câu kệ 380 giống câu kệ 186 của tập Kinh Dhammapadapāļi - Pháp Cú (TTPV tập 28, 
trang 73). 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Sankappavaggo 


383. Āpāsu me yuddhaparājitassa 
ekassa katvā vivanasmi ghore, 
pasārayī' kiechagatassa pāņim 
tenūdatārim dukhasampareto. 


384. Etassa kiccena idhānupatto 
vesāyino” visaya jīvaloke, 
lābhāraho tāta tirītavaccho* 
dethassa bhogam yaJatañca yaññan "ti. 
9. Tirītavacchajātakam.” 


385. Yassatthā dūramāyanti amittamapi yācitum, 
tassūdarassaham dūto mā me kujjhi* rathesabha. 


386. Yassa divā ca ratto ca vasamāyanti māņavā, 
tassudarassaham duto mā me kujjhi* rathesabha. 


387. Dadāmi te brāhmaņa rohiņīnam 
gavam sahassam saha pungavena, 
dūto hi dūtassa katham na dajjam” 
mayampi tasseva bhavāma dūtā "ti. 
10. Dūtajātakam. 


Sankappavaggo pathamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Usukāravaro tilamutthimaņi 
hayarājavihangamaāsīviso, 
janasandhakahāpaņavassa puna 
tirīta puna dūtavarena dasa. 


--00000-- 


' pasārayi -Syā, PTS. 

* veyyāsino - Syā. 

* tirītivaccho - Syā. 

* vajathañca - Ma; yajitañca - Syā. 
` tirītivacchajātakam - Syā. 

° kujjha - Ma, Syā. 

7 dajjā - PTS. 


130 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Tư Duy 


383. Khi trām bị thua trận, ở vào các cảnh hiểm nghèo, 

chỉ còn một mình, trãm đã ở trong khu rừng ghê rợn. 

VỊ này đã đưa bàn tay ra cho trām, kẻ bị lâm cảnh khó khăn. 
Nhờ vào vị ấy, trãm đã vượt lên, dầu bị dày vò đau khổ. 


384. Với sự giúp đỡ của vị này, trãm đã đạt đến nơi đây, 

ở thế giới của sống còn, khỏi phạm vi của Thần Chất. 

Này con, vị Tirītavaccha là xứng đáng với bổng lộc, 

hãy ban tặng của cải và hãy cống hiến phẩm vật đến vị này.” 
o. Bổn Sanh Ân Sĩ Tirītavaccha. [259] 


2 


385. “Vì nhu cầu của cái bụng, người ta đi đến nơi xa xôi để cầu xin ngay 
cả kẻ thù. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, thần là sứ giả của cái bụng. Xin ngài 
chớ giận đữ với thần. 

386. Ngày và đêm, các chàng thanh niên đi theo quyền lực của cái bụng. 
Tâu đấng thủ lãnh xa binh, thần là sứ giả của cái bụng. Xin ngài chớ giận dữ 
với thần.” 

387. “Này Bà-la-môn, trām ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung đỏ 
với một con bò mộng. Bởi vì là người sứ giả, tại sao trām lại không ban tặng 


cho người sứ giả? Chúng ta cũng đều là sứ giả của chính cái bụng.” 
10. Bổn Sanh Sứ Giả. [260] 


Phẩm Tư Duy là thứ nhất. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện người thợ làm tên, nắm hạt mè, và ngọc ma-ni, 
con ngựa đầu đàn, con chim, con rắn độc, 
cha tôi Janasandha, thêm trận mưa tiền vàng, 
thêm ẩn sĩ TirItavaccha, với chuyện sứ giả, là mười. 


--ooOoo-- 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Padumavaggo 


2. PADUMAVAGGO 


388. Yathā kesā ca massū' ca chinnam chinnam viruhati, 
evam rūhatu te nāsā padumam dehi yācito. 


389. Yathā sāradikam bījam khette vuttam virūhāti, 
evam rūhatu te nasa padumam dehi yācito. 


390. Ubhopi palapante te? api padumāni” dassati, 
vajjum vā te na va vajjum* natthi nasaya rūhanā, 
dehi samma padumāni aham yācāmi yācito ”ti.” 

1. Padumajātakam. 


391. Pāņi ce muduko cassa nāgo cassa sukārito, 
andhakāro ca vasseyya atha nūna tadā siyā. 


392. Anala mudusambhāsā duppūrā tā* nadīsamā, 
sīdanti nam viditvāna ārakā parivajjaye. 


393. Yam etā upasevanti chandasā vā dhanena va, 
Jatavedova santhanam khippam anudahanti nan "ti. 
2. Mudupāņijātakam. 


394. Abhijjamāne vārismim sayam agamma iddhiyā, 
missibhav' itthiyā gantvā samsīdasi mahaņņave. 


395. Āvattanī mahāmāyā brahmacariyavikopanā, 
sīdanti nam viditvāna ārakā parivajjaye. 


396. Yam etā upasevanti chandasā vā dhanena vā, 
Jatavedova santhanam khippam anudahanti nan "ti. 
3. Cullapalobhanajātakam.” 


397. Paņādo* nama so raja yassa yupo suvaņņayo,” 
tiriyam solasa pabbedho'° uccamāhu'' sahassadhā. 


398. Sahassakaņdam satabheņdum” dhajālū haritāmayo, 
anaccum tattha gandhabbā chasahassāni sattadhā. 


' massu - Syā, PTS. 7 cūļapalobhanajātakam - Ma. 
* vilapantete - Syā. * panādo - Ma, Syā, PTS. 
Š paddhani - Ma; padmani - Sya. "Suvaņņiyo - Syā. 
vajju - PTS. solasubbedho - Ma, Syā. 
` padma me dehi yācito ti - Syã; '! uddhamāhu - Ma. 
amhehi pi yācito ti - PTS. V sahassakando satagendu - Ma; 
° duppurattā - katthaci. sahassakandu satabhedo - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Hoa Sen 


2. PHẨM HOA SEN 


388. “Giống như tóc và râu mỗi lần được cắt thì sẽ mọc lên, tương tự như 
vậy, cầu cho mũi của ông hãy mọc lại. Đã được thỉnh cầu, xin ông hãy cho 
hoa sen.” 


389. “Giống như vào mùa thu, hạt giống được gieo ở ruộng thì sẽ mọc lên, 
tương tự như vậy, cầu cho mũi của ông hãy mọc lại. Đã được thỉnh cầu, xin 
ông hãy cho hoa sen.” 


390. “Cả hai người này đều nói nhảm (nghĩ rằng): 'Ông ta sẽ cho các hoa 
sen.” Dầu họ đã nói hay không nói, không có việc mọc lại của cái mũi. Này 
bạn, tôi cầu xin các hoa sen. Đã được thỉnh cầu, xin ông hãy cho.” 

1. Bổn Sanh Hoa Sen. [261] 


391. “Nếu có được bàn tay mềm mại, và có được con voi đã khéo được 
huấn luyện, trời tối, và có thể mưa, như vậy chắc chắc khi ấy là có thể.” 


392. “Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 


393. Các nàng hầu hạ người nào, đầu do sự mong muốn hay vì tài sản, các 
nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu.” 

2. Bổn Sanh Bàn Tay Mềm Mại. [262] 


394. “Sau khi tự mình đi đến bằng thần thông ở mặt nước không bị xao 
động, sau khi đi đến trạng thái chung chạ cùng với phụ nữ, ngài chìm xuống 
ở đại dương. 


395. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, các 
nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 


396. Các nàng hầu hạ người nào, đầu do sự mong muốn hay vì tài sản, các 
nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liêu.” 

3. Bổn Sanh Sự Cám Dē Nhỏ. [263] 


397. “VỊ vua ấy tên là Paņāda, tòa lâu đài của vị ấy có nhiều màu sāc đẹp, 
chiều ngang mười sáu tâm tên bắn, chiều cao đã là mười sáu phần. 


398. Một trăm tầng lầu gồm một ngàn đơn vị, được trang hoàng cờ xí và 
làm bằng ngọc lục. Tại nơi ấy, sáu ngàn vũ công đã nhảy múa ở bảy địa điểm. 


' Giống câu kệ 393 ở trên. 
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399. Evametam tadā āsi yathā bhāsasi bhaddāaji, 
sakko aham tadā āsim veyyāvaccakaro tavan "ti.' 
4. Mahāpanādajātakam. 


400. Disvā khurappe dhanuveganunne 
khagge gahīte tikhiņe teladhote, 
tasmim bhayasmim maraņe viyūļhe 
kasma nu te nāhu chambhitattanti. 


401. Disva khurappe dhanuveganunne 
khagge gahīte tikhaņe teladhote, 
tasmim bhayasmim maraņe viyūļhe 
vedam alattham vipulam uļāram. 


402. So vedajāto ajjhabhavim amitte 
pubbeva me jīvitamāsi cattam, 
na hi jīvite alayam kubbamāno 
suro kayira surakiccam kadācī "ti. 
5. Khurappajātakam. 


403. Yenāsi kisiya? pandu yena bhattam na ruccatl, 
ayam so agato tāto* kasmādāni palāyasi. 


404. Sace* panadikeneva santhavo nama Jayati, 
yaso hayati itthīnam tasmā tata palāyaham.” 


405. Yasassinam” kule jātam agatam” ya na Icchatl, 
socati cirarattāya vātaggamiva kundali ”ti.° 
6. Vātaggajātakam.” 


406. Singī migo āyatacakkhunetto 
atthittaco vārisayo alomo, 
tenabhibhuto kapaņam rudāmi 
mā heva mam pāņasamam jaheyya. 


407. Ayya tam na” jahissāmi kufijara satthihāyana,' 
pathavyā cāturantāya suppiyo hosi me tuvam. 


408. Ye kulira'” samuddasmim gangāya nammadāya" ca, 
tesam tvam vārijo settho muñca rodantiya patin "ti. 
7. Kakkatakajātakam.'* 


' tavāti - Ma, Syā. * bhaddalīti - Ma; gadrabhīti - Syā. 
* kīsiyā - Syā. ? vātaggasindhavajātakam - Ma, Syā, PTS. 
* bhattā - Ma; bhatto - Syā. 1 ayya na tam - Ma, Syā, PTS. 
* nukho - Syā. l kuñjaram satthihāyanam - Ma, Syā. 
` palāyiham - Syā.  kuļīrā - Ma, Syā, PTS. 
° vassassinam - Ma; '3 vamunāya - Ma, Syā. 
yasassinam - Syā, PTS. 14 suvannakakkatakajatakam - Syā; 
7 ābhatam - Syā. kuļīrajātakam - katthaci. 
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3oo. Khi ấy, điều này đã là như vậy, giống như Bhaddaji nói. Khi ấy, ta đã 
là Thiên Chủ Sakka, người làm công việc phục dịch cho ngươi.” 
4. Bổn Sanh Vua Mahapanada. [264] 


400. “Sau khi nhìn thấy những mũi tên đã được bān ra bằng lực đẩy của 
những cây cung, và những thanh gươm sắc bén có bôi dầu đã được nắm chặt, 
trong sự hiểm nguy khi thần chết hiện diện ấy, tại sao ông đã không có trạng 
thái khiếp đảm?” 


401. “Sau khi nhìn thấy những mũi tên đã được bān ra bằng lực đẩy của 
những cây cung, và những thanh gươm sắc bén có bôi dầu đã được nắm chặt, 
trong sự hiểm nguy khi thần chết hiện diện ấy, tôi đã có được sự hân hoan 
bao la và cao cả. 


402. Với niềm hân hoan sanh khởi, tôi đây đã khuất phục những kẻ thù. 
Ngay trước đó, mạng sống đã được tôi buông bỏ. Bởi vì trong khi không thể 
hiện sự bám víu vào mạng sống, người dũng sĩ có thể thực hiện phận sự dũng 
sĩ bất cứ lúc nào.” 

5. Bổn Sanh Mũi Tên. [265] 


403. “Người tình khiến mẹ ốm o, vàng vọt, lý do khiến thức ăn không còn 
được thích thú, người tình ấy đã đi đến, vì sao giờ đây mẹ lại thoái lui?” 


404. “Vả lại, nếu ngay từ lúc đầu, điều gọi là sự thân mật sanh khởi, thì 
danh dự của hàng phụ nữ bị mất mát, này con, vì thế mẹ đã thoái lui.” 


405. “Người nữ nào không ưa thích người nam sanh ở gia tộc của những 
người có danh tiếng đã đi đến (với mình), thì sẽ sâu muộn thời gian dài, tựa 
như con lừa cái Kundalī và con ngựa Vātagga.” 

6. Bổn Sanh Con Ngựa Vātagga. [266] 


406. “Con thú có màu vàng sām, có cặp mắt lồi ra, 

có lớp vỏ bằng xương, sống trong nước, không có lông. 

Bị nó chế ngự, tôi khóc lóc một cách khốn khổ, 

Nàng chớ bao giờ từ bỏ tôi, người sánh bằng mạng sống của nàng.” 


407. “Chàng ơi, thiếp sẽ không từ bỏ chàng, hỡi chàng voi với sự suy 
nhược ở tuổi sáu mươi. Khắp bốn phương ở trên trái đất, chàng là người vô 
cùng yêu quý của thiếp.” 


408. “Trong số các con cua ở biển cả, ở sông Ganga, và sông Nammadā, 
ngài là loài thủy tộc hạng nhất, xin ngài hãy phóng thích người chồng của 
thiếp, kẻ đang khóc lóc (van xin cho chồng).” 

7. Bổn Sanh Con Cua. [267] 
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409. Yo ve sabbasametanam' ahuvā setthasammato, 


410. 


tassayam edisī pañña kimeva itarā pajā. 


Evameva tuvam brahme anaññaya vinindasi, 
katham mūlam adisvāna” rukkham Jañña patitthitam. 


411. Nāham tumhe vinindāmi ye caññe’ vānarā vane, 


412. 


413. 


414. 


415. 


416. 


417. 


vissasenova gārayho yassattha rukkharopakā "ti. 
8. Arāmadūsakajātakam. 


Na hi vannena sampannā mañJuka piyadassana, 
kharavācā piya honti asmim loke paramhi ca. 


Nanu passasimam kāļim dubbannam tilakāhatam, 
kokilam saņhabhāņena' bahunnam* pāņinam piyam. 


Tasmā sakhilavācassa mantabhāņī anuddhato, 
attham dhammañca dīpeti madhuram tassa bhāsitan "ti. 
9. SuJataJatakam. 


Sabbehi kira nātīhi kosiyo issaro kato, 
sace ūātīh' anuūāto* bhaņeyyāham ekavāciyam.” 


Bhaņa samma anuññato attham dhammaīca kevalam, 
santi hi daharā pakkhī paūiāvanto* jutindharā. 


Na me ruccati bhaddam vo ulūkassābhisecanam, 
akuddhassa? mukham passa katham kuddho karissatī "ti. 
10. Ulūkajātakam. 


Padumavaggo dutiyo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Padumuttamanāgasirivhayano 
samahaņņavayūpakhurappavaro, 
atha kundalikuñJararukkha puna 
kharavāca-ulūkavarena dasā "ti. 


--00000-- 
' yomesañca sametānam - Syā. 
* katham hi mūlam adisvā - Syā, PTS. ° ñaHhi anuññãto - Ma, Syā. 
> ye cettha - Syā. 7 ekavācikam - Ma, Syā. 
* saņhavācena - Ma, Syā. * paññavanto - Ma, Syā. 
` bahũnam - Ma, Syā. ? akkuddhassa - Ma, Syā. 
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409. “Gã này hắn nhiên đã được công nhận là hạng nhất trong tất cả bọn 
này. Trí tuệ của gã là như thế này, còn các gã khác sẽ là cái gì nữa đây?” 


410. “Thưa Bà-la-môn, ngài không biết rõ nên mới chê bai như vậy. 
Không nhìn thấy cái rễ, làm thế nào có thể biết được cây đã phát triển như 
thế nào?” 


411. “Fa không chê bai ngươi và những con khỉ khác ở trong rừng. Chính 
đức vua Vissasena mới đáng chê trách, vì ngài sử dụng những kẻ trồng cây 
(như các ngươi).” 

8. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn. [268] 


412. “Người được thành tựu sắc đẹp, có giọng nói du dương, có dáng vẻ 
đáng yêu, nhưng có lời nói thô lõ thì không được yêu mến ở đời này và đời 
khác. 

413. Chẳng phải mẹ nhìn thấy con chim cu cu đen đủi, có màu sắc xấu xí, 


lốm đốm các chấm hạt mè, được yêu mến bởi nhiều sinh vật nhờ vào tiếng 
kêu êm dịu. 
414. Vì thế, nên có lời nói tử tế, có cách nói khôn khéo, không cao ngạo, 
làm sáng tỏ ý nghĩa và Giáo Pháp; lời nói của vị ấy là ngọt ngào.” 
9. Bổn Sanh Nàng Sujata. [269] 


415. “Nghe nói chim cú được các bà con lập làm chúa tể, nếu được bà con 
cho phép, tôi xin phát biểu một lời.” 


416. “Này bạn, hãy nói, bạn được phép nói lời có ý nghĩa và thật sự hợp lý 
lẽ, bởi vì còn có những con chim còn trẻ, có trí tuệ, sáng láng.” 


417. “Việc phong vương cho chim cú của các vị không làm tôi thích thú. 
Mong rằng điều tốt lành sẽ đến với các vị. Hãy nhìn xem khuôn mặt của gã 
khi không giận dữ, khi giận dữ gã sẽ làm thế nào?” 

10. Bổn Sanh Con Chim Cú. [270] 
Phẩm Hoa Sen là thứ nhì. 
xxxxx 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Hoa sen tối thượng, con voi có tên may mắn, 
với đại dương, tòa lâu đài, và chuyện mũi tên, 
rồi lừa cái Kundalī, con voi đực, lại cây cối nữa, 
lời nói thô lỗ, với chuyện chim cú, là mười. 


--00000-- 
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3. ARAÑÑAVAGGO! 


418. Araññakassa? isino cirarattatapassino,) 
kicca katam udapanam katham samma avāhasi.* 


419. Esa dhammo sigālānam” yampītvā* ohadāmase, 
pitupitāmaham dhammo na nam’ ujjhātumarahasi. 


420. Yesam vo ediso dhammo adhammo panā kīdiso, 
mā vo dhammam adhammam vā addasāma kudācanan "ti. 
1. Udapānadūsakajātakam. 


421. Yena mittena samsaggā yogakkhemo vihimsati,* 
pubbevajjhābhavantassa rakkhe akkhrva? paņdito. 


422. Yena mittena samsaggā yogakkhemo pavaddhāti, 
kareyyattasamam vuttim sabbakiccesu paņdito. 


423. Etha vyagghā nivattavho paccametha'” mahāvanam, 
mā vanam“ chindi nivyaggham vyagghā māhesu nibbanā "ti. 
2. Vyagghajātakam. 


424. Ko nu udditabhattova” purahatthova brāhmaņo, 
kahannu bhikkham acari kam saddham upasankami. 


425. Aham kapismi dummedho anāmāsāni āmasim, 
tvam mam mocaya bhaddante mutto gaccheyya pabbatam. 


426. Kacchapa kassapa honti kondañña honti makkatā, 
muñca kassapa kondaññam katam methunakam taya "ti. 
3. KacchapaJatakam. 


! udapānavagga - Ma. 7 tam - Ma, Syā. 

* araññikassa - Ma. ° vihiyyati - Ma; 

* ciram rattam tapassino - Syā. vihīyati - Syā. 

* avāhayi - Ma, PTS; ? akkhimva - Ma, Syā. 
apāhasi - Syā. '° paccupetha - Ma, Syā. 

> singālānam - Ma. " mã no vanam - Syā. 

° yam pitvā - Ma; '* uddhitabhattova - Ma, PTS; 
yam pivitvā - Syā. vaddhitabhattova - Syā. 
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3. PHẨM KHU RỪNG 


418. “Giếng nước đã được thực hiện một cách khó khăn dành cho các vị 
ẩn sĩ tu trong rừng và các đạo sĩ trường kỳ khổ hạnh, này bạn, tại sao bạn lại 
làm nhơ bẩn?” 


419. “Điều ấy là tập quán của các con chó rừng, chúng tôi đại tiện sau khi 
uống nước, là thói quen của cha ông, bạn không xứng đáng để lên án điều 
ấy.” 


42o. “Việc như thế này đối với các bạn đây là điều hợp pháp, thế thì việc 
như thế nào là điều phi pháp? Chớ để chúng tôi nhìn thấy điều hợp pháp hay 
phi pháp của các bạn vào bất cứ lúc nào.” 

1. Bổn Sanh Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước. [271] 


421. “Do sự tiếp xúc với người bạn nào khiến sự an toàn đối với các trói 
buộc bị tổn giảm, thì nên duy trì sự khống chế đối với kẻ ấy giống như trước 
đây, tựa như người sáng suốt bảo vệ cặp mắt. 


422. Do sự tiếp xúc với người bạn nào khiến sự an toàn đối với các trói 
buộc được tăng trưởng, người sáng suốt nên thực hiện sự đối xử bình đăng 
như là đối với bản thân trong tất cả các công việc.” 


423. “Này các ông cọp, xin các ông hãy đi đến, xin các ông hãy quay lại, 
xin các ông hãy trở về khu rừng lớn. Chớ để người ta chặt phá khu rừng 
không có cọp. Mong rằng các ông cọp chớ lìa khỏi khu rừng.” 

2. Bổn Sanh Con Cọp. [272] 


424. “Ai giống như là người có bữa ăn thịnh soạn, ai tựa như vị Bà-la-môn 
với hai tay được chất đầy? Vậy đã đi khất thực nơi đâu, đã đi đến tín đồ nào?” 


425. “Tôi là con khỉ ngu muội. Tôi đã sờ vào những chỗ không nên sờ 
đến. Xin ngài hãy cứu thoát tôi. Thưa ngài, được tự do, tôi sẽ đi đến ngọn 
núi.” 


426. “Loài rùa là dòng họ Kassapa, loài khi là dòng họ Kondañña. Này 
Kassapa, hãy phóng thích Kondañña. Ngươi đã làm việc có tính chất đôi lứa.” 
3. Bổn Sanh Con Rùa. [273] 
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427. Kāyam balaka sikhinī corī langhipitāmahā,!' 
oram balāke āgaccha caņdo me vāyaso sakhā. 


428. Nāham balākā sikhinī aham lolosmi vāyaso, 
akatvā vacanam tuyham passa lūnosmi āgato. 


429. Puna pāpajjasi” samma sīlam hi tava tādisam, 


na hi mānusakā bhogā subhuñJa honti pakkhinā "ti. 
4. Lolajātakam. 


430. Kayam balaka rucirā kākanīļasmim* acchāti,* 
cando kako sakha mayham tassa” cetam kulāvakam. 


431. Nanu mam samma jānāsi dija sāmākabhojana,* 
akatvā vacanam tuyham passa lūnosmi āgato. 


432. Puna pāpajjasi” samma sīlam hi tava tādisam, 
na hi mānusakā' bhogā subhuñJa honti pakkhinā "ti. 
5. Rucirajātakam. 


433. Tava saddhañca silañca viditvāna janādhipa, 
vaņņam añJanavannena kalingasmim nimimhase.* 


434. Annabhaccā ca bhacca? ca yodha uddissa gacchatl, 
sabbe te appatikkhippa'° pubbācariyavaco idam. 


' langhīpitāmahā - Syā, PTS. 


? pāpajjasī - Ma, Syā, PTS. ° samakabhojanam - Syā. 

* kākaniņdasmi - Syā; 7 mānusikā - Syā. 
kākānīļasmi - PTS. ° vinimahase - Syā. 

* macchati - Syā. ? e abhaccā - Ma, PTS. 

> yassa - Ma, Syā. '° apatikkhippā - Ma. 
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427. “Này hạc nâu có chỏm lông, này thứ trộm cắp, này tổ tiên của loài cò, 
ai đây nhỉ? Này hạc nâu, hãy đi đến nơi khác, con gua bạn của tôi là dữ ton.” 


428. “Tôi không phải là con hạc nāu có chỏm lông, tôi là con gua tham 
lam. Sau khi không làm theo lời nói của bạn, bạn hãy nhìn xem tôi đã đi đến 
tình trạng bị vặt trụi lông.” 


429. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không dễ gì thọ dụng bởi loài chim.” 
4. Bổn Sanh Con Chim Tham Lam. [274] 


430. “Con hạc nâu xinh xắn này là ai mà ngụ ở trong ổ của con gua? Con 
gua bạn của tôi là dữ tợn, và cái tổ này là của nó.” 


431. “Này bạn, chāng lē bạn không biết tôi? Này chim (bồ câu), này loài có 
thức ăn là hạt kê, sau khi không làm theo lời nói của bạn, bạn hãy nhìn xem 
tôi đã đi đến tình trạng bị vặt trụi lông.” 


432. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không dễ gì thọ dụng bởi loài chim.” 
5. Bổn Sanh Con Chim Xinh Xắn. [275] 


433. “Tâu quân vương, biết được đức tin và giới hạnh của ngài, chúng tôi, 
thay mặt vua xứ Kalinga, xin trao đổi vàng bạc lấy con voi Añjanavanna.” 


434. “Người nào đi đến nơi này vì miếng ăn và sinh kế hay không vì sinh 
kế, tất cả bọn họ đều không bị xua đuổi; điều này là lời dạy của những vị thầy 
đầu tiên (các bậc cha mẹ).” 
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435. Dadāmi vo brahmana nagametam 
rājāraham raJabhoggam' yasassinam, 
alankatam hemajālābhichannam 
sasarathim” gacchatha yena kaman "ti. 
6. KurudhammaJatakam. 


436. Vassāni paññasa samādhikāni 
vasimha' selassa guhāya romaka, 
asankamānā abhinibbutattā” 
hatthattamāyanti* mamaņdajā pure. 


437. Tedāni vakkanga” kimatthamussukā 
bhajanti* aññam girikandaram dijā, 
na nūna” maññanti mamam yathā pure 
cirappavutta '° athavā na te ime. 


438. Jānāma tam na mayamsma mūļhā" 
Soyeva ” tvante mayamasma naññe, ° 
cittañca te asmim"“ jane paduttham 
ājīvaka” tena tam uttasāmā "ti. 

7. Romakajātakam." 


439. Kamatthamabhisandhāya" lahucittassa dūbhino,"* 
sabbakāmaduhasseva"” idam” dukkham titikkhasi. 


440. Singena nihanahetam”' padasa ca adhitthaha, 
bhīyo” bālā pakujjheyyum” no cassa patisedhako. 


441. Mamevayam maññamano aññampevam”” karissatl, 
te tam” tattha vadhissanti sā me mutti bhavissatī ”ti. 
8. Mahisajātakam.”* 


' rājabhogam - Syā. "5 naññe - Syā. 14 asmi - Syā. 
2 sasārathī - Syã. 5 ājīvikā - Ma; ājīvika - PTS. 
3 garudhammajātakam - Ma. '6 romajatakam - Syā. 
* vasimhi - Syā. '” kimatthamabhisandhāya - Ma, Syā. 
` abhinibbutacittā - Syā. '5 dubbhino - Ma, Syā. 
° hatthatthamāyanti - Syā. '? sabbakāmadadasseva - Ma. 
7 vankanga - Syā. 2 imam - Ma, PTS. 
° vajanti - PTS. 2! nīharāsetam - Syā. 
? nanu na - Syā; nan na - PTS. 2 bhiyyo - Ma, Syā, PTS. 
L cirappavutthā - Ma, PTS; * pakutteyyum - Syā. 
cirampavutthā - Syā. ” aññepevam - Ma; 
ll mayam sampamīļhā - Ma; aññampeva - PTS. 
mayam sammuļhā - Syā. 3 nam - Ma, Syā. 
!2 sveva - Syā. * mahimsarājajātakam - Ma. 
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435. “Này các Bà-la-môn, trām sẽ ban cho các khanh con voi ấy, 
(là con voi) có danh tiếng, xứng đáng với vua, thuộc sở hữu của vua, 
(con voi) đã được trang điểm, đã được choàng lên bằng tấm lưới vàng, 
cùng với viên quản tượng. Các khanh hãy ra đi theo như ý thích.” 

6. Bổn Sanh Tập Quán Xứ Kuru. [276] 


436. “Sánh bằng hoặc hơn nām mươi năm, 

chúng ta đã sống ở hang đá, này Romaka. 

Trong khi không nghĩ ngờ, có trạng thái tĩnh lặng, 

các con chim (bồ câu), trước đây, đi đến với ta trong khoảng tầm tay. 


437. Này Vakkanga, giờ đây, chúng vì lý do gì mà có vẻ chộn rộn? 
Các con chim rủ nhau đi đến hang núi khác; 

phải chăng chúng nghĩ rằng ta không còn giống như trước đây, 
hay những con này không phải là chúng, khi sống xa cách đã lâu?” 


438. “Chúng tôi biết ông, chúng tôi không phải là khờ dại, 
ông vẫn y như thế, chúng tôi cũng vậy, không phải những ai khác, 
nhưng tâm của ông là độc ác với lũ chim chúng tôi. 
Này gã tu khổ hạnh, vì thế chúng tôi khiếp sợ ông.” 
7. Bổn Sanh Bồ Câu Romaka. [277] 


439. “Đối với con khi, kẻ có tâm thay đổi, bội bạc, có thái độ như là của 
người ban cho mọi điều ước muốn (có thái độ như là của chủ nhân), liên 
quan đến lợi ích gì mà ngài chịu đựng khổ đau này? 


440. Bạn hãy quật ngã con thú này bằng sừng và hãy dām đạp nó bằng 
bàn chân. Và nếu không có người ngăn chặn, những kẻ ngu đốt có thể quậy 
phá nhiều hơn nữa.” 


441. “Nó cũng sẽ làm với kẻ khác như vậy, trong khi nghĩ rằng kẻ này 
chính là ta. Trong trường hợp ấy, chúng sẽ giết chết nó, sự giải thoát (khỏi 
việc) ấy sẽ có cho ta.” 

8. Bổn Sanh Con Trâu. [278] 
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442. Yathā māņavako panthe sigālim' vanagocarim, 
atthakamam pavedentim” anatthakāmāti maññati, 
anatthakamam satapattam atthakāmoti maññat1. 


443. Evameva idhekacco puggalo hoti tādiso, 
hitehi vacanam vutto patigaņhāti* vāmato. 


444. Ye ca kho nam pasamsanti bhayā ukkamsayanti ca,* 
tañhi so maññate mittam satapattamva māņavo "ti. 
o. Satapattajātakam. 


445. Addhā hi nuna migarājā putakammassa* kovido, 
tathāhi putam' dūseti aññam nuna karissāti. 


446. Na me pita va mātā va” putakammassa* kovido,* 
katam katam kho dūsema evam dhammamidam kulam. 


447. Yesam vo ediso dhammo adhammo panā kīdiso, 
mā vo dhammam adhammam vā addasāma kudācanan "ti. 
10. Putadūsakajātakam.* 


Araññavagso'" tatiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Udapānavaram vanabyagghakapi 
sikhinī ca balākaruciravaro, 
sujanādhiparomakadūsa puna 
satapattavaro putakamma dasā "ti. 


--00000-- 
' siņgālim - Ma. ` pūtakammassa - Syā. 
2 pavedenti - Syā; ° pūtam - Syā. 
pavadantim - PTS. 7 mata vã pita vā - Ma. 
* patigaņhāti - Ma; * kovidā - Syā. 
patigganhati - Syā. ? pūtadūsakajātakam - Syā. 
* vã - Ma, Syā. 1 udapānavaggo - Ma, Syā. 
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442. “Giống như chàng trai trẻ trên đường đi nghĩ rằng con chó rừng cái — 
đi kiếm ăn ở khu rừng, có ý định tốt, đang (tìm cách) thông báo (tai họa) — là 
“kẻ có ý định không tot, và nghĩ rằng con chim gõ kiến — có ý định không tốt 
— là ké có ý định tốt." 


443. Tương tự y như vậy, một người nào đó, ở đây, là thuộc hạng người 
như vậy, khi được nói lời nói với những điều lợi ích, thì tiếp thu ngược lại. 


444. Và thật vậy, những người nào khen ngợi và tán dương kẻ ấy do sự sợ 
hãi, kẻ ấy nghĩ rằng chính người kia là bạn bè, tựa như chàng trai trẻ nghĩ về 
con chim gõ kiến.” 

9. Bổn Sanh Con Chim Gõ Kiến. [279] 


445. “Có lẽ vua loài thú đương nhiên là rành rẽ về việc làm giỏ. Bởi vì, gã 


làm hỏng cái giỏ như thế này, có lẽ gã sẽ làm cái khác.” 


446. “Cha tôi hoặc mẹ tôi là không rành rẽ về việc làm giỏ. Chúng tôi quả 
thật làm hỏng từng cái giỏ đã được làm ra; gia tộc này có tập quán như vậy.” 


447. “Việc như thế này đối với các bạn đây là tập quán, thế thì việc như 
thế nào là phi tập quán? Chớ để chúng tôi nhìn thấy tập quán hay phi tập 
quán của các bạn vào bất cứ lúc nào.” 

10. Bổn Sanh Kẻ Làm Hỏng Cái Giỏ. [28o] 


Phẩm Khu Rừng là thứ ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện giếng nước, khu rừng và con cọp, con khi, 
và con hac nâu có chỏm lông, chuyện con chim xinh xắn, 
vị quân vương tốt, bồ câu Romaka, thêm nữa kẻ làm hại, 
chuyện con chim gõ kiến, công việc làm giỏ, là mười. 


--ooOoo-- 
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4. ABBHANTARAVAGGO 


448. Abbhantaram' nama dumo yassa dibbamidam” phalam, 
bhutvā dohalim nārī cakkavattim vijāyati. 


449. Tañca' bhadde mahesīsi sā cāsi' patino piya, 
āharissati te raja idam abbhantaram phaļam. 


450. Bhatturatthe parakkanto yam thanamadhigacchatl, 
suro attapariccāgī labhamāno bhavamahan ti. 
1. Abbhantarajātakam. 


451. Seyyamso seyyaso hoti yo seyyamupasevāti, 
ekena sandhim katvāna satam vajjhe amocayim. 


452. Tasmā sabbena lokena sandhim katvana ekako,* 
pecca saggam nigaccheyya* idam suņotha kāsayo.” 


253. Idam vatvā mahārājā kamso bārāņasiggaho, 
dhanum tūņiūca* nikkhippa samyamam ajjhupāgamī "ti. 
2. Seyyamsajātakam.” 


454. Varam varam tvam nihanam pure cari 
asmim padese abhibhuyya sūkare, 
sodāni eko vyapagamma" jhāyasi 
balannu te vyaggha na cajja vijjati. 


455. Ime sudam'"' yanti disodisam pure 
bhayattitā” lenagavesino" puthu, '“ 
te dan] samgamma rasanti” ekato 
yattha thita'° duppasahajja me” maya. 


' abbhantaro - Ma, Syā. ° byaggha pagamma - Syā. 
? đibyamidam - Ma, Syā. ! imassutā - Syā. 
* tvampi - Ma, Syā; 2 bhayaddhitā - Syā; 
tvañca - PTS. bhayaddita - PTS. 
* capi - Ma, Syā. * lenagavesino - PTS. 
> ekato - Ma. * puthũ - Ma, Syā. 
° na gaccheyya - PTS. ` vasanti - Ma, Syā. 
7 suņātha kāsiyā - Ma, Syā. é vatthatthitā - Ma, Syā, PTS. 
° kandañca - Ma; tundiñca - Syā. 7 duppasah' ajja me - Ma, PTS; 
? seyyajātakam - Ma, Syā, PTS. duppasahajjime - Syā. 


146 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Chính Giữa 


4. PHẨM CHÍNH GIŪA 


448. “Có loại cây tên là Chính Giữa, trái của nó thuộc về cõi trời. Sau khi 
ăn vào, người đàn bà ốm nghén (sẽ) hạ sanh vị vua chuyển luân. 


449. Tâu lệnh bà, lệnh bà là chánh cung hoàng hậu. Và lệnh bà đây được 
chồng yêu quý; đức vua sẽ mang lại trái Chính Giữa này cho lệnh bà.” 


450. “Quyền lợi nào mà người dũng sĩ đạt được trong lúc nỗ lực cho 
những mục đích của chủ nhân, trong khi nhận lãnh (thứ ấy), tôi là người 
dũng sĩ, có sự buông bỏ bản thân.” 

1. Bổn Sanh Chính Giữa. [281] 


451. “Người thân cận với người tốt là tốt hơn, là tốt hơn một phần. Sau 
khi tạo sự kết giao với một người (bằng tâm từ ái), ta đã cứu thoát một trăm 
người khỏi phải chết. 


452. Vì thế, này các cư dân xứ Kasi, các người hãy lắng nghe điều này. Sau 
khi tạo sự kết giao với tất cả thế gian (bằng tâm từ ái), mỗi một cá nhân có 
thể sanh về cõi trời sau khi chết.” 


453. “Đại vương Kamsa, người cai trị thành Bārāņasī, đã nói lời này: “Sau 
khi quăng bỏ cây cung và túi tên, ta đã đạt đến sự tự chế ngự (thiền chứng). ” 
2. Bổn Sanh Tốt Hơn Một Phần. [282] 


454. “Trước đây, sau khi đã khuất phục các con heo rừng ở khu vực này, 
ông đã thực hiện việc giết chết con heo nào mập nhất, ngon nhất. Bây giờ, 
ông đây, chỉ một mình, phải trốn chạy và bực bội. Này ông cọp, phải chăng 
hôm nay sức mạnh của ông không hiện hữu?” 


455. “Trước đây, những con heo này chạy tứ tán. Bi khốn khổ vì sợ hãi, 
chúng tìm kiếm nơi nương náu một cách riêng rẽ. Giờ đây, chúng kết hợp lại, 
cùng nhau gào thét. Hôm nay, ta khó áp chế được chúng ở nơi chúng sinh 
sống.” 
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456. Namatthu sanghānam' samāgatānam 
disva sayam sakhyam” vadāmi abbhutam, 
vyaggham migā yattha jinimsu dathino 
sāmaggiyā dathabalesu muccare "ti. 
3. Vaddhakīsūkarajātakam. 


457. Yam ussukā sangharanti alakkhika bahum dhanam, 
sippavanto asippā ca) lakkhivā tani bhuñJati.! 


458. Sabbattha katapuññassa aticcaññeva” pāņino, 
uppajjanti bahū bhogā appanāyatanesupi.* 


459. Kukkutamanayo” daņdā' thiyo ca puññalakkhana, 
uppajjanti apapassa katapuññassa jantuno "ti. 
4. Sirijātakam. 


460. Dariyā sattavassāni timsamattā vasāmase, 
haūjema” maņino ābham iti no mantitam" ahu. 


461. Yāva yāva nighamsama'' bhiyyo vodayate mani, 
idaūcadāni” pucchāma kim kiecam idha maññasi. 


462. Ayam maņi veļuriyo akāco vimalo subho, 
nassa sakkā sirim gantum” apakkamatha sūkarā "ti. 
5. Maņisūkarajātakam. 


' sanghāna - Ma, Syā. ° dando - Ma, Syā, PTS. 

* sakhya - Ma, PTS; ? haññãma - Ma, Syā; 
samkhya - Syā. hañchema - PTS. 

* asippā vã - Syā. ° mantanam - Ma. 

* lakkhikā tāni bhuñjare - Syā; ' yāvatā manim ghamsāma - Ma; 
lakkhīva tāni bhuñjati - PTS. yāvatā maņi ghamsāma - Syā. 

> ativ aññe va - PTS. ? idaūīca dāni - Ma; 

° api nāyatanesupi - Syā; idaūicidāni - Syã; 
appanāyatanesu pīti - PTS. brāhmaņam tveva - PTS. 

7 kukkuto manayo - Ma, Syā. * hantum - Ma, Syā. 
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456. “Hãy tỏ sự kính nē đến các hội chúng đã được tập hợp lại, ta nói về 
tình bằng hữu phi thường sau khi tự thân nhìn thấy. Nơi ấy, những con thú 
có răng nanh đã chiến thắng con cọp. Do sự hợp nhất giữa các con heo rừng 
mà chúng được tự do.” 

3. Bổn Sanh Con Heo Rừng Của Người Thợ Mộc. [283] 


457. “Những người siêng năng gom góp được nhiều tài sản không do vận 
may, còn những người có nghề nghiệp hoặc không có nghề nghiệp, có vận 
may, thì thọ hưởng chúng. 


458. Ở tất cả các nơi, nhiều của cải sanh lên cho người (trước đây) đã có 
tạo phước vượt trội những chúng sinh khác, thậm chí trong một số ít trường 
hợp (sanh lên cho đối tượng không thích hợp).” 


459. “Con gà trống, các viên ngọc ma-ni, các cây gậy, và những người phụ 
nữ có phước tướng sanh lên cho người không ác độc, đã có tạo phước (trước 
đây).” 

4. Bốn Sanh Sự May Mắn. [284] 


46o. “Chúng tôi gồm ba mươi mạng sống ở hang được bảy năm. Chúng 
tôi đã có suy nghĩ rằng: “Chúng ta hãy hủy ánh sáng của ngọc ma-nI.' 


461. Chúng tôi càng chà xát chừng nào thì ngọc ma-ni càng trong sáng 
thêm. Vậy giờ đây, chúng tôi hỏi điều này: “Ơ đây, ông nghĩ việc nên làm là 
việc gì?” 


462. “Ngọc ma-ni này là ngọc bích, không tì vết, không vết nho, chói 
sáng, các ngươi không thể nào hủy được sự chói sáng. Bọn heo rừng các 
ngươi hãy tránh xa.” 

5. Bổn Sanh Ngọc Ma-ni Và Heo Rừng. [285] 
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463. Mā sālukassa' pihayi āturannāni bhuñJati, 
appossukko bhusam khāda etam dīghāyulakkhaņam. 


464. Idāni so idhāgantvā atithi” yuttasevako, 
atha dakkhisi salukam sayantam musaluttaram.* 


465. Vikantam sūkaram disvā sayantam musaluttaram,” 
jaraggavā vicintesum' varamhākam bhusāmivā "ti. 
6. Sālukajātakam. 


466. Nānummaātto nāpisuno* nānato nakutuhalo, 
mūļhesu labhate lābham esa te anusāsanī. 


467. Dhiratthu tam yasalābham dhanalabhañca brāhmaņa, 
yā vutti vinipātena adhammacariyāya vā.* 


468. Api ce pattamādāya anāgāro' paribbaje, 
esāva jīvikā seyyo* ya cadhammena esanā "ti. 
7. LabhagarahaJatakam.° 


469. Agghanti macchā adhikam sahassam 
na so atthi yo imam saddaheyya, 
mayhaīca assu” idha satta masa 
ahampi tam macchuddānam" kiņeyyam. 


470. Macchanam bhoJanam datva mama dakkhinamadisi, 
tam dakkhinam sarantiya katam apacitim tayā. 


! sālūkassa - Ma, PTS. ° adhammacaraņena vã - Ma, PTS. 

* atithī - Ma. 7 anagāro - Ma. 

* mũsaluttaram - Syā. ° seyyā - PTS. 

* jaraggavāsā cintesum - Ma; ? lābhagarahikajātakam - Syā. 
jaraggavā acintesum - Syā. '° assũ - Syā, PTS. 

> nāpisuņo - Ma, Syā, PTS. " macchadānam - Syā. 
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463. “Chớ mong cầu (cuộc sống) của Saluka, nó ăn thức ăn (võ béo) của 
kẻ sắp bị giết. Em hãy ít đòi hỏi, hãy nhai rơm rạ; điều ấy là dấu hiệu của 
cuộc sống thọ. 


464. Giờ đây, người khách ấy, sau khi đi đến nơi này, là người phục vụ đã 
được giao phó. Rồi em sẽ nhìn thấy Saluka (bị giết chết) nằm dài với phần 
môi phía trên.” 


465. “Sau khi nhìn thấy con heo bị xẻ banh, nằm dài với phần môi phía 
trên, hai con bò già đã cân nhắc rằng: “Chỉ có rơm rā là tuyệt vời cho chúng 
ta.” 

6. Bổn Sanh Con Heo Sāluka. [286] 


466. “Trong số những người bị mê mờ, kẻ nhận được lợi lộc không phải là 
kẻ không bị điên, không phải là kẻ không nói đâm thọc, không phải là kẻ 
không nhảy múa, không phải là kẻ không nói lung tung; sự giáo huấn này lā 
dành cho ngươi.” 


467. “Thưa Bà-la-môn, thật xấu hổ thay việc đạt được danh vọng và đạt 
được tài sản theo lối hành xử với việc hủy hoại hoặc với việc làm sai pháp. 


468. Và hơn nữa, vị (xuất gia) không nhà nên cầm lấy bình bát hành hạnh 
du sĩ, chính sự nuôi mạng ấy là tốt hơn việc tâm cầu sai pháp.” 
7. Bổn Sanh Chê Trách Lợi Lộc. [287] 


469. “Những con cá tri giá hơn một ngàn, 
không có người nào có thể tin chuyện này. 
Còn đối với tôi, ở đây đã là bảy xu, 

tôi cũng đã mua phần cá dành riêng ấy.” 


470. “Sau khi cho thức ăn đến những con cá, ngài đã đề cập đến việc cúng 
dường đến ta. Trong khi ta nhớ lại sự cúng dường ấy, sự nể vì đã được ta thực 
hiện. 
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471. Padutthacittassa na phāti hoti 
na cāpi nam' devatā pūjayanti, 
yo bhātaram pettikam sāpateyyam 
avañcay1 dukkatakammakārī ”ti.? 
8. Macchuddānajātakam.* 


472. Nānācchandā* mahārāja ekagare vasāmase, 
aham gāmavaram icche brāhmaņī ca gavam satam. 


473. Chatto ca* aJaññaratham' kañña ca maņikuņdalam, 
ya cesā puņņikā' jammī udukkhalam abhikankhati.* 


474. Brāhmaņassa gāmavaram detha brāhmaņiyā gavam satam, 
puttassa? aJaññaratham kaññaya maņikuņdalam, 
yaūcetam puņņikam” jammim patiyadetha udukkhalan ”ti." 
o. NanacchandaJatakam.'? 


475. Sīlam kireva kalyanam sīlam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nāgo sīlavāti na haññat1. 


476. Soham sīlam samādissam loke anumatam sivam, 
ariyavuttisamācāro yena vuccati sīlavā. 


477. Nātīnaūca piyo hoti mittesu ca virocati, 
kāyassa bhedā sugatim upapajjati sīlavā "ti. 
10. Sīlavīmamsajātakam.” 


Abbhantaravaggo catuttho. 


xxx 


TASSUDDANAM 


Dumakamsavaruttamabyagghamiga 
maniyo mani salukamavhayano, 
anusasaniyopi ca macchavaro 
manikundalakena kirena dasa "ti. 


--ooOoo-- 
' tam - Ma, PTS. * udukkhalamabhikankhati - Ma. 
* dukkatakammakārīti - Ma, Syā. ? chattassa - PTS. 
* macchadānajātakam - Syā. 1 puņņakam - Syā. 
* nānāchandā - Ma, Syā. l! patipādethudukkhalanti - Ma, Syā; 
> putto ca - Ma; putto - Syā. patipādetha udukkhalanti - PTS. 
° ajaññakam ratham - Syā. ” nānāchandajātakam - Ma, Syā. 
7 puņņakā - Syā. '3 gīlavīmamsakajātakam - Ma. 
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471. Không có sự hưng thịnh dành cho kẻ có tâm xấu xa, 
và các thiên thần cũng không cúng dường kẻ ấy, 
kẻ đã lừa gạt, đã làm hành động sái quấy 
đối với người anh trai về tài sản (thừa kế) của cha.” 
8. Bổn Sanh Phần Cá Dành Riêng. [288] 


472. “Tâu đại vương, chúng tôi sống trong một ngôi nhà với những mong 
muốn khác nhau, tôi thích ân huệ là ngôi làng, còn người vợ Bà-la-môn thích 
một trăm bò sữa. 


473. Con trai thích có xe kéo bởi ngựa thuần chủng, con gái thích bông tai 
ngọc ma-ni, còn đứa tớ gái Puņņikā hèn hạ ấy mong mỏi cái cối giã.” 


474. "Trām ban cho người Bà-la-môn ân huệ là ngôi làng, cho người vợ 
Bà-la-môn một trăm bò sữa, cho người con trai cỗ xe kéo bởi ngựa thuần 
chủng, cho người con gái bông tai ngọc ma-ni, và trầm thí cho đứa tớ gái 
Punnika hèn hạ ấy cái cối giã.” 

9. Bổn Sanh Các Mong Muốn Khác Nhau. [289] 


475. “Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rắn có chất độc dữ dội (không cắn người) được khen là “có 
giới, nó không bị giết chết. ' 


476. Tôi đây sẽ thọ trì giới, sự an toàn đã được chứng thực ở thế gian. 
Người có sự thực hành lối sống của bậc Thánh được gọi là “người có giới. 


477. Người có giới được các thân nhân yêu quý, và chói sáng trong số 
những bạn bè, do sự hoại rã của thân, sẽ tái sanh vào cảnh giới an vui.” 
10. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [290] 


Phẩm Chính Giữa là thứ tư. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Cây cối, chuyện vua Kamsa hay nhất, cọp và thú (có nanh), 
các viên ngọc mā-ni, ngọc ma-ni, con heo tên Saluka, 

các lời giáo huấn, và chuyện các con cá, 

với bông tai ngọc ma-ni, với việc nghe nói, là mười. 


--ooOoo-- 


' Giống câu kệ 86 ở trang 37. 


153 


Khuddakanikāye Jatakapa]i I Kumbhavaggo 


5. KUMBHAVAGGO 


478. Sabbakāmadadam kumbham kutam' laddhana đhuttako, 
yāva so? anupāleti tava so sukhamedhati. 


479. Yada matto ca ditto ca pamada kumbhamabbhida, 
tato* naggo ca pottho ca paccha balo vihaññati. 


480. Evameva yo dhanam laddhā amattā' paribhuñJatl, 
paccha tapati dummedho kutam' bhinnova* dhuttako "ti. 
1. Bhadraghatajātakam.” 


481. Bārāņassam* mahārāja kākarājā nivasiko,? 
asītiyā sahassehi supatto parivārito. 


482. Tassa dohaļinī bhariyā suphassa'° macchamicchatl, '' 
rañño mahānase pakkam paccaggham rājabhojanam. 


483. Tesaham pahito duto rañño camhi idhāgato, 
bhattu apacitim kummi nasayamakaram vanan "ti. 
2. SupattaJatakam. 


484. Phutthassa me aññatarena vyadhina'? 
rogena bāļham dukhitassa ruppato, 
parisussati khippamidam kalebaram 
puppham yathā pamsuni atape katam. 


485. AJaññam Jaññasankhatam asucim sucisammatam, 
nānākuņapaparipūram Jaññarupam apassato. 


486. Dhiratthu tam” aturam putikayam 
Jegucchiyam asueim' byadhidhammam, 
yatthappamattā adhimucchitā paja 
hāpenti maggam sugatūpapattiyā "ti. 

3. Kāyavicchandajātakam."” 


' kūtam - Syā. * bārāņasyam - Ma, Syā. 

: sen - N: sa, nivāsako i a Syā. 
tadā - Ma, : Supassa - 5ya. 

* pamatto - Ma, Syā; " bhakkhitumicchati - Ma, Syā. 
amatto - PTS. ” byādhinā - Ma, Syā. 

` tappati - PTS. '3 dhiratthumam - Ma, Syā. 

° bhitväva - Ma, Syā. 14 assucim - Ma. 

7 surāghatajātakam - Ma; "5 kāyanibbindajātakam - Ma, Syā; 
bhadraghatabhedakajātakam - Syā. kāyavicchindajātakam - PTS. 
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5. PHẨM CÁI HỮ 


478. “Gã vô lại đã nhận được cái chậu, cái hũ ban cho mọi điều ước muốn. 
Ngày nào gã còn gìn giữ cái hũ thì ngày ấy gã còn thành tựu hạnh phúc. 


479. Vào lúc bi say sưa và kiêu ngạo, do xao lãng, gã đã làm vỡ cái hũ. Từ 
đó, gã sống lõa lồ và rách rưới. Về sau, gã ngu si bị khốn khổ. 


48o. Tương tự y như vậy, người nào sau khi đạt được tài sản rồi thọ dụng 
không chừng mực, về sau kẻ ngu muội ấy bị sầu muộn, tựa như gã vô lại đã 
làm vỡ cái chậu.” 

1. Bổn Sanh Cái Bình Tốt Lành. [2o1] 


481. “Tâu đại vương, gua vương tên Supatta thường trú ở Bārāņasī được 
tùy tùng bởi tām mươi ngàn con qua. 


482. Vợ của quạ vương là Suphassa bị ốm nghén, và muốn ăn cá là món 
ăn đắt giá của đức vua, được nấu ở bếp của đức vua. 


483. Được bọn họ phái đi, tôi là sứ giả của đức vua, và tôi đã đi đến nơi 
này. Tôi thể hiện sự kính nể đến chủ nhân, tôi đã gây nên vết thương ở mũi 
(người đầu bếp của vua).” 

2. Bổn Sanh Quạ Vương Supatta. [292] 


484. “Lúc tôi bi tác động bởi một cơn bệnh nào đó, 

tôi bị khổ sở, bị hành hạ một cách dữ đội bởi sự ốm đau, 

thân xác này của tôi bị tàn tạ một cách nhanh chóng, 

giống như bông hoa được đặt trên mặt đất ở nơi nắng nóng, bị héo úa. 


485. Đối với người không nhìn thấy sắc thân mỹ miều chứa đầy các vật 
ghê tởm khác loại, thì vật không mỹ miều được xem là mỹ miều, vật không 
trong sạch được gọi là trong sạch. 


486. Thật xấu hổ thay cái thân xác hôi thối ốm đau, đáng ghê tởm, không 
trong sạch, có bản chất bệnh hoạn ấy! Bi say đắm, bị mê mẩn thân xác này, 
chúng sanh bỏ quên đạo lộ đưa đến việc tái sanh ở cảnh giới an vui.” 

3. Bổn Sanh Không Còn Mong Muốn O Thân. [293] 
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487. Koyam bindussaro vaggu pavadantanam'uttamo, 
accuto jambusākhāya moracchapova kūjati.” 


488. Kulaputtova jānāti* kulaputte* pasamsitum, 
vyagghacchāpasarīvaņņo* bhuñJa samma dadami te. 


489. Cirassam vata passāmi musāvādī samāgate, 
vantādam kunapadañca aññamaññam pasamsake "ti. 
4. Jambukhādakajātakam. 


490. Usabhasseva te khandho sīhasseva vijambhitam, 
migarāja namo tyatthu api kiūci labhamase. 


491. Kulaputtova jānāti* kulaputte* pasamsitum, 
mayūragīvasankāsa ito pariyāhi vāyasa. 


492. Migānam kotthuko* anto pakkhīnam pana vāyaso, 
eraņdo anto rukkhānam tayo anta samāgatā "ti. 
5. Antajātakam. 


493. Konāyam' lonatoyasmim samantā paridhāvati, 
macche makare ca vāreti ūmīsu ca vihaññati. 


494. Anantapāyī sakuņo atittoti disāsuto, 
samuddam pātumicchāmi sāgaram saritam patim." 


495. Svayam? hayati ceva purate ca” mahodadhi, 
nāssa nāyati pītanto'' apeyyo kira sāgaro "ti. 
6. Samuddajātakam. 


: sa - Ma, Syā. : n - Ma; kotthako - Syā. 
ujjati - Syā. o nvāyam - Syā. 
* kulaputto pajānāti - Syā. * saritappatim - Syā. 
* kulaputtam - Ma, Syā. ? so ayam - Ma, PTS; 
` byagghacchāpasarīvaņņa Ma; soyam - Syā. 
byagghacchāpasadisavaņņa - Syā; '° pūrateva - Syā, PTS. 
vyagghacchāpasarīvaņņa - PTS. ll pītatto - PTS. 
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487. “Người này là ai mà có giọng hót tròn tria, có âm thanh ngọt ngào, 
hạng nhất trong số những loài có tiếng hót, đang đậu ở cành cây đào đỏ, tựa 
như con công trẻ kêu líu lo?” 


488. “Chỉ con nhà danh giá mới biết ca ngợi những người con nhà danh 
giá. Này bạn, với vóc dáng tựa như cọp con, bạn hãy ăn đi, ta tặng cho bạn.” 


48o. “Thật vậy, cuối cùng ta nhìn thấy những kẻ nói lời dối trá gặp gỡ 
nhau, con quạ chuyên ăn vật ói mửa và con chó rừng ăn thịt xác chết, những 
kẻ ca ngợi lẫn nhau.” 

4. Bổn Sanh Kẻ Nhai Trái Đào Đỏ. [294] 


490. “Thân hình của ngài tựa như con bò mộng, sự vươn vai của ngài tựa 
như loài sư tử. Thưa vị vua của loài thú, xin kính lễ ngài! Chúng tôi có nhận 
được một vật gì đó không?” 


491. “Chỉ con nhà danh giá mới biết ca ngợi những người con nhà danh 
giá. Này quạ, kẻ (có cái cổ) giống như cổ của chim công, bạn hãy đi loanh 
quanh ở nơi đây (để ăn thịt xác chết).” 


492. “Chó rừng là hạng chót trong số các loài thú, thêm nữa, con qua là 
hạng chót trong số các loài chim, cây eranda là hạng chót trong số các giống 
cây, ba kẻ hạng chót gặp gỡ nhau.” 

5. Bổn Sanh Kẻ Hạng Chót. [295] 


493. “Kẻ này là ai mà chạy loanh quanh khắp các nơi ở vùng nước mặn, 
ngăn cản các loài cá và các con cá kiếm, rồi bị khốn khổ về những làn sóng?” 


494. “Tôi được nổi tiếng khắp bốn phương là “con chim không được thỏa 
mãn tên Anantapāyī (uống không giới han)” Tôi muốn uống cạn biển lớn, 
biến cả, chúa tể của các con sông.” 


495. “Đại dương này đây tự cạn xuống và đầy lên (thủy triều lên xuống). 
Không nhận ra mức nước đã được uống của biển cả; nghe nói biển cả không 
thể bị uống cạn.” 

6. Bổn Sanh Biển Cả. [296] 
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496. Ucce sakuņa demāna' pattayana vihangama, 
vajjāsi kho tvam vāmūrum' ciram kho sā karissati. 


497. Idam kho sā na jānāti asim sattiñca odditam, 
sā caņdī kāhati kodham tam me tapati’ no idha.* 


498. Esa uppalasannāho nikkhamussīsake* katam, 
kasikañca° mudum vattham tappatu” dhanakāmikā ”ti.° 
7. Kāmavilāpajātakam. 


499. Udumbarā cime pakkā nigrodhā ca kapitthanā, 
ehi nikkhama” bhuñJassu kim jighacchāya mīyasi." 


500. Evam so suhito hoti yo vaddhamapacāyati,'' 
yathāhamajja suhito dumapakkāni-m-āsito. 


501. Yam vanejo vanejassa vañceyya kapino kapi, 
daharopi tam na saddheyya" na hi jiņņo jarākapī "ti. 
8. Udumbarajātakam. 


502. Pure tuvam sīlavatam sakāse 
okkandikam" kīļasi assamambhi, 
karohare makkatiyāni makkata 
na tam mayam sīlavatam ramāma. 


503. Sutā hi mayham paramā visuddhi 
komāyaputtassa"' bahussutassa, 
mādāni mam maññi tuvam yathā pure 
jhānānuyuttā” viharāma" āvuso. 


' omāna - Ma. ° miyyati - Ma. 

* vāmurum - PTS. ! yo vuddhamapacāyati - Ma, Syā. 

* tappati - Syā. ? daharo kapi saddheyya - Ma; 

*idam - Ma. daharopi na saddheyya - Syā. 

> nikkhañcussisakohitam - Ma; * okkantikam - Ma. 
nikkhañcussisake - Syā. * komāraputtassa - Ma; 

° kãsiyañca - PTS. komāriyaputtassa - Syā. 

”tappetu - Ma, Syā. * jhānānuyutto - Ma; 

* dhanikā piyāti - Ma; jhānābhiyuttā - Syā; 
dhanikāmiyāti - Syā, PTS. jhānāniyuttā - PTS. 

? nikkhamma - Syā. é viharāmi - Ma. 
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496. “Này chim, trong khi di chuyển ở trên cao, này loài di chuyển bằng 
đôi cánh, này loài đi lại ở hư không, bạn có thể nói cho người vợ có cặp đùi 
xinh đẹp của tôi không? Đã quá lâu, nàng ấy sẽ thể hiện sự giận dữ! 


497. Nàng ấy thật sự không biết điều này, là việc gươm và giáo đã được 
bày ra. Nàng ấy tàn nhãn, sẽ thể hiện sự giận dữ; điều ấy làm tôi bực bội, 
không phải sự việc (tôi bị hành hạ) ở đây. 


498. Chiếc áo giáp màu xanh ấy, chiếc cà rā được đặt ở gối, và loại vải 
mềm mại của xứ Kasi, hãy làm thỏa mãn cô nàng mong muốn tài sản.” 
7. Bổn Sanh Lời Than Vẫn Về Điều Mong Muốn. [297] 


499. “Các cây sung, các cây đa, và các cây vú sữa này đã chín tới. Này bạn 
hãy đến, hãy đi ra ngoài, hãy ăn, việc gì bạn phải chết vì đói?” 


500. “Như vậy, người nào tôn kính bậc trưởng thượng, người ấy được lợi 
ích tốt đẹp, giống như tôi hôm nay, được lợi ích tốt đẹp, được ăn những trái 
cây chín.” 


5O1. “Việc một con khỉ sanh ra ở rừng lường gạt một con khỉ khác cũng 
sanh ra ở rừng, ngay cả con khỉ nhỏ còn không thể tin vào điều ấy, thì con khỉ 
giā cả, lão niên, càng không thể tin.” 

8. Bổn Sanh Cây Sung. [2o8] 


5O2. “Trước đây, khi ngươi ở gần các vị có giới hạnh, 
ngươi thường xuyên chơi đùa ở khu ẩn cư. 

Ồ, này khi, ngươi hãy làm các trò khi, 

chúng ta không vui thích giới và phận sự ấy.” 


503. “Bởi vì tôi đã được nghe về sự thanh tịnh tuyệt đối 
của vi đa văn tên Komayaputta. 

Giờ đây, xin ông chớ nghĩ về tôi giống như trước đây, 
chúng tôi sống gắn bó với thiền, thưa đạo hữu.” 
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Khuddakanikāye Jatakapa]i I Kumbhavaggo 


504. Sacepi selasmim' vapeyya” bījam 
devo ca vasse neva hi” tam ruheyya,* 
sutā hi te sā* paramā visuddhi 
ārā tuvam makkata jhānabhūmiyā ti." 
o. KomayaputtaJatakam.” 


505. Parapāņarodhā* jīvanto mamsalohitabhojano, 
vako’ vatam samādāya" upapajji uposatham. 


506. Tassa sakko vataññaya'' ajarūpenupāgami, 
vītatapo ajjhappatto” bhaūji lohitapo tapam. 


507. Evamevam" idhekacce'* samādānasmim" dubbala, ° 
lahum karonti'” attanam vako*va ajakāraņā "ti. 
10. Vakajātakam.'* 


Kumbhavaggo pañcamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 
Varakumbhasupattasirivahayano 
sucisammatabinduvaro cūsabho, 
saritampaticaņdijarākapinā 
atha makkatiyā vakakena dasā "ti. 


Tikanipāto nitthito. 
kkkkk 


VAGGUDDĀNAM 


Sankappo padumo ceva udapānena tatiyam, 
abbhantaram ghatabhedam tikanipatamhi lankatan "ti. 


--00000-- 
' selasmi - Ma, Syā. 
* vapeyyu - PTS. ° samādiyi - PTS. 
* na hi - Ma, Syā. ' vatam ñaya - PTS. 
* virūļhe - Ma, Syā. > ajjhapatto - Syā. 
` taya - PTS. 3 evameva - Ma. 
° jhānabhūmvyāti - Syā. * idhekacco - Syā. 
7 komāraputtajātakam - Ma; ` samādānamhi - Ma. 
komāriyaputtajātakam - Syā. ° dubbalo - Syā. 
* parapāņaghāte - Syā. ” karoti - Syā. 
? bako - Syā. * bakajatakam - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Cái Hũ 


504. “Nếu người ta gieo hạt giống ở trên đá, 
và trời đổ mưa, nhưng hạt ấy chẳng bao giờ có thể mọc lên. 
Dầu ngươi đã được nghe về sự thanh tịnh tuyệt đối ấy, 
này khỉ, ngươi vẫn cách xa lĩnh vực của thiền.” 
9. Bổn Sanh Ān Sĩ Komāyaputta. [299] 


505. “Trong khi sống nhờ vào sự giết hại mạng sống kẻ khác, có thức ăn lā 
thịt và máu tươi, con chó sói đã thọ trì phận sự và đã thực hành ngày Trai 
giới. 

506. Biết được sự thọ trì của nó, Thiên Chủ Sakka đã đi đến với hình dáng 
con đê. Lia bỏ khổ hạnh, con chó sói đã lao vào (con đê); kẻ uống máu tươi 
đã phá vỡ sự khổ hạnh. 

507. Tương tự y như vậy, ở đây, một số người xem nhẹ bản thân do có 
năng lực yếu đuối trong việc thọ trì, tựa như con chó sói với chuyện con đê.” 

10. Bổn Sanh Con Chó Sói. [3oo] 
Phẩm Cái Hū là thứ nām. 
xxxx%*% 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Chuyện cái hũ, tên gọi tốt lành Supatta, 
được gọi là trong sạch, chuyện giọng hót tròn trja, và con bò mộng, 
chúa tể của các con sông, tàn nhãn, với con khỉ già nua, 
rồi các trò khi, với con chó sói, là mười. 

Nhóm Ba Kệ Ngôn được chấm dứt. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM 


Phẩm tư duy, và hoa sen nữa, với giếng nước là thứ ba, 
chính giữa, làm bể cái chậu, đã được tô điểm ở Nhóm Ba Kệ Ngôn. 


--00000-- 
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IV. CATUKKANIPATO 
1. VIVARAVAGGO! 


508. Vivaratha imāsam” dvāram nagaram pavisitum mayā,* 
aruņarājassa sīhena susitthena' surakkhitam nandisenena. 


509. Jayo kalingānam asayhasāhinam 
parājayo anayo* assakānam, 
icceva* te bhāsitam brahmacārī' 
na ujjubhūtā vitatham bhaņanti. 


510. Devā musāvādamupātivattā 
saccam dhanam paramam tesu sakka,’ 
tam te musābhāsitam devarāja 
kim va paticca maghavā mahinda. 


511. Nanu te sutam brāhmaņa bhaññamane 
deva na issanti purisaparakkamassa, 
damo samādhi manaso adejjho” 
avyaggatā" nikkhamanaīca"' kale, 
da|hañca viriyam purisaparakkamo ca 
teneva āsi vijayo assakānan "ti. 
1. Cullakālingajātakam.” 


512. Adeyyesu dadam dānam deyyesu nappavecchati, 
āpāsu vyasanam patto sahāyam nādhigacchati. 


513. Nādeyyesu dadam” dānam deyyesu yo pavecchāti, 
āpāsu vyasanam patto sahayamadhigacchati. 


' kālihngavaggo - Ma, Syā. 7 brahmacāri - Ma, Syā, PTS. 

? vivarathimāsam - Ma; * saccam tatham paramam karam nu sakka - Syā. 
vivaratha imāsam - Syā, PTS. ? abhejjo - Ma, Syā. 

* nagaram pavisantu - Ma, PTS;  abyaggatā - Ma; 
nagarantam pavīsitum - Syā. abyattatā - Syā. 

* susatthena - PTS. " nkkamanañea - Ma, PTS. 

> ajayo - Syā. ? cūļakālingajātakam - Ma. 

° iecevam - Syā. "5 adeyyesu adadam - Syā. 
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IV. NHÓM BON KỆ NGÔN 
1. PHẨM HÃY MO RA 


508. “Các ngươi hãy mở cổng thành cho các nàng này đi vào thành phố đã 
khéo được bảo vệ bởi ta là Nandisena, dũng cảm như sư tử, đã khéo được 
huấn luyện của đức vua Aruna. 


666 


509. “Chiến thắng là thuộc về quân của vua Kalinga có sức chịu đựng 
điều không thể chịu đựng; và sự chiến bại, sự thiệt thòi, là thuộc về quân của 
vua Assaka, y như lời đã nói của ngài. Các bậc hành Phạm hạnh là những 
người ngay thắng, không nói sai sự thật.” 


510. “Chư Thiên đã đạt đến và vượt qua việc nói lời dối trá. 

Thưa Sakka, chân thật là tài sản tối thượng của các vị ấy. 

Thưa vị Chúa của chư Thiên, điều ấy của ngài đã được nói dối trá 
là bởi vì lý do gì, thưa vị Đại Thiên Chủ Maghava?” 


511. “Này Bà-la-môn, chẳng phải ông đã nghe điều được nói rằng: 
“Chư Thiên không ganh ty đối với sự gắng sức của con người? 
Sự tinh luyện, sự tập trung, tâm ý không bi phân tán, 
trạng thái không nao núng và sự xuất quân đúng thời điểm, 
sự vững chãi, sự tinh tấn, và sự gắng sức của con người, 
chính vì thế, sự thắng trận đã có cho quân của vua Assaka.” 
1. Bổn Sanh Vua Cullakalinga. [301] 


512. “Trong khi cho vật thí ở những người không đáng cho, và không cho 
ở những người đáng cho, trong những lúc rủi ro, bị lâm vào cảnh bất hạnh, sẽ 
không đạt được người giúp đỡ. 


513. Trong khi không cho vật thí ở những người không đáng cho, và người 
nào cho ở những người đáng cho, trong những lúc rủi ro, bị lâm vào cảnh bất 
hạnh, sẽ đạt được người giúp đỡ. 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Vivaravaggo 


514. Saññogasambhogavisesadassanam 
anariyadhammesu sathesu nassati, 
katañca ariyesu ca añJasesu' ca 
mahapphalam hoti aņumpi tādisu. 


515. Yo pubbe katakalyāņo akā loke sudukkaram, 
paccha kayirā” na vā kayirā accantam pūjanāraho "ti. 
2. Mahā-assārohajātakam. 


516. Anuttare kāmaguņe samiddhe 
bhutvāna pubbe vasi’ ekarājā,* 
sodāni dugge narakamhi khitto 
nappajahe* vaņņabalam purāņam. 


517. Pubbeva khantī ca tapo ca mayham 
sampatthitā dabbasenā' ahosi, 
tamdāni laddhāna kathannu rāja 
jahe aham vaņņabalam purāņam. 


518. Sabbam kireva’ parinitthitāni 
yasassinam paññavantam: visayha, 
yaso ca laddhā purimam uļāram 
nappajahe* vaņņabalam purāņam. 


519. Panujja dukkhena sukham janinda 
sukhena va dukkhamasayhasāhi, 
ubhayattha santo’ abhinibbutattā 
sukhe ca dukkhe ca bhavanti tulyā "ti. 

3. Ekarājajātakam. 


520. Imāni mam daddara tāpayanti 
vācāduruttāni manussaloke, 
maņdūkabhakkhā udakantasevī 
āsīvisam mam avisa sapanti. 


 ajjavesu - Ma; ° dubbhisena - Ma, Syā. 
añjayesu - PTS. 7 sabbā kirevam - Ma; 

* kayira - PTS. sabbā kireva - Syā; 

> vasī - Ma. sabbam kirevam - PTS. 

* ekarāja - Ma. ° Daññavatam - PTS. 

` nappajjahe - Ma, Syā. ? sattā - PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Bổn Sanh I Phẩm Hãu Mở Ra 


514. Sự gắn bó, sự thọ hưởng chung, sự đánh giá cao ở những kẻ không có 
tính chất thánh thiện, ở những kẻ xảo trá, sẽ bị tiêu hoại. Và việc đã được làm 
ở những người thánh thiện, ở những người chính trực, ở những người như 
thế ấy, dầu nhỏ bé cũng có quả báu lớn lao. 


515. Người đã tạo việc thiện trước đây là người đã làm công việc vô cùng 
khó làm ở thế gian, về sau, đầu có làm hay không làm, người ấy vẫn xứng 
đáng sự cúng dường tuyệt đối.” 

2. Bổn Sanh VỊ Đại Ky Sĩ. [3o2] 


516. “Này Ekaraja, trước đây ngài đã sống, và đã thọ hưởng các loại dục 
vô thượng đã được thành tựu cho bản thân. Bây giờ, ngài đây đã bị ném vào 
cảnh giam cầm khó di chuyển, ngài vẫn không đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh 
trước kia.” 


517. “Ngay trước đây, sự nhãn nại và khổ hạnh đã được ta mong ước, này 
Dabbasena. Bây giờ, sau khi đã đạt được điều ấy, này đức vua, làm thế nào ta 
lại có thể đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh trước kia? 


518. Quả thật thế, tất cả đều được hoàn thành sau khi đã chứng tỏ là 
người có danh tiếng, có trí tuệ. Và sau khi đã đạt được danh vọng cao cả chưa 
đạt được trước đây, ta không thể nào đánh mất vẻ đẹp và sức mạnh khi xưa. 


519. Này vị chúa của loài người, sau khi đổi thay hạnh phúc bằng khổ đau, 
hoặc khó đau bằng hạnh phúc, hãy chịu đựng điều không thể chịu đựng. O cả 
hai trường hợp, những người an tịnh, có bản thân tịch tịnh, đều thản nhiên ở 
hạnh phúc và ở khổ đau.” 

3. Bổn Sanh Vua Ekarāja. [303] 


520. “Này anh Daddara, những lời nói lăng mạ này ở thế giới loài người 
làm em bực bội: Những kẻ có thức ăn là ếch, những kẻ lai vãng ở mép nước.` 
Những kẻ không có nọc độc chưởi rủa em là rắn độc.” 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Vivaravaggo 


521. Sakā ratthā pabbājito' aññam Janapadam gato, 
mahantam kottham kayirātha duruttānam nidhetave. 


522. Yattha posam na jānanti jātiyā vinayena vā, 
na tattha mānam kayirātha vasamaññatake jane. 


523. Videsavāsam vasato jātavedasamenapi, 
khamitabbam sapaññena api dāsassa tajjitan "ti. 
4. Daddarajātakam. 


524. Natthi loke raho nāma pāpakammam pakubbato, 
passanti vanabhūtāni tam balo maññatI” raho. 


525. Aham raho na passāmi suññam vapi na vijjati, 
yattha aūūam* na passāmi asuññam hoti tam maya. 


526. Dujjacco ca sujacco* ca nando ca sukhavacchako,Ÿ 
vejjo* addhuvasīlo ca te dhammam Jjahumatthika. 


527. Brāhmaņe' ca katham jahe sabbadhammanaparagu, 
yo dhammamanupaleti dhitimā saccanikkamo "ti. 
5. Sīlavīmamsajātakam.” 


528. Kim aņdakā ime deva nikkhittā kamsamallake, 
upalohitaka vaggu'° tam me" akkhāhi pucchito. 


529. Yani pure tvam" devi bhandu nantakavāsinī, 
ucchangahattha pacināsi tassa te koliyam phalam. 


530. Uddayhate"” na ramati bhogā vippajahanti tam, 
tatthevimam patinetha yattha kolam pacissati. 


' pabbajito - PTS. 7 brāhmaņo - Ma, Syā, PTS. 
* maññate - Syā. * saccanikamo ti - PTS. 
* suññam - Syā. ? sīlavīmamsajātakam - Ma, PTS. 
* ajacco - PTS. '° vaggū - Ma, PTS. 
` sukhavaddhito - Ma; " te me - PTS. 
sukhavacchano - Syā, PTS. 1? tuvam - Syā, PTS. 
° vajjho - Syā, PTS. '3 ndayhate - Syā; udayhate - PTS. 


166 


Tiểu Bộ Kính - Bổn Sanh I Phẩm Hãu Mở Ra 


521. “Người bị trục xuất khỏi đất nước của mình và đi đến một xứ sở 
khác, nên tạo ra một kho chứa lớn để chứa đựng những lời nói lăng mạ. 


522. O nơi nào người ta không biết về dòng đõi hoặc về tư cách của mình, 
ở nơi ấy, không nên tỏ ra ngã mạn trong khi sống với người không biết về 
mình. 


523. Người đang sống lưu trú ở nước ngoài, dầu là (chói sáng) như là 
ngọn lửa, với trí tuệ của mình cũng nên nhãn nhịn sự công kích của kẻ hạ 
cấp.” 

4. Bổn Sanh Con Rắn Daddara. [304] 


524. “Không có việc gọi là kín đáo ở thế gian đối với kẻ đang làm việc ác. 
Các sinh linh ở trong rừng nhìn thấy việc mà kẻ ngu nghĩ là kín đáo. 


525. Con không nhìn thấy nơi nào kín đáo, hoặc nơi trống vắng cũng 
không tìm thấy. Nơi nào con không nhìn thấy người nào khác, nơi ấy là 
không trống vắng bởi vì con (có mặt ở đó).” 


526. "Dujjacca, Sujacca, Nanda, Sukhavacchaka, Vejja, và Addhuvasīla, 
tất cả bọn chúng, với mục đích (dat được vợ), đã từ bỏ nguyên tắc đạo đức. 


527. Và làm thế nào vị Bà-la-môn, là người đã đi đến bờ kia đối với tất cả 
các pháp, là người gìn giữ nguyên tắc đạo đức, có nghị lực, có sự nỗ lực vì 
chân lý, có thể từ bỏ (mục đích đạt được vợ)?” 

5. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [305] 


528. “Tâu bệ hạ, những trái này, như những quả trứng, có tên là gì? 
Chúng được đặt ở mâm đồng, có màu đỏ tựa máu, xinh tươi. Được hỏi, xin bệ 
hạ hãy giải thích điều ấy cho thiếp.” 


529. “Này hoàng hậu, nàng trước kia, đầu cạo, mặc y phục tàn tạ, dùng 
cánh tay thu gom chúng vào lòng, là trái táo của nàng đấy. 


530. Nàng này kiêu ngạo, không vui thích (hưởng thụ); các của cải rời bỏ 
nàng āy. Các ngươi hãy đưa nàng này về lại đúng nơi mà nàng sẽ thu gom 
trái táo.” 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Vivaravaggo 


531. Honti hete mahārāja iddhippattāya nāriyā, 
khama deva sujātāya massa kujjhi' rathesabhā "ti. 


532. Acetanam brāhmaņa assuņantam 
jāno ajānantamimam palāsam, 
āraddhaviriyo dhuvam appamatto 
sukhaseyyam pucchasi kissa hetu. 


533. Dūre suto ceva brahā ca rukkho 
dese thito bhūtanivāsarūpo, 
tasmā namassāmi imam palāsam 
ye cettha bhūtā te ca* dhanassa hetu. 


534. So te karissāmi yathanubhavam 
kataññutam brāhmaņa pekkhamāno, 
katham hi āgamma satam sakāse 
moghāni' te assu pariphanditāni. 


535. Yo tindurukkhassa? paro pilakkhū" 
parivārito pubbayañño uļāro, 
tasseva” mūlasmim nidhī* nikhāto 
adayado? gaccha tam” uddharāhī "ti. 
7. Palāsajātakam. 


536. Akaramhasa'' te kiecam yam balam ahuvamhase, 
migarāja namo tyatthu api kiñci labhamase. 


537. Mama lohitabhakkhassa niccam ļuddāni kubbato, 
dantantaragato santo tam bahum yampi” jīvasi. 


538. Akataññumakattaram katassa appatikarakam, ° 
yasmim kataūūutā natthi nirattha tassa sevana. 


539. Yassa'* sammukhaciņņena” mittadhammo na labbhatl, 
anusuyyam anakkosam saņikam” tamhā apakkame "ti. 
8. Javasakuņajātakam." 


' kujjha - Ma. 1 nam - Syā. ' akaramhāva - Syā. 
2 sujātajātakam - Ma, PTS. ? yam hi - PTS. 
3 te - Ma, Syā. 3 appatikārakam - Ma, Syã. 
* moghā - Syā, PTS. * vattha - Syā. 
> tindukarukkhassa - Ma. ` samukhaciņņena - Syā. 
° paro pilakkho - Ma, Syā; ° anusūyam - Ma; 
paro pilakkhu- Syā, PTS. anussūyam - Sya; 
7 tassesa - Ma, PTS. anusuyyam - PTS. 
* nidhi - Ma, Syā. 7 sanikam - PTS. 
? adāyādo - Ma, Syā, PTS. * sakuņajātakam - Ma. 
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531. “Tâu đại vương, những người phụ nữ này quả là do đã đạt được uy 
quyên. Tâu bệ hạ, xin hãy tha thứ cho nàng Sujata. Tâu đấng thủ lãnh xa 
binh, xin ngài chớ nổi giận đối với nàng ấy.” 

6. Bổn Sanh Nàng Sujātā. [306] 


532. “Này Bà-la-môn, trong khi biết rằng cây palasa này là không có tâm 
tư, không nghe được, không nhận biết, có sự ngủ nghê thoải mái, ngươi vẫn 
nē lực ra sức, thường xuyên, không xao lãng hỏi han nó, vậy điều gì là nguyên 
nhân?” 


533. “Được nghe tiếng là ở nơi xa xôi và to lớn, cây này đứng thăng ở khu 
đất bằng, có vẻ là nơi trú ngụ của chư Thiên. Vì thế, tôi kính lễ cây palasa 
này, và tài sản của chư Thiên ngụ ở nơi này là nguyên nhân.” 


534. “Này Bà-la-môn, trong khi xem xét trạng thái biết ơn, ta đây sẽ làm 
cho ngươi tùy theo năng lực. Bởi vì làm thế nào để ngươi sau khi đi đến gần 
bên những người tốt, những việc làm thành tín của ngươi chẳng phải rỗng 
không? 


535. Ở phía trước của cây findu, có cây sung nào to lớn, đã được rào 
quanh, trước đây có cuộc tế lễ, ở ngay gốc cây ấy có của cải cất giữ đã được 
chôn giấu, không có người thừa tự, ngươi hãy đi đến và lấy của cải ấy lên.” 

7. Bổn Sanh Cây Palasa. [307] 


536. “Chúng tôi đã làm phận sự đối với ngài, việc ấy là khả năng của 
chúng tôi. Thưa chúa të của loài thú, xin kính lē đến ngài. Mong rằng chúng 
tôi cũng nhận được vật gì đó.” 


537. “Trong khi đi vào bên trong hàm răng của ta, — kẻ có thức ăn vấy 
máu, thường xuyên gây nên các việc tàn bạo, — việc bạn vẫn sống còn là (đã 
nhận được) nhiều rồi đấy.” 


538. “Không có sự đền đáp cho người đã ra sức đến kẻ không biết tri ân, 
đến kẻ không chịu làm việc. O kẻ nào không có sự tri ân, phục vụ kẻ ấy thì 
không có lợi ích. 


539. Với công đức đã làm trực tiếp đến kẻ nào, mà pháp thân hữu không 
đạt được, thì nên mau chóng rời xa kẻ ấy, không phật lòng, không sỉ vả.” 
8. Bổn Sanh Chim Gõ Kiến. [308] 
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540. Sabbamidam carimavatam' ubho dhammam nā passare,” 
ubho pakatiya cutā yo cayam sajjhāpavyati,” 
yo ca dhammam adhīyati.* 


541. Sālīna bhojanam” bhuñJe sucim mamsūpasevanam,* 
tasma etam na sevāmi dhammam isīhi sevitam. 


542. Paribbaja mahā loko pacantaññep1 pāņino, 
mā tam” adhammo ācarito asmā* kumbhamivabhida.° 


543. Dhiratthu tam yasalābham dhanalabhañca brāhmaņa, 
ya vutti vinipātena adhammacaranena va "ti. 
o. Chavakajātakam." 


544. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
na icche sahanindaya evam sayha" vijānahi. 


545. Dhiratthu tam” yasalābham dhanalabhañca brahmana, 
yā vutti vinipātena adhammacaraņena vā. 


546. Api ce pattamadaya anāgāro" paribbaje, 
sāyeva!' jīvikā seyyo ya cādhammena esanā. 


547. Api ce pattamadaya anāgāro" paribbaje, 
aññam ahimsayam loke api rajjena tam varan ti. 
10. Sayhajātakam."” 


Vivaravaggo' pathamo. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Vivarañca adeyyasamiddhavaram 
atha daddarapāpamahātiraho, 

atha kolipalasavarañca kara 


carimam sasamuddavarena dasa. 


--00000-- 


' sabbamidam carimam katam - Ma; sabbam idañca marikatam - Syā. 
2 passati - PTS. * tasmā - Syā. 2? ivābhida - PTS. 


Vivaravaggo 


* mantejjhāpeti - Ma; ° chavajātakam - Syā. 


mante jhāpeti - Syā. ' seyya - Ma. 
* vo ca mantam adhīyati - Ma, Syã. ? nam - PTS. 
> sālīnam odanam - Ma, Syā; * anagāro - Ma. 


sālīnam bhojanam - PTS. * sā eva - Syā, PTS. 


° mamsūpasecanam - Ma, Syā, PTS. ` seyyajatakam - Ma. 
7 mã tvam - Ma, Syā, PTS. 6 kālingavaggo - Ma, Syā. 
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540. “Toàn bộ việc này là sự thọ trì thời cận đại, cả hai không nhìn thấy 
pháp, cả hai đã bị lệch ra khỏi lề thói, người này dạy (ngồi chỗ thấp), và 
người học pháp (ngồi chỗ cao).” 


541. “Ta thọ thực bữa ăn với gạo sāli, có trộn lẫn thịt tinh khiết. Vì thế, ta 
không thực hành việc ấy, là pháp mà các vị ẩn sĩ phụng sự.” 


542. “Ngài hãy ra đi, thế gian là rộng lớn, đầu cho các sinh mạng khác bị 
đọa đày. Ngài chớ thực hành việc phi pháp, tựa như hòn đá làm vỡ cái chum. 


543. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay sự đạt được danh vọng và sự đạt 
được tài sản ấy, đó là hành vi với sự bị rơi vào đọa xứ (trong tương lai) hoặc 
với sự thực hành sai trái (trong hiện tai).”' 

9. Bổn Sanh Kẻ Cùng Đinh. [309] 


544. “Ta không mong muốn vùng đất có sự bao quanh của biển cả, có 
biển là vòng đai, cùng với lời chê bai. Này Sayha, ông hãy nhận biết như vậy.? 


545. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay sự đạt được danh vọng và sự đạt 
được tài sản ấy, đó là hành vi với sự bị rơi vào đọa xứ (trong tương lai), hoặc 
với sự thực hành sai trái (trong hiện tai). 


546. Hơn nữa, nếu có thể cầm lấy bình bát, ra đi, sống không nhà, chính 
sự nuôi mạng ấy là tốt hơn việc tầm cầu không đúng pháp. 


547. Hơn nữa, nếu có thể cầm lấy bình bát, ra đi, sống không nhà, trong 
khi không hãm hại người khác ở thế gian, thậm chí điều ấy còn cao quý hơn 
cả vương quốc.” 

10. Bổn Sanh Quan Đại Thần Sayha. [310] 


Phẩm Hãy Mở Ra là thứ nhất. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Việc mở ra, người không đáng cho, và chuyện đã được thành tựu, 
rồi con rắn Daddara, nơi vô cùng kín đáo cho việc làm ác, 

rồi trái táo, và chuyện cây palasa, chúng tôi đã làm, 

thời cận đại, với chuyện có biển cả bao quanh, là mười. 


--ooOoo-- 


' Xem Phân Tích Giới Tü Khưu tập 2 (TTPV tập o2, trang 549). 
“Xem Milinda Vấn Đạo (TTPV tập 45, trang 367). 
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2. PUCIMANDAVAGGO 


548. Utthehi cora kim sesi ko attho supinena te, 
mā tam gahesum” rājāno game kibbisakārakam. 


549. Yannu' coram gahessanti gāme kibbisakārakam, 
kim tattha pucimandassa vane jātassa titthato. 


550. Na tvam assattha jānāsi mama corassa ¢ antaram, 
coram gahetvā rājāno gāme kibbisakārakam, 
appenti“ nimbasūlasmim tasmim me sankate mano. 


551. Sankeyya sankitabbāni rakkheyyanagatam bhayam, 
anāgatabhayā dhīro ubho loke avekkhatī ”ti. 
1. Pucimandajātakam. 


552. Api kassapa mandiyā yuvā sapati hanti vā, 
sabbantam khamate dhīro paņdito tam titikkhati. 


553. Sacepi santo vivadanti khippam sandhīyare* puna, 
bālā pattāva bhijjanti na te samathamajjhagū. 


554. Ete bhūyyo* samāyanti sandhi tesam na jīrati, 
yo cādhipannam jānāti yo ca jānāti desanam. 


555. Eso hi uttaritaro bharavaho” dhurandharo,* 
yo paresadhipannanam sayam sandhatumarahati "ti. 
2. Kassapamandiyajātakam. 


556. Yo te hatthe ca pade ca kannanasañca chedayi, 
tassa kujjha mahāvīra mā rattham vinassa’ idam. 


557. Yo me hatthe ca pade ca kannanasañca chedayl, 
ciram jīvatu so rājā na hi kujjhanti mādisā. 


558. Ahū" atītamaddhānam'' samano khantidīpano, 
tam khantiyayeva thitam'” kāsirājā achedayi. 


' supanena - Ma, Syã. ”bhãravaho - Ma; bhārāvaho - Syā. 
* gahesu - Syā; gaņheyyum - katthaci. * dhuraddharo - Ma. 

* nanu - Syā. ? vinasā - Ma, PTS; vinassa - Syā. 

* accenti - Syā. 1 ahu - Syā, PTS. 

` sandhiyare - Syā. " atītamaddhāne - Syā, PTS. 

° bhiyyo - Ma, Syā, PTS. ” thitam - Ma; Syā; hitam - PTS. 


172 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Câu Pucinanda 


2. PHẨM CÂY PUCIMANDA 


548. “Này kẻ trộm, hãy đứng lên. Sao ngươi lại nằm? Lợi ích gì cho ngươi 
với việc ngủ mơ? Chớ để những người của vua bắt được ngươi, kẻ gây ra tội 
ác ở trong làng?” 


549. “Phải chăng họ sẽ bắt được kẻ trộm, kẻ gây ra tội ác ở trong làng? 
Trong trường hợp ấy, việc gì đến cây pucimanda đã được sanh ra và tồn tại ở 
trong rừng?” 


550. “Này Thần cây Assaftha, ngài không biết về kết cuộc của tôi và của 
kẻ trộm: Sau khi bắt được kẻ trộm, kẻ gây ra tội ác ở trong làng, những người 
của vua đem treo gã ở cọc cây nimba vót nhọn; ý của tôi lo ngại về điều ấy. 


551. Nên lo ngại về những điều đáng lo ngại, nên phòng ngừa nỗi nguy 
hiểm ở tương lai. Vì sự nguy hiểm trong tương lai, người sáng trí xem xét cả 
hai đời (đời này và đời sau).” 

1. Bổn Sanh Cây Pucimanda. [311] 


552. “Này Kassapa, cũng vì khờ dại mà người trẻ tuổi chưởi rủa hoặc 
đánh đập. Bậc sáng trí tha thứ mọi điều ấy, bậc sáng suốt nhãn nhịn điều ấy. 


553. Thêm nữa, nếu những người tốt tranh cãi, họ cũng mau chóng hàn 
gắn lại. Còn những kẻ ngu bị tan rã, tựa như các bình bát đất, chúng không 
đạt đến sự hòa giải. 


554. Người biết lõi đã vi phạm và người biết sự sám hối tội, những người 
này gặp gỡ nhau nhiều hơn thì sự liên kết giữa bọn họ không bị hư hoại. 


555. Người có khả năng tự mình hòa giải các sự va chạm của những người 
khác, chính người ấy là tốt hơn, với sự mang di gánh nặng và sự nhận lãnh 
trách nhiệm.” 

2. Bổn Sanh Kassapa Và Kẻ Khờ Dại. [312] 


556. “Thưa vị đại dũng sĩ, người nào đã ra lệnh chặt đứt hai tay, hai chân, 
tai và mũi của ngài, thì ngài hãy nổi giận với người ấy, xin ngài chớ hủy diệt 


đất nước này.” 


557. “Người nào đã ra lệnh chặt đứt hai tay, hai chân, tai và mũi của ta, 
mong rằng vị vua ấy sống lâu, bởi vì những người như ta không nổi giận.” 


558. “Vào thời quá khứ, đã có vị Sa-môn với lời khen về kham nhãn. Vua 
xứ Kasi đã ra lệnh chém vị đã trú vững ở chính sự kham nhàn ấy. 
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559. Tassa kammassa pharusassa' vipāko katuko ahu, 
yam kāsirājā vedesi nirayamhi samappito "ti. 
3. Khantivādijātakam. 


560. Dujjīvitam ajīvimha ye sante na dadamhase,” 
vijjamānesu bhogesu dīpam nakamha attano. 


561. Satthi* vassasahassāni paripuņņāni sabbaso, 
niraye paccamānānam kadā anto bhavissati. 


562. Natthi anto kuto anto na anto patidissati,* 
tada hi pakatam papam mamam tuyhañca mārisā.* 


563. Soham’ nuna ito gantva yonim laddhāna manusim, 
vadaññu sīlasampanno kāhāmi kusalam bahun "ti. 
4. Lohakumbhijātakam. 


564. Pharusā vata te vācā mamsam yācanako asi,* 
kilomasadisī” vaca kilomam samma dadāmi' te. 


565. Angametam manussanam bhātā loke pavuccatl, 
angassa sadisī vaca angam samma dadami te. 


566. Tātāti putto vadamāno kampeti hadayam pitu, 
hadayassa sadisī vaca hadayam samma dadam te. 


567. Yassa game sakhā natthi yatharaññam tatheva tam, 
sabbassa sadidī vaca sabbam samma dadāmi te "ti. 
5. Mamsajātakam.' 


568. Satta me rohitā macchā udakā thalamubbhatā, 
idam brāhmaņa me atthi etam bhutvā vane vasa. 


569. Dussa me khettapalassa rattibhattam' apabhatam, 
mamsasūlā ca dve godhā ekañca dadhivārakam, 
idam brāhmaņa me atthi etam bhutvā vane vasa. 


' kammapharusassa - Ma, Syā. 7 so hi - PTS. 

* yesanno na dadãmase - Syā. ° samma yācanako c asi - PTS. 

` satthim - Syā. ? kilomassa sadisī - PTS. 

* patidissati - Ma, Syā. '° dammi - Ma, Syā. 

` mama - Ma, Syā, PTS. '! sabbamamsaläbhajãatakam - Ma. 
* mārisa - Syā. V rattim bhattam - Syā. 
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559. Quả thành tựu của hành động thô bạo ấy đã là cay đắng, vua xứ Kasi 
đã cảm thọ điều ấy khi bị đọa vào địa ngục.” 
3. Bổn Sanh Vị Thuyết Vē Nhãn Nại. [313] 


560. “Chúng tôi đã sống cuộc sống xấu xa, là trong khi hiện hữu, chúng 
tôi đã không bố thí. Trong khi có các của cải, chúng tôi đã không xây dựng 
hòn đảo (nơi nương tựa) cho bản thân.” 


561. “Trong khi bị nung nấu ở địa ngục với mọi hình thức, tròn đủ sáu 
chục ngàn năm, khi nào sẽ là sự chấm dứt (cho chúng tôi)?” 


562. “Không có sự chấm dứt. Do đâu có sự chấm dứt? Sự chấm dứt không 
được nhìn thấy. Này các ông, bởi vì khi ấy, tội ác của tôi và của ông đã được 
làm ra.” 


563. “Chắc chắn rằng tôi đây, sau khi từ nơi này ra đi nhập vào tử cung 
của người nữ, tôi sẽ là người rộng lượng, có đầy đủ giới hạnh, và sẽ làm nhiều 
việc thiện.” 

4. Bổn Sanh Địa Ngục Chậu Đồng. [314] 


564. “Lời nói của bạn quả thật là thô lỗ, và bạn là người xin thịt. Lời nói 
có sự tương đương với miếng bạc nhạc, này bạn, ta cho bạn miếng bạc nhạc.” 


565. “Tay chân này là thuộc về con người, ở thế gian gọi là anh em. Lời 
nói có sự tương đương với tay chân, này bạn, ta cho bạn phần thịt đùi.” 


566. “Người con trai trong khi nói “cha ơi làm rung động trái tim người 
cha. Lời nói có sự tương đương với trái tim, này bạn, ta cho bạn trái tim.” 


567. “Đối với người nào không có bạn bè ở trong làng, nơi ấy giống y như 
khu rừng. Lời nói có sự tương đương với tất cả, này bạn, ta cho bạn tất cả.” 
5. Bổn Sanh Miếng Thịt. [315] 


568. “Bảy con cá hồng của tôi đã được vớt từ dưới nước lên đất liền. Này 
Bà-la-môn, cái này là phần tôi có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 


569. “Tôi đã lấy đi bữa ăn tối của người giữ ruộng ấy gồm có hai xiên thịt 
nướng, một con kỳ đà, và một bình sữa. Này Bà-la-môn, cái này là phần tôi 
có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 
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570. 


Ambapakkodakam' sītam sītacchāyam manoramam,? 
idam brahmaņa me atthi etam bhutvā vane vasa. 


571. Na sasassa tilā atthi na muggā na pi taņdulā, 


572. 


573. 


574. 


575: 


576. 


iminā agginā pakkam mamam bhutvā vane vasā "ti. 
6. Sasajātakam.* 


Matamatameva' rodatha 

na hi tam rodatha yo marissati, 
sabbeva* sarīradhārino 
anupubbena Jahanti jīvitam. 


Devamanussa° catuppadā 
pakkhigana uraga ca bhogino, 
samhi' sarīre anissarā 
ramamānāva jahanti jīvitam. 


Evañcalitam asaņthitam 
sukhadukkham manujesu apekkhiya,* 
kanditaruditam” niratthakam 

kim vo sokagaņābhikīrare. 


Dhuttā sonda" akata 
bala sura'' ayogino, 
dhiram maññanti baloti 
ye dhammassa akovida ”ti. 
7. Matarodanajatakam. 


Yantam vasantasamaye kanaveresu bhanusu, ? 
sāmam bahaya pīļesi sa tam arogyamabravi. ° 


577. Ambho na kira saddheyyam yam vato pabbatam vahe, 


pabbataūce vahe vāto sabbampi pathavim vahe, 
yattha sama kālakatā sā mam“ ārogyamabravi.” 


578. Na ceva sā kālakatā na ca sā aññamicchati, 
ekabhattā kira ` sama tameva abhikankhati. 

! ambapakkam dakam - Ma, Syā. ? kanditam runatam - Syā. 
2 sītacchāyā manoramā - Ma. ° dhuttā ca sonda - Ma; 
3 sasapanditajatakam - Ma, Syā. dhuttā sonda ca - Syā. 
* matam matam eva - Ma. ! bālā sūrā vīrā - PTS. 
> sabbepi - Ma. ? bhāņusu - Ma, Syā. 
° deva manussā - Syā. * abruvi - PTS. 
7 yamhi - Syā; asmim - PTS. * sāmam - Syā, PTS. 
* manujesvapekkhiya - Ma; ` ekabhattikinī - Ma; 

manujesu apekkhiyam - Syā. ekabhattakinī - PTS. 
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570. “Xoài chín, nước lạnh, bóng cây rām mát làm thích ý. Này Bà-la- 
môn, cái này là phần tôi có. Ngài hãy ăn cái ấy rồi sống ở trong rừng.” 


571. “Thỏ tôi không có mè, không có đậu, cũng không có gạo. Ngài hãy ăn 
thịt tôi đã được nướng chín bằng ngọn lửa này, rồi sống ở trong rừng.” 
6. Bổn Sanh Con Thỏ. [316] 


572. “Quý vị khóc người đã chết và chỉ mỗi người đã chết, 
bởi vì quý vị không khóc cho người chưa chết. 

Toàn bộ tất cả những loài có thân xác 

đều từ bỏ mạng sống theo tuần tự. 


573. Chư Thiên, nhân loại, loài bốn chân, 

các loài chim, và các loài bò sát có thân hình to lớn, 

đều không có quyền hành về thân xác của mình, 

chúng từ bỏ mạng sống ngay trong lúc đang còn vui thích. 


574. Như vậy, hạnh phúc hay khổ đau ở loài người 

là bị dao động, không được ổn định, không thể trông đợi, 
rên rỉ và khóc lóc là không có lợi ích, 

tại sao quý vị lại gieo rắc lắm nỗi sầu muộn? 


575. Những kẻ vô lại, những kẻ nghiện ngập, những kẻ vô học, 
những kẻ ngu si, những kẻ võ biền, những kẻ không rèn luyện, 
chúng nghĩ rằng người sáng trí là “kẻ ngu si, 
chúng là những kẻ không rành rẽ về các pháp (thế gian).” 

7. Bốn Sanh Khóc Người Chất. [317] 


576. “Vào tiết mùa xuân, khi những bông hoa kaņavera chói sáng, chàng 
đã ghì chặt Sama bằng cánh tay, nàng ấy đã nói rằng nàng vẫn khỏe mạnh.” 


577. “Này ông, tôi thật sự không thể tin rằng gió có thể dời đi ngọn núi, 
nếu gió có thể dời đi ngọn núi thì gió có thể dời đi toàn bộ trái đất; và trường 
hợp nàng Sama đã qua đời mà nàng ấy đã nói rằng nàng vẫn khỏe mạnh.” 


578. “Nàng ấy chàng những chưa qua đời mà nàng ấy còn không ưa thích 
người đàn ông khác. Nghe nói Sama chỉ ăn một bữa và mong mỏi chỉ mỗi 
ông thôi.” 
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579. Asanthutam mam cirasanthutena 
nimini' sāmā adhuvam dhuvena, 
mayāpi sama nimineyya aññam 
ito aham durataram gamissan "ti. 
8. Kaņaverajātakam. 


580. Susukham vata jīvāmi labhāmi ceva bhuñjitum, 
paripanthe ca? titthāmi kanu' bhante gati mama. 


581. Mano ce te na panamati“ pakkhi papassa kammuno, 
avyāvatassa bhadrassa na pāpamupalippati.” 


582. Nātako no nisinnoti bahu āgacchate jano, 
patieca kammam phusati tasmim me sankate mano. 


583. Paticca kammam na phusati° mano ce nappadussāti, 
appossukkassa bhadrassa na pāpamupalippatī” ti. 
9. Tittirajātakam. 


584. Succajam vata naccaji vācāya adadam girim, 
kimhi tassam cajantassa” vācā* adada pabbatam. 


585. Yam hi kayirā tam hi vade yam na kayirā na tam vade, 
akarontam bhāsamānam parijānanti paņditā. 


586. Rājaputta namo tyatthu sacce đhamme thitovasi,” 
yassa te vyasanam patto saccasmim ramate mano. 


587. Ya daļiddī daļiddassa addhā addhassa kittima, " 
sā hissa paramā bhariyā sahiraññassa'' itthiyo "ti. 
10. Succajajātakam. 


Pucimandavaggo dutiyo. 


XX*** 


TASSUDDANAM 


Atha corasakassapakhantivaro 
dujjīvitatā ca varapharusa, 

atha sasamatañca vasantasukham 
succajam vata navacajinā ca dasa. 


--00000-- 
' nimīni - Ma. 
* va - Ma, Syā. * vācāya adada - Ma, PTS; 
* kā nu - Ma, Syā; kā su - PTS. vācāya adadam - Syā. 
* nappaņamati - Ma, Syā, PTS. ? thito casi - Ma, PTS. 
` pāpamupalimpati - Ma, Syā. '° kittima - Ma. 
° na patieca kammam phusati - Ma, Syā. " tā hi raññassa - PTS. 


kim hitassa cajantassa - Ma; kiñci tassa cajantassa - Syā; kim hi tass’ acajantassa - PTS. 
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579. “Sama đã chọn lấy tôi, kẻ không thân thiết thay vì người tình thân 
thiết lâu dài, đã chọn lấy kẻ không chung thủy thay vì người chung thủy, 
Sama cũng có thể chọn lấy người khác thay vì tôi; từ nơi này, tôi sẽ ra đi xa 
hơn nữa.” 

8. Bổn Sanh Hoa Kaņavera. [318] 


58o. “Quả thật, tôi sống vô cùng sung sướng, và tôi còn nhận được thức 
ăn. Nhưng tôi tồn tại trong sự hiểm nguy, thưa ngài, phần số tương lai của tôi 
thế nào?” 


581. “Này chim, nếu tâm ý của ngươi không thiên về hành động xấu xa, sự 
xấu xa không làm ô nhiễm người hiền thiện, không chủ động (làm ác).” 
582. “Quyến thuộc của chúng ta ngồi kia, nghĩ vậy, nhiều kẻ kéo đến, rồi 
phạm vào nghiệp liên đới; ý của tôi lo ngại về điều ấy.” 


583. “Không phạm vào nghiệp liên đới, nếu tâm ý không sái quấy, sự xấu 
xa không làm ô nhiễm người hiền thiện, ít đòi hỏi.” 

o. Bốn Sanh Chim Pa Đa. [319] 

584. “Quả thật, vua đã không thí bỏ vật dē thí bỏ, trong khi không ban 
cho ngọn núi bằng lời nói. Kẻ đã không ban cho ngọn núi bằng lời nói, kẻ ấy 
còn có thể xả bỏ cái gì?” 

585. “Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm.” 

586. “Tâu thái tử, xin kính lễ ngài. Ngài quả đã đứng vững ở pháp chân 
thật. Đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, tâm ý của ngài đây vẫn vui thích ở sự chân 
thật.” 

587. “Người nữ nào nghèo khó khi chồng nghèo khó, giàu có khi chồng 
giàu có, tâu bậc có danh tiếng, chính nàng ấy là người vợ hạng nhất của ngài, 


còn các phụ nữ khác là thuộc về đức vua, không xứng đáng.” 
10. Bổn Sanh Vật Dễ Thí Bỏ. [320] 


Phẩm Cây Pucimanda là thứ hai. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ kẻ trộm, với vị Kassapa, và chuyện nhãn nại, 
tình trạng cuộc sống xấu xa, và các chuyện về thô lõ, 
rồi con thỏ, và người đã chết, mùa xuân, và sung sướng, 


thật sự dễ thí bỏ và đã không thí bỏ, là mười. 


--00000-- 
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3. KUTIDŪSAKAVAGGO 


588. Manussasseva te sīsam hatthapādā ca vānara, 
atha kena nu vaņņena agaram te na vijjati. 


589. Manussasseva me sīsam hatthapādā ca singila, 
yāhu settha manussesu sā me pañña na vijjati. 


590. Anavatthitacittassa lahucittassa dubbhino,' 
niccam addhuvasīlassa sucibhāvo” na vijjati. 


591. So karassu anubhāvam' vītivattassu sīlīyam, 
sītavātaparittāņam karassu kutikam' kapi "ti. 
1. Kutidūsakajātakam. 


592. Daddabhāyati* bhaddante yasmim dese vasāmaham, 
ahampetam na jānāmi kimetam daddabhāyati.” 


593. Beluvam patitam' sutvā daddabhanti' saso javi, 
sasassa vacanam sutvā santattā migavāhinī. 


594. Appatvā* padaviññanam paraghosānusārino, 
pamāda'paramā bālā te honti parapattiyā. 


595. Ye ca sīlena sampannā paññayupasame'° ratā, 
araka'' virata dhīrā na honti parapattiyā "ti. 
2. DaddabhaJatakam.'? 


596. Dvayam yācanako raja brahmadatta nigacchatl, 
alabham dhanalābham va evam dhammā hi yacana. 


597. Yacanam rodanam ahu pañcalanam rathesabha, 
yo yacanam' paccakkhāti tamāhu patirodanam. 


598. Mā maddasamsu'' rodantam pañcala susamāgatā, 
tuvam" va patirodantam tasmā I1cchamaham raho. 


! dūbhino - PTS. 


* sukhabhāvo - Ma, Syā, PTS. * appattā - PTS. 

3 ānubhāvam - Ma, PTS. ? panāda - Ma. 

* kutavam - Ma, PTS. L naññãyupasame - Ma, Syā, PTS. 

> duddubhāyati - Ma, Syā. '! āratā - PTS. 

° veluvam patitam - Syā; '* duddubhajātakam - Ma. 
bellam nipatitam - PTS. "5 vo ca nam - PTS. 

7 duddubhanti - Ma, Syā; 14 mam māddasamsu - Syā. 
dabhakkanti - PTS. 5 tavam - PTS. 
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3. PHẨM KÉ PHÁ HOẠI CỐC LIÊU 


588. “Này khi, đầu, và tay chân của ngươi đúng là của loài người. Vậy thì 
lý do gì, nhà của ngươi lại không có?” 


589. “Này chim Singila, đầu, và tay chân của ta đúng là của loài người. Họ 
đã nói rằng cái nào là hạng nhất ở loài người, cái trí tuệ ấy ở ta lại không có.” 


590. “Đối với kẻ có tâm không ổn định, có tâm thay đổi, bội bạc, thường 
xuyên có giới không bền vững, bản tính trong sạch không tồn tại. 


591. Này khỉ, ngươi đây hãy thể hiện năng lực, hãy vượt qua bản chất xấu 
xa, hãy xây dựng chó ở nhằm bảo vệ khỏi bị gió lạnh.” 
1. Bổn Sanh Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu. [321] 


592. “Thưa đức ông, có tiếng động ầm ầm ở khu vực tôi sống. Tôi cũng 
không biết gì về việc ấy, cái gì gây nên tiếng động ầm ầm ấy?” 


593. “Sau khi nghe trái cây beluua rơi xuống, (nghĩ rằng): “Là tiếng động 
ām ām! con thỏ đã phóng chạy. Sau khi nghe lời con thỏ, bầy thú rừng bị 
hoảng hốt. 


594. Chưa đạt đến sự nhận biết căn bản, chúng có sự thuận theo lời nói 
của người khác; những kẻ ngu sĩ nổi bật ở sự xao lãng, chúng có sự dựa dām 
vào người khác. 


595. Và những vị nào được thành tựu về giới, được vui thích ở tuệ và sự 
an tịnh, là các bậc sáng trí đã lia khỏi, đã lánh xa (ác pháp), (những vị ấy) 
không có sự dựa dẫm vào người khác.” 

2. Bổn Sanh Tiếng Động Âm Âm. [322] 


596. “Tâu đức vua Brahmadatta, người cầu xin trải qua hai trường hợp: 
không nhận được hoặc nhận được tài sản, bởi vì việc cầu xin có bản chất như 
thế. 


597. Tâu dāng thủ lãnh xa binh của xứ Pañcala, người đời đã nói sự cầu 
xin có sự khóc lóc, và người nào từ chối sự cầu xin, người ấy có sự khóc lóc 
đáp trả. 


598. Chớ để những người xứ Pañcala đã đến đông đủ nhìn thấy thần đang 
khóc lóc, hoặc bệ hạ đang khóc lóc đáp trả; vì thế, thần muốn được kín đáo.” 
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599. Dadāmi te brāhmaņa rohiņīnam 
gavam sahassam saha pungavena, 
ariyo hi ariyassa katham na dajje' 
sutvana gāthā tava dhammayuttā "ti. 
3. Brahmadattajātakam. 


600. Kalyāņarūpo vatayam catuppado 
subhaddako ceva supesalo ca, 
yo brāhmaņam jātimantapapannam” 
apacāyati meņdavaro yasassī. 


601. Mā brāhmaņa ittaradassanena 
vissāsamāpajji catuppadassa, 
daļhappahāram abhikankhamāno* 
apasakkati dassati suppahāram. 


602. Ủratthi? bhaggam' patito? khāribhāro 
sabbam bhaņdam brāhmaņassīdhabhinnam,* 
bāhā” paggayha" kandati 
abhidhavatha haññate brahmacārī.'' 


603. Evam so nihato seti yo apuJam namassati, ' 
yathāhamajja pahato'' hato meņdena dummaātī "ti. 
4. Cammasātakajātakam. 


604. Samanam tam maññamano upagacchim asaññatam, 
so mam dandena pāhāsi yatha assamaņo tatha. 


605. Kim te jatāhi dummedha kim te aJinasatiya, 
abbhantaram te gahanam bahiram parimaājjasi. 


606. Ehi godha nivattassu bhuñJa sālīnamodanam, 
telam lonañca me atthi pahūtam mayha pipphali."* 


607. Esa bhiyyo pavekkhāmi vammikam sataporisam, 
telam lonañca kittesi” ahitam mayha pipphalī "ti." 
5. Godhajātakam. 


' dajjā - Ma, Syā, PTS. 

* jātimantūpapannam - Ma, Syā, PTS. 

* abhikattumāno - Syā, PTS. 

* avasakkatī - Ma, PTS; avasakkati - Syā. 
` ūrutthi - Ma; ūrutthī - Syā; satthi - PTS. 


° bhaggā - Syā, PTS. ? pasamsati - Ma, Syā. 

7 pavattito - Ma, PTS. 3 pahato - Ma, Syã, PTS. 

° sabbañea bhandam brāhmaņassa bhinnam - Ma; * mayham pipphali - Syã; 
sabbam bhanadam brahmanasseva bhinnam - Sya. mayha pipphalin tỉ - PTS. 

? ubhopi baha - Ma, Syā. ` kintesi - Syā; 

'° paggayheva - Syā. kin te si - PTS. 

'' abhidhāvatha haññate brahmacārī - Ma, PTS; é mayham pipphaliti - Syā; 

abhidhāvatam haññati brahmacārim - Syā. mayha pipphalin ti - PTS. 


182 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu 


599. “Này Bà-la-môn, trām ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung đỏ 
với một con bò mộng. Bởi vì là người thánh thiện, tại sao trãm lại không ban 
tặng cho người thánh thiện, sau khi đã lắng nghe các kệ ngôn gắn liền với lý 
lẽ của khanh?” 

3. Bổn Sanh Vua Brahmadatta. [323] 


6oo. “Con thú bốn chân này quả thật có bản chất tốt lành, 
không những vô cùng hiền thiện mà còn vô cùng đáng yêu, 
là con cừu cao quý, có tiếng tăm, nó tôn kính 

vị Bà-la-môn thành tựu về dòng dõi và các chú thuật.” 


601. “Này Bà-la-môn, mới xem qua, 

chớ đặt niềm tin vào con thú bốn chân. 

Trong lúc mong muốn cú húc mạnh bạo, 

nó bước lui, và nó sẽ giáng cho cú húc chí mạng.” 


602. “Xương đùi bị gãy, túi mang vai bị bật tung, 

tất cả vật dụng của vị Bà-la-môn bị bể nát tại nơi này. 

VỊ Bà-la-môn đưa hai tay lên, kêu than: 

“Quý vị mau chạy đến, có người hành Phạm hạnh bị hãm hai.” 


603. “Như vậy, tôi đây bi ngã gục, nằm dài. Kẻ nào ca ngợi người không 
xứng đáng sự tôn vinh, là kẻ có trí tồi, giống như tôi hôm nay bị húc ngã, bị 
giết chết bởi con cừu.” 

4. Bổn Sanh Tấm Choàng Da Thú. [324] 


604. “Trong khi nghĩ rằng kẻ ấy là Sa-môn, tôi đã đi đến gần kẻ không tự 
chế ngự. Kẻ ấy đã đánh tôi bằng cây gậy, như thế không phải là Sa-môn. 


605. Này kẻ ngu muội, có ích gì với những búi tóc bën của ngươi? Có ich 
gì với y phục bằng da dê của ngươi? Ngươi đánh bóng bên ngoài, bên trong 
của ngươi là rừng rām (ó nhiễm).”' 


606. “Này con kỳ đà, hãy đến, hãy quay lại, hãy ăn cơm gạo sāli. Ta có 
đầu và muối, ta có nhiều hạt pipphalī.” 


6o7. “Điều ấy là quá thừa thãi, ta sẽ đi vào gò mối có chiều cao bằng một 
trăm người. Ngươi cứ việc ca ngợi đầu, và muối, hạt pipphah là không có lợi 
ích đối với ta.” 

5. Bổn Sanh Con Kỳ Đà. [325] 


' Giống câu kệ 394 của tập Kinh Dhammapadapāļi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 123). 
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608. Kāyena yo nāvahare vācāya na musā bhaņe, 
yaso laddhā na majjeyya sa ve kakkarumarahati. 


609. Dhammena vittameseyya na nikatya dhanam hare, 
bhoge laddhā na majjeyya sa ve kakkarumarahati. 


610. Yassa cittam ahaliddam saddha ca avirāginī, 
eko sadum na bhuñJeyya sa ve kakkarumarahati. 


611. Sammukha va parokkha vā' yo sante na paribhāsati, 
yathāvādī tathākārī sa ve kakkārumarahātī "ti. 
6. Kakkārujātakam. 


612. Vāti cāyam tato gandho yattha me vasatī piyā, 
dūre ito hi kākātī” yattha me nirato mano. 


613. Katham samuddamatari* katham atari‘ kebukam,” 
katham satta samuddāni katham simbalimāruhi. 


614. Tayā samuddamatarim taya atari kebukam,° 
taya satta samuddāni taya simbalimāruhim. 


615. Dhiratthu mam* mahakayam dhiratthu mam” acetanam, 
yattha Jayayaham Jaram āvahāmi vahāmi ca "ti. 
7. Kākātijātakam.” 


616. Bahunnam vijjati* bhotī tehi kimme bhavissati,* 
tasma etam na socāmi piyam sammillabhasinim. '° 


617. Tam tañce anusoceyya yam yam tassa na vijjati, 
attanamanusoceyya sada maccuvasam gatam."' 


618. Na heva thitam nāsīnam na sayanam na paddhagum, ° 
yāva pāti nimmisati” tatrāpi saratī“ vayo. 


619. Tatthattani vatappaddhe" vinābhāve asamsaye, 
bhūtam sesam" dayitabbam vītam” ananusociyan ti." 
8. Ananusociyajātakam. 


! tirokkhā vã - Ma, Syā. ! patam - Ma; pattam - Syā. 

2 kākavatī - Ma; kākāti - Syā, PTS. ? patthagum - Syā. 

* samuddamatarī - Ma; 3 vāva byāti nimisati - Ma; 
samuddam patari - PTS. yāvuppatti nimisāti - Syā; 

* patari - PTS. yāva pāti nimisati - PTS. 

` kepukam - Ma, Syā. * rasatī vayo - Ma; 

° dhiratthumam - Ma. sarati-bbayo - PTS. 

7 kākavatījātakam - Ma. ` vatappanthe - Syā. 

* bahūnam vijjatī - Ma, Syā. Š sesam sesam - PTS. 

? tehi me kim bhavissati - Ma, Syā. 9 cavitam - Sya. 


10 sammillahasinim - Ma, Syā. ananusocitan ti - PTS. 
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6o8. “Người nào không trộm cắp bằng thân, không nói lời dối trá bằng 
khẩu, sau khi đạt được danh vọng không bị say đắm, người ấy thật sự xứng 
đáng hoa kakkāru (của cõi trời).” 


609. “Người nào tâm cầu của cải một cách chân chánh, không lấy đi tài 
sản bằng cách lường gạt, sau khi đạt được các vật sở hữu, không bị say đắm, 
người ấy thật sự xứng đáng hoa kakkāru (của cõi trời).” 


610. “Người nào có tâm không thay đổi và đức tin không bị phai nhạt, 
một người không thọ dụng thức ăn ngon ngọt, người ấy thật sự xứng đáng 
hoa kakkāru (của cối trời).” 


611. “Người nào không mắng nhiếc những người tốt, có mặt hay vắng 
mặt, là người nói như thế nào thì làm như thế ấy, người ấy thật sự xứng đáng 
hoa kakkāru (của cõi trời).” 

6. Bổn Sanh Hoa Kakkāru. [326] 


612. “Mùi hương này thổi đến từ nơi ấy, nơi người yêu dấu của tôi cư ngụ. 
Nàng Kākātī ở xa nơi này, tâm ý của tôi vương vấn ở nơi nàng.” 


613. “Làm thế nào vượt qua biển cả? Làm thế nào vượt qua sông Kebuka? 
Làm thế nào vượt qua bảy biển cả? Làm thế nào leo lên cây simbalī?” 


614. “Nhờ ngài, tôi đã vượt qua biển cả. Nhờ ngài, tôi đã vượt qua sông 
Kebuka. Nhờ ngài, tôi đã vượt qua bảy biển cả. Nhờ ngài, tôi đã leo lên cây 
simbalī.” 


615. “Thật xấu hổ thay cái thân xác to lớn của ta! Thật xấu hổ thay sự vô ý 
của ta! Bởi vì ta mang tình nhân đến cho người vợ của ta, rồi ta lại mang đi.” 
7. Bốn Sanh Hoàng Hậu Kākātī. [327] 


616. “Hiền thê được tìm thấy trong số nhiều người (khác đã chết), với họ 
tôi sẽ có được điều gì? Vì thế, tôi không sầu muộn về nàng Sammillabhāsinī 
yêu dấu ấy. 


617. Người nào sầu tư về một ai đó không còn hiện hữu đối với người ấy 
nữa, người ấy sầu tư về chính bản thân mình, là kẻ luôn luôn bị rơi vào quyền 
lực của Thần Chất. 


618. Bởi vì, không chỉ đối với người đang đứng, đang ngồi, đang nằm, hay 
đang đi tới lui, mà chỉ trong khoảnh khắc mở mắt nhắm mắt, tuổi thọ chấm 
dứt thậm chí ngay khi ấy. 


619. Thật vậy, trong trường hợp ấy, khi bản thân đang còn tuổi thọ, khi sự 
chia cách là không còn nghi ngờ, thì nên yêu thương sinh linh đang còn tồn 
tại, không nên sầu tư về người đã chết.” 

8. Bổn Sanh Không Nên Sầu Tư. [328] 
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620. Yam annapānassa pure labhāma 
tamdāni sākhāmigameva gacchati, 
gacchāmadāni vanameva rādha 
asakkatā casma' đhanañJayaya. 


621. Labho alabho ayaso yaso ca” 
ninda pasamsa ca sukhañca dukkham, 
ete aniccā manuJesu dhamma 
mā soci kim socasi potthapada. 


622. Addhā tuvam paņditakosi rādha 
jānāsi atthāni anāgatāni, 
kathannu sākhāmigam dakkhisama' 
niddhāpitam' rājakulatova jammam. 


623. Cāleti kaņņam bhakutim karoti 
muhum muhum bhāyayate* kumāre, 
sayameva tam kāhati kāļabāhu 
yenārakā thassati annapānā "ti. 
o. Kāļabāhujātakam.* 


624. Sīlam kireva kalyāņam sīlam loke anuttaram, 
passa ghoraviso nāgo sīlavāti na haññati. 


625. Yāvadevassahu' kiñci tavadeva akhādisum,* 
sangamma kulala’ loke na himsanti akiñcanam. 


626. Sukham nirāsā supati asa phalavati sukha, 
asam nirāsam katvāna sukham supati pingalā. 


627. Na samādhiparo atthi asmim loke paramhi ca, 
na param napi attānam vihimsati samāhito "ti. 
10. Sīlavīmamsajātakam. 


Kutidūsakavaggo tatiyo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Samanussa sadaddabha yacanako 
atha mendavaruttama godhavaro, 
atha kaya sakebuka bhotivaro 
atha radha susīlavarena dasa. 


--00000-- 
' asakkatāvamha - Syā; > bhāyate - Syā. 
asakkatā v amhā - PTS. ° kālabāhujātakam - PTS. 
2 yaso ayaso ca - Ma, Syā.  yavadevassahu - Ma, Syā, PTS. 
3 katam nu kho sākhamigam dakkhāma - Syā. * akhādisu - PTS. 
* niddhāvitam - Ma; nibbāpitam - PTS. ? kulalā - Ma, Syā, PTS. 
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620. “Phần cơm nước của vua mà chúng ta nhận được trước đây, 
phần ấy giờ đây giao cho chỉ mỗi con khi. 
Này Radha, giờ đây chúng ta hãy đi vào rừng thôi, 
chúng ta không có khả năng trong việc chiến thắng tài sản.” 
621. “Lợi lộc, không lợi lộc, không danh tiếng, và có danh tiếng, 
sự chê bai, và sự ca ngợi, hạnh phúc, và khổ đau, 
các pháp này là không bền vững ở con người, 
chớ sầu muộn, này Potthapada, em sầu muộn việc gì?” 
622. “Này Radha, hiển nhiên anh là người sáng suốt, 
anh biết được các sự việc còn chưa xảy ra. 
Làm thế nào chúng ta sẽ nhìn thấy được con khi 
đáng khinh bi, bị tống ra khỏi hoàng cung?” 
623. “Nó nhúc nhích lỗ tai, nó làm mặt nhăn nhó, 
nó mau chóng làm cho các vương tử sợ hãi, 
Kāļabāhu sẽ đích thân làm điều ấy, 
vì thế, nó sẽ sống xa lìa phần cơm nước.” 
9. Bổn Sanh Con Khi Kāļabāhu. [329] 


624. “Nghe rằng giới quả thật là tốt đẹp, giới là vô thượng ở thế gian. Hãy 
nhìn xem, con rắn có chất độc dữ dội (không cắn người) được khen là “có 
giới, nó không bị giết chết. ' 

625. Cho đến khi nào kẻ này còn có vật gì, cho đến khi ấy chúng đã còn 
cấu xé. Lũ diều hâu ở thế gian, sau khi tụ tập lại, không hãm hại kẻ không có 
bất cứ vật gì. 

626. Không mong mỏi, nàng ngủ an lạc. Điều mong mỏi có được kết quả 
là hạnh phúc. Sau khi không còn mong mỏi điều mong mỏi, nàng Pingala 
ngủ an lạc. 

627. Không có sự an lạc nào khác ngoài định, ở đời này và đời sau. Người 
đã được định tính không hãm hại người khác, cũng không hãm hại bản 
thân.” 

10. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [330] 


Phẩm Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu là thứ ba. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Với loài người, với tiếng động ầm ầm, người cầu xin, 
rồi chuyện con cừu là hạng nhất, chuyện con kỳ đà, 
rồi (trộm cắp) bằng thân, với sông Kebuka, chuyện hiền thê, 


rồi con vẹt Radha, với chuyện giới hạnh tốt, là mười. 


--00000-- 


' Giống câu kệ 86 ở trang 37 và câu kệ 475 ở trang 153. 
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4. KOKĀLIKAVAGGO' 


628. Yo ve kale asampatte ativelam pabhasati, 
evam so nihato seti kokilāyiva” atrajo. 


629. Na hi sattham sunisitam visam halahalam iva,’ 
evam nikatthe* pāteti vaca dubbhāsitā yathā. 


630. Tasmā kale akale ca? vācam rakkheyya paņdito, 
nātivelam pabhāseyya api attasamamhi vā.* 


631. Yo ca kāle mitam bhāse matipubbo vicakkhaņo, 
sabbe amitte ādeti supaņņo uragam iva ”ti.” 
1. Kokālikajātakam.* 


632. Api hantvā hato brūti jetvā jitoti” bhāsati, 
pubbamakkhāyino" raja ekadatthum'' na saddahe. 


633. Tasmā paņditajātiyo” suneyya itarassa pi, 
ubhinnam vacanam sutvā yathā dhammo tathā kare. 


634. Alaso gihī kāmabhogī na sādhu 
asaññato pabbajito na sadhu, 
rājā na sādhu anisammakārī 
yo paņdito kodhano tam na sādhu. 


635. Nisamma khattiyo kayirā nanisamma disampāti, 
nisamma karino raja ` yaso kitti“ ca vaddhatī "ti. 
2. Rathalatthijātakam. 


636. Tadeva me tvam vidito vanamaJjhe rathesabha, '° 
yassa te khaggabaddhassa'° sannaddhassa tirītino, 
assatthadumasakhaya pakka godha'” palayatha. 


637. Name namantassa bhaje bhajantam 
kiecānukubbassa kareyya kiccam, 
nānatthakāmassa kareyya attham 
asambhajantampi na sambhajeyya. 


' kokilavaggo - Ma, Syā, PTS. ° pubbavakkhāyino - Ma; 


* kokilāyeva - Syā, PTS. 

3 halāhalāmiva - Ma; 
halāhalammiva - Syā. 

* nikkadhe - Syā. 

* vā - Ma, PTS. 

° ca - PTS. 

7 uragāmivāti - Ma; 
uragammivāti - Syā. 

* kokilajātakam - Ma. 

? jinoti - PTS. 


pubb’ ev akkhāyino - PTS. 

! aññadatthu - Ma; 
etadatthum - Syā; 
ekadatthu - PTS. 

? pandita jātiso - PTS. 

* rañño - Syā. 

*kitti - PTS. 

` rathesabho - Syā. 

° khaggabandhassa - Syā. 

7 pakkagodhā - PTS. 
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4. PHẨM KOKALIKA 


628. “Thật vậy, kẻ nào, khi thời điểm chưa đến, phát biểu quá thời hạn 
cho phép, như vậy, kẻ ấy bị giết chết nằm dài, tựa như chim cu cu con. 


629. Bởi vì, con dao đã khéo được mài bén, tựa như thuốc độc cực mạnh, 
không quật ngã mau chóng như vậy, giống như lời nói đã được nói vụng về. 


63o. Vì thế, vào lúc hợp thời hoặc không hợp thời, bậc sáng suốt nên gìn 
giữ lời nói; không nên phát biểu quá thời hạn cho phép, hay trong trường 
hợp với người thân tín cũng thế. 


631. Và người nào nói đúng thời, vừa phải, có suy xét trước, khôn ngoan, 
người ấy thâu phục tất cả những kẻ thù địch, tựa như con linh điểu nắm giữ 
con rắn.” 

1. Bổn Sanh Kokalika. [331] 


632. “Thậm chí sau khi đánh người lại nói là “bị đánh,” sau khi đánh bai 
người lại nói là “bị đánh bai.” Tâu bệ hạ, trước tiên, không nên tin vào quan 
điểm một phía của người thuật chuyện. 


633. Vì thế, người có bản tánh sáng suốt nên lắng nghe luôn cả của phía 
bên kia. Sau khi lắng nghe lời nói của cả hai bên, công lý như thế nào thì nên 
hành động như thế ấy. 


634. Người tại gia biếng nhāc có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không suy xét, là không tốt, 

người sáng suốt có sự phān nộ, việc ấy là không tốt. 


635. VỊ Sāt-dē-ly nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tế một phương 
không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét có danh 
vọng và tiếng tăm tăng trưởng.” 

2. Bổn Sanh Gậy Điều Khiển Xe Ngựa. [332] 


636. “Tâu dang thủ lãnh xa binh, chính vào lúc ấy, ở giữa cánh rừng, thiếp 
đã hiểu được bệ hạ. Vào lúc bệ hạ đây mặc áo vỏ cây đã được nai nịt, đã buộc 
chặt gươm, thế mà từ nơi cành cây sung, con kỳ đà được nướng chín đã tẩu 
thoát.” 


637. “Nên cúi chào lại người đang cúi chào, nên hợp tác với người đang 
hợp tác, nên thực hành phận sự đối với người đang thực hành phận sự, 
không nên làm điều lợi ích đến người không mong mỏi điều lợi ích, không 
nên gắn bó với người không gắn bó. 


189 


Khuddakanikāye Jātakapālļi I Kokālikavaggo 


638. Caje cajantam vanatham nā kayirā 
apetacittena na sambhajeyya, 
dvijo' dumam khīņaphalanti” ñatva 
aññam samekkheyya mahā hi loko. 
639. So te karissāmi yathānubhāvam 
kataññutam khattiye* pekkhamāno, 
sabbaīca te issariyjam dadāmi 
yassiechasī tassa tuvam dadāmī "ti.* 
3. Pakkagodhajātakam.* 


640. Gavañce taramānānam jimham gacchati pungavo, 
sabba ta jimham gacchanti* nette jimham gate’ sati. 


641. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva itarā pajā, 
sabbam rattham dukham: seti raja ce hoti adhammiko. 


642. Gavañce taramānānam ujum gacchati pungavo, 
sabba tā ujum gacchanti” nette uJugate '° sati. 


643. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so cepi'' dhammam carati pageva itarā pajā, 
sabbam rattham sukham seti raja ce hoti dhammiko "ti. 
4. Rājovādajātakam. 


644. Brahā pavaddhakayo ” so dīghadātho ca” jambuka, 
na tvam tamhi° kule jāto yattha gaņhanti kuñJaram. 


645. Asīho sīhamānena yo attanam vikubbāti, 
kotthuva" gajamāsajja seti bhūmyā" anutthunam. 


646. Yasassino uttamapuggalassa 
saūjātakhandhassa mahabbalassa, 
asamekkhiya thāmabalūpapattim 
sa seti nāgena hatova'” jambuko. 


647. Yo cidha"* kammam kurute pamaya 
thamabalam” attani samviditvā, 
jappena” mantena subhāsitena 
parikkhavā so vipulam jinātī ti. 
5. Jambukajātakam. 


' dijo - Ma, Syā, PTS. ? pavaddhakāyo - PTS. 
* khīņaphalamva - Syā. * va - Syā; hi - PTS. 

* khattiyo - Syā. * tattha - Ma. 

* dadāhīti - PTS. ` kotthūva - Ma; 

` godhajātakam - PTS. kutthuva - Syā; 

° sabbā gāvī jimham yanti - Syā. kutthumva - PTS. 

7 jimhagate - PTS. ° bhumyā - PTS. 

* dukkham - Syā, PTS. 7 hatoyam - Ma, Syā. 

? sabbā gāvī ujum yanti - Ma. 8 cīdha - Ma, Syā, PTS. 
'° ujum gate - Ma, Syā, PTS. ? thāmabbalam - Ma. 
' so sace - Ma. 2) japena - PTS. 
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638. Nên từ bỏ người đang từ bỏ ta, không nên thể hiện sự yêu thương, 
không nên gắn bó với người có tâm hờ hững. 

Con chim, sau khi biết cây đã hết trái, 

thì tìm kiếm cây khác, bởi vì thế gian là rộng lớn.” 


639. “Này nữ Sāt-dē-ly, trong khi xem xét lòng biết ơn, 
trãm đây sẽ làm cho nàng theo như năng lực của trām. 
Và trãm ban cho nàng tất cả quyền uy, 
nàng ước muốn điều gi, trām ban cho nàng điều ấy.” 

3. Bổn Sanh Con Kỳ Đà Nướng Chín. [333] 


640. “Trong khi đàn bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dàn đường di quanh co. 


641. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ lãnh 
thực hành không đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn 
bộ đất nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công chính. 


642. Trong khi đàn bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay thẳng, 
tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thắng khi con bò dẫn đường di ngay thẳng. 


643. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ lãnh 
thực hành đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn bộ đất 
nước sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công chính.” 

4. Bổn Sanh Giáo Huấn Đức Vua. [334] 


644. “Này chó rừng, nó to lớn, có thân vươn cao, và có ngà dài. Ngươi 
không sanh ra từ dòng dõi bắt voi.” 


645. “Kẻ nào không phải là loài sư tử, tự đánh tráo bản thân với ngã mạn 
của loài sư tử, tựa như con chó rừng nằm dài trên mặt đất than vån, sau khi 
chạm trán với con voi. 


646. Sau khi không suy xét về việc đạt đến sức mạnh và trí lực 
của hạng người tối thượng, có danh tiếng, 

có thân hình được hình thành với sức mạnh vĩ đại, 

con chó rừng ấy đã bị giết chết bởi con voi. 


647. Và ở đây, người nào làm công việc sau khi đã lượng sức, 
sau khi tự nhận biết sức mạnh và trí lực của bản thân, 
với tri thức, nhờ vào sự tham vấn, bằng lời khéo nói, 
có sự khôn khéo, người ấy chiến thắng kẻ thù to lớn.” 
5. Bổn Sanh Con Chó Rừng. [335] 
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648. Tiņam tiņanti lapasi ko nu te tiņamāhari, 
kinnu te tiņakiccatthi tiņameva pabhāsasi. 


649. Idhāgamā brahmācārī brahā chatto bahussuto, 
so me sabbam samādāya tiņam nikkhippa gacchatl. 


650. Evetam hoti kattabbam appena bahumicchata, 
sabbam sakassa ādānam anadanam tiņassa ca, 
cātīsu pakkhipitvāna tattha kā paridevanā. ' 


651. Sīlavanto na kubbanti bālo sīlāni kubbati, 
aniccasīlam dussīlyam” kim pandiccam karissatī "ti. 
6. Brahāchattajātakam. 


652. Na te pīthamadāyimhā* na panam napi bhojanam, 
brahmacāri* khamassu me etam passāma* accayam. 


653. Nevābhisajjāmi na cāpi kuppe 
na capi me appiyamāsi kiñc], 
athopi me āsi manovitakko 
etādiso nūna kulassa dhammo. 


654. Esasmākam kule dhammo pitupitāmaho sadā, 
asanam udakam pajjam sabbetam nipadāmase. 


655. Esasmākam kule dhammo pitupitāmaho sadā, 
sakkaccam upatitthama' uttamam viya ñatakan "ti. 
7. Pīthajātakam. 


656. Viditam thusam undurānam viditam pana tandulam, 
thusam thūlam' vivajjetvā* tandulam pana khadare. 


657. Ya mantanā araññasmim yā ca game nikaņņikā, 
yaūcetam iticītica” etampi viditam mayā. 


658. Dhammena kira jātassa pitā puttassa makkato, 
daharasseva santassa dantehi phalamacchidā. 


659. Yametam parisappasi ajakāņova"” sāsape, 
yopāyam hetthato sesi'' etampi viditam mayā "ti. 
8. Thusajātakam. 


Kokālikavaggo 


' tiņassa cātīsu gato tattha kā paridevanā - Syā; 7 thusam thusam - Ma, Syā, PTS. 
itipātho Ma, PTS potthakesu na dissate. ° vivajjitvā - Syā. 

2 dussīlam - PTS. ? iti cīti ca - Ma; 

* adāsimha - Syā, PTS. iti cintī ca - Syā; 

* brahmacārī - Syā. iti c' īti ca - PTS. 

> passāmi - Ma, Syā, PTS. 1 aja kana va - PTS. 

° sakkacca tam upatthahama - PTS. " seti - Ma, PTS, Syā. 
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648. "Bē hạ nói lām nhảm: “Cỏ, cỏ, vậy người nào đã mang cỏ lại cho bệ 
hạ? Bệ hạ chỉ nói về cỏ mà thôi, vậy bệ hạ có việc gì cần làm với cỏ?” 


649. “Vị thực hành Phạm hạnh vĩ đại, nổi tiếng, tên Chatta đã đi đến đây. 
VỊ ấy đã lấy tất cả (của cải) của trām, để lại cỏ, rồi ra đi.” 


650. “Như vậy, điều ấy là nên làm, là việc muốn nhiều so với ít. 
Việc lấy tất cả cho bản thân, và việc không lấy đối với cỏ, 
sau khi dā để cỏ trong những cái hũ, trường hợp ấy, có sự than vấn gì?” 


651. “Những người có giới hạnh không làm thế, kẻ ngu còn thực hành các 
giới. Giới không bën vững là giới tồi, cái gì sẽ tạo nên sự sáng suốt?” 
6. Bổn Sanh Vi Chatta Vĩ Đại. [336] 


652. “Chúng tôi đã không mời ghế ngồi đến ngài, không nước uống, vật 
thực cũng không. Thưa bậc hành Phạm hạnh, xin ngài hãy tha thứ cho tôi; 
chúng tôi nhìn thấy lõi lầm ấy.” 


653. “Tôi chẳng vướng mắc chút gì, cũng không bị bực bội, 
cũng chẳng có điều gì ghét bỏ ở tôi, 

tuy nhiên, cũng đã có ý nghĩ khởi lên ở tôi rằng: 

“Có lẽ tập quán của gia đình là như thế ấy?”” 


654. “Điều này là tập quán của gia đình chúng tôi, thường xuyên từ thời 
cha ông: chỗ ngồi, nước rửa chân, dầu thoa chân, chúng tôi dâng mọi thứ ấy. 


655. Điều này là tập quán của gia đình chúng tôi, thường xuyên từ thời 
cha ông: chúng tôi phục vụ một cách trân trọng tựa như thân nhân bậc trên.” 
7. Bốn Sanh Ghế Ngồi. [337] 


656. “Đối với những con chuột, vỏ trấu được nhận biết, hạt cơm lại càng 
được nhận biết. Sau khi loại bỏ vỏ trấu thô cứng, chúng ăn toàn hạt cơm. 


657. Lời bàn bạc nào ở trong vườn, và lời thủ thi nào ở trong làng, hành 
động nào là như vây và như vầy, việc ấy cũng được trām biết nữa. 


658. Nghe nói rằng khỉ cha, theo bản năng, đã dùng những cái răng cắn 
đứt tỉnh hoàn của khi đực con đã được sanh ra, trong khi nó hãy còn rất trẻ. 


659. Việc ngươi bò trườn quanh, tựa như con đê chột mắt chạy lạc ở cánh 
đồng mù-tạt, kẻ nào là người nằm ở bên dưới, điều này cũng đã được trām 
biết rồi.” 

8. Bổn Sanh Vỏ Trấu. [338] 
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660. Adassanena morassa sikhino mañJubhanino, 
kākam tattha apūjesum mamsena ca phalena ca. 


661. Yadā ca sarasampanno moro bāverumāgamā, 
atha lābho ca sakkāro vāyasassa ahāyatha. 


662. Yāva nupajjati buddho dhammarājā pabhankaro, 
tāva aññe apūjesum puthū samanabrahmape. 


663. Yadā ca sarasampanno buddho dhammamadesayi, 
atha lābho ca sakkāro titthiyanam ahāyathā "ti. 
9. Bāverujātakam. 


664. Adāsi dānāni pure visayha 
dadato ca te khayadhammo ahosi, 
ito parañce na dadeyya dānam 
tittheyyum te saññamantassa bhogo.' 


665. Anariyamariyena sahassanetta 
suduggatenāpi akiccamāhu, 
mā vo dhanam tam janinda ahuvā” 
yambhogahetu vijahema* saddham. 


666. Yena eko ratho yati yati tena paro* ratho, 
poranam nihitam vattam vattataññeva" vasava. 


667. Yadi hessati dassama asante kim dadamase, 


evam bhūtāpi dassama ma danam pamadamhase ”ti.° 


10. Visayhajātakam. 


Kokālikavaggo' catuttho. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Ativelam pabhāsati Jinavaro 


vanamajjherathesabhajimhagamo, 


atha jambutiņāsanapīthavaram 
atha taņdula mora visayha dasa. 


Kokālikavaggo 


--00000-- 
' samyamantassa bhogā - Ma, Syā; 
samūamantassa bhogā - PTS. * tenāparo - Ma, PTS. 
? tam ahu devarāja - Ma; > vaddham vaddhataññeva - PTS. 
tam ahu va janinda - Syā, PTS. ° pamadamhaseti - Ma, PTS. 
* vijahemu - Ma, Syā, PTS. 7 kokilavaggo - Ma, Syā, PTS. 
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66o. “Do chưa nhìn thấy con công, có chỏm lông, có tiếng kêu ngọt ngào, 
ở nơi ấy người ta đã cung phụng con qua với thịt và trái cây. 


661. Và khi con công có âm giọng đã đến xứ Baveru, khi ấy lợi lộc và sự 
trân trọng đối với con quạ đã bị bỏ quên. 


662. Cho đến khi nào đức Phật, bậc Pháp Vương, đấng Mặt Trời còn chưa 
hiện khởi, cho đến khi ấy người ta đã còn cúng dường các Sa-môn và Bà-la- 
môn phàm phu khác. 


663. Và khi đức Phật, có âm giọng của Phạm Thiên, đã thuyết giảng Giáo 
Pháp, khi ấy lợi lộc và sự trân trọng đối với các ngoại đạo đã bị bỏ quên.” 
9. Bổn Sanh Xứ Baveru. [339] 


664. “Này Visayha, trước đây ngài đã bố thí nhiều vật thí, 

và trong khi ngài bố thí, tình trạng khánh kiệt đã xảy ra cho ngài. 
Nếu từ nay về sau, ngài không bố thí vật thí nữa, 

trong khi ngài tự kiềm chế, các của cải sẽ tồn tại cho ngài.” 


665. “Thưa vị Nghìn Māt, chư Thánh nhân đã nói việc không cao thượng 
là việc không nên làm bởi người cao thượng, mặc dâu vô cùng nghèo khổ. 
Thưa vị chúa của loài người, nếu vì nguyên nhân thọ dụng của cải mà chúng 
tôi lìa bỏ niềm tin bố thí, thì của cải ấy chớ có cho chúng tôi. 


666. Chiếc xe trước đi bằng con đường nào, thì chiếc xe sau cũng đi bằng 
chính con đường ấy. Thưa Thiên Chủ, hãy để cho công việc đã được lập ra 
trước đây được tiếp tục (chớ ngăn lại). 


667. Nếu chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ bố thí, khi không còn sống thì 
chúng tôi bố thí cái gì? Mặc đầu chúng tôi là (người cắt cỏ) như vầy, chúng 


2» 
1 


tôi cũng sẽ bố thí, chớ để chúng tôi xao lãng việc bố thí. 
10. Bổn Sanh Trưởng Giả Visayha. [340] 


Phẩm Kokalika là thứ tư. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Kẻ phát biểu quá thời hạn, chuyện đánh bại người, 
đấng thủ lãnh xa binh ở giữa cánh rừng, việc đi quanh co, 
rồi chó rừng, cỏ, chuyện chó ngồi và ghế ngồi, 
rồi hạt com, con công, và trưởng giả Visayha, là mười. 


--00000-- 
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5. CŪĻAKUŅĀLAVAGGO' 


668. Narānamārāmakarāsu nārisu” 
anekacittāsu aniggahāsu ca, 
sabbattanāpītikarāpi ce siyā” 
na vissase titthasamā hi nāriyo. 


669. Yam ve* disvā kaņdarī kinnarānam” 
sabbitthiyo na ramanti agāre, 
tam tādisam maccam' cajitva bhariyā 
aññam disvā purisam pīthasappim. 


670. Bakassa ca pāvārikassa' rañño 
accantakamanugatassa bhariyā, 
avācarī* baddhavasanugassa? 
kam vā” itthī nāticare tadaññam. 


671. Pingiyāni sabbalokissarassa 
rañño piyā brahmadattassa bhariyā, 
avācarī* baddhavasanugassa? 
tam vapi sā nājjhagā kāmakāminī "ti. 
1. Kinnarījātakam.! 


672. Asakkhim vata attanam uddhātum” udakā thalam, 
na dānāham” puna tuyham vasam gacchāmi vārija. 


673. Alametehi ambehi jambūhi panasehi ca, 
yāni pāram samuddassa varam mayham udumbaro. 


674. Yo ca uppatitam attham na khippamanubujjhāati, 
amittavasamanveti pacchā ca anutappatl. “ 


675. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muccate sattusambādhā na ca pacchanutappatI "ti. 
2. Vānarajātakam. 


' cullakuņālavagga - Syā, PTS. ° accācarī - Syā. 

* nārīsu - Syā. ? patthavasānugassa - Ma, PTS. 

* sabbattha nāpītikarāpi ce siya - Ma, PTS; ° kam vapi - Ma, PTS; kim vã - Syā. 
sabbattanā pītikarāpi ce siyum - Syā. ' kaņdarījātakam - Ma; 

* vañca - Syā. kundalikajatakam - Syā; 

` kaņdarīkinnarānam - Ma, PTS; kaņdarijātakam - PTS. 

kinnarakinnarīnam - Syā. ? utthātum - Syā, PTS. 

° samikam - Syā. * idān' āham - PTS. 

7 bāvarikassa - Ma, Syā, PTS. * ca-m-anutappati - PTS. 
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5. PHẨM TIỂU KUŅĀLA 


668. “Các nữ nhân là những người tạo ra sự khoái lạc cho các nam nhân, 
các nàng có tâm thất thường, và không có khả năng kiềm chế. Dầu cho nàng 
là người tạo ra niềm vui cho bản thân một cách trọn vẹn, cũng không nên tin 
tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân là tương tự như những bến tắm (ai cũng có 
thể đến tắm). 


669. Điều đã thấy ở câu chuyện của vua Kaņdarī và hoàng hậu Kinnara là: 
Tất cả các nữ nhân đều không thích thú (ông chồng của mình) ở gia đình. 
Người vợ (hoàng hậu) từ bỏ chồng là người đàn ông như vị vua Kaņdarī ấy, 
sau khi gặp gỡ người đàn ông khác là kẻ bi què quặt. 


670. Nàng PañcapapI là vợ của vua Baka và vua Pavarika, hai vị vua đeo 
đuổi dục lạc tột đỉnh. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai khiến 
của chồng, vậy còn người nam nào khác nữa mà nữ nhân sẽ không cư xử vượt 
quá giới hạn? 


671. Nàng Pingiyānī là người vợ yêu dấu của đức vua Brahmadatta, vi 
chúa tể của tất cả thế gian. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai 
khiến của chồng, người nữ có ham muốn dục vọng ấy đã không đạt được 
người đàn ông ấy (luôn cả địa vị hoàng hậu).” 

1. Bổn Sanh Hoàng Hậu Kinnarī. [341] 


672. “Này cá sấu, hiển nhiên ta đã có thể nâng đỡ bản thân từ trong nước 
lên đất liền, giờ đây, ta sẽ không rơi vào quyền lực của ngươi lần nữa. 


673. Quá đủ với những trái xoài, với những trái mận, và với những trái 
mít ấy, là các thứ ở bên bờ kia của đại dương, cái quý giá đối với ta là cây 
Sung. ' 


674. Và kẻ nào không mau chóng nhận ra cơ hội đã được sanh lên, rồi đi 
theo quyền lực của kẻ thù, sau này sẽ hối tiếc. 


675. Và người nào mau chóng biết được cơ hội đã được sanh lên, rồi được 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, sau này sẽ không bị ân hận.” 
2. Bổn Sanh Con Khi. [342] 


' Tương tự câu kệ 274 ở trang 99. 
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676. Avasimha' tavagare niccam sakkatapūjitā, 
tvameva dam! ¢ akari” handa raja vajāmaham. 


677. Yo ve kate patikate kibbise patikibbise, 
evam tam sammaāti* veram vasa kuntini' māgamā.* 


678. Na katassa ca kattā ca metti° sandhīyate puna, 
hadayam nānujānāti gacchaññeva rathesabha. 


679. Katassa ceva katta ca metti* sandhīyate puna, 


dhīrānam no ca bālānam vasa kuntini' māgamā” "ti. 


3. Kuntinījātakam.” 


680. Yo nīliyam* mandayati saņdāsena vihaññatl, 
tassa sā vasamanvetu yā te ambe avāhari. 


681. Visam va paūicavīsam” va ūnatimsamva jātiyā, 
tādisā patimāladdhā" ya te ambe avāhari. 


682. Dīgham gacchatu addhanam ekikā abhisāriyā,!' 
sankete pati māddasa” ya te ambe avāhari. 


683. Alankatā suvasanā mālinī candanussadā, 
ekikā sayane setu” ya te ambe avāharī "ti. 
4. Ambacorajātakam.!' 


' avasimha - Ma, Syā, PTS. * nïliyam - Syā. 


Cūļakuņālavaggo 


2 dānimakari - Ma, Syā; ? paņņuvīsam - PTS. 
dānimakara - PTS. ° pati mā laddhā - Ma, Syā; 

* sammatī - Ma, PTS. patim mā laddhā - PTS. 

* kuntani - PTS. ' abhisārikā - Ma. 

> mā gamā - Syā, PTS. ? pati mā adda - Ma; 

° mettī - Ma, PTS; patim mā addasa - PTS. 


mitti - Syā. * sayatu - PTS. 


7 kuntanijātakam - PTS. * ambajātakam - Ma, Syā. 
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676. “Tôi đã sống ở nhà của bệ hạ, thường xuyên được tôn vinh trân 
trọng. Và giờ đây, chính bệ hạ đã làm quấy. Tâu bệ hạ, vậy tôi phải ra đi.” 


677. “Thật vậy, người nào, khi tội ác đã được gây ra, và hành động báo thù 
đã được đáp trả; như vậy, hận thù ấy đã được lặng yên, này chim dē cái, hãy 
ở lại, chớ bỏ di.” 


678. “Tình thân hữu giữa người bị hại và kẻ gây hại không thể kết nối lại 
được nữa. Tôi không thể mềm lòng, tâu đấng thủ lãnh xa binh, tôi nhất định 
ra đi.” 


67o. “Tình thân hữu giữa người bị hại và kẻ gây hại có thể kết nối lại được 
giữa các bậc sáng trí, và không thể giữa những kẻ ngu si; này chim dē cái, hãy 
ở lại, chớ bỏ di.” 

3. Bổn Sanh Chim Dē Cái. [343] 


68o. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, cầu cho nàng ấy hãy rơi 
vào quyền lực của người đàn ông trang điểm tóc nhuộm đang khổ sở vì cái 
nhíp nhổ tóc.” 


681. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, người như nàng ấy chớ có 
kiếm được chồng cho đến hai mươi, hoặc hai mươi lăm, hoặc xấp xi ba mươi 
tuổi.” 


682. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, cầu cho nàng ấy phải lặn 
lội đường xá xa xôi, đơn độc một mình, đi gặp người yêu, và chẳng gặp được 
người tình ở điểm hẹn.” 


683. “Cô nào đã trộm những trái xoài của ông, câu cho nàng ấy đã được 
trang điểm, mặc y phục đẹp, có tràng hoa, thoa nhiều trầm hương, nằm ngủ 
đơn độc một mình ở trên giường.” 

4. Bổn Sanh Kẻ Trộm Xoài. [344] 
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684. Vanam yadaggi dahati pāvako kaņhavattanī, 
katham karosi pacalaka evam dandhaparakkamo. 


685. Bahūni rukkhachiddāni pathavya' vivarāni ca, 
tāni ce nābhisambhoma hoti no kālapariyāyo. 


686. Yo dandhakale tarati taraņīye ca dandhāti, 
sukkhapaņņamva akkamma attham bhañJatI attano. 


687. Yo dandhakale dandheti” taraņīye ca tārayi, 
sasīva rattim vibhajam tassattho paripūratī "ti. 
5. Gajakumbhajātakam. 


688. Manussindam jahitvāna sabbakāmasamiddhinam, 
katham nu bhagavā kesi* kappassa ramāti assame. 


689. Sādhūni' ramaņīyāni santi vakkhā* manoramā, 
subhāsitāni kappassa nārada ramayanti mam. 


690. Sālīnam odanam bhuñJe sucimamsūpasecanam,* 
katham sāmākanīvāram aloņam chādayanti tam. 


691. Asadum yadi va sadum” appam va yadi va bahum, 
vissattho yattha bhuñJeyya vissāsaparamā rasa "ti. 
6. Kesavajātakam. 


692. Sabbāyasam kūtamatippamāņam 
paggayha so titthati” antalikkhe, 
rakkhāya me tvam vihito nusajja 
udāhu me vayamase'° vadhaya. 


693. Duto aham rājidha'' rakkhasanam 
vadhaya tuyham pahitohamasmi, 
indo ca tam rakkhati devaraJa 
tenuttamangam na te phālayāmi.” 


' pathabyā - Ma, Syā. 7 sadum vã yadi vāsādum - Ma; 
2 đandhati - PTS. sadhum vã yadivāsādhum - Syā. 
* kesī - Ma, PTS. ° vo - Ma, Syā. 
* sađũnI - Ma; ° titthasi - Ma. 
sadũni - PTS. 1 cetayase - Ma. 
` rakkhā - PTS. 1! đũto ham raja idha - PTS. 
° sucim mamsūpasecanam - PTS. 2 na hi phalayami - PTS. 
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684. “Vào lúc ngọn lửa, thần hỏa với sự làm thành tối đen, thiêu đốt khu 
rừng, này rùa, với sự ra sức chậm chạp như vậy, ngươi sẽ làm thế nào?” 


685. “Có nhiều lõ hổng ở các cây và nhiều khe nứt ở mặt đất, nếu chúng 
tôi không đến được các nơi ấy, thì chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc đời.” 


686. “Người nào vội vã vào thời điểm chậm rãi và chậm rãi vào lúc nên 
vội vã, người ấy phá vỡ mục đích của bản thân tựa như giām đạp chiếc lā 
khô. 


687. Người nào chậm rãi vào thời điểm chậm rãi và vội vã vào lúc nên vội 
vã, mục đích của người ấy được tròn đầy tựa như mặt trăng được tròn đần 
trong lúc chiếu sáng vào ban đêm.” 

5. Bổn Sanh Con Rùa. [345] 


688. “Sau khi rời bỏ vị chúa của nhân loại, vị có sự thành tựu tất cả các 
dục, làm thế nào mà bậc hữu phần Kesava lại vui thích ở khu ẩn cư của 
Kassapa?” 


68o. “Này Narada, có những cây làm thích ý, và những lời khéo nói, ngọt 
ngào, đáng mến của Kassapa làm ta vui thích.” 


690. “Ngài thọ thực bữa ăn với gạo sāli, có trộn lẫn thịt tinh khiết, làm 
thế nào mà ngài ưa thích cơm lúa miến và hạt kê không muối ấy?” 


691. “Dầu là không ngon ngọt hay là ngon ngọt, đầu là ít hay là nhiều, nơi 
nào có thể thọ thực với niềm tin, các hương vị có sự tin tưởng là nhất hạng.” 
6. Bổn Sanh Ấn Sĩ Kesava. [346] 


6o2. “Ngươi đứng ở hư không giơ lên 

cây búa hoàn toàn làm bằng sắt, có kích thước quá cỡ. 
Hôm nay, có phải ngươi tính toán để bảo vệ ta, 

hay ngươi ra sức để giết chết ta?” 


693. “Tâu đức vua, ở đây tôi lā sứ giả của các loài quỷ sứ, 
tôi được phái đến để giết ngài, 

nhưng vị Thiên Vương Inda hộ trì ngài, 

vì thế, tôi không chẻ đôi cái đầu của ngài được.” 
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694. Sace ca mam rakkhati devarājā 
devānamindo maghavā sujampati, 
kāmam pisācā kandantu' sabbe 
na santase rakkhasiyā pajāya. 


695. Kāmam kandantu? kumbhaņdā sabbe pamsupisācakā, 
nalam pisācā yuddhāya mahātī sā vibhimsikā ”Li.) 
7. Ayakūtajātakam. 


696. Arañña gāmamāgamma kim sīlam kim vatam aham, 
purisam tāta seveyyam tam me akkhāhi pucchito. 


697. Yo tam vissasaye tata vissasañca khameyya te, 
sussūsī ca titikkhī ca tam bhajehi ito gato. 


698. Yassa kāyena vācāya manasā natthi dukkatam, 
orasiva' patitthaya tam bhajehi ito gato. 


699. Haļiddarāgam” kapicittam purisam rāgavirāginam, 
tādisam tata mā sevi nimmanussampi ce siya "ti. 
8. AraññaJatakam. 


700. Neva itthīsu samaññam napi’ bhakkhesu sārathi, 
athassa sandhibhedassa passa yāva sucintitam. 


701. Asi tikkhova mamsamhi pesuññam parivattāti, 
yatthusabhañca sihañca bhakkhayanti migādhamā. 


702. Imam so sayanam seti yayimam' passasi sārathi, 
yo vācam sandhibhedassa pisunassa* nibodhāti. 


' vinadantu - Ma, Syā, PTS. > haliddirāgam - Ma, PTS; 
“ kaņdantu - Syā. haliddarāgam - Syā. 
? vibhesikā ti - Syã; ° napi - Ma, Syā. 
vihesikā ti - PTS. ” yamimam - Ma, Syā. 
* urasīva - Ma, Syā, PTS. ° pisuņassa - Ma, Syā. 
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694. “Và nếu vị hộ trì ta là đấng Thiên Vương, 

chúa tē của chư Thiên, vị Trời Đế Thích, chồng của nàng Sujā, 
thì hãy để cho tất cả yêu tỉnh kêu gào theo ý thích, 

ta không run sợ dòng dõi của loài quỷ sứ. 


695. Hãy để cho tất cả các Dạ-xoa bụng bự, các yêu tỉnh ở bãi rác kêu gào 
theo ý thích. Các yêu tinh không đủ khả năng để chiến đấu với ta, mặc dù 
chúng lớn xác và có vẻ khủng khiếp.” 

7. Bổn Sanh Cái Búa Sắt. [347] 


696. “Thưa cha, sau khi từ rừng đi vào làng, con nên thân cận người có 
giới thế nào, có sự hành trì thế nào? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy 
cho con.” 


6o7. “Này con, người nào có thể tin tưởng con và có thể đạt được sự tin 
tưởng của con, có sự lắng nghe và có sự nhãn nhịn (lời nói của con), con hãy 
thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này. 


6o8. Đối với người nào không có việc làm sai trái bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý, con hãy thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này, tựa như (đứa bé 
trai) nằm yên ở trên ngực (người mẹ). 


699. Này con, với người có tâm không chắc chắn, như màu của củ nghệ, 
như tâm của loài khi, mau chóng thay đổi, con chớ phục vụ người như thế ấy, 
dẫu cho không có người nào khác.” 

8. Bổn Sanh Khu Rừng. [348] 


700. “Này người đánh xe, (giữa sư tử và bò mộng) chẳng những không có 
sự tương đồng về nữ giới, mà còn không có sự giống nhau về thức ăn nữa, giờ 
ngươi hãy nhìn xem sự suy nghĩ khôn khéo trong việc phá vỡ mối liên kết này 
(giữa hai con thú). 


7O1. Việc nói đâm thọc tác động tựa như cây gươm bén chia cắt miếng 
thịt, ở câu chuyện này, các con thú tồi tē xơi thịt con bò mộng và con sư tử. 


702. Này người đánh xe, ngươi hãy nhìn thấy điều này: Kẻ nào nghe theo 
lời nói dám thọc chia rë mối liên kết, kẻ ấy lâm vào hoàn cảnh này (bị chết 
như hai con thú kia). 
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703. Te Jana sukhamedhanti narā saggagatāriva, 
yo' vācam sandhibhedassa nāva bodhenti” sārathī "ti. 
9. Sandhibhedajātakam. 


704. Hanti hatthehi pādehi mukhañca parisumbhati, 
sa ve raja piyo hoti kam tenamabhipassasi.* 


705. Akkosati yathakamam āgamaīcassa na icchati,‘ 
sa ve raja piyo hoti kam tenamabhiīpassasi.* 


706. Abbhakkhāti abhūtena alikenamabhisāraye, 
sa ve raja piyo hoti kam tenamabhipassasi.* 


707. Haram annaūca panañca vatthasenāsanāni ca, 
aññadatthu harā santa te ve rāja piyā honti, 
kam tenamabhipassasī ”ti.° 

10. DevatapañhaJatakam. 


Cūļakuņālavaggo' pañcamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Naranam asakkhivasimhavaro 
nīliyamaggivaraīūca puna, 
puna rasāyasakūtavaro 
tatharaññasarathi hanti dasa. 


Catukkanipāto nitthito. 


kkkkk 


TATRA VAGGUDDĀNAM 


Vivaram pucimandaīca 
kutidusam bahubhanakam, 
cūļakuņālavaggo so 
paūcamo suppakāsito "ti. 


--00000-- 
' ye - Ma, Syā, PTS. 
* nāvabodhanti - Ma, Syā, PTS. > alikenābhisāraye - Ma. 
? tena tvābhipassasi - Ma, Syā. é tena tvābhipassasī ti - Ma, Syā. 
* jechati - Ma, PTS; necchati - Syā. 7 cullakuņālavaggo - Syā, PTS. 
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703. Này người đánh xe, những người nào không tiếp thu lời nói chia rẽ 
mối liên kết, những người ấy đạt được sự an lạc, tựa như những người đã đi 
đến cõi trời.” 

9. Bổn Sanh Chia Rē Mối Liên Kết. [349] 


704. “Gã ấy đánh bằng những cánh tay, bằng những bàn chân, và gã ấy 
đấm vào mặt. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 


7O5. “Người sỉ vả gã ấy tùy theo ý thích, nhưng người lại mong muốn sự 
quay về của gã ấy. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng 
yêu hơn gã ấy?” 


706. “Người trách móc gã ấy với việc không có thật, người buộc tội với 
chuyện giả dối. Tâu bệ hạ, gã ấy quả thật đáng yêu; bệ hạ xem có ai đáng yêu 
hơn gã ấy?” 


7O7. “Trong khi lấy mang đi cơm, nước, y phục, và chỗ trú ngụ, thật vậy, 
những người lấy mang đi là những người tốt. Tâu bệ hạ, những người ấy quả 
thật đáng yêu; bệ hạ xem có những ai đáng yêu hơn những người ấy?” 

10. Bổn Sanh Các Câu Hỏi Của Vi Thiên Nhân. [350] 


Phẩm Tiểu Kuņāla là thứ nām. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Đối với các nam nhân, ta đã có thể, và chuyện tôi đã sống, 
tóc nhuộm, rồi lại chuyện ngọn lửa, 
thêm nữa là chuyện các vị nếm, và cái búa bằng sắt, 
tương tự là khu rừng, người đánh xe, và gã ấy đánh, là mười. 


Nhóm Bốn Kệ Ngôn được chấm dứt. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM O NHÓM NÀY 
Hãy mở ra, và cây Pucimanda, 
kẻ phá hoại cốc liêu, kẻ nói nhiều, 
phẩm Tiểu Kunala ấy, 
là thứ nām, đã khéo được giảng giải. 


--00000-- 
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V. PANCAKANIPĀTO 
1. MAŅIKUŅDALAVAGGO 


708. Jīno' rathassa'maņikuņdale* ca 
putte ca dāre ca tatheva jīno,' 
sabbesu bhogesu asesitesuf 
kasma na santappasi sokakale. 


709. Pubbe va maccam vijahanti bhogā 
macco va te* pubbataram jahāti, 
asassata bhogino kamakamn° 
tasma na socamaham sokakale. 


710. Udeti āpūrati veti” cando 
attham tapetvāna' paleti suriyo, 
vidita’ maya sattuka lokadhammā 
tasmā na socāmaham sokakāle. 


711. Alaso gihī kāmabhogī na sādhu 
asaññato pabbajito na sadhu, 
rājā na sādhu anisammakārī 
yo paņdito kodhano tam na sādhu. 


712. Nisamma khattiyo kayirā nānisamma disampati, 
nisamma kārino rañño'° yaso kitti ca vaddhātī "ti. 
1. Maņikuņdalajātakam. 


713. Kinnu santaramanova lāyitvā haritam tiņam, 
khāda khādāti vilapi'' gatasattam jaraggavam. 


714. Na hi annena panena mato goņo samutthahe, 
tvañca'? tuccham vilapasi yathā tam dummatī tatha. 


715. Tatheva titthati sīsam hatthapādā ca vāļadhi," 
sotā tatheva titthanti maññe goņo samutthahe. 


! jinno - Syā. 7 pūreti khiyati - Syā. 

* rathassam - Ma; * atthangametvāna - Ma, Syā. 
ratthassa - Syā. ? vijitā - Syā. 

* maņikuņdalā - PTS. '° raja - Ma, PTS. 

* asesakesu - Ma, Syā. '!]apasi - Ma, Syā. 

` macco ca ne - PTS. " tañ ca - PTS. 

° kāmakāmi - Ma, Syā, PTS. '3 valadhi - Ma, Syā, PTS. 


206 


V. NHÓM NĂM KỆ NGÔN 
1. PHẨM BÔNG TẠI NGỌC MA-NI 


708. “BỊ tước đoạt cỗ xe, ngựa, và các bông tai ngọc ma-ni, 
tương tự y như thể, bị tước đoạt các con và những người vợ, 
khi tất cả các của cải không còn tồn tại, 

vì sao ngài không bực bội vào thời điểm sầu muộn?” 


709. “Các của cải lia bỏ con người trước, 

hoặc là con người từ bỏ chúng trước đó, 

là tính chất không trường tồn của tài sản, này kẻ ước ao dục vọng, 
vì thế ta không bực bội vào thời điểm sầu muộn. 


710. Mặt trăng mọc lên, tròn dần, rồi khuyết, 

mặt trời sau khi đốt nóng bầu trời rồi rút lui, 

này kẻ thù địch, các pháp thế gian đã được ta nhận biết, 
vì thế, ta không bực bội vào thời điểm sầu muộn. 


711. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không cân nhắc, là không tốt, 

người sáng suốt có sự phān nộ, việc ấy là không tốt. 


712. Vi Sát-đế-ly nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tē một phương 
không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét có danh 
vọng và tiếng tăm tàng trưởng.” 

1. Bổn Sanh Bông Tai Ngọc Ma-ni. [351] 


713. "Tai sao con lại phải vội vàng đi cắt cỏ xanh tươi và nói lảm nhảm với 
con bò già có mạng sống đã lia rằng: “Hãy ăn đi, hãy ăn di.” 


714. Bởi vì con bò đã chết không thể nào sống lại nhờ vào cơm ăn nước 
uống. Và con nói lảm nhảm một cách vô ích như là kẻ điên khùng.” 


715. “Đầu, các chân trước sau, và đuôi tồn tại y như thế, hai lỗ tai tồn tại y 
như thế, con nghĩ rằng con bò có thể sống lại được. 


' Hai câu kệ 711, 712 tương tự hai câu kệ 634, 635 ở trang 189. 
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716. Nevayyakassa sīsam vā' hatthapādā na” dissare, 
rudam mattikathūpasmim nanu tvaññeva dummaHi. 


717. Adittam vata mam santam ghatasittamva pāvakam, 
vārinā viya osiñcam sabbam nibbāpaye daram. 


718. Abbūļham* vata me sallam sokam hadayanissitam,* 
yo me sokaparetassa pitusokam apānudi. 


719. Soham abbūļhasallosmi vītasoko anāvilo, 
na socāmi na rodāmi tava sutvana māņava. 


720. Evam karonti sappañña ye honti anukampaka, 
vinivattayanti” sokamhā sujāto pitaram yathā "ti. 
2. Sujātajātakam. 


721. Nayidam niccam bhavitabbam brahmadatta 
khemam subhikkham sukhatā ca* kāye, 
atthaccaye mā ahu sampamnu]ho” 
bhinnaplavo sagarasseva mājjhe. 


722. Yani karoti puriso tani attani passati, 
kalyāņakārī* kalyanam pāpakārī” ca pāpakam, 
yādisam vapate bījam tādisam harate'° phalam. 


723. Idam tadācariyavaco pārāsariyo'' yadabravi, 
māssu” tvam akara ° papam yam tam pacchā katam tape. 


724. Ayameva so pingiya'* đhonasakho'? 
yamhi'° ghātayim khattiyanam sahassam, 
alankate candanasaralitte'” 
tameva dukkham paccagatam mamam." 


725. Sāmāpi"” kho candanalittagattā” 
singuva”' sobhañJanakassa uggatā, 
adisvāva” kalam karissāmi ubbarim 
tam me tato” dukkhataram bhavissatī ti. 
3. DhonasakhaJatakam.” 


' sisañca - Ma. * akari - Ma, Syā. 
* ca - Ma, PTS; va - Syā. * so pingiyo - Syā. 
` abbahī - Ma. venasākho - Ma, Syā. 


* yamāsi hadayassitam - Ma; 
yam āsi hadayanissitam - PTS. 
> vinavattenti - Ma, Syā. 


yahim - PTS. 
candanasārānulitte - Ma. 


S 
6 
7 
š mamā tỉ - PTS. 


° guhatā va - PTS. ? sama ca - Ma, PTS. 

7 mā hu sammulho - PTS. 2) candanalittagattī - Syā, PTS. 
° kalyanakari - PTS. ?! latthīva - Ma, PTS; 

? pāpakāri - PTS. singūva - Sya. 

1 ruhate - Syā. 2 adisvā - Ma, Syā, PTS. 

'! pārācariyo - Syā. 2 ito - Ma, Syā. 

' mã su - Ma. * venasakhajatakam - Ma, Syā. 
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716. Cái đầu hay các tay chân của ông nội không còn được nhìn thấy, 
trong khi khóc lóc ở tháp thờ bằng đất sét, có lẽ cha mới là điên khùng?” 


717. “Quả thật, trong khi ta đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rudi 
bơ lỏng, con có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rudi nước xuống. 


718. Khi ta bị sầu muộn, người nào đã xua di nỗi sầu muộn về người cha 
của ta, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm vào trái tim của 
ta. 


719. Ta đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lia, 
không bị vān đục. Này người thanh niên, sau khi lắng nghe con, ta không sầu 
muộn, không khóc lóc.” 


720. “Những vi có trí tuệ hành động như vậy, họ là những người có lòng 
bi mãn, họ giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, giống như Sujata đã giúp cho 
người cha.” 

2. Bổn Sanh Thanh Niên Sujata. [352] 


721. “Này Brahmadatta, điều này không thể là mãi mãi, 

sự an toàn, sự đễ dàng về vật thực, và sự thoải mái ở cơ thể, 
khi đã hết thời kỳ tốt đẹp, chớ trở nên hốt hoảng, 

tựa như chiếc bè bị vỡ ở giữa biển khơi. 


722. Người ta làm những điều gì thì nhìn thấy những điều ấy ở bản thân, 
người làm thiện nhìn thấy điều thiện, và người làm ác nhìn thấy điều ác, 
gieo hạt giống như thế nào thì mang lại kết quả như thế ấy.” 


723. “Điều này là lời nói của thầy dạy học, thầy Parasariya đã nói điều ấy: 
“Con chớ làm việc ác, sau này con sẽ hối hận về việc ác đã làm y.’ 


724. Này Pingiya, chính là cây này, nó có cành cây tỏa rộng, 

ở nơi này ta đã giết chết một ngàn vị Sát-đế-Ìy, 

ở nơi này đã được trang hoàng, đã được bôi tỉnh đầu trầm hương, 
chính nói khổ đau ấy đã quay trở lại với ta. 


725. Nàng có làn da màu vàng, có thân thể được bôi trầm hương, 
tựa như nhánh non của cây sobhañ7ana đã được vươn lên, 
ta sẽ qua đời không được nhìn thấy nàng Ubbarī, 
điều ấy sẽ làm cho ta đau khổ hơn là cái chết.” 
3. Bổn Sanh Cành Cây Tỏa Rộng. [353] 


' Ba câu kệ 717, 718, 719 tương tự ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh Vimānavatthupāļi 
- Chuyên Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201). 
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726. Uragova tacam jiņņam hitvā gacchati sam tanum, ' 
evam sarīre nibbhoge pete kalakate” sati. 


727. Dayhamano na jānāti iātīnam paridevitam, 
tasma etam na socāmi gato so tassa ya gati. 


728. Anabbhito* tato āga* ananuññato" ito gato, 
yathā gato* tathā gato tattha kā paridevanā. 


729. Dayhamano na jānāti ñatinam paridevitam, 
tasma etam na socāmi gato so tassa ya gati. 


730. Sace rode kisa? assam tassa me kim phalam siya, 
ñatimittasuhaJJanam bhiyyo no aratī siya. 


731. Dayhamāno na jānāti iiātīnam paridevitam, 
tasmā etam na socāmi gato so tassa yā gati. 


732. Yathāpi darako candam gacchantamanurodāti, 
evam sampadamevetam yo petamanusocāti. 


733. Dayhamāno na jānāti ñatInam paridevitam, 
tasmā etam na socāmi gato so tassa yā gati. 


734. Yathāpi udakakumbho bhinno appatisandhiyo, 
evam sampadamevetam yo petamanusocāti. 


735. Dayhamāno na jānāti ñatinam paridevitam, 
tasma etam na socāmi gato so tassa ya gatī ti. 
4. Uragajātakam. 


736. Aññe socanti rodanti aññe assumukhā janā,* 
pasannamukhavaņņosi kasmā ghata’ na socasi. 


' santanum - Syā; > nãnuññãto - Syā. 
san tanum - PTS. ° vathāgato - Ma, PTS. 
* kalankate - Ma. 7 kisã - Syā; 
3 anavhito - Ma; kisī - PTS. 
anavhāto - PTS. ° añño assumukho jano - PTS. 
* aga - Ma, Syā, PTS. ? ghata - Ma, Syā. 
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726. “Giống như con rắn từ bỏ lớp vỏ già cỗi, phần thân thể của mình, rồi 
ra đi, tương tự như thế ấy, khi thân xác không còn lợi ích, khi là người đã ra 
đi, đã từ trần. 


727. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


728. “Không được gọi, từ nơi kia nó đã đi đến; chưa được phép, từ nơi này 
nó đã ra đi. Nó đã đi đến như thế nào thì nó đã ra đi như thế ấy, trong trường 
hợp ấy sự than vấn có lợi ich gì? 


729. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


730. “Nếu tôi khóc, tôi sẽ trở nên tiều tụy; trong trường hợp ấy liệu có 
được kết quả gì cho tôi? (Việc ấy) còn có thể làm tăng thêm sự ưu sầu cho 
quyến thuộc bạn bè thân hữu của chúng tôi. 


731. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sâu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


732. “Cũng giống như đứa bé trai khóc lóc đòi mặt trăng đang di chuyển, 
người sầu tư về kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như vậy. 


733. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sầu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 


734. “Này người Bà-la-môn, cũng giống như lọ nước đã bị vỡ, không thể 
hàn gắn lại, người sầu tư về kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như vậy. 


735. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không sâu muộn về việc này, người ấy đã đi đến cảnh giới 
dành cho người ấy.” 

4. Bổn Sanh Con Rắn. [354] 


736. “Những người khác sầu muộn, khóc lóc, những người khác có khuôn 
mặt đẫm nước mắt. Còn ông có vẻ mặt trầm tĩnh, này Ghata, tại sao ông 
không sầu muộn?” 


' Bổn Sanh này tương tự câu chuyện Nga Quỷ Rán ở tập Kinh Vimānavatthupāļi - Chuyên 
Thiên Cung (TTPV tập 30, các trang 18-21). Hai câu kệ 726-727 là lời của người cha, hai câu 
kệ kế tiếp là lời của người mẹ, sau đó là lời của người em gái, của người vợ góa, và cuối cùng 
là lời của người tớ gái (PvA, 61-66). 
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737. 


738. 


739. 


740. 


741. 


742. 


743. 


744. 


745: 


Nābbhatītaharo soko nānāgatasukhāvaho, 
tasma dhamka' na socāmi natthi soko’ dutīyatā.* 


Socam paņdu kiso hoti bhattañcassa na ruccatl, 
amittā sumanā honti sallaviddhassa na ruccati.” 


Game va yadi varaññe ninne va yadi va thale, 
thitam mam nāgamissati* evam ditthapado aham. 


Yassattā nālamekova' sabbakāmarasāraho,* 
sabbāpi pathavī” tassa na sukham avahissatI ti. 
5. Ghatajātakam." 


Eko araññe girikandarāyam" 
paggayha paggayha silam pavecchasi,” 
punappunam santaramānarūpo 
karandiya' ko nu tava yidhattho.' 


Aham himam sāgarasevitantam 
samam karissāmi yathāpi pāņim,” 
vikiriya' sānūni ca pabbatāni ca 
tasmā silam dariya'” pakkhipāmi. 


Nayimam" mahim arahati pāņikappam 
samam manusso karanayameko, 
maññamimaññeva darim jigimsam” 
karandiya hāyasi” jīvalokam. 


Sace ayam bhūtadharam na sakko” 
samam manusso karanayameko, 
evameva tvam brahme ime manusse 
nānāditthike nānayissasi te. 


Sankhittarūpena bhavam mamattham 
akkhāsi kāraņdiya evametam, 
yathā na sakkā pathavī samāyam 
kātum” manussena tatha manussā "ti. 
6. KarandiyaJatakam.” 


' vamka - PTS. 1? paggayha mahantaselam pavejjhasi - Syã. 

* soke - Ma, Syā, PTS. * korandiya - Ma 

3 dutiyyatā - PTS. * tava idh’ attho - PTS. 

* paņdukisīhoti - PTS. ` pani - Ma. 

> sallaviddhassa ruppato - Ma, Syā, PTS. é vikīriya - Ma. 

° na man tam āgamissati - PTS. 7 selam kandarāyam - Syā. 

7 nālam eko - PTS. š na imam - PTS. 

* sabbakāmarasāharo - Ma, Syā, PTS. ? jigīsam - Ma. 

? pathavī - Ma. ” hahasi - Ma, PTS. 

'! ghatajātakam - Ma; 2! sakkã - Ma; sattho - PTS. 
dhankajātakam - Syā. 2 kattum - Ma. 

l girikandarāya - PTS. 2 korandiyajatakam - Ma. 
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737. “Sầu muộn không đem lại việc đã qua, không mang đến hạnh phúc ở 
tương lai. Vì thế, này Dhamka, ta không sầu muộn; sầu muộn không phải lā 
người bạn. 


738. Trong khi sầu muộn thì trở nên vàng vọt, ốm o, đối với người này 
thức ăn không được ưa thích. Các kẻ thù trở nên mừng rỡ, là điều không 
được ưa thích đối với người bị mũi tên (sầu muộn) đâm thủng. 


739. (Sầu muộn) sẽ không xảy đến cho ta dầu ta ở làng hoặc ở rừng, đầu 
ta ở đất trũng hoặc ở đất bằng; điều căn bản đã được ta nhận thức như vậy. 


740. Bản thân người nào, chỉ một mình, không đủ khả năng để đem lai 
mọi hỷ lạc của thiền, thì toàn bộ trái đất cũng sẽ không mang đến hạnh phúc 
cho người ấy.” 

5. Bổn Sanh Vua Ghata. [355] 


741. “Một mình con lần lượt bê từng tảng đá bỏ vào hang núi ở trong 
rừng, với dáng vẻ vội vã lặp đi lặp lại, này Kāraņdiya, ở đây có lợi ích gì cho 
con?” 


742. “Chính con sẽ làm cho trái đất bốn bề giáp với biển cả này bằng 
phẳng, thậm chí giống như bàn tay, sau khi đã san bằng các đồi và các ngọn 
núi; vì thế, con ném đá vào hang động.” 


743. “Một người sử dụng bàn tay không đủ khả năng để làm công việc san 
bằng trái đất này. Này Kāraņdiya, ta nghĩ rằng trong lúc cố gắng lấp đầy chỉ 
một hang động này, con sẽ từ bỏ mạng sống.” 


744. “Nếu một người không có thể làm công việc san bằng quả địa cầu 
này, thưa vị Bà-la-môn, tương tự y như vậy, với những người này, là những 
người có quan điểm khác biệt, thây sẽ không hướng dān họ được.” 


745. “Này ông, ông đã nói ý nghĩa cho ta bằng hình thức tóm tắt. Này 
Karandiya, điều ấy là như vậy. Giống như trái đất này bằng phẳng là không 
thể được, những con người với con người là tương tự như thế.” 

6. Bổn Sanh Thanh Niên Karandiya. [356] 
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746. 


747. 


748. 


749. 


750. 


Vandāmi tam kuñJjara' satthihayanam 
araññakam yūthapatim yasassim, 
pakkhehi tam paūijalikam karomi 
mā me vadh1” puttake dubbalaya. 


Vandāmi tam kuñJjara' ekacārim 
araññakam pabbatasānugocaram, 
pakkhehi tam pañJalikam karomi 
mā me vadhī puttake dubbalaya. 


Vadhissami' te latukike puttakāni 
kim me tuvam' kahasi dubbalāsi, 
satam sahassānipi” tādisīnam 
vāmena pādena papothayeyya.* 


Na heva sabbattha balena kiccam 
balam hi bālassa vadhāya hoti, 
karissāmi te nagaraJa” anattham 
yo me vadhī puttake dubbalāya. 


Kākaūca passa latukikam maņdūkam nīlamakkhikam, 
ete nāgam aghātesum passa verassa verinam, 
tasmā* veram na kayirātha appiyena ca? kenacī "ti. 

7. Latukikajātakam. 


751. Ahameva dūsiyā bhūnahatā rañño mahāpatāpassa, 


752. 


753: 


754. 


755: 


756. 


etam muñcatu'° dhammapalam hatthe me deva chedehi.'' 


Ahameva dusiya bhunahata rañño mahapatapassa, 
etam muñcatu'° dhammapalam pade me deva chedehi.!'' 


Ahameva dusiya bhunahata rañño mahapatapassa, 
etam muñcatu'° dhammapalam sīsam me deva chedehi. '' 


Nahanunimassa ” rañño mittamacca ca vijjare suhada, 
ye na vadanti raJanam ma ghātayi orasam puttam. 


Nahanunimassa rañño mitta ñatI ca" vijjare suhadā, 
ye na vadanti raJanam mā ghātayi atraJam puttam. 
Candanarasanulitta'° baha chijjanti dhammapālassa, 
dāyādassa pathavyā" pana me deva rujjhantī "ti. 

8. Culladhammapālajātakam." 


' kuñjaram - Syā. 


* vadhi - Syā, evam sabbattha. ° pamuñcatu - PTS. 

3 vamissāmi - Ma. ' chedahi - Syā. 

* tvam = Syā. 2 na hi nūnimassa - Ma; 

> satasahassānipi - Syā. naha nūnimassa - Syā; 

° papothayeyyam - Ma, PTS; na ha nũnimassa - PTS. 
pappothayeyyam - Syã. 3 ñatI mittā ca - Ma. 

7 nāgarāja - Syā. * candanasārānulittā - Ma, Syā, PTS. 

° tasma hi - Ma, Syā, PTS. ` pathabyā - Syā. 

? appiyenapi - Ma, Syā; api yena ca - PTS. 6 cūļadhammapālajātakam - Ma. 
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746. “Thưa ông voi, tôi xin đảnh lễ ngài, vị có sáu mươi năm tuổi, 
ở trong rừng, chúa bầy, có danh vọng. 

Tôi chắp hai cánh lại làm lễ ngài. 

Xin ngài chớ hại chết những chim con yếu ớt của tôi.” 


747. “Thưa ông voi, tôi xin dành lễ ngài, vị độc hành, 
ở trong rừng, đi kiếm ăn ở vùng núi đồi. 

Tôi chắp hai cánh lại làm lễ ngài. 

Xin ngài chớ hại chết những chim con yếu ớt của tôi.” 


748. “Ta sẽ giết hại những chim cút con của ngươi. 
Ngươi là loài yếu ớt, ngươi sẽ làm gì ta? 

Đối với một trăm ngàn chim cút như thế ấy, 

ta có thể dām nát với bàn chân trái.” 


749. “Không hắn ở mọi nơi đều có việc phải làm với sức mạnh, 
chính sức mạnh đem lại sự chết chóc cho kẻ ngu. 

Này voi chúa, ta sẽ làm điều bất lợi đối với ngươi, 

kẻ đã giết hại những chim con yếu ớt của ta.” 


750. “Hãy nhìn xem con quạ, con chim cút, con ếch, và con nhặng xanh. 
Những con vật này đã giết chết con voi. Hãy nhìn xem người có thù hận đưa 
đến sự thù hận; vì thế, không nên tạo ra sự thù hận với kẻ không yêu mến và 
với bất cứ người nào.” 

7. Bổn Sanh Chim Cút. [357] 


751. “Chính Thiếp lā nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahāpatāpa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapāla này. Tâu bē hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt hai cánh tay của thiếp. 


752. Chính Thiếp là nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahāpatāpa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapāla này. Tâu bē hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt hai bàn chân của thiếp. 


753. Chính Thiếp là nữ tiện nhân, là người phá hoại sự thăng tiến của đức 
vua Mahapatapa. Xin hãy thả tự do cho đứa bé Dhammapala này. Tâu bệ hạ, 
xin ngài hãy ra lệnh chặt cái đầu của thiếp.” 


754. “Chăng lẽ vị vua này không có các bạn bè, các quan cố vấn, và các 
thân hữu? Và họ không nói với đức vua rằng: “Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con 
trai ruột của mình. 


755. Chẳng lẽ vị vua này không có các bạn bè, các bà con, và các thân 
hữu? Và họ không nói với đức vua rằng: “Xin bệ hạ chớ giết chết đứa con trai 
ruột của mình. 


756. Hai cánh tay được bôi tỉnh dầu trầm hương của Dhammapala, người 


thừa kế lãnh thổ, bị chặt đút, tâu bệ hạ, hơi thở của thiếp bị tắc nghẹn.” 
8. Tiểu Bổn sanh Dhammapāla. [358] 


215 


Khuddakanikāye Jātakapālļi I Maņikuņdalavaggo 


757. Vikkama re mahāmiga vikkama re harIpada, ' 
chinda varattikam” pasam naham eka vane rame. 

758. Vikkamāmi na pāremi bhumim sumbhami' vegasa, 
dalho vārattiko* paso padam me parikantāti. 

759. Attharassu palāsāni asim nibbāha” luddaka, 
pathamam mam hanitvana° hana pacchā mahamigam. 

760. Na me sutam vā dittham vā bhāsantim mānusim migim, 
tvañca bhadde sukhi hohi eso capi mahāmigo. 

761. Evam luddaka nandassu saha sabbehI ñatih, 
yathāhamajja nandāmi muttam disvā mahāmigan "ti. 

9. Suvaņņamigajātakam. 


762. Vati gandho timiranam kusamuddo ca” ghosava, 
dūre ito hi susandhi* tambakama tudanti mam. 

763. Katham samuddamatari katham addakkhi serumam,? 
katham tassā ca tuyhañca ahu” saggasamāgamo.!' 

764. Bharukacchā” payatanam vāņijāna dhanesinam," 
makarehambhidā"' nava phalakenāhamaplavim." 

765. Sa mam sanhena mudunā niecam candanagandhinī, 
ankena' uddharī bhaddā mata puttamva orasam. 

766. Sa mam annena panena vatthena sayanena ca, 
attanāpi ca maddakkhī” evam tamba vijānahī "ti." 

10. Susandhijātakam."” 


Maņikuņdalavaggo pathamo. 
TASSUDDĀNAM 


Athajinavaroharitam tiņako 

athabhinnaplavo uragovaghato, 
dariyā puna kuñjara bhūnahatā 
migaputtamasaggavarena dasa. 


--00000-- 


vikkama re haripada vikkama re mahāmiga - Ma. 


1 
* varattikam - Syā. 2 kurukacchā - Ma; bharukaccha - PTS. 
* sumhãmi - PTS. * vāņijānam dhanesinam - Ma, Syā, PTS. 
* varattiko - Syā. * makarehi abhidā - Ma; 
> nibbaha - PTS. mankarehi bhidā - Syā; 
° vadhitvāna - Ma, Syā. makarehi bhinnā - PTS. 
7 va - Syā, PTS. ` phalakena mahaņņavam - Syā; 
° ito suyonandī - Ma; phalaken' aham aplavim - PTS. 
ito hi susandhī - Syā; ° angena - Ma, Syā. 
ito pi sussondī - PTS. 7 mandakkhī - Ma, Syā, PTS. 
? sedumam - Ma. ° vijānāhī ti - Ma. 
1 ahū - PTS. ? suyonandījātakam - Ma; 
ll sagga samāgamo - Ma, PTS; susandhijatakam - Syā; 
aggasamāgamo - Syā. sussondijātakam - PTS. 
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757. “Hỡi nai lớn, chàng hãy cố gắng. Hõi chân vàng, chàng hãy cố gắng. 
Chàng hãy giut đứt lưới bãy với đai da. Một mình, thiếp sẽ không vui thích ở 
khu rừng.” 

758. “Ta cố gắng nhưng không thoát được. Ta tống mạnh vào mặt đất. 
Lưới bāy với đai da cứng rắn cứa đứt bàn chân của ta.” 

759. “Này người thợ săn, ông hãy trải rộng các lá cây, rồi hãy rút guom ra. 
Ông hãy giết chết tôi trước, rồi giết chết con nai lớn sau.” 

760. “Ta chưa từng được nghe hay được thấy con nai cái nói tiếng người. 
Này nai hiền, cầu cho ngươi và luôn cả con nai lớn ấy được an lành.” 

761. “Này người thợ săn, mong rằng ông cùng với tất cả thân quyến được 
vui mừng như vầy, giống như tôi hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy 
con nai lớn được cứu thoát.” 

9. Bổn Sanh Con Nai Vàng. [359] 


762. “Mùi hương của các hoa timira thoảng đến, và vùng biển nhỏ có ām 
thanh vang dội. Nàng Susandhi ở xa nơi này lắm, sự mong muốn của đức vua 
Tamba thúc giục tôi.” 

763. “Làm thế nào ngươi đã vượt qua biển cả, làm thế nào ngươi đã nhìn 
thấy hòn đảo Seruma? Này Sagga, làm thế nào đã có sự gặp gỡ giữa nàng và 
ngươi được?” 

764. “Chiếc thuyền của các thương buôn tầm cầu tài sản khởi hành từ 
Bharukaccha đã bị vỡ tan bởi các con hải quái, tôi đã trôi nổi nhờ vào tấm 
ván gõ. 

765. Công nương ấy, luôn có mùi thơm của trầm hương, đã nâng tôi dậy 
bằng cơ thể mịn màng, mềm mại, tựa như người mẹ bồng ām đứa con trai 
ruột. 

766. Nàng ấy đã làm tôi thỏa mãn với cơm, nước, y phục, và chỗ nằm, và 
đích thân nàng cũng đã chăm sóc tôi. Tâu đức vua Tamba, ngài hãy nhận biết 
như vậy.” 

10. Bổn Sanh Hoàng Hậu Susandhi. [36o] 


Phẩm Bông Tai Ngọc Ma-ni là thứ nhất. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ chuyện bị tước đoạt, người có cỏ xanh tươi, 
rồi chiếc bè bị vỡ, giống như con rắn, vua Ghata, 
ở hang động, thưa ông voi, người phá hoại sự thăng tiến, 


con nai, với chuyện Sagga cao quý, là mười. 


--00000-- 
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2. VAŅŅĀROHAVAGGO 


767. Vannarohena jātiyā balanikkamaņena ca,' 
subahu na maya seyyo sudātha' iti bhāsati. 


768. Vaņņārohena jātiyā balanikkamaņena ca,' 
sudātho na mayā seyyo subāhu iti bhāsati. 


769. Evañce mam viharantam subahu samma dubbhasi, 
nadānāham tayā saddhim samvasamabhirocaye. 


770. Yo paresam vacanāni saddahetha* yathātatham, 
khippam bhijjetha mittasmim veraūca pasave bahum. 


771. Na so mitto yo sadā appamatto 
bhedāsankī randhamevānupassī, 
yasmiūca seti' urasīva putto 
sa ve mitto yo abhejjo parehī "ti. 
1. Vaņņārohajātakam. 


772. Sīlam seyyo sutam seyyo iti me samsayo ahū,” 
sīlameva sutā seyyo iti me natthi samsayo. 


773. Moghā jāti ca vaņņo ca sīlameva kiruttamam, 
sīlena anupetassa sutenattho na vijjati. 


774. Khattiyo ca adhammattho vesso cādhammanissito, 
te pariccajjubho loke upapajjanti duggatim. 


775. Khattiyā brāhmaņā vessā suddā caņdālapukkusā, 
idha dhammam caritvāna bhavanti tidive samā. 


776. Na vedā samparāyāya na Jati nopi* bandhāvā, 
sakañca sīlam samsuddham” samparāyasukhāvahan "ti.* 
2. Sīlavīmamsajātakam. 


' balanikkamanena ca - Ma, Syā; > ahu - Ma, Syā. 
balā nikkamanena ca - PTS. é napi - Ma; napi - Syā. 
* sudātho - Syā. 7 sīlasamsuddham - Syā. 
* saddaheyya - Ma. * samparāyāya sukhāya cāti - Ma; 
* setī - Ma, PTS. samparāyasukhāya ca ti - PTS. 
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2. PHẨM MÀU DA VÀ DÁNG VÓC 


767. “Có nghe sư tử Sudatha nói rằng: “Cọp Subahu không hơn ta về màu 
da và dáng vóc, về dòng dõi, về sức mạnh, và về sự dũng cām, có đúng 
không?” 


768. “Có nghe cọp Subahu nói rằng: “Sư tử Sudatha không hơn ta về màu 
da và dáng vóc, về dòng dõi, về sức mạnh, và về sự dũng cām, có đúng 
không? 


769. Này bạn Subāhu, trong khi tôi sống như vậy nếu bạn muốn phản bội 
tôi, thì từ nay, tôi sẽ không thích thú việc cộng trú với bạn nữa. 


770. Kẻ nào tin các lời nói của những người khác là sự thật, thì có thể bị 
sứt mẻ tình bạn một cách mau chóng và tạo ra sự thù hận với nhiều người. 


771. Kẻ nào luôn cảnh giác, ngờ vực sự chia rẽ, có sự soi mói khuyết điểm, 

kẻ ấy không phải là bạn. Người nào không bị chia cắt bởi những kẻ khác, và ở 

người nào (có thể) trông cậy được (không có sự nghỉ ngờ, không có sự sợ 

hãi), tựa như đứa con trai nằm dựa vào ngực (mẹ), người ấy quả thật là ban.”' 
1. Bốn Sanh Màu Da và Dáng Vóc. [361] 


772. “Thần đã có hoài nghi rằng: “Giới hạnh là tốt hơn, hay kiến thức là 
tốt hơn.” Hoài nghỉ của thần không còn nữa: “Giới hạnh là tốt hơn kiến thíre. 


773. Dòng dõi và sắc đẹp là vô ích, nghe nói chỉ có giới hạnh là tối thượng. 
Đối với người không thành tựu giới hạnh, lợi ích do kiến thức không tồn tại. 


774. VỊ Sát-đế-ly duy trì phi pháp và thương nhân nương tựa phi pháp, 
những kẻ ấy tái sanh vào khổ cảnh sau khi lia bỏ cả hai thế giới (người và 
trời). 


775. Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các người 
hạ tiện, và các người hốt rác, sau khi thực hành đức hạnh ở nơi này, sẽ được 
bình đẳng ở cõi trời. 


776. Các kiến thức không đưa đến tương lai, dòng dõi cũng không, các 
thân quyến cũng không, và giới hạnh hoàn toàn trong sạch của bản thân là 
nguồn đem lại hạnh phúc ở tương lai.” 

2. Bổn Sanh Suy Xét Về Giới. [362] 


' Giống câu kệ 257 của Suttanipātapāļi - Kinh Tập (TTPV tập 29, trang 79). 


219 


Khuddakanikāye Jātakapālļi I Vaņņārohavaggo 


777. Hirim tarantam vijigucchamānam 
tavāhamasmim' iti bhāsamānam, 
seyyāni kammāni anādiyantam 


s. ~T~— 


778. Yam hi kayirā tam hi vade yam na kayirā na tam vade, 
akarontam bhāsamānam parijānanti paņditā. 


779. Na so mitto yo sadā appamatto 
bhedāsankī randhamevānupassī, 
yasmiūca seti’ urasīva putto 
sa ve mitto yo abhejjo parehi. 


780. Pāmojjakaraņam' thanam pasamsāvahanam sukham, 
phalānisamso bhāveti vahanto porisam dhuram. 


781. Pavivekarasam pītvā* rasam upasamassa ca,* 
niddaro hoti nippāpo dhammapītirasam pivan "ti. 
3. Hirijātakam. 


782. Ko nu santamhi pajjote aggipariyesanam caram, 
addakkhi rattim' khajjotam jātavedam amaññatha. 


783. Svāssa* gomayacuņņāni abhimattham tiņāni ca, 
viparītāya saññaya nāsakkhi pajjaletave.” 


784. Evampi anupāyena attham na labhate mago,” 
visāņato gavam doham yattha khīram nā vindati. 


785. Vividhehi upāyehi attham papponti māņavā, 
niggahena amittānam mittanam paggahena ca. 


786. Seņimokkho palabhena'' vallabhanam nayena ca, 
Jagatim jagatīpālā"” avasanti vasundharan "ti. 
4. Khajjopaņakapaūho." 


! tavāhamasmī - Ma, PTS; 8 svassa - Ma. 


tavahamasmi - Syā. ? sañjaletave - PTS. 
2 nam - Ma, Syā. 10 migo - Ma; 
* seti - Ma. mūgo - Syā. 
* pāmujjakaraņam - PTS. " senamokkhapalabhena - Ma; 
i pitvā - Ma, Syā. : seņīmokkhūpalābhena - Syā. 
„ upasamessa Ca - PTS. g jagatipālā -Ma. : 
ratti - Ma. khajjopanakapañho - Ma, Syā, PTS. 
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777. “Người vượt qua liêm sỉ, xem thường (tình bạn), 

người nói rằng: “Tôi là thuộc về bạn,” 

người không chọn lấy các công việc tốt hơn, 

nên biết rõ về kẻ ấy rằng: “Người này không phải lā bạn của ta.” 


778. Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm. ' 


779. Kẻ nào luôn cảnh giác, ngờ vực sự chia rë, có sự soi mói khuyết điểm, 
kẻ ấy không phải là bạn. Người nào không bị chia cắt bởi những kẻ khác, và ở 
người nào (có thể) trông cậy được (không có sự nghi ngờ, không có sự sợ 
hãi), tựa như đứa con trai nằm dựa vào ngực (mẹ), người ấy quả thật là bạn.”? 


780. Trong khi thực hành phận sự của con người, người cân nhắc về kết 
quả và sự lợi ích làm tăng trưởng (tình bạn thông qua) việc tạo ra sự vui 
thích, sự nâng dē, sự đem lại lời khen tặng, sự thoải mái. 


781. Sau khi đã uống hương vị của sự ẩn cư và hương vị của sự an tịnh, 
người uống hương vị hoan hỷ của Giáo Pháp trở nên không còn buồn bực, 
không còn ác xấu.”° 

3. Bổn Sanh Sự Liêm Sỉ. [363] 


782. “Người nào, trong khi có cây đèn, trong khi đi tìm kiếm ngọn lửa, đã 
nhìn thấy con đom đóm lúc ban đêm và đã nghĩ là ngọn lửa? 


783. Kẻ ấy, trong khi nghiền nát bụi phân bò và các có khô ở con dom 
đóm (để nhóm lửa), do hiểu biết sai lệch, đã không thể làm bùng cháy ngọn 
lửa. 


784. Cũng như vậy, bằng cách thức sai trái, kẻ ngu không đạt được sự lợi 
ích trong khi vắt sữa bò cái từ sừng bò, là nơi không tìm thấy sữa. 


785. Con người nhận được lợi ích theo nhiều cách thức, nhờ vào sự quở 
trách của những kẻ thù và nhờ vào sự nâng đỡ của các thân hữu. 


786. Nhờ việc thu phục các tướng lãnh của quân đội, và nhờ vào kế hoạch 
của các cận thần, các vị chúa të trái đất cư ngụ ở trái đất, nơi cất giữ nhiều 
của cải.” 

4. Bổn Sanh Con Dom Đóm. [364] 


' Giống câu kệ 585 ở trang 179. 

* Giống câu kệ 257 của Suttanipātapāļi - Kinh Tập (TTPV tập 2o, trang 79) và câu kệ 771 của 
tập Kinh này. 

3 Giống câu kệ 205 của tập Kinh Dhammapadapāļi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 77). 
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787. Dhuttomhi' samma sumukha jūte akkhaparājito, 
harehi” ambapakkāni viriyante* bhakkhayāmase. 


788. Alikam vata mam samma abhūtena pasamsasi,* 
ko te suto vā dittho vā sumukho nāma makkato. 


789. Ajjāpi me tvam* manasi yam mam tvam ahituņdika,* 
dhaññapanam pavisitvā matto chātam hanāsi mam. 


790. Tāham saram dukkhaseyyam api rajjampi kāraye, 
nevaham” yācito dajjam tathā hi bhayatajjito. 


791. Yañca Jañña kule jātam gabbhe tittam amaccharim, 
tena sakhiñca mittaūca dhīro sandhatumarahati "ti. 
5. Ahituņdikajātakam.* 


792. Madhuvaņņam madhurasam madhugandham visam ahu, 
gumbiyo ghāsamesāno araññe odahī visam. 


793. Madhu iti maññamana ye tam visamasāyisum,'” 
tesam tam katukam āsi maraņam tenupāgamum. 


794. Ye ca kho patisankhāya visam tam'' parivajjayum, 
te āturesu sukhitā dayhamānesu nibbutā. 


795. Evameva manussesu visam kama” samohita, 
āmisam bandhanam cetam maccuvaso' guhasayo. 


796. Evameva ime kame āturā paricārake,' 
ye sadā parivajjenti” sangam loke upaccagun "ti. 
6. Gumbiyajātakam. 


' vuttomhi - PTS. ? madhũ ti - PTS. 
? sevehi - PTS. ° visamakhādisum - Ma, Syā; 
* vriyam te - Ma; vīriyante - Syā. visam samāsāsisum - PTS. 


* pasamsayi - PTS. ' visanti - Syā. 

` tam - Ma, Syā, PTS. 2 visakāmā - Syā. 

° ahiguņdika - PTS. * maceuveso - Ma, PTS. 
7 neva tam - PTS. * paricārike - Ma, Syā. 

* ahiguņdikajātakam - PTS. ` parivajjanti - Syā. 
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787. “Này anh bạn có khuôn mặt đẹp, ta là kẻ đánh bạc, bị thua vì những 
con xúc xắc ở sòng bạc. Bạn hãy ném xuống những trái xoài chín, chúng ta sẽ 
thọ hưởng sự nē lực của bạn.” 


788. “Này ông bạn, quả thật ông ca ngợi không đúng về ta bằng điều dối 
trá; ông đã nghe hoặc đã thấy con khi nào được gọi lā có khuôn mặt đẹp? 


789. Này người bắt rắn, hôm nay vẫn còn trong trí của ta về việc ông đối 
xử với ta, sau khi đi vào tiệm bán ngũ cốc, ông bị say rượu, đã đánh đập ta 
lúc ta đang bị đói khát. 


7oo. Trong khi ta nhớ lại việc nằm dài khổ sở, thậm chí ông có cho ta làm 
vua, ta sẽ không bao giờ ban thưởng (xoài) cho ông đầu được cầu xin, bởi vì 
ta đã bị kinh hoàng vì sợ hãi như thế ấy. 


791. Và nếu biết người nào đã được sanh ra trong gia đình danh giá, được 
nuôi dưỡng đầy đủ lúc ở bào thai, không bỏn xẻn, bậc sáng trí có thể kết giao 
bạn bè và thân hữu với người ấy.” 

5. Bổn Sanh Người Bắt Rắn. [365] 


792. “Chất độc có màu sắc của mật ong, có vị của mật ong, có hương của 
mật ong. Dạ-xoa Gumbiya, với sự tìm kiếm thực phẩm, đã đặt để chất độc ở 
trong rừng. 


793. Những kẻ nào nghĩ rằng: “Mật ong’ rồi đã ăn vào chất độc ấy. Đối với 
những kẻ ấy, chất ấy có vi cay. Họ đã đi đến cái chết vì chất độc ấy. 


7o4. Và quả thật những người nào, sau khi xem xét, đã lánh xa chất độc 
ấy, những người ấy được an lạc, được thoát khỏi các cơn bệnh đang thiêu đốt. 


7o5. Tương tự y như thế ở loài người, chất độc là các dục đã được phô 
bày, và vật chất này là sự trói buộc, quyền lực của thần chết có sự trú ngụ ở 
thân xác này. 


796. Tương tự y như thế, những người nào luôn luôn lánh xa các dục, các 
bệnh tật, các sự trói buộc này, những người ấy vượt qua sự quyến luyến ở thế 
gian.” 

6. Bổn Sanh Dạ-xoa Gumbiya. [366] 
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797. Yvāyam' sāļiya*chāpoti kanhasappam agahayl, 
tena sappenayam dattho hato pāpānusāsako. 


798. Ahanantamahantāram* yo naro hantumicchāti, 
evam so nihato seti yathayam puriso hato. 


799. Ahanantamaghatentam' yo naro hantumicchiti, 
evam so nihato seti yathāyam puriso hato. 


800. Yathā pamsumutthim puriso pativatam patikkhipe, 
tameva so rajo hanti tathāyam* puriso hato. 


801. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa anangaņassa, 
tameva bālam pacceti pāpam 
sukhumo rajo pativātamva khitto "ti. 
7. Sāļiyajātakam.* 


802. Amittahatthatthagatā tacasārasamappitā, 
pasannamukhavannattha” kasmā tumhe na socatha. 


803. Na socanaya paridevanāya 
attho ca labbhā* api appakopi, 
socantamenam dukhitam viditvā 
paccatthikā attamanā bhavanti. 


804. Yato ca kho paņdito āpadāsu 
na vedhati atthavinicchayaññu, 
paccatthikassa dukhita? bhavanti 
disva mukham avikaram puranam. 


805. Jappena” mantena subhasitena 
anuppadanena paveņiyā va, 
yathā yathā yattha labhetha attham 
tatha tatha tattha parakkameyya. 


806. Yato ca Janeyya alabbhaneyyo 
mayava'' aññena va esa attho, 
asocamano adhivasayeyya 
kammam daļham kinti karomidānī "ti. 
8. Tacasārajātakam. 


! yo 'yam - PTS. 

* sāliya” - Syā, PTS. 7 pasannamukhavaņņāttha - Ma, Syā; 

` ahantāramahantāram - Ma; pasannamukhavannatha - PTS. 
ahantaramahantaram - Sya. * atthova labbho - Ma, PTS. 

* ahantāramaghātentam - Ma. ? dukkhitā - PTS. 

> vathāyam - Syā, PTS.  japena - PTS. 

° saliyajatakam - Sya, PTS. ll maya vã - Syā. 


224 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Màu Da Và Dáng Vóc 


797. “Kẻ này đã bảo đứa trẻ nắm lấy con rắn độc màu đen bảo là “con 
chim sáo con, kẻ này đã bị con rắn ấy cắn; kẻ chỉ dạy điều ác đã bị giết chết. 


798. Kẻ nào muốn giết chết người không đánh đập và không phải là kẻ sát 
nhân, kẻ ấy bị giết chết nằm dài như vậy, giống như người đàn ông bị giết 
chết (bởi con rắn). 


799. Kẻ nào muốn giết chết người không đánh đập và không giết hại, kẻ 
ấy bị giết chết nằm dài như vậy, giống như người đàn ông bị giết chết (bởi 
con rắn). 


8oo. Giống như người tung ra nắm bụi đất ngược chiều gió, bụi bặm ấy 
hãm hại chính kẻ ấy, tương tự như người đàn ông bị giết chết (bởi con rắn). 


8o1. Kẻ nào làm điều xấu xa đến người không làm điều xấu xa, 

đến người trong sạch, không có ô nhiễm, 

điều ác xấu sẽ nung nấu chính kẻ ngu ấy, 

tựa như bụi bặm li ti được tung ra ngược chiều gió.” 
7. Bốn Sanh Con chim Sáo. [367] 


802. “BỊ rơi vào trong tay của kẻ thù, bị trói buộc bởi cât của cây tre, các 
ngươi vẫn có sắc mặt điềm tĩnh, tại sao các ngươi không sầu muộn?” 


803. “Lợi ích không thể nào đạt được do sầu muộn, do than vån, thậm chí 
chỉ là chút ít. Sau khi biết kẻ ấy đang sầu muộn, bị khổ sở, các địch thủ trở 
nên hoan hỷ. 


8o4. Và thật vậy, bởi vì người sáng suốt trong những lúc rủi ro, 
không run rẩy, biết cách phán quyết tình huống. 

Các địch thủ của người này bị đau khổ, 

sau khi nhìn thấy khuôn mặt như cũ, không thay đổi. 


805. Do việc làm bẩm (cầu nguyện), do chú thuật, do việc khéo nói, 
do việc hối lộ, hoặc do dòng dõi gia tộc, 

ở nơi nào có thể đạt được lợi ích theo cách này hay cách khác, 

thì ở nơi ấy nên nõ lực theo cách thức như thế ấy. 


806. Và khi có thể biết được rằng lợi ích ấy là không thể đạt được bởi 
chính ta hoặc bởi người khác, không nên sầu muộn và nên chịu đựng (nghĩ 
rằng): “Nghiệp là chắc chắn, ta làm gì giờ đây?”” 

8. Bổn Sanh Cật Của Cây Tre. [368] 
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807. Kyāham devanamakaram kim pāpam pakatam mayā, 
yamme sirasmim ohacca' cakkam bhamati matthake. 


808. Atikkamma ramaņakam sadamattañca dūbhakam, 
brahmatarañca” pāsādam kenatthena' idhāgato. 


809. Ito bahutara bhogā atra maññe bhavissare, 
iti etāya saññaya passa mam vyasanam gatam. 


810. Catubbhi atthajjhagamā atthakahi ca soļasa,* 
soļasāhi ca battimsa" atriccham cakkamāsado, 
iechāhatassa posassa cakkam bhamati matthake. 


811. Upari visala duppūrā' iccha visadagamini, ' 
ye tam anugijjhanti te honti cakkadhārino "ti. 
o. Mittavindakajātakam.* 


812. Hamso palāsamavaca nigrodho samma Jayati, 
ankasmim te nisinnova so te mammāni checchati.'" 


813. Vaddhatumeva'' nigrodho patitthassa bhavāmaham, 
yathā pita ca mata ca” evameso" bhavissati. 


814. Yam tvam ankasmim vaddhesi khirarukkham bhayānakam, 
amanta kho tam gacchāma vuddhimassa “ na ruccati. 


815. Idāni kho mam bhayati' mahaneru nidassanam, 
hamsassa anabhiññaya mahā me bhayamāgatam. 


816. Na tassa vuddhi" kusalappasatthā 
yo vaddhamāno ghasate patittham, 
tassūparodham parisankamāno 
patārayī mūlavadhāya dhīro "ti. 
10. Palāsajātakam. 


Vaņņārohavaggo dutiyo. 


' ūhacca -PTS. ° ve ca tam - Ma, Syā, PTS. 

* brahmattarañca - Ma, PTS. ? mittavindukajātakam - Syā; 

3 kenatthena - Ma, Syā, PTS. mittavindajātakam - PTS. 

* atthāhipi ca soļasa - Ma, PTS; ? chejjati - Syā. 
atthabhi cāpi soļasa - Syā. ' vaddhatāmeva - Ma, Syā, PTS. 

* bāttimsa - Ma; 2 pita vã mata vã - PTS. 
dvattimsa - Sya. * evam me so - Ma. 

° uparivisālam duppūram - PTS. * vaddhi-m-assa - PTS. 

7 iechā visatagāminī - Ma; ` bhāyeti - Ma. 
iechāvisatagāminim - PTS. ° vaddhi - PTS. 
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8o7. “Tôi đã làm điều gì đối với chư Thiên, điều ác gì đã được tạo ra bởi 
tôi khiến bánh xe giáng xuống đầu và quay tròn ở trên đỉnh đầu (của tôi)?” 


808. “Sau khi đã vượt qua lâu đài pha-lê, lâu đài bạc, lâu đài ngọc ma-ni, 
và lâu đài vàng, vì mục đích gì mà ngươi đã đi đến nơi này?” 


8oo. “Tôi nghĩ rằng các của cải nơi kia sẽ nhiều hơn nơi này, như vậy, do 
ý nghĩ này, ngài hãy nhìn xem tôi đã đi đến sự bất hạnh.” 


81o. “Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và với tám rồi mười sáu, và 
với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã nhận 
lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước muốn.' 


811. Các ước muốn quá to lớn là khó được làm cho đầy đủ, chúng có 
khuynh hướng lan tỏa rộng ra. Những kẻ nào thèm muốn điều ấy, những kẻ 
ấy trở thành những người mang bánh xe (ở trên đầu).” 

9. Bổn Sanh Mittavindaka. [369] 


812. “Con thiên nga đã nói với vị thần ở cây palasa rằng: “Này bạn, cây đa 
sanh ra và mọc rễ ở nơi chạng ba của bạn. Nó sẽ cắt đứt mạng sống của bạn.” 


813. “Hãy để cho cây đa lớn lên. Ta sẽ là chỗ nương tựa cho nó giống như 
người cha và người mẹ, nó sẽ là như vậy đối với ta.” 


814. “Việc bạn để cho cây con, mầm gây nguy hiểm, lớn lên ở chạng ba, 
chúng tôi đã nói điều ấy và chúng tôi ra đi; việc lớn lên của nó không làm 
chúng tôi thích thú.” 


815. “Giờ đây, nó quả thật làm tôi sợ hãi. Sau khi hiểu rõ lời chỉ dạy vĩ đại 
như ngọn núi Neru của chim thiên nga, nỗi sợ hãi to lớn đã đến với tôi.” 


816. “Cái gi hủy hoại nơi nương tựa trong khi lớn lên, 
sự phát triển của cái ấy không được các bậc thiện nhân khen ngợi. 
Trong khi nghĩ ngờ sự phá hoại của nó, 
bậc sáng trí đã giải quyết bằng sự tiêu diệt tận gốc rễ.” 
10. Bổn Sanh Cây Palasa. [370] 


Phẩm Màu Da Và Dáng Vóc là thứ nhì. 


' Giống câu kệ 104 ở trang 43. 
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3. ADDHAVAGGO 


817. Evambhūtassa te raja āgatassa vase' mamam,’ 
atthi nu koci pariyāyo yo tam dukkhā pamocaye. 


818. Evambhūtassa me tāta āgatassa vase' tava, 
natthi no koci pariyāyo yo mam dukkhā pamocaye. 


819. Naññam sucaritam raja naññam raja subhāsitam, 
tāyate maraņakāle evamevitaram dhanam. 


820. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahāsi me, 
ye tam” upanayhanti veram tesam na sammālti. 


821. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahāsi me, 
ye tam na upanayhanti veram tesūpasammālti. 


822. Nahi verena verāni sammantīdha kudācanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano "ti. 
1. Dīghitikosalajātakam.” 


823. Agara paccupetassa anāgārassa' te sato, 
samaņassa na tam sādhu yam petamanusocasi. 


824. Samvāsena have sakka manussassa migassa vā, 
hadaye jāyate pemam tam na” sakkā asocitum. 


825. Matam marissam rodanti ye rudanti lapanti ca, 
tasmā tvam isi mā rodi* roditam moghamāhu santo. 


826. Roditena have brahme mato peto samutthahe, 
sabbe sangammā rodāma aññamaññassa ñatake. 


827. Adittam vata mam santam ghatasittamva pāvakam, 
vārinā viya osiñcam sabbam nibbāpaye daram. 


828. Abbah? vata me sallam yamāsi hadayanissitam, '° 
yo me sokaparetassa puttasokam apānudi. 


' vaso - PTS 
? mama - Ma, Syā, PTS. ° anagārassa - Ma. 
? ye ca tam - Ma, Syā. 7 na tam - Ma. 
* ye ca tam nupanayhanti - Ma; * rudi - PTS. 
ye ca tam nūpanayhanti - Syā. ? abbūļham - Syā. 
` dīghītikosalajātakam - Ma, Syā. '° vamasi hadayassitam - Ma, Syā. 
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3. PHẨM MỘT NỬA 


817. “Tâu bệ hạ, khi bệ hạ đã trở thành như vầy, đã rơi vào quyền lực của 
thần, có cách thức nào đó có thể giúp cho bệ hạ thoát khỏi khổ đau chăng?” 


818. “Này khanh, khi trām đã trở thành như vầy, đã rơi vào quyền lực của 
khanh, chāng có cách thức nào có thể giúp cho trãm thoát khỏi khổ đau cả.” 


81o. “Tâu bệ hạ, không có cái gì khác ngoài tánh nết tốt đẹp, tâu bệ hạ, 
không có cái gì khác ngoài lời nói tốt đẹp có thể hộ trì (bệ hạ) vào thời điểm 
từ trần, tài sản khác là tương tự y như vậy. 


820. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy 
không được lặng yên. 


821. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người 
ấy được lặng yên. 


822. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật 
cổ xưa.” ' 

1. Bổn Sanh Vua DIghiti Xứ Kosala. [371] 


823. “Ông là người đã rời khỏi gia đình, sống không nhà, là người tốt, là 
vị Sa-môn, đối với ông việc ấy là không tốt, là việc ông sầu tư về người đã từ 
trần. 


824. “Thật vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, do việc sống chung với con người 
hay con thú, sự yêu thương sanh khởi trong tim; không thể nào không sầu 
muộn về người (hay thú) ấy.” 


825. “Những người nào khóc lóc người đã chết và người sẽ chết, những 
người ấy sẽ mãi khóc lóc và than vān. Này ẩn sĩ, vì thế, ông chớ khóc lóc. Các 
thiện nhân đã nói việc khóc lóc là vô ích. 


826. Thật vậy, này Bà-la-môn, nếu người đã chết, người đã qua đời có thể 
sống lại nhờ việc khóc lóc, thì tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và khóc lóc cho 
các thân quyến của người này người khác.” 


827. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, ngài có thể dập tắt tất cả nói buồn bực như là đang rudi nước xuống. 


828. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên đã cắm vào trái tim 
của tôi. 

' Các câu kệ 820, 821, 822 giống các câu kệ 3, 4, 5 của tập Kinh Dhammapadapāļi - Pháp Cú 
(TTPV tập 28, trang 27). 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Addhavaggo 


829. Soham abbūļhasallosmi vītasoko anāvilo, 
na socāmi na rodāmi tava sutvana vāsavā "ti. 
2. Migapotajātakam.' 


830. Kuhim gatā kattha gatā iti lālappatī jano, 
ahameva eko’ jānāmi udapāne musika hata. 


831. Yathetam' iti cīti ca? gadrabhova nivattasi, 
udapane mūsikam hantva yavam bhakkhetum'icchasi. 


832. Daharo casi° dummedha pathamuppattiko” susu, 
dīghametam samāsajja* na te dassāmi jīvitam. 


833. Nāntalikkhabhavanenāham”' nangaputtasirena vā, 
puttena hi patthayito silokehi pamocito. 


834. Sabbam sutamadhīyetha hīnamukkatthamajjhīmam, 
sabbassa attham jāneyya na ca sabbam payoJaye, 
hoti tadisako kalo yattha atthavaham sutan "ti. 

3. Mūsikajātakam. 


835. Sabbam bhaņdam samādāya pāram tiņņosi brāhmaņa, 
paccagaccha lahum khippam mampi tarehidanito. '' 


836. Asanthukam'? mam cirasanthutena 
niminni bhotī” adhuvam' dhuvena, 
mayāpi bhotī nimineyya aññam 
ito aham dūrataram gamissam. 

837. Kāyam eļagalāgumbe" karoti ahuhasiyam, ' 
nayidha naccam va gītam vā” talam va susamāhitam, 
anamhi kale'3 sussoņi” kinnu jagghasi sobhane. 

838. Sigāla” bala dummedha appapaññosi”' jambuka, 
jino” macchañca pesiñca kapaņo viya jhāyasi. 


839. Sudassam vajjam aññesam attano pana duddasam, 
jinā” patiñca Jarañca mampi tvaññeva”! jhāyasi. 


' migapotakajātakam - PTS. * nimīni bhotī - Ma; 

> ahameveko - Ma, Syā. nimini bhotī - Syā. 

* vañcetam - Ma, Syā. * addhuvam - Ma. 

iti cintī ca - Syā. ` eļagaņigumbe - Syā. 

` bhakkhitum - Syā. ° ahuhāliyam - PTS. 

Š casi - PTS. ” nayidha naccagitam vã - Ma. 

7 pathamuppattito - PTS. * anamhikāle - Ma, Syā; 

° đighañcetam samāsajja - Ma; anamhakāle - PTS. 
dighañcetam samāpajja - Syā. ? susoņi - Ma. 

? nāntalikkhabhavanena - Ma, Syā, PTS. ” singala - Ma. 

'° nāngaputtapinena vã - Ma; >! appaññosi - PTS. 


w angaputtapinena - PTS. 
1! tārehi dānito - Ma, PTS; 
tārehidāni bho - Syā. 
” asanthutam - Ma, Syā, PTS. 
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2 jīno - Ma, PTS; jinno - Syā. 

* jina - Ma, PTS; jinnā - Syā. 

24 maññe tvaññeva - Ma; 
tvam pi maññe va - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Một Nửa 


829. Tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sâu muộn đã được xa la, 
không bị vẩn đục. Thưa Thiên Chủ, sau khi lắng nghe ngài, tôi không sầu 
muộn, không khóc lóc.” ' 

2. Bổn Sanh Nai Con. [372] 


830. “Nó đã đi đâu? Nó đã đi nơi nào?) người ta lải nhài như thế. Chỉ một 
mình trãm biết, con chuột? đã bị chết ở trong giếng nước.” 


831. “Giống như việc ngươi đi tới đi lui chỗ này và chó khác tựa như con 
lừa, sau khi đã giết chết con chuột ở trong giếng nước, có phải ngươi muốn 
nhai lúa mạch?” 


832. “Này kẻ ngu muội, ngươi là con nít, còn non trẻ, ở giai đoạn đầu của 
cuộc đời. Sau khi cầm lấy vật có cán dài này, ta sẽ không cho ngươi toàn 
mạng sống.” 


833. “Ta chưa ngự đến cung điện ở cõi trời, hoặc chưa thoát khỏi sự liên 
hệ với thân thể của ta hoặc với đứa con trai, tuy nhiên, ta bị chính đứa con 
trai cầu mong cho chết và ta được thoát chết nhờ những bài thơ. 


834. Nên học tập mọi loại kiến thức thấp thỏi, cao siêu, và trung bình. 
Nên hiểu biết ý nghĩa của tất cả và không nên gắn bó với tất cả. 
Vào thời điểm như thế ấy, kiến thức là có sự đem lại lợi ích.” 

3. Bổn Sanh Con Chuột. [373] 


835. “Này Bà-la-môn, sau khi cầm lấy tất cả hành lý, chàng đã vượt đến 
bờ kia. Chàng hãy mau quay trở lại, và cấp tốc đưa luôn cả thiếp vượt khỏi 
nơi này liền bây giờ.” 


836. “Nàng ơi, nàng đã chọn ta là người không thân thiết thay thế người 
chồng thân thiết lâu nay, là người không chung thủy thay thế người chồng 
chung thủy. Nàng hối, nàng cũng có thể chọn người khác thay thế ta. Từ nơi 
này, ta sẽ đi xa hơn nữa.” 


837. “Cô nàng nào cười lớn tiếng ở bụi cây bã đậu? Ở đây, không có nhảy 
múa, hoặc ca hát, hoặc võ tay theo nhịp. Này cô nàng có mông đẹp, vào thời 
điểm của sự khóc lóc, này người dep, vì sao nàng lại cười gičn?” 


838. “Này chó rừng ngu sỉ, ngu muội, này sơn cẩu, ngươi là kẻ thiểu trí. 
Ngươi đã mất con cá và miếng thịt. Ngươi bị bút rút như là kẻ khốn khổ.” 


839. “Lõi của những người khác thì dē nhìn thấy, trái lại của bản thân thì 
khó nhìn thấy. Nàng đã bị mất người chồng và người tình, chính nàng còn bị 
būt rūt hơn ta nữa.” 


' Ba câu kệ 827, 828, 82o tương tự ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimānavatthupāļi - Chuyēn Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), và ba câu kệ 717, 718, 719 
ở trang 209. 

2 O đây có sự chơi chữ, từ musika có nghĩa là con chuột, vừa là tên người nữ tỳ trong câu 
chuyện. Vua cha nói đến “con chuột bị giết chết, nhưng vị hoàng tử lầm tưởng rằng vua cha 
đã biết việc vị hoàng tử ấy giết chết cô nữ tỳ Mūsikā (ND). 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Addhavaggo 


840. Evametam migarāja yathā bhāsasi jambuka, 
sā nūnāham ito gantvā bhattu hessam vasānugā. 
841. Yo hare mattikam thālam' kamsathālampi so hare, 
katamyeva” taya papam punapevam karissasī "ti. 
4. CulladhanuggahaJatakam. 


842. Idāni khomhi sukhito arogo 
nikkaņtako nippatito kapoto, 
kāhāmidāni hadayassa tutthim 
tathāhi mam mamsasākam baleti. 
843. Kāyam balākā sikhinī' corī langhipitāmahā,” 
oram balāke āgaccha cando me vayaso sakha. 
844. Alam hi te jagghitāye mamam disvāna edisam, 
vilūnam sūdaputtena pitthimaddena* makkhitam. 
845. Sunhato suvilittosi annapanena tappito, 
kaņtho” ca te veļuriyo agama nu’ kajangalam. 
846. Mā te mitto amitto vā agamāsi kajangalam, 
piūchāni' tattha lāyitvā kanthe bandhanti vattanam. " 
847. Puna pāpajjasī samma sīlam hi tava tādisam, 
na hi mānusakā bhogā subhuñJa honti pakkhina "ti.'' 
5. KapotaJatakam. 


Addhavaggo tatiyo. 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Atha vaņņā sasīla hiri labhate 
sumukhāmisasāliyamittavaro, 
atha cakka palāsa sarāja sato 
yavabālakapotakam paņņarasā "ti. 


Pañcakanipäto nitthito. 
x*xxx% 
TATRA VAGGUDDĀNAM 


Jinañca vaņņam asamam vaggupari 
sudesitā jātakanti paūca visati, 
mahesino brahmacarittamuttama 
mavoca gāthā atthavatī subyañJana ti. 


--00000-- 
' mattikāthālam - PTS. 
* katañceva - Syā. 7 kaņthe - Ma, Syā, PTS. 
* cūļadhanuggahajātakam - Ma. * agamāsi - Syā. 
* sikhino - Ma. ? piñjãni - Syā, PTS. 
` langhīpitāmahā - Syā, PTS. ' vaddhanam - PTS. 
° pitthamaņdena - Ma; pitthamatthena - Syā. '! pakkhino ti - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Một Nửa 


840. “Này chúa tē của loài thú, này sơn cẩu, điều ấy là như vậy, giống như 
ngươi nói. Chắc chắn ta đây, sau khi đi khỏi nơi này, sẽ là người vợ phục tùng 
chồng.” 

841. “Kẻ nào có thể lấy trộm cái đĩa bằng đất sét, kẻ ấy có thể lấy trộm cái 
đĩa bằng đồng. Nàng đã dám làm việc xấu xa, thì nàng sẽ còn làm như vậy 
nữa.” 

4. Bổn Sanh Tiểu Xạ Thủ. [374] 


842. “Bây giờ, ta quả thật an vui, không bệnh tật, 

không kẻ ngăn chặn, chim bồ câu đã đi ra ngoài. 

Giờ đây, ta sẽ làm điều vui thích ở trong lòng, 

đúng như thế, món thịt và rau tươi làm cho ta khỏe mạnh.” 

843. “Này hạc nâu có chỏm lông, này thứ trộm cắp, này tổ tiên của loài 
cò, ai đây nhỉ? Này hac nâu, hãy đi đến nơi khác, con qua bạn của tôi là dữ 
ton.” 

844. “Thôi di với việc cười giõn của ban, sau khi nhìn thấy tôi ở tình trạng 
như thế này! Tôi đã bị người con trai của đầu bếp vặt lông và bôi trét bột ở 
thân” 

845. “Bạn đã được tắm rửa kỹ càng, đã được thoa đầu kỹ lưỡng, đã được 
thỏa mãn với cơm ăn và nước uống. Và cổ của bạn có hạt ngọc bích, phải 
chăng bạn đã đi đến Kajangala?” 

846. “Chớ để bạn hay thù của bạn đi đến Kajangala. Tại nơi ấy, chúng đã 
nhổ các lông của tôi và buộc mảnh sành vào ở cổ.” 

847. “Này bạn, bạn lại phạm vào điều ác, bởi vì bản chất của bạn là như 
thế ấy, bởi vì của cải thuộc con người là không dē gì thọ dụng bởi loài chim.” 

5. Bổn Sanh Chim Bồ Câu. [375] 


Phẩm Một Nửa là thứ ba. 
xxxx%*% 
TÓM LƯỢC (HAI) PHẨM NÀY 


Giờ là màu da, có giới hạnh, sự liêm sỉ, người đạt được (lợi ích), 
khuôn mặt đẹp, vật chất, con chim sáo, chuyện kẻ thù, 
rồi bánh xe, cây palasa, với đức vua, đối với người tốt, 
lúa mạch, loài ngu si, và chim bồ câu là thứ mười lăm. 
Nhóm Năm Kệ Ngôn được chấm dứt. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM O NHÓM NÀY 


Bị tước đoạt, và màu da, không bằng phẩm ở phía trên, 

đã khéo được thuyết giảng, hai mươi lăm chuyện Bổn Sanh, 
về sự thực hành Phạm hạnh tối thượng của bậc Đại Ân Sĩ, 
Ngài đã nói những câu kệ ngôn có ý nghĩa, có văn tự khéo léo. 


--00000-- 


' Giống câu kệ 427 ở trang 141. 2 Giống câu kệ 432 ở trang 141. 
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VI. CHAKKANIPĀTO 
1. AVĀRIYAVAGGO 


848. Māssu kujjhi' bhūmipati māssu kujjhi' rathesabha, 
kuddham appatikujjhanto rājā ratthassa pūjito. 


849. Game va yadi varaññe ninne va yadi va thale, 
sabbattha-m-anusāsāmi” māssu kujjhi' rathesabha. 


850. Avāriyapitā nāma ahu gangāya nāviko, 
pubbe janam tārayitvā* pacchā yācati vetanam, 
tenassa bhaņdanam hoti na ca bhogehi vaddhati. 


851. Atiņņamyeva yācassu apāram tāta nāvika, 
añño hi tiņņassa mano añño hoti taresino.* 


852. Game va yadi varaññe ninne va yadi va thale, 
sabbatthamanusasami” massu kujjhi' nāvika. 


853. Yāyevānusāsaniyā” raja gamavaram ada, 
tāyevānusāsaniyā* nāviko paharī mukham.” 


854. Bhattam bhinnam hatā bhariyā gabbho ca* patito chamā, 
migova jātarūpena na tenattham avaddhitun ”ti.° 
1. Avāriyajātakam. 


855. Mā tāta kujjhi na hi sādhu kodho 
bahumpi te adittham assutañca, 
mata pita disata'" setaketu 
ācariyamāhu disatam pasatthā. 


856. Agārino annadapanavatthada'' 
avhāyikā tampi disam vadanti, 
esā disā paramā setaketu 
yam patvā dukkhī sukhino bhavanti. 


857. Kharājinā jatilā pankadantā 
dumukkharupa” ye me japanti” mante, 
kacci nu te manusike'* payoge 
idam vidū parimuttā apaya. 


' māsu kujjha - Ma, Syā. ? abandhi sūti - Ma, PTS. 

* sabbattha anusāsāmi - Ma. ° disā tāta - Syā; disā tā - PTS. 
* tāretvāna - Ma, PTS. ! annapānavatthadā - Syā. 

* pāresino - Ma; tiresino - Syā. 2 dummakkharūpā - Ma; 

> yay' eva anusāsaniyā - Syā, PTS. dummukkharūpā - PTS. 

° tāy eva anusāsaniyā - Syā, PTS. *yeme jappanti - Ma; 

7 pahari mukhe - PTS. ye me japanti - PTS. 

Š va - PTS. * mãnusake - Ma, Syā, PTS. 
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VI. NHÓM SÁU KỆ NGÔN 
1. PHẨM GÃ CHÈO PO 


848. “Tâu vị chúa tể của trái đất, xin bệ hạ chớ nóng giận. Tâu đấng thủ 
lãnh xa binh, xin bệ hạ chớ nóng giận. Trong khi không nóng giận lại với kẻ 
đã nổi nóng, đức vua được đất nước tôn vinh. 


84o. Dầu ở làng hoặc ở rừng, đầu ở đất trũng hoặc ở đất bằng, ở tất cả 
mọi nơi, thần khuyên bảo rằng, tàu dáng thủ lãnh xa binh, xin bệ hạ chớ 
nóng giận.” 


850. “Người cha của nàng Avariya đã là người chèo đò ở sông Gangā. 
Gã đưa người qua sông trước, sau đó mới đòi hỏi tiền công. 
Vì thế, có sự cãi lộn dành cho gã, và gã không làm gia tăng các của cải. 


851. Này người chèo đò thân mến, ông hãy đòi hỏi khi người ta còn chưa 
qua đến bờ bên kia. Bởi vì, người đã qua sông có ý nghĩ khác, người tâm cầu 
sự qua sông có ý nghĩ khác. 


852. Dầu ở làng hoặc ở rừng, dâu ở đất trũng hoặc ở đất bằng, ở tất cả 
mọi nơi, ta khuyên bảo rằng, này người chèo đò, xin ông chớ nóng giận.” 


853. “Chỉ với lời khuyên bảo, đức vua đã ban cho ân huệ một ngôi làng; 
với chính lời khuyên bảo ấy, người chèo đò đã đánh vào mặt. 


854. Bữa ăn bị vỡ tan, người vợ bị đánh, và bào thai bị sẩy rơi ở mặt đất. 
Tựa như con thú với khối vàng, gã chèo đò không làm tăng trưởng lợi ích với 
lời khuyên bảo ấy.” 

1. Bổn Sanh Gå Chèo B. [376] 


855. “Này con, chớ nóng giận, bởi vì sự giận dữ là không tốt, 
cũng có nhiều việc con chưa được thấy và chưa được nghe. 
Này Setaketu, mẹ cha là phương hướng, 

các bậc xuất chúng đã nói thầy dạy học là phương hướng. 


856. Các gia chủ, những người cho cơm ăn, cho nước uống và vải mặc, 
các bậc Thánh nhân nói hạng người ấy cũng là phương hướng. 

Này Setaketu, phương hướng kia là tuyệt đối (Niết Bàn), 

sau khi đạt đến nơi ấy, những kẻ khổ đau trở nên an lạc.” 


857. “Có y da dê thô cứng, tóc bện, có răng bị đóng bợn, có bộ dạng lấm 
lem do bān, các vị này lām nhẩm các chú thuật, phải chăng các vị ấy, trong sự 
rèn luyện thuộc về nhân gian, là những vị hiểu biết thế gian này, và đã được 
hoàn toàn thoát khỏi các đọa xứ?” 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I Avāriyavaggo 


858. 


859. 


860. 


861. 


862. 


863. 


864. 


865. 


Pāpāni kammāni karitva' raja 
bahussuto neva” careyya dhammam, 
sahassavedāpi* na tam paticca 
dukkhā pamuīce caraņam apatvā. 


Sahassavedopi na tam paticca 
dukkhā pamuīce caraņam apatvā, 
maūīāmi vedā aphalā bhavanti 
sasaññamam' caraņaūfieva* saccam. 


Na heva vedā aphalā bhavanti 
sasamyamam caranañceva° saccam, 
kittim hi’ pappoti adhicca vede 
santam punoti* caraņena danto "ti. 
2. SetaketuJatakam. 


Panko ca kama palipo ca? kama 
bhayañca metam timūlam pavuttam, 
rajo ca dhūmo ca maya pakāsitā 
hitvā tuvam pabbaja brahmadatta. 


Gathito" ca ratto adhimucchito ca 
kāmesvāham'' brahmana bhimsarūpam, 
tam nussahe jīvikattho pahātum 
kāhāmi puññani anappakāni. 


Yo atthakāmassa hitānukampino 
ovajjamāno na karoti sāsanam, 
idameva seyyo iti maññamano 
punappunam gabbhamupeti mando. 


So ghorarūpam nirayam upeti 
subhasubham muttakarIsapuram, 
satta sakaye na Jahanti giddha 

ye honti kāmesu avītarāgā. 


Mīļhena littā ruhirena makkhitā 
semhena littā upanikkhamarti, 

yam yam hi kāyena phusanti tāvade 
sabbam asatam dukkhameva” kevalam. 


' katvāna - Ma; karitvā - Syā; ° caranam yeva - PTS. 
karitvāna - PTS. 7 kittiñca - Syā. 


Q + `) 


ce na - Ma, PTS. ° santim puneti - Ma, Sya, PTS. 
sahassavedopi - Ma, Syā, PTS. ? palipā ca - PTS. 

sasamyamam - Ma, Sya. 1 gadhito - Ma, Syā; gatito - PTS. 
caranameva - Ma; '! kamesvaham - Ma. 


caranam ñeva - PTS. 2 dukhameva - Ma. 


236 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Ga Chèo Dó 


858. “Tâu bệ hạ, sau khi làm các hành động xấu xa, người có nhiều kiến 
thức còn có thể không thực hành thiện pháp. Người đã không đạt được sự 
thực hành, đầu có một ngàn sự hiểu biết, không vì điều ấy mà có thể thoát 
khỏi khổ đau.” 


859. “Người đã không đạt được sự thực hành, đầu có một ngàn sự hiếu 
biết, không vì điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau. Ta nghĩ rằng các sự hiểu 
biết là không có kết quả, chính sự thực hành với sự tự chế ngự là chân lý. 


86o. “Các sự hiểu biết không hắn là không có kết quả, chính sự thực hành 
với sự tự chế ngự là chân lý. Bởi vì người sau khi học tập các sự hiểu biết thì 
đạt được danh tiếng, còn với sự thực hành, người đã được huấn luyện đạt 
đến sự an tịnh.” 

2. Bổn Sanh Bà-la-môn Setaketu. [377] 


861. “Các dục là bùn nhơ, và các dục là bãi lầy, 

và sự sợ hãi với ba gốc rễ này đã được ta nói đến, 

bụi bặm và khói mù đã được ta giảng giải, 

sau khi từ bỏ, này Brahmadatta, xin đức vua hãy xuất gia.” 


862. “Này Bà-la-môn, trãm bị vướng mắc, bị luyến ái, bị mê đắm trong 
các dục. Là người tầm cầu mạng sống, trãm không có khả năng để dứt bỏ dục 
có dáng vẻ hung tợn ấy. Trãm sẽ làm không ít các phước thiện.” 


863. “Trong khi được giáo huấn bởi người có lòng thương tưởng đến điều 
lợi ích, bởi người có lòng mong muốn sự tiến bộ, kẻ nào không làm theo lời 
giáo huấn, trong khi nghĩ rằng: “Chính điều này là tốt hon, kẻ ngu muội đi 
đến bào thai lần này đến lần khác. 


864. Kẻ ấy đi đến bào thai, ví như địa ngục, có dáng vẻ ghê rợn, nơi không 
đẹp đẽ đối với những người tốt lành, bị ngập tràn bởi nước tiểu và phân. 
Những kẻ nào có sự luyến ái chưa được xa lìa khỏi các dục, những kẻ ấy bị 
dính mắc, bị thèm khát, chúng không từ bỏ bụng mẹ. 


865. Chúng chào đời, bị lấm lem bởi phân, bị bôi trét bởi máu, bị lấm lem 
bởi đàm. Vào khi ấy, bất cứ cái gì chúng chạm đến bằng thân, tất cả đều 
không có khoái lạc, toàn bộ chỉ là khổ đau.” 
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866. Disvā vadāmi nahi aññato savam 
pubbenivāsam bahukam sarāmi, 
citrāhi gāthāhi subhāsitāhi 
darīmukho nijjhāpayī sumedhan "ti. 
3. Darīmukhajātakam. 


867. Kākoļā' kākasanghā ca mayañca patatam varā, 
sabbeva sadisa homa imam āgamma pabbatam. 


868. Idha sīhā ca vyagghā ca sigala” ca migādhamā, 
sabbeva sadisā honti ayam ko nāma pabbato. 


869. Imam nerunti* jānanti manussā pabbatuttamam, 
idha vaņņena sampannā vasanti sabbapāņino. 


870. Amānanā yattha siya santanam' va vimānanā, 
hīnasammānanā vā pi na tattha vasatim vase.* 


871. Yatthālaso ca* dakkho ca sūro bhīru ca pūjiyā, 
na tattha santo nivasanti” avisesakare nage.* 


872. Nāyam neru vibhajati hīnamukkatthamajjhime,” 
avisesakaro neru handa nerum jahāmase ti. 
4. Nerujātakam. 


873. Āsāvatī nāma latā jātā cittalatāvane, 
tassā vassasahassena ekam nibbattate phalam, 
tam deva payirupāsanti tava dūraphalam satim." 


874. Āsimseva'' tuvam raja asa phalavatī sukha, 
āsimsetheva” so pakkhī āsimsetheva" so dijo. 


875. Tassa casa ` samijjhittha"' tava duragata satī," 
āsimseva'' tuvam raja asa phalavatī sukha. 


' kākolā - Ma, Syā. ? hīnaukkatthamajjhime - Ma, Syā. 
* singālā - Ma; sakuņā - Syā. ° dūraphale sati - Syā. 
3 nerūti - Ma, PTS. ! āsīseva - Ma. 
* santāna - PTS. ? āsīsateva - Ma; 
> vasatī vase - Syã; āsimsatheva - Syā. 
vasa divase - PTS. * tassevāsā - Syā. 
é vattha alaso ca - PTS. * samijjhati - Ma; 
7 vasanti - Ma, Syā. samijjhattha - Syā. 
° nare - Ma. > sati - Syā. 
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866. “Ta nói, sau khi nhìn thấy, không phải trong khi nghe từ người khác. 
Ta nhớ lại vô số kiếp sống trước đây. Với những kệ ngôn phong phú đã được 
khéo nói, đức Phật Độc Giác Darīmukha đã giúp cho vị vua khôn ngoan thấu 
hiểu.” 
3. Bổn Sanh Bà-la-môn DarImukha. [378] 


867. “Các con qua đen, các bầy gua thông thường, và chúng ta là cao quý 
trong số các loài có cánh; toàn bộ tất cả chúng ta trở nên giống nhau về màu 
sắc sau khi đi đến ngọn núi này. 


868. O nơi này, các con sư tử, các con hổ, và các con chó rừng là thấp kém 
trong số các loài thú; toàn bộ tất cả chúng ta trở nên giống nhau về màu sắc. 
Ngọn núi này có tên là gì?” 


869. “Mọi người đều biết ngọn núi tên Neru này là ngọn núi hạng nhất. 
Tất cả các sinh vật sống ở nơi này đều có màu sắc vàng.” 


870. “Nơi nào có sự không kính trọng hoặc có sự xem thường đối với 
những người tốt, hoặc thậm chí có sự kính nể đối với những kẻ hạ liệt, không 
nên sống ở nơi ấy. 


871. Nơi nào kẻ lười biếng và người tài ba, bậc dũng cảm và kẻ nhút nhát 
đều được tôn vinh, những người tốt không sống nơi đó, ở ngọn núi có sự 
hành xử không phân biệt. 


872. Núi Neru này không phân loại hạ liệt, ưu tú, hay trung bình. Núi 
Neru có sự hành xử không phân biệt. Nào, chúng ta nên lìa bỏ núi Neru.” 
4. Bổn Sanh Núi Neru. [379] 


873. “Dây leo tên āsāvatī mọc ở khu vườn Cittalatavana (thuộc cõi Trời), 
một ngàn năm, nó chỉ sanh ra một trái. Chư Thiên trông chừng cây ấy cho 
đến khi có được trái cây lâu năm (mới ra quả ấy). 


874. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy luôn hy vọng. Niềm hy vọng có được sự kết trái 
là hạnh phúc. Loài chim ấy cũng luôn hy vọng, loài lưỡng sanh ấy cũng luôn 
hy vọng. 


875. Và niềm ao ước của con chim đã được thành tựu dầu cho đã đi đến 
nơi xa xôi. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy luôn hy vọng. Niềm hy vọng có được sự kết 
trái là hạnh phúc.” 
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876. Sampesi kho mam vācāya na ca sampesi kammunā, ' 
mālā sereyyakasseva vaņņavantā agandhika. 


877. Aphalam madhuram vācam yo mittesu pakubbatl, 
adadam avissajam bhogam sandhi tenassa jīrati. 


878. Yam hi kayirā tam hi vade yam na kayirā na tam vade, 
akarontam bhāsamānam parijānanti paņdttā. 


879. Balañca vata me khīņam patheyyañca na vijjati, 
sanke pāņūparodhāya handandaniˆ vajāmaham. 


880. Etadeva hi me nāmam yam nāmasmim' rathesabha, 
āgamehi mahārāja pitaram āmantayāmahan "ti. 
5. Asankajātakam. 


881. Na me rucci° migālopa yassa te tādisā gati,” 
atuccam tata patasi* abhūmim tata sevasi. 


882. Catukkaņņamva kedāram yadā' te pathavī* siya, 
tato tata nivattassu massu” etto param gami. 


883. Santi aññepi sakuņā pattayana vihangamā, 
akkhitta '° vātavegena natthā te sassatīsamā. 


884. Akatvā aparannassa'' pitu vuddhassa'? sāsanam,” 
kale vāte'* atikkamma verambānam" vasam gato." 


885. Tassa putta ca dārā ca ye caññe anujīvino, 
sabbe vyasanamāpādum anovādakare dije. 


886. Evampi idha vuddhānam” yo vakyam navabuJJhatl, 
atisīmam caro" ditto gijjhovātītasāsano, 
sabbe samkhya napapponti'” akatvā buddha”sasanan "ti. 
6. Migālopajātakam. 


' kammanā - PTS. ? vuddhassa - Syā; 

* handa dāni - Ma, Syā, PTS. vaddhassa - PTS. 

3 nāmasmi - Ma, PTS. * bhāsanam - PTS. 

* ruci - Syā; * kālavāte - Ma, Syā, PTS. 
ruccam - PTS. ` verambhānam - Ma, Syā. 

` tādisī gatī - Ma. ° aga - Ma, Syā. 

° gacchasi - Syā. 7 vuddhānam - Syā; 

7 yathā - Syā. vaddhānam - PTS. 

* pathavī - Ma. ° atisīmacaro - Ma, PTS. 

? māsu - Syā. ? byasanam papponti - Ma, Syā; 

'° ukkhittā - Syā. vyasanam papponti - PTS. 

ll apanandassa - Ma. ® vaddha - PTS. 
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876. “Nàng quả thật đã làm ta hài lòng với lời nói, nhưng chưa làm hài 
lòng bằng hành động, tựa như tràng hoa sereyyaka có sắc không hương. 


877. Người nào bày tỏ lời nói ngọt ngào với các bạn bè nhưng không có 
kết quả, không bố thí, không ban phát của cải, sự liên kết về tình bạn với 
người ấy bị phai nhạt. 


878. Có thể làm điều gì thì nên nói điều ấy, không thể làm điều gì thì 
không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rõ người nói mà không làm.' 


879. Sức lực của trầm quả thật đã bị cạn kiệt, và lương thực dự trữ không 
còn, trãm hoài nghỉ về sự tiêu hoại của mạng sống. Nào, giờ đây, trãm ra đi.” 


880. “Tâu dáng thủ lãnh xa binh, chính tiếng ấy đúng là tên của thiếp, 
thiếp có tên ấy. Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy đi đến gặp cha, thiếp xin thỉnh 
mời.” 

5. Bổn Sanh Nàng Āsankā. [380] 


881. “Này Migalopa, đường bay của con như thế ấy không làm cho cha ưa 
thích. Này con, con bay quá cao. Này con, con bay lượn ra ngoài địa phận. 


882. Khi nào đối với con, quả đất trở thành tựa như khoảnh đất hình 
vuông, này con, từ nơi ấy con nên quay trở lại, chớ bay cao hơn nơi ấy. 


883. Cũng có những loài chim khác có sự di chuyển bằng cặp cánh, có sự 
đi lại ở không trung, bị cuốn đi bởi sức mạnh của gió, chúng bị bỏ mạng, 
trong lúc nghĩ rằng mình là trường cửu.” 


884. “Chim kên kên Migalopa đã không làm theo lời dạy của con chim 
cha già cả tên Aparanna. Nó đã vượt quá làn gió đen và đã đi vào vùng tác 
động của các luồng gió Veramba. 


885. Các chim con, các con chim mái, và những những con chim khác 
sống phụ thuộc vào nó, tất cả đều gánh chịu điều bất hạnh khi con chim kên 
kên Migalopa không làm theo lời giáo huấn (của chim cha). 


886. Cũng y như vậy, ở đây người nào không nhận chân được lời nói của 
các bậc trưởng thượng, kẻ ấy có sự hành xử vượt quá giới hạn, cao ngạo, tựa 
như con chim kên kên đã vượt qua lời chỉ dạy. Sau khi không thực hành lời 
dạy của đức Phật, tất cả không đạt được sự hiểu biết.” 

6. Bốn Sanh Kên Kên Migālopa. [381] 


' Giống câu kệ 585 ở trang 179 và 778 ở trang 221 (ND). 
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887. Kā nu kāļena vannena na casi! piyadassanā, 
kā vā tvam kassa vā dhītā katham jānemu tam mayam. 


888. Mahārājassaham dhita virūpakkhassa candiya, 
aham kāļī alakkhika kāļakaņņīti mam vidū, 
okāsam yācito dehi vasemu tava santike. 


889. Kim sīle kim samācāre purise nivisase” tuvam, 
putthā me kāļi* akkhāhi yathā* Janemu tam mayam. 


890. Makkhī paļāsī* sārambhī issukī maccharī satho, 
so mayham puriso kanto laddham yassa vinassati. 


891. Kodhano upanāhī ca pisuno* ca” vibhedako, 
kaņtakavāco* pharuso so me kantataro tato. 


892. Ajjasuveti” puriso sadattham nāvabujjhati, 
ovajjamāno kuppati seyyaso'° atimaññati. 


893. Davappaluddho'"' puriso sabbamittehi dhamsatl, 
so mayham puriso kanto tasmim homi anāmayā. 


894. Apehi etto tvam kal netam amhesu vijjati, 
aññam janapadam gaccha nigame rājadhāniyo. 


895. Ahampi kho tam jānāmi netam tumhesu vijjati, 
santi loke alakkhikā sangharanti bahum dhanam, 
aham devo ca me bhātā ubho nam vidhamamase. ? 


896. Kā nu dibbena vannena pathabyā” suppatitthita, ° 
kā va tvam kassa va dhītā katham jānemu tam mayam. 


' capi - Ma, Syā, PTS. * kaņdakavāco - Ma; aņdakavāco - PTS. 

* nivise - Syā; nivase - PTS. ? ajja suveti - Ma. Syā; ajja-ssuve ti - PTS. 
* kali - PTS. 1 sevyam so - Ma, PTS. 

* katham - Ma, Syā. '! davappaladdho puriso - PTS. 

> palāsī - PTS. '* viđhamemasi - PTS. 

° pisuņo - Ma, Syā. 5 pathabyā - Syã; pathavyā - PTS. 

Thi - PTS. 14 supatitthitã - Ma, Syā. 
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887. “Nàng nào có màu da đen, và không có vẻ đáng mến? Nàng là ai, 
hoặc là con gái của ai, làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 


888. “Thiếp là con gái của đại vương Virūpakkha có tánh dữ ton. Thiếp là 
Kāļī, là người nữ bất hạnh. Người ta biết rõ thiếp là Kāļakaņņī. Được yêu cầu 
về chỗ ngụ, xin ngài hãy ban cho. Hãy để cho bọn thiếp cư ngụ bên cạnh 
ngài.” 


889. “Nàng để ý đến người nam có giới đức gì, có tánh hạnh gì? Này Kal, 
được tôi hỏi, xin nàng hãy giải thích cho chúng tôi có thể biết về nàng.” 


8oo. “Người nam nào có sự gièm pha, ác ý, hung hăng, ganh ty, bỏn xẻn, 
lường gạt, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu; (thiếp sẽ làm cho) 
phần tài sản của cải đã đạt được của kẻ ấy bị tiêu hoại. 


891. Người nam nào giận dữ, thù hān, đâm thọc, và là kẻ ly gián, có lời 
nói xóc xia, thô lỗ, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu hơn người kia. 


8o2. Người nam không nhận chân được việc có lợi ích (nghĩ rằng): “Việc 
hôm nay, hãy để đến ngày mai, là kẻ bị bực tức trong khi được giáo huấn, khi 
dễ người vượt trội mình. 


893. Người nam bị dính mắc vào các thú vui, bị các bạn bè ruồng bỏ, kẻ 
ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu; thiếp không phải sầu khổ với kẻ 


ấy. 


894. “Này Kāļī, nàng hãy đi khỏi đây, các điều ấy không tìm thấy ở chúng 
tôi. Nàng hãy đi đến xứ sở khác, đến các thị trấn, đến các kinh thành.” 


895. “Quả thật, thiếp cũng biết được chàng, các điều ấy không tìm thấy ở 
chàng. O thế gian có những kẻ không may mắn, họ gom góp được nhiều tài 
sản, thiếp và vị Thiên nhân anh trai của thiếp, cả hai người thiếp có thể làm 
tiêu tan tài sản ấy.” 


896. “Nàng nào đã khéo hiện ra ở trái đất với màu sắc thuộc cõi trời? 
Nàng lā ai, hoặc lā con gái của ai, làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 
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897. Mahārājassaham dhītā dhataratthassa sirīmato,!' 
aham sirī ca lakkhī ca bhuripaññati mam vidū, 
okāsam yācito dehi vasemu tava santike. 


898. Kim sīle kim samācāre purise nivisase” tuvam, 
putthā me lakkhi akkhāhi yathā* jānemu tam mayam. 


899. Yo cāpi sīte athavāpi uņhe 
vatatape damsasirimsape' ca, 
khudam” pipasam abhibhuyya sabbam 
rattindivam” yo satatam niyutto, 
kalagatañca na hapeti attham 
so me manāpo nivaseva tamhi.” 


900. Akkodhano mittavā cāgavā ca 
sīlūpapanno asathojubhūto,* 
sangāhako sakhilo saņhavāco 
mahattapattopi nivātavutti. 


901. Tasmāham” pose vipulā bhavāmi 
ummi” samuddassa yathāpi vaņņam, 
yo cāpi'' mitte athava amitte 
setthe sarikkhe athavāpi hīne. 


902. Attham carantam athavā anattham 
avi raho sangahameva vatte,” 
vācam na vajjā pharusam kadāci 
matassa jīvassa ca tassa homi. 


903. Etesa” yo aññataram labhitvā 
kanta siri majjati appapañño, 
tam dittarūpam visamam carantam 
karīsajātam va” vivajjayāmi. 


904. Attanā kurute lakkhim alakkhim kurutattanā, 
na hi lakkhim alakkhim va añño aññassa kārako "ti. 
7. Sirikālakaņņijātakam.' 


! dhataratthasirīmato - Syā. ? tasmimham - Ma; 

* nivise - Syā; nivase - PTS. tasmimha - Syā. 

3 katham - Ma. ° ūmi - Ma; ūmī - PTS. 

* damsasirīsape - Ma. ' vapi - PTS. 

` khuddam - Ma; khudda - Syā. ? vatto - Syā. 

° rattintivam - Ma. 3 etesam - Ma, PTS. 

” nivise ca tamhi - Ma; * kantam sirim - Syã. 

nivise vatamhi - Syā; 3 karīsathānam va - Ma; 

nivase ca tamhi - PTS. karīsavācam va - PTS. 

* asatho ujjubhūto - PTS. 6 sirikāļakaņņijātakam - Ma, Syā. 
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8o7. “Thiếp là con gái của đại vương Dhatarattha có sự vinh quang. Thiếp 
là Si, và là người nữ may mắn. Người ta biết rõ thiếp là Bhuripañña. Được 
yêu cầu về chỗ ngụ, xin ngài hãy ban cho. Hãy để cho chúng tôi cư ngụ bên 
cạnh ngài.” 


8o8. “Nàng để ý đến người nam có giới đức gì, có tánh hạnh gì? Này 
người nữ may mắn, được tôi hỏi, xin nàng hãy giải thích cho chúng tôi có thể 
biết về nàng.” 


899. “Người nam nào chịu đựng tất cả các sự lạnh hoặc là nóng, gió và 
nắng, ruồi và các loài bò sát, đói, khát, người nam nào đêm ngày thường 
xuyên gắn bó (với bổn phận), và không bê trễ việc lợi ích khi thời điểm đến, 
người ấy là hợp ý đối với thiếp; thiếp để ý đến người ấy. 


900. Người nam nào không giận đữ, có sự thân thiện, và có sự xả thí, 
có giới hạnh, không lường gạt, có bản tính ngay thẳng, 

là người hào phóng, nói năng tử tế, có lời nói mềm mỏng, 

đầu đạt được địa vị lớn lao, cũng vẫn có thái độ khiêm tốn. 


901. 902. Vì thế, ở nơi người nam ấy, thiếp trở nên không còn nhỏ bē, 
cũng giống như đối với những người đang quan sát màu sắc của biên cả, thì 
các làn sóng đang tiến đến chồng lên nhau dường như có vẻ đồ sộ. Và người 
nam nào, đối với bạn hay thù, đối với người xuất sắc, tương đương, hoặc kém 
cỏi, trong lúc thực hành điều lợi ích hay là không lợi ich, có thể vận hành sự 
tiếp độ trực tiếp hay gián tiếp, không nói lời thô lē bất cứ lúc nào, thiếp lā 
thuộc về người nam ấy, đầu đã chết hay còn sống. 


9o3. Người nam nào đã đạt được một đức tính nào đó trong số các đức 
tính này, là kẻ thiểu trí (nghĩ răng): “Nàng Sirī đáng yêu say mê ta, thiếp 
tránh xa kẻ có bản chất ngạo mạn, đang hành xử không nhất quán ấy, tựa 
như tránh xa đống phân. 


904. Mõi người tự bản thân tạo ra sự may mắn, tự bản thân tạo ra sự bất 
hạnh, bởi vì không ai là người tạo ra may mắn hay bất hạnh cho người khác.” 
7. Bổn Sanh Tiên Nữ Siri Và Kālakaņņi. [382] 
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905. Sucittapattacchadana' tambacūļa vihangama,? 
oroha dumasākhāya mudhā bhariyā bhavāmi te. 


906. Catuppadī”* tvam kalyāņi dvipadaham' manorame, 
migī pakkhī asamyuttā aññam pariyesa sāmikam. 
907. Komārikā te hessāmi mañJuka piyabhāņinī, 
vinda mam ariyena vedena sāvayā mam yadicchasi.” 


908. Sakuņādini' lohitape cori kukkutapothini, 
na tvam ariyena vedena mamam bhattāramiechasi. 


909. Evampi catura” nari disvana pavaram* naram, 
nenti saņhāhi vācāhi biļārī viya kukkutam. 


910. Yo ve” uppatitam attham na khippamanubujjhāati, 
amittavasamanveti pacchā ca-m-anutappati. '° 


911. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muccate sattusambādhā kukkutova biļariyā "ti. 
8. Kukkutajātakam. 


912. Dhammam caratha ñatayo dhammam caratha bhaddam vo," 
dhammacārī sukham seti asmim loke paramhi ca. 


913. Bhaddako vatayam'? pakkhī dijo paramadhammiko, 
ekapadena titthanto dhammamevānusāsati. 


914. Nāssa sīlam vijānātha anaññaya pasamsatha, 

bhutvā andañca chāpe ca” dhammo dhammoti bhāsāti. 
915. Aññam bhaņāti vacaya aññam kāyena kubbatl, 

vacaya no ca kayena na tam dhammam adhitthito. 


916. Vacaya sakhilo manoviduggo'* 
channo kupasayova kanhasappo, 
dhammadhajo gāmanigamāsu sādhu” 
sammato dujjāno" purisena bāļisena. 


' sucittapattacchādana - Syā. 

* lambacūlavihangama - PTS. 

* catuppadā - PTS. 

* dipadāham - PTS. 

` kalyanim brahmacārinim - Syā. 

° kuņapādini - Ma; kuņapādi - Syā; sakuņakhādini - PTS. 
7 cāturā - Syā. 

* sadhanam - Ma. 


? vo ca - Syā. 

1 ca anutappati - Ma, Syā. 5 gāmanigamāsusādhu - Ma; 
" bhadda vo - Syā. gāmanigamasādhu PTS. 

'* vatayam - Syā. '6 dujjāno - Ma; 

'3 potañca - Ma, PTS. bhaddako dujjāno - PTS. 


14 vacaya sakhilo hoti manopaviduggo siya 
paticchanno kūpassayo kanhasappova dhammaddhajo 
gamanigamasu sadhu sammato dujjano 
ayam dhammaddhajo gāmanigamāsu 
sādhu dujjāno purisena bālisena - Syā. 
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905. “Hỡi loài chim có lớp vỏ bọc bằng lông với màu sắc sặc số, có mào 
đỏ chói, từ cành cây chàng hãy đáp xuống, thiếp sẽ là người vợ không sính lễ 
của chàng.” 


906. “Này mỹ nữ, nàng có bốn chân. Này cô nàng quyến rũ, ta có hai 
chân. Loài thú và loài chim không kết hợp được, nàng hãy tìm kẻ khác làm 
chồng.” 


907. “Thiếp sẽ là người vợ trinh nguyên của chàng, có giọng nói ngọt 
ngào, có lời nói đáng yêu. Chàng hãy tiếp nhận thiếp với niềm vui thánh 


thiện, nếu chàng muốn, chàng có thể tuyên bố thiếp là nữ ty. 


908. “Này cô nàng hút máu các loài chim, này nữ tặc, này cô nàng sát hai 
gà trống, nàng muốn ta làm chồng không vì niềm vui thánh thiện.” 


909. “Cũng tương tự như vậy, những người nữ khôn lanh, sau khi nhìn 
thấy người nam cao quý, thì dụ dē bằng những lời nói mềm mỏng, ví như con 
mèo cái dụ dē con gà trống. 


910. Thật vậy, người nào không mau chóng nhận biết sự việc đã sanh 
khởi, rồi đi theo sự khống chế của kẻ thù, về sau sẽ hối tiếc. 


911. Và người nào mau chóng nhận chân sự việc đã sanh khởi, người ấy 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như con gà trống với con mèo cái vậy.” 
8. Bổn Sanh Con Gà Trống. [383] 


912. “Hãy thực hành đạo đức, này các bà con. Hãy thực hành đạo đức, 
điều tốt lành sẽ đến với quý vị. Người thực hành đạo đức nằm ngủ thoài mái 
ở đời này và đời sau.” 


913. “Con chim này quả thật là bậc hiền thiện, loài lưỡng sanh, bậc đạo 
đức cao tột. Trong khi đứng bằng một chân, gã giảng dạy thuần về đạo đức.” 


914. “Các người không nhận biết bản tính của con thú này, đã không biết 
các ngươi lại ca ngợi. Sau khi ăn trứng và các chim con, nó luôn nói: “Đạo 
đức! Đạo đức! 


915. Nó nói điều khác bằng lời nói, nó làm bằng thân điều khác. Bằng lời 
nói chứ không bằng thân, nó không đứng vững ở đạo đức ấy. 


916. Nó có sự tử tế về lời nói, có sự khúc māc về tâm ý, 

tựa như con rắn độc màu đen ẩn nấp ở trong hang hốc, 

có biểu hiện đạo đức, là người tốt lành ở trong làng và thị trấn, 
được công nhận là khó có thể biết được bởi người thiểu trí. 
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917. Imam tuņdehi pakkhehi pada cimam 
chavam himam vināsetha nayam samvāsanāraho "ti. 
9. Dhammadhajajātakam. 


918. Sace brāhmaņa gacchasi? sāketam* añJanavanam,? 
vajjāsi nandiyam nama puttam asmāka-orasam,* 
mata pita ca te vuddhā' te tam icchanti passitum. 

919. Bhuttā mayā nivāpāni' rājino pāņabhojanam, 
tam rājapiņdam avabhottum nāham brāhmaņamussahe. 


920. Odahissāmaham passam khurappāņissa* rājino, 
tadaham sukhito mutto api passeyya mātaram.* 


921. Migarājā pure āsim kosalassa niketave, 
nandiyo nāma nāmena abhirūpo catuppado. 


922. Tam mam vadhitumāgaūji'' dāyasmim añJanavane, ? 
dhanum adejjham katvana usum sandhāya kosalo. ° 


923. Tassāham odahim passam khurappāņissa'' raJino, 
tadaham sukhito mutto mataram datthumagato "ti. 
10. NandiyamigaJatakam. “ 
Avāriyavaggo pathamo. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Atha kujjharathesabhaketuvaro 
darīmukhasanerutā ca puna, 
āsānandasīrī ca sucittavaro 
athadhammikanandi migena dasa. 


--00000-- 


' vipothatha - PTS. 

* gacchesi - Ma. 

3 sakete - Ma, PTS. 

* ajjunam vanam - Ma; añjanamvanam - Syā, PTS. 

` asmākamorasam - Ma, Syā; asmākam orasam - PTS. 

° vuddhā - Syā. 

7 nivāpā - PTS 

* khurappānissa - Ma, Syā; khurapāņissa - PTS. 

? Dānam sīlam pariecāgam ajjavam maddavam tapam 
akkodham avihimsā ca khantī ca avirodhanam. 
Icc-ete kusale dhamme thite passāmi attani, 


Avāriyavaggo 


vihethatha,' 


tato me jāyate pīti somansassañ c' anappakan tỉ - dve gathayo PTS potthake dissate. 


0 niketane - Ma. 

" vadhitumāgacchi - Ma, Syā; vadhitum ãgañchi - PTS. 

” ajjune vane - Ma; afijanāvane - Syā, PTS. 

'3 đhanum ārajjam katvāna usum sannayha kosalo - Ma; 
dhanum ārajjam katvāna usum sandhaya kosalo - Syā. 

'* nandiyamigarājajātakam - Ma, Syā. 
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917. Hãy tấn công con chim này với các mỏ, với các cánh, và bằng các bān 
chân. Hãy tiêu diệt loài tệ hại này. Hạng này không xứng đáng sống chung 
với chúng ta.” 

9. Bổn Sanh Biểu Hiện Đạo Đức. [384] 


918. “Này Bà-la-môn, nếu ngài đi đến khu rừng Añjana ở Saketa, 
xin ngài nói với con trai ruột của chúng tôi tên lā Nandiya rằng: 
“Mẹ và cha của ngươi đã già, các vị ấy mong muốn được gặp ngươi.” 

919. “Tôi đã thọ dụng các vật nuôi dưỡng, nước uống và thức ăn của đức 
vua, này Bà-la-môn, tôi không thể ăn không vật thực ấy của đức vua mà 
không đền đáp. 


920. Tôi sẽ phô bày phần bên hông về phía cung tên của đức vua, khi ấy 
tôi được tự do, thoải mái, và tôi có thể gặp gỡ mẹ của tôi.” 


921. “Trước đây, ta đã là con nai chúa ở Niketava thuộc xứ Kosala, tên là 
Nandiya, là loài bốn chân có vóc dáng xinh đẹp. 


922. Vi vua xứ Kosala đã đi đến để giết chết ta đây ở vườn nai thuộc khu 
rừng AñJana. VỊ vua đã kéo căng dây cung và kết hợp với mũi tên. 


923. Ta đã phô bày phần bên hông về phía cung tên của vị vua ấy, khi ấy 
ta được tự do, thoải mái, ta đã đi đến gặp gỡ mẹ của ta.” 
10. Bổn Sanh Con Nai Nandiyamiga. [385] 
Phẩm Gà Chèo Đò là thứ nhất. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 

Giờ chuyện dāng thủ lãnh xa binh nóng giận, chuyện Setaketu, 

Bà-la-môn DarImukha, và núi Neru lần nữa, 

niềm ao ước, không hoan hỷ, tiên nữ Sirī, và chuyện màu sắc sặc sỡ, 


rồi bậc đạo đức cao tột, với con nai Nandiya, là mười. 


--00000-- 
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2. SENAKAVAGGO 


924. Saccam kirevamāhamsu bhastam' bāloti pandita, 
passa balo rahokammam āvikubbam na bujjhati. 


925. Tvam nu kho” samma bālosi kharaputta viJanahi, 
rajjuyā hi? parikkhitto vankottho ohito mukho. 


926. Aparampi samma te balyam' yo mutto na palāyasi, 
so ca bālataro samma yam tvam vahasi senakam. 


927. Yannu samma aham balo ajarāja vijānahi, 
atha kena senako balo tam me akkhāhi pucchito. 


928. Uttamattham labhitvana bhariyāya yo padassati, 
tena jahissatattānam sā cevassa na hessati. 


929. Na ve piyam meti janinda tādiso 
attam niram katvā piyāni sevati, 
attāva seyyo paramāva* seyyo 
labbhā piya ocitatthena' pacchā "ti. 
1. Kharaputtajātakam. 


930. Akakkasam apharusam kharadhotam supāsiyam, 
sukhumam tikhiņaggaīūca ko sūcim ketumicchāti. 


931. Sumajjaūīca supasañca anupubbam suvattitam,* 
ghanaghātimam patitthaddham? ko sūcim ketumicchati. 


932. Itodāni patāyanti sūciyo baļisāni" ca, 
koyam kammaragamasmim sūcim!'' vikketumicchati. 


933. Ito satthāni gacchanti kammantā vividhā puthū, 
koyam kammāragāmasmim sucim'"' vikketumarahati. 


' vastam - Ma; kalakam - Syā. 7 ocitattena - Syā. 

* tvam khopi - Ma; tvam ca kho - PTS. * anupubbam suvattitam - Ma; 
* rajjuyāsi - PTS. anupubbasuvattitam - Syã. 

* balyam - PTS. ? patithaddham - Ma. 

` bhariyā yo padassati - PTS. U balisāni - PTS. 

° paramā ca - Ma. '! gūcī - PTS. 
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2. PHẨM VUA SENAKA 


924. “Nghe nói sự thật là như vầy: Các bậc sáng suốt đã nói rằng: “Loài dê 
là ngu dot” Hãy nhìn xem kẻ ngu dot không biết rằng mình đang làm một 
cách lộ liễu cái việc phải làm kín đáo.” 


925. “Này bạn, bạn thật là ngu sĩ. Này lừa, bạn hãy biết thế. Bởi vì bạn bị 
buộc quanh bởi sợi dây thừng, cái hàm bị vặn vẹo, cái miệng bị bit lại. 


926. Này bạn, bạn còn có sự ngu đốt khác nữa là bạn không tẩu thoát khi 
được tự do. Và này bạn, gã Senaka mà bạn chở đi còn ngu dốt hơn bạn nữa.” 


927. “Này bạn, việc tôi là ngu dốt, này dê chúa, bạn biết rồi. Còn vì sao 
vua Senaka là ngu dốt? Được hỏi, xin bạn hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


928. “Sau khi nhận được chú thuật có lợi ich tối cao, vua Senaka sẽ ban 
tặng cho vợ. Vì thế, vua sẽ mất mạng sống, còn hoàng hậu sẽ không thuộc về 
vua nữa.” 


929. “Tâu vị chúa của loài người, thật sự người như bệ hạ đây không nên 
nghĩ rằng: “Đây là vật yêu quý của ta, rồi xem nhẹ bản thân và phục vụ các 
vật yêu quý ấy. Chính bản thân là tốt hơn, và tốt hơn vật yêu quý khác, bởi vì 
vật yêu quý là có thể đạt được sau này bằng cách tuyển chọn.” 

1. Bổn Sanh Con Lừa. [386] 


930. “Người nào muốn mua cây kim không sān sùi, không thô, được mài 
với đá mài, có thể xuyên thủng dễ dàng, mảnh mai, và có mũi nhọn hoắt? 


931. Người nào muốn mua cây kim khéo được mài bóng, và có sự xuyên 
thủng suôn sẻ, được di chuyển nhẹ nhàng theo tuần tự, đầm thủng được vật 
cứng, và rắn chắc?” 


932. “Hiện nay, các loại kim và các loại lưỡi câu đều được bán ra từ nơi 
này. Người này là ai mà muốn bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn? 


933. Từ nơi này, sản xuất ra các vũ khí, các dụng cụ nhiều loại khác nhau. 
Người này là ai mà muốn bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn?” 
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934. Sūcim' kammāragāmasmim vikketabba pajānatā, 
ācariyāva jānanti” kammam sukatadukkatam.* 


935. Imaūīca* te pita bhadde sūcim Jañña maya katam, 
taya ca mam nimanteyya yañcatthaññam ghare dhanan "ti. 
2. Sūcijātakam. 


936. Navachandakedāni” diyati° 
puņņāyam doņi suvāminī thitā, 
bahuke jane pāsapāņike” 
no ca kho me patibhāti bhuūijitum. 


937. Tasasi bhamasi leņamicchasi 
attāņosi* kuhim gamissasi, 
appossukko bhuñJa tuņdila 
mamsatthāya hi” posiyāmase." 


938. Ogaha rahadam akaddamam 
sabbam sedamalam pavāhaya, 
gaņhāhi navam vilepanam 
yassa gandho na kadāci chijjati. 


939. Katamo'' rahado akaddamo 
kimsu sedamalanti vuccāti, 
katamaūca navam vilepanam 
kassa” gandho na kadāci chijjati. 


940. Dhammo rahado akaddamo 
pāpam sedamalanti vuccāti, 
silañca navam vilepanam 
tassa gandho na kadāci chijjati. 


941. Nandanti sarīraghātino 
na ca nandanti sarīradhārino, 
puņņāya ca" puņņamāsiyā 
ramamānāva jahanti jīvitan "ti. 
3. Tuņdilajātakam. 


' sūci - Syā. 

> ācariyā pajānanti - Syā; 7 bahuko jano pāsapāņiko - Syā. 
ācariyā va sañjãnanti - PTS. * atāņosi - Syā. 

* sukatadukkatam - Ma, Syā. ? mamsatthāya - Syā. 

*imam ce - Ma. 1 positamhase - Ma. 

> navachannake dāni - Ma; " katamo nu - Syā. 
navacchaddake dāni - Syā. ? vassa - Ma, PTS. 

° diyyati - Ma, sya, PTS. 5 puņņāya - Syā. 
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934. “Người có tài trí nên bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn. Chính các 
bậc thầy biết được sản phẩm đã được làm tốt hay làm vụng. 


935. Này người nữ hiền thục, nếu cha của nàng biết được cây kim này đã 
được tôi làm, ông sẽ gã nàng cho tôi cùng với các tài sản khác có ở trong 
nhà.” 

2. Bổn Sanh Cây Kim. [387] 


936. “Giờ đây, được cho ăn cách thức mới, 

cái máng thức ăn thì đầy ắp, bà chủ thì đứng gần, 
có nhiều người với bãy thú ở bàn tay, 

và em thật sự không có hứng thú để ăn.” 


937. “Em run ry, em đi loanh quanh, em tìm nơi trú ẩn, 
em không có sự nương tựa, vậy em sẽ đi đâu? 

Này heo Tuņdila, em hãy it đòi hỏi, em hãy ăn di, 

chúng ta được nuôi dưỡng chỉ vì mục đích lấy thịt. 


938. Em hãy lội xuống hồ nước không có bùn. 
Em hãy tẩy sạch tất cả mồ hôi và cáu bẩn. 

Em hãy lấy đầu thoa mới, 

loại đầu có mùi thơm không bao giờ bị phai nhạt. 


> 


939. “Hó nuóc nào 1à khóng có bün? 

Cái gì được gọi là mồ hôi và cáu bẩn? 

Và dầu thoa mới loại nào, 

mùi thơm của cái gì không bao giờ bị phai nhạt?” 


940. “Giáo Pháp là hồ nước không có bùn. 

Việc xấu xa nói đến mồ hôi và cáu bẩn. 

Và giới hạnh là đầu thoa mới, 

mùi thơm của giới hạnh không bao giờ bị phai nhạt. 


941. Những kẻ có sự hủy hoại mạng sống vui mừng, và những kẻ có sự 
duy trì mạng sống không vui mừng. Những người thật sự vui thích với sự đầy 
đủ về giới hạnh buông bỏ mạng sống vào những ngày trai giới.” 

3. Bốn Sanh Con Heo Tundila. [388] 
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942. Singī migo āyatacakkhunetto 
atthittaco vārisayo alomo, 
tenābhibhūto kapaņam rudāmi 
hare sakhā kissa nu mam jahāsi. 


943. So passasanto' mahatā phaņena 
bhujangamo kakkatamajjhapatto,” 
sakha sakharam paritayamano 
bhujangamam kakkatako gahesi.* 


944. Na vāyasam no pana sapparaJam' 
ghasatthiko kakkatako adeyya, 
pucchāmi tam āyatacakkhunetta* 
atha kissa hetumha ubho gahītā. 


945. Ayam puriso mama atthākāmo 
yo mam gahetvāna dakāya* neti, 
tasmim mate dukkhamanappakam me 
ahañca eso ca ubho na homa. 


946. Mamañca disvāna pavaddhakāyam” 
sabbo jano himsitumeva micche, 
saduñca thullañca? muduñca mamsam 
kakapi mam disva” vihethayeyyum. 


947. Sace tassa hetumha' ubho gahītā 
utthātu poso visamācamāmi,! 
mamañca kakañca pamuñca khippam 
pure visam gāļhamupeti maccam. 


948. Sappam pamokkhāmi na tāva kākam 
patibaddhako” hohiti" tava kako, 
purisaūca disvāna sukhim arogam 
kākam pamokkhāmi yatheva sappam. 


949. Kāko tadā devadatto ahosi 
māro“ pana kaņhasappo ahosi, 
anandabhaddo kakkatako ahosi 
aham tada brahmano homi satthā ”ti. 
4. SuvannakakkatakaJatakam. ° 


' assasanto - Syã. ° thũlañca - Ma, Syā. 

? kakkatakajjhapatto - Syā; ? disvāna - Ma, Syā; disva - PTS. 
kakkatam ajjhapatto - PTS. '° sacetassa - Ma, PTS. 

3 aggahesi - Syā. '! visamāvamāmi - Ma, Syā. 

* kaņhasappam - Ma. '* patibandhako - Ma. 

` āyatanettacakkhu - PTS. '3 hoti hi - Syā. 

° gahetvā udakāya - Syā. " vāraņo - Syā. 

7 pavaddhakāyam - Ma, PTS. 5 guvaņņakakkatajātakam - Ma. 
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942. “Con vật có càng, có mắt lồi, 

có lớp vỏ cứng, sống ở trong nước, không có lông. 
Bị nó chế ngự, tôi khóc lóc thảm thương. 

Nē, này bạn, tại sao bạn lại bỏ rơi tôi?” 


943. “Là bạn bè đang bảo vệ bạn bè, con rắn ấy, trong lúc thở phì phì 
bằng cái mang lớn, đã lao đến con cua. Con cua đã kẹp lấy con rắn.” 


944. “Con cua đã kẹp lấy con quạ và luôn cả con rắn chúa không phải vì 
mục đích thức ăn. Này con thú có mắt lồi, ta hỏi ông rằng: Vì nguyên nhân gì 
mà cả hai chúng tôi bị ông kìm kẹp?” 


945. “Người này có sự mong muốn điều lợi ích cho tôi; 
vị này đã vớt tôi lên và đưa ra khỏi hồ nước. 

Nếu vị ấy chết đi, khổ đau sẽ có cho tôi không phải là ít. 
Tôi và vi này không phải lā hai người. 


946. Và sau khi nhìn thấy tôi có thân thể phát triển, 
tất cả mọi người đều mong muốn giết chết tôi ngay, 
(nghĩ rằng) thịt con cua này ngọt, béo, và mềm mai. 
Các con guā cũng vậy, sau khi nhìn thấy, cũng sẽ hãm hại tôi.” 


947. “Nếu cả hai chúng tôi bị ông kìm kẹp vì nguyên nhân người ấy, 
thì hãy giải độc cho người ấy, tôi sẽ hút ra chất độc. 

Và hãy lập tức phóng thích tôi và con gua, 

trước khi chất độc ngấm sâu vào trong người ấy.” 


948. “Tôi sẽ phóng thích con rắn, nhưng con gua thì chưa; 
hãy để con qua là vật được giữ lại làm con tin. 

Và sau khi nhìn thấy người ấy khỏe khoắn, không bệnh, 
tôi sẽ phóng thích con gua, giống y như con rắn vậy.” 


949. “Khi ấy, con gua đã là Devadatta, 
còn Ma Vương dā là con rắn độc màu đen, 
Ananda hiền thiện đã là con cua, 
khi ấy, ta đã là vị đạo sư Bà-la-môn.” 
4. Bổn Sanh Con Cua Vàng. [38o] 
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950. Sakuņo mayhako nama girisānudarīcaro, 
pakkam pipphalim'āruyha mayham mayhanti” kandati. 


951. Tassevam' vilapantassa dijasanghā samāgatā, 
bhutvāna pipphalim yanti vilapitveva so dijo. 


952. Evameva idhekacco sangharitvā bahum dhanam, 
nevattano na ñatinam yathodhim patipajjati. 


953. Na so acchādanam bhattam na mālam na vilepanam, 
anubhoti* sakim kiñci na sanganhati ñatake. 


954. Tassevam' vilapantassa mayham mayhanti” rakkhato, 
rājāno athavā cora dāyādāyeva' appiyā, 
dhanamādāya gacchanti vilapitveva* so naro. 


955. Dhīro ca bhoge” adhigamma sanganhati ca ñatake, 
tena so kittim pappoti pecca sagge ca modatI ”ti. 
5. Mayhakajātakam.” 


956. Dubbaņņarūpam tuvam"ariyavaņņī 
purakkhatvā'' pañJaliko namassasi, 
seyyo nu te so udavā” sarikkho 
nāmam parassattano capi brūhi. 


957. Na nāmagottam gaņhanti rāja 
sammaggatānujjugatāna” deva, 
ahañca te nāmadheyyam vadāmi 
sakkohamasmī tidasānamindo. 


958. Yo disvā bhikkhum caraņūpapannam 
purakkhatva'' pañJaliko' namassāti, 
pucchāmi tam devarājetamattham 
ito cuto kim labhate sukham so. 


959. Yo disvā bhikkhum caraņūpapannam 
purakkhatva'' pañJaliko namassati, 
dittheva dhamme labhate pasamsam 
saggañca so yāti sarīrabhedā. 


' pipphalam - PTS. * sagge pamodatīti - Ma, Syā. 

* mayha mayhan ti - PTS. ? mayhakasakuņajātakam - Syā. 
* tasseva - PTS. 10 tvam - Syā, PTS. 

* vilapatveva - Ma; vilapateva - Syā. l! purakkhitvā - Syā. 

` nānubhoti - Syā.  udāhu - Syā. 

Š ve ca - Syā. '3 samaggatānujjugatāna - Syā. 
7 dhīro bhoge - Ma, Syā, PTS. '* añjaliko - PTS. 
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950. “Loài chim tên là mayhaka có sự sinh sống ở hang động của đồi núi. 
Nó đậu ở cây pipphalī có trái chín và kêu khóc “nauham, mayham. ' 


951. Trong khi nó đang kêu than như vậy, có bây chim đã tụ tập lại. Sau 
khi ăn xong, chúng bay đến cây pipphalī khác. Con chim ấy chỉ có kêu than. 


952. Tương tự y như vậy, ở đây, một người nào đó, sau khi gom góp được 
nhiều tài sản, nhưng đối với bản thân cũng như đối với các thân quyến lại 
không phân chia theo từng phần phù hợp để sử dụng. 


953. Người ấy không một lần hưởng thụ bất cứ vật gì về y phục, vật thực, 
tràng hoa, đầu thoa, và cũng không giúp đỡ cho các thân quyến. 


954. Tương tự như vậy, đối với người ấy, trong lúc gìn giữ và đang kêu 
than “của tôi, của tôi, các vi vua hoặc các kẻ trộm cướp, ngay cả những người 
thừa kế không được yêu mến đã đoạt lấy tài sản rồi ra đi. Người ấy chỉ có kêu 
than. 


955. Và bậc sáng trí, sau khi thành tựu các của cải, thì giúp đỡ cho các 
thân quyến; nhờ thế, vị ấy đạt được danh tiếng, và vui sướng ở cõi trời sau 
khi chết đi.” 

5. Bổn Sanh Loài Chim Mayhaka. [390] 


956. “Ngài là người có vóc dáng cao cả, và ngài tôn vinh, chắp tay lại, lễ 
bái đến vị có bề ngoài xấu xí. Vi ấy là tốt hơn hay là tương đương với ngài? 
Xin ngài hãy nói tên của vị ấy và luôn cả tên của bản thân ngài.” 


957. “Tâu bệ hạ, chư Thiên trong số các vị đã đi đúng đường lối, hoặc đã 
đi theo con đường ngay thẳng, thì không nắm giữ danh xưng và dòng họ. Và 
tôi nói cho bệ hạ tên gọi của tôi. Tôi là Thiên Chủ Sakka, chúa của chư Thiên 
cối Tam Thập.” 


958. “Người nào sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu thành tựu về giới hạnh, 
thì tôn vinh, chắp tay lại, lễ bái, 

thưa Thiên Vương, trām hỏi ngài về sự việc này, 

người ấy nhận được hạnh phúc gì sau khi từ nơi này chết đi?” 


959. “Người nào sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu thành tựu về giới hạnh, 
thì tôn vinh, chắp tay lại, lễ bái, 

ngay trong kiếp hiện tại này, nhận được sự khen ngợi, 

và người ấy đi đến cõi trời khi có sự tan rã thân xác.” 


' Loài chim này có tiếng kêu là 'mayham, mayhan’ nên được đặt tên là Mayhaka (JaA. iii, 
302). Từ Pāli ‘mayhan có nghĩa là “của tôi.” 
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960. Lakkhī vata' me udapādiajja 
yam vāsavam bhūtapataddasāma,” 
bhikkhuñca disvāna tavajja* sakka 
kāhāmi puññani anappakāni. 


961. Addhā have sevitabbā sapañña 
bahussutā ye bahuthānacintino, 
bhikkhuñca disvāna mamañca raja 
karohi puññan1 anappakāni. 


962. Akkodhano niccapasannacitto 
sabbātithīyācayogo bhavitvā, 
nihacca'mānam abhivādayissam 
sutvana devinda subhāsitānī "ti. 
6. Dhajavihethajātakam.” 


963. Yametam” vārijam puppham adinnam upasinghasi, 
ekangametam theyyānam gandhatthenosi” marisa. 


964. Na harāmi na bhaūijāmi ārā singhāmi vārijam, 
atha kena nu vannena gandhatthenoti* vuccāti. 


965. Yoyam bhisāni khanati puņdarīkāni bhañjati, 
evam ākiņņakammanto kasmā eso na vuccati. 


966. Ākiņņaluddo puriso dhāticeļamva? makkhito, 
tasmim me vacanam natthi tañca arahāmi" vattave. 


967. Anangaņassa posassa niccam sucigavesino, 
vāļaggamattam'' papassa abbhāmattamva khāyati. 


968. Addhā mam yakkha jānāsi atho mam anukampasi, 
punapi yakkha vajjāsi yadā passasi edīsam. 


969. Neva tam upajīvāma" napi te bhatakamhase, ° 
tvameva bhikkhu jāneyya yena gaccheyya suggatin "ti. 
7. Bhisapupphajātakam.'* 


' vata - PTS. ° gandhathenoti - Ma, Sya, PTS. 

2 bhūtapatiddasāma - Ma; ? dhaticolamva - Sya. 
bhutipatiddasama - Sya. 1 tañcarahami - Ma, Sya. 

* tuvañca - Ma, Syā. !! vālaggamattam - Ma, Syā, PTS. 

* nhañña - Syā. ' upajīvāmi - Ma, Syā, PTS. 

> vijjādharajātakam - Ma; 5 bhatakāmhase - Ma; 
pabbajitavihethakajātakam - Syā. bhatikamhase - Syā. 

° yam ekam - PTS. 14 singhapupphajātakam - Ma; 

7 gandhathenosi - Ma, Syā, PTS. upasinghapupphajātakam - Syā. 
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960. “Sự may mắn quả thật đã sanh khởi đến trām vào hôm nay, 

là việc chúng tôi đã nhìn thấy vị Thiên Chủ, chúa của các thiên thần. 
Và thưa Sakka, hôm nay sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu của ngài, 

trām sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


961. “Quả thật, đúng vậy, nên thân cận các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 

Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu của ta, 

bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


962. “Thưa vị Chúa của chư Thiên, sau khi lắng nghe những lời khéo nói, 
trām sẽ không có sự giận dữ, thường xuyên có tâm tịnh tín, 
sau khi sẵn sàng đáp ứng sự yêu cầu của tất cả những người khách lạ, 
trām sẽ dẹp bỏ ngã mạn, và sẽ chí thành dành lễ.” 

6. Bổn Sanh Phá Hủy Biểu Tượng. [391] 


963. “Ông hit ngửi đóa hoa sen này còn chưa được cho đến ông. Việc này 
là một tội trộm cắp. Này ông, ông là kẻ trộm cắp hương thơm.” 


964. “Tôi không lấy đi, không bẻ gāy, tôi hít ngửi bông hoa từ xa, vậy thì 
với lý do gì mà gọi là “kẻ trộm cắp hương thơm”? 


965. Người đào bới các củ sen, bẻ gấy các bông hoa sen là kẻ có việc làm 
vung vãi như vậy, tại sao kẻ ấy lại không bị nói đến?” 


966. “Người tàn bạo dãy đầy tội lõi bị hoen 6 tựa như vải che thân của 
người vú em. Ta không có lời nói nào cho kẻ ấy, và ta dành để nói cho ông. 


967. Đối với người không có ô nhiễm, thường xuyên tām cầu sự thanh 
tịnh, thì việc xấu xa bằng đầu cọng lông được xem như là đám mây đen lớn.” 


968. “Thật vậy, này Dạ-xoa, ngài hiểu biết về tôi, vậy xin ngài hãy thương 
xót đến tôi. Thêm nữa, này Dạ-xoa, khi nào ngài nhìn thấy việc như thế này, 
xin ngài hãy lên tiếng.” 


969. “Chúng tôi không sống gần ông, và cũng không phải là người làm 
thuê cho ông. Này tỳ khưu, chính ông nên biết lối nào có thể đi đến chốn an 
vui.” 

7. Bốn Sanh Củ Sen Và Hoa Sen. [392] 
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970. Susukham vata jīvanti ye Jana vighāsādino, 
dittheva dhamme pāsamsā samparāye ca suggati. 


971. Sukassa' bhāsamānassa na nisāmetha paņditā, 
idam suņātha” sodariyā amhe vāyam pasamsāti. 


972. Nāham tumhe pasamsāmi kuņapādā sunatha? me, 
ucchitthabhoJino tumhe na tumhe vighāsādino. 


973. Sattavassa pabbajitā* mejjhāraññe* sikhaņdino, 
vighāseneva yāpento* mayaūce bhoto gārayhā, 
ke nu bhoto pasamsiyā. 


974. Tumhe sīhānam vyagghānam vāļānaīūcāvasitthakam, 
ucchittheneva yāpentā maññivha° vighasadino. 


975. Ye brāhmaņassa samaņassa aññassa ca” vaņibbino,* 
datvana sesam’ bhuñJanti te Jana vighāsādino "ti. 
8. Vighāsajātakam."” 


976. Paņītam bhuñJase bhattam sappitelaūca matula, 
atha kena nu vaņņenā kiso tvamasi vāyasa. 


977. Amittamajjhe vasato tesu āmisamesato, 
niecam ubbiggahadayassa kuto kākassa daļhiyam. 


978. Niccam ubbedhino'' kaka dhankā” papena kammuna, 
laddho piņdo na pīņeti kiso tenasmi vattaka. 


979. Lūkhāni tiņabījāni appasnehāni” bhuñJasi, 
atha kena nu vannena thūlo tvamasi vattaka. 


980. Appicchā appacintāya aviduragamanena ca," 
laddhā laddhena yāpento thūlo tenasmi vāyasa. 


981. Appicchassa hi posassa appacintisukhassa” ca, 
susangahitamanassa'° vuttī susamudāniyā "ti." 
9. Vattakajātakam. 


' suvassa - PTS. ° vighāsādajātakam - Ma, Syā. 

? sunotha - PTS. 'ubbegino - Ma, PTS; 

? pabbajitvā - PTS. ubbiggino - Syã. 

* majjharañãe - Syā. ? vamkā - PTS. 

> vāpentā - Ma, Syā, PTS. 3 appasinehāni - PTS. 

° maññivho - Ma, Syā, PTS. * adūragamanena ca - Ma. 

 aññassa vã - Ma; aññass eva - PTS. ` appacintasukhassa - Ma. 

* vanibbino - Ma, PTS. ° susangahitappamāņassa - Syā; 

? datvāva sesam - Ma; susamgahitapamāņassa - PTS. 
datvāvasesam - Syā. 7 susamudānayāti - Ma, PTS. 


260 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Phẩm Vua Senaka 


970. “Quả thật, những người nào, là những người ăn vật thực còn thừa, 
sống vô cùng thoài mái, họ đạt được sự khen ngợi ngay trong thời hiện tại, và 
chốn an vui trong thời vị lai.” 


971. “Các vị sáng suốt không để tâm đến con két đang nói tiếng người. 
Này các anh em, hãy lắng nghe con chim này. Nó khen ngợi chúng ta đấy.” 


972. “Tôi không khen ngợi các người, này những kẻ ăn thịt xác chết, hãy 
lắng nghe tôi. Các người là những kẻ ăn thức ăn bị bỏ di, các người không 
phải là những người ăn vật thực còn thừa.” 


973. “Là những người đã xuất gia bảy năm, ở giữa rừng, có để chỏm tóc, 
đang nuôi sống chỉ bằng vật thực còn thừa, nếu chúng tôi đáng bị chê trách 
đối với ngài, vậy thì đối với ngài, những ai đáng được khen ngợi?” 


974. “Các người ăn vật còn sót lại của các con sư tử, của các con hổ, và của 
các loài thú dữ, trong khi nuôi sống chỉ bằng thức ăn bị bỏ đi, các người 
tưởng rằng mình là những người ăn vật thực còn thừa. 


975. Những người nào sau khi bố thí đến vị Bà-la-môn, đến vị Sa-môn, và 
đến người ăn xin khác, rồi ăn phần còn lại, những người ấy là những người 
ăn vật thực còn thừa.” 

8. Bổn Sanh Vật Thực Còn Thừa. [393] 


976. “Thưa cậu, cậu ăn thức ăn hảo hạng là bơ lỏng và dầu ăn; vậy thì 
thưa cậu quạ, vì lý do gì mà cậu lại gầy ốm?” 


977. “Làm sao loài gua có được sự mạnh khỏe khi đang sống ở giữa những 
kẻ thù, đang kiếm ăn ở nơi chúng nó, có tâm thường xuyên bị hoảng hốt? 


978. Loài gua dhankā thường xuyên chịu sự kích động, bị ám ảnh bởi ác 
nghiệp. Thức ăn kiếm được không đủ cho nhu cầu; này chim cút, vì thế ta bị 
gầy ốm. 


979. Này chim cút, ngươi ăn cỏ và các hạt giống thô cứng, có ít chất béo, 
vậy thì vì lý do gì ngươi lại mập bự?” 


980. “Do ít ham muốn, do ít suy nghĩ, và do việc không phải di xa, trong 
khi nuôi sống với bất cứ vật gì đã kiếm được, thưa cậu quạ, vì thế, tôi mập bự. 


981. Bởi vì đối với người có ít ham muốn và có sự an lạc do ít suy nghĩ, 
đối với người có sự chừng mực đã khéo được duy trì, sinh kế của người ấy là 
dē dàng đạt được.” 

9. Bổn Sanh Chim Cút. [394] 
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982. Cirassam vata passama' sahāyam maņidhārinam, 
sukatāya” massukuttiyā sobhate vata me sakha. 


983. Parūļhakacchanakhalomo aham kammesu vyāvato,* 
cirassam nahāpitam' laddha lomantam apahārayim.* 


984. Yam nu lomam ahāresi dullabham laddhakappakam,* 
atha kiūcarahi' te samma kanthe kiņakiņāyati.* 


985. Manussasukhumālānam maņi kaņthesu lambāti, 
tesāhamanusikkhāmi mā tvam maññi dava katam. 


986. Sacepi mam” pihayasi massukuttim sukāritam, 
kārayissāmi te samma maniñcapl dadaml te. 


987. Tvaññeva maņinā" channo sukatāya ca massuyā, 
amanta kho tam gacchāmi piyam me tava dassanan "ti.'' 
10. Kākajātakam."” 


Senakavaggo" dutiyo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 


Atha passa sasūci ca tuņdilako 
migamayhaka pañcama sakkavaro, 
atha pafijalivārija mejjha puna 
atha vattaka kapotavarena dasa. 


Chakkanipāto nitthito. 


xxxx% 


TATRA VAGGUDDĀNAM BHAVATI 


Atha vaggam pakittissam chanipātavaruttame, 
avāriyo senako dveva vuttā subyañJana "ti. 


--00000-- 

' passāmi - Ma, Syā. 7 atha kiñci hi - Syā; 

2 sukata - Ma, Syā. atha kiñ carahi - PTS. 

3 kammesu byāvato - Ma; * kiņikiņāyati - Ma; 
kamme subyāvato - Syā; kimnikilāyati - Syā. 
kamme suvyāvato - PTS. ? sacepimam - Ma; 

i nhāpitam-Ma. - gace p’ imam - PTS. 
lomam tam ajjam hārayim - Ma; „ manino - PTS. , 
lomantamajjahārayi - Syā. I _ tava' dassanan tỉ - PTS. _ 

° laddha kappakam - Ma; '* paravatajatakam - Ma; maņijātakam - Syā. 
laddhu kappakam - PTS. "5 kharavaggo - Ma; khuravaggo - Syā. 
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982. “Quả thật lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn thấy bạn bè mang ngọc ma- 
ni. Quả thật bạn của tôi sáng ngời với kiểu cách bộ râu đã được thực hiện 
khéo léo.” 


983. “Các móng và lông nách đã mọc dài. Ta bị bận rộn về nhiều công 
việc. Cuối cùng, sau khi có được người thợ cạo, ta đã cho cạo sạch lông ấy.” 


984. “Sau khi đạt được người thợ cạo, là việc khó đạt được, bạn đã bảo 
người ấy cạo lông. Còn bây giờ, này bạn, cái gì kêu leng keng ở cổ của bạn?” 


985. “Ngọc ma-ni được đeo ở cổ của những người thanh nhã. Ta học theo 
bọn họ. Bạn chớ nghĩ rằng việc đã làm là việc đùa giỡn. 


986. Nếu bạn cũng thích kiểu cách bộ râu đã được thực hiện khéo léo này, 
này ban, ta sẽ bảo làm cho bạn, và ta cũng sẽ cho bạn ngọc ma-ni nữa.” 


987. “Chính bạn mới phù hợp với ngọc ma-ni và kiểu cách bộ râu đã được 
thực hiện khéo léo. Sau khi trình bày với bạn thì ta ra đi. Ta ưa thích việc 
không nhìn thấy bạn.” 

10. Bổn Sanh Con Quạ. [395] 
Phẩm Vua Senaka là thứ nhì. 
xxxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Giờ hãy nhìn xem với cây kim, và con heo Tuņdila, 
con thú (cua vàng), chim Mayhaka là thứ năm, chuyện Sakka, 
rồi chắp tay lại, và đóa hoa sen, thêm nữa ở giữa rừng, 
rồi chim cút, với chuyện chim bồ câu, là mười. 
Nhóm Sáu Kệ Ngôn được chấm dứt. 
xxxx*% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM O NHÓM NÀY 


Giờ tôi đã thuật lại các phẩm ở Nhóm Sáu cao quý tối thượng, 
hai phẩm, Avariya và Senaka, được nói đến với văn tự hoàn hảo. 


--00000-- 


263 


VII. SATTAKANIPĀTO 
1. KUKKUVAGGO 


988. Diyaddhakukku' udayena kaņņikā 
vidatthiyo attha parikkhipanti nam, 
sasimsapā” saramaya apheggukā 
kuhim thitā uparito na dhamsati. 

989. Yā timsati sāramayā anujjukā* 
parikiriya gopāņasiyo* samatthita,° 
ta sangahītā balasa ca pilita” 
samatthitā* uparito* na dhamsāati. 

990. Evam’ mittehi daļhehi paņdito 
abhejjarūpehi sucīhi mantihi, 
susangahito siriya na dhamsati 
gopāņasī” bharavahava kaņņikā. 

991. Kharattacam mellam” yathāpi satthavā 
anāmasantopi karoti tittakam, 
samāharam sādum karoti" patthivā” 
asādu* kayirā tanuvattamuddharam.'* 


992. Evampi gāmanigamesu pandito 
asāhasam rājadhanāni samharam, ° 
dhammānwvatti" patipajjamāno 
saphāti” kayirā avihethayam param. 

993. Odātamūlam sucivārisambhavam 
jātam yathā pokkharaņīsu ambujam, 
padumam yathā agginikāsiphālimam" 
na kaddamo na rajo na vāri limpati. 


994. Evampi vohārasucim asāhasam 
visuddhakammantamapetapāpakam, 
na limpati kammakilesatādiso 
Jatam yathā pokkharaņīsu ambujan ti. 
1. Kukkujatakam. 


' diyaddhakukkū - Ma, Syā. ° bellam - Ma, Syā. 
? sā simsapā - Ma; sā sīsapā - Syā. ' sādhukaroti - Syā; 
* upparito - Ma. sādukaroti - PTS. 
* apheggukā - Syā. 2 patthiva - Ma, PTS; patthavā - Syā. 
> gopānasiyo - PTS. * asādum - Ma; asādhu - Syā. 
° samam thitā - Ma, PTS. * tanubandhamuddharam - Ma, Syā. 
7 tāhi susangahitā balasā pilita - Ma; ` sangharam - Ma, Syā, PTS. 
tāhi susangahitā balasā ca pilita - Syā; é dhammānuvattī - Ma, Syā, PTS. 
tāhi samgahītā balasā papiļitā - PTS. 7 sa phāti - Ma; phātim - Syā; 
* evampi - Ma, Syā, PTS. sa phātim - PTS. 
? gopānasī - PTS. * agginibhāsiphālimam - Syā. 
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VII. NHÓM BẢY KỆ NGÔN 
1. PHẨM KUKKU 


988. “Cái nóc nhà cao một kukku rưỡi. ' 

chu vi của nó là tám gang tay, 

là gỗ cây simsapa, toàn bằng lõi, không có phần giác, 

nó được đặt đứng ở chó nào ở phía bên trên mà không sụp đổ?” 


989. “Ba mươi thanh rui làm bằng gõ lõi được đặt nghiêng, xếp vòng 
quanh, đứng cách khoảng bằng nhau. Chúng được kết chung lại với nhau và 
cùng nhau chịu lực nén. Được kết hợp với nhau ở phía bên trên, nên nó 
không sụp đổ. 


990. Tương tự như vậy, bậc sáng suốt với những người bạn bền vững, có 
hình thức không thể tách rời, được trong sạch, có sự thông thái, khéo được 
kết hợp với nhau, nên vị ấy không đánh mất sự vinh quang, tựa như nóc nhà 
có sự chịu đựng sức nặng của các thanh rui. 


991. Cũng giống như người có cây dao, trong khi không bóc vỏ cứng thì 
làm cho trái bưởi trở nên đắng, tâu đức vua, trong khi bóc sạch vỏ ngoài thì 
làm cho trái bưởi trở nên ngon ngọt, trong khi lấy ra lớp vỏ mỏng (do việc 
không lấy đi hết phần chát) thì có thể làm cho trái bưởi trở nên không ngon 
ngọt. 


992. Cũng tương tự như vậy, trong khi thu gom các tài sản cho đức vua ở 
các làng và các thị trấn mà không dùng đến bạo lực, là người có sự chấp hành 
công lý, trong khi hành động không gây khó khăn cho người khác, bậc sáng 
suốt có thể tạo nên sự thịnh vượng cho xứ sở. 


993. Giống như loài sen mọc ở những hồ nước, có rễ màu trắng, đang 
sanh trưởng ở nước trong sạch, giống như đóa hoa sen trắng đang lấp lánh 
ánh nắng mặt trời, không bị bùn đất, không bị bụi bặm, không bị nước làm 
vấy bẩn. 


994. Cũng tương tự như vậy, đối với vị được trong sạch theo luật định, 
không hung bạo, có các nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, đã lánh xa việc ác, sự 
ô nhiễm trong hành động không làm vấy bẩn vị như thế ấy, giống như loài 
sen mọc ở những hồ nước vậy.” 

1. Bổn Sanh Kukku. [396] 


¬ ero 
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995. Yatha cāpo ninnamati jiyā capi nikūjati,' 
haññate nūna manojo migarājā sakhā mama. 


996. Handadāni vanam tanam” pakkamāmi yathasukham, 
netādisā sakhā honti labbhā me jīvato sakhā. 


997. Na pāpajanasamsevī accantam sukham'edhāti, 
manojam passa semānam giriyassānusāsanī. 


998. Na pāpasampavankena mata puttena nandāti, 
manojam passa semānam acchannam samhi lohite. 


999. Evamāpajjati' poso paplyañca” nigacchāti, 
yo ve hitanam° vacanam nā karoti atthadassinam. 


1000. Evañca so hoti tato ca” pāpiyo 
yo uttamo adhamajanūpasevī, 
passuttamam adhamajanūpasevitam* 
migādhipam saravaravedhanTbbutam.? 


1001. Nihīyati puriso nihīnasevī 
na ca hāyetha kadāci tulyasevī, 
setthamupanamam" udeti khippam 
tasmā attano uttarim'' bhajethā "ti. 
2. Manojajātakam. 


1002. Raja te bhattam pāhesi sucimamsūpasecanam,” 
makhādevasmim" adhivatthe ehi nikkhama" bhuñJassu. 


1003. Ehi māņava orena" bhikkhamādāya sūpitam,'" 
tvañca māņava bhikkhā ca” ubho bhakkha bhavissatha. 


1004. Appakena tuvam yakkha thullamattham jahissasi, 
bhikkham te naharissanti jana maranasaññino. ° 


' nikujjati - Syā. 1 setthamupagamam - Ma; setthamupagamañea - Syā. 

* handa dāni vanantāni - Ma, Syā, PTS. !! tasmāttanā uttaritam - Ma; 

* accantasukham - PTS. tasma attano uttaram - Sya. 

* evamāpajjate - Ma, Syā; '* gucim mamsūpasecanam - Ma, PTS. 
evam āpajjatī - PTS. 3 maghadevasmim - Ma, Syā. 

` pāpiyo ca - Ma, Syā, PTS. '* nikkhamma - Ma, Syā. 

° hitāna - Syā. 5 orohi - Syā. 

7 tatova - Syā, PTS. ' gūpinam - PTS. 

* adhamajanūpasevim - Syā. '“bhakkhosi - Syā. 

? saravaraveganiddhutam - Ma, Syā. '5 maranasankino - Syā. 
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995. “Theo như cách cây cung nghiêng xuống và sợi dây cung vang lên 
nữa, thì vua của loài thú tên Manoja, người bạn của ta, bị giết chết thật rồi. 


996. Nào, bây giờ tôi rời khỏi khu rừng trú ẩn một cách thoải mái. Những 
kẻ đã chết như thế này không phải là bạn bè, không thể là bạn bè của người 
đang còn sống như tôi.” 


997. “Người có sự thân cận với kẻ ác không đạt được sự an lạc tột đỉnh. 
Hãy nhìn xem sư tử Manoja nằm chết vì lời khuyên của chó rừng Giriya.” 


998. “Người mẹ không vui mừng vì đứa con trai kết giao với bạn bè xấu 
xa. Hãy nhìn xem sư tử Manoja nằm chết bị bao phủ bởi máu của chính nó.” 


999. “Người nào tìm đến sự xấu xa thì sẽ gánh lấy hậu quả như vậy, chính 
là kẻ không làm theo lời nói của những người tốt có sự nhìn thấy điều lợi ích 
(ở tương lai).” 


1000. “Và tương tự như vậy, có người còn xấu xa hơn thế nữa, là người 
cao thượng có sự thân cận với kẻ thấp kém. Hãy nhìn xem người cao thượng, 
lãnh tụ của loài thú, đã thân cận với kẻ thấp kém, rồi bị tán mạng do sự đâm 
thủng cực mạnh của mũi tên.” 


1001. “Người có sự giao hảo với kẻ hạ liệt thì bị tiêu hoại, có sự giao hảo 
với người tương đương thì không bao giờ bị ruồng bỏ, có sự hạ mình với vi 
cao thượng thì sẽ tiến bộ nhanh chóng: vì thế, nên quan hệ với người trội 
hơn bản thân mình.” 

2. Bổn Sanh Sư Tử Manoja. [397] 


1002. “Đức vua đã bảo đưa đến cho ngài bữa ăn có trộn lān thịt tinh khiết. 
Nếu Makhadeva ở nơi đây, xin ngài hãy đến, hãy đi ra, và thọ thực.” 


1003. “Này người thanh niên, hãy cầm lấy thức ăn có canh đi qua bên 
này. Này người thanh niên, ngươi và thức ăn, cả hai đều sẽ là bữa ăn (của 
ta).” 


1004. “Này Dạ-xoa, vì cái nhỏ mà ngài sẽ từ bỏ lợi ích lớn. Những người 
nghĩ đến cái chết sẽ không mang thức ăn đến cho ngài. 
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1005. Laddhāyam yakkha' tava niccabhikkham 
sucim paņītam rasasā upetam,” 
bhikkhañca te āhariyo naro idha 
sudullabho hohiti* khādite* mayi. 


1006. Mamesa* sutano‘ attho yathā bhāsasi māņava, 
maya tvam samanuññato sotthim passasi’ mātaram. 


1007. Khaggam chattañca pātiūca* gacchevādāya” māņava, 
sotthim passatu te mātā tvañca passāhi mātaram. 


1008. Evam yakkha sukhī hohi saha sabbehI ñatihi, 
dhanañca me adhigatam rañño ca vacanam katan "ti. 
3. SutanuJatakam." 


1009. Te kathannu karissanti vuddha'' giridarIsaya, 
aham baddhosmi” pasena nīliyassa” vasam gato. 


1010. Kim gijjha paridevasl ° kā nu te paridevana, 
na me suto vā dittho va bhasanto mānusim dijo. 


1011. Bharāmi mātāpitaro vuddhe' giridarīsaye, 
te kathannu karissanti aham vasam gato tava. 


1012. Yannu gijjho yojanasatam kuņapāni avekkhati, 
kasmā jālaūca pasañca āsajjāpi na bujjhasi. 
1013. Yadā parabhavo hoti poso jīvitasankhaye, 
atha jālaūīca pāsaūca āsajjāpi na bujjhati. 
1014. Bharassu mātāpitaro vuddhe" giridarīsaye, 


mayā tvam samanuññato sotthim passāhi ñatake. 


1015. Evam luddaka nandassu saha sabbehi ñatihi, 
bharissam mātāpitaro vuddhe" giridarīsaye "ti. 
4. Gijjhajātakam. 


' laddhāya yakkhā - Ma. ? sutanajatakam - Syā; 

* rasasadhupetam - Syā. sutanojatakam - PTS. 

` hehiti - Ma, Syā. ' vuddhã - Syā; 

* bhakkhite - Ma. vaddhā - PTS. 

` mameva - Ma, Syā. 2 bandhosmi - Syā. 

° sutanam - Syā. * nilīyassa - Ma, PTS; niliyassa - Syā. 
7 passāhi - Ma, Syā, PTS. * paridevesi - Syā. 

° pātiūīca - Syā. - vuddhe - Syā; vaddhe - PTS. 


? gacchamādāya - Ma. mātuposakagijjhajātakam - Ma, Syā. 
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1005. Này Dạ-xoa, vật đã nhận được này là thức ăn thường kỳ, tỉnh khiết, 
hảo hạng, đầy đủ hương vị của ngài. Và nếu tôi bị ăn thịt, thì người mang 
thức ăn đến đây cho ngài sẽ khó kiếm vô cùng.” 


1006. “Này Sutana, điều ấy là lợi ích của ta giống như ngươi nói. Này 
người thanh niên, ngươi được ta cho phép, ngươi sẽ gặp lại mẹ một cách bình 
yên. 


1007. Này người thanh niên, ngươi hãy cầm lấy gươm, lọng, và cái đĩa, rồi 
đi ngay. Mẹ của ngươi hãy gặp lại ngươi, và ngươi hãy gặp lại người mẹ một 
cách bình yên.” 


1008. “Tương tự như vậy, này Dạ-xoa, mong ngài được an lạc cùng với tất 
cả thân quyến. Tôi đã đạt được tài sản và đã thực hiện lời nói của đức vua.” 
3. Bổn Sanh Thanh Niên Sutanu. [398] 


1009. “Cha mẹ già ngụ ở hang núi, họ sẽ làm thế nào? Ta đã bị vướng vào 
bāy, đã sa vào quyền lực của thợ săn Nīliya.” 


1010. “Này chim kên kên, ngươi than khóc về việc gì? Việc than khóc của 
người là sao? Ta chưa từng được nghe hoặc nhìn thấy con chim nói tiếng 
người.” 


1011. “Tôi phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang núi. Họ sẽ làm thế 
nào khi tôi đã sa vào quyền lực của ông?” 


1012. “Có lời đồn rằng loài chim kên kên nhìn thấy các xác chết cách xa 
một trăm do-tuần, tại sao ngươi đến gần mà cũng không nhận ra lưới giăng 
và bãy sập?” 


1013. “Khi con người có sự rủi ro, vào lúc tiêu hoại mạng sống, thì dầu cho 
đến gần cũng không nhận ra lưới giăng và bãy sập.” ' 


1014. “Ngươi hãy phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang núi. Nguoi 
được ta cho phép, ngươi hãy gặp lại các thân quyến một cách bình yên.” 


1015. “Tương tự như vậy, này người thợ sẵn, mong ông được hạnh phúc 
cùng với tất cả thân quyến. Tôi sẽ phụng dưỡng mẹ và cha đã già ngụ ở hang 
núi.” 

4. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [399] 


' Hai câu kệ 1012 và 1013 giống hai câu kệ 179 và 180 ở trang 73. 
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1016. Anutīracāri' bhaddante sahayamanudhava mam, 
mahā me gahito maccho so mam harāti vegasā. 


1017. Gambhīracāri' bhaddante daļham gaņhāhi thāmasā, 
aham tam uddharissāmi supaņņo uragammiva.” 


1018. Vivādo no samuppanno dabbhapuppha suņohi me, 
samehi medhagam* samma vivādo vũpasammatam.? 


1019. Dhammatthoham pure āsim bahu attam me tīritam,” 
samemi medhagam* sammā' vivādo upasammatu.” 


1020. Anutīracārī nanguttham sīsam gambhīracārino, 
athāyam* majjhimo khando dhammatthassa bhavissati. 


1021. Cirampi bhakkho abhavissa sace na vivademase, 
asīsakam ananguttham sigālo” harati rohitam. 


1022. Yathāpi rājā nandeyya rajjam laddhāna khattiyo, 
evāhamajja nandāmi disvā puņņamukham patim. 


1023. Kathannu thalaJo santo udake maccham parāmasi, 
puttho me samma akkhahi katham adhigatam taya. 


1024. Vivādena kisā honti vivādena dhanakkhayā, 
Jina uddā vivadena bhuñja māyāvi rohitam. 


1025. Evamevam'° manussesu vivado yattha jāyati, 
dhammattham patidhavanti so hi nesam vināyako, 
dhanāpi tattha jīyanti raJakoso pavaddhati "ti.'' 

5. DabbhapupphaJatakam. 


' °car1 - Ma, Syā. ° samma - Ma, Syā. 
* uragāmiva - Ma. 7 vūpasammatam - Ma, PTS; 
3 medhakam - PTS. vūpasammatu - Syā. 
* vūpasammatu - Syā. ° accayam - Ma, Syā. 
> bahū addā me tīritā - Ma; ? singālo - Ma. 
bahuattamva tīritam - Syā; '° evameva - Syā. 
bahu attham me tīritam - PTS. " sa vaddhatī ti - PTS. 
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1016. “Này ban Anutīracārī đáng kính, bạn hãy chạy đến chē tôi. Tôi đã 
bắt được con cá lớn, nó lôi tôi đi bằng sức mạnh.” 


1017. “Này bạn Gambhīracārī đáng kính, bạn hãy nắm chặt bằng sức lực. 
Tôi sẽ kéo nó lên tựa như con linh điểu chộp lấy con rắn.” 


1018. “Sự tranh cãi đã sanh khởi giữa chúng tôi, này ông bạn có bộ lông 
màu bông hoa cỏ, xin hãy lắng nghe tôi. Này bạn, xin bạn hãy làm lắng dịu sự 
gây gổ. Mong rằng sự tranh cãi được lặng yên.” 


1019. “Trước đây, ta đã là người duy trì công lý, nhiều vụ kiện đã được ta 
phân xử. Ta sẽ làm lắng dịu sự gây gổ. Sự tranh cãi hãy được lặng yên. 


1020. Anutīracārī là cái đuôi, cái đầu thuộc về Gambhīracārī, còn phần 
thân ở giữa này thì sẽ thuộc về người duy trì công lý.” 


1021. “Nếu chúng ta không tranh cãi thì còn có được thức ăn lâu dài. Giờ 
con chó rừng tha đi phần thân cá hồi, bỏ lại đầu, bỏ lại đuôi.” 


1022. “Cũng giống như vị vua dòng Sāt-dē-ly có thể vui mừng sau khi tiếp 
thu vương quốc, tương tự như vậy, thiếp hôm nay vui mừng sau khi nhìn thấy 
chồng với miệng ngậm đầy ắp (cá tươi). 


1023. Trong khi là loài sanh ra ở đất liền, làm thế nào chàng đã bắt được 
cá ở trong nước? Chàng ơi, được thiếp hỏi, xin chàng hãy giải thích, làm thế 
nào chàng đã đạt được cá?” 


1024. “Chúng trở nên gầy ốm vì tranh cãi, chúng có tài sản bị cạn kiệt vì 
tranh cãi, hai con rái cái bị thua thiệt vì tranh cãi. Này nàng Māyāvī, nàng 
hãy ăn con cá hồi.” 


1025. “Tương tự như vậy, nơi nào nảy sanh sự tranh cãi giữa những người 
dân, họ liền chạy đến người duy trì công lý, chính vị ấy là người hướng dẫn 
cho họ, các tài sản ở nơi ấy bị thất thoát, còn công khố của nhà vua tăng 
thêm.” 

5. Bổn Sanh Bông Hoa Cỏ. [400] 
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1026. Dasaņņakam' tikhiņadhāram asim sampannapāyinam, 
parisāyam puriso gilati kim dukkarataram tato, 
yadaññam dukkaram thanam tam me akkhāhi pucchito. 


1027. Gileyya puriso lobhā asim sampannapāyinam, 
yo ca vajjā dadāmīti tam dukkarataram tato, 
sabbaññam sukaram thānam evam jānāhi magadha.? 


1028. Vyākāsi āyuro pañham atthadhammassa* kovido, 
pukkusam dāni pucchāmi kim dukkarataram tato, 
yadaññam dukkaram thānam tam me akkhāhi pucchito. 


1029. Na vācamupajīvanti aphalam giramudīritam, 
yo ca datvā' avākayirā tam dukkarataram tato, 
sabbaññam sukaram thānam evam jānāhi māgadha.” 


1030. Vyākāsi pukkuso pañham attham dhammassa* kovido, 
senakandāni' pucchāmi kim dukkarataram tato, 
yadaññam dukkaram thānam tam me akkhāhi pucchito. 


1031. Dadeyya puriso dānam appam vā yadi vā bahum, 
yo ca datvā nānutape' tam dukkarataram tato, 
sabbaññam sukaram thānam evam jānāhi magadha.? 


1032. Vyākāsi ayuro pañham atho pukkusaporiso, 
sabbe pañhe abhibhoti* yatha bhāsati senako "ti. 
6. Dasaņņakajātakam.” 


1033. Vibbhantacitto kupitindriyosi 
nettehi te vārigaņā savanti, 
kim te nattham kim pana patthayāno 
idhāgamā brahmaņa ingha" bruhi. 


' pannakam - Ma. ° senakam dāni - Ma, PTS; senakam dãni - Syā. 
2 maddava - Ma. 7 nānutappe - Ma, Syā. 

3 attham dhammassa - Ma, Syā. * atibhoti - Ma; atihoti - PTS. 
yo datvā - Syā. ? paņņakajātakam - Ma. 

` atthadhammassa - PTS. ' brahme tadingha - Ma, PTS. 
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1026. “Người đàn ông ở nơi đám đông nuốt thanh gươm của xứ Dasaņņa, 
sắc cạnh, đã được nhuốm máu; có việc gì là khó làm hơn việc ấy? Trãm hỏi 
có việc nào khác là khó làm (hơn việc nuốt thanh gươm), được hỏi, khanh 
hãy giải thích việc ấy cho trām.” 


1027. “Người đàn ông nuốt thanh gươm đã được nhuốm máu do tham 
lam. Và người nào nói rằng: “Tôi bố thi, việc ấy là khó làm hơn việc kia. Tâu 
Magadha, mọi việc khác lā dē làm, xin bệ hạ nhận biết như vậy.” 


1028. “Ayura, vị rành rẽ về ý nghĩa của sự việc, đã trả lời câu hỏi. Bây giờ, 
trầm hỏi Pukkusa, có việc gi là khó làm hơn việc kia? Trām hỏi là có việc nào 
khác là khó làm (hơn việc nói ấy), được hỏi, khanh hãy giải thích việc ấy cho 
trãm.” 


1029. “Người ta không sống nhờ vào lời nói, lời nói được thốt ra không có 
kết quả. Và người nào, sau khi bố thí, có thể dứt khoát, việc ấy là khó làm 
hơn việc kia. Tâu Magadha, mọi việc khác là dē làm, xin bệ hạ nhận biết như 
vậy. > 


1030. “Pukkusa, vi rành rë vë ý nghĩa của sự việc, đã trả lời câu hỏi. Bây 
giờ, trãm hỏi Senaka, có việc gì là khó làm hơn việc kia? Trām hỏi là có việc 
nào khác là khó làm (hơn việc bố thí một cách dứt khoát), được hỏi, khanh 
hãy giải thích việc ấy cho trām.” 


1031. “Một người có thể bố thí vật thí, dầu ít hay là nhiều. Và người nào, 
sau khi bố thí, có thể không tiếc nuối, việc ấy là khó làm hơn việc kia. Tâu 
Māgadha, mọi việc khác là dễ làm, xin bệ hạ nhận biết như vậy.” 


1032. “Ayura đã trả lời câu hỏi, rồi đến nhân vật Pukkusa, theo như cách 
Senaka đáp thì vượt qua tất cả các câu hỏi.” 
6. Bổn Sanh Cây Gươm Xứ Dasaņņa. [401] 


1033. “Này Bà-la-môn, ông có tâm bị tán loạn, có giác quan bị xáo trộn, 
các giọt nước mắt chảy ra từ hai con mắt của ông. 

Cái gì của ông đã bị mất mát? Giờ ông đang ước nguyện điều gì? 

Ông hãy đi đến đây. Nào, ông hãy nói.” 
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1034. 


1035. 


1036. 


1037. 


1038. 


1039. 


1040. 


Mīyetha' bhariyā vajato mamajja 
agacchato maraņam āha yakkho, 
etena dukkhena pavedhitosmi 
akkhāhi me senaka etamattham. 


Bahūni thānāni vicintayitvā 
yamettha vakkhāmi tadeva saccam, 
maññami te brāhmaņa sattubhastam 
ajānato kaņhasappo pavittho. 


Ādāya daņdam parisumbha bhastam 
passeļamūgam” uragam dvijivham,* 
chindajja kankham vicikicchitāni 
bhujangamam passa pamuñca bhastam. 


Samviggarūpo parisaya majjhe 

so brāhmaņo sattubhastam pamuñci, 
atha nikkhami urago uggatejo 

āsīviso sappo phaņam karitvā, 
suladdhalābhā janakassa rañño 

yo passati senakam sadhupaññam. 


Vivattacchaddo* nusi sabbadassī 
ñanam nu te brahmana bhimsarūpam, 
imāni me sattasatāni atthi 

gaņhāhi sabbāni dadāmi tuyham, 

tayā hi me jīvitamajja laddham 

athopi bhariyāyamakāsi sotthim. 


Na paņditā vettanamtādiyanti 
citrāhi gāthāhi subhāsitāhi, 
itopi te brahme' dadantu vittam 
adaya tam” gaccha sakam niketan ti. 
7. Sattubhastajātakam.” 


Yeme aham na jānāmi atthisena vaņibbake, 
te mam sangamma yācanti kasmā mam tvam na yācasi. 


1041. Yacako appiyo hoti yācam adadamappiyo, 


tasmāhantam na yācāmi mā me viddesanā” ahu. 


' miyyetha - Ma, Syā. > vivattachaddo - Ma; ”brahmana - Syā. 

* passelamūgam - Syā. vivattacchado - Syā; * tvam - Ma, Syā, PTS. 

* dujivham - Ma, Syā; vivattacchaddā - PTS. ? senakajātakam - Syā. 
dijivham - PTS. ° vetanam - Ma; 1 videssanā - Ma; 

* passatī - Ma, PTS. vedanam - PTS. viddessanā - Syā. 
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1034. “Người vợ của tôi sẽ chết nếu tôi về đến nhà hôm nay, 

nếu tôi không về thì cái chết sẽ có cho tôi, vị Dạ-xoa đã nói. 

Vì thế, tôi bị run sợ bởi nói khổ đau. 

Thưa ngài Senaka, xin ngài hãy giải thích cho tôi về sự việc này.” 


1035. “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về nhiều khía cạnh, 

ta sẽ nói chính xác bản thể thật của sự việc này. 

Này Bà-la-môn, ta nghĩ rằng cái túi da đựng bánh của ông, 
có con rắn độc màu đen đã bò vào mà ông không biết. 


1036. Ông hãy cầm lấy cây gậy, rồi hãy đánh vào cái túi da. 

Ông hãy nhìn xem con rắn, loài có hai lưỡi, với miệng chảy nước dãi. 
Hôm nay, ông hãy cắt đứt nỗi phân vân và các sự hoài nghi. 

Ông hãy nhìn thấy con rắn, và ông hãy cởi bỏ cái túi da.” 


1037. “Ở giữa đám đông, với dáng vẻ bị chấn động, 

vị Bà-la-môn đã cởi bỏ cái túi da đựng bánh. 

Rồi con rắn đã bò ra, có uy lực hung bạo, 

con rắn có nọc độc đã ngóc đầu lên. 

Sự lợi ích khéo đạt được đã có cho đức vua Janaka, 

đức vua là người nhìn thấy vi Senaka có trí tuệ hoàn hảo!” 


1038. “Có phải ngài có màn che được khép lại và có cái nhìn toàn diện? 
Thưa ngài Bà-la-môn, phải chăng trí tuệ của ngài có vẻ khủng khiếp? 
Có bảy trăm đồng tiền này là của tôi, 

xin ngài hãy nhận lấy, tôi biếu ngài tất cả. 

Bởi vì mạng sống của tôi đạt được ngày hôm nay là do ngài, 

và ngài cũng đã tạo sự bình yên cho vợ tôi nữa.” 


1039. “Các bậc sáng suốt không nhận lấy tiền thưởng công 
do các kệ ngôn hoa mỹ đã được khéo nói. 
Này Bà-la-môn, hãy để các vị ấy biếu ông phần của cải này. 
Ông hãy cầm lấy phần ấy rồi đi về nhà của mình.” 

7. Bổn Sanh Túi Da Dung Bánh. [402] 


1040. “Thưa ngài Atthisena, có những người cùng khổ mà trām không 
biết, những người ấy cầu xin sau khi gặp trām, tại sao ngài không cầu xin 
trām?” 


1041. “Kẻ cầu xin không được yêu mēn, kẻ không cho vật được cầu xin 
cũng không được yêu mến; chính vì lý do ấy, ta không cầu xin bệ hạ, chớ có 
ghét bỏ ta.”' 


' Phần sau của câu kệ 1040 và câu kệ 1041 giống hai câu kệ ở Tạng Luật, Phân Tích Giới Tù 
Khưu tập 1 (TTPV 01, trang 383). 
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1042. 


1043. 


1044. 


1045. 


1046. 


1047. 


1048. 


1049. 


1050. 


Yo ce! yācanajīvāno kale yācam na yācati, 
parañca puñña” dhamseti attanāpi na jīvati. 


Yo ce? yācanajīvāno kale yācam hi yacati, 
parañca puññam labbheti attanāpi ca jīvati. 


Na ve dissanti* sappañña disvā yācakamāgate, 
brahmacāri piyo mesi varatam* bhaññamicchasI. 


Na ve yācanti sappañña dhīro veditumarahati,” 
uddissa ariyā titthanti esa ariyānayācanā.* 


Dadāmi te brāhmaņa rohiņīnam 
gavam sahassam saha pungavena, 
ariyo hi ariyassa katham na dajjā 
sutvāna gāthā tava dhammayuttā "ti. 
8. Atthisenajātakam.” 


Yattha verī nivasati'° na vase tattha paņdito, 
ekarattam dirattam va dukkham vasati verisu. 


Diso ce" lahucittassa posassa anuvidhiyyato, ” 
ekassa kapino hetu yūthassa anayo kato. 


Balo ca” paņditamānī yuthassa parihārako, 
sacittassa vasam gantvā sayethāyam yathā kapi. 


Na sādhu balavā bālo yūthassa parihārako, 
ahito bhavati ñatinam sakuņānamva cetako. 


1051. Dhīro ca“ balavā sādhu yūthassa parihārako, 


hito bhavati ñatinam tidasānam va vāsavo. 


' vo ve - Ma; yo ca - Syā, PTS. 7 dhīro ca viditumarahati - Syā; 
* puññam - Syā. dhīro ca viditum arahati - PTS. 
? yo ca - Ma, Syā, PTS. ° ariyana yācanā - Ma, Syā; 

* yacañhi - Ma; ariyānam yācanā - PTS. 
yācampi - Syā; ? atthisenakajātakam - Ma. 
yācāni - PTS. 0 nivisati - Syā. 

` dessanti - Ma; ll ve - Ma, Syā, PTS. 
dussanti - Syā. '* posassānuvidhīyato - Ma; 

° vada tvam bhaññam - Ma; posassānuvidhiyyato - Syā. 
vara bhaññitam - Syā; "5 bālova - Ma. 
vara tvam bhaññam - PTS. 14 dhīrova - Ma. 
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1042. “Người nào, nếu đang sinh sống bằng việc cầu xin, mà không cầu 
xin vật cần xin vào lúc hợp thời, người ấy khiến người khác tổn hại phước 
báu và cũng không tự mình nuôi sống. 


1043. Người nào, nếu đang sinh sống bằng việc cầu xin, và cầu xin vật cần 
xin vào lúc hợp thời, người ấy khiến người khác đạt được phước báu và còn 
tự mình nuôi sống nữa. 


1044. Quả thật, các bậc thiện trí không ghét bỏ sau khi nhìn thấy người 
ăn xin đã đi đến. Bậc thực hành Phạm hạnh được trām yêu mến. Ngài hãy 
nói lên điều ân huệ mà ngài ước muốn.” 


1045. “Quả thật, các bậc thiện trí không cầu xin, người sáng trí có khả 
năng hiểu được. Các bậc Thánh đứng im lặng; đó là cách cầu xin của các bậc 
Thánh nhân.” 


1046. “Này Bà-la-môn, trãm ban cho khanh một ngàn bò cái màu hung 
đỏ với một con bò mộng. Bởi vì là người thánh thiện, tại sao trãm lại không 
ban tặng cho người thánh thiện, sau khi đã lắng nghe các kệ ngôn gắn liền 
với lý lẽ của khanh?”' 

8. Bổn Sanh Ẩn sĩ Atthisena. [403] 


1047. “Kẻ thù cư ngụ ở nơi nào, người sáng suốt không nên sống ở nơi ấy, 
đầu là một đêm hoặc hai đêm sống một cách khổ sở giữa những kẻ thù.? 


1048. Thật vậy, kẻ thù có tâm xem thường đối với người hành động theo y 
như gã. Vì nguyên nhân của một con khi, sự bất hạnh đã xảy ra cho cả bầy. 


1049. Và kẻ ngu, có sự tự mãn là sáng suốt, kẻ cai quản cả bầy, sau khi rơi 
vào quyền lực của tâm mình, kẻ này nằm dài (chết) giống như con khi. 


1050. Kẻ ngu có sức mạnh làm kẻ cai quản cả bầy là không tốt, là không 
có lợi ích cho các thân quyến, tựa như con chim mồi đối với bày chim. 


1051. Và người sáng trí có sức mạnh làm người cai quản cả bầy là tốt lành, 
là có lợi ích cho các thân quyến, tựa như vị Đế Thích đối với chư Thiên cối 
Tam Thập. 


' Câu kệ 1046 tương tự câu kệ 599 ở trang 183. 
* Câu kệ 1047 giống như câu kệ 103 ở trang 43. 
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1052. Yo ca sīlaūca paññañca sutaūīcattani passati, 
ubhinnamattham carāti attano ca parassa ca. 


1053. Tasmā tuleyya-m-attānam sIlapaññasutamrva, ' 
gaņam va parihare dhīro ekovāpi paribbaje "ti. 
9. Kapijātakam. 


1054. Dvāsattati gotama? puññakamma 
vasavattino jātijaram atītā, 
ayamantimā vedagū brahmapatti* 
asmābhijappanti janā anekā. 


1055. Appam hi etam' na hi dīghamāyu 
yam tvam baka maññasI dīghamāyu,* 
satam sahassānam' nirabbudānam 
āyum pajānāmi tavāham' brahme. 


1056. Anantadassī bhagavāhamasmi 
jātijaram* sokamupātivatto, 
kimme purāņam vatasīlavattam” 
ācikkha me tam yamaham viJaññam. 


1057. Yam tvam apāyesi bahū manusse 
pipāsite ghammani samparete, 
tam te purāņam vatasīlavattam” 
suttappabuddhova anussarāmi. 


1058. Yam enikulasmim'° janam gahītam 
amocayī gayhakanīyamānam,! 
tam te purāņam vatasīlavattam” 
suttappabuddhova anussarāmi. 


1059. Gangāya sotasmim gahītanāvam 
luddena nagena manussakappa, ” 
amocayi tvam" balasa pasayha 
tam te puranam vatasīlavattam” 
suttappabuddhova anussarāmi. 


' silam paññam sutampiva - Syā. 7 tavāha - Ma, Syā. 

* bhogotama - Ma. ở jātijjaram - Ma, Syā. 

` brahmupapatti - Syā. ? vatasīlavantam - PTS. 

* appañca hetam - Syā. '° enikilasmi - Ma. 

> dīghamāyum - Ma, Syā. " niyyamānam - Ma, PTS. 

° sahassāni - Ma; '* manussakamyā - PTS. 
sahassāna - Syā.  amocayittha - PTS. 
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1052. Và người nào nhìn thấy giới, tuệ, và kiến thức ở bản thân, (người 
ấy) thực hành sự tấn hóa cho cả hai, cho bản thân và cho người khác. 


1053. Vì thế, sau khi cán nhắc bản thân về giới, tuệ, và kiến thức, bậc sáng 
trí hoặc là nên cai quản hội chúng, hoặc là nên xuất gia, chỉ một mình.” 
o. Bổn Sanh Con Khi. [404] 


1054. “Thưa ngài Gotama, chúng tôi là bảy mươi hai người có nghiệp 
phước thiện, có khả năng vận dụng quyền lực, đã vượt khỏi sanh và già. Đây 
là trạng thái đã đạt được sự hiểu biết sâu sāc, là sự đạt đến bản thể cao 
thượng tối hậu. Những người cầu khẩn chúng tôi không phải là ít.” 


1055. “Tuổi thọ này thật ngắn ngủi, chẳng có dài lâu, này Baka, còn ngươi 
lại nghĩ rằng tuổi thọ này là dài lâu. Này Phạm Thiên, Ta biết rõ (số năm) 
tuổi thọ của ngươi là một trăm ngàn nirabbudā.”' 


1056. “Thưa đức Thế Tôn, Ngài nói là Ngài có tām nhìn không giới hạn, 
và đã vượt thoát khỏi sanh, già, và sầu muộn. Vậy thì việc thực hành về giới 
và phận sự của tôi trong quá khứ là gì? Xin ngài hãy giải thích cho tôi để tôi 
có thể hiểu được điều ấy.” 


1057. “Việc ngươi đã cho nước uống đến nhiều người bị khát, bị vật vã bởi 
sức nóng. Ta nhớ lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong 
quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ. 


1058. Việc ở bờ sông Ent, ngươi dā giải thoát dán chúng bị bắt giữ, trong 
khi những người bị cầm tù đang được dẫn di. Ta nhớ lại việc thực hành về 
giới và phận sự ấy của ngươi trong quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau 
giấc ngủ. 


1059. Ở dong sông Gangā, ngươi đã giải thoát chiếc thuyền bị bắt giữ bởi 
con rồng tàn bạo, có ý định giết hại loài người, sau khi đã chế ngự nó bằng 
sức mạnh. Ta nhớ lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong 
quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ. 


'1 nirabbudā là một con số lớn bằng 1o triệu lũy thừa o, tức lā con số 1 đi liền với 63 con số 
O (ND). 
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1060. Kappo ca te baddhacaro' ahosim” 
sambuddhimantam' vatinam* amaññam,Ÿ 
tam te purāņam vatasīlavattam* 
suttappabuddhova anussarāmi. 


1061. Addhā pajānāsi mametamāyum 
aññampi Janasi tathāhi buddho, 
tathāhi tāyam jalitānubhāvo 
obhāsayam titthati brahmalokan "ti. 
10. Bakabrahmajātakam.” 


Kukkuvaggo pathamo. 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Varakaņņika cāpavaro sutano 
athagijjha sarohita macchavaro, 
puna paņņakasenakayācanako 
athaverī sabrahma bakena dasa. 


--00000-- 
' patthacaro - Syā. 
? ahosi - Ma. ` sambuddhavantam vatidam amaññã - Ma, Syā. 
3 sambuddhivantam - Syā, PTS. ° vatasīlavantam - PTS. 
* vatitam - Syā. 7 bakajakatam - Ma. 
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1060. Và ta đã là Kappa, người học trò hầu cận của ngươi. Ngươi đã nghĩ về 
ta rằng: “Người này có đầy đủ về sự hiểu biết và chu toàn về phận su. Ta nhớ 
lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong quá khứ, tựa như vừa 
mới thức dậy sau giấc ngủ.” 


1061. “Đương nhiên, Ngài biết rõ về tuổi thọ này của tôi, Ngài cũng biết về 
điều khác nữa, bởi vì, như thế là đức Phật, bởi vì, như thế là năng lực chói 
sáng này của Ngài, nó đang chiếu sáng và tồn tại ở thế giới Phạm Thiên.” 

10. Bổn Sanh Phạm Thiên Baka. [405] 


Phẩm Kukku là thứ nhất. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Cái nóc nhà cao quý, câu chuyện cây cung, này thanh niên Sutanu, 
rồi chim kên kên, với chuyện con cá hồi, 
thêm nữa thanh gươm xứ Dasaņņa, vị Senaka, kẻ cầu xin, 
rồi kẻ thù, với Phạm Thiên Baka, là mười. 


--00000-- 
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2. GANDHĀRAVAGGO 


1062. Hitvā gāmasahassāni paripuņņāni soļasa, 
kotthāgārāni phītāni sannidhimdāni kubbasi. 


1063. Hitvā gandhāravisayam pahūtadhanadhāniyam, ' 
pasāsanito* nikkhanto idhadāni pasāsasi. 


1064. Dhammam bhaņāmi vedeha adhammo me na ruccāti, 
dhammam me bhanamanassa na pāpamupalippati.* 


1065. Ye kenaci vaņņeņa paro labhati ruppanam, 
mahatthiyampi ce vācam na tam bhāseyya pandito. 


1066. Kāmam ruppatu va mā va bhusam vaš: vikirīyatu,” 
dhamma me bhanamanassa na pāpamupalippati. 


1067. No ce assa sakā buddhi vinayo vā susikkhito, 
vane andhamahisova' careyya bahuko jano. 


1068. Yasmā ca panidhekacce ācāramhi' susikkhitā, 
tasmā vinītavinayā caranti* susamāhitā "ti. 
1. Gandhārajātakam. 


1069. Attānam sankamam katvā yo sotthim samatārayi, 
kim tvam tesam kimo’ tuyham honti ete” mahākapi. 


1070. Rājāham issaro tesam yūthassa parihārako, 
tesam sokaparetanam bhītānam te'' arindama. 


1071. Ullanghayitvā” attanam vissatthadhanuno satam, 
tato aparapadesu daļham baddham latāguņam.” 


1072. Chinnabbhamiva vatena nunno' rukkham upāgamim, 
soham appabhavam tassa” sakham hatthehi aggahim. ° 


' dhāriyam - Ma. ? kime - Ma; kimme - Syā. 
2 pasāsanato - Ma; ° hete - Syā. 
pasāsanāto - PTS. ' bhimtānante - Syā. 
3 pāpamupalimpati - Ma, Syā. ? lamghayitvā - PTS. 
* bhusamva - Ma; bhūsam vā - Syā. * bandham latāgulam - Syā; 
> vikiriyyatu - Syā, PTS. baddhalatāguņam - PTS. 
° andhamahimsova - Ma, Syā. * nuņņo - Ma, Syā, PTS. 
7 āceramhi - Ma, Syā. ` tattha - Ma, Syā, PTS. 
* dhīrā caranti - Syā. ° aggahi - PTS. 
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2. PHẨM GANDHARA 


1062. “Sau khi từ bỏ mười sáu ngàn ngôi làng hoàn chỉnh và các nhà kho 
tràn đầy, giờ đây ông lại thực hiện việc tích trữ.” 


1063. “Sau khi từ bỏ khu vực Gandhara giàu có với tài sản đồi dào, trong 
khi ha khỏi sự giáo huấn, tại sao ở đây, lúc này, ngài lại giáo huấn?” 


1064. “Này Vedeha, ta nói đúng pháp, không đúng pháp không được ta 
thích thú. Trong khi ta nói đúng pháp, tội lõi không vấy bẩn đến ta.” 


1065. “Với bất cứ lời nói nào khiến người khác nhận lãnh sự thương tổn, 
bậc sáng suốt không nên nói lời ấy, dầu cho nó có lợi ích lớn.” 


1066. “Rất có thể người nghe bị bực bội hoặc không bị bực bội, tựa như vỏ 
trấu được bắn ra tung tóe. Trong khi ta nói đúng pháp, tội lõi không vấy bẩn 
đến ta.” 


1067. “Nếu không có sự hiểu biết của bản thân, hoặc luật lệ không được 
học tập kỹ lưỡng, nhiều người sẽ thực hành tựa như con trâu bị mù mò mām 
ở trong khu rừng. 


1068. Và ngược lại, bởi vì một số người ở đây được học tập kỹ lưỡng về 
hạnh kiểm, vì thế, với luật lệ đã được huấn luyện, họ thực hành, có tâm khéo 
được định tĩnh.” 

1. Bổn Sanh Gandhara. [406] 


1069. “Này khi chúa, ngài đã lấy bản thân làm thành cầu nối và giúp cho 
các con khỉ đến được sự bình yên. Ngài là gì của chúng? Chúng là gì của 
ngài?” 


1070. “Thưa dáng thuần hóa kẻ thù, thần là vua, là chúa të của chúng, lā 
người bảo vệ bầy khỉ, khi bầy khi bị dày vò vì sầu muộn và khiếp sợ đối với bệ 
hạ. 


1071. Khi bản thân đã buộc chặt sợi dây leo, rồi từ đó, ở những bước chân 
cuối cùng, thần đã nhảy xa tām một trăm cây cung được duõi thẳng. 


1072. Lao ra tựa như làn gió xé rách bầu không trung, thần đã tiến đến 
gần cây xoài. Trong lúc không với tới được cây xoài, thần đây đã dùng những 
bàn tay nắm lấy cành của cây ấy. 
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1073. 


1074. 


1075. 


Tam mam viyayatam' santam sakhaya ca latāya ca, 
samanukkamantā pādehi sotthim sākhāmigā” gatā. 


Tam mam na tapate* baddho* vadho° me na tapessatl, 
sukhamaharitam tesam yesam rajjamakārayim. 


Esā te upamā rāja atthasandassanī katā,* 

rañña ratthassa yoggassa balassa nigamassa ca, 

sabbesam sukhametthabbam” khattiyena pajānatā "ti. 
2. Mahākapijātakam. 


1076. Ambāhamaddam vanamantarasmim 


nīlobhāsam phalinam* samvirūļham, 
samaddasam? phalahetu'° vibhaggam 
tam disvā bhikkhācariyam carāmi. 


1077. Selam sumattam'' naravīranitthitam 


nārī yugandhārayi” appasaddam, 
dutiyañca āgamma ahosi saddo 
tam disvā bhikkhācariyam carāmi. 


1078. Dijā dijam kuņapamāharantam 
ekam samānam bahukā samecca, 
āhārahetu" paripātayimsu 
tam disvā bhikkhācariyam carāmi. 
1079. Usabhāhamaddam yūthassa majjhe 
calakkakum' vaņņabalūpapannam, 
tamaddasam kāmahetū” vitunnam 
tam disvā bhikkhācariyam carāmi. 
1080. Karandu nama! kalingānam gandharanañca naggaji, 
nimirājā videhānam pañcalanañca dummukho, 
ete ratthāni hitvāna pabbajimsu akiūcanā. 
' vīņāyatam - Syā. * phalitam - Ma, Syā. 
* sākhamigā - Syā. ? tamaddasam - Ma, Syā, PTS. 
* tappatī - Syā. ° phalahetu - Ma, Syā. 
* bandho - Ma, Syā, PTS. ' sumattham - Ma, Syā. 
` mato - Ma. *yugam dhārayi - Ma, Syā, PTS. 
° tam suņohi arindama - Ma; 3 āhārahetū - Ma, PTS. 
tam suņāhi arindamam - Syā. * valakkakum - Syā. 
7 sukhametthabbam - Ma, PTS; ` kāmahetu - Ma, Syā. 
sukhametabbam - Syā. é karaņdako - Ma, Syā. 
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1073. Trong khi thần đây được kéo thẳng ra ở giữa cành cây và sợi dây 
leo, các con khi đã đặt các bàn chân lên rồi lần lượt bước qua, và đã đi đến sự 
bình yên. 


1074. Việc bị trói buộc không làm cho thần đây bực bội, sự chết sẽ không 
làm thần nóng nảy, bởi vì thần đã thể hiện quyền cai trị đến những ai thì đã 
đem lại sự an lạc đến cho họ. 


1075. Tâu bệ hạ, tâu bậc nhìn thấy sự lợi ích, các việc ấy là tương tự các 
việc đã được làm bởi bệ hạ, bởi một vị vua đối với đất nước, đối với trách 
nhiệm, đối với quân đội, và đối với phố thị. Vị Sát-đế -ly đầy đủ trí tuệ nên 
tìm tòi sự hạnh phúc cho tất cả (thần dân của mình).” 

2. Bổn Sanh Con Khi Chúa. [407] 


1076. “Tôi đã nhìn thấy ở giữa khu rừng một cây xoài đã hoàn toàn phát 
triển, trĩu quả, có ánh sáng màu lục sām. Tôi đã nhìn thấy cây xoài bị tan 
tành vì nguyên nhân trổ quả. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi thực hành hạnh 
khất thực.” 


1077. “Chiếc vòng ngọc khéo mài giũa đã được hoàn thành bởi nghệ nhân. 
Người phụ nữ đã đeo vào một cặp (mỗi tay một chiếc) không gây tiếng động. 
Và sau khi mang vào cặp thứ hai, đã có tiếng động. Sau khi nhìn thấy việc ấy, 
tôi thực hành hạnh khất thực.” 


1078. “Trong khi con chim đang tha đi miếng thịt, nhiều con chim đã tụ 
tập lại và tấn công vì nguyên nhân vật thực. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi 
thực hành hạnh khất thực.” 


1079. “Tôi đã nhìn thấy ở giữa đàn bò một con bò mộng có bướu lắc lu, 
được thành tựu về vóc dáng và sức mạnh. Tôi đã nhìn thấy nó bị húc ngã vì 
nguyên nhân dục vọng. Sau khi nhìn thấy việc ấy, tôi thực hành hạnh khất 
thực.” 


1080. “VỊ tên Karandu ở xứ sở Kalinga, vị Naggaji ở xứ sở Gandhara, vua 
Nimi ở xứ sở Videha, và vị Dummukha ở xứ sở Pañcala, các vị này sau khi từ 
bỏ các đất nước đã xuất gia, không có sở hữu gì. 
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1081. Sabbeva me' devasamā samāgatā 
aggi' yathā pajjalito tathevime, 
ahampi ekova* carissāmi bhaggavi 
hitvāna kāmāni yathodhikāni. 


1082. Ayameva kālo na hi añño atthi 
anusāsitā* me na bhaveyya pacchā, 
ahampi ekāva* carissāmi bhaggava 
sakuņīva muttā purisassa hatthā. 


1083. Āmam pakkañca jānanti atho loņam aloņikam,* 
tamaham disvā' pabbajim careva tvam carāmahan "ti. 
3. Kumbhakārajātakam. 


1084. Ahañce° daļhadhammāya” vahanti” nābhirādhayim, 
nudantī'' urasi” sallam yuddhe vikkantacārinī. 


1085. Naha nuna raja jānāti'* mama vikkamaporisam, 
sangāme sukatam tani! dūtavippahitāni ca. 


1086. Sa nūnāham marissāmi abandhu aparāyinī, 
tadāhi" kumbhakarassa dinnā chakaņahārikā. 


1087. Yavatasimsati'° poso tāvadeva pavīņati, 
atthapaye jahanti nam otthivyādhimva khattiyo. 


1088. Yo pubbe katakalyāņo katattho nāvabujjhati, 
atthā tassa palujjanti ye honti abhipatthitā. 


' sabbepime - Ma, Syā; ? daļhadhammassa - Ma, Syā. 
sabbevime - PTS. ° vahantī - Syā, PTS. 

? aggī- Ma, PTS. ' dharantī - Ma. 

3 eko - Ma, Syā, PTS. ? urasim - PTS. 

* anusāsito - Syā. * nūna rājā na jānāti - Ma, Syā. 

> ekā - Ma, Syā, PTS. * sukatantāni - Ma, Syā, PTS. 

° aloņakam - Ma, Syā. ` tadā hi - Ma, Syā; 

7 disvāna - Ma, Syā. tathā hi - PTS. 

° aham ce - Ma; 6 vāvatāsīsatī - Ma; 
ahañca - Syā. yāvatāsimsātī - Syā, PTS. 
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1081. Toàn bộ tất cả các vị này, được sánh bằng chư Thiên, đã tụ hội lại. 
Ngọn lửa được bùng cháy như thế nào thì các vị này là tương tự y như thế ấy. 
Này nàng Bhaggavī, ta cũng sẽ sống chỉ một mình, sau khi từ bỏ các dục tùy 
theo mức giới hạn (của chúng).” 


1082. “Chính là thời điểm này, bởi vì không có thời điểm nào khác, người 
chỉ dạy cho thiếp không thể có được về sau này. Này chàng Bhaggava, thiếp 
cũng sẽ sống chỉ một mình, tựa như con chim được thoát khỏi bàn tay của 
loài người.” 


1083. “Các con biết được cơm còn sống và đã chín, rồi mặn hoặc thiếu 
muối. Sau khi nhìn thấy điều ấy, ta đã xuất gia. Nàng hãy thực hành hạnh 
khất thực, ta cũng sẽ thực hành.” 

3. Bổn Sanh Người Làm Đồ Gốm. [408] 


1084. “Nếu tôi, với hành vi năng nổ ở chiến trường, trong lúc vận chuyển, 
trong lúc gạt đi mũi tên ở lồng ngực, đã không làm hài lòng đức vua 
Daļhadhamma (thì không còn ai khác có thể làm được điều ấy). 


1085. Phải chăng đức vua không nhận biết sự nē lực không kém loài 
người của tôi và những lần được phái đi đưa tin ấy ở chiến trường đã được tôi 
thực hiện tốt đẹp? 


1086. Phải chăng tôi đây sẽ phải chết không thân quyến, không nơi 
nương tựa? Bởi vì, giờ đây tôi đã được giao cho người thợ gốm để làm thú 
vận chuyển phân.” 


1087. “Chừng nào con người còn hy vọng thì chừng ấy họ còn thân cận. 
Con người ruồng bỏ kẻ ấy khi không còn lợi ích, tựa như vị Sāt-dē-ly bỏ lại 
con lạc đà bị bệnh. 


1088. Người nào trước đây có điều tốt đẹp đã được người khác làm cho 
mình, có việc lợi ích đã được người khác tạo cho mình, mà không nhận biết, 
thì các điều lợi ích đã được mong cầu của người ấy sẽ bị tiêu hoại. 
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1089. Yo pubbe katakalyano katattho manubujjhati,' 
atthā tassa pavaddhanti ye honti abhipatthita. 


1090. Tam vo vadāmi bhaddam vo” yāvantettha samāgatā, 
sabbe kataññuno hotha ciram saggamhi thassathā "ti. 
4. Daļhadhammajātakam. 


1091. Yo mam pure paccudeti* araññe dūramāyati,* 
so na dissati mātango somadatto kuhim gato. 


1092. Ayam va? so mato seti allapinkamva chijjito,* 
bhūmyā' nipatito seti amara vata kuñJaro. 


1093. Anagāriyupetassa* vIppamuttassa cetaso,? 
samaņassa na tam sādhu yam petamanusoecasi. ° 


1094. Samvāsena have sakka manussassa migassa va, 
hadaye JayatI'' pemam tam na sakka asocitum. 


1095. Matam marissam rodanti ye rudanti lapanti ca, 
tasmā tvam isi mā rodi” roditam moghamāhu santo. 


1096. Kanditena have brahme mato peto samutthahe, 
sabbe sangamma rodāma aññamaññassa ñatake. 


1097. Adittam vata mam santam ghatasittamva pāvakam, 
vārinā viya osiñcam'” sabbam nibbāpaye daram. 


1098. Abbahī"' vata me sallam sokam'° hadayanissitam,'" 
yo me sokaparetassa puttasokam apānudi. 


1099. Soham abbūļhasallosmi vītasoko anāvilo, 
na socāmi na rodāmi tava sutvana vāsavā "ti. 
5. Somadattajātakam. 


' katattho-m-anubujjhati - PTS. 


* bhaddante - Ma. ? te sato - Ma, Syā. 

3 paccuddeti - Ma. ° anusocati - Syā. 

* dūramāyato - Ma, Syā, PTS. ! jāyate - Ma. 

` va - PTS. * rudi - PTS. 

° allasingamva vacchito - Ma; * osiñci - Syā. 
allapitamva vicchito - Syā. * abbūļham - Syā. 

7 bhumyā - Ma, PTS. ` yamāsi - Ma, Syā, PTS. 

* anāgāriyupetassa - PTS. é hadayassitam - Ma, Syā. 
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1089. Người nào trước đây có điều tốt đẹp đã được người khác làm cho 
mình, có việc lợi ích đã được người khác tạo cho mình, mà luôn ghi nhớ, thì 
các điều lợi ích đã được mong cầu của người ấy sẽ tăng trưởng. 


1090. Tôi nói điều ấy cho các vị. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho các 
vị, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Tất cả các vị hãy là những người 
biết tri ân, các vị sẽ an trú ở cõi trời thời gian dài.” 

4. Bổn Sanh Đức Vua Daļhadhamma. [409] 


1091. “Con voi Somadatta trước đây thường di sâu vào trong rừng và tiếp 
đón ta, giờ nó không được nhìn thấy. Somadatta dā đi đầu? 


1092. Nó đây đã bị chết, nằm dài, tựa như chồi non bị bẻ gāy. Nó gục ngã 
nằm dài ở trên mặt đất. Con voi quả thật đã chết rồi!” 


1093. “Việc ông sầu tư về kẻ đã chết là không tốt đẹp đối với vị Sa-môn đã 
đạt đến cuộc sống không nhà, có tâm tư đã được giải thoát.” 


1094. “Thật vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, do việc sống chung với con người 
hay con thú, sự yêu thương sanh khởi trong tim; không thể nào không sầu 
muộn về người (hay thú) ấy.” 


1095. “Những người nào khóc lóc người đã chết và người sẽ chết, những 
người ấy sẽ mãi khóc lóc và than vãn. Này ẩn sĩ, vì thế, ông chớ khóc lóc. Các 
thiện nhân đã nói việc khóc lóc là vô ích. 


1096. Thật vậy, này Bà-la-môn, nếu người đã chết, người đã qua đời có 
thể sống lại nhờ việc khóc lóc, thì tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và khóc lóc 
cho các thân quyến của người này người khác.” 


1097. “Quả thật, trong khi ta đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, ngài có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước 
xuống. 


1098. Khi ta bị dày vò bởi sâu muộn, người nào đã xua đi nỗi sâu muộn về 
con trai của ta, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm vào trái 
tim của ta. 


1099. Ta đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lia, 
không bị vān đục. Thưa Thiên Chủ, sau khi lắng nghe ngài, ta không sâu 
muộn, không khóc lóc.”' 

5. Bốn Sanh Con Voi Somadatta. [410] 


' ~ Các câu kệ 1094-1098 tương tự như các câu kệ 824-829 ở trang 229. 

- Ba câu kệ 1097, 1098, 1099 tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimānavatthupāļi - Chuyēn Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), và ba câu kệ 717, 718, 719 
ở trang 209. 
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1100. Kāļāni kesāni pure ahesum 
jātāni sīsamhi yathāpadese, 
tānajja' setāni susīma disvā 
dhammam cara brahmacariyassa kālo. 


1101. Mameva deva palitam na tuyham 
mameva sīsam mama uttamangam, 
“attham karissan ti musā abhanim 
ekāparādham khama? rājasettha. 


1102. Daharo tuvam dassanīyosi rāja 
pathamuggato hohi* yathā kaļīro, 
rajjaūīca kārehi mamam ca passa 
mā kalikam anudhāvī* janinda. 


1103. Passāmi voham daharim kumārim 
sāmatthapassam sutanum sumajjham, 
kāļāpavāļāva* pavellamana 
palobhayantiva° naresu gacchāti. 


1104. Tamena passāmi parena nārim 
āsītikam nāvutikamva' jaccā, 
daņdam gahetvāna* pavedhamānam 
gopāņasībhoggasamam” carantim." 


1105. Soham tamevānuvicintayanto 
eko sayāmi sayanassa majjhe, 
ahampi evam iti pekkhamāno 
na gehe rame" brahmacariyassa kalo. 


1106. Rajjuvālambanī cesā yā gehe vasato rati, 
etampi chetvāna vajanti dhīrā, 
anapekkhino kāmasukham pahāyā "ti. 

6. Susīmajātakam. 


' tānijja - Syā. 


* khamatha - Syā. 7 nāvutikaīīca - Syā. 
` hosi - Ma, Syā, PTS. * gahetvā va - PTS. 
* anudhāvi - Syā, PTS. ? gopānasībhoggasamam - Ma, PTS. 
> kāļappavāļāva - Ma; 1 carantam - Syā. 
kālappallavāva - Syā. l na gahe rame - Ma, PTS; 
° sa lobhayanti va - PTS. gehe na rame - Syā. 
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1100. “Các sợi tóc trước kia đã là màu đen, 

chúng mọc lên tại vị trí phù hợp ở trên đầu. 

Giờ đây, sau khi nhìn thấy chúng bạc trắng, này Susima, 

nay là thời điểm của Phạm hạnh, ngươi hãy thực hành giáo pháp.” 


1101. “Tâu bệ hạ, sợi tóc bạc là của thiếp đây, không phải của ngài, 

từ đầu của thiếp đây, từ phần đỉnh đầu của thiếp. 

Thiếp đã nói lời dối trá (nghĩ rằng): “Ta sẽ làm điều lợi ich. 

Tâu chúa thượng, xin bệ hạ hãy tha thứ lõi lầm cho thiếp một lần này. 


1102. Tâu bệ hạ, ngài trẻ tuổi, (đẹp dáng) đáng nhìn, 

ngài trỗi dậy ở lứa tuổi thanh niên, giống như chồi non, 

ngài hãy cai quản vương quốc và hãy ngắm nhìn thiếp. 

Tāu vị chúa của loài người, ngài chớ đeo đuổi việc viển vông.” 


1103. “Trãm nhìn ngắm người thiếu nữ tuổi thanh xuân, 
có vóc dáng hài hòa, có thân hình đẹp, với vòng eo xinh. 
Tựa như mầm dây leo đang chuyển động, 

nàng bước di, tựa như đang làm say đắm các nam nhân. 


1104. Trãm nhìn ngắm nàng ấy vào thời điểm khác, 
vào độ tuổi tám mươi, hoặc chín mươi, 

nàng cầm lấy cây gậy, run lấy bẩy, 

lưng còng xuống giống như sừng bò, đang bước đi. 


1105. Trãm đây, trong lúc suy xét về chính điều ấy, 

một mình, trām nằm ở giữa chiếc giường, 

cũng như vậy, trong lúc trãm xem xét như thế 

trãm không thích thú ở gia đình; nay là thời điểm của Phạm hạnh. 


1106. Sự vui thích của người sống ở gia đình có sự lòng thòng tựa như sợi 
dây thừng. Sau khi cắt đứt luôn cả việc này, các bậc sáng trí ra đi, không có 
mong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục.” 

6. Bổn Sanh Vua Susima. [411] 
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1107. Aham dasasatam vyāmam' uragamādāya magato,? 
tañca mañca mahākāyam dhārayam nappavedhasi. 


1108. Atha imam* khuddakam pakkhim appamamsataram maya, 
dharayam vyādhase' bhīto* kamattham kotisimbali.* 


1109. Mamsabhakkho tuvam rāja balabhakkho' ayam dijo, 
ayam nigrodhabījāni* pilakkhadumbarāni” ca, 
assatthāni ca bhakkhetva'° khandhe me odahissati.'' 


1110. Te rukkhā samvirūhanti mama passe nivātajā, 
te” pariyonandhissanti arukkham mam karissare. 


1111. Santi aññepi rukkhāse mūlino khandhino duma, 
iminā sakuņajātena bījamāharitvā" hata. 

1112. Ajjhārūļhābhivaddharti" brahantampi vanaspatim, ° 

tasmā rāja pavedhāmi sampassam nāgatam bhayam. 


1113. Sankeyya sankitabbāni rakkheyyānāgatam" bhayam, 
anāgatabhayā dhīro ubho loke avekkhātī "ti. 
7. Kotisimbalijātakam.'” 


1114. Raja apucchi vidhuram'$ dhammakāmo yudhitthilo, 
api brāhmaņa jānāsi ko eko bahu socati. 


1115. Brāhmaņo ajayūthena bahūtedho"” vane vasam, 
dhūmam akāsi vāsettho rattindivamatandito. 


1116. Tassa tam dhūmagandhena sarabhā makasadditā,” 
vassāvāsam upagañchum”' dhūmakārissa santike. 


' đasasatam byāmam - Ma; ' ohadissati - Ma. 
dasasatabyāmam - Syā. ? te mam - Ma, Syā, PTS. 

* ādāya agato - Ma, Syā; * āharitā - PTS. 
ādāya-m-āgato - PTS. * ajjhārūhābhivaddhanti - Ma; 

3 athimam - Ma, Syā. ajjhārūhā hi vaddhanti - Syā. 

* byathasi - Ma, Syā; ` vanappatim - Ma, Syā. 
vyathase - PTS. ° rakkheyya nāgatam - PTS. 

> bhītā- Ma. 7 kotasimbalijātakam - Ma, Syā. 

° kotasimbali - Ma, Syā. š vidhūram - Syā, PTS. 

7 phalabhakkho - Ma, Syā, PTS. ? pahūtedho - Ma; 

* nigrodhavījāni - Syā. bahutendo - Syā; bahutejo - PTS. 

? pilakkhudumbarāni - Ma; 2 makasadditā - Ma, Syā; 
milakkhudumbarāni - Syā. makasattita - PTS. 

'° bhakkhitvā - Ma. >! upagacchum - Ma, Syā. 
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1107. “Ta đã đi đến mang theo con rắn dài một ngàn sải tay. Trong khi 
nâng đỡ con rắn ấy và ta có thân hình to lớn, ông không run rāy. 


1108. Giờ đây, trong khi nâng đỡ con chim nhỏ có it thịt hơn cùng với ta, 
ông lại rung động, khiếp sợ, này thần cây bông vải, vì lý do gì?” 


1109. “Thưa điểu vương, ngài là loài ăn thịt, con chim này là loài ăn trái 
cây. Con chim này, sau khi ăn các hạt giống của cây đa, các chùm trái sung, 
và các hạt của cây vả, nó sẽ đại tiện xuống thân xác của tôi. 


1110. Những cây ấy tự nảy mầm, được sanh lên an toàn ở bên sườn của 
tôi. Chúng sẽ bao trùm lên và sẽ làm cho tôi không còn là cây nữa. 


1111. Cũng có những cây cối khác, là những loài thảo mộc có rễ và thân gõ, 
bị hủy hoại bởi loài cây đã được sanh lên do con chim mang lại hạt giống. 


1112. Những cây ấy vươn lên nhanh, phát triển vượt trội hơn cả cây rừng 
to lớn; vì thế, thưa điểu vương, tôi run rấy trong khi nhìn thấy nỗi nguy hiểm 
ở tương lai.” 


1113. “Nên lo ngại về những điều đáng lo ngại, nên phòng ngừa nỗi nguy 
hiểm ở tương lai. Vì sự nguy hiểm trong tương lai, bậc sáng trí xem xét cả hai 
đời (đời này và đời sau).”' 

7. Bổn Sanh Thần Cây Bông Vải. [412] 


1114. “Vua Yudhitthila, với sự yêu mến công lý, đã hỏi Vidhura rằng: “Này 
Bà-la-môn, ông có biết người nào một mình mà sầu muộn về nhiều việc?” 


1115. “Vị Bà-la-môn Vasettha có nhiều củi gõ, trong khi sống ở trong rừng 
với bầy dê, đã thực hiện việc xông khói đêm ngày, không biếng nhác. 


1116. Do mùi hương khói ấy của vị Bà-la-môn, những con nai rừng, bị 
quấy rầy bởi lũ muỗi, đã đi đến cư trú mùa mưa kề cận khu trại của Bà-la- 
môn Dhūmakārī. 


' Câu kệ 1113 giống câu kệ 551 ở trang 173. 
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1117. Sarabhesu manam katvā ajāyo' nāvabujjhatha, 
āgacchantī vajantī” va tassa tā vinassum' aja. 


1118. Sarabha ca! sarade kāle* pahīnamakase vane, 
pāvisum giriduggāni nadīnam pabhavāni ca. 


1119. Sarabhe ca gate disvā ajā ca vibhavam gatā, 
kiso ca vivaņņo āsi* paņdurogī ca brāhmaņo. 


1120. Evam yo samniramkatvā āgantum kurute piyam, 
so eko bahu socati dhūmakārīva brāhmaņo "ti. 
8. Dhūmakārijātakam. 


1121. Kodha jāgaratam sutto kodhā suttesu jāgaro, 
ko mametam' vijānāti ko tam patibhanati me. 


1122. Aham Jagaratam sutto aham suttesu Jagaro, 
ahametam vijānāmi aham patibhaņāmi te. 


1123. Katham Jagaratam sutto katham suttesu Jagaro, 
katham etam vijānāsi katham patibhaņāsi me. 


1124. Ye dhammam nappaJananti samyamoti damoti ca, 
tesu suppamānesu* aham jaggāmi devate. 


1125. Yesam rago ca doso ca avijjā ca virājitā, 
tesu Jagaramanesu aham suttosmi devate. 


1126. Evam Jagaratam sutto evam suttesu jāgaro, 
evametam vijānāmi evam patibhaņāmi te. 


1127. Sādhu jāgaratam sutto sādhu suttesu jāgaro, 
sādhu metam vijānāsi sādhu patibhaņāsi me "ti. 
9. Jāgarajātakam. 


' aja so - Ma, Syā, PTS. > saradakāle - PTS. 

* āgacchanti vajanti - Syā, PTS. ° cāsi - Ma. 

* vinasum - Ma, Syā, PTS. 7 ko metam nu - Syā. 

* sarabhā - Syā, PTS. * suttappamādesu - Syā. 
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1117. Sau khi quan tâm đến các con nai rừng, Dhūmakārī đã không còn 
biết các con dê đến hay đi; những con dê ấy của Dhūmakārī đã bị mất mát. 


1118. Và vào mùa thu, khi muỗi ở trong rừng được giảm thiểu, các con nai 
rừng đã đi vào các khe núi hiểm trở và các suối đầu nguồn của các dòng sông. 


1119. Sau khi nhìn thấy các con nai đã ra đi và các con dê đã đi đến sự tiêu 
diệt, vị Bà-la-môn đã trở nên gầy ốm, xuống sắc, và bị bệnh vàng da. 


1120. Như vậy, kẻ nào lơ là đối với người của mình và tỏ ra quý mến 
khách mới đến, kẻ ấy một mình sầu muộn về nhiều việc, tựa như vị Bà-la- 
môn Dhūmakārī.” 

8. Bổn Sanh Bà-la-môn Dhūmakārī. [413] 


1121. “Ở đây, người nào ngủ giữa những người đang thức? Ở đây, người 
nào thức giữa những người ngủ? Người nào hiểu câu hỏi ấy của ta? Người 
nào giải thích câu hỏi ấy cho ta?” 


1122. “Tôi ngủ giữa những người đang thức. Tôi thức giữa những người 
ngủ. Tôi hiểu câu hỏi ấy. Tôi giải thích cho ngài.” 


1123. “Làm thế nào ông ngủ giữa những người đang thức? Làm thế nào 
ông thức giữa những người ngủ? Làm thế nào ông hiểu câu hỏi ấy? Làm thế 
nào ông giải thích cho ta?” 


1124. “Những người nào không nhận biết về giáo pháp, về “sự tự chế ngự 
và “sự rèn luyēn, thưa Thiên nhân, tôi thức khi những người ấy đang ngủ. 


1125. Đối với những vị nào có sự luyến ái, sân hận, và vô minh đã được 
dứt trừ, thưa Thiên nhân, tôi ngủ khi những người ấy đang thức. 


1126. Tôi ngủ giữa những người đang thức là như vậy. Tôi thức giữa 
những người ngủ là như vậy. Tôi hiểu câu hỏi ấy là như vậy. Tôi giải thích cho 
ngài như vậy.” 


1127. “Tốt đẹp thay ông ngủ giữa những người đang thức! Tốt đẹp thay 
ông thức giữa những người ngủ! Tốt đẹp thay ông hiểu câu hỏi ấy của ta! Tốt 
đẹp thay ông giải thích cho ta!” 

9. Bổn Sanh Người Tỉnh Thức. [414] 
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1128. 


1129. 


1130. 


1131. 


1132. 


1133. 


1134. 


1135. 


1136. 


Na kiratthi anomadassisu' 
pāricariyā buddhesu appikā,” 
sukkhāya aloņikāya ca 

passa phalam kummāsapiņdiyā. 


Hatthigavāssā ca me* bahū 
dhanadhaññam pathavī' ca kevala, 
nāriyo cimā accharūpamā 

passa phalam kummāsapiņdiyā. 


Abhikkhaņam rājakuūijara 
gāthā bhāsasi kosaladhipa, 
pucchāmi tam ratthavaddhana” 
bāļham pītimano pabhāsasi. 


Imasmim yeva‘ nagare kule aññatare ahum, 
parakammakaro āsim bhatako sīlasamvuto. 


Kammāya nikkhamantāham” caturo samaņe addasam,Š 
ācārasīlasampanne sītibhūte anāsave. 


Tesu cittam pasādetvā nisīdetvā pannasanthate, 
adasim buddhānam kummasam? pasanno sehi pāņihi. 


Tassa kammassa kusalassa idam me edisam phalam, 
anubhomi idam rajjam phītam dharaņimuttamam. 


Dada bhuñJa ca” mā ca pamado 
cakkam vattaya kosalādhipa, 
mā raja adhammiko ahū'' 
dhammam pālaya kosalādhipa. 


Soham tadeva punappunam 
vatumam ācarissāmi sobhane, 
ariyācaritam sukosale 

arahanto me manāpā" passitum. 


' anomadassīsu - Syā. 7 nikkhamantoham - Ma. 

> appakā - Syā. * samaņeddasam - Ma. 

3 hatthigavassā cime - Ma; ? adam buddhāna kummāsam - Ma, Syā; 
hatthī gavāssā cime - Syā; adam buddhānam kummāsam - PTS. 
hatthī gavāssā ca me - PTS. 10 dadam bhuñja - Ma; 

* pathavī - Ma. dadam bhuñja ca - Syā. 

5 ratthavaddhana - Ma. " ahu - Ma, Syā. 

Š imasmiññeva - Ma. 12 manāpāva - Ma, Syā, PTS. 
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1128. “Thật vậy, sự phục vụ đến các vị Phật Độc Giác Anomadassī không 
phải là nhỏ nhoi. Hãy nhìn xem quả báu của phần cháo đặc khô khan không 
đầu và không muối gia vị. 


1129. Và tôi có được nhiều voi, bò, ngựa, tài sản, lúa gạo, toàn thể trái đất, 
và những nữ nhân giống như tiên nữ này. Hãy nhìn xem quả báu của phần 
cháo đặc.” 


1130. “Tàu đại vương, bậc thầy tổ về thiện pháp, ngài thường xuyên thốt 
ra các câu thơ. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, thiếp xin hỏi bệ hạ: Bệ hạ 
có tâm ý hoan hỷ một cách mãnh liệt, xin bệ hạ hãy giải thích.” 


1131. “Trãm đã được sanh ra trong một gia đình ở ngay tại thành phố này. 
Trām đã là người làm công cho người khác, người làm thuê, và là người gìn 
g1ữ giới. 


1132. Trong khi rời khỏi thành vì công việc, trãm đã nhìn thấy bốn vị Sa- 
môn đầy đủ hạnh kiểm và giới luật, có trạng thái mát mẻ, không còn lậu 
hoặc. 


1133. Sau khi khởi tâm tịnh tín đối với các vị ấy, trãm đã thỉnh các vị ngồi 
xuống ở tấm thảm lá cây. Được tịnh tín, trãm đã tận tay dâng cháo đặc đến 
các vị Phật. 


1134. Quả báu của nghiệp thiện ấy đã thành tựu đến trām là như thế này. 
Trām đã thọ hưởng vương quốc này, vùng đất phồn thịnh, hạng nhất.” 


1135. “Xin bệ hạ hãy bố thí rồi mới ăn, và chớ có xao lãng. Tâu bậc thāy tổ 
về thiện pháp, xin bệ hạ hãy xoay chuyển bánh xe (công lý). Tâu đức vua, bệ 
hạ chớ là vị vua bất công. Tâu bậc thầy tổ về thiện pháp, xin bệ hạ hãy hộ trì 
công lý.” 


1136. “Này āi hậu, trām đây sẽ thực hành lập đi lập lại chính con đường 
ấy, con đường đã được các bậc Thánh nhân thực hành. Này ái nữ xinh đẹp 
của đức vua xứ Kosala, trām có sự vừa lòng khi nhìn thấy các bậc A-la-hán. 
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1137. 


1138. 


1139. 


1140. 


1141. 


1142. 


1143. 


1144. 


Devī viyaccharūpamā' 

majjhe nārigaņassa sobhasi, 
kim kammamakasi bhaddakam 
tenasi? vaņņavatī sukosale. 


Ambatthakulassa khattiya 
dāsyāham* parapessiyā* ahum, 
saññata? dhammajīvinī 
sīlavatī ca apāpadassanā. 


Uddhatabhattam aham tadā 
caramānassa adāsim' bhikkhuno, 
vittā' sumanā sayam aham 
tassa kammassa phalam mamedisan "ti. 
10. Kummāsapiņdajātakam.* 


Āgamissati” me pāpam āgamissati me bhayam, 
tada hi calita sakha manussena migena va. 


Bhīruyā nuna me kāme" avidure vasantiya, 
karissati kisam pandum sava sākhā parantapam. 


Socayissati mam kantā game vasamaninditā, 
karIssati kisam paņdum sāva sakha parantapam. 


Tayā mam hasitāpangi'' mihitāni” bhaņitāni ca, 
kisam paņdum karissanti" sāva sakha parantapam. 


Āgamā" nuna so saddo asamsi nūna so tava, 
akkhatam nuna tam tena yotam sakhamakampay. ° 


' yiya accharūpamā - Ma, Syā, PTS. ? agamissati - PTS. 

* kenāsi - Ma, Syā, PTS. ° kāmo - Ma, Syā, PTS. 

* dass-āham - PTS. ' asitāpangi - Ma; 

* parapesiyā - Ma, Syā. hasitāpangī - Syā. 

> saññatä ca - Ma, Syā. ? gitāni - Ma. 

° adāsi - Ma, Syā. * karissati - Syā. 

7 cittā - Syā. * agama - Ma, Syā, PTS. 

* kummāsapiņdijātakam - Ma. ` akampayi - Ma, Syā, PTS. 
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1137. Hoàng hậu giống như cô tiên nữ, nàng rực rỡ ở giữa đám phụ nữ. 
Này ái nữ xinh đẹp của đức vua xứ Kosala, nàng đã làm nghiệp gì tốt đẹp, 
nhờ vậy, nàng có sắc đẹp?” 


1138. “Tàu vị Sát-đế-ly, thiếp đã là nữ nô lệ của gia tộc Ambattha, là nữ tỳ 
hầu hạ người khác. Thiếp đã tự kiềm chế (thân khẩu), có sự nuôi mạng đúng 
pháp, là người nữ có giới hạnh, và có dáng vẻ tốt đẹp. 


1139. Khi ấy, thiếp đã dâng cúng phần ăn được nhận lãnh đến vị tỳ khưu 
đang đi khất thực. Thiếp đã có tâm vui vẻ, có ý hoan hỷ tự bản thân. Quả báu 
của nghiệp ấy đã có cho thiếp là như thế này.” 

10. Bổn Sanh Phần Cháo Đặc. [415] 


114O. “Điều xấu xa sẽ đến cho ta, sự sợ hãi sẽ đến cho ta, bởi vì vào lúc ấy, 
cành cây đã bị lay động bởi loài người hoặc con thú.” 


1141. “Thật vậy, lòng ham muốn của ta đối với người vợ tên Bhīrū sống ở 
chỗ không xa sẽ làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ làm cho 
gã Parantapa. 


1142. Người vợ yêu dấu không bị chê trách đang sống ở trong làng sẽ 
khiến ta sâu muộn, sẽ làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ 
làm cho gã Parantapa. 


1143. Khóe mắt đùa giốn, các nụ cười duyên và các câu nói của nàng sẽ 
làm cho ta gầy ốm, vàng vọt, tựa như cành cây ấy sẽ làm cho gã Parantapa.” 


1144. “Thật vậy, tiếng động ấy đã đi đến. Thật vậy, nó đã tiết lộ cho hoàng 
tử. Thật vậy, kẻ nào đã làm lay động cành cây ấy, kẻ ấy đã kể lại cho hoàng tử. 
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1145. Idam kho tvam' samāgamma”* mama balassa cintitam, 
tada hi calita sakha manussena migena va. 


1146. Tatheva tvam avedesi* avañci pitaram mama, 
hantvā sākhāhi chadento āgamissati me? bhayan "ti. 
11. Parantapajātakam. 


Gandhāravaggo dutiyo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 
Varagāma mahākapi bhaggava ca 
daļhadhamma sakuñJara kesavaro, 
urago vidhuro puna jāgaratā 
atha kosaladhipa parantapena ca. 


Sattakanipāto nitthito. 


kkkkk 


TATRA VAGGUDDĀNAM 


Atha satta nipatamhi vaggam me bhaņato suņa, 
kukku ca puna gandhāro dve va vuttā mahesinā. 


--00000-- 


' tam - Ma, Syā, PTS. 3 avedasi - Syā; avedi - PTS. 
* samāgama - PTS. î te - Syã. 
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1145. Việc này đã sáng tỏ cho hoàng tử là điều suy nghĩ của kẻ ngu dốt 
như ta, bởi vì vào lúc ấy, cành cây đã bị lay động bởi loài người hoặc con 
thú.” 

1146. “Ngươi đã biết rõ y như thế ấy. Ngươi đã lừa gạt cha của ta. Sau khi 
giết chết cha ta và che phủ với những cành cây, (ngươi đã nghĩ rằng): “Sự sợ 
hãi sẽ đến cho ta.” 

11. Bổn Sanh Nô Tỳ Parantapa. [416] 


Phẩm Gandhāra là thứ nhì. 


xxx 


TÓM LUQC PHAM NÀY 
Các ngôi làng hạng nhất, con khi chúa, và đạo sĩ Bhaggava, 
đức vua Daļhadhamma, với con voi, chuyện các sợi tóc bạc, 
con rắn, Bà-la-môn Vidhura, người tỉnh thức lần nữa, 
rồi bậc thāy tổ về thiện pháp, và nô tỳ Parantapa. 
Nhóm Bảy Kệ Ngôn được chấm dứt. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM O NHÓM NÀY 


Giờ hãy láng nghe tôi đang nói về hai phẩm ở Nhóm Bảy: 
phẩm Kukku rồi thêm phẩm Gandhara đã được bậc Đại Ấn Sĩ thuyết. 


--00000-- 
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KACCĀNIVAGGO 


1147. Odātavatthā suci allakesā 
kaccāni kim kumbhimadhissayItva, ' 
pIttha tia dhovasi tandulani 
tilodano hohiti? kissa hetu. 


1148. Na kho ayam brāhmaņa bhojanattha' 
tilodano hohiti” sadhupañña,! 
dhammo mato tassa bahūtamajja” 
aham karissāmi susānamajjhe. 


1149. Anuvicca kaccāni karohi kiecam 
dhammo mato ko nu tavetasamsī,* 
sahassanetto atulānubhāvo 
na mīyati' dhammavaro kadāci. 


1150. Daļhappamāņam mama ettha brahme 
dhammo mato natthi mamettha kankhā, 
ye yevadāni pāpā bhavanti 
te tevadāni sukhitā bhavanti. 


1151. Suņisā hi mayham vañJha? ahosi 
sā mam vadhitvana vijāyi puttam, 
sādāni sabbassa kulassa issarā 
aham panamh?” apaviddha ekikā. 


1152. Jīvāmi voham naham matosmi'"° 
taveva atthaya idhāgatosmi, 
yā tam vadhitvana vijāyi puttam 
sahava puttena karomi bhasmam. 


1153. Etañca'' te ruccati devarāja 
mameva atthaya idhāgatosi, 
ahaūca putto suņisā ca nattā 
sammodamānā gharamāvasema. 


' apassayitvā - PTS. 

* hehiti - Ma, Syā. 

* bhojanattham - Syā. 

* sādhupakko - Ma, Syā, PTS. 

> pahuttamajja - Ma; 
pahūnamājja - Syā; 
bahūtamājjā - PTS. 
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° taveva samsi - Ma; 
tavetasamsi - Syā, PTS. 

7 miyyati - Ma, Syā, PTS. 

° vajjhā - Syã; vamjhā - PTS. 

? vasāmi - Syā. 

1 na matohamasmi - Ma, Syā. 

l evañca - Ma, Syā. 


VIII. NHÓM TÁM KỆ NGÔN 
PHẨM BÀ KACCĀNI 


1147. “Bà mặc y phục trắng, sạch sẽ, tóc thấm ướt. 
Này Kaccāni, bà đã nấu cái nồi gì vậy? 

Mē đã được xay, bà vo gạo. 

Cơm mē sẽ là nguyên nhân của việc gi?” 


1148. “Thưa vị Bà-la-môn, cái này không phải để ăn. Cơm mè sẽ có mục 
đích tốt đẹp. Đạo lý đã chết rồi, tôi sẽ thực hiện việc cúng cơm cho nó ở giữa 
bãi tha ma.” 


1149. “Này Kaccāni, bà hãy suy xét và hãy làm việc nên làm. 
Vậy ai đã tuyên bố với bà là đạo lý đã chết rồi? 
Đấng Ngàn Mắt có năng lực không thể sánh bằng. 


` 


Đạo lý cao quý không bị chết bao giờ.” 


1150. “Thưa vị Bà-la-môn, tôi có sự phán quyết chắc chắn về điều này. 
Đạo lý đã chết rồi, tôi không có nghi ngờ về điều này. 

Hiện nay, những cái gì lā sai trái, 

những cái ấy, hiện nay, được an ổn. 


1151. Bởi vì con dâu của tôi đã bị hiếm muộn. 
Cô ta, sau khi hành hạ tôi, đã sanh con trai. 
Giờ đây, cô ta là chủ nhân của toàn bộ gia đình. 
Còn tôi, ngược lại, bị đuổi đi, chỉ có một mình.” 


1152. “Ta vẫn còn sống, ta không có bị chết. 

Ta đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính bà. 

Cô dâu nào, sau khi hành hạ bà, đã sanh con trai, 
ta sẽ làm cho cô ta và đứa con trai hóa ra tro.” 


1153. “Thưa Thiên Vương, điều này được ngài vui thích, 
ngài đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính tôi. 

Tôi, con trai, con dâu, và cháu trai, 

hãy cho chúng tôi sống chung nhà, hòa thuận.” 
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1154. Etañca' te ruccati kātiyāni 
hatāpi santā na jahāsi dhammam, 
tuvaūca' putto suņisā ca natta 
sammodamānā gharamāvasetha.* 


1155. Sa kātiyāni* suņisāya saddhim 
sammodamānā gharamāvasitvā,” 
putto ca nattā ca upatthahimsu 
devānamindena adhiggahītā "ti. 
1. Kaccānijātakam. 


1156. Idam pure ninnamāhu bahumaccham mahodikam,* 
āvāso bakarājassa pettikam bhavanam mama, 
tyajja bhekena' yāpema okam na vijahāmase.* 


1157. Ko dutiyam asīlassa? bandhurassakkhi'" bhejjati,'' 
ko me putte kulāvakam” mañca sotthim karissati. 


1158. Sabbā parikkhatā” pheggu yāva tassā gati ahu, 
khīņabhakkho mahārāja sare na ramatī ghuņo.' 


1159. Sa nūnāham ito gantvā rañño muttā” nivesanā, 
attānam ramayissāmi dumasākhāniketinī. 


1160. So nūnāham ito gantvā rañño mutto nivesanā, 
aggo dakāni pIvissamI'° yūthassa purato vajam. 


1161. Tam mam kāmehi sampannam” rattam kāmesu mucchitam, 
ānayī bharato luddo'$ bāhiko bhaddamatthu te. 


1162. Andhakāratimisāyam” tunge uparipabbate, 
sā mam saņhena mudunā mā padam khaņiyasmani.” 


1163. Asamsayam jātikhayantadassī 
na gabbhaseyyam punarāvajissam,”' 
ayam hi me antimā” gabbhaseyyā 
khīņo me samsāro punabbhavāyā "ti. 
2. Atthasaddajātakam. 


' evañca - Ma, Syā. ? kulaävañca - PTS. 

“tvañca - PTS. 3 parikkhayā - Ma. 

* āvasātha - PTS. * suno - PTS. 

* kātiyānī - Ma, Syã, PTS. ` mutto - PTS. 

> āvasittha - Ma, Syā, PTS. 6 pissāmi - Ma, PTS. 

° mahodakam - Ma, Syā. 7 sammattam - Ma, Syā. 

7 bhingena - Syā. ° luddho - Syā. 

* vajahāmase - Ma; vijjahāmase - Syā. ? andhakāratimissāyam - PTS. 
? asīlissa - Ma. 2) khali yasmani - Ma. 

'° bandharassakkhi - Ma. 2! punarāvatissam - Syā. 

'' bhecchati - Ma. 2 ayamantimā pacchimā - Ma, Syā. 
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1154. “Này Katiyani, điều này được bà vui thích, 

ngay cả trong khi bị đánh đập, bà cũng không từ bỏ đạo lý. 
Bà, con trai, con dâu, và cháu trai, 

quý vị hãy sống chung nhà, hòa thuận.” 


1155. “Bà Katiyani ấy cùng với người con dâu 
đã sống chung nhà, hòa thuận, 
con trai và cháu trai đã phụng dưỡng; 
bà đã được vị Chúa của chư Thiên nâng đỡ.” 
1. Bổn Sanh Bà Kaccāni. [417] 


1156. “Trước đây, chó này đã là vùng trũng, có nhiều cá, có nhiều nước, là 
chó ngụ của hac chúa, là nơi cư trú của cha tôi. Hiện nay, chúng tôi đây nuôi 
sống bằng loài ếch nhái, chúng tôi không lìa bỏ chỗ ở này.” 


1157. “Ai sẽ làm hỏng con mắt thứ hai của kẻ phá giới Bandhura? Ai sẽ tạo 
ra sự bình yên cho các chim con của tôi, cái tổ chim, và tôi?” 


1158. “Tất cả phần giác gó đã bị gām nhấm cho đến chó tận cùng của nó. 
Tāu đại vương, thức ăn bị cạn kiệt, loài mọt không ưa thích lõi gõ.” 


1159. “Ước gì sau khi đi đến nơi này, chim cu cu tôi được thoát khỏi cung 
điện của đức vua, tôi sẽ vui thích tự thân, khi có được chỗ ngụ ở cành cây!” 


1160. “Ước gì sau khi đi đến nơi này, nai tôi được thoát khỏi cung điện 
của đức vua, là thủ lãnh, tôi sẽ uống nước, trong khi đi phía trước bầy nai.” 


1161. “Được đầy đủ các dục, tôi đây bị luyến ái, bị mê mẩn trong các dục. 
Gã thợ săn Bharata, tàn bạo, người ngoại xứ đã dắt tôi đi. Mong rằng sự may 
mắn hãy có cho ông.” 


1162. “Trong bóng tối của đêm đen, ở phía trên ngọn núi cao nhọn, nàng 
đã nói với tôi bằng giọng nói mềm mỏng, dịu dàng: ‘Chàng chớ để trượt chân 
ở tảng dā.” 


1163. “Là người nhìn thấy sự tiêu hoại của việc sanh ra một cách chắc 
chắn, tôi sẽ không đi đến việc nằm trong bào thai lần nữa. Đây chính là lần 
nằm trong bào thai cuối cùng. Sự luân hồi đưa đến việc hiện hữu lần nữa của 
tôi đã được cạn kiệt.” 

2. Bổn Sanh Tám Âm Thanh. [418] 
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1164. Idam suvaņņakāyūram mutta veļuriyā bahu, 
sabbam harassu bhaddante mañca dāsīti sāvaya. 


1165. Oropayassu kalyāņi' mā bahum” paridevasi, 
na cāham abhijānāmi ahantvā* dhanamābhatam. 


1166. Yato sarāmi attanam yato pattosmi' viññutam, 
na caham" abhijānāmi aññam piyataram taya. 


1167. Ehi tam upagūhissam karissañca padakkhiņam, 
na hi dāni punā*atthi mama tuyhañca sangamo. 


1168. Na hi sabbesu thānesu puriso hoti paņdito, 
itthipī' paņditā hoti tattha tattha vicakkhaņā. 


1169. Na hi sabbesu thānesu puriso hoti paņdito, 
itthipi* pandita hoti lahumatthavicintikā.* 


1170. Lahuūca vata khippaūca nikatthe samacetayi, 
migam puņņāya tenevam” sulasā sattukam vadhi. 


1171. Yodha uppatitam attham na khippamanubujjhati, 
so haññati mandamatī"” corova girigabbhare. 


1172. Yo ca" uppatitam attham khippameva nibodhatl, 
muccate sattusambādhā sulasā sattukāmivā "ti. 
3. SulasaJatakam. 


1173. Bhūsam hi” kuddhoti avekkhiyana' 
na tāvadaņdam paņayeyya"' issaro, 
atthānaso appatirūpamattano” 
parassa dukkhāni bhusam udīraye. 


' kalyanim - Syā. 


* bāļham - Ma. ? puņņāyateneva - Ma, PTS; 

3 āgantvā - Syā. puņņāyataneva - Syā. 

* pattāsmi - Ma, Syā. 10 mandamati - Ma, PTS. 

> nevāham - Ma, Syā. " vodha - Syā. 

° puna - Ma, Syā. ” bhusamhi - Ma, Syā, PTS. 

7 itthīpi - Ma, Syā, PTs. '3 apekkhiyāna - Syā. 

* lahum attham vicintikā - Ma; 14 panayeyya - Syā, PTS. 
lahumattham vicintikā - Syā. 5 appatirūpamattano - Syā. 
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1164. “Chàng kính, cái vòng kiềng vàng này, nhiều ngọc trai và ngọc bích, 
xin chàng hãy mang đi tất cả, xin chàng hãy công bố thiếp là “nữ ty.” 


1165. “Này mỹ nữ, nàng hãy bỏ chúng xuống và chớ khóc than nhiều. Ta 
biết chắc chắn rằng không giết nàng thì ta không lấy được tài sản.” 


1166. “Kể từ khi thiếp nhớ được bản thân, kể từ khi thiếp đạt được sự 
nhận thức, thiếp biết chắc chắn rằng không có người đàn ông nào khác được 
thiếp yêu mến hơn là chàng. 


1167. Xin chàng hãy đến, thiếp sẽ ôm lấy chàng và sẽ đi nhiễu vòng quanh 
chàng, bởi vì giờ đây không còn có sự gặp gỡ giữa thiếp và chàng nữa.” 


1168. “Không phải trong mọi trường hợp người nam đều sáng suốt, phụ 
nữ cũng sáng suốt và khôn ngoan trong trường hợp này hoặc trường hợp 
khác. 


1169. Không phải trong mọi trường hợp người nam đều sáng suốt, phụ nữ 
cũng sáng suốt và cân nhắc điều lợi ích một cách mau chóng. 


1170. Đúng vậy, nàng đã tự mình suy nghĩ kế hoạch giết chết kẻ thù đang 
đứng gần một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Người thợ săn giết chết con 
thú bằng cây cung hoàn hảo như thế nào thì Sulasa đã giết chết Sattuka như 
vậy. 


1171. Ở đây, kẻ nào không mau chóng nhận ra cơ hội đã được sanh lên, kẻ 
có đầu óc đần độn ấy bị giết chết tựa như gã trộm bị giết chết ở hang núi. 


1172. Và người nào mau chóng biết được cơ hội đã được sanh lên, rồi 
được thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như Sulasa được thoát khỏi gã 
Sattuka.” 

3. Bổn Sanh Nàng Sulasa. [419] 


1173. “Bởi vì sau khi thường xuyên xem xét về sự “nóng giận,” 

vị chúa tē không nên sử dụng đến hình phạt 

không phù hợp một cách không hợp lý đối với tư cách của bản thân, 
và không nên thường xuyên gây ra những sự khổ đau cho kẻ khác. 
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1174. 


1175. 


1176. 


1177. 


1178. 


1179. 


1180. 


Yatova' jāneyya pasādamattano 
attham niyuñJeyya parassa dukkatam,” 
tadāyamatthoti sayam avekkhiya 
athassa dandam sadisam nivesaye. 


Na cāpi jhāpeti param na attanam 
amucchito yo nayate nayānayam, 
yo dandadharo bhavatīdha issaro 
savaņņagutto siriya na dhamsāti. 


Ye khattiyā se* anisammakārino 
paņenti* dandam sahasā pamucchita, 
avaņņasamyuttā' jahanti jīvitam 
ito vimuttāpi ca yanti duggatim. 


Dhamme ca ye ariyapavedite* ratā 
anuttarā te vacasā manasa kammanā ca,’ 
te santi*soraccasamādhisaņthitā 
vaJanti lokam dubhayam tathavidha. 


Rājāhamasmi narapamadanam”1ssaro 
sacepi kujjhāmi thapemi attanam, 
nisedhayanto janatam tathāvidham 
paņemi” dandam anukampa yoniso. 


Siri ca lakkhī ca" tameva” khattiya 
janādhipa mā vijahi kudācanam, 
akkodhano niccapasannacitto 
anīgho” tuvam vassasatāni palaya. 


Guņehi etehi upeta'* khattiya 
thitamariyavatti” suvaco akodhano, 
sukhī anuppīļa pasāsa medinim 

ito vimuttopi ca yāhi" suggatim. 


' yato ca - Ma, Syā, PTS. 


* dukkatam - Ma, Syā. ° panemi - Syā. 

3 ye khattiyāse - Syā, PTS. ' siriñ ca lakkhiñ ca - PTS. 

* panenti - Syā. * taveva - Ma, Syā. 

` avaņņasamyutā - Ma. * anigho - Syā. 

° ariyappavedite - Ma, Syā. * upeti - Syā. 

7 kammunā ca - Ma, Syā. ` thitamariyavattī - Ma, PTS; 
* khanti - Syā. thitamariyavutti - Syā. 

? narapamudāņam - Syā. é vajāhi - Syā. 
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1174. Chỉ khi nào biết được sự cảm thông của bản thân (đối với tha nhân), 
mới nên phán xét ý nghĩa và việc làm sai trái của kẻ khác, 

khi ấy, sau khi đã tự mình xem xét thấy “đây là ý nghĩa.” 

rồi mới ấn định hình phạt tương xứng dành cho kẻ ấy. 


1175. Không làm khó dễ người khác, cũng không làm khó dễ bản thân, 
là người không bị lầm lẫn, tự mình phán xét đường lối đúng sai, 

ở đây, vị chúa tể nào là người có sự ấn định hình phạt 

có sự duy trì đức độ, vị chúa të ấy không đánh mất sự vinh quang. 


1176. Các vị Sāt-d6-ly nào có hành động không cân nhắc, 
sử dụng hình phạt một cách tàn bạo, bị lầm lãn, 

không quan tâm đến đức độ, các vị ấy từ bỏ cuộc sống, 
lúc lia khỏi chốn này, liền đi đến cảnh giới khổ đau. 


1177. Và những ai yêu thích đạo lý được tuyên thuyết bởi các bậc Thánh, 
các vị ấy hơn hån về lời nói, về ý nghĩ, và về hành động, 

các vị ấy đã đứng vững ở sự an tịnh, ở sự hiền hòa, và ở sự định tâm, 
các vị đi đến cả hai thế giới, người và trời, theo cách thức phù hợp. 


1178. Trām là vua, là vị chúa tē của những người nam nữ. 
Thậm chí, nếu trām bị nổi giận, trãm sẽ trấn tĩnh bản thân. 
Trong khi răn đe dân chúng theo cách thức phù hợp, 

trām sử dụng hình phạt đúng đắn thuận theo lòng thương xót.” 


1179. “âu vị Sát-đế -ly, vinh quang và hưng thịnh là thuộc về bệ hạ. 
Tâu quân vương, xin bệ hạ chớ lìa bỏ đạo lý bất cứ lúc nào. 

Xin bệ hạ hãy trị vì một trăm năm, không phiền muộn, 

không bị nguy khốn, với tâm luôn tin tưởng. 


1180. Tâu vị Sát-đế -ly, cầu mong bệ hạ thành tựu những đức tánh ấy, 
có lối cai trị cao thượng được thiết lập, dễ khuyên can, không giận dū, 
có hạnh phúc. Cầu mong bệ hạ cai quản trái đất, không áp bức. 

Lúc lìa khỏi chốn này, cầu mong bệ hạ đi đến chốn an vui. 
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1181. Evam sunītena' subhāsitena 
dhammena ñayena upayaso nayam, 
nibbāpaye samkhubhitam mahājanam 
mahāva megho salilena medinin "ti.” 
4. Sumangalajātakam. 


1182. Angārajātā pathavī* kukkulānugatā* mahī, 
atha gāyasi vattāni na tam tapati ātapo. 


1183. Uddham tapati adicco adho tapati valuka, 
atha gāyasi vattāni na tam tapati ātapo. 


1184. Na mam tapati atapo atappa” tapayanti mam, 
atthā hi vividhā rāja te tapanti na ātapo. 


1185. Addasam kama te mulam sankappā kama jāyasi, 
na tam sankappayissāmi evam kama na hobisi.‘ 


1186. Appāpi kama na alam bahūhipi na tappati, 
ahahā bālalapanā' pativijjhetha* jaggato. 


1187. Appassa kammassa phalam mama yidam’ 
udayo aJ]hagama'° mahattapattam, 
suladdhalabha'"' vata māņavassa 
yo pabbaji kāmarāgam pahāya. 


1188. Tapasā pajahanti pāpakammam 
tapasā nahapitakumbhakarabhavam, ”? 
tapasa abhibhuyya gangamala 
nāmenālapasajja brahmadattam. 


' suvinītena - PTS. 7 aho bālānalapanā - Syā. 

* medaninti - Syā. * parivajjhetha - Ma. 

3 pathavī - Ma. ? mamedam - Ma, Syā. 

* kukkuļānugatā - Ma, PTS. 1 ajjhāgamā - Ma. 

` ātapā - Ma. '' guladdhalābho - Ma, Syā. 

° hehisi - Ma, Syā.  nhāpitakujjhakārabhāvam - Syā. 
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1181. Trong khi cai trị đúng đắn bằng sự hướng dẫn khôn khéo, bằng lời 
nói tốt đẹp, bằng đạo đức, bằng phương châm đúng đắn như vậy, bệ hạ có 
thể xoa dịu đám đông dân chúng bị rối loạn, tựa như cơn mưa lớn làm mát 
mẻ trái đất có nước bao quanh.” 

4. Bốn Sanh Gā Giữ Vườn Sumangala. [420] 


1182. “Trái đất đã sanh khởi than hừng, mặt đất đã trở thành cát nóng. 
Vậy mà ngươi ca hát về các phận sự. Sức nóng không đốt cháy ngươi. 


1183. Mặt trời thiêu đốt ở bên trên, cát nóng đốt cháy ở bên dưới. Vậy mà 
ngươi ca hát về các phận sự. Sức nóng không đốt cháy ngươi.” 


1184. “Sức nóng không đốt cháy thần, các dục khiến thần bị đốt cháy. Tâu 
bệ hạ, bởi vì các hành động do dục vọng có nhiều loại, chúng đốt cháy, chứ 
không phải sức nóng. 


1185. Này dục vọng, ta đã nhìn thấy gốc rễ của ngươi. Này dục vọng, 
ngươi sản sanh ra các sự suy tām. Ta sẽ không suy tām về ngươi nữa, này dục 
vọng, như vậy ngươi sẽ không hình thành. 


1186. Các dục nếu ít thì không đủ, nhưng với nhiều dục cũng không bị đốt 
nóng. Chao ôi, những lời lām nhảm của kẻ ngu! Những người tỉnh thức, xin 
hãy tránh xa.” 


1187. “Hành động ít ói (về dục) có kết quả này đến ta, 

Udaya ta đã đạt đến sự chứng đạt về bản thể vĩ đại. 

Thật vậy, lợi ích khéo được nhận lãnh thuộc về chàng trai trẻ, 
là người đã dứt bỏ sự luyến ái trong các dục và đã xuất gia.” 


1188. “Nhờ vào khổ hạnh, chúng sinh dứt bỏ các nghiệp ác. Phải chăng 
những người này nhờ vào khổ hạnh cũng dứt bỏ trạng thái người thợ cạo, 
người thợ gốm? Này Gangamāla, sau khi chiến thắng nhờ vào khổ hạnh, hôm 
nay, ngươi xưng hô với vua Brahmadatta bằng tên gọi.” 
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1189. Sanditthikameva passatha' 
khanti soraccassa” ayam’ vipāko, 
yo' sabbajanassa vandito* 
tam vandāma sarājikā samaccā. 


1190. Mā kiūci avacuttha gangamālam 
munim* monapathesu sikkhamānam, 
eso hi atari aņņavam 
yam taritvā vicaranti' vītasokā "ti. 
5. Gangamālajātakam. 


1191. Dhammo have hato hanti nahato hanti kiãcanam,° 
tasma hi dhammam na hane ma tam” dhammo hato hani. 


1192. Alikam bhāsamānassa apakkamanti devatā, 
putikañca mukham vāti sakatthana'° ca dhamsati, 
yo Janam pucchito pañham aññatha nam viyakare. 


1193. Sace hi saccam bhaņasi hohi rāja yathā pure, 
musā ce bhāsase rāja bhūmiyam tittha cetiya. 


1194. Akāle vassatī tassa kale tassa na vassati, 
yo Janam pucchito pañcam aññatha nam viyakare. 


1195. Sace hi saccam bhaņasi hohi raja yathā pure, 
musā ce bhāsase raja bhūmiyam'' pavisa cetiya. 


1196. Jivhā tassa dvidhā hoti uragasseva disampati, 
yo Janam pucchito pañham aññatha nam viyākare. 


1197. Sace hi saccam bhaņasi hohi rāja yathā pure, 
musā ce bhāsase rāja bhiyyo pavisa cetiya. 


1198. Jivhā tassa na bhavati macchasseva disampāti, 
yo Janam pucchito paūham aññatha nam viyākare. 


' amma passatha - Ma, Syā, PTS. ° muninam - Ma, Syā, PTS. 

* khantīsoraccassa - Ma; khantisoraccassa - Syā; 7 caranti - Ma. 
khantisoracciyassa - PTS. ° kañcinam - Ma. 

3 yo - Syā, PTS. ° tvam - Ma. 

4 so - Sya. 1 sagøatthãnã - PTS. 


> vanditohu - Ma; vandito ahu - Syā; vanditā ahū - PTS. '' bhūmim - Ma, Syā, PTS. 
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1189. “Hãy nhìn vào chính sự việc hiện bày, 

việc này là quả thành tựu của sự nhãn nại và hiền hòa. 

Người nào được tất cả dân chúng kính lẽ, 

chúng ta cùng với hoàng thân và các quan viên hãy kính lễ người ấy. 


1190. Chớ có nói bất cứ điều gì vē Gangamala, 

bậc hiền trí đang học tập về các đạo lộ trí tuệ. 

Bởi vì vị ấy đã vượt qua biển cả luân hồi, 

sau khi vượt qua nơi ấy, các vị du hành, xa lìa sầu muộn.” 
5. Bổn Sanh Thợ Cao Gangamāla. [421] 


1191. “Thật vậy, pháp tôn kính bị hủy hoại sẽ gây họa, không bị hủy hoại 
sẽ không gây họa bất cứ điều gì. Chính vì thế, không nên hủy hoại pháp tôn 
kính, chớ để pháp tôn kính bị hủy hoại gây họa cho bệ hạ. 


1192. Đối với kẻ nói lời dối trá, chư Thiên bỏ đi, miệng tỏa ra mùi hôi 
thối, và kẻ ấy đánh mất vị thế của bản thân (ở không trung), là kẻ khi được 
hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 


1193. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún vào mặt đất, tâu Cetiya. 


1194. Trời đổ mưa cho kẻ ấy lúc sái thời, trời không đổ mưa cho kẻ ấy lúc 
đúng thời, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách 
khác. 


1195. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bē hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu vào mặt đất, tâu Cetiya. 


1196. Tâu vị chúa tē một phương, lưỡi của kẻ ấy có hai phần, tựa như lưỡi 
của con rắn, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách 
khác. 


1197. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1198. Tâu vị chúa tē một phương, lưỡi của kẻ ấy là không có, tựa như của 
con cá, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 
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1199. Sace hi saccam bhaņasi hohi raja yathā pure, 


1200. 


musā ce bhāsase rāja bhiyyo pavisa cetiya. 


Thiyova tassa jāyanti' na pumā jāyare kule, 
yo Janam pucchito paūham aññatha nam viyākare. 


1201. Sace hi saccam bhaņasi hohi raja yathā pure, 


1202. 


1203. 


1204. 


1205. 


1206. 


1207. 


1208. 


1209. 


musā ce bhāsase rāja bhiyyo pavisa cetiya. 


Puttā tassa na bhavanti pakkamanti disodisam, 
yo jānam pucchito pañham aññatha nam viyakare. 


Sace hi saccam bhaņasi hohi rāja yathā pure, 
musā ce bhāsase rāja bhiyyo pavisa cetiya. 


Sa rājā isinā satto” antalikkhe caro* pure, 
pāvekkhi pathavim cecco* hīnatto attapariyāyam.” 


Tasmāhi chandāgamanam nappasamsanti paņditā, 
adutthacitto bhāseyya giram saccupasamhitan ”ti.° 
6. Cetiyajātakam. 


Yo indriyānam kamena vasā' narada gacchatl, 
so pariccajjubho loke jīvantova'* visussati. 


Sukhassānantaram dukkham dukkhassānantaram sukham, 
sosi patto sukha dukkham” pātikankha varam sukham. 


Kicchakale kicchasaho yo kiecham nanuvattati,"” 
sa kiechantam sukham dhīro yogam samadhigacchāti. 


Na heva kamana'' kama nānatthā natthakāraņā,” 
na katañca nirankatva' dhammā cavitumarahasi. 


' thiyo tassa pajāyanti - Ma, PTS. ° jīvantopi - Syā; jīvar eva - PTS. 

* iminā patto - Syā. ? sopi patto sukhadukkham - Syā; 
` antalikkhacaro - Ma. sopi patto sukhā dukkham - PTS. 
4 pecco - Syā; ¢ eso - PTS. '° nativattati - Ma, Syā, PTS. 

` patva pariyāyam - Ma, PTS. 1! kāmānam - Syā. 

° saccūpasamhitanti - Ma, Syā, PTS. ' nātthakāraņā - Ma. 

 vasam - Ma, Syā, PTS. '3 nikatvāna - PTS. 
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1199. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bē hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1200. Chi có các con gái được sanh ra cho kẻ ấy, còn các con trai không 
được sanh ra ở gia đình của kẻ ấy, là kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp 
lại điều ấy theo cách khác. 


1201. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya. 


1202. Những đứa con không ở với kẻ ấy, chúng ra đi khắp các phương, là 
kẻ khi được hỏi câu hỏi thì cố tình đáp lại điều ấy theo cách khác. 


1203. Tâu bệ hạ, bởi vì nếu bệ hạ nói sự thật, bệ hạ sẽ là như trước đây. 
Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ nói lời dối trá, bệ hạ sẽ lún sâu thêm nữa vào trái đất, 
tâu Cetiya.” 


1204. “Đức vua Cetiya ấy, trước kia có sự di chuyển ở không trung, về sau 
bị nguyền rủa bởi vị ẩn sĩ, đã rơi vào trong trái đất, có bản thân bị tiêu hoại, 
đã đạt đến đoạn cuối của cuộc sống. 


1205. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự 
mong muốn. Người không có tâm xấu xa nên nói lời nói liên hệ đến sự thật.” 
6. Bổn Sanh Vua Cetiya. [422] 


1206. “Này Narada, kẻ nào đi theo quyền lực của các giác quan vì dục 
vọng, sau khi lia bỏ hai thế giới người trời, kẻ ấy bị héo hon, ngay cả trong 
khi đang sống. 


1207. Khổ đau tiếp theo sau hạnh phúc, hạnh phúc tiếp theo sau khổ đau. 
Ngươi đây đã đạt được khổ đau từ hạnh phúc, vậy ngươi hãy mong mỏi hạnh 
phúc cao quý. 


1208. Vào thời điểm khó khăn, người nào có sự chịu đựng khó khăn, 
không buông xuôi theo sự khó khăn, vị sáng suốt ấy đạt đến sự rèn luyện, sự 
chấm dứt khó khăn, sự hạnh phúc. 


1209. Không phải vì mong muốn các dục, không phải vì không có lợi ích, 
không phải có lợi ích là nguyên nhân, ngươi không thể nào buông lơi giáo 
pháp và lơ là việc đã thực hành (tham thiền).” 
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1210. Dukkham gahapatim' sadhu samvibhaJJañca bhoJanam, 
ahaso atthalabhesu atthabyāpatti abyatho.” 


1211. Ettava tesam? pandiccam asito devalo* bravi, 
nayito kiūci” pāpiyo indriyānam' vasam vaje. 


1212. Amittānamva hatthattham siva” pappoti māmiva, 
kammam vijjaūīca dakkheyyam vivāham sīlamaddavam. 


1213. Ete ca yase hāpetvā nibbatto sehi kammehi, 
soham sahassa jīnova abandhu aparāyaņo.* 
ariyadhammā atikkanto? yathā peto tathevaham. 


1214. Sukhakāme dukkhāpetvā āpannosmi padam imam, 
so sukham nādhigacchāmi cito” bhānumatāmivā *ti.'' 
7. Indriyajātakam. 


1215. Ādittasmim agārasmim yam nīharati bhājanam, 
tam tassa hoti atthāya no ca yam tattha dayhati. 


1216. Evamādipito” loko jarāya maraņena ca, 
nīharetheva dānena dinnam hoti sunīhatam."” 


1217. Yo dhammaladdhassa dadāti dānam 
utthānaviriyādhigatassa Jantuno, ° 
atikkamma so vetaranim yamassa 
dibbāni thānāni upeti macco. 


1218. Danañca yuddhañca samānamāhu 
appāpi santā bahuke jinanti, 
appampi ce saddahāno dadāti 
teneva so hoti sukhī parattha. 


' dakkham gahapatī - Ma; * aparāyano - Syā, PTS. 
dakkham gahapatam - Syā; ? apakkanto - Ma. 
dukkham gahapatam - PTS. ° thito - Ma, Syā. 
* atthavyāpatti avyatho - PTS. ' bhāņumatāmivāti - Ma. 
3 ettāvatetam - Ma, Syā; ettāvatā te - PTS. 2 evamādīpito - Ma; 
* api so davilo - Ma. evam ādīpito - PTS. 
> kiñcana - PTS. * dinnam hoti sunībhatam - Syā; 
° pāpiyo yo indriyānam - Ma, PTS. dinnam hi hoti nībhatam - PTS. 
7 sivi - Ma; sīvi - Syā. * jantu - Ma, Syā. 
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1210. “Đời gia chủ là khổ nhọc, và tốt lành thay sự thọ dụng được san sẻ, 
sự không đắc chí về các của cải và lợi lộc, và không có sầu não khi có sự tiêu 
hoại về của cải.” 


1211. “Vi Devala ngăm đen đã nói chỉ bấy nhiêu về sự sáng suốt của các vị 
ấy. Không có cái gì tệ hại hơn điều này, là việc người nào đó chiều theo quyền 
lực của các giác quan.” 


1212. “Tâu đức vua Siva, bệ hạ gánh chịu sự mất mát của cải vào trong tay 
các kẻ thù, tương tự như trường hợp của tôi về nghề nghiệp, kiến thức, tài 
năng, hôn nhân, giới hạnh, và sự lē độ. 


1213. Sau khi đánh mất những tiếng tăm này, tôi bị thay đổi bởi các hành 
động của chính mình. Tôi đây giống như người bị thất bại một ngàn lần, 
không còn thân quyến, không nơi nương tựa. Trong khi lệch ra khỏi đạo lý 
cao thượng, tôi giống y như người đã chết. 


1214. Sau khi gây khổ não cho mình ở sự mong mỏi hạnh phúc, tôi đã bị 
rơi vào trạng thái này. Tựa như bị vây quay bởi ngọn lửa, tôi đây không đạt 
đến hạnh phúc.” 

7. Bổn Sanh Các Giác Quan. [423] 


1215. “Khi ngôi nhà bị cháy rực, gia chủ mang ra vật dụng nào bởi vì vật 
ấy là có lợi ích cho người ấy, và không phải là vật bị đốt cháy ở tại nơi ấy. 


1216. Tương tự như vậy, thế gian là bị đốt cháy bởi sự già và sự chết. Bệ hạ 
hãy nên mang ra (cứu vớt bản thân) nhờ vào sự bố thí; cái gì đã được bố thí 
là đã được mang ra tốt đẹp.” 


1217. “Người nào dâng cúng vật thí đến bậc đã đạt được giáo pháp, 
đến con người đã đạt đến sự nó lực và tinh tấn, 

người ấy, sau khi vượt qua dòng sông Vetaraņī của Thần Chết, 

là người đạt được các vị thế ở cõi trời.” 


1218. “Sự bố thí và chiến đấu là tương tự nhau, 
đầu là ít người cũng thắng được nhiều người, 

nếu người bố thí dầu ít ói, nhưng có niềm tin, 
chính vì điều ấy, người ấy có sự an lạc về sau này.” 
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1219. Viceyyadānam sugatappasattham 
ye dakkhiņeyyā idha jīvaloke, 
etesu dinnāni mahapphalāni 
bījāni vuttāni yathā sukhette. 


1220. Yo pāņabhūtāni ahethayam caram 
parūpavādā na karoti pāpam, 
bhīrum pasamsanti na hi tattha' sūram 
bhayā hi santo na karonti? pāpam. 


1221. Hīnena brahmacariyena khattiyam* upapajjati, 
majjhimena ca devattam uttamenā visujjhati. 


1222. Addhā hi dānam bahudhā pasattham 
dānā ca kho dhammapadam va seyyo, 
pubbeva hi pubbatare ca? santo 
nibbanamevaJjhagamum? sapañña "ti. 

8. Ādittajātakam. 


1223. Gangā kumudinī santā sankhavaņņā ca kokilā, 
jambu tālaphalam dajjā atha nūna tadā siyā. 


1224. Yadā kacchapalomānam pāvāro tividho siya, 
hemantikam pāpuraņam' atha nuna tadā siya. 


1225. Yada makasadāthānam' attālo sukato siya, 
daļho ca appakampi ca” atha nuna tadā siya. 


1226. Yadā sasavisāņānam nisseņi sukatā siyā, 
saggassārohaņatthāya atha nuna tadā siya. 


1227. Yadā nisseņimāruyha candam khadeyyum” mūsikā, 
rahuñca paripateyyum'"° atha nuna tadā siya. 


' na tattha - Ma, Syã. 


* na karoti - PTS. 7 makasapādānam - Ma, Syā. 
3 khattiye - Ma, Syā, PTS. ° avikampī ca - Ma, Syā; 

* pubbatareva - Ma, Syā, PTS. appakampī ca - PTS. 

> ajjhagamū - PTS. ? khādeyyu - Ma, Syā. 

° pāvuraņam - Ma. 1 paribaheyyum - Syā. 
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1219. “Sự bố thí có suy xét đã được bậc Thiện Thệ ca tụng, 

các vị nào là xứng đáng cúng dường ở đây, ở thế gian của cuộc sống, 
những vật được bố thí ở các vị này là có những quả báu lớn lao, 
giống như các hạt giống đã được gieo ở thửa ruộng phì nhiêu.” 


1220. “Người nào sống không gây tổn hại các chúng sanh có mạng sống, 
người ấy do (sợ hãi) sự phi báng của người khác mà không làm điều ác. 
Trong trường hợp ấy, các bậc trí ca ngợi sự khiếp sợ, nhưng không ca ngợi sự 
dũng cảm, bởi vì do sự sợ hãi mà những người tốt không làm điều ác.” 


1221. “Với Phạm hạnh bậc thấp thì được sanh vào dòng dõi Sāt-dē-ly, với 
bậc trung thì trạng thái chư Thiên, với bậc tối thượng thì được thanh tịnh.” 


1222. “Đương nhiên, sự bố thí là được ca ngợi theo nhiều cách, 
và chỉ một câu Pháp vån là tốt hơn sự bố thí. 
Bởi vì, ngay trước đây và trước hơn thế nữa, những người tốt, 
có trí tuệ, đã chứng đạt luôn cả Niết Bàn.” 

8. Bổn Sanh Bị Cháy Rực. [424] 


1223. “(Khi nào) sông Ganga yên tĩnh như hồ sen, các con chim cu cu có 
màu vỏ ốc, và cây mận đỏ có thể cho trái thốt nốt, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng 
nàng. 


1224. Khi nào có thể có chiếc áo khoác ba lớp bằng các lông rùa làm tấm 
choàng mùa đông, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1225. Khi nào có thể có tháp canh bằng các răng nanh của muỗi được 
khéo xây dựng, vững chãi, và không bị lay động, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng 
nàng. 


1226. Khi nào có thể có cái thang bằng các sừng của loài thỏ được khéo 
xây dựng nhằm mục đích leo lên cối trời, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1227. Khi nào các con chuột, sau khi leo lên cái thang, có thể gām nhấm 
mặt trăng và làm cho thần Rahu rơi xuống, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


319 


Khuddakanikāye Jatakapa]i I Kaccānivaggo 


1228. Yadā surāghatam pītvā' makkhikā gaņacārinī, 
angāre vāsam kappeyyum atha nūna tadā siyā. 


1229. Yadā bimbotthasampanno gadrabho sumukho siyā, 
kusalo naccagītassa atha nuna tadā siya. 


1230. Yadā kākā ulūkā ca mantayeyyum rahogatā, 
aññamaññam pihayeyyum atha nuna tada siya. 


1231. Yadā pulasapattanam” chattam thirataram siya, 
vassassa patighātāya atha nūna tadā siya. 


1232. Yadā kuļunko* sakuņo pabbatam gandhamādanam, 
tuņdenādāya gaccheyya atha nūna tadā siyā. 


1233. Yadā sāmuddikam nāvam sayantam savatākaram, 
ceto' adaya gaccheyya atha nuna tada siya "ti. 
9. Atthānajātakam. 


1234. Khamanīyam yāpanīyam kacci mātula te sukham, 
sukham te ammā avaca sukhakāmā hi” te mayam. 


1235. Nanguttham me avakkamma' hethayitvāna eļike,' 
sājja mātulavādena muūcitabbā nu maññasi. 


1236. Puratthāmukho* nisinnosi aham tam” mukhamāgatā, 
pacchito tuyha'° nanguttham katham khoham"' avakkamim. ? 


1237. Yāvatā caturo dīpā sasamuddā sapabbatā, 
tavata mayha ° nanguttham katham kho tvam vivajjayi.* 


' pitvā - Ma, Syā. * puratthābhimukho - Syā. 

2 muļāla pattānam - Ma; ? aham te - Ma, PTS; 
mūlāsapattānam - Syā. ahante - Syā. 

* kulako - Ma; kuluko - Syā; '° tuyham - Ma, Syā. 
kulumko - PTS. '' khvāham - Ma. 

* ceto - Syā. ' apakkami - Ma; 

` sukhakāmāva - Ma. avakkami - Syā. 

° apakkamma - Syā. 3 mayham - Ma. 

7 elaki - Syã; eļiki - PTS. '* vivajjasi - Syā. 
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1228. Khi nào những con ruồi có sự di chuyển thành đoàn, có thể uống 
hết hũ rượu, rồi sắp xếp chỗ cư ngụ ở bãi than hùng, có lē khi ấy ta sẽ ra đi 
cùng nàng. 


1229. Khi nào con lừa có đôi môi đỏ mong (màu trái bimba), có khuôn 
mặt đẹp, và thiện xảo trong việc múa hát, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1230. Khi nào các con guā và các con cú đi đến nơi thanh vắng, có thể trò 
chuyện, và mong muốn lān nhau, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1231. Khi nào cây dù làm bằng củ và lá sen có thể bền vững hơn sự vùi 
dập của cơn mưa, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1232. Khi nào con chim nhỏ có thể ngậm lấy ngọn núi Gandhamadana 
bằng cái mỏ và bay đi, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng. 


1233. Khi nào đứa trẻ trai có thể điều khiến chiếc tàu vượt biển có đủ máy 
móc và dây thừng, rồi khởi hành, có lẽ khi ấy ta sẽ ra đi cùng nàng.” 
9. Bổn Sanh Sự Việc Không Xảy Ra. [425] 


1234. “Thua cậu báo, cậu có khỏe không, có thoải mái không, có được an 
vui không? Mẹ đã hỏi về sự an vui của cậu, bởi vì chúng cháu có sự mong mỏi 
về sự an vui của cậu.” 


1235. “Này cô đê, cô đã đạp lên cái đuôi của ta và gây thương tích. Hôm 
nay, với tiếng thưa cậu, cô đây nghĩ rằng cô có thể được tự do chăng?” 


1236. “Cậu ngồi với mặt nhìn về hướng đông, còn cháu đã đi đến trước 
mặt của cậu. làm sao cháu đã đạp lên cái đuôi của cậu ở phía sau?” 


1237. “Cái đuôi của ta bao trùm đến hết cả bốn hòn đảo với các biển cả, 
với các ngọn núi, làm thế nào cô đã tránh né cái đuôi của ta?” 
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1238. Pubbevametam akkhamsu' mātāpitā ca bhātaro, 
dīgham dutthassa nanguttham samhi” vehāsayāgatā.* 


1239. Tañca disvāna ayantim antalikkhasmim' eļike,” 
migasangho palāyittha bhakkho me nāsito tayā. 


1240. Ieceva* vilapantiyā eļikiyā' ruhamghaso,* 
galakam anvāvamaddi” natthi dutthe subhāsitam. 


1241. Neva dutthe nayo atthi na dhammo na subhāsitam, 
nikkamam dutthe yujjetha" so ca sabhi na rajjatī ”ti.'' 
10. Dīpijātakam. 


Kaccānivaggo nitthito. 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Parisuddhāmanāvilāvatthadharā 
bakarājassa kāyuram daņdāvaro, 
atha angāracetiyadevilina 

atha ādittagangādaseļakinā "ti. 


Atthakanipāto nitthito. 


--00000-- 
' akkhimsu - Ma, Syā. ° iecevam - Ma, Syā. 
? samhi - Ma, Syā. 7 eļakiyā -Ma, Syā. 
3 vehāyasāgatā - Ma, Syā, PTS. * ruhagghaso - Ma, Syā. 
* antalikkhasmi - Ma, Syā. ? anvāmaddi - PTS. 
> eļaki - Syā; '° vuñjetha - Ma, Syā. 
eliki - PTS. " so ca sabbhim na rañjatiti - Ma. 
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1238. “Mẹ, cha, và anh em trai đã nói điều ấy cho cháu ngay trước đây. 
Cái đuôi của kẻ xấu là dài, nên cháu đây đã đi đến từ không trung.” 


1239. “Này cô dê, sau khi nhìn thấy cô đang đi đến ở trên hư không, bầy 
nai đã chạy trốn; thức ăn của ta bị tiêu mất bởi vì cô.” 


1240. “Trong khi con dê cái đang than vẫn như thế ấy, con báo đã cắn đứt 
cái cổ của nó; không có lời nói tốt ở kẻ xấu. 

1241. Không có lý lẽ, không có đạo lý, không có lời nói tốt ở kẻ xấu. Nên 
chứng tỏ sức mạnh với kẻ xấu, và kẻ xấu không có thiện cảm với người đức 
hạnh.” 

10. Bổn Sanh Con Báo. [426] 


Dứt Phẩm Bà Kaccāni. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Bà mẹ mặc vải trong sạch và không bị do bān, 
của hạc chúa, cái vòng kiềng, chuyện hình phạt, 
rồi than hừng, vua Cetiya, ān sĩ Devala, 
rồi bị cháy rực, sông Gangā, với con đê cái, là mười. 
Nhóm Tám Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 
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IX. NAVAKANIPATO 


1242. Parisankupatho nama gijjhapantho' sanantano, 
tatrāsi mātāpitaro gijjho posesi jiņņake. 


1243. Tesam ajagaram medam’ accahāsi pahūtaso,* 
pita ca puttam avaca Janam uccam'papātinam, 
supattam pakkha*sampannam tejassim* dūragāminam. 


1244. Pariplavantam pathavim” yada tata viJanahi, 
sāgarena parikkhittam cakkamva parimaņdalam, 
tato tāta nivattassu māssu etto param gami. 


1245. Uddham pattosa* vegena bali pakkhī diJuttamo, 
olokayanto vakkango pabbatāni vanāni ca. 


1246. Addasā” pathavim' gijjho yathā sasi'° pitussutam, 
sāgarena parikkhittam cakkamva parimaņdalam. 


1247. Tañca so samatikkamma parameva pavattatha,'' 
tañca vātasikhā tikkhā accahāsi balim dījam. 


1248. Nāsakkhātigato poso punareva” nivattitum, 
dijo vyasanamāpādi verambanam vasam gato. 


1249. Tassa puttā ca dārā ca ye caññe anujīvino, 
sabbe vyasanamāpādum anovādakare dije. 


1250. Evampi idha vaddhānam' yo vākyam nāvabujjhāti, 
atisīmacaro ditto gijjhovātītasāsano, 
sa ve vyasanam pappoti'* akatvā vuddhasasanan "ti." 


' gi]jhapatho - Syā. 

* ajagaramedam - Ma; 
ajakaram medam - PTS. 

* bahuttaso - Ma; bahutaso - Syā; 
bahūtaso - Syā, PTS. 

* uecā - PTS. 

> thāma - Ma. 

° tejasim - Syā, PTS. 

7 pathavim - Ma. 

* udapattosi - Ma, Syā, PTS. 


? addassa - Ma; addasa - Syā, PTS. 


1. Gijjhajātakam. 


° vathāsāsi - Ma; yathāssāsi - Syā; 
yathāsāsī - Syā, PTS. 

' paramevaccavattatha - Ma, PTS. 

2 punadeva - Ma. 

* verambhānam - Ma; 
verabbhānam - Syā. 

* vuddhãnam - Ma, Syā. 

> sabbe - Syā. 

° papponti - Syā. 

7 vuddhasāsanan ti - Ma, Syā; 
vaddhasasanan ti - PTS. 


IX. NHÓM CHÍN KỆ NGÔN 


1242. “Con đường ở đỉnh núi Kên Kên gọi là lối đi phải chống gậy đã có từ 
xa xưa. Nơi ấy, có con chim kên kên đã nuôi dưỡng cha mẹ già yếu. 


1243. Nó đã mang về cho cha mẹ nhiều mỡ của những con trăn. Biết được 
chim con đạt được cặp cánh, có lông dày, có năng lực, có sự du hành khoảng 
cách xa, có sự bay lượn cao, chim cha đã nói với chim con rằng: 


1244. Này con, khi nào con nhận thấy trái đất đang nổi bềnh bồng, được 
bao quanh bởi biển cả, tựa như quả cầu hình tròn, này con, từ nơi ấy, con hãy 
quay trở về, con chớ du hành quá giới hạn ấy." 


1245. Là loài có cánh, có sức mạnh, đứng hàng đầu của loài lưỡng sanh, 
con chim đã đạt đến tầng bên trên bằng sức lực, rồi nhìn xuống các ngọn núi 
và các khu rừng. 


1246. Con chim kên kên đã nhìn thấy trái đất được bao quanh bởi biển cả, 
tựa như quả cầu hình tròn, giống như điều đã được nghe người cha chỉ dạy. 


1247. Sau khi hoàn toàn vượt quá nơi ấy, nó đã tiến vào khu vực khác 
hắn. Và có luồng gió dữ đội, sắc bén, đã xé tan xác con chim có sức mạnh ây. 


1248. Khi đã đi quá lố, con người không thể quay trở lại được nữa. Khi đã 
đi vào vùng tác động của các luồng gió Veramba, con chim đã gánh chịu điều 
bất hạnh. 


1249. Các chim con, các con chim mái, và những những con chim khác 
sống phụ thuộc vào nó, tất cả đều gánh chịu điều bất hạnh khi con chim kên 
kên không làm theo lời giáo huấn (của chim cha). ' 


1250. Cũng y như vậy, ở đây người nào không nhận chân được lời nói của 
các bậc trưởng thượng, kẻ ấy có sự hành xử vượt quá giới hạn, cao ngạo, tựa 
như con chim kên kên đã vượt qua lời chỉ dạy. Thật vậy, nó nhận lãnh điều 
bất hạnh sau khi không thực hành lời chỉ dạy của bậc trưởng thượng.” 

1. Bổn Sanh Chim Kên Kên. [427] 


' Hai câu kệ 1249 và 1250 tương tự hai câu kệ 885 và 886 ở trang 241. 
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1251. Puthusaddo samajano na balo koci maññatha, 
sanghasmim bhijjamānasmim naññam bhiyyo amaññarum. 


1252. Parimutthā paņditābhāsā vācā gocarabhāņino, 
yāvicchanti mukhāyāmam yena nītā na tam vidū. 


1253. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahāsi me, 
ye tam' upanayhanti veram tesam na sammālti. 


1254. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahāsi me, 
ye tam na upanayhanti” veram tesupasammati. 


1255. Nahi verena verāni sammantīdha kudācanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 


1256. Pare ca na vijānanti mayamettha yamamase, 
ye ca tattha vijānanti tato sammanti medhagā. 


1257. Atthicchinnā* pāņaharā gavassa” dhanahārino, 
rattham vilumpamānānam tesampi hoti sangati, 
kasmā tumhāka” no siya. 


1258. Sace labhetha nipakam sahāyam 
saddhim caram sādhu vihāri dhīram, 
abhibhuyya sabbāni parissayāni 
careyya tenattamano satīmā.* 


1259. No ce labhetha nipakam sahāyam 
saddhim caram sādhu vihāri dhīram, 
rājāva rattham vijitam pahāya 
eko care matangaraññeva nāgo. 


1260. Ekassa caritam seyyo 
natthi bāle sahāyatā, 
eko care na ca pāpāni' kayirā 
appossukko matangaraññeva nāgo "ti. 
2. Kosambajātakam.* 


! ye ca tam - Ma, Syā. ` tumhākam - Syā. 
2 nupanayhanti - Ma; ° satimā - Syā. 
nūpanayhanti - Syā. 7 na pāpāni - Ma. 
` atthicchiddā - PTS. * kosambiyajātakam - Ma, Syā; 
* gavassa - Ma. kosambījātakam - PTS. 
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1251. “Có tiếng động ồn ào, mọi người đều ngang bằng, không một ai đã 
nghĩ là mình ngu. Khi hội chúng bị chia rẽ, chúng đã không suy nghĩ điều gì 
khác hơn. 


1252. Chúng hoàn toàn quên lãng, chúng làm ra vẻ sáng suốt, chúng có 
những lời nói thuộc phạm vi đấu khẩu, chúng mong muốn mỗi việc khua môi 
múa mỏ, chúng không biết đã bị cái gì dẫn dắt. 


1253. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy 
không được lặng yên. ' 


1254. Nó đã sỉ vả tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những người nào không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người 
ấy được lặng yên. 


1255. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật 
cổ xưa. 


1256. Và những kẻ khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự 
kiềm chế. Còn những ai tại nơi ấy nhận thức được (điều ấy), nhờ thế các sự 
tranh chấp được lặng yên. 


1257. Những kẻ chuyên bẻ gãy xương, có sự giết hại mạng sống, có sự đoạt 
lấy bò, ngựa, và tài sản, đối với những kẻ đang cướp bóc đất nước, chúng còn 
có sự kết hợp, tại sao các ngươi lại không có? 


1258. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 
sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, 

nên đi với người ấy, hoan hy, có niệm.? 


1259. Nếu không thể đạt được người bạn khôn ngoan, 
làm người đồng hành, có cách cư xử tốt đẹp, sáng trí, 

ví như vị vua đã từ bỏ đất nước thâu phục được, 

nên sống một mình như là voi Matanga ở trong rừng. 


1260. Sống một mình là tốt hơn, 
không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. 
Nên sống một mình và không nên làm các điều ác, 
ít ham muốn, như là voi Mātanga ở trong rừng. 
2. Bổn Sanh Kosambi. [428] 


' Các câu kệ 1253, 1254, 1255, 1256 giống các câu kệ 3, 4, 5, 6 của tập Kinh 
Dhammapadapāļi - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 27). 

2 Các câu kệ 1258, 1259, 1260 giống các câu kệ 328, 329, 330 của tập Kinh 
Dhammapadapāļi - Pháp Cú (Sdd. trang 107). 

3 Các câu kệ ở bổn sanh này được thấy ở bài Kinh 128, Upakkilesasuttam - Kinh Tùy Phiên 
Não, Majjhimanikāya - Trung Bộ (xem bản dịch của HT. Thích Minh Châu). 
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1261. Dumo yadā hoti phalūpapanno 
bhuñJanti tam' vihaga” sampatantā, 
khīņanti ñatvana dumam phalaccaye 
disodisam yanti tato vihangamā. 


1262. Cara cārikam lohitatuņda mācari* 
kim tvam suva sukkhadumamhi jhāyasi, 
tadingha mam brūhi' vasanta*sannībha 
kasmā suva sukkhadumam na riūcasi. 


1263. Ye ve sakhīnam sakhāro bhavanti 
panaccaye” sukhadukkhesu' hamsa, 
khīņam akhīņanti na tam jahanti 
santo satam dhammamanussarantā. 


1264. Soham satam aññatarosmi hamsa 
ñatI ca me hoti sakha ca rukkho, 
tam nussahe jīvikattho pahatum 
khīņanti ñatvana na hesa? dhammo. 


1265. Sadhu sakkhi? katam hoti metti" samsati santhavo, 
sace tam'' đhammam rocesi pāsamsosi vijānatam. 


1266. So te suva varam dammi pattayana vihangama, 
varam varassu vakkanga” yam kiūci manasicchasI. 


1267. Varañca” me hamsa bhavam" dadeyya 
ayam hi" rukkho punarayum labhetha, 
so sakhava phalimā samvirūļho 
madhutthiko ° titthatu sobhamāno. 


1268. Tam passa samma phalimam u]aram 
sahava'” te hotu udumbarena, 
so sakhava phalima samvirulho 
madhutthiko titthatu sobhamano. 


' nam - Ma, Syā, PTS. ? pakkhi - Syā. 

*vihangamā - Ma, Syā. mitta - Ma. 

* māmari - Ma; mā mari - Syā; sacetam - Ma, Syā, PTS. 
mā cari - PTS. vankanga - Syā. 


0 
1 
2 
* tadingha brūhi - Syā. * varam ce - PTS. 


> vassanta - Syā. * tuvam - Syā, PTS. 

° pāņāccaye - Syā. ` ayañca - Ma, Syā; ayam - PTS. 
7 dukkhasukhesu - Ma. é madhatthiko - PTS. 

* na esa - Syā. 7 sabhā va - PTS. 
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1261. “Vào lúc cây trổ quả, 

các con chim lượn quanh nó ăn trái cây. 
Sau khi biết được cây đã kiệt, hết trái, 
các con chim từ đó bay đi các phương. 


1262. Này chim mỏ đỏ, hãy di du hành, chớ luān quẩn. 
Này chim két, tại sao ngươi lại trầm tư ở thân cây khô? 
Này loài chim của mùa xuân, nào, hãy nói điều ấy với ta. 
Này chim két, vì sao ngươi không lia bỏ thân cây khô?” 


1263. “Những ai thật sự là bạn trong số bạn bè, 

lúc sống hoặc chết, lúc sướng hoặc khổ, thưa chim thiên nga, 

họ không từ bỏ bạn ấy, đầu bạn bị khánh kiệt hay không khánh kiệt; 
những người tốt luôn ghi nhớ đạo lý của những người tốt. 


1264. Thưa chim thiên nga, tôi đây là một trong số những người tốt. 
Cây là thân quyến và là bạn của tôi. 

Vì mục đích nuôi mạng sống, tôi không thể nào lia bỏ cây ấy, 

sau khi biết rằng cây đã kiệt; bởi vì việc ấy không phải là đạo lý.” 


1265. “Lành thay tình bạn, tình thân hữu, sự thân thiết ở hội chúng đã 
được thiết lập! Nếu ngươi ưa thích đạo lý này, ngươi xứng đáng được khen 
ngợi bởi những người có sự hiểu biết. 


1266. Này chim két, này loài di chuyển bằng cặp cánh, này loài đi lại ở 
không trung, ta đây sẽ ban cho ngươi một ân huệ. Này chim, ngươi hãy chọn 
một ân huệ về bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tâm.” 


1267. “Thưa chim thiên nga, nếu chim có thể ban cho tôi một ân huệ, xin 
chim hãy khiến cho chính cây này đạt lại được sức sống. Hãy khiến cho cây 
ấy đứng vững, có cành lá, có trái cây, được tăng trưởng, có mật ngọt, và tỏa 
sáng.” 


1268. “Này bạn hiền, hãy nhìn xem cây cao quý ấy được có trái cây. Hãy 
để cho cây ấy sống chung cùng với cây sung của bạn. Cây ấy hãy đứng vững, 
có cành lá, có trái cây, được tăng trưởng, có mật ngọt, và tỏa sáng.” 
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1269. 


1270. 


1271. 


1272. 


1273. 


1274. 


1275. 


1276. 


1277. 


1278. 


Evam sakka sukhī hohi saha sabbehi ñatihi, 
yathāhamajja sukhito disvana phalitam' dumam. 


Suvassa ca varam datvā” katvāna saphalam dumam, 
pakkāmi sahabhariyāya devānam nandanam vanan "ti. 
3. MahasukaJatakam. 


Santi rukkhā haritapattā* dumā nekaphala bahu, 
kasmā nu sukkhe koļāpe sukassa? nirato mano. 


Phalassa upabhuñJimha nekavassagaņe bahū, 
aphalampi viditvāna sāva metti” yathā pure. 


Sukkhaūca' rukkham koļāpam* opattamaphalam dumam, 
ohaya sakuņā yanti kim dosam passase” dija. 


Ye phalatthā" sambhajanti aphaloti jahanti nam, 
attattha''paññãa dummedhā te honti pakkhapatino. 


Sādhu sakkhi katam hoti metti” samsati santhavo, 
sace tam” dhammam rocesi pāsamsosi vijānatam. 


So te suva varam dammi pattayāna vihangama, 
varam varassu vakkanga'* yamkiūci manasiechasi. 


Api nama nam puna passe" sapattam saphalam dumam, 
daliddova'° nidhim” laddha nandeyyaham punappunam. 


Tato amatamādāya abhisiñci mahīruham, 
tassa sakha virūhimsu sitacchaya manorama. 


' saphalam - Ma, Syā. ° phalatthā - PTS. 

2 suvassa vacanam sutvā - Syā. ! attattha - Ma, Syā. 

3 mahāsuvajātakam - Ma; ? mitti - Syā; 
mahāsuvarājajātakam - Syā. mittam - PTS. 

* haripattā - Ma. * sacetam - Ma, Syā, PTS. 

> suvassa - Ma, Syā. * vankanga - Syā. 

Š mitti - Syā. ” nam passeyyam - Ma; 

7 sukhañca - Ma. nam passemu - PTS. 

* rukkhakoļāpam - Syā. 6 daliddova - Ma, Syā, PTS. 

? maññase - Syā. 7 nidhi - Ma. 
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1269. “Tương tự như vậy, thưa Thiên Chủ Sakka, mong ngài được hạnh 
phúc cùng với tất cả thân quyến, giống như tôi hôm nay được hạnh phúc, sau 
khi nhìn thấy cây được kết trái.” 


1270. “Sau khi ban cho con chim két ân huệ, và sau khi làm cho cây có 
trái, ta cùng với người vợ ra đi về khu rừng Nandana của chư Thiên.” 
3. Bốn Sanh Chim Két Lớn. [429] 


1271. “Có những cây xanh lá, có nhiều cây lắm trái. Tại sao tâm trí của 
chim két lại ưa thích cái cây khô, hết nhựa sống?” 


1272. “Chúng tôi đã ăn trái của cây này trong nhiều năm vô số kể. Dāu 
biết rằng cây không còn trái, tình bạn ấy cũng vẫn như trước kia.” 


1273. “Khi cây khô và hết nhựa sống, không còn lá, không còn trái, các 
con chim lia bỏ và ra đi, này chim, ngươi nhìn thấy tội lõi gì?” 


1274. “Những con chim gắn bó vì mục đích trái cây, khi biết cây đã hết 
trái liền từ bỏ, chúng là những kẻ chỉ biết lợi ích của bản thân, ngu muội, có 
sự chối bỏ tập thể.” 


1275. “Lành thay tình bạn, tình thân hữu, sự thân thiết ở hội chúng đã 
được thiết lập! Nếu ngươi ưa thích đạo lý này, ngươi xứng đáng được khen 
ngợi bởi những người có sự hiểu biết. 


1276. Này chim két, này loài di chuyển bằng cặp cánh, này loài đi lại ở 
không trung, ta đây sẽ ban cho ngươi một ân huệ. Này chim, ngươi hãy chọn 
một ân huệ về bất cứ điều gì ngươi mong muốn ở trong tām.” 


1277. “Nếu tôi thật sự có thể nhìn thấy cây ấy có lá, có trái trở lại, tựa như 
kẻ nghèo khổ đã đạt được của cải chôn giấu, tôi sẽ vui mừng khôn xiết.” 


1278. Sau đó, Thiên Chủ Sakka đã lấy thuốc bất tử rưới lên cây ấy. Các 
cành của nó đã phát triển, có bóng mát, làm thích ý. 
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1279. Evam sakka sukhī hohi saha sabbehi ñatihi, 
yathāhamajja sukhito disvāna saphalam dumam. 


1280. Suvassa ca varam datvā katvāna saphalam dumam, 
pakkāmi saha bhariyāya devanam nandanam vanan "ti. 
4. Cullasukajātakam.! 


1281. Sutam metam mahābrahme kāme bhuñJati hārito, 
kaccetam vacanam tuccham kacci suddho iriyyasi.” 


1282. Evametam mahārāja yathā te vacanam sutam, 
kummagge* patipannosmi mohaneyyesu mucchito. 


1283. Adu‘ pañña kimatthiya° nipuņā sādhu cintanī,* 
yaya? uppatitam ragam kim mano na vinodaye. 


1284. Cattarome mahārāja loke atibala bhusa, 
rago doso mado moho yattha pañña na gādhati. 


1285. Araham? sīlasampanno suddho carati hārito, 
medhāvī paņdito ceva iti no sammato bhavam. 


1286. Medhāvinampi himsanti isim dhammaguņe' ratam, 
vitakkā pāpakā raja subha rāgūpasamhitā. 


1287. Uppannāyam" sarīrajo 
rāgo vaņņavidūsano tavam,'' 
tam pajaha bhaddamatthu" te 
bahunnāsi medhavisammato. 


1288. Te andhakaraņe'' kame bahudukkhe mahāvise, 
tesam mūlam gavesissam checcham" ragam sabandhanam. 


1289. Idam vatvana hãrito isi saccaparakkamo, 
kāmarāgam virājetvā brahmalokūpago ahū "ti. 
5. Hāritajātakam." 


' cūļasuvajātakam - Ma; ? isidhammaguņe - Syā. 
cullasuvakarājajātakam - Syā. ° uppannoyam - Syā. 

* irīyasi - Syā, PTS. ! tava - Ma, Syā, PTS. 

* kummaggam - Ma, Syā. 2 namatthu - Syā. 

tadu - Ma, Syā. * medhāvisammato - Ma; 

> kimatthikā - Syā, PTS. medhāvi sammato - Syā, PTS. 

° cintinī - Ma, Syā. * andhakārake - Ma. 

7 yāva - PTS. ` chejjam - Syā. 

* arahā - Ma. * haritacajātakam - Ma, Syā. 
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1279. “Thưa Thiên Chủ Sakka, mong ngài được hạnh phúc như vậy cùng 
với tất cả thân quyến, giống như tôi hôm nay được hạnh phúc, sau khi nhìn 
thấy cây được kết trái.” 


1280. “Sau khi ban cho con chim két ân huệ, và sau khi làm cho cây có 
trái, ta cùng với người vợ ra đi về khu rừng Nandana của chư Thiên.” 
4. Bổn Sanh Chim Két Nhỏ. [430] 


1281. “Thưa bậc đại Phạm hạnh, có điều này trãm đã được nghe là: 
“Harita thọ hưởng dục.” Phải chăng lời nói ấy là không đúng? Phải chăng ngài 
còn trong sạch?” 


1282. “Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, giống như lời nói đã được bệ hạ 
nghe. Thần đã đi vào con đường xấu xa, đã bị lầm lạc trong các pháp dẫn đến 
si mê.” 


1283. “Vậy trí tuệ khôn khéo với sự suy nghĩ tốt đẹp có lợi ích gì? Tâm gì 
không thể xua đuổi sự luyến ái một khi nó đã được sanh khởi?” 


1284. “Tâu đại vương, bốn pháp này là manh mē, có năng lực vượt trội ở 
thế gian: luyến ái, sân hận, say đắm, si mê; ở chúng, trí tuệ không đứng 
A a g.” 


1285. “Harita là bậc A-la-hán, đầy đủ vē giới, sống trong sạch, thông 
minh, và sáng suốt nữa, ` ngài được chúng tôi tôn vinh như thế.” 


1286. “Tâu bệ hạ, các ý nghĩ xấu xa, vẻ đẹp kết hợp với sự luyến ái, chúng 
hãm hại vị ẩn sĩ thông minh, ưa thích giáo pháp và đức hạnh.” 


1287. “Điều này được sanh lên từ cơ thể, 

sự luyến ái làm hư hoại nét rạng rỡ của ngài. 

Ngài hãy dứt bỏ việc ấy. Mong rằng sự tốt lành hãy có cho ngài. 
Ngài được nhiều người công nhận là thông minh.” 


1288. “Các dục ấy tạo ra sự tăm tối, là các chất độc dữ dội có nhiều khổ 
đau, thần sẽ tìm kiếm gốc rễ của chúng, thần sẽ cắt đứt sự luyến ái luôn cả sự 
trói buộc.” 


1289. “Sau khi nói điều này, vị ẩn sĩ Harita, với sự nē lực về pháp chân 
thật, sau khi dūt trừ sự luyến ái ở các dục, đã là vị đạt đến thế giới Phạm 
Thiên.” 

5. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Hãrita. [431] 
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1290. Bahussutam cittakathim' gangā vahati pātalam,” 
vuyhamanaka bhaddante ekam me dehi’ gāthakam. 


1291. Yena siñcanti dukkhitam yena siñcanti aturam, 
tassa majjhe marissāmi jātam saranato bhayam. 


1292. Yattha bījāni rūhanti satta yattha patitthita, 
sā me sīsam nipīļeti jātam saraņato bhayam. 


1293. Yena bhattāni paccanti sītam yena vihaññati, 
so mam dahati gattāni Jatam saraņato bhayam. 


1294. Yena bhuttena* yāpenti puthū brāhmaņakhattiyā,” 


1295. Gimhānam pacchime māse vatamicchanti paņditā, 
so me” bhaūijati gattāni jātam saranato bhayam. 


1296. Yam nissitā jahati ruham vihangamā* soyam’ aggim pamuīcāti, 
disa bhajatha vakkanga'" jātam saranato bhayam. 


1297. Yamānayim somanassam mālinim candanussadam, 
sā mam gharā nīharati'' jātam saraņato bhayam. 


1298. Yena jātena nandissam yassa ca bhavamicchisam, 
so mam gharā nicchubhati” jātam saraņato bhayam. 


1299. Suņantu me jānapadā negamā ca samagata, 
yatodakam tadadittam yato khemam tato bhayam. 


1300. Rājā vilumpate rattham brāhmaņo ca purohito, 
attaguttā viharatha jātam saraņato bhayan "ti. 
6. Padamāņavakajātakam.” 


' eittakatham - Ma, Syā. 7 mam - Ma, PTS. 
* pātalim - Ma, Syā. * jagatiruham - Ma; 
* gāhi - PTS. jagatiruham (vihangamā) - Syā, PTS. 
* bhuttena - Syā. ? svāyam - Ma, Syā. 
` puthubrāhmaņakhattiyā - PTS.  vankangā - Syā. 
° byāpādeti - Ma; " niechubhati - Ma, PTS. 
byāpādi - Syā; ' nharati - Syā. 
vyāpādi - PTS. '3 padakusalamāņavajātakam - Ma, Syā, PTS. 
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1290. “Sông Ganga cuốn trôi nhà thuyết giảng tài hoa, có kiến thức rộng 
Patala. Tướng công ơi, hối người đang bị cuốn trôi, xin chàng hãy ban cho 
thiếp một bài kệ ngắn.” 


1291. “Chúng rưới rắc vật nào cho người bị khổ sở, chúng rưới rắc vật nào 
cho người bị bệnh, ta sẽ bị chết ở giữa vật ấy; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi 
nương tựa.” 


1292. “Các hạt giống mọc lên ở chē nào, các chúng sanh đứng vững ở chỗ 
nào, cái vật ấy giáng xuống đầu của ta; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 


1293. “Nhờ vật nào các bữa ăn được nấu chín, nhờ vật nào cái lạnh được 
tiêu diệt, cái vật ấy đốt cháy các tay chân của ta; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi 
nương tựa.” 


1294. “Đông đảo các Bà-la-môn và Sāt-dē-ly được nuôi sống nhờ vật nào 
khi được ăn vào, vật ấy khi được ăn vào gây tai họa cho tôi; sự nguy hiểm 
sanh lên từ nơi nương tựa.” 


1295. “Vào tháng cuối của mùa nóng, các bậc sáng suốt mong mỏi làn gió, 
gió ấy bẻ gãy các tay chân của tôi; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa.” 


1296. “Các con chim nương nhờ cây nào, chính cây này phát ra ngọn lửa, 
các con chim phân tán các phương: sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 


1297. “Cô gái nào có sự vui vẻ, có tràng hoa, có thoa trầm hương mà tôi đã 
đưa về, cô gái ấy đuổi tôi ra khỏi nhà; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương 
tựa.” 


1298. “Tôi đã vui mừng khi người nào được sanh ra, và tôi đã mong mỏi 
sự hiện hữu của người nào, người ấy tống tôi ra khỏi nhà; sự nguy hiểm sanh 
lên từ nơi nương tựa.” 


1299. “Hỡi các dân chúng và các thị dân đã tụ tập lại, xin hãy lắng nghe 
tôi. Cái nào là nước, cái ấy là lửa cháy; từ nơi nào có sự an toàn, từ nơi ấy có 
sự nguy hiểm. 


1300. Đức vua và viên quan tế tự Bà-la-môn bóc lột đất nước, các vị hãy 
bảo vệ lấy bản thân; sự nguy hiểm sanh lên từ nơi nương tựa.” 
6. Bổn Sanh Chàng Trai Xem Xét Vết Bàn Chân. [432] 


' Câu kệ 1296 giống câu kệ 36 ở trang 17. 
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1301. Assa indasamo rāja accantam ajarāmaro, 
sace tam' yaññam yājeyya” isim lomasakassapam. 


1302. Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
na icche saha nindaya evam sayha’ vijānahi. 


1303. Dhiratthu tam yasalābham dhanalābham ca brahmana, 
yā vutti vinipatena adhammacaranena va. 


1304. Api ce pattamādāya anāgāro' parIbbaJe, 
sā eva” Jīvikā seyyo° ya cadhammena esana. 


1305. Api ce pattamādāya anāgāro* paribbaje, 
aññam ahimsayam loke api rajjena tam varam. 


1306. Balam cando balam suriyo balam samaņabrāhmaņā, 
balam velā samuddassa balātibalamitthiyo. 


1307. Yathā uggatapam santam isim lomasakassapam, 
pitu attha” candavatī vājapeyyam' ayājayi. 


1308. Tam lobhā pakatam” kammam katukam kāmahetukam, 
tassa mūlam gavesissam checcham" ragam sabandhanam. 


1309. Dhiratthu kāme subahūpi loke 
tapova seyyo kāmaguņehi raja, 
tapo karissāmi pahāya kāme 
taveva rattham candavatī ca hotū "ti. 
7. Lomasakassapajātakam. 


1310. Kāsāyavatthe sakuņe vadāmi 
duve duve nandimane" carante, 
kam andaJam aņdajā mānusesu” 
Jatim pasamsanti tadingha brutha. 


' tvam - Ma, Syā, PTS. 7 atthãya - Syā. 

* vajeyya - Syā. * vācapeyyam - PTS. 

* seyya - Ma; seyha - Syā. ? lobhapakatam - Ma, Syā. 
* anagāro - Ma. '° chejjam - Syā. 

> sāyeva - Ma, Syā. l! nandamane - Ma, Syā. 

° seyyä - PTS. ” aņdajamānusesu - Syā. 
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1301. “Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ có thể khiến cho vị ẩn sĩ Lomasakassapa hiến 
cúng cuộc lễ tế thần, bệ hạ có thể sánh bằng Thiên Chủ Inda, vĩnh viễn không 
già không chết.” 


1302. “Ta không mong muốn phần đất đai có biển cả bao quanh, có vòng 
đai là đại dương, cùng với sự chê bai. Này Sayha, ông hãy nhận biết như vậy. 


1303. Này Bà-la-môn, thật xấu hổ thay việc đạt được danh tiếng và việc 
đạt được tài sản là việc mưu sinh với nghiệp đọa vào địa ngục, hoặc với việc 
thực hành phi pháp! 


1304. Nếu có thể là người không nhà, cầm lấy bình bát và sống hạnh du 
sĩ, chính sự nuôi mạng ấy là tốt hơn là việc tâm cầu phi pháp. ' 


1305. Nếu có thể là người không nhà, cầm lấy bình bát và sống hạnh du 
sĩ, trong khi không hãm hại kẻ khác ở thế gian, việc ấy còn cao quý hơn cả 
vương quốc.” 


1306. “Mặt trăng là có năng lực, mặt trời là có năng lực, các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn là có năng lực, thủy triều của biển cả là có năng lực, các phụ nữ là 
có năng lực vượt trội trong số các loại năng lực. 


1307. Giống như nàng Candavatī, vì mục đích của vua cha, đã khiến cho vi 
ẩn sĩ an tịnh, có sự khổ hạnh cao tột Lomasakassapa hiến cúng cuộc lễ tế 
thần Vajapeyya.” 


1308. “Việc làm ấy được tạo ra do tham, (có quả) cay đắng, có nhân là dục 
vọng, ta sẽ tìm kiếm gốc rễ của nó, ta sẽ cắt đứt sự luyến ái luôn cả sự trói 
buộc.” 


1309. “Thật xấu hổ thay các dục là quá nhiều ở thế gian! 

Tâu bệ hạ, khổ hạnh quả nhiên tốt hơn các loại dục. 

Thần sẽ thực hành khổ hạnh sau khi dứt bỏ các dục, 

đất nước và công chúa Candavatī hãy thuộc về bệ hạ.” 
7. Bổn Sanh Ān Sĩ Lomasakassapa. [433] 


(Lời con gua trao đổi với chim hồng hac)? 

1310. “Ta nói với các con chim có bộ lông màu vàng cam, từng đôi, từng 
cặp, với tâm ý vui vẻ, đang du ngoạn rằng: “Này các bạn chim, thiên hạ ca 
ngợi loài chim nào, dòng dõi nào ở giữa loài người? Vậy, xin các bạn hãy nói 
về điều ấy.” 


' Giống câu kệ 468 ở trang 151. 
* Lời dẫn giải trong ngoặc đơn được thêm vào để dē theo dõi câu chuyện (ND). 
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1311. Amhe manussesu manussahimsa 
anubbake' cakkavāke vadanti, 
kalyāņabhāvamha” dijesu sammatā 
abhītarūpā* vicarāma annave.? 


1312. Kim annave kani phalāni bhuñJe 
mamsam kuto khādatha cakkavākā, 
kim bhojanam bhuñjatha vo anomā 
balaūca vaņņo ca anapparūpo.* 


1313. Na annave santi phalāni dhanka° 
mamsam kuto khaditum cakkavake, 
sevālabhakkhamha avākabhojanā” 
na ghāsahetu pakaroma* papam. 


1314. Na me idam ruccati cakkavāke” 
asmim bhave bhojanasannikāso, 
ahosi me pubbe" tato me aññatha 
ieceva me vimāti ettha Jata. 


1315. Ahampi mamsāni phalāni bhuñJe 
annāni ca loņiyateliyāni,!'' 
rasam manussesu labhāmi bhottum 
sūrova sangamamukhamhi jetvā,'” 
na ca me tādiso vaņņo 
cakkavāka yathā tava. 


1316. Asuddhabhakkhosi khaņānupātī 
kicchena te labbhati annapānam, 
na tussasi rukkhaphalehi dhanka 
mamsāni va yani susanamaJjhe. 


1317. Yo sāhasena adhigamma bhoge 
paribhuūjati dhanka* khaņānupātī, 
tato upakkosati nam sabhāvo 
upakkuttho vaņņabalam jahāti. 


1318. Appampi ce nibbutim bhuñJati yadi 
asāhasena aparūpaghātī, 
balañca vaņņo ca tadassa hoti 
na hi sabbo aharamayena vaņņo "ti. 
8. Cakkavākajātakam. 


! anubbate - Ma, Syā, PTS. * ghāsahetūpi karoma - Ma; 

* kalyāņabhāvamhe - Ma, Syā. ghāsahetupi karoma - Syā; 

* abhirūpā - Ma. ghāsahetū pakaroma - PTS. 
* na ghāsahetupi karoma pāpam - itipātho Syā potthake dissate. 

> anapparūpā - Ma. ? cakkavāka - Ma; cakkavākā - PTS. 

° vamka - PTS. 1 ahosi pubbe - Ma, Syā. V! loņiyatelikāni - Syā. 
7 apāņabhojanā - Ma, Syā. 12 sūrova sangāmamukham vijetvā - Ma, Syā, PTS. 
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1311. “Này con chim gây hại cho loài người, thiên hạ ca ngợi loài hồng hac 
chúng tôi là xứng đáng. Chúng tôi được công nhận là có bản thể tốt đẹp trong 
số các loài chim. Với dáng vóc không bị kinh sợ, chúng tôi du ngoạn ở trong 
hồ nước.” 


1312. “Các bạn ăn các loại trái cây gì ở hồ nước? Này các chim hồng hạc, 
các bạn nhai thịt của những sinh vật nào? Này loài thú thượng dáng, các ban 
thọ dụng thức ăn gì mà các bạn có sức mạnh, sắc đẹp, và không phải là không 
có vóc dáng?” 


1313. “Này chim quạ, không phải các loại trái cây có ở hồ nước, tại sao lại 
có việc nhai thịt đối với loài chim hồng hạc? Chúng tôi có thực phẩm là rong 
rêu, có thức ăn là vật không có vỏ cứng. Chúng tôi không tạo ra việc ác vì 
nguyên nhân vật thực.” 


1314. “Này chim hồng hạc, việc này không làm ta thích thú, như là thức ăn 
(của loài hồng hạc) ở đời sống này. Thức ăn của ta đã có trước đây, giờ đây 
hoàn toàn khác biệt đối với ta; sự hoài nghi của ta về điều này đã được sanh 
lên y như thế ấy. 


1315. Ta cũng ăn các loại thịt, các loại trái cây, các loại cơm có muối và 
đầu ăn. Ta nhận lãnh để thọ dụng thức ăn có khẩu vị của loài người, tựa như 
người dũng sĩ chiến thắng ở tuyến đầu của trận đánh. Này chim hồng hạc, 
vóc dáng như thế ấy của ta không giống như là của bạn được.” 


1316. “Nguoi có thức ăn không trong sạch, có sự đeo đuổi cơ hội, 
thức ăn nước uống của ngươi đạt được một cách khó khăn. 

Này gua, ngươi không vui thích với các trái cây, 

hoặc các loại thịt ở giữa bãi tha ma. 


1317. Kẻ nào đạt được các của cải bằng bạo lực, rồi thọ dụng, này quạ, là 
kẻ có sự đeo đuổi cơ hội. Về sau, tự bản thân (kẻ ấy) khiển trách kẻ ấy. Bị 
khiển trách, kẻ ấy đánh rơi sắc đẹp và sức mạnh. 


1318. Nếu chỉ có chút ít (thức ăn), nếu thọ hưởng sự bình yên, không do 
bạo lực, không có sự hãm hại người khác, khi ấy sắc đẹp và sức mạnh sẽ có 
cho người này, bởi vì toàn bộ sắc đẹp không phải do vật thực tạo thành.” 

8. Bổn Sanh Chim Hồng Hạc. [434] 
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1319. Sutitikkham araññamhi pantamhi sayanāsane, 
ye ca gāme titikkhanti te uļāratarā tayā. 


1320. Arañña gamamagamma kim sīlam kim vatam aham, 
purisam tata seveyyam tamme akkhāhi pucchito. 


1321. Yo te' vissasate” tata vissasañca khameyya te, 
sussūsī ca titikkhī ca tam bhajehi ito gato. 


1322. Yassa kāyena vācāya manasā natthi dukkatam, 
urasīva patitthaya tam bhajehi ito gato. 


1323. Yo ca dhammena carati carantopi na maññati, 
visuddhakārim sappaññam tam bhajehi ito gato. 


1324. Haliddiragam) kapicittam purisam rāgavirāginam, 
tādisam tata mā sevi nimmanussampi ce siya. 


1325. Asīvisamva kupitam' mīļhalīttam mahāpatham, 
ārakā parivajjehi yānīva visamam patham. 


1326. Anatthā tāta vaddhanti bālam accupasevato, 
māssu bālena sangaūchi* amitteneva sabbadā. 


1327. Tam tāham tāta yācāmi karassu vacanam mama, 
māssu bālena sangañch1 dukkho bālehi sangamo "ti. 
9. Haļiddirāgajātakam.” 


' tam - Syā. > accūpasevato - Syā, PTS. 
* vissāsaye - Ma, Syā, PTS. ° samgacchi - Ma; sangacchi - Syā; 
* haliddiragam - Ma, PTS; samgañchi - PTS. 
haliddarāgam - Syā. 7 haliddirāgajātakam - Ma, PTS; 
* kuppitam - Syā. haliddarāgajātakam - Syā. 
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1319. “Sự bền chí tốt đẹp là ở trong rừng, ở nơi trú ngụ thanh vắng. Còn 
những người nào bền chí ở xóm làng, những người ấy là cao cả hơn chàng.” 


1320. “Thưa cha, sau khi từ rừng đi vào làng, con nên thân cận người có 
giới thế nào, có sự hành trì thế nào? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy 
cho con.” ' 


1321. “Này con, người nào có thể tin tưởng con và có thể đạt được sự tin 
tưởng của con, có sự lắng nghe và có sự nhãn nhịn (lời nói của con), con hãy 
thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này. 


1322. Đối với người nào không có việc làm sai trái bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý, con hãy thân cận người ấy khi con ra đi khỏi nơi này, tựa như (đứa bé 
trai) nằm yên ở trên ngực (người me). 


1323. Người nào cư xử đúng pháp và không có vẻ tự cao trong khi cư xử, 
người có hành vi trong sạch, có trí tuệ, con hãy thân cận người ấy khi con ra 
đi khỏi nơi này. 


1324. Này con, với người có tâm không chắc chắn, như màu của củ nghệ, 
như tâm của loài khi, mau chóng thay đổi, con chớ phục vụ người như thế ấy, 
dẫu cho không có người nào khác. 


1325. Con hãy lánh xa (người ấy) tựa như lánh xa con rắn có nọc độc đã 
nổi giận, lánh xa con đường lớn bị phân lem luốc, ví như người đi xe lánh xa 
con đường không bằng phẳng. 


1326. Này con, các sự bất lợi tăng trưởng cho người thân cận mật thiết với 
kẻ ngu. Vậy chớ có đi chung với kẻ ngu, cũng như với kẻ thù, vào mọi lúc. 


1327. Này con, cha cầu xin con về điều ấy, con hãy làm theo lời nói của 
cha. Vậy chớ có đi chung với kẻ ngu. Sự kết giao với những kẻ ngu là khổ.” 
9. Bổn Sanh Tâm Chao Đảo. [435] 


' Các câu kệ 1320, 1321, 1322, 1324 giống như các câu kệ 696, 697, 698, 699 ở trang 203. 
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1328. Kuto nu āgacchatha bho tayo janā 
svāgatam ettha' nisīdathāsane, 
kaccittha bhonto kusalam anamayam 
cirassamabbhāgamanam hi vo idha. 


1329. Ahameva eko idha majjhapatto” 
na cāpi me dutiyo koci vijjati, 
kimeva sandhāya te bhāsitam ise 
kuto nu āgacchatha bho tayo janā. 


1330. Tuvañca’ eko bhariyā ca te piya 
samugsapakkhittanikinnamantare, 
sa rakkhita kucchigatava te sada 
vayussa puttena saha tahim ratā. 


1331. Samviggarūpo isinā viyākato* 
so dānavo tattha samuggamuggili, 
addakkhi bhariyam suci māladhārinim* 
vāyussa puttena sahā tahim ratam. 


1332. Sudittharūpuggatapānuvattinā* 
hīnā narā ye pamadāvasamgatā, 
yathā have pāņarivettha rakkhitā 
dutthā mayi’ aūtamabhippamodāti.* 


1333. Divā ca ratto ca mayā upatthitā 
tapassinā Jotiriva vane vasam, 
sa dhammamokkamma* adhammamācāri 
akiriyarūpo'' pamadāhi'' santhavo. 


1334. Sarīramajjhamhi thitāti maññiham” 
mayham ayanti asatim asaññatam, 
sa dhammamokkamma* adhammamācāri 
akiriyarūpo'' pamadāhi'' santhavo. 


1335. Surakkhitam meti kathannu vissase 
anekacittasu nahettha' rakkhana, ° 
eta hi pātālapapātasannibhā 
etthappamatto  vyasanam nigacchāti. 


' svāgatā etha - Ma, Syā. * abhippamodayi - Ma. 

? idha majja patto - Ma; ? ukkamma - Ma. 
idhamajja patto - Syā, PTS. '° akrīyarūpo - Syā. 

? tvañca - Syā. 1! pamudahi - Syā. 

* byākato - Syā; vyākato - PTS. ” maññaham - Ma. 

> sucimalabharinim - PTS. 5 na hatthi - Ma, PTS. 

° sudittharūpamuggatapānuvattinā - Ma. '* rakkhanā - Syā, PTS. 

7 mayī - Ma, PTS. 5 tattha pamatto - Syā. 
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1328. “Thưa ông, ba người quý vị từ đâu đi đến vậy? 

Chào mừng quý vị đã đi đến nơi này. Mời quý vị ngồi xuống ghế. 
Thưa quý vi, phái chăng quý vị đều được an khang, mạnh khỏe? 
Bởi vì, lâu lắm rồi, mới có sự quang lâm của quý vị đến nơi này.” 


1329. “Chỉ có một mình tôi đã ngự đến nơi này, 
và cùng với tôi, cũng không có người thứ hai nào. 
Thưa ẩn sĩ, liên quan đến điều gì, mà ngài đã nói: 
“Thưa ông, ba người quý vị từ đâu đi đến vậy?” 


1330. “Ông là một và người vợ yêu dấu của ông 

đã được đặt vào và dấu kín ở bên trong cái hộp. 

Nàng ấy luôn luôn được ông gìn giữ và còn được để vào trong bụng, 
O nơi ấy, nàng vui thích cùng với người con trai của Vayu.” 


1331. “Được vị ẩn sĩ giải thích, với dáng vẻ bị chấn động, 
gã khổng lồ ấy đã ói ra cái hộp ở tại nơi ấy, 

và đã nhìn thấy người vợ có mang tràng hoa tinh khiết, 

ở nơi ấy, nàng vui thích cùng với người con trai của Vayu.” 


1332. “Sự việc được nhìn thấy rõ ràng nhờ vào việc vận dụng khổ hạnh 
cao tột (của ngài). Những gã đàn ông hạ liệt là những kẻ bị rơi vào quyền lực 
của sự xao lãng. Thật vậy, giống như ở đây, được ta gìn giữ tựa như sinh 
mạng, nàng ấy đã phản bội ta và vui thú với người đàn ông khác. 


1333. Ngày và đêm nàng được ta hầu cận, tương tự như ngọn lửa được thờ 
phụng bởi vị đạo sĩ khổ hạnh trong lúc sống ở trong rừng. Cô ấy, sau khi xem 
thường đạo đức, đã thực hành việc phi đạo đức. Sự thân thiết với những 
người phụ nữ là hình thức không nên làm. 


1334. Tôi đã nghĩ về một người phụ nữ không đoan chính, không tự kiềm 
chế rằng: “Nàng ở bên trong cơ thể của ta. Nàng là của ta” Cô ấy, sau khi xem 
thường đạo đức, đã thực hành việc phi đạo đức. Sự thân thiết với những 
người phụ nữ là hình thức không nên làm. 


1335. Làm sao có thể tin rằng nàng đã được khéo gìn giữ bởi ta? 

Bởi vì không có sự gìn giữ ở đây, ở người phụ nữ có tâm thất thường. 
Chính những người nữ này giống như khe sâu và vực thắm, 

người nam bị xao lãng ở nơi này sẽ đọa vào cảnh bất hạnh. 
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1336. Tasmā hi te sukhino vītasokā 
ye matugamehI' caranti nissatā, 
etam sivam uttamamābhipatthayam 
na mātugāmehi' kareyya santhavan "ti. 
10. Samuggajātakam. 


1337. Na kho me rueccati ali pūtimamsassa pekkhaņā,” 
etadisa sankhārasmā* ārakā partvajjaye. 


1338. Ummattikā ayam veņī vaņņeti patino sakhim, 
pajjhāti' patigacchantim agatam meļamātaram.” 


1339. Tvam khosi samma ummatto dummedho avicakkhaņo, 
yo* tvam matālayam katvā akālena vipekkhasi. 


1340. Na akale vipekkheyya kale pekkheyya paņdito, 
pūtimamsova pajjhāti' yo akāle vipekkhati. 


1341. Piyam kho ali me hotu punnapattam dadāhi me, 
pati samjīvito mayham eyyāsi piyapucchika.” 


1342. Piyam kho āļi te hotu punnapattam dadāmi te, 
mahatā* parivārena essam” kayirāhi'” bhojanam. 


1343. Kīdiso tuyham parivāro yesam kāhāmi bhojanam, 
kimnāmakā ca te sabbe tam me" akkhāhi pucchita. 


1344. Māliyo caturakkho ca pingalo” atha jambuko, 
ediso mayham parivaro tesam kayirāhi" bhoJanam. 


1345. Nikkhantāya agārasmā bhaņdakampi vinassāti, 
ārogyam'' āļino vajjam idheva vasa māgamā "ti. 
11. Pūtimamsajātakam. 


1346. Yo te puttake akhadI' dinnabhatto adūsake, 
tasmim dātham" nipātehi mā te muūcittha" jīvato." 


1347. Ākiņņaļuddo” puriso dhāticelamva” makkhito, 
padesam tam na passāmi yattha dātham" nipataye. 


mātugāmāhi - PTS. ' te me - Syā, PTS. 


1 

2 pekkhanā - Ma, Syā, PTS. 2 pingiyo - Ma, Syā, PTS. 

* sakhārasmā - Ma, Syā, PTS. * kayirāsi - PTS. 

* pajjhāyi - Ma, Syā. * arogam - Syā. 

` meņdamātaram - Ma, Syā, PTS. ` akkhadi - Syā. 

° so - Syā. 6 dāthā - Syā. 

7 piyapucchitā - Syā. 7 muccittha - Ma, PTS. 

* mahatā ca - PTS. Š jīvako - Syā. 

? esam - PTS. ? akinnaluddo - Ma, Syā, PTS. 
'° kayirāsi - PTS. 2 colamva - Syā. 
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1336. Chính vì thế, những người nào sống cách ly với những người phụ 
nữ, những người ấy có sự an lạc, có sự sầu muộn được xa lìa. Trong khi ước 
nguyện sự an toàn tối thượng, không nên tạo ra sự thân thiết với những 
người phụ nữ.” 

10. Bổn Sanh Cái Hộp. [436] 


1337. “Này cô bạn, cái ngước nhìn của Putimamsa không được tôi ưa 
thích. Tôi nên lánh xa người bạn gái như thế ấy.” 


1338. "*Veņī này điên khùng, cô à ca ngợi bạn gái với chồng. Giờ than 
phiền về việc Melamatu đã đến rồi bỏ đi.” 


1339. “Này chồng à, ông quả thật điên khùng, ngu muội, không có khôn 
ngoan, ông đây đã giả vờ chết mà còn ngước nhìn không đúng lúc.” 


1340. “Người sáng suốt không nên ngước nhìn không đúng lúc, và nên 
ngước nhìn đúng lúc, tựa như Pūtimamsa, là kẻ ngước nhìn không đúng lúc, 
lại còn than phiền.” 


1341. “Này cô bạn, sự yêu quý hãy dành cho tôi. Bạn hãy ban cho tôi tặng 
phẩm. Chồng của tôi đã được hồi sinh. Bạn hãy đến, này người thăm hỏi yêu 


“22 


quy. 


1342. “Này cô bạn, sự yêu quý hãy dành cho bạn. Tôi sẽ ban cho bạn tặng 
phẩm. Tôi sẽ đến cùng với đoàn tùy tùng đông đảo. Bạn cần phải làm thức 
ăn.” 


1343. “Đoàn tùy tùng của bạn là những loại nào để tôi sẽ làm thức ăn cho 
họ? Và tất cả bọn họ có tên gọi là gì? Được hỏi, xin bạn hãy giải thích điều ấy 
cho tôi.” 


1344. “Là bốn giống chó tên Maliya, Caturakkha, và Pingala, rồi Jambuka, 
đoàn tùy tùng của tôi là như thế ấy, bạn cần phải làm thức ăn cho họ.” 


1345. “Trong lúc bạn rời khỏi nhà, đồ đạc cũng sẽ bị mất mát. Tôi sẽ nói 
cho chồng về sự khỏe mạnh của bạn. Bạn hãy sống ngay tại đây, chớ đi đến.” 
11. Bổn Sanh Chó Rừng Pūtimamsa. [437] 


1346. “Kẻ nào đã ăn thịt hai đứa con nhỏ vô tội của ngươi, mặc dầu đã 
được ngươi ban cho bữa ăn, ngươi hãy cắm sâu răng nanh vào kẻ ấy. Chớ để 
mạng sống của kẻ ấy được thoát khỏi nanh vuốt của ngươi.” 


1347. “Gã đàn ông là kẻ sát nhân tàn nhãn, bị lem luốc, tựa mảnh khăn 


của người vú em. Tôi không nhìn thấy phần cơ thể nào của gã mà tôi có thể 
cắm sâu rắng nanh vào. 
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1348. Akataññussa posassa niccam vivaradassino, 
sabbam ce pathavim' dajjā neva nam abhiradhaye. 


1349. Kinnu subahu taramanarupo 
pacchagatosi? saha manavena, 
kim kiccamattham idhamatthi tuyham 
akkhāhi me pucchito etamattham. 


1350. Yo te sakha daddadaro sadhurupo 
tassa vadham parisankāmi ajja, 
purisassa kammāyatanāni sutva 
naham sukhim daddaram ajja maññe. 


1351. Kānissa kammāyatanāni assu 
purisassa vuttisamodhanataya, 
kam va patiññam purisassa sutvā 
parisankasi daddaram manavena. 


1352. Cinna kalingā* caritā vaņijjā 
vettācaro* sankupathopi ciņņo, 
natehi ciņņam saha vākurehi” 
daņdena yuddhampi samajjamajjhe. 


1353. Baddhakulika° mitamāļhakena 
akkhā jitā samyamo abbhatīto, 
appahitam” pupphakam? addharattam 
hattha daddhā” piņdapatiggahena. 


1354. Tānissa kammāyanatāni assum” 
purisassa vuttisamodhanataya, 
yathā ayam dissati lomapiņdo 
gāvo hata kim pana daddarassā "ti. 
12. Tittirajātakam.! 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Varagijjha samajjanam hamsavaro 
nidhisavhaya hārita pataliko, 
ajarāmara dhamka titikkhakuto 
atha dvadasa pekkhana daddarī "ti. 


Navakanipāto nitthito. 


--00000-- 
' pathavim - Ma. 7 abbāhitam - Ma; 
2 paccāgatosi - Ma, Syā, PTS. abbūhitam - PTS. 
* kālingā - PTS. * pubbakam - Ma. 
* vettācāro - Syā, PTS. ? addhā - Syā. 
> vākarehi - PTS. 1 assu - Ma, Syā. 
° bandha kulikā - Syā; baddhā kulimkā - PTS. 1! daddarajātakam - Ma, Syā. 
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1348. Đối với con người không biết ơn nghĩa, thường xuyên soi mói lõi 
lầm, dầu ban cho toàn thể trái đất, cũng không bao giờ làm vừa lòng kẻ ấy.”' 


1349. “Này bạn Cọp Subahu, tại sao bạn có vẻ vội vã quay trở lại cùng với 
người thanh niên? Có công việc gì, mục đích gì ở nơi này cho bạn? Được tôi 
hỏi, xin bạn hãy giải thích về mục đích ấy.” 


1350. “Hôm nay, tôi hoài nghi về cái chết của bạn gà gô, bạn ấy có vóc 
dáng tốt đẹp và là thân hữu của bạn. Sau khi nghe được các phạm vi hoạt 
động của con người, tôi nghĩ rằng hôm nay bạn gà gô không có được sự an 
lành.” 


1351. “Bạn đã nhìn thấy các phạm vi hoạt động gi của gã này có liên quan 
đến tính chất chung về hành vi của con người? Hoặc sau khi nghe được điều 
thú nhận gì của con người khiến bạn hoài nghi gà gô đã bị giết chết bởi gã 
thanh niên?” 


1352. “Gã đã đi lại ở xứ sở Kalinga, đã hành nghề buôn bán. Với cây gậy 
chống, gã đã di lại ở con đường gồ ghē khó đi. Gã dā du hành cùng với những 
người nhảy múa và những người ca hát. Gã cũng đã tham gia cuộc chiến đấu 
bằng gậy gộc ở giữa các lễ hội. 


1353. Ga đã đánh bắt những con chim, đã làm việc cán đong thóc gạo, đã 
thắng trò chơi xúc xắc, đã vi phạm sự tự chế ngự về giới, đã ngăn lại dòng 
máu chảy lúc nửa đêm, hai bàn tay gã đã bị phỏng vì chứa đựng thức ăn. 


1354. Tôi đã nhìn thấy các phạm vi hoạt động ấy của gã này có liên quan 
đến tính chất chung về hành vi của con người. Giống như mảnh lông này 
được nhìn thấy, và hai con bò đã bị giết, vậy thì còn việc gì với bạn gà gô 
nữa?” 

12. Bổn Sanh Con Gà Gô. [438] 


x*xxxx 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chim kên kên cao quý, người người đều ngang bằng, chuyện thiên nga, 
được gọi là của cải chôn giấu, ẩn sĩ Harita, vị thuyết giảng Patala, 
sự không già không chết, chim qua, sự chịu đựng, từ đầu (đi đến), 
rồi sự ngước nhìn, và con gà gô, là mười hai. 
Nhóm Chín Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 


' Giống câu kệ 72 ở trang 31. 
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1355. Catudvāramidam nagaram āyasam da|hapakaram, 
oruddha patiruddhosmi” kim papam pakatam maya. 


1356. Sabbe apihitā dvara oruddhosmi yathā dvijo,* 
kimādhikaraņam yakkha cakkābhinihato aham. 


1357. Laddhā satasahassāni atirekāni vīsati, 
anukampakānam ñatinam vacanam samma nākari. 


5 


1358. Langhim' samuddam pakkhandi sāgaram appasiddhikam 
catubbhi' atthajjhagamā atthāhipi' soļasa, 
soļasāhi ca battimsā* atriccham” cakkamāsado 
iechāhatassa posassa cakkam bhamati matthake. 


1359. Upari visala duppūrā" icchā visatagamini, '' 
ye ca” tam anugijhanti te honti cakkadhārino. 


1360. Bahum bhandam" apahaya' maggam appativekkhiya, 
yesam cetam asankhātam te honti cakkadhārino. 


1361. Kammam samekkhe vipulañca bhogam 
iechā nam” seveyya anatthasamhitam, 
kareyya vakyam anukampakanam 
tam tādisam nativatteyya cakkam. 


1362. Kīva ciram nu me yakkha cakkam sirasi thassati, 
kati vassasahassāni tam me akkhāhi pucchito. 


1363. Atisaro accasaro'* mittavinda suņohi me, 
cakkam te siramāviddham” na tam jīvam pamokkhasī "ti. 
1. Catudvārajātakam. 


1364. Kanhovatayam puriso kanham bhuñJati bhojanam, 
kanhe bhūmippadesasmim' na mayham manaso piyo. 


! daļhatoraņam - Syā. ! iechāvisatagāminam - Syā; 
? patiruddhosmi - Ma, Syā. iechāvisatagāminim - PTS. 
3 dijo - Ma, Syā. ? ve va - PTS. 
*lamghī - PTS. * bahukhaņdam - Ma, Syā. 
Ñx arna ss - Sya. : Si tá - w no An 
catūhi - PTS. 1ccham na - Ma, Syā, : 
: nhện pi ca - Ma, Syā, PTS. i paccasaro Xin 
attimsa - Ma; sirasi maviddham - Ma; 
battimsa - Sya, PTS. sirasmimāviddham - Syā; 
? atriccho - PTS. sirasi-m-aviddham - PTS. 
1 upari visalam duppūram - Syā, PTS. * bhūmipadesasmim - Ma, PTS. 
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1355. “Thành này làm bằng sắt, có bốn cánh cửa, có tường thành vững 
chắc. Tôi đã bị giam cầm, bị ngăn chặn; điều ác gì đã được tạo ra bởi tôi? 


1356. Tất cả các cánh cửa đã được đóng lại. Tôi bị giam cầm giống như 
con chim (ở trong lồng). Thưa Dạ-xoa, lý do gì mà tôi bị hành hạ bởi bánh 
xe?” 


1357. “Này cậu trai, sau khi đã đạt được nhiều hơn hai triệu đồng tiền, gã 
ấy đã không làm theo lời nói của các thân quyến, của những người thương 
xót (đến gã). 


1358. Gã đã lao vào biển cả có sóng nhồi, vào đại dương có ít điều may 
mắn. Với bốn (nữ nhân), gã đã đi đến tám, và cũng với tám rồi mười sáu, và 
với mười sáu rồi ba mươi hai (nữ nhân), trong khi ước muốn quá lố, gã nhận 
lấy bánh xe. Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước muốn. 


1359. Các ước muốn quá to lớn là khó được làm cho đầy đủ, chúng có 
khuynh hướng lan tỏa rộng ra. Những kẻ nào thèm muốn điều ấy, những kẻ 
ấy trở thành những người mang bánh xe (ở trên đầu). ' 


1360. Sau khi đã buông bỏ nhiều của cải, sau khi đã không xem xét lộ 
trình, những kẻ nào đã không chuẩn bị việc ấy, những kẻ ấy trở thành những 
người mang bánh xe (ở trên đầu). 


1361. Nên xem xét hành động và của cải đồi dào (của bản thân), không 
nên phụng sự ước muốn không liên hệ đến mục dich, nên làm theo lời nói 
của những người thương xót (đến mình), bánh xe sẽ không khống chế người 
như thế ấy.” 


1362. “Thưa Dạ-xoa, vậy thì bánh xe sẽ ngự trên đầu của tôi bao lâu nữa? 
Bao nhiêu ngàn năm? Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


1363. “Không nhớ được! Quá khả năng nhớ! Này Mittavinda, hãy lắng 
nghe ta. Bánh xe được quay tròn ở đầu của cậu cho đến khi nào cậu còn chưa 
thoát khỏi cuộc sống ấy.” 

1. Bổn Sanh Bốn Cánh Cửa. [439] 


1364. “Người này quả thật có màu da đen, ăn thức ăn màu đen (trái cây), 
sống ở mảnh đất màu đen, tâm ý của ta không yêu mến (người này).” 


' So sánh hai câu kệ 1358, 1359 với hai câu kệ 810, 811 ở trang 227. 
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1365. Na kaņho tacasā hoti antosāro hi brāhmaņo, 
yasmim pāpāni kammāni save kanho sujampāti. 


1366. Etasmim te sulapite patirūpe' subhāsite, 
varam brāhmaņa te dammi yam kiūci manasicchasl. 


1367. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
sunikkodham suniddosam nillobham vuttim”attano, 
nisnehamabhikankhāmi ete me caturo vare. 


1368. Kinnu kodhe ca) dose vā lobhe sneheva brāhmaņa, 
ādīnavam sampassasi” tam me akkhāhi pucchito. 


1369. Appo hutva bahu hoti vaddhate so” akhantijo, 
asang1” bahupayaso tasma kodham na rocaye. 


1370. Dutthassa pharusā* vaca paramaso anantara, 
tato pāņi tato dando satthassa paramā gati, 
dosa kodhasamutthano tasmā dosam na rocaye. 


1371. Alopasahasākārā” nikatī vaūcanāni ca, 
dissanti lobhadhammesu tasma lobham na rocaye. 


1372. Snehasangathita'" ganthā senti manomaya puthu,!' 
te bhusam upatāpenti tasma sneham na rocaye. 


1373. Etasmim te sulapite patirūpe' subhasite, 
varam brahmana te dammi yam kiūci manasicchasl. 


1374. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
araññe me viharato niccam ekavihārino, 
ābādhā mā” uppajjeyyum antarāyakarā bhusā. 


1375. Etasmim te sulapite patirūpe' subhāsite, 
varam brahmaņa te dammi yam kiñci manasicchasi. 


1376. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
na mano va sarīram va mankate"” sakka kassaci, 
kadāci upahaññetha etam sakka varam vare "ti. 

2. Kaņhajātakam. 


' patirūpe - Syā. 7 āsangī - Ma. * pathamā - PTS. 

* vattim - PTS. ? ālopasāhasākārā - Ma, Syā; 

* kodhe vā - Ma, Syā; ālopasahasākārā - PTS. 
kodhe va - PTS. 1 gnehasanganthitā - Syā. 

* snehe ca - Ma. 1! puthū - Ma, Syā. 

> tvam passasi - Ma; ' na - Syā, PTS. 
sammasasi - Syā. 13 mam-kate - Ma, PTS; 

° vaddhat eso - PTS. mankute - Syā. 
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1365. “Thưa Thiên Chủ Sujampati, đen không phải là bởi màu da, bởi vì 
phẩm chất bên trong mới là Bà-la-môn. O kẻ nào có các việc làm ác, chính kẻ 
ấy là đen.” 


1366. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 


1367. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, tôi mong ước rằng tôi có thói quen là không còn giận dữ, 
không còn sân hận, không tham lam, không yêu thương; tôi có bốn ước 
muốn này.” 


1368. “Này Bà-la-môn, vậy ông nhận thấy điều bất lợi gì ở sự giận dữ, ở 
sự sân hận, ở sự tham lam, và ở sự yêu thương? Được hỏi, xin ông hãy giải 
thích điều ấy cho ta.” 


1369. “Sự giận dữ sanh lên từ sự không nhãn nại. Nó khởi đầu thì ít rồi 
trở thành nhiều, và nó tăng trưởng, không có sự quyến luyến, có nhiều ưu 
phiền; vì thế, tôi không ưa thích sự giận dữ. 


1370. Người bị bực bội thì có lời nói thô lõ, kế liền là sự va chạm, sau đó lā 
bàn tay, rồi đến gậy gộc, giải pháp sau cùng là thuộc về vũ khí. Sân hận có 
nguồn sanh khởi là sự giận dữ; vì thế, tôi không ưa thích sự sân hận. 


1371. Các biểu hiện bạo lực ở sự cướp giật, sự gian lận, và các sự gạt gām 
được nhìn thấy ở các pháp tham lam; vì thế, tôi không ưa thích sự tham lam. 


1372. Các sự trói buộc được trói buộc chung với sự yêu thương, được tạo 
thành bởi ý, tiềm ẩn ở các đối tượng riêng biệt, chúng gây bực bội một cách 
mãnh liệt; vì thế, tôi không ưa thích sự yêu thương.” 


1373. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 


1374. “Thưa Thiên Chủ Sakka, thưa vị chúa tē của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho tôi điều ân huệ, đối với tôi là người đang sống ở trong rừng, 
thường xuyên độc cư, mong rằng các bệnh hoạn chớ sanh khởi, các tác nhân 
gây ra chướng ngại chăng có nhiều.” 


1375. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Bà-la-môn, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì 
ông mong muốn ở trong tâm.” 


1376. “Thưa Thiên Chủ Sakka, thưa vị chúa të của tất cả chúng sanh, nếu 
ngài đã ban cho tôi điều ân huệ, thưa Thiên Chủ Sakka, tôi không là nguyên 
nhân khiến cho ý nghĩ hoặc cơ thể (thân và khẩu) của bất cứ ai, vào bất cứ lúc 
nào, có thể bị tổn thương. Thưa Sakka, điều này là sự ước muốn về điều ân 


huệ. M 
2. Bổn Sanh Ấn Sĩ Kanha. [440] 
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1377. Yo kopaneyye na karoti kopam 


1378. 


1379. 


1380. 


na kujjhati sappuriso kadāci, 
kuddhopi yo' nāvikaroti kopam 
tam ve naram samaņam āhu' loke. 


Ūnodaro' yo sahate jighaccham 
danto tapassī' mitapānabhojano, 
āhārahetu na karoti pāpam 

tam ve naram samaņam āhu' loke. 


Khiddam ratim vippajahitva* sabbam 
na cālikam bhāsati kiūci loke, 
vibhūsanatthānā* virato methunasmā 
tam ve naram samaņam āhu' loke. 


Pariggaham lobhadhammañca sabbam 
yo ve parlññaya parTbbaJet,” 

dantam thitattam amamam nirāsam 
tam ve naram samanam ahu' loke. 


1381. Pucchāma kattāram anomapaññam"? 


1382. 


1383. 


1384. 


gāthāsu” no viggaho atthi Jato, 
chindajja kankham vicikicchitāni 
tayaJJa'° kankham vitaremu sabbe. 


Ye paņditā atthadassā'' bhavanti 
bhāsanti te yoniso tattha kāle, 
katham nu gāthānam” abhasitanam 
attham nayeyyum kusala janinda.” 


Katham have bhāsati nāgarājā 
katham pana garuļo venateyyo, '“ 
gandhabbarājā pana kim vadetI'° 
katham pana kurunam'° raJasettho. 


Khantim have bhāsati nāgarājā 
appāhāram garuļo venateyyo 
gandhabbarājā rativippahānam 
akiūcanam kurunam' rājasettho ti." 


' so - Ma, Syā, PTS. 


* samaņamāhu - Ma, Syā. ? kathāsu - Ma, Syā. 

* ūnūdaro - Ma; onodaro - Syā. 1 tadajja - Ma, Syā. 

* tapisam - Ma. " atthadasā - Ma, Syā. 

` vippajahitvāna - Ma, Syā. '* kathanam - Ma, Syā. 

° vibhūsatthānā - Ma. l janindā - Ma, Syā. 

7 pariccajeti - Ma, Syā; 14 garuļo pana venateyyo kimāha - Ma, Syā. 
pariccajanti - PTS. 5 vadesi - Ma, Syā. 

° kattaramanomapaññam - Ma; '6 kurūnam - Ma, Syā. 
kattaramanomapañña - Syā. V ayam gāthā mudditajatakapäliyam natthi. 
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1377. “Người nào là bậc thiện nhân, không bực tức với người đáng bị bực 
tức, không bị nổi giận vào bất cứ lúc nào, là người thậm chí bị nổi giận mà 
không bày tỏ sự bực tức, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người 
ấy là Sa-môn.” 


1378. “Người nào chịu đựng cái đói, có bao tử lưng lửng, là người đã được 
rèn luyện, có sự khổ hạnh, có thức ăn nước uống bị hạn chế, là người không 
làm việc ác vì nguyên nhân vật thực, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã 
gọi người ấy là Sa-môn.” 


1379. “Sau khi buông bỏ tất cả việc đùa giỡn và lạc thú, là người không 
nói sai trái về bất cứ điều gì ở thế gian, là người đã lánh xa việc trang điểm, 
đã lánh xa việc đôi lứa, thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy 
là Sa-môn.” 


138o. “Thật vậy, người nào, sau khi hiểu biết toàn diện, hoàn toàn từ bỏ 
tất cả vật sở hữu và pháp tham lam, là người đã được rèn luyện, có bản tánh 
ổn định, không chấp là của ta, không có sự dính māc, thật vậy, các bậc sáng 
suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 


1381. “Chúng tôi hỏi vị phân xử, vi có trí tuệ hoàn hảo. Có sự cãi vã dā 
sanh khởi giữa chúng tôi về các kệ ngôn. Hôm nay, ngài hãy chặt đứt sự nghi 
hoặc và các hoài nghi. Hôm nay, nhờ ngài, tất cả chúng tôi có thể dẹp bỏ sự 
nghi hoặc.” 


1382. “Các vị nào là các bậc sáng suốt, có khả năng nhìn thấy ý nghĩa, các 
vị ấy nói đúng đường lối theo thời điểm của sự việc. Tâu vị chúa của loài 
người, làm thế nào các bậc thiện xảo có thể nắm được ý nghĩa của các kệ 
ngôn còn chưa được nói ra? 


1383. Thật vậy, vị Chúa của loài rồng nói thế nào? 
Rồi chim thần Venateyya nói thế nào? 

Thêm nữa, vị Vua của các Càn-thát-bà nói gì? 

Hơn nữa, đức vua tối cao của xứ Kuru nói thế nào?” 


1384. “Đúng vậy, vị Chúa của loài rồng nói về sự nhãn nại. 
Chim thần Venateyya nói về không đánh đập. 

VỊ Vua của các Càn-thát-bà nói về sự buông bỏ lạc thú. 
Đức vua tối cao của xứ Kuru nói về vô sở hữu.” 
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1385. Sabbāni etāni subhāsitāni 
na hettha dubbhāsitamatthi kiūci, 
yasmiñca etāni patitthitāni 
arāva nabhya' susamohitāni, 
catubbhi dhammehi samangibhūtam 
tam ve naram samaņam āhu' loke. 


1386. Tuvam nu' settho tvamanuttarosi 
tvam dhammagū dhammavidū sumedho, 
paññaya pañham samadhiggahetvā* 
acchecchi' dhīro vicikicchitāni, 
acchecchi* kankham vivikicchitani 
cundo* yathā nāgadantam kharena. 


1387. Nīluppalābham vimalam anaggham 
vattham imam‘ dhūmasamānavaņņam, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadāmi te dhammapuJaya dhīra. 


1388. Suvannamalam satapattaphullam” 
sakesaram ratana°sahassamanditam, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadāmi te dhammapuJaya dhīra. 


1389. Manim anaggham ruciram pabhassaram 
kaņthāvasattam maņibhūsitam me, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadāmi te dhammapuJaya dhīra. 


1390. Gavam sahassam usabhañca nagam 
aJaññayutte ca rathe dasa ime, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadāmi te gāmavarāni soļasā "ti. 
3. Catuposathikajātakam.” 


1391. Bahussuto sutadhammosi sankha 
ditthā tayā samaņabrāhmaņā ca, 
athakkhaņe dassayase vilāpam 
añño nu ko te patimantako mayā. 


1392. Subbhū" subha suppatimuttakambu'' 
paggayha sovannamayaya patiya, ” 
bhuñJassu bhattam iti mam vadeti 
saddhā citta ` tamaham noti brūmi. 


' arāvanabbhā - Syā. ° ratna - Ma, Syā. 

* tuvafīhi - Ma; ? catuposathiyajatakam - Ma; 
tuvam hi - Syā. catuposathajātakam - Syā. 

3 samaviggahetvā - Syā. '° subbhã - Syā; subbhu - PTS. 

* acchejji - Syā. '' suppatimukkakambu - Ma; 

Ç Tag - vo : suppatimukkakambū - Syā. 
idam - Ma, Syā. pātiyā - Syā. 

7 phullitam - Ma, Syā. '3 saddhāvittā - Ma, Syā. 
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1385. “Tất cả các điều ấy đã được khéo nói, 

bởi vì ở đây không có một điều nào đã được vụng nói. 

Và các điều ấy được thiết lập ở người nào, 

tựa như các cây cắm khéo được gắn vào trục bánh xe, 

người nào được đầy đủ bốn pháp, 

thật vậy, các bậc sáng suốt ở thế gian đã gọi người ấy là Sa-môn.” 


1386. “Ngài là hạng nhất, ngài là người không ai hơn được, 
ngài là vị đã đạt đến pháp, là vị hiểu rõ pháp, là bậc thiện trí. 
Sau khi nắm vững câu hỏi bằng trí tuệ, 

bậc sáng trí đã chặt đứt các hoài nghi, 

đã chặt đứt sự nghi hoặc và các hoài nghĩ, 

giống như người thợ ngà voi đã cắt đứt ngà voi bằng cây cưa. 


1387. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vi sáng trí, ta ban cho ngài 
tấm vải này, có màu sắc như là làn khói, có sự rực rỡ như đóa sen xanh, 
không có vết bẩn, vô giá, để cúng dường pháp. 


1388. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vi sáng trí, ta ban cho ngài 
bông hoa bằng vàng, nở rộ với một trăm cánh hoa, có tua nhụy, được điểm tô 
với một ngàn viên ngọc, để cúng dường pháp. 


1389. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, này vị sáng trí, ta ban cho ngài 
viên ngọc ma-ni vô giá, xinh xắn, rực rỡ, được gắn liền ở cổ, được trang điểm 
với viên ngọc ma-ni, vật sở hữu của ta, để cúng dường pháp. 


1390. Hài lòng với việc giải thích câu hỏi, ta ban cho ngài một ngàn bò 
cái, một bò mộng, một con voi, mười có xe kéo này đã được thắng vào những 
con ngựa thuần chủng, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.”' 

3. Bốn Sanh Bốn Vi Hành Trai Giới. [441] 


1391. “Thưa chủ nhân Sankha, tôn ông có kiến thức rộng, đã được nghe 
Giáo Pháp. Tôn ông đã diện kiến các vị Sa-môn và Bà-la-môn. Giờ không 
phải là lúc tôn ông thể hiện sự mê sảng. Phải chăng có người nào khác đang 
chuyện trò với tôn ông, ngoài tôi ra?” 


1392. “Có nàng tiên nữ với khuôn mặt xinh đẹp, với dáng vẻ thanh tú, 
khéo phục sức với đồ trang điểm bằng vàng, đã trao ra cái đĩa làm bằng vàng 
rồi nói với ta bằng niềm tin và tâm hoan by rằng: ‘Ông hãy thọ dụng bữa ăn.” 
Ta đã trả lời ‘không’ với nàng ấy.” 


' Xem thêm câu chuyện 545, Vidhurajātakam - Bổn sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura, của tập 
Jātakapāļi - Bổn Sanh 3 (TTPV tập 34, từ trang 226 - 355). 
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1393. Etādisam brāhmaņa disva' yakkham 
puccheyya poso sukhamāsasāno,” 
utthehi tam? paūjalikāhi puccha* 
devī nusi tvam uda mānusī nu. 


1394. Yam tvam sukhenābhisamekkhase mam 
bhuñJassu bhattam iti mam vadesi, 
pucchāmi tam nari mahānubhāve 
devī nusi tvam uda mānusī nu. 


1395. Devī aham sankha mahānubhāvā 
idhāgatā sāgaravārimajjhe, 
anukampikā no ca padutthacittā 
tameva" atthaya idhāgatosmi.* 


1396. Idhannapanam sayanasanañca 
yānāni nānā vividhāni sankha, 
sabbassa tyaham patipādayāmi 
yam kiūici tuyham manasābhipatthitam. 


1397. Yam kiūci yitthamva hutam va” mayham 
sabbassa no issarā tvam sugatte, 
sussoņi subbhu suvilākamajjhe* 
kissa me kammassa ayam vipāko. 


1398. Ghamme pathe brāhmaņa ekabhikkhum 
ugghattapādam” tasitam kilantam, 
patipādayī" sankha upahanahI'' 
sa dakkhiņā kamaduha tavajja. 


1399. Sa hotu nava phalakūpapannā 
anavassuta erakavatayutta, 
aññassa yānassa na hettha'” bhūmi 
ajjeva mam molinim papayassu. 


1400. Sa tattha vittā” sumanā patītā 
navam sucittam abhinimmiņitvā,' 
ādāya sankham purisena saddhim 
upānayī nagaram sādhu ramman "ti. 
4. Sankhajātakam. 


' disvāna - Ma, Syā. 

* sukhamāsisāno - Ma. 

* nam - Ma, Syā, PTS. 

* paūijalikābhipuccha - Ma, Syā, PTS. 


> taveva - Ma, Syā, PTS. ? ussatthapādam - Syā. 
é idhāgatāsmi - Ma, Syā, PTS. 1 patipādayi - Syā, PTS. 
7 yitthaūīca hutañca - Ma, Syā. " upāhanāni - Ma, Syā. 
* susoņi subbhamu suvilaggamajjhe - Ma; ” na h’ atthi - PTS. 
sussoņi subbhā suvilākamajjhe - Syā; U tutthacittā - Syā. 
sussoņi subbhuru vilākamajjhe - PTS. '* abhinimminitvā - Ma, Syā, PTS. 
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1393. “Thưa vị Bà-la-môn, sau khi nhìn thấy hạng Dạ-xoa như thế ấy, con 
người đang mong mỏi hạnh phúc có thể yêu cầu. Tôn ông nên đứng lên, chắp 
tay lại, và hỏi vị ấy rằng: “Vậy nàng là nữ thần hay là nữ nhân loại?” 


1394. “Thưa vị nữ nhân có đại năng lực, bởi vì nàng quan sát tôi với vẻ 
cảm thông và nói với tôi rằng: “Ông hãy thọ dụng bữa ān. Vì thế, tôi xin hỏi 
nàng rằng: “Vậy nàng là nữ thần hay là nữ nhân logi?” 


1395. “Này Sankha, thiếp là nữ thần có đại năng lực. Thiếp đã đi đến nơi 
này từ giữa lòng nước của đại dương. Là người có lòng thương xót và không 
có tâm ý xấu xa, thiếp đã đi đến nơi này vì lợi ích của chính ông. 


1396. Này Sankha, cơm ăn nước uống, và chỗ nằm ngồi ở nơi này, các 
phương tiện di chuyển đủ các loại khác nhau, thiếp cung cấp cho ông tất cả, 
bất cứ điều gì được ông ước nguyện đều là của ông.” 


1397. “Thưa vị nữ thần có cơ thể xinh xắn, bất cứ vật dâng hiến hay vật 
cúng tế nào của tôi, nàng là chúa tē của tất cả thiện nghiệp ấy của chúng tôi. 
Thưa vị nữ thần có mông đẹp, có lông mày khéo, có eo thon xinh, nghiệp nào 
của tôi mà có được quả thành tựu này?” 


1398. “Này Bà-la-môn, ông đã trao tặng đôi dép đến vị tỳ khưu bị khát 
nước, đang mệt nhọc, có bàn chân bị tổn thương ở trên con đường vào mùa 
nóng. Này Sankha, việc cúng dường ấy là nguồn ban phát các điều mong 
muốn của ông ngày hôm nay.” 


1399. “Hãy hiện ra chiếc thuyền được tạo thành bởi những tấm ván gõ, 
không bị thấm nước, được bám chặt vào làn gió bởi cánh buồm, bởi vì ở nơi 
đây không là vùng đất cho phương tiện di chuyển nào khác. Hãy giúp cho tôi 
đến được thành phố Molinī nội trong ngày hôm nay.” 


1400. “Tại nơi ấy, ở giữa biển khơi, vị tiên nữ ấy, với tâm vui vẻ, với thiện 
ý, được hài lòng, sau khi hóa hiện ra chiếc thuyền được tô màu khéo léo, đã 
đón rước Sankha cùng với người hầu, rồi đã đưa đến thành phố tốt đẹp, đáng 
yêu.” 
4. Bổn Sanh Bà-la-môn Sankha. [442] 
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1401. Yo te imam visalakkhim piyam sammillahasinim, ' 
ādāya balā gaccheyya kinnu kayirāsi brāhmaņa. 


1402. Uppajja* me na mucceyya* na me mucceyya' jīvato, 
rajamva vipulā vutthi khippameva nivāraye. 


1403. Yannu pubbe vikatthittho* balamhi va apassito, 
svājja* tuņhīkakodāni'* sanghātim sibbamacchasi. 


1404. Uppajji me na muccittha” na me muccittha* jīvato, 
rajamva vipulā vutthi khippameva nivārayim. 


1405. Kinte uppajji no mucc?’ kinte no” mucci jīvato, 
rajamva vipulā vutthi katamam tvam nivārayī.' 


1406. Yamhi jāte na passati ajāte sādhu passati, 
so me uppaJJI no mucci” kodho dummedhagocaro. 


1407. Yena jātena nandanti amittā dukkhamesino, 
so me uppājji no mucci” kodho dummedhagocaro. 


1408. Yasmiñca jayamānasmim" sadattham nāvabujjhati, 
so me uppajji no mucci” kodho dummedhagocaro. 


1409. Yenābhibhūto kusalam jahāti 
parakkare vipulaūcāpi attham, 
sa bhīmaseno balavā pamaddī 
kodho mahārāja na me amuccatha. 


1410. Katthasmim matthamānasmim” pāvako nama jāyati, 
tameva kattham dahati!* yasma so jāyate gini. 


' samhitabhāsinim - Ma; 7 muñcittha - Syā. 
sammillabhāsinim - PTS. ° muūicittha - Syā; mucceyya - PTS. 

* uppajje - Ma; Syā. ? muñci - Syā. 

* muñceyya - Syā. '° na - Ma, Syā. 

* vikatthito - Syā. '! nivārayi - Ma, Syā. 

` svajja - Ma.  jayamānamhi - Ma. 

° tuņhikato dāni - Ma, Syā; 5 manthamānasmim - PTS. 
tuņhikkhako dāni - PTS. 14 đahati - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1401. “Thua vi Bà-la-môn, nếu có người dùng võ lực bắt dem đi người phụ 
nữ có mắt to, đáng yêu, có nụ cười thân thiện của ngài, thì ngài có thể làm 
gì?” 


1402. “Nếu nó khởi lên ở tôi thì nó không thể thoát ra, nó không thể thoát 
ra khỏi tôi chừng nào tôi còn sống. Tựa như cơn mưa lớn dập tắt bụi bặm, tôi 
có thể chặn đứng nó vô cùng nhanh chóng.” 


1403. “Điều mà ngài đã khoe khoang trước đây, dường như đã được dựa 
vào sức mạnh. Hôm nay, ngài đây là người im lặng. Giờ này, ngài ngồi may 
tấm y khoác ngoài.” 


1404. “Nó đã khởi lên ở tôi và đã không thoát ra, nó đã không thoát ra 
khỏi tôi chừng nào tôi còn sống. Tựa như cơn mưa lớn dập tắt bụi bặm, tôi đã 
chặn đứng nó vô cùng nhanh chóng.” 


14O5. “Cái gì đã khởi lên ở ngài và đã không thoát ra? Cái gì đã không 
thoát ra khỏi ngài chừng nào ngài còn sống? Tựa như cơn mưa lớn dập tắt 
bụi bặm, ngài đã chặn đứng cái gì?” 


1406. “Cái nào khi khởi lên thì con người không nhìn thấy, khi không 
khởi lên thì con người nhìn thấy rõ ràng, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên 
ở tôi và đã không thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1407. Do cái nào khởi lên mà những kẻ thù, những kẻ tìm kiếm sự khổ 
đau, được hân hoan, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên ở tôi và đã không 
thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1408. Và khi cái nào đang được khởi lên khiến con người không còn nhận 
biết việc có sự lợi ích, cái ấy là sự giận dữ; nó đã khởi lên ở tôi và đã không 
thoát ra, nó có đối tượng là những kẻ ngu muội. 


1409. Con người từ bỏ việc thiện và còn bỏ bê luôn cả việc lợi ích lớn lao 
khi bị chế ngự bởi đạo quân (ô nhiễm) ghê rợn, bởi kẻ hủy diệt có sức mạnh, 
bởi sự giận dū, tâu đại vương, tôi đã không thoát ra khỏi điều ấy. 


1410. Khi thanh gó đang được cọ xát thì có cái gọi là lửa sanh ra. Chính 
cái ấy đốt cháy thanh gõ, từ đó, nó sanh ra ngọn lửa. 
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1411. Evam mandassa posassa balassa avijānato,' 
sārambhā jāyate kodho sopi teneva dayhati. 


1412. Aggīva tiņakatthasmim kodho yassa pavaddhati, 
nihīyati tassa yaso kāļapakkheva candimā. 


1413. Anindho? dhūmāketuva* kodho yassūpasammālti, 
āpūrati tassa yaso sukkapakkheva candimā "ti. 
5. Cullabodhijātakam.* 


1414. Sattāhamevāham pasannacitto 
puññatthiko acarim* brahmacariyam, 
athāparam yam caritam mamayidam” 
vassāni paññasa samādhikāni 
akāmako vāpi' aham carāmi, 
etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jīvatu yaññadatto. 


1415. Yasmā dānam nābhinandim kadāci 
disvanahanm” atithim vāsakāle, 
na cāpi me appiyatam avedum 
bahussutā samana brahmanā ca” 
akāmako va hi” aham dadāmi, 
etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jīvatu yaññadatto. 


1416. Āsīviso tāta pahūtatejo 
yo tam adamsi" bilarā” udicca 
tasmiñca me appiyatāya ajja, 
pitarañca te natthi koci viseso 
etena saccena suvatthi hotu 
hatam visam jīvatu yaññadatto. 


1417. Santa dantā yeva" paribbajanti 
aññatra kanha anakāmarūpā,” 
dīpāyana kissa jigucchamāno 
akāmako carasi brahmacariyam. 


' bālassa-m-avijānato - PTS. * disvānaham - Ma, Syā. 
* anedho - Ma, PTS; anindo - Syā. ? samaņabrāhmaņā ca - Ma, Syā, PTS. 
* dhūmaketūva - Ma, Syā. 1 vapi - Ma, Syā. 
* cūļabodhijātakam - Ma. " adamsi - Ma, Syā; adatthi - PTS. 
> ācarim - Ma; ācari - Syā. 1? sacara - Ma; biļārā - Syā; patara - PTS. 
° mamedam - Ma; '3 pitari ca - Ma, Syā, PTS. 
mamāyidam - PTS. 14 ve ca - Syā. 
7 vã hi - PTS. 5 natthākāmarūpā - Ma. 
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1411. Tương tự như vậy, sự giận dữ khởi lên từ sự nóng nảy của kẻ đần 
độn, ngu dot, không nhận thức, kẻ ngu dốt ấy cũng bị đốt nóng bởi chính sự 
giận dữ. 


1412. Ví như ngọn lửa gia tàng ở cỏ và củi, kẻ nào có sự giận dữ gia tăng, 
thì danh tiếng của kẻ ấy bị sút giảm, tựa như mặt trăng vào thời kỳ hạ huyền 
bị khuyết dần. 


1413. Ví như ngọn lửa không có nhiên liệu, người nào có sự giận dữ được 
yên lặng, thì danh tiếng của người ấy trở nên đầy đủ, tựa như mặt trăng vào 
thời kỳ thượng huyền được tròn dần.” 

5. Bổn Sanh Tiểu Giác Ngộ. [443] 


1414. “Là người mong mỏi phước báu, có tâm tịnh tín, tôi đã thực hành 
Phạm hạnh trong bảy ngày. Rồi việc thực hành khác nữa của tôi là năm mươi 
năm về thiền định. Mặc đầu không có sự mong muốn, tôi cũng vẫn thực hành 
(Phạm hạnh). Do sự chân thật này, cầu mong có sự an lành, chất độc được 
tiêu tan, bé trai Yaññadatta hãy sống.” 


1415. “Mặc dù tôi không bao giờ thích thú việc bố thí khi tôi nhìn thấy 
người khách lạ vào thời điểm họ đi tìm chỗ ngụ, và ngay cả các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn học rộng cũng đã không biết được tâm trạng không ưa thích của 
tôi. Mặc đầu không có sự mong muốn, tôi cũng vẫn bố thí. Do sự chân thật 
này, cầu mong có sự an lành, chất độc được tiêu tan, con trai Yaññadatta hãy 
sống.” 


1416. “Này con thương, con rắn độc có nhiều oai lực đã cắn con sau khi 
phóng ra khỏi hang, và tâm trạng không ưa thích của mẹ ngày hôm nay đối 
với con rắn cũng như đối với cha con là không có gì khác biệt. Do sự chân 
thật này, cầu mong có sự an lành, chất độc được tiêu tan, con trai Yaññadatta 
hãy sống.” 


1417. “Các bậc an tịnh, đã được rèn luyện, xuất gia (lia thế tục), không có 
vẻ là không mong muốn, ngoại trừ vị Kanha. Thưa ngài Dipayana, trong khi 
ngài chán ghét, không mong muốn (việc tu tập), vì lý do gì ngài vẫn thực 
hành Phạm hạnh?” 
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1418. Saddhaya nikkhamma punam' nivatto 
so eļamūgova' balo? vatayam, 
etassa vadassa jigucchamāno 
akāmako carāmi brahmacariyam, 
viññuppasatthañca! satañca thānam 
evampaham puññakaro bhavāmi. 


1419. Samaņe tuvam brāhmaņe addhike ca 
santappayāsi annapanena bhikkham,* 
opānabhūtam ca” gharam tavayidam” 
annena panena upetarūpam, 
atha kissa vadassa jigucchamāno 
akamako dānamimam dadāsi. 


1420. Pitaro ca me asum” pitāmahā ca 
saddhā ahu? dānapatī vadaññu 
tam kullavattam'° anuvattamāno, 
māham kule antimagandhino'' ahum 
etassa vadassa Jigucchamano 
akamako dānamimam dadāsi. 


1421. Daharim kumārim asamatthapaññam 
yam tānayim ñatikula sugatte 
na capi” me appiyatam avedi, 
aññatra kama paricarayanti” 
atha kena vannena maya te" hoti 
samvāsadhammo ahu evarūpo. 


1422. Ārā dūre na idha" kadāci atthi 
paramparā nāmā kule imasmim 
tam kullavattam"” anuvattamānā, 
māham kule antimagandhinī ahum 
etassa vadassa jigucchamānā 
akāmikā baddhacarāsmi" tuyham. 


1423. Mandavya bhāsissam abhasaneyyam'” 
tam khamyatam puttahetu mamajja,"* 
puttapema na idha” paratthi kiūci 
so no ayam jīvati yaññadatto "ti. 
6. Kaņhadīpāyanajātakam.” 


' puna - Syā. * vāpi - PTS. 

* elamūgova - PTS. paricārayantā - Ma, Syā. 
3 capalo - Syā. maya hi - Ma, Syā. 

* viūūūpasatthaīīca - Syā, PTS. nayidha - Ma, Syā. 

> bhikkhum - PTS. paddhacarāmhi - Ma; 


3 
4 
5 
6 


° opānabhūtamva - Ma, Syā, PTS. patthacarāmi - Syā; 

7 tavāyidam - PTS. baddha carāmi - PTS. 

* āsu - Syā, PTS. 7 bhāsim yamabhāsaneyyam - Ma. 
? ahum - Ma; ahu - Syā. * puttakahetu majja - Ma. 

'° kūlavattam - Syā. ” nayidha - Syā. 

l antimagandhano - Ma. 2 maņdabyajātakam - Syā. 
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1418. “Sau khi ra đi vì niềm tin, kẻ nào quay trở lại (cuộc sống thế tục), kẻ 
ấy tựa như người điếc và câm; người này quả thật là kẻ ngu si! Bởi vì lời nói 
ấy, trong khi ta chán ghét, không mong muốn (việc tu tập), ta vẫn thực hành 
Phạm hạnh. Còn có sự ca ngợi của những người hiểu biết và địa vị dành cho 
những người tốt; dầu là như vậy, ta cũng là người tạo được nghiệp thiện. 


1419. Ông đã làm hài lòng các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, và các khách 
lữ hành về vật thực với cơm ăn và nước uống. Và ngôi nhà này của ông có 
hình thức như là cái giếng nước đầy đủ cơm ăn và nước uống. Vậy thì, bởi vì 
lời nói gì mà trong khi ông chán ghét, không mong muốn (việc bố thí), ông 
vẫn ban phát việc bố thí này?” 


1420. “Cha và ông nội của tôi đã là những người có niềm tin, đã là những 
người thí chủ rộng lượng. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, chớ 
để tôi trở thành kẻ hủ bại nhất trong gia tộc! Bởi vì lời nói ấy, trong khi tôi 
chán ghét, không mong muốn (việc bố thí), tôi vẫn ban phát việc bố thí này.” 


1421. “Hỡi cô nàng có cơ thể xinh xắn, ta đã rước nàng, người thiếu nữ trẻ 
trung có trí tuệ còn chưa đầy đủ, từ thân quyến gia tộc. Nàng cũng đã không 
cho biết về tình trạng không yêu mến đối với ta, trong khi nàng hầu hạ ta 
không có sự mong muốn. Vậy bởi vì lý do gì mà tình trạng sống chung của 
nàng với ta đã có hình thức như vậy?” 


1422. “Từ thời xa xưa, không bao giờ có việc gọi là thay đổi chồng ở gia 
tộc này. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, chớ để thiếp trở 
thành kẻ hủ bại nhất trong gia tộc! Bởi vì lời nói ấy, trong khi thiếp chán 
ghét, không mong muốn, thiếp vẫn là người làm công việc hầu hạ đối với 
chàng. 


1423. Này chàng Mandavya, thiếp đã nói lời không nên nói. Mong chàng 
hãy tha thứ điều ấy cho thiếp hôm nay vì nguyên nhân của đứa con trai. O 
đây, không có bất cứ cái gì khác so với tình thương dành cho đứa con trai. Lời 
nói ấy đối với chúng ta là Yaññadatta này được sống.” 

6. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Kaņhadīpāyana. [444] 
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1424. Na cahametam' jānāmi kovāyam kassa cati vā,’ 
yathā sākho vadī* evam nigrodha kinti maññasi. 


1425. Tato galavinītena purisā nīharimsu* mam, 
datva mukhapaharani” sākhassa vacanam karā. 


1426. Etādisam dummatina akataññuna”°dubbhina, 
katam anariyam sakhena sākhinā' te janādhipa. 


1427. Na cahametam' jānāmi napi me koci samsāti, 
yamme tvam samma akkhāsi sakhena kaddhanam' katam. 


1428. Sakhīnam sājīvakaro? mama sākhassa cūbhayam, 
tvam no issariyam” data manusessu mahaggatam,'' 
tayamhā labhitā iddhi” ettha me natthi samsayo. 


1429. Yathāpi bījam aggismim” dayhati na virūhāti, 
evam katam asappurise nassati na virūhati. 


1430. Kataññumhi ca posamhi sīlavante ariyavuttine, 
sukhette viya bījāni katam tamhi na nassatl. 


1431. Imaūca"' jammam nekatikam asappurisacintakam, 
hanantu sakham satthīhi" nassa iechāmi jīvitam. 


1432. Khamyatassa'° mahārāja pana duppatlanaya, '” 
khama deva asappurisassa nassa iechāmaham vadham. 


1433. Nigrodhameva seveyya na sākhamupasamvase, 
nigrodhasmim matam seyyo yañce sākhasmi Jīvitan "ti. 
7. Ñigrodhajatakam. 


' na vāhametam - Ma, Syā, PTS. ? sājīvankaro - Syā. 

* vāti vā - Ma, PTS; cari vã - Syā. ° nosissariyam - Ma, Syā, PTS. 

* cari - Ma; vadi - Syā. ' mahantatam - Ma, PTS. 

* niddhāpayimsu - PTS. 2 tayama labhitā iddhī - Ma; 

* mukhappahārāni - Syā. tuyhamhā labbhitā iddhi - Syā. 

° akataññuna - Ma, PTS; * bījamaggimhi - Ma. 
akataññena - Syã. *imam - Ma. 

7 sakhinā - Ma, Syā, PTS. ` sattīhi - Ma, Syā, PTS. 

* kāraņam - Ma; é khamatassa - Ma, Syā. 
katanam - PTS. 7 pana na patiānayā - Ma. 
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1424. “Giống như Sakha đã nói: “Ta không biết người này. Người này là ai 
hay là thuộc về ai?” Như vậy, này bạn Nigrodha, bạn nghĩ thế nào? 


1425. Do bị nắm lấy ở cổ, các gia nhân, những kẻ tuân hành lệnh của 
Sakha, đã guāng tôi ra khỏi nơi đó, sau khi đã cho những cú đấm vào mặt của 
tôi. 


1426. Tâu quân vương, việc không cao thượng như thế ấy đã được thực 
hiện bởi kẻ có tâm xấu xa, kẻ vô ơn bạc nghĩa, kẻ phản bội Sakha, bạn của bệ 
hạ.” 


1427. “Này khanh, Trãm không biết việc này, và cũng không ai tâu cho 
trãm việc mà khanh vừa nói với trãm, là việc kéo đi do Sakha đã làm. 


1428. Khanh là người tạo ra cuộc sống cho bạn bè, cho cả hai người là 
trãm và Sakha. Khanh là người ban cho chúng tôi vương quyền, địa vị quan 
trọng ở loài người. Quyền uy của chúng tôi đã đạt được là do khanh, về việc 
này trãm không có hoài nghi. 


1429. Cũng giống như hạt giống bị đốt cháy ở ngọn lửa thì không nảy 
mầm, tương tự như vậy, việc đã làm cho người xấu thì bị tiêu hoại, không 
tăng trưởng. 


1430. Còn ở người biết ơn, có giới, có hành vi cao thượng, thì việc đã làm 
cho người ấy không bị tiêu hoại, ví như các hạt giống được gieo ở thửa ruộng 
tốt.” 


1431. “Các khanh hãy dùng những cây giáo giết chết gã Sakha hèn hạ này, 
kẻ lường gạt, kẻ có suy nghĩ của tiện nhân, trãm không muốn gã này sống.” 


1432. “Tâu đại vương, xin hãy tha thứ cho kẻ này, bởi vì mạng sống (của 
người đã chết) là khó lấy lại. Tâu bệ hạ, xin ngài tha thứ cho kẻ xấu, thần 
không mong muốn cái chết của gã này.” 


1433. “Con nên phục vụ chỉ riêng Nigrodha, chớ có sống thân cận với 
Sakha. Thà bị chết ở nơi Nigrodha còn tốt hơn nếu phải sống cùng Sakha.”' 
7. Bổn Sanh Vua Nigrodha. [445] 


' Giống câu kệ 5829 của bộ Kinh Apadānapāļi - Thánh Nhân Ký Sự tập 2, trang 317. 
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1434. Na takka]a' santi na ālupāni” 
na biļāliyo* na kalambāni' tāta, 
eko araññamhi susānamājjhe 
kimatthiko tāta khaņāsi kāsum. 


1435. Pitāmaho tāta sudubbalo te 
anekavyādhīhi dukhena” phuttho, 
tamajjaham nikhaņissāmi sobbhe 
na hissa tam jīvitam rocayāmi. 


1436. Sankappametam patiladdha pāpam* 
accāhitam kamma karosi luddam, 
mayāpi tāta patilacchase tuvam 
etādisam kamma jarūpanīto, 
tam kullavattam” anuvattamano 
ahampi tam nikhaņissāmi sobbhe. 


1437. Pharusāhi vācāhi pakubbamāne* 
āsajja mam tvam vadase kumāra, 
putto mama” orasako samāno 
ahitānukampi'" me" tvamsi putta. 


1438. Na taham tata ahitānukampī 
hitānukampi” te ahampi' tata, 
papañca tam kamma pakubbamanam 
arahāmi no vārayitum tato hi.” 


1439. Yo mātaram pitaram vā vasittha" 
adūsake himsati pāpadhammo, 
kāyassa bhedā abhisamparāyam 
asamsayam so nirayam pareti." 


1440. Yo mātaram pitaram vā vasittha" 
annena pānena upatthahāti, 
kāyassa bhedā abhisamparāyam 
asamsayam so sugatim pareti.” 


1441. Na me tvam putta ahitānukampī 
hitānukampi” me tvamsi putta, 
ahañca tam" matara vuccamāno 
etadisam kamma karomi luddam. 


' takkalā - Ma, Syā. ° ahitānukampī - Ma, Syā. 

* āluvāni - Ma. ' mama - Ma. 

ở vilāliyo - Syā. * tyāham - Syā. 

* kaļambāni - Ma. * hitānukampī - Ma, Syā. 

` dukkhehi - Syā. * ahañhi - Syā. 

° pāpakam - Ma, Syā. > tato - Ma. 

 kilavattam - Syā. é yo mātaram vã pitaram savittha - Ma, Syā. 
* pakubbamāno - Ma, Syā, PTS. 7 upeti - Ma, Syā. 

? mamam - Ma, Syā. š te - Syā. 
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1434. “Thưa cha, không có củ takkaļa, không có củ ālupa, không có củ 
bilāli, không có củ kalamba. Thưa cha, một mình ở trong rừng, giữa nơi mộ 
địa, cha đào cái hố vì mục đích gì?” 


1435. “Này con, bị tác động bởi sự khổ đau do nhiều căn bệnh, ông nội 
của con có sức khỏe rất kém. Hôm nay, cha sẽ chôn ông ở trong huyệt, bởi vì 
cha không vui thích khi ông nội có cuộc sống như thế ấy.” 


1436. “Cha gây nên nghiệp vô cùng tai hại, tàn bạo, sau khi đạt đến ý định 
độc ác ấy. Thưa cha, cha cũng sẽ nhận lãnh nghiệp như thế ấy do con, khi cha 
đã già. Trong khi tiếp nối truyền thống ấy của gia tộc, con cũng sẽ chôn cha ở 
trong huyệt.” 


1437. “Này con trẻ, trong khi làm vậy, con đã đối đầu và nói với cha bằng 
những lời nói độc ác. Này con tral, trong khi là con trai ruột của cha, con 
cũng đã không có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của cha.” 


1438. “Thưa cha, không phải là con không có lòng thương tưởng đến sự 
lợi ích của cha. Thưa cha, con cũng có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của 
cha. Trong khi cha đang làm hành động độc ác ấy, con có khả năng để cản 
ngăn chúng ta khỏi làm chính công việc ấy. 


1439. Này Vasittha, kẻ nào có bản tánh độc ác, hãm hại mẹ hoặc cha là 
những người không đồi bại, do sự hoại rã của thân, vào kiếp kế tiếp, kẻ ấy sẽ 
đi đến địa ngục một cách chắc chắn. 


1440. Này Vasittha, người nào phụng dưỡng mẹ hoặc cha với com ăn và 
nước uống, do sự hoại rã của thân, vào kiếp kế tiếp, kẻ ấy sẽ đi đến cảnh giới 
an vui một cách chắc chắn.” 


1441. “Này con trai, không phải là cha không có lòng thương tưởng đến sự 
lợi ích của con. Này con trai, con cũng có lòng thương tưởng đến sự lợi ích 
của cha. Và cha, trong khi bị mẹ của con xúi giục, cha mới gây nên nghiệp tàn 
bạo như thế ấy.” 
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1442. 


1443. 


1444. 


1445. 


1446. 


1447. 


1448. 


Yā te sā bhariyā anariyarūpā 
mātā mamesā sakiyā janetti, 
niddhāpayetam' sakā agārā 
aññamp te sa dukhamavaheyya.” 


Yā te sa bhariyā anariyarūpā 
mātā mamesā sakiyā janetti, 
dantā kareņūva vasūpanītā 

sā pāpadhammā punarāvajātū ti. 


Dasakanipāto 


8. Takkalajātakam.* 


Kinte vatam kimpana brahmacariyam 
kissa suciņņassa ayam vipāko, 
akkhāhi me brāhmaņa etamattham 
kasmā hi tumham' dahara na mīyare.* 


Dhammam carāma na musā bhaņāma 
pāpāni kammāni vivajjayāma,* 
anariyam parivajjemu' sabbam 

tasmā hi* amham daharā na mīyare. 


Suņoma dhammam asatam satam ca 
na cāpi dhammam asatam rocayāma, 
hitvā asante na jahāma sante 

tasmā hi amham daharā na mīyare. 


Pubbeva dānā sumanā bhavāma 
dadampi ce’ attamana bhavāma, 
datvāpi ce’ nānutappāma" pacchā 
tasmā hi amham daharā na mīyare. 


Samaņe mayam brāhmaņe addhike ca 
vaņibbake'' yācanake daļidde,' 
annena pānena abhitappayāma 

tasmā hi amham daharā na mīyare. 


' niddhāpaye tañca - Ma; 
niddhāpaye tañca - Syā; 
niddhamase tam - PTS. 

2 dukkham āvaheyya - PTS. 

* takkaļajātakam - PTS. 

* tuyham - PTS. 

> miyyare - Ma, Syā, evam sabbattha. 
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° parivajjayāma - Ma. 

7 parivajjema - Syā. 

* tasmā ti - PTS, evam sabbattha. 
? ve - Ma, Syā. 

'° nānutapāma - Ma, Syā. 

l! vanibbake - Ma, PTS. 

” dalidde - Ma, Syā, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1442. “Người vợ của cha có dáng vẻ không thánh thiện. Bà ấy là mẹ của 
con, là người mẹ ruột. Cha nên đuổi bà ấy ra khỏi nhà của mình. Bà ấy còn có 
thể đem lại cho cha sự khổ đau khác nữa.” 


1443. “Người vợ của cha có dáng vẻ không thánh thiện. Bà ấy là mẹ của 
con, là người mẹ ruột. Tựa như con voi cái đã được huấn luyện, đã được khép 
vào kỷ cương, hãy cho người đàn bà có bản tánh xấu xa ấy trở về nhà.” 

8. Bổn Sanh Củ Takkala. [446] 


1444. “Sự hành trì của ngài lā gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của ngài là gi? 
Quả thành tựu này là của việc nào đã khéo được thực hành? 

Thưa Bà-la-môn, xin ngài hãy giải thích cho tôi về sự việc này, 

vì sao những người trẻ tuổi của ngài không bị chết (lúc còn trẻ)?” 


1445. “Chúng tôi thực hành thiện pháp, chúng tôi không nói lời dối trá, 
chúng tôi từ bỏ hắn các việc làm độc ác, chúng tôi lánh xa tất cả việc không 
thánh thiện; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết 
(lúc còn trẻ). 


1446. Chúng tôi nghe giáo lý của những kẻ không tốt và của những vị tốt, 
nhưng chúng tôi không thích thú giáo lý của những kẻ không tốt. Sau khi từ 
bỏ những kẻ không tốt và không từ bỏ những vị tốt; chính vì thế, những 
người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1447. Ngay trước việc bố thí, chúng tôi có thiện ý; và trong lúc bố thí, 
chúng tôi hoan hỷ; bố thí xong, chúng tôi không hối tiếc sau đó; chính vì thế, 
những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1448. Chúng tôi làm hài lòng các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, các khách 
lữ hành, những người cùng khổ, những người ăn xin, những người nghèo đói 
với cơm ăn và nước uống: chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi 
không bị chết (lúc còn trẻ). 
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1449. Mayañca bhariyā' nātikkamāma 
amhe ca bhariyā” nātikkamanti, 
aññatra tāhi brahmacariyam carāma 
tasmā hi amham daharā nā mīyare. 


1450. Pāņātipātā viramāma sabbe 
loke adinnam parivajjayāma, 
amajjapā no ca? musā bhaņāma 
tasmā hi amham daharā nā mīyare. 


1451. Etāsu ce' Jayare suttamasu” 
medhāvino honti pahutapañña,° 
bahussutā vedaguno' ca honti 
tasmā hi amham daharā na mīyare. 


1452. Mātāpitā ca? bhaginī bhātaro ca 
puttā ca dārā ca mayañca sabbe, 
dhammam carāma paralokahetu 
tasmā hi amham daharā na mīyare. 


1453. Dāsā ca dasso” anujīvino ca 
paricārakā kammakarā ca sabbe, 
dhammam caranti paralokahetu 
tasmā hi amham daharā na mīyare. 


1454. Dhammo have rakkhati dhammacārim 
dhammo suciņņo sukhamāvahāti, 
esānisamso dhamme suciņņe 
na duggatim gacchati dhammacārī. 


1455. Dhammo have rakkhati dhammacārim 
chattam mahantam viya vassakāle, 
dhammena gutto mama dhammapālo 
aññassa atthīni sukhī kumāro ”ti. 
9. Mahādhammapālajātakam. 


' bhariyam - Ma, Syā, PTS. ° bahũtapaññä - Syā. 
* bhariyāpi amhe - Syā. 7 vedaguņā - Syā. 

* nopi - Ma, Syā. * mātāpitaro - Syā. 

* ve - Ma, Syā, PTS. ? dāsyo - Ma; 

> suggavāsu - PTS. dāsī - Syā. 
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1449. Chúng tôi không phản bội những người vợ, và những người vợ 
không phản bội chúng tôi, ngoài những người vợ ấy ra, chúng tôi gìn giữ sự 
thanh khiết (đối với những người phụ nữ khác); chính vì thế, những người 
trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1450. Tất cả chúng tôi chừa bỏ việc giết hại mạng sống, chúng tôi lánh xa 
việc trộm cắp ở thế gian, không có việc uống chất say, và không có việc chúng 
tôi nói dối; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết 
(lúc còn trẻ). 


1451. Những đứa con sanh ra từ những người phụ nữ tuyệt vời ấy là 
những người thông minh, có nhiều trí tuệ, học rộng, và hiểu biết sâu sắc; 
chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1452. Những người mẹ, những người cha, những chị em gái, những anh 
em trai, những người con trai, những người vợ, và tất cả chúng tôi thực hành 
thiện pháp vì nguyên nhân của đời sau; chính vì thế, những người trẻ tuổi 
của chúng tôi không bị chết (lúc còn trẻ). 


1453. Các tôi trai, các tớ gái, và những người sống phụ thuộc, những 
người hầu cận, và những người làm công, tất cả đều thực hành thiện pháp vì 
nguyên nhân của đời sau; chính vì thế, những người trẻ tuổi của chúng tôi 
không bị chết (lúc còn trẻ). 


1454. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp. Thiện 
pháp khéo được thực hành đem lại sự an lạc. Điều này là quả báu khi thiện 
pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành thiện pháp không đi đến 
cảnh giới khổ đau.' 


1455. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp, ví 
như chiếc long to lớn bảo vệ con người vào thời điểm của cơn mưa. Con trai 
Dhammapala của tôi được bảo vệ bởi thiện pháp; các khúc xương là của 
người khác, con trai của tôi được an vui.” 

9. Đại Bổn sanh Dhammapala. [447] 


' Giống câu kệ 303 của tập Kinh Theragāthāpāļi - Trưởng Lão Kệ, trang 101. 
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1456. Nāsmase katapāpamhi nāsmase alikavādine, 
nasmasattatthapaññamhi atisantepi nāsmase. 


1457. Bhavanti heke purisā gopipāsakajātikā,' 
ghasanti” maññe mittāni vācāya na ca kammunā.* 


1458. Sukkhaīijalī paggahītā* vācāya paļiguņthitā,” 
manussapheggu naside yasmim natthi kataññuta. 


1459. Na hi aññañña”cIttanam itthīnam purisāna' va, 
nānāva katvā* samsaggam tādisampi nasmase.” 


1460. Anariyakammam okkantam" atthetam'' sabbaghatinam, 
nisitamva paticchannam tādisampi nāsmase.' 


1461. Mittarūpenidhekacce"” sākhallena" acetasā, 
vividhehi upāyehi' tādisampi nāsmase.' 


1462. Āmisam vā dhanam vāpi yattha passati tādiso, 
dūbhim" karoti dummedho tañca jhatvāna" gacchati. 


1463. Mittarūpena bahavo channā sevanti sattavo, 
jahe kāpurisehete kukkuto viya senakam. 


1464. Yo ca uppatitam attham na khippamanubujjhāti,'” 
amittavasamanveti pacchā ca-m-anutappati." 


1465. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhāti, 
muccate sattusambādhā kukkuto viya senakā. 


1466. Tam tādisam kutamivodditam” vane 
adhammikam niccavidhamsakarinam, 
ārā vivajjeyya naro vicakkhaņo 
senam yathā kukkuto vamsakānane "ti. 
10. KukkutaJatakam. 


' gopipāsikajātikā - Syā. ' athetam - Ma. 


* ghamsanti - PTS. 2 mittavasenidhekacce - Syā. 

` kammanā - PTS. * sākhalyena - Ma, Syā. 

* sukkhafijalipaggahitā - Ma, Syā. * upāyanti - Ma, Syā. 

` paliguņthitā - Ma, Syā, PTS. ` dubbhim - Ma, Syā. 

° aññoñña - Syā; aññasa - PTS. ° hantvāna - Ma, Syā. 

7 purisānam - PTS. 7 khippameva na bujjhati - Syã. 
* nānāvikatvā - Ma, Syā. š pacchā ca anutappati - Ma; 

? na vissase - Syā. pacchāva anutappati - Syā. 

'° kammaukkantam - Syā. ? kūtamivodditam - Ma, Syā. 
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1456. “Không nên tin cậy người làm ác, không nên tin cậy người nói 
không thật, không nên tin cậy người chỉ biết lợi ích của bản thân, ngay cả 
người làm ra vẻ an tịnh cũng không nên tin cậy. 


1457. Thật vậy, có nhiều người có bản tính thèm khát của loài bò. Tôi nghĩ 
rằng họ làm vui lòng các bạn bè bằng lời nói mà không bằng hành động. 


1458. Những người đưa ra hai bàn tay chắp lại khô khan (không thật 
tâm), che đậy bằng lời nói, là những người vô tích sự, không nên thân cận 
hạng người không biết tri ân. 


1459. Không nên thiết lập sự giao thiệp chặt chế với những người nữ, 
hoặc với những người nam có tâm thay đổi, thậm chí không nên tin cậy 
người như thế ấy. 


1460. Người phạm đến hành động không thánh thiện, (có lời nói) không 
quả quyết, là người giết hại tất cả (khi đạt được cơ hội), tựa như gươm bén 
được che đậy, thậm chí không nên tin cậy người như thế ấy. 


1461. Ở đây, một số người với vẻ ngoài bạn bè, với lời nói trau chuốt 
nhưng không xuất phát từ tâm, (có sự xoi mói lõi lầm) theo nhiều phương 
thức khác nhau, cũng không nên tin cậy người như thế ấy. 


1462. Kẻ như thế ấy nhìn thấy thức ăn hay tài sản ở nơi nào, kẻ ngu muội 
ấy lập kế hãm hại, giết chết người bạn, rồi bỏ đi.” 


1463. “Với vẻ ngoài bạn bè, nhiều kẻ thù giấu diêm (bản chất xấu xa), rồi 
thân cận; nên rời khỏi những con người tồi tệ này, tựa như con gà trống rời 
khỏi chim diều hâu. 


1464. Và người nào không mau chóng nhận biết sự việc đã sanh khởi, rồi 
đi theo sự khống chế của kẻ thù, về sau sẽ hối tiếc. 


1465. Và người nào mau chóng nhận chân sự việc đã sanh khởi, người ấy 
thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, tựa như con gà trống thoát khỏi chim diều 
hâu.' 


1466. Người khôn ngoan nên tránh né thật xa kẻ như thế ấy, kẻ không 
đạo đức, thường xuyên gây ra sự phá hoại, tựa như tránh né cái bãy đã được 
giăng ra ở trong rừng, giống như con gà trống tránh né chim diều hâu ở trong 
khu rừng tre rậm.” 

10. Bổn Sanh Con Gà Trống. [448] 


' Hai câu kệ 1464 và 1465 tương tự hai câu kệ 910 và 911 ở trang 247. 
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1467. Alankato mattakuņdalī' 
mālāhāri” haricandanussado, 
bāhā paggayha kandasi 
vanamajjhe kim dukkhito tuvam. 


1468. Sovaņņamayo pabhassaro 
uppanno rathapañjaro mama, 
tassa cakkayugam na vindāmi 
tena dukkhena jahāmi jīvitam. 

1469. Sovannamayam maņimayam 
lohamayam atha rūpiyāmayam,* 
pāvada ratham kārayāmi' te 
cakkayugam patipādayāmi” tam. 

1470. Sof māņavo tassa pāvadi 
candasuriyā' ubhayettha* bhātaro, 
sovaņņamayo ratho mama 
tena cakkayugena sobhati. 


1471. Bālo kho tvamsi māņava 
yo tvam patthayase apatthiyam,? 
maññamI tuvam marissasi 
na hi tvam” lacchasi candasuriye."" 


1472. Gamanāgamanampi dissāti 
vaņņadhātu ubhayettha" vīthiyo, 
peto pana neva dissati 
ko nu kho kandatam bālyataro. 


1473. Saccam kho vadesi māņava 
ahameva kandatam bālyataro, 
candam viya dārako rudam 
petam kālakatābhipatthaye.” 


1474. Ādittam vata mam santam ghatasittam va pāvakam, 
vārinā viya osiūcam' sabbam nibbāpaye daram. 

1475. Abbahī" vata me sallam yamāsi hadayanissitam, ' 
yo me sokaparetassa puttasokam apānudi. 


1476. Soham abbūļhasallosmi vītasoko anāvilo, 
na socāmi na rodāmi tava sutvana māņavā "ti. 
11. Mattakuņdalijātakam.'” 


' matthakuņģalī - Ma, Syā. ? patthayasi apatthayam - Syā. 
* māladhārī - Ma; ° tuvam - PTS. 
mālabhārī - PTS. ! candasuriye - Syā. 
* rūpiyamayam - Syā. * ubhayattha - Syā. 
* karissāmi - Ma, Syā. * kālakatambhipatthaye - Syā. 
` patilābhayāmi - Syā. * osiñci - Syā, PTS. 
° atha - Syā. ` abbuhi - Syā; abbahi - PTS. 
7 candimasūriyā - Ma; ° hadayassitam - Ma, Syā. 
candimasuriyā - Syā. 7 matthakuņdalījātakam - Ma; 
* ubhayattha - Syā. matthakuņdalijātakam - Syā. 
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1467. “Ngươi đã được trang điểm, có bông tai đã được đánh bóng, có 
mang tràng hoa, có thoa trầm hương màu vàng, sau khi giơ hai cánh tay lên 
rồi than khóc ở giữa khu rừng, ngươi bị khổ đau điều gì?” ' 


1468. “Khung xe làm bằng vàng, rực rỡ, được phát sanh lên cho tôi. Tôi 
không tìm ra cặp bánh xe cho nó. Vì nỗi khổ đau ấy, tôi từ bỏ mạng sống.” 


1469. “Nó làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, làm bằng đồng, hay làm 
bằng bạc? Ngươi hãy nói ra, ta sẽ cho người làm chiếc xe cho ngươi. Ta sẽ 
giúp cho ngươi đạt được cặp bánh xe.” 


1470. Người thanh niên ấy đã nói với ông ấy rằng: “Ở đây, mặt trăng và 
mặt trời là anh em; có xe của tôi làm bằng vàng, được chói sáng với cặp bánh 
xe ấy.” 


1471. “Này người thanh niên, ngươi quả thật khờ dại, ngươi mong mỏi vật 
không thể mong mỏi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết bởi vì ngươi sẽ không đạt 
được mặt trăng và mặt trời.” 


1472. “Việc đi và đến (của mặt trăng và mặt trời) còn được nhìn thấy. Ở 
đây, màu sắc và bản chất, lộ trình của cả hai được biết đến. Trái lại, người đã 
qua đời không được nhìn thấy. Vậy thì trong hai người đang khóc lóc, người 
nào khờ dại hơn?” 


1473. “Này người thanh niên, quả nhiên ngươi nói đúng sự thật. Trong 
hai người đang khóc lóc, chính ta là khờ dại hơn. Ta đang mong mỏi người 
chết, đã qua đời, ví như đứa bé trai đang khóc đòi mặt trăng.” 


1474. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, người ấy có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới 
nước xuống. 


1475. Khi tôi bị dày vò bởi sầu muộn, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn 
về người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên đã cắm vào trái 
tim của tôi. 


1476. Tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lia, 
không bị vān đục. Này người thanh niên, sau khi lắng nghe ngươi, tôi không 
sâu muộn, không khóc lóc.”? 

11. Bổn Sanh Thiên Tử Mattakundali. [449] 


' Câu chuyện này giống như câu chuyện Thiên Cung của Mattakuņdalī ở Vimānavatthupāļi 
- Chuyên Thiên Cung (các cầu kệ 1209-1218) và Petavatthupāļi - Chuyên Ngạ Quỷ (các cầu 
kệ 186-198). 

2 Ba câu kệ 1474, 1475, 1476 tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimānavatthupāļi - Chuyện Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), ba câu kệ 717, 718, 719 ở 
trang 209, và ba câu kệ 1097, 1098, 1099 ở trang 289. 
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1477. Apacantāpi dicchanti santo laddhāna bhojanam, 
kimeva tvam pacamāno yam na dajjā na tam samam. 


1478. Maccherā ca pamādā ca evam dānam na dīyati,' 
puññam ākankhamānena deyyam hoti vijānatā. 


1479. Yasseva bhīto na dadāti maccharī tadeva adadato? bhayam, 
jighacchā* ca pipāsā ca yassa bhāyati maccharī, 
tameva bālam phusati asmim loke paramhi ca. 


1480. Tasmā vineyya maccheram dajjā dānam malabhibhu, 
puūnāni paralokasmim patittha honti pāņinam. 


1481. Duddadam dadamānānam dukkaram kammā kubbatam, 
asanto nānukubbanti satam dhammo durannayo. 


1482. Tasmā satañca asatañca' nana hoti ito gati, 
asanto nirayam yanti santo saggaparāyanā. 


1483. Appasmeke* pavecchanti bahuneke* na dicchare, 
appasmā dakkhina dinnā sahassena samam mitā. 


1484. Dhammam care yopi samuñJakam” care 
dāraūīca posam dadam appakasmim,* 
satam sahassānam” sahassayāginam 
kalampi nāgghanti tathāvidhassa te. 


1485. Kenesa yañño vipulo mahagghato 
samena dinnassa na agghametl, ° 
katham sahassanam'' sahassayāginam 
kalampi nagghanti tathāvidhassa te. 


1486. Dadanti heke visame nivittha 
Jhatva' vadhitvā atha socayitvā, 
sā dakkhiņā assumukhā sadaņdā 
samena dinnassa na agghameti, 
evam sahassānam'" sahassayāginam 
kalampi nāgghanti tathāvidhassa te "ti. 
12. Biļārakosiyajātakam.'* 


' điyyati - Ma, Syā, PTS. ° appakasmi pi - PTS. 

* tadevādadato - Ma, Syā. ? satasahassānam - Syā. 

* dighacchā - PTS. 1 anagghameti - Syā. 

* asatam - Ma. '! katham satam sahassānam - Ma. 

> appampeke - Syā. ” chetvā - Ma; ghatvā - Syā. 

° bahunāke - Syā; 5 evam satam sahassānam - Ma. 
bahunā eke - PTS. 4 bilārakosiyajātakam - Ma, Syā; 

7 samuñchakam - Ma, Syā, PTS. biļārikosiyajātakam - PTS. 
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1477. “Những người tốt vān mong muốn bố thí, mặc dầu chưa nấu chín 
vật thực đã có được, phải chăng trong khi ông đang nấu (thức ăn), việc không 
cho là không đúng đắn? 


1478. Như vậy, vật thí không được cho ra do sự bỏn xẻn và do sự xao lãng. 
Người có sự nhận thức, trong khi mong mỏi phước báu, nên thực hành bố 
thí.” 


1479. “BỊ sợ hãi về sự đói và sự khát mà kẻ bon xẻn không bố thí; chính 
nỗi sợ hãi ấy có ở kẻ không bố thí. Kẻ bỏn xẻn sợ hãi về sự đói và sự khát, 
chính việc ấy đáp trả lại kẻ ngu ở đời này và ở đời sau. 


148o. Vì thế, người chiến thắng tật xấu nên dẹp bỏ tánh bỏn xẻn, nên ban 
phát vật thí. Các phước báu là nơi nương nhờ của chúng sanh trong đời vị 
lai.” 


1481. “Trong khi họ cho vật khó cho, trong khi họ làm công việc khó làm, 
những kẻ xấu không làm theo được; pháp của những người tốt là khó đạt 
đến.' 


1482. Vì thế, cảnh giới tái sanh sau kiếp này dành cho những người tốt và 
những kẻ không tốt là khác nhau, những kẻ không tốt đi địa ngục, những 
người tốt có sự đi đến cõi trời.” 


1483. “Một số người dầu có ít vẫn ban phát, một số khác có nhiều nhưng 
không bố thí. Sự cúng dường được dâng hiến (với đức tin) đầu it ói, được xác 
định tương đương với một ngàn Tân (sự bố thí bình thường). 


1484. Thậm chí người nào sống nhờ vào việc lượm lặt, cũng nên thực 
hành thiện pháp, trong lúc chu cấp vợ và con, vẫn hành pháp bố thí mặc đầu 
it Oi. Các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một trăm ngàn kẻ chủ tế không 
giá trị bằng một phần mười sáu pháp bố thí của người như thế ấy.” 


1485. “Vì sao sự cúng tế vĩ đại, có giá tri lớn, không sánh bằng giá tri của 
việc bố thí đúng pháp? Tại sao các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một 
trăm ngàn kẻ chủ tế không giá trị bằng một phần mười sáu pháp bố thí của 
người như thế ấy?” 


1486. “Bởi vì, một số người đã tham dự vào việc bất công, đã thiêu đốt, đã 
chém giết, đã gây nên sự sầu muộn, rồi hành pháp bế thí; việc cúng dường ấy 
có khuôn mặt đẫm nước mắt, có gậy góc, không sánh bằng giá tri của việc bố 
thí đúng pháp; tương tự như thế, các sự cúng tế một ngàn đồng tiền của một 
trăm ngàn kẻ chủ tế không giá trị bằng một phần mười sáu pháp bố thí của 
người như thế ấy.” 

12. Bổn Sanh Triệu Phú Biļārakosiya. [450] 


' Hai câu kệ 1481 và 1482 giống như hai câu kệ 211 và 212 ở trang 81. 
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1487. Vaņņavā abhirūposi ghano sañJatarohito, 
cakkavāka surūposi vippasannamukhindriyo. 


1488. Pāthīnam' pāvusam maccham valajam” muñJarohitam, 
gangāya tīre* nisinno evam bhuñJasi bhojanam. 


1489. Na vāhametam bhuñJami Jangala nodakāni” va, 
aññatra sevālapaņakā etam* me samma bhoJanam. 


1490. Na vāhametam saddahāmi cakkavākassa bhojanam, 
aham hi’ samma bhuñJami game loniyateliyam.? 


1491. Manussesu katam bhattam sucimamsūpasecanam,” 
na ca me tādiso vanno cakkavaka yathā tavam." 


1492. Sampassam attani veram himsayam'' manusim pajam, 
utrasto ghasasī bhīto tena vaņņo tavediso.” 


1493. Sabbalokaviraddhosi"* dhanka pāpena kammuna, ° 
laddho piņdo na pīņeti tena vaņņo tavediso. ° 


1494. Ahampi samma bhuñJamI ahimsā” sabbapāņinam, 
appossukko nirasankI'° asoko akuto bhayo. 


1495. So karassu anubhāvam” vītivattassu siliyam, 
ahimsāya caram" loke piyo hohisi mammiva. 


1496. Yo na hanti na ghāteti na jināti na Japaye, 
mettamso sabbabhūtesu veram tassa na kenacī "ti. 
13. Cakkavākajātakam. 


' pātīnam - Ma. ° tuvam - Ma, Syā. 

* balajam - Ma; balajjam - Syā; vālajam - PTS. ' himsāya - Syā, PTS. 

* gangātīre - Syā; gangātīresu - PTS. * te ediso - PTS. 

* nisinnosi - Syā. * viruddhosi - Ma, Syā. 

> jangalānūdakāni - Syā. * kammanā - PTS. 

° aūnam - Syā. ` ahimsam - Ma, Syā. 

7 ahampi - Ma, Syā. é nirāsanko - Syā. 

* loniyatelikam - Syā. 7 ānubhāvam - Ma, Syā, PTS. 
? sucim mamsūpasecanam - PTS. š cara - Ma, PTS. 
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1487. “Bạn có tướng mạo, có vóc dáng đẹp, rắn rỏi, lấp lánh màu đỏ. Này 
chim hồng hạc, bạn có vóc dáng xinh, có khuôn mặt và giác quan thanh tịnh. 


1488. Ngồi ở bờ sông Ganga, bạn hưởng thụ thức ăn là loài cá: cá trích, cá 
miệng rộng, cá valaja, cá mua, và cá hồi.” 


1489. "Ta không thọ dụng thức ăn ấy, các loài sinh vật ở rừng hoặc ở 
trong nước, ngoại trừ rong rêu và cỏ dại; này bạn, vật ấy là thức ăn của ta.” 


1490. “Tôi không tin vật ấy là thức ăn của loài chim hồng hạc. Này ban, 
bởi vì tôi ăn thức ăn có muối và đầu ăn ở trong làng. 


1491. Này chim hồng hac, bữa ăn được làm ở nơi loài người có trộn lẫn 
thịt tinh khiết, và tướng mạo của tôi là như thế ấy, không giống như của 
bạn.” 


1492. “Trong khi nhận thấy tâm oán thù ở bản thân, trong khi hãm hại 
dòng dõi loài người, bạn thọ dụng thức ăn, luôn dáo dác, sợ hãi; vì thế, tướng 
mạo của bạn là như vậy. 


1493. Này gua, bạn thù nghịch với tất cả thế gian bằng hành động độc ác. 
Miếng ăn đạt được không làm cho bạn cường tráng: vì thế, tướng mạo của 
bạn là như vậy. 


1494. Này bạn, tôi cũng thọ dụng thức ăn, không có sự hãm hại tất cả các 
loài có mạng sống. Tôi ít ham muốn, không ngờ vực, không sầu muộn, không 
có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 


1495. Chính bạn hãy chứng tỏ năng lực, hãy vượt qua bản chất xấu xa. 
Trong khi sống ở thế gian không hãm hại, bạn sẽ trở nên đáng yêu như là tôi 
vậy. 


1496. Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thống trị, 
không bảo thống trị, có tâm từ ái đối với tất cả chúng sanh, người ấy không 
có oán thù với bất cứ ai.” 

13. Bổn Sanh Chim Hồng Hạc. [451] 
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1497. Saccam kira tvampi' bhuripañño” 
ya tādisī siri dhitī muti ca,’ 
na tayate bhāvavasūpanītam' 
yo yāvakam* bhuñJasi appasūpam. 


1498. Sukham dukkhenā paripācayanto 
kalakalam vicinam chandachanno, 
atthassa dvārāni avāpuranto* 
tenāham tussāmi yavodanena. 


1499. Kalañca ñatva abhijīhanāya” 
mantehi attham paripācayitvā, 
vijambhissam' sīhavijambhitāni 
tāyiddhiyā dakkhasi mam punāpi. 


1500. Sukhīhi eke’ na karonti papam 
avaņņasamsaggabhayā puneke, 
pahū samāno vipulatthacintī 
kim kāraņā me na karosi dukkham. 


1501. Na pandita attasukhassa hetu 
pāpāni kammāni samācaranti, 
dukkhena phutthā khalitattap1'° santa 
chandā ca dosā na jahanti dhammam. 


1502. Yena kenaci vaņņena mudunā darunena va, 
uddhare dīnamattānam paccha dhammam samacare. 


1503. Yassa rukkhassa chayaya nisīdeyya sayeyya va, 
na tassa sakham bhañJeyya mittadubbho hi papako. 


ee ww 


1504. Yassāhi'' dhammam manujo” viJañña 
ye cassa kankham vinayanti santo, 
tam hissa dipañca parayanañca' 
na tena mittam“ Jarayetha' pañño. 


' tvam api - Ma; tuvampi - Syā. 


* bhũripañña - Ma. ? sukhīpi heke - Ma, Syā; 
> siri dhitī mati ca - Ma; sukhī hi eke - PTS. 
sirī dhiti mati ca - Syā. '° khalitāpi - Ma, Syā, PTS. 
* tāyatebhāvavasūpanitam - Ma. '! vassāpi - Ma, Syā. 
` yavakam - Ma, Syā. ? puriso - Ma, Syā. 
° apāpuranto - Syā. '3 paraäyanañca - Ma, Syā. 
7 abhijihanāya - Syā. 14 mettim - Ma, Syā. 
* vijambhisam - Syā. 5 jirayetha - Syā. 
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1497. “Có phải là sự thật chăng khi nghe rằng ngài cũng có trí tuệ uyên 
bác, bởi vì sự vinh quang, nghị lực, và thông minh như thế ấy vẫn không bảo 
vệ được vị thế và quyền lực đã đạt đến của ngài, khiến ngài phải ăn món lúa 
mạch với ít nước xúp?” 


1498. “Trong khi làm tàng trưởng hạnh phúc một cách khó nhọc, trong 
khi xem xét thời điểm hoặc chưa phải thời điểm, ta đã che giấu lòng mong 
muốn trong khi mở ra các cánh cửa đưa đến điều lợi ích; vì thế, ta hài lòng 
với cơm lúa mạch. 


1499. Và sau khi nhận biết thời điểm cho việc ra sức, sau khi làm cho chín 
muồi sự lợi ích thông qua các kế hoạch, ta sẽ phô trương bản thân tựa như 
con sư tử đã vươn dậy; với sự thành tựu ấy, ngươi cũng sẽ gặp lại ta.” 


1500. “Một số người không làm điều ác bởi vì họ hạnh phúc, thêm nữa 
một số người do sợ hãi việc dính líu đến điều tai tiếng; còn khanh, trong khi 
đang có nhiều ý tưởng về những lợi ích lớn lao, vì lý do gì mà khanh không 
gây ra sự khổ đau cho trãm?” 


15O1. “Các bậc sáng suốt không vì nguyên nhân hạnh phúc của bản thân 
mà tạo ra các ngiệp ác xấu. Những người tốt, dầu bị tác động bởi khổ đau, 
đầu bản thân bị vấp ngã, cũng không vì tham muốn và sân hận mà từ bỏ 
thiện pháp.” 


1502. “Bằng bất cứ cách thức nào, mềm mỏng hay thô bạo, nên đưa bān 
thân ra khỏi tình trạng khốn khó, rồi sau đó mới thực hành thiện pháp.” 


1503. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ 
gãy cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. 


1504. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được lẽ phải, 
và các bậc thiện nhân dẹp bỏ mối hoài nghi cho người này, 

chính vị ấy là hòn đảo và là nơi nương tựa của người này; 

người có sự hiểu biết không nên hủy hoại tình bạn với vị ấy.” 
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1505. Alaso gihī kāmabhogī na sādhu 
asaññato pabbajito na sādhu, 
rājā na sādhu anisammakārī 
yo paņdito kodhano tam na sādhu. 


1506. Nisamma khattiyo kayirā nānisamma disampati, 
nisammakārino raja yaso kitti' ca vaddhatī "ti. 
14. BhurIpaññajatakam.? 


1507. Kim su naro jappamadhiccakāle 
kam vā vijjam katamam vā sutānam, 
so macco asmiñca? paramhi loke 
katham karo sotthānena gutto. 


1508. Yassa devā pitaro ca sabbe 
sirimsapā* sabbabhūtāni capi, 
mettāya niccam apacitāni honti 
bhūtesu ve sotthānam tadāhu. 


1509. Yo sabbalokassa nivātavutti 
itthīpumānam sahadārakānam, 
khanta duruttanam apatikkūlavādī” 
adhivāsanam sotthānam tadāhu. 


1510. Yo nāvajānāti sahāyamatte* 
sippena kulyāhi dhanena jaccā, 
rucipañño atthakale mutimā” 
sahayesu ve sotthanam tadahu. 


1511. Mittāni ve yassa bhavanti santo 
samvissatthā avisamvādakassa, 
na mittadūbhi* samvibhāgī dhanena 
mittesu ve sotthānam tadāhu. 


1512. Yassa bhariyā tulyavayā samaggā 
anubbatā dhammakāmā pajātā, 
koliniyā sīlavatī patibbatā 
dāresu ve sotthānam tadāhu. 


' kittī - Syā. ° sahāyamitte - Ma, Syā. 
* bhũripañhajatakam - Syā, PTS. 7 matīmā - Ma, Syā; 

3 asmim va - PTS. mutīmā - PTS. 

* sarīsapā - Ma. * mittadubbhī - Ma, Syā; 
> appatikkūlavādī - Ma, Syā. mittadūbhī - PTS. 
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1505. “Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt, 
bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt, 

vị vua có hành động không cân nhắc, là không tốt, 

người sáng suốt có sự phān nộ, việc ấy là không tốt. ' 


1506. Vị Sát-đế-ly nên hành động sau khi suy xét. Bậc chúa tē một 
phương không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét 
có danh vọng và tiếng tām tăng trưởng.” 

14. Bổn Sanh Trí Tuệ Uyên Bác. [452] 


1507. “Con người học thuộc lòng và trì tụng cái gì vào thời điểm khấn 
nguyện? Kinh văn nào, hoặc phần nào trong các giáo điều? Người ấy thực 
hành như thế nào để được bảo vệ một cách an lành ở kiếp này và kiếp sau?” 


1508. “Người nào thường xuyên tôn vinh chư Thiên và tất cả cha ông, các 
loài rắn và tất cả các sinh linh với tâm từ ái, người ấy hắn nhiên đã chúc tụng 
sự an lành cho các sinh linh. 


1509. Người nào có lối cư xử khiêm tốn đối với tất cả thế gian, đối với 
những người nữ và nam, đối với các đứa trẻ, là người nhãn nhịn, không nói 
lời mắng nhiếc đối với những lời phát biểu khó nghe, người ấy đã chúc tụng 
sự an lành tức là sự kham nhàn. 


1510. Người nào không khi dễ các cộng sự và các bạn bè về nghề nghiệp, 
về gia tộc, về tài sản, vê dòng dõi, là người có trí tuệ trong sáng, có sự nhận 
biết vào thời điểm có lợi ích, người ấy hàn nhiên đã chúc tụng sự an lành cho 
các bạn bè. 


1511. Thật vậy, người nào có các thân hữu là những người tốt, đạt được sự 
tin cậy, người nào không có bản tánh lường gạt, không phải là kẻ phản bội 
bạn bē, có sự chia sót về tài sản, người ấy hån nhiên đã chúc tụng sự an lành 
cho các thân hữu. 


1512. Người nào có cô vợ là người tương đương về tuổi tác, sống hòa 
thuận, tận tụy, mong muốn làm thiện pháp, có khả năng sanh sản, xuất thân 
gia giáo, có giới hạnh, chung thủy, người ấy hắn nhiên đã chúc tụng sự an 
lành cho các cô vợ. 


' Hai câu kệ 1505, 1506 tương tự hai câu kệ 634, 635 ở trang 189 và hai câu kệ 711, 712 ở 
trang 207. 
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1513. Yassa rājā bhūtapatī' yasassī 
jānāti soceyyam” parakkamañea, 
advejjhatāsu hadayam* mamanti 
rājusu' ve sotthānam tadāhu. 


1514. Annañca panañca dadati saddho 
malañca gandhañca vilepanañca, 
pasannacitto anumodamāno 
saggesu ve sotthānam tadāhu. 


1515. Yamariyadhammena punanti vaddhā” 
ārādhitā samacariyāya santo, 
bahussutā isayo sīlavantam* 
arahantamajjhe sotthānam tadāhu. 


1516. Etāni kho sotthānāni loke 
viãñuppasatthani” sukhudrayānt”, 
tānīdha sevetha naro sapañño 
na hi mangale kiūcanam'atthi saccan ti. 
15. Mahāmangalajātakam. 


1517. Utthehi kanha kim sesi ko attho supine tena, '° 
yopi tuyha'' sako bhātā hadayam cakkhuūca"” dakkhinam, 
tassa vata balīyanti" ghato“ jappati kesava. 


1518. Tassa tam vacanam sutvā rohiņeyyassa kesavo, 
taramānarūpo vutthāsi bhātusokena attito. 


1519. Kinnu ummattarupova kevalam dvarakam imam, 
saso sasoti lapasi ko nu te sasamāhari. 


1520. Sovannamayam maņimayam” lohamayam atha rūpiyāmayam,' 
sankhasilāpavāļamayam kārayissāmi te sasam. 


1521. Santi aññepi sasakā araññe vanagocarā, 
tepi te ānayissāmi kīdisam sasamicchasi. 


' bhūtapati - Ma. 


* soceyya - Syā. ' tuyham - Ma, Syā; 

3 advejjhatā suhadayam - Ma, Syā, PTS. t ãyam - PTS. 

* rājūsu - Ma, Syā. ? cakkhu ca dakkhiņam - Ma; 
>vuddhā - Ma. cakkhudakkhinam ca - Syã; 

° slavanto - Ma, PTS. cakkhumva dakkhinam - PTS. 
7 viññũpasatthani - Syā, PTS. * baliyyanti - Syā. 

* sukhindriyāni - PTS. * ghato - Ma. 

? kiñcinam - Syā. ` maņīmayam - Ma, PTS. 

1 supanena te - Ma, Syā; supinena te - PTS. é rūpiyamayam - Syā. 


384 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Kệ Ngôn 


1513. Người nào có vị vua là chúa tể của thần dân, là vị vua có danh tiếng, 
nhận biết sự thanh liêm và sự nē lực, có trạng thái không do dự (xác quyết 
rằng): “Người này lā bạn của trām, người ấy hắn nhiên đã chúc tụng sự an 
lành cho các vi vua. 


1514. Người có niềm tin bố thí cơm ăn, nước uống, tràng hoa, hương 
thơm, và đầu thoa, trong lúc tùy hỷ và có tâm tịnh tín, người ấy hắn nhiên đã 
chúc tụng sự an lành cho các cối trời. 


1515. Người nào mà các bậc trưởng thượng, các bậc an tịnh đã được hoàn 
thành nhờ vào việc thực hành đúng đắn, các bậc ấn sĩ đa văn, có giới hạnh, 
làm cho trong sạch nhờ vào Thánh pháp, người ấy đã chúc tụng sự an lành ở 
giữa các bậc A-la-hán. 


1516. Thật vậy, các sự an lành này ở thế gian được khen ngợi bởi những vị 
hiểu biết, là các nguồn tạo ra sự an lạc. Ơ đây, người có trí tuệ nên thực hành 
các điều ấy, bởi vì không có bất cứ cái gì gọi là chân lý ở điềm lành cả.” 

15. Bổn Sanh Điềm Lành Lớn. [453] 


1517. “Tâu Kanha, xin bệ hạ hãy đứng lên. Việc gì bệ hạ lại nām? Có lợi 
ích gì với ngài ở giấc chiêm bao? Các cơn gió khuấy động người em trai ruột, 
trái tim và con mắt phải của bệ hạ. Tâu Kesava, Ghata nói lām nhām.”' 


1518. Sau khi nghe lời nói ấy của cận thần Rohineyya ấy, đức vua Kesava, 
bị khốn khổ bởi nỗi sâu muộn về người em trai, đã vùng dậy với vẻ vội vã. 


1519. “Có phải em, với dáng vẻ giống như người điên, (đi lang thang) khắp 
cổng thành này, lái nhài rằng: “Con thỏ, con tho.” Thế người nào đã lấy đi con 
thỏ của em? 


1520. Con thỏ của em làm bằng vàng, bằng ngọc ma-ni, bằng đồng, bằng 
bạc, bằng vỏ sò, đá cuội, hay san hô, trãm sẽ bảo làm con thỏ cho em. 


1521. Cũng có những con thỏ khác ở trong khu rừng, kiếm ăn ở trong 
rừng; trãm sẽ cho đem chúng đến cho em. Em muốn con thỏ loại như thế 
nào?” 


' Câu chuyện này tương tự như Chuyên Nga Quý của Kanha ở tập Kinh Petavatthupāļi - 
Chuyên Ngạ Quỷ (TTPV 30, các trang 42-47). 
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1522. Nacahametam' iechāmi ye sasa pathavim sita,? 
candato sasamicchāmi tamme ohara kesava. 


1523. So nuna madhuram ñati jīvitam vijahissasi, 
apatthiyam yo patthayasi candato sasamicchasi. 


1524. Evañce kanha jānāsi yadaññamanusasasi, 
kasmā pure matam puttam ajjāpimanusocasi.* 


1525. Yam na labbhā manussena amanussena va puna, 
Jato me māmari' putto kuto labbhā alabbhiyam. 


1526. Na manta mūlabhesajjā osadhehi dhanena va, 
sakka ānayitum kaņhā” yampetamanusocasi. 


1527. Yassa etādisā assu amaccā purisapaņditā, 
yathā nijjhāpaye ajja ghato* purisapaņdito. 
1528. Ādittam vata mam santam ghatasittam va pāvakam, 


vārinā viya osiñcam” sabbam nibbāpaye daram. 


1529. Abbah?’ vata me sallam yamāsi hadayanissitam,” 
yo me sokaparetassa puttasokam apānudi. 


1530. Soham abbūļhasallosmi vītasoko anāvilo, 
na socāmi na rodāmi tava sutvana māņava. 


1531. Evam karonti sappañña ye honti anukampaka, 
nivattayanti' sokamhā ghato‘ jetthamva bhātaran "ti. 
16. GhatapanditaJatakam.'' 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Da|hakanhadhanañcayasankhavaro 
rājā sattaha sasakha takkalina, 
dhammam kukkutakundalibhoJanada 
cakkavaka subhurisasotth1 ghato. 


Dasakanipāto nitthito. 


--00000-- 
! na cāhamete - Ma; ` kanha - Ma, Syā, PTS. 
na vāhamete - Sya; ° ghato - Ma. 
na vāham etam - PTS. 7 osiñci - Syā, PTS. 
* pathavissitā - Ma. * abbuhi - Syā; 
* ajjāpi manusocasi - Ma; abbahi - PTS. 
ajjāpi anusocasi - Syā; ? hadayassitam - Ma, Syā. 
ajjāpi-m-anusocasi - PTS. 1 vinivattayanti - PTS. 
* mā marī - Ma, Syā, PTS. '! ghatajātakam - PTS. 
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1522. “Nhưng em không muốn con thỏ ấy, những con thỏ nương náu ở 
trái đất. Em muốn con thỏ từ mặt trăng. Anh Kesava, anh hãy mang nó 
xuống cho em.” 

1523. “Này người bà con, đúng lā em đây sẽ lia bỏ cuộc sống ngọt ngào; 
em mong mỏi vật không thể mong mỏi, em muốn con thỏ từ mặt trăng.” 

1524. “Này anh Kanha, nếu anh biết là như vậy thì anh mới nên khuyên 
bảo người khác như thế; tại sao đến bây giờ anh vẫn sầu tư về đứa con trai đã 
chết trước đây? 

1525. Việc nào không thể đạt được bởi con người hoặc ngay cả phi nhân 
(như là): “Mong rằng đứa con trai đã được sanh ra của tôi đừng chết,” do đâu 
mà điều không thể đạt được sẽ trở nên đạt được? 

1526. Này anh Kanha, không thể đưa người quá vãng mà anh sầu tư trở về 
bằng chú thuật, bằng thuốc men từ rễ cây, bằng các thần dược, hoặc bằng tài 
sản.” 

1527. “Mong sao trãm có được những người cộng sự, những người sáng 
suốt như thế này, giống như con người sáng suốt Ghata hôm nay có thể làm 
cho trãm bừng tỉnh. 

1528. Quả thật, trong khi trām đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được 
rưới bơ lỏng, người ấy có thể dập tắt tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới 
nước xuống. 

1529. Khi trām bị dày vò bởi sầu muộn, người nào đã xua di nói sầu muộn 
về người con trai của trām, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn dā 
cắm vào trái tim của trām. 

1530. Trãm đây, có mũi tên đã được rút ra, có sự sầu muộn đã được xa lia, 
không bị vấn đục. Này chàng trai, sau khi lắng nghe em, trãm không sầu 
muộn, không khóc lóc.”' 

1531. “Những bậc có trí tuệ hành xử như thế, họ là những bậc có lòng 
thương tưởng; các vị giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, tựa như Ghata (đã 
làm) đối với người anh trai vậy.” 

16. Bổn Sanh Ghata Sáng Suốt. [454] 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chuyện thành vững chắc, ẩn sĩ Kanha, vị Dhanañcaya, vị Sankha, 
đức vua, bảy ngày Phạm hạnh, với Sakha, củ takkaļa, 
thiện pháp, con gà trống, có bông tai, người bố thí bữa ăn, 
chim hồng hạc, trí tuệ uyên bác, có sự bình yên, vị Ghata sáng suốt. 


Nhóm Mười Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 


' Ba câu kệ 1528, 1529, 1530 tương tự như ba câu kệ 1216, 1217, 1218 của tập Kinh 
Vimānavatthupāļi - Chuyên Thiên Cung (TTPV tập 30, trang 201), ba câu kệ 717, 718, 719 ở 
trang 209, ba câu kệ 1097, 1098, 1099 ở trang 289, và ba câu kệ 1474, 1475, 1476 ở trang 
375. 
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XI. EKADASAKANIPATO 


1532. Tassa nagassa vippavāsena 
virulha sallakī' ca kutajā ca, 
kuruvindakaravarā” bhisasāmā* 
nivāte pupphita ca kaņikārā.* 
1533. Kocideva suvannakayura? 
nāgarājam bharanti piņdena, 
yattha rājā rājakumāro vā 
kavacamabhihessati asambhīto.* 
1534. Gaņhāhi naga kabalam” mā naga kisako bhava, 
bahūni rājakiecāni yāni* naga karissasi. 
1535. Sa nuna sa kapaņikā” andhā aparinayika, '" 
khanum padena ghatteti girim caņdoraņampati. 
1536. Kā nu te sā mahānāga andhā aparināyikā," 
khāņum pādena ghatteti girim caņdoraņampāti. 
1537. Mata me sā mahārāja andhā aparināyikā, '° 
khanum pādena ghatteti girim caņdoraņampati. 
1538. Muñcathetam mahānāgam yo yam bharati mataram, 
sametu matara nāgo saha sabbehi ñatihi. 
1539. Mutto ca'' bandhanā nāgo kāsirājena pesito, 
muhuttam vissamitvāna" agama yena pabbato. 
1540. Tato so nalinim'° gantva sītam kuñJarasevitam, 
sondaya udakamāhatvā” mataram abhisiñcatha. 
1541. Koyam anariyo devo akālenapi vassati, ° 
gato me atrajo putto yo mayham paricarako. 
1542. Utthehi amma kim sesi āgato tyahamatraJo, 
muttomhi kasiraJena vedehena yasassina. 
1543. Ciram jīvatu so raja kāsīnam ratthavaddhano,'” 
yo me puttam amocesi" sada vuddhāpacāyikan "ti." 
1. Mātuposakajātakam.” 


' sallakiyo ca kutajā - Syā. * assāsayitvā - Ma; 

? kuruvindakaravīrā - Ma, PTS. assasitvāna - Syā, PTS. 

* tisasāmā ca - Ma; bhisasāmā ca - Syā, PTS. * naļinim - Ma, PTS; 

* kaņņikārā - Syā. nilinam - Syā. 

> suvaņņakāyurā - Ma. ` soņdāyūdakamāhatvā - Ma; 

° achambhito - Ma; asambhito - Syā. sondaya udakamāhitvā - Syā. 

7 kabalam - Syā, PTS. é akālena pavassati - Syā; 

* tāni - Ma, Syā. akālena ativassati - PTS. 

? kapaņiyā - PTS. 7 ratthavaddhano - Ma, Syā. 

1 apariņāyikā - Ma. 8 pamocesi - Ma, Syā. 

1! muttova - Syā. ? vuddhāpacāyikanti - Syã; 

'“ muttamādāya kuñjaro - Ma; vaddhāpacāyikan ti - PTS. 
mutto dāmāto kuūjaro - PTS. 2 mātiposakajātakam - PTS. 
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XI. NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN 


1532. “Do sự vắng mặt của con voi ấy, các loại cây sallakī, kutajā, 
kuruuinda, trúc đào, và các cây thuộc họ sen súng được phát triển, còn các 
cây kaņikāra ở nơi khuất gió được trổ hoa. 


1533. Ở một nơi nào đó, những người đeo vòng vàng ở bắp tay chu cấp 
miếng ăn cho con voi chúa. Các vị vua hoặc các vị hoàng tử ngồi ở lưng voi sẽ 
không bị kinh sợ và sẽ đánh tan đoàn quân có áo giáp.” 


1534. “Này voi, hãy nhận lấy nắm thức ăn. Này voi, chớ để bị gầy ốm. Này 
voi, có nhiều phận sự đối với đức vua mà ngươi sẽ phải làm.” 


1535. “Bà ấy, quả thật là một bà lão khốn khổ, mù lòa, không sáng suốt, 
thường cọ bàn chân vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana.” 


1536. “Này voi chúa, bà lão mù lòa, không sáng suốt, thường cọ bàn chân 
vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana, bà ấy là gì đối với ngươi?” 


1537. “Tâu đại vương, bà lão mù lòa, không sáng suốt, thường cọ bàn 
chân vào gốc cây ở khu vực đối diện với núi Candorana, bà ấy là mẹ của 
thần.” 


1538. “Hãy thả con voi chúa này, nó phải nuôi dưỡng mẹ. Hãy để cho con 
voi hội họp với mẹ cùng tất cả thân quyến.” 


1539. Và con voi đã được thoát khỏi sự trói buộc, đã được đức vua xứ Kāsi 
phóng thích. Sau khi phục hồi sức lực, nó đã nhanh chóng đi đến ngọn núi. 


1540. Sau đó, nó đã đi đến hồ nước mát lạnh, nơi các con voi thường lai 
vãng. Nó đã dùng vòi mang nước lại rồi rưới lên con voi mẹ. 


1541. “VỊ Trời không cao thượng này là vị nào mà lại đổ mưa sái mùa? 
Đứa con trai ruột của tôi, người phục vụ cho tôi đã ra đi.” 


1542. “Mẹ ơi, hãy đứng dậy. Việc gì mẹ lại nằm? Con là con trai của mẹ đã 
về đến. Con được thả ra nhờ vào đức vua xứ Kasi có danh tiếng tên Veheha.” 


1543. “Cầu cho đức vua ấy sống lâu với việc phát triển đất nước Kasi. Ngài 
đã phóng thích đứa con trai của ta, đứa con trai luôn luôn có sự tôn kính bậc 
trưởng thượng.” 

1. Bổn Sanh Người Phụng Dưỡng Mẹ. [455] 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Ekādasakanipāto 


1544. Suņohi mayham vacanam Janinda 
atthena juņhamhi idhānupatto, 
na brāhmaņe addhike titthamāne 
gantabbamāhu dipadana' settha. 


1545. Sunomi titthāmi vadehi brahme 
yenasi” atthena idhānupatto, 
kam va tvamattham mayi patthayano 
idhāgamā brahme tadingha brūhi. 


1546. Dadāhi me gāmavarāni pañca 
dāsīsatam sattagavam satāni, 
parosahassañca suvaņņanikkhe 
bhariyā ca me sādisī dve dadāhi. 


1547. Tapo nu te brāhmaņa bhimsarūpo 
mantā nu te brāhmaņa cittarūpā, 
yakkhā ca* te assavā santi keci 
attham vā me abhijānāsi kattam. 


1548. Na me tapo atthi na cāpi mantā 
yakkhāpi' me assavā natthi keci, 
atthampi te nābhijānāmi kattam 
pubbe ca” kho sangatimattamāsi. 


1549. Pathamam imam dassanam jānato me 
na tābhijānāmi ito puratthā, 
akkhāhi me pucchito etamattham 
kadā kuhim vā ahu sangamo no. 


1550. Gandhārarājassa puramhi ramme 
avasimhase takkasilāya* deva, 
tatthandhakaramhi timissikāyam” 
amsena amsam samaghattayimha. 


1551. Te tattha thatvāna ubho janinda 
sārāņiyam vītisārimha' tattha, 
sāyeva no samgatimattamāsi 
tato na pacchā na pure ahosi.” 


' dvipadinda - Ma; > pubbeva - Syā. 
dvipadāna - Syā. ° takkasilayam - Ma. 

* yenāpi - Syā. 7 timīsikāyam - Ma, PTS; 

3 yakkhã nu - Ma, Syā; timissakāyam - Syā. 
yakkhā va - PTS. ° vītisārayimha - Ma. 

* vakkhã ca - Syā, PTS. ? na pure kadāci - Syā, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1544. “Tâu vị chúa của loài người, xin bệ hạ hãy lắng nghe lời nói của tôi. 
Tôi đã tìm đến nơi này với mục đích gặp Junha. Tâu vị đứng đầu của loài hai 
chân, người đời đã nói rằng: “Khi vị Bà-la-môn là người đi đường xa đang 
đứng ở bên đường, thì không nên bỏ di.” 


1545. “Này Bà-la-môn, trām nghe, và trãm đứng lại, vậy ngài hãy nói. Vì 
mục đích gì mà ngài đã tìm đến nơi này? Hoặc trong khi ước nguyện điều gì 
ở trãm, mà ngài đã đi đến nơi đây? Này Bà-la-môn, ngài hãy nói ra điều ấy.” 


1546. “Xin bệ hạ hãy ban cho tôi ân huệ là năm ngôi làng, một trăm nữ tỳ, 
bảy trăm con bò cái, và hơn một ngàn đồng tiền vàng. Và xin bệ hạ hãy ban 
cho tôi hai người vợ tương đương về dòng tộc.” 


1547. “Này Bà-la-môn, phải chăng sự khắc khổ của ngài có hình thức 
khủng khiếp? Này Bà-la-môn, phải chăng chú thuật của ngài có hình thức đa 
dạng? Và có nhiều Dạ-xoa trung thành với ngài? Hay ngài chắc biết điều lợi 
ích gì đã được làm cho trầm?” 


1548. “Không có sự khác khổ đối với tôi, và cũng không có chú thuật. 
Luôn cả các Dạ-xoa trung thành với tôi cũng không có. Tôi không biết chắc 
điều lợi ích gì đã được làm cho bệ hạ. Nhưng trước đây, bệ hạ đã có dịp gặp 
gỡ với tôi.” 


1549. “Theo như trãm biết thì lần gặp này là lần đầu tiên. Trām không 
biết chāc đã có lần gặp trước đây. Được trãm hỏi, xin ngài hãy nói về việc ấy. 
Sự gặp gỡ của chúng ta đã xảy ra khi nào, hay ở đâu?” 


1550. “Tâu bệ hạ, chúng ta đã sống ở Takkasila, thành phố đáng yêu của 
đức vua Gandhara. Tại nơi ấy, trong bóng tối dày đặc vào ban đêm, chúng ta 
đã va chạm nhau, vai sát vai. 


1551. Tâu vị chúa của loài người, cả hai chúng ta đã đứng tại nơi ấy. 
Chúng ta đã trao đổi lời giao hẹn với nhau tại nơi ấy. Chính lúc ấy đã là dịp 
gặp gỡ của chúng ta, không có lần nào khác sau đó, trước đó cũng đã không 


Z 


có > 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Ekādasakanipāto 


1552. Yadā kadāci manujesu brahme 
samāgamo sappurisena hoti, 
na pandita sangatisanthavāni 
pubbe katam vāpi vināsayanti. 


1553. Bālā ca' kho sangatisanthavāni 
pubbe katam vāpi vināsayanti, 
bahumpi bālesu katam vinassati 
tathā hi bālā akataññurupa. 


1554. Dhīrā ca kho sangatisanthavāni 
pubbe katam vāpi na nāsayanti, 
appampi dhīresu katam na nassati 
tatha hi dhīrā sukataññurupa. 


1555. Dadāmi te gāmavarāni pañca 
dāsīsatam sattagavam satāni, 
parosahassañca suvannanikkhe 
bhariyā ca te sādisī dve dadāmi. 


1556. Evam satam hoti samecca rāja 
nakkhattarājāriva tārakānam, 
āpūratī kāsipatī yathā aham” 
taya hi* me sangamo ajja laddho "ti. 
2. Juņhajātakam. 


1557. Yasokaro puññakarohamasmi 
sadatthuto? samaņabrāhmaņānam, 
maggāraho devamanussapūjito 
dhammo aham dehi adhamma maggam. 


1558. Adhammayānam daļhamāruhitvā 
asantasanto balavāhamasmi, 
sa kissa hetumhi tavajja dajjam 
maggam aham dhamma adinnapubbam. 


1559. Dhammo have pāturahosi pubbe 
paccha adhammo udapādi loke, 
jettho ca settho ca sanantano ca 
uyyāhi jetthassa kanittha maggā. 


' bālāva - Ma. * tayāpi - Ma. 
* tathāham - Ma. * sadātthuto - Ma. 
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1552. “Này Bà-la-môn, ở giữa loài người, vào bất cứ lúc nào, có được sự 
gặp gỡ với bậc thiện nhân, các vị sáng suốt không phủ nhận sự gặp gỡ (phút 
chốc) hay sự thân thiết (lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. 


1553. Còn những kẻ ngu phủ nhận sự gặp gỡ (phút chốc) hay sự thân thiết 
(lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. Thậm chí nhiều việc đã được 
làm cho những kẻ ngu vẫn bị quên lãng, bởi vì những kẻ ngu có bản chất vô 
ơn như thế ấy. 


1554. Và những người sáng trí không phủ nhận sự gặp gỡ (phút chốc) hay 
sự thân thiết (lâu dài), hoặc luôn cả việc ân nghĩa trước đây. Dầu ít việc đã 
được làm cho những người sáng trí cũng không bị quên lãng, bởi vì những 
người sáng trí có bản chất nhớ ơn tốt đẹp như thế ấy. 


1555. Trām ban cho ngài ân huệ là năm ngôi làng, một trām nữ tỳ, bảy 
trăm con bò cái, và hơn một ngàn đồng tiền vàng. Trām ban cho ngài hai 
người vợ tương đương về dòng tộc.” 


1556. “Tâu bệ hạ, sau khi đi đến gặp gỡ những người tốt là như vậy. Tựa 
như mặt trăng, đức vua của các vì sao, được tròn đầy, tâu vị chúa tể của xứ 
Kāsi, tương tự như thế tôi được đầy đủ, bởi vì hôm nay cuộc gặp gỡ giữa tôi 
với bệ hạ đã được đạt đến.” 

2. Bổn Sanh Hoàng Tử Junha. [456] 


1557. “Ta là người tạo ra danh tiếng, là người làm việc phước thiện, luôn 
được các vị Sa-môn và Bà-la-môn khen ngợi. Được chư Thiên và nhân loại 
tôn vinh, ta xứng đáng với con đường. Này Adhamma (Phi Pháp), ta là 
Dhamma (Chánh Pháp); ngươi hãy nhường đường.” 


1558. “Sau khi đã leo lên chiếc xe tà pháp vững chãi, ta có sức mạnh, 
không run sợ. Này Dhamma (Chánh Pháp), vì nguyên nhân gì mà hôm nay, 
ta đây phải nhường cho ngươi con đường trước đây chưa được nhường cho 
ai?” 


1559. “Thật vậy, chánh pháp đã xuất hiện trước, rồi sau đó phi pháp mới 
sanh khởi ở thế gian. Ta là đàn anh, lớn hơn, và già hơn. Này người trẻ tuổi, 
hãy đi ra khỏi con đường dành cho người lớn tuổi.” 
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1560. Na yācanāya napi pātirūpā 
na arahati' teham” dadeyya* maggam, 
vuddhañca no hotu ubhinnamājja 
yuddhasmi' yo Jessati” tassa maggo. 


1561. Sabbā disā anuvisatohamasmi* 
mahabbalo amitayaso atullo” 
guņehi sabbehi upetarūpo 
dhammo adhamma tvam katham vijessasi. 


1562. Lohena ve haññati jātarūpam 
na jātarūpena hananti loham, 
sace adhammo haūnati* dhammama]JJa 
ayo suvaņņam viya dassaneyyam. 


1563. Sace tuvam yuddhabalo adhamma 
na tuyha vaddhā” ca garū ca atthi, 
maggam ca te dammi piyāppiyena 
vaca duruttānipi te kkamāmi. 


1564. Idañca sutva vacanam adhammo 
avamsiro patito uddhapado, 
yuddhatthiko ce” na labhāmi yuddham 
ettavata hoti hato adhammo. 


1565. Khantibalo'' yuddhabalam vijetvā 
hantvā adhammam nihanitva bhumma, ? 
pāyāsi vitto” abhiruyha sandanam 
maggeneva atibalo saccanikkamo. 


1566. Mātāpitā samaņabrāhmaņā ca 
asammānitā yassa sake agāre, 
idheva nikkhippa sarīradeham 
kāyassa bhedā nirayam vajanti"* 
yathā adhammo patito avamsiro. 


1567. Mātāpitā samaņabrāhmaņā ca, 
susammānitā yassa sake agāre, 
idheva nikkhippa sarīradeham 
kāyassa bhedā sugatim vajanti,'* 
yathāpi dhammo abhiruyha sandanan "ti. 
3. Dhammajātakam." 


' arahatā - Ma; arahattā - Syā. ? vuddhā - Ma, Syā. 

* vo "ham - PTS. ° ve - Sya. 

3 dadeyyam - Ma. ' khantibalo - Ma, Syā, PTS. 
*yuddhamhi - Ma. 2 bhūmyā - Ma, Syā; 

` jissati - Syā. bhumyā - PTS. 

° anuvissatohamasmi - Syā. * citto - Syā. 

7 atulyo - Ma, Syā. * vajanti te - Ma, Syā. 

* hañchati - Ma, PTS. ` dhammadevaputtajātakam - Ma, Syā. 
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1560. “Không phải do cầu xin, cũng không phải do việc hợp lý lẽ, không 
phải ở sự xứng đáng mà ta có thể nhường đường cho ngươi. Hôm nay, hãy có 
trận đấu giữa hai chúng ta. Ai sẽ chiến thắng ở trận đấu thì con đường sẽ 
thuộc về người ấy.” 


1561. “Ta là Dhamma (Chánh Pháp) được nổi tiếng ở tất cả các phương, 
có sức mạnh vĩ đại, có danh tiếng không thể đo lường, không người sánh 
bằng, có dáng vóc thành tựu tất cả các đức tánh. Này Adhamma (Phi Pháp), 
ngươi sẽ chiến thắng bằng cách nào?” 


1562. “Thật ra, vàng bị đập nện bởi (búa) đồng thau, và người ta không 
đập nện đồng thau bằng (búa) vàng. Nếu hôm nay Adhamma (Phi Pháp) sẽ 
tiêu diệt Dhamma (Chánh Pháp), thì sắt có thể được xem như là vàng vậy.” 


1563. “Này Adhamma (Phi Pháp), dầu cho ngươi có sức mạnh ở trận đấu, 
nhưng sự trưởng thượng và kính trọng vẫn không có cho ngươi, còn ta sẽ 
nhường đường cho ngươi cho dù thích hay không thích. Dẫu sao, ta cũng tha 
thứ cho ngươi về những lời đã nói sái quấy.” 


1564. “Và sau khi nghe lời nói này, Adhamma (Phi Pháp) đã bị rơi xuống, 
đầu ở phía dưới, chân ở phía trên (trong khi than vãn rằng): “Là người mong 
muốn trận đấu, nhưng tôi không có được trận dāu” Adhamma (Phi Pháp) bị 
chết như thế ấy. 


1565. Vi có sức mạnh của sự nhãn nại đã chiến thắng kẻ có sức mạnh ở 
trận đấu, sau khi đã giết chết và vùi sâu Adhamma (Phi Pháp) trong lòng đất, 
vị có sức mạnh vượt trội, có sự nỗ lực về hạnh chân thật, đã vui vẻ bước lên 
có xe kéo và đã ra đi bằng con đường ấy. 


1566. Mẹ và cha, các vị Sa-môn và Bà-la-môn không được tôn kính ở ngôi 
ngôi nhà riêng của người nào, thì ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân 
xác, do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục, giống như 
Adhamma (Phi Pháp) đã bị rơi xuống, đầu ở phía dưới. 


1567. Mẹ và cha, các vị Sa-môn và Bà-la-môn khéo được tôn kính ở ngôi 
nhà riêng của người nào, thì ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 
do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui, giống như Dhamma 
(Chánh Pháp) đã bước lên cỗ xe kéo.” 

3. Bổn Sanh Thiên Tử Dhamma. [457] 
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1568. Eka nisinna sucisaññaturu' 
pāsādamāruyha aninditangi,” 
yācāmi tam kinnaranettacakkhu 
imekarattim ubhayo vasema. 


1569. Ukkiņņantara*parikham daļhamattālakotthakam, 
rakkhitam khaggahatthehi duppavesamidam puram. 


1570. Daharassa yudhino* capi āgamo ca na vijjati, 
atha kena nu vannena sangamam icchase maya. 


1571. Yakkhohamasmi kalyāņi āgatosmi tavantikam,” 
tvam mam nandaya* bhaddante puņņakamsam dadami te. 


1572. Devaūca' yakkham atha va manussam 
na patthaye udayamaticeamaññam,° 
gaccheva tvam yakkha mahanubhava 
mā cassu gantvā punarāvajittha. 


1573. Ya sā rat” uttamā kāmabhoginam 
ratīsu satta'" visamam caranti, 
mā tam ratim jīyi tuvam sucimhite 
dadāmi te rūpiyam kamsapuram." 


1574. Nārim” naro nijjhapayam dhanena 
ukkamsati” yattha karoti chandam,'* 
vipaccamko Š tava devadhammo 
paccakkhato thokatarena esi. 


1575. Ayuñca vannañca'° manussaloke 
nihīyati' manujānam sugatte, š 
teneva vannena dhanampi tuyham 
nihīyati'” jiņņatarāsi ajja. 


1576. Evam me pekkhamānassa rājaputti yasassini, 
hāyate vata te” vaņņo ahorattānamaccaye. 


1577. Iminā ca” tvam vayasa rājaputti sumedhase, 
brahmacariyam careyyāsi bhiyyo vaņņavatī siya. 


! suci saññatüru - Ma, PTS; 


suci saññatiru - Syā. ° yam hetu sattā - Ma, Syā, PTS. 
* aninditangī - Ma, PTS. ' rūpiyakamsapūram - Syā. 
3 okinnantara - Ma, Syā. ? nārī - PTS. 
* vuvino - Ma, Syā, PTS. 3 ukkamsatī - Ma, Syā, PTS. 
> tavantike - Ma, Syā; * channam - Syā. 
tamantikam - PTS. > vipaccanīko - Ma, Syā, PTS. 
° nandassu - Syā. ° ayu ca vanno ca - Ma, Syā. 
7 devam va - Ma, PTS; i nihiyyati - Syā, PTS. 
devam ve - Syā. suggatte - Ma. 
* udayamaticca aññam - Ma, Syā; ? hãyateva tava - Ma; 
udayam aticca-m-afifiam - PTS. hāyat eva tato - PTS. 
? rati - Ma. % imināva - Ma, Syā. 
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1568. “Hối cô nàng có dáng hình không bị chê bai, sau khi đã bước lên tòa 
lâu đài, nàng ngồi một mình, (y phục) tinh khiết, với hai bắp vế được khép 
lại. Hối cô nàng có cặp mắt tựa như mắt của loài nhân điểu, ta cầu xin nàng, 
hai chúng ta hãy sống chung một đêm này.” 


1569. “Thành này khó xâm nhập, có hào được đào ở bên trong, có tháp 
canh và cổng thành vững chắc, được canh giữ bởi các vệ sĩ gươm cầm ở tay. 


1570. Việc đi đến nơi này là không được phép đối với người trẻ tuổi và 
luôn cả binh lính. Vậy bởi lý do gì, chàng lại mong mỏi sự gặp gỡ với thiếp?” 


1571. “Này mỹ nữ, ta là Dạ-xoa. Ta đã đi đến bên nàng. Này công nương, 
nàng hãy làm cho ta vui vẻ. Ta tặng cho nàng chiếc đĩa đầy (vàng).” 


1572. “Sau khi đức vua Udaya từ trần, thiếp không mong mỏi người nào 
khác, dầu là thiên thần, Dạ-xoa, hay là loài người. Này vị Dạ-xoa có đại oai 
lực, ngài hãy đi ngay, và ngài chớ có ở đây. Sau khi đi rồi, ngài chớ quay lại 
nữa.” 


1573. “Sự khoái lạc nào là cùng tột đối với những người hưởng thụ dục 
lạc, và chúng sanh hành xử không giống nhau ở các khoái lạc, nàng chớ làm 
mai một sự khoái lạc ấy. Hỡi cô nàng có nụ cười làm vui lòng, ta tặng cho 
nàng chiếc đĩa bạc đầy.” 


1574. “Người nam, trong khi lấy lòng người nữ bằng tài sản, thì ca ngợi vē 
điều nào tạo ra sự mong muốn ở người nữ; còn phương pháp ở chư Thiên của 
ngài thì ngược lại, điều rõ ràng là ngài đi đến với của cải ít hơn.” 


1575. “Hỡi cô nàng có cơ thể xinh xắn, tuổi thọ và sắc đẹp của loài người ở 
thế giới nhân loại bị giảm dần. Chính vì lý do đó, tài sản dành cho nàng cũng 
bị giảm dần; hôm nay, nàng già hơn. 


1576. Hỡi nàng công chúa có danh tiếng, tương tự như vậy, trong khi tôi 
nhìn ngắm nàng. Quả thật sắc đẹp của nàng bị phai tàn, khi các ngày và đêm 
trôi qua. 


1577. Hči nàng công chúa thông minh, với độ tuổi này, nếu nàng có thể 
thực hành Phạm hạnh, thì nàng có thể trở thành người có sắc đẹp hơn nữa.” 
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1578. 


1579. 


1580. 


Devā na jīranti yathā manussā 
gattesu tesam valiyo na honti, 
pucchāmi tam yakkha mahānubhāva' 
kathannu devāna' sarīradeho. 

Deva na jīranti yathā manussā 
gattesu tesam valiyo na honti, 

suve suve bhiyyatarova tesam 

dibbo ca vaņņo vipulā ca bhogā. 
Kimsūdha bhītā janatā aneka 

maggo ca nekayatanam pavutto,* 
pucchāmi tam yakkha mahānubhāva 
kattha thito* paralokam na bhāye. 


1581. Vacam manañca paņidhāya sammā 


1582. 
1583. 
1584. 


1585. 


kāyena pāpāni akubbamāno 

bavhannapānam* gharamāvasanto, 

saddho mudu samvibhāgī vadaññu 

sangahako sakhilo sanhavaco 

ettha thito° paralokam na bhāye. 

Anusāsasi mam yakkha yathā mata yatha pitā, 
uļāravaņņa” pucchāmi ko nu tvamasi subrahā. 
Udayohamasmi kalyāņi sangarattha idhāgato,* 
amanta kho tam gacchāmi muttosmi tava sangarā.” 
Sace kho tvam udayosi sangaratthā idhāgato,* 
anusāsa mam rājaputta yathassu'° puna sangamo. 
Adhipatati'' vayo khaņo tatheva 

thānam natthi dhuvam cavanti sattā, 

parijīyati” addhuvam” sarīram 

udaye mā pamādam'' carassu dhammam. 


1586. Kasiņā pathavī'” dhanassa pūrā 
ekasseva siya anaññaveyya,'° 
taūcāpi" JahatI'” avītarāgo 
udaye mā pamadam'° carassu dhammam. 
1587. Mata ca pita ca bhātaro ca” 
bhariyā yāpi dhanena”' hoti kītā, 
te cāpi” jahanti aãñamaññam 
udaye mā pamadam' carassu dhammam. 
' mahānubhāvam - Syā. ' adhipatatī - PTS. 
* katham na devānam - PTS. ? parijiyyati - Ma. 
* nekāyatanappavutto - Syā. * adhuvam - Syā. 
* katthatthito - Ma, PTS. * pamāda - Ma, Syā, PTS. 
` bahunnapānam - Ma, Syā. ` pathavī - Ma. 
° etthatthito - Ma, PTS. ° anaūīūadheyyā - Ma, Syā, PTS. 
7 uļāravaņņam - Ma. tam vapi - Syā. 
° sankarattä idhāgato - Ma; š jahati - Ma. 
sankaratthayidhagato - Syā. ? mata pita ca bhãtaro ca bhaginī - Syā. 
? sankarā - Ma, Syā. 2) tevāpi - Syā. 
'° vathāssa - Ma, Syā. 2! bhariyā sāmiko sadhanena - Syā. 
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1578. “Chư Thiên không trở nên già giống như loài người. Ở các phần 
thân thể của họ không có các nếp nhăn. Thưa vị Dạ-xoa có đại oai lực, thiếp 
hỏi ngài, cơ thể thân xác của chư Thiên là như thế nào?” 


1579. “Chư Thiên không trở nên già giống như loài người. O các phần 
thân thể của họ không có các nếp nhăn. Sāc đẹp thiên thần và của cải sung 
túc của họ càng nhiều hơn thêm nữa theo từng ngày một.” 


1580. “Các hạng người ở nơi này sợ hãi điều gì? Và con đường nào (đi đến 
cõi trời) đã được các ngoại giáo nói đến. Thưa vị Dạ-xoa có đại oai lực, thiếp 
hỏi ngài, đứng ở nơi nào thì không sợ hãi thế giới khác?” 


1581. “Người nào gìn giữ lời nói và ý nghĩ một cách đúng đắn, không làm 
các việc ác bằng thân, sống ở ngôi nhà có nhiều cơm ăn và nước uống, là 
người có niềm tin, nhu thuận, có sự san sẻ, rộng lượng, là người hào phóng, 
nói năng tử tế, có lời nói mềm mỏng, người (có những đức tính như thế) 
đứng ở nơi này thì không sợ hãi thế giới khác.” 


1582. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài chỉ dạy thiếp giống như người mẹ, giống như 
người cha (chỉ dạy con cái). Hõi vị có sắc đẹp nổi bật, thiếp xin hỏi ngài. Hõi 
bậc vô cùng cao thượng, ngài là a1?” 


1583. “Này mỹ nữ, ta là Udaya. Do đã có lời hứa hẹn nên ta đi đến nơi 
này. Sau khi đã nói với nàng thì ta ra đi. Ta đã tháo gỡ xong lời hứa hẹn với 
nàng.” 


1584. “Nếu ngài quả là Udaya, và ngài đi đến nơi này do đã có lời hứa 
hẹn. Thưa Thiên tử, ngài hãy chỉ dạy thiếp theo cách nào để có được sự gặp 
gỡ lại nữa.” 


1585. “Cuộc sống thoáng qua giống y như phút chốc. Không có sự tồn tại 
bēn vững, các chúng sanh chết đi, cơ thể bị tàn tạ, không trường tồn. Này 
nàng Udayā, nàng chớ xao lãng, hãy thực hành thiện pháp. 


1586. Nếu toàn bộ trái đất được chứa đầy tài sản chỉ thuộc về một người, 
không phụ thuộc vào người nào khác, và ngay cả kẻ có tham ái chưa được xa 
ha rôi cũng phải rời bỏ nó. Này nàng Udaya, nàng chớ xao lãng, hãy thực 
hành thiện pháp. 


1587. Mẹ, cha, và anh em trai, luôn cả người vợ được mua về bằng tài sản, 
bọn họ rồi cũng lia bỏ, lần lượt từng người một. Này nàng Udaya, nàng chớ 
xao lãng, hãy thực hành thiện pháp. 
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1588. Kāyo parabhojananti ñatva' 
samsāre sugatī ca duggatī ca,” 
ittaravāsoti jāniyā” 
udaye mā pamādam' carassu dhammam. 


1589. Sadhu bhāsatayam* yakkho appam maccāna jīvitam, 
kasirañca parittañca tañca dukkhena samyutam, 
sāham ekā pabbajissāmi hitvā kasim surundhanan "ti. 

4. Udayajātakam. 


1590. Mitto mittassa pānīyam adinnam paribhuñjJisam, 
tena pacchā vijigucchim tam papam pakatam maya, 
mā puna akaram pāpam tasmā pabbajito aham. 


1591. Paradarañca disvāna chando me adapajjatha,* 
tena pacchā vijigucchim tam papam pakatam maya, 
mā puna akaram pāpam tasmā pabbajito aham. 


1592. Pitaramme mahārāja cora agaņhum' kanane, 
tesāham pucchito jānam aññatha nam viyākarim. 


1593. Tena paccha vijigucchim tam papam pakatam maya, 
mā puna akaram pāpam tasmā pabbajito aham. 


1594. Pāņātipātamakarum somayāge upatthite, 
tesaham samanuññasim tena paccha vijigucchim, 
tam papam pakatam maya ma puna akaram papam, 
tasma pabbajito aham. 


1595. Surāmerayamadhukā' ye Jana pathamāsu no, 
bahunnate° anatthaya majjapānamakappayum, 
tesaham samanuññasim tena paccha vijigucchim, 
tam papam pakatam maya ma puna akaram papam, 
tasmā pabbajito aham. 


1596. Dhiratthu subahū kame'° duggandhe bahukantake, 
ye aham patisevanto na labhim'' tādisam sukham. 


1597. Mahassada sukha kama natthi kāmaparam" sukham, 
ye kāme patisevanti saggam te upapajjare. 


' viditvā - Syā. 7 agaņhu - Ma, Syā. 

* sugatiñca duggatiñca - Ma. * surāmerayamādhukā - Ma. 

3 jāniyāna - Ma; jānitvā - Syā. ? bahūnam te - Ma; 

* pamāda - Ma, Syā, PTS. bahunnam te - Syā, PTS. 

` bhāsatiyam - Ma; 10 đhiratthusu bahukāme - Syā. 
bhāsati yam - Syā. l nalabhim - Ma, Syā. 

° upapajjatha - Syā. ” kama param - Ma, Syā. 


400 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1588. Sau khi biết rằng thân này là bữa ăn cho các chúng sanh khác, nhàn 
cảnh và khổ cảnh trong sự luân hồi có cuộc sống ngắn ngủi do sự mất mát, 
này nàng Udaya, nàng chớ xao lãng, hãy thực hành thiện pháp.” 


1589. “VỊ Dạ-xoa này nói khéo léo. Đời sống của loài người là ít ỏi, khó 
khăn, và nhỏ nhoi; điều ấy là gắn liền với khổ đau. Thiếp đây, một mình, sẽ 
xuất gia, sau khi từ bỏ xứ sở Kasi và thành phố Surundhana.” 

4. Bổn Sanh Đức Vua Udaya. [458] 


1590. “Là bạn bè, mà tôi đã thọ dụng nước uống của người bạn theo lối 
trộm cắp; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
rằng:) “Ta chớ có làm việc ác nūa; do đó, tôi đã xuất gia.” 


1591. “Sau khi nhìn thấy vợ của người khác, dục vọng của tôi đã sanh 
khởi; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
rằng:) “Ta chớ có làm việc ác nūa; do đó, tôi đã xuất gia.” 


1592. “Tàu đại vương, bọn cướp ở trong rừng đã bắt giữ cha của tôi. Tôi 
đã bị bọn chúng hỏi, trong khi tôi biết, tôi đã trả lời về cha tôi theo cách khác. 


1593. Vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ 
rằng:) “Ta chớ có làm việc ác nūa; do đó, tôi đã xuất gia.” 


1594. “Họ đã gây nên việc giết hại mạng sống khi cuộc tế lễ Soma đã đến 
gần. Tôi đã cho phép họ; vì thế, về sau này tôi đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã 
gây ra. (Nghĩ rằng:) “Ta chớ có làm việc ác nūa; do đó, tôi đã xuất gia.” 


1595. “Những người dân ở trong làng của chúng tôi trước đây đã cho rằng 
rượu và chất lên men là mật ngọt. Bọn họ đã sắp đặt nước uống có chất say 
không vì sự lợi ích cho nhiều người. Tôi đã cho phép họ; vì thế, về sau này tôi 
đã ghê tởm việc ác ấy do tôi đã gây ra. (Nghĩ rằng:) “Ta chớ có làm việc ác 
nūa; do đó, tôi đã xuất gia.” 


1596. “Thật xấu hổ thay, trong khi đeo đuổi quá nhiều các dục, với các 
mùi hương khó chịu và có nhiều gai nhọn, trām đã không đạt được an lạc 
như thế ấy.” 


1597. “Các dục là hạnh phúc, có khoái lạc lớn lao, không có hạnh phúc 
nào sánh bằng dục. Những người nào đeo đuổi các dục, những người ấy sanh 
về cõi trời.” 
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1598. Appassādā dukha' kama natthi kamaparam” dukham,* 
ye kāme patisevanti nirayam te upapajjare. 


1599. Asī' yathā sunisito nettimsova* supāyiko, 
sattīva urasī* khitto' kāmā dukkhatarā tato. 


1600. Angārānamva jalitam kāsum sādhikaporisam, 
phalamva divasam tattam* kāmā dukkhatara tato. 


1601. Visam yathā halahalam telamukkatthitam” yatha, 
tambaloha'vilīnamva kama dukkhatarā tato "ti. 
5. Pānīyajātakam. 


1602. Mittāmaccaparibbūļham'' aham vande rathesabham, ? 
pabbajissam maharaJa" tam devo anumaññatu. 


1603. Sace te ūnam kāmehi aham paripūrayāmi te, 
yo tam himsati vāremi mā pabbaji"* yudhañJaya. ° 


1604. Na catthi'* ūnam kamehi himsitā'” me na vijjati, 
dipañca kātum"icchāmi yam jarā nābhikīrati. 


1605. Putto vā pitaram yāce pitā vā puttamorasam, 
negamo yācate'” tata mā pabbaji' yudhañJaya. '° 


1606. Mā mam tata? nivāresi”' pabbajantam rathesabha, 
māham kāmehi sammatto jarāya vasamanvagu.” 


1607. Aham tam tāta yācāmi aham putta nivāraye, 
cirantam” datthumicchami mā pabbaji"* yudhañJaya. '° 


1608. Ussāvova tiņaggamhi suriyassuggamanam”' pāti, 
evamāyu manussānam mā mam amma nivāraye.” 


' dukkhā - PTS. * pabbajissāmaham rāja - Ma, Syā. 
2 kama param - Ma, Syā; * pabbaja - Ma; pabbajja - Syā. 
: art PTS. ` vudhañcaya - a 
ukkham - Syā. yuvalijaya - PTS. 
* asi - Sya, PTS. 6 matthi - Ma, Sya, PTS. 
` nettisova - Syā. “himsanto - Syā. 
6 s 8 = 
urasi - Ma. kattum - Syā. 
7 khittā - Ma, Syā. ? tam yāce - Ma. 
* divasamtattam - Ma, PTS; 20 deva - Ma, PTS. 
divasantattam - Syā. 2! nivarehi - Ma. 
? telam pakkuthitam - Ma; 2 vasamanvagū - Ma, Syā, PTS. 
telam pakkutthitam - Syā. 2 ciram tam - Ma, Syā; 
'° tambaloham - Syā. ciran tam - PTS. 
" paribyūļham - Ma, Syā. *% sũriyuggamanam - Ma. 
 rathesabha - Syā. 2 nivāraya - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1598. “Các dục là khổ đau, có khoái lạc ít ói, không có khổ đau nào sánh 
bằng dục. Những người nào đeo đuổi các dục, những người ấy sanh về địa 
ngục. 


1599. Giống như thanh kiếm khéo được mài sắc cạnh, tựa như cây gươm 
là vật dē làm đổ máu, ví như cây thương đã đâm vào lồng ngực, các dục còn 
khổ đau hơn thế nữa. 


1600. Tựa như hố than sâu quá thân người đã được đốt cháy, tựa như lưỡi 
cày đã được đốt nóng trọn ngày, các dục còn khổ đau hơn thế nữa. 


1601. Giống như thuốc độc cực mạnh, giống như dầu đã được đun sôi, tựa 
như đồng đỏ đã được nung chảy, các dục còn khổ đau hơn thế nữa.” 
5. Bổn Sanh Nước Uống Được. [459] 


1602. “Con xin đảnh lễ đấng quân vương được tháp tùng bởi các thân hữu 
và các quan đại thần. Tâu đại vương, con sẽ xuất gia, xin bệ hạ chấp thuận 
điều ấy.” 


1603. “Nếu có sự thiếu thốn cho con về các dục, trãm bổ sung đầy đủ cho 
con. Người nào hãm hại con, trām ngăn chặn. Này Yudhañjaya, con chớ xuất 


> 


gia. 


1604. “Không có việc thiếu thốn về các dục đối với con, người hãm hại 
con không có. Nhưng con muốn tạo ra hòn đảo để tuổi già không hoảng 
loạn.” 


1605. Người con trai cầu xin người cha, rồi người cha yêu cầu người con 
trai ruột rằng: “Con thương, cư dân trong thành phố cầu xin con rằng: “Thưa 
Yudhañjaya, xin ngài chớ xuất gia.” 


1606. “Cha thương, xin cha chớ ngăn cản con xuất gia. Tâu quân vương, 
xin chớ để con bị đắm say các dục và rơi vào quyền lực của sự già.” 


1607. “Con thương, mẹ cầu xin con. Này con trai, mẹ cản ngăn con. Mẹ 
muốn nhìn thấy con mãi mãi. Này YudhañjJaya, con chớ xuất gia.” 


1608. “Ví như hạt sương ở đầu cọng cỏ rơi xuống khi mặt trời mọc lên, 
tuổi thọ của loài người là tương tự. Thưa mẹ, xin mẹ chớ ngăn cản con. 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Ekādasakanipāto 


1609. Taramāno' imam yānam āropetu rathesabha, 
mā me mātā tarantassa antarāyakarā ahu. 


1610. Abhidhavatha bhaddante suññam hessati rammakam, 


vudhañJayo” anuññato sabbadattena rājinā. 


1611. Yohu settho sahassassa* yuvā kañcanasannibho, 
soyam kumaro pabbajito kāsāyavasano balī. 


1612. Ubho kumārā pabbajitā yudhañJayo” yudhitthilo, 
pahāya mātāpitaro sankam' chetvāna maccuno "ti. 
6. YudhañJayaJatakam.? 


1613. Etha lakkhaņa sītā ca ubho otarathodakam, 
evāyam bharato āha rājā dasaratho mato. 


1614. Kena rāmappabhāvena' socitabbam na socasi, 
pitaram kālakatam sutvā na tam pasahate dukham. 


1615. Yam na sakkā paletum” posena lapata bahu, * 
sa kissa viññu medhāvī attanamupatapaye. 


1616. Dahara ca hi ye vuddhā” ye bālā ye ca paņditā, 
addha ceva daļiddā ca” sabbe maccuparayana.'' 


1617. Phalānamiva pakkānam niccam papatanā” bhayam, 
evam jātāna maccānam niccam"” maranato bhayam. 


1618. Sāyameke na dissanti pato ditthā bahujjanā,'* 
pato eke na dissanti sāyam ditthā bahujjanā.'* 


1619. Paridevayamāno ce kaūīcidattham" udabbahe, 
sammūļho himsamattānam kayirā cetam'° vicakkhaņo. 


1620. Kiso” vivanno bhavati himsamattanamattana, ° 
na tena petā palenti niratthā paridevanā. 


' taramānā - PTS. ° addhā ceva daliddā ca - Ma, PTS; 
“ vudhañcayo - Ma; addhā ceva daliddā ca - Syā. 
yuvañjayo - PTS. ' maccuparāyanā - Syā, PTS. 

3 manussānam - Syā. ? patanato - Ma, Syā. 

* sangam - Ma, Syā, PTS. * nicca - Ma. 

> vudhañcayajãtakam - Ma; * bahū jana - Syā. 
yuvañjayajatakam - PTS. ` kiñcidattham - Ma, Syā. 

° rāma pabhāvena - Syā. é kayirā tam - Ma, Syā; 

7 nipāletum - Ma; nam pāletum - Syā. kayira ¢ enam - PTS. 

° lapatam bahum - Ma, Syā, PTS. ” kīso - Sya. 

? hi vuddhã ca - Ma; hi ye vuddhā - Syā. 8 attano - Ma, Syā, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1609. Trong khi con ra đi, tâu quân vương, xin cha hãy cho người nâng 
chiếc kiệu của mẹ lên. Xin chớ để mẹ là người tạo ra sự chướng ngại cho con 
trong khi con ra đi.” 


1610. “Các ngươi hãy đi nhanh. Chúc con may mắn! Thành Rammaka sẽ 
trở nên trống vắng. Yudhañjaya đã được đức vua Sabbadatta cho phép. 


1611. Người nào, dā là chàng trai trẻ đứng đầu trong số một ngàn người, 
tương tự như là vàng, người ấy, vị hoàng tử dũng mãnh này, đã xuất gia, 
khoác y phục màu cā-sa.” 


1612. “Cả hai vị hoàng tử Yudhañjaya và Yudhitthila đã xuất gia, sau khi 
lìa bỏ mẹ cha, sau khi đã cắt đút sợi dây xích của Thần Chết.” 
6. Bổn Sanh Thái Tử YudhañjJaya. [460] 


1613. “Này Lakkhana và Sītā, hai em hãy đến. Cả hai hãy lội xuống nước. 
Bharata này đã nói như vây: “Phụ vương Dasaratha đã băng hà.” 


1614. “Thưa anh Rama, do năng lực gì mà anh không sâu muộn về việc 
đáng bị sầu muộn? Sau khi nghe tin cha mất, khổ đau không chế ngự được 
anh.” 


1615. “Vật mà con người, trong khi khóc lóc thật nhiều, mà vẫn không thể 
bảo tồn được, vậy thì vị có sự hiểu biết, thông minh, tại sao lại bực bội bản 
thân? 


1616. Bởi vì những đứa trẻ con và những người lớn tuổi, những kẻ ngu sỉ 
và những vị sáng suốt, những người giàu sang luôn cả những người nghèo 
khó, tất cả đều có sự chết là nơi cuối cùng. ' 


1617. Giống như đối với những trái cây đã chín, hiếm họa do việc rơi rụng 
là thường xuyên, tương tự như vậy, đối với những con người đã được sanh ra, 
hiểm họa về cái chết là thường xuyên. 


1618. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi sáng, thì một số không còn 
được nhìn thấy vào buổi tối. Nhiều người được nhìn thấy vào buổi tối, thì 
một số không còn được nhìn thấy vào sáng (hôm sau). 


1619. Nếu trong khi than vẫn, trong khi hành hạ bản thân, kẻ bị mê muội 
có thể tạo ra việc lợi ích nào đó, thì người khôn ngoan cũng nên làm điều ấy. 


162o. Trong khi tự mình hãm hại mình, (người này) trở nên gầy ốm, 


xuống sắc, những người đã quá vãng không được trợ giúp do việc làm ấy; sự 
than vãn là không có lợi ích. 


' Các câu kệ 1616, 1617, 1619, và 1620 tương tự các câu kệ 581, 579, 586, và 588 của tập Kinh 
Suttanipātapāļi - Kinh Tập (TTPV tập 29, các trang 182-185). 
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Khuddakanikāye Jātakapālļi I 


1621. 


1622. 


1623. 


1624. 


1625. 


1626. 


1627. 


1628. 


1629. 


1630. 


1631. 


1632. 


1 
2 
3 


° ađũ - 
tam - 


vārināva nibbāpaye - Syā. 
macco ekova - Ma. 
samyoga - Ma, Syā. * usūyāmi - Ma. 
* soham yasañca bhogañca - Ma, Syā. 
` bhariyāpi - Syã. 

° sesañca pālayissāmi - Ma. 

7 kiccamevam - PTS. 


Yathāsaraņamādittam vārinā parinibbaye,' 
evampi dhīro sutavā medhāvī paņdito naro, 
khippamuppatitam sokam vāto tūlamva dhamsaye. 


Ekova macco” acceti ekova Jayate kule, 
saññoga'paramatveva sambhoga sabbapaninam. 


Tasmā hi dhīrassa bahussutassa 
sampassato lokamimam parañca, 
aññaya dhammam hadayam manañca 
soka mahantāpi na tāpayanti. 


Soham dassañca bhokkhaūca' bharissāmi” ca ñatake, 
sesam sampālayissāmi'* kiccametam' vijānato. 


Dasa vassasahassāni satthivassasatāni ca, 
kambugīvo mahābāhu rāmo rajjamakārayī "ti. 
7. Dasarathajātakam. 


Jānanto no mahārāja tava sīlam janādhipo, 
ime kumāre pūjento na tam kenaci maññatha. 


Titthante no mahārāje ādu* deve divamgate, 


Ekādasakanipāto 


ñatI nam” samanumaññimsu” sampassam atthamattano. 


Kena samvaravattena sañJate adhititthasi,'' 
kena tam nātivattanti ñatisangha samāgatā. 


Na rājaputta usuyyāmi'” samaņānam mahesinam, 
sakkaccam te namassāmi pāde vandāmi tādīnam. 


Te mam dhammaguņe yuttam sussusamanusuyyakam, 


samana samanusāsanti” ist dhammaguņe' ratā. 


Tesāham vacanam sutvā samaņānam mahesinam, 
na kiūci atimaññami dhamme me nirato mano. 


Hatthāruhā"” aņīkatthā rathika pattikarika, '° 


tesam” nappatibandhāmi nibaddham'° bhattavetanam. 


Syã. 7 tesu - PTS. 
Ma, Syā, PTS. š nivittham - Ma, Syā. 
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° samanuññimsu - Ma. 
' abhititthasi - Ma, Syā. 


3 manusāsanti - Ma; anusāsanti - PTS. 
* isidhammaguņe - Syā. 
` hatthārohā - Ma, Syā. 
é pattikārakā - Ma, Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Một Kệ Ngôn 


1621. Giống như người có thể dùng nước dập tắt chỗ trú ngụ bị đốt cháy, 
cũng tương tự như thế, người sáng trí, có kiến thức, thông minh, sáng suốt, 
có thể mau chóng xua tan sự sầu muộn đã được sanh khởi, tựa như làn gió 
thôi bay sợi bông gòn. ' 


1622. Khi một người chết đi, liền có một người khác sanh ra trong gia tộc. 
Theo ý nghĩa tuyệt đối của sự liên kết với nhau, có sự thọ hưởng chung giữa 
các chúng sanh với nhau. 


1623. Chính vì thế, đối với vị thông minh, có nhiều kiến thức, trong khi 
xem xét một cách đúng đắn về đời này và đời sau, sau khi hiểu thông quy 
luật, thì các nỗi sầu muộn mặc dầu lớn lao, cũng không làm cho tâm và ý của 
vị ấy bị bực bội. 


1624. Ta đây sẽ ban phát, sẽ nuôi dưỡng, và sẽ bảo bọc các thân quyến, ta 
sẽ bảo vệ số còn lại; việc này là phận sự của người có nhận thức.” 


1625. Đức vua Rama, với cổ có ba ngàn (tướng may mắn) và cánh tay to 
lớn, đã trị vì vương quốc mười sáu ngàn năm. 
7. Bốn Sanh Đại Vương Dasaratha. [461] 


1626. “Tâu đại vương, phải chăng vua cha biết về giới hạnh của đại 
vương, (bởi vì) trong khi tôn vinh các vị hoàng tử này, vua cha đã không nghĩ 
đến đại vương với bất cứ món quà gì? 


1627. Tâu đại vương, phải chăng trong khi vua cha đang còn tại tiền hay 
khi đã quy tiên, trong khi xem xét lợi ích của bản thân, (vua cha biết rằng) 
các thân quyến đã chấp thuận đại vương? 


1628. Này Samvara, với giới hạnh gì mà đại vương được đứng trên các 
hoàng tử sanh cùng gia tộc? Vì sao toàn thể thân quyến đã tụ hội lại mà 
không phản đối đại vương?” 


1629. “Thưa hoàng huynh, trām không ganh ty với các Sa-môn, với các 
bậc đại ấn sĩ. Trām trân trọng cúi chào các vị ấy. Trãm đảnh lễ hai bàn chân 
của các bậc có đức hạnh như thế ấy. 


1630. (Sau khi biết) trām là người gắn liền với công lý và đạo đức, có sự 
mong muốn lắng nghe và là người không ganh ty, các vị Sa-môn ấy chỉ dạy 
cho trãm; các bậc ẩn sĩ ưa chuộng công lý và đạo đức. 


1631. Sau khi lắng nghe lời nói của các vị Sa-môn và các bậc đại ẩn sĩ, 
trãm không xem thường bất cứ điều gì; tâm ý của trām thích thú ở lời giảng 
dạy. 


1632. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
trãm không bạc đãi họ; thực phẩm và lương bổng được cấp đều đặn. 


' Câu kệ 1621 tương tự câu kệ 594 của Sdd. trang 185. 
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1633. Mahāmattā ca me atthi mantino paricārakā,! 
bārāņasim voharanti bahumamsa”surodakam. 


1634. Athopi vāņijā phītā nana rattheh1' agata, 
tesu me vihitā rakkhā evam jānāhuposatha. 


1635. Dhammena kira ñatinam rajjam kārehi samvara, 
medhāvī paņdito cāpi' athopi ñatinam hito. 


1636. Tam tam ūāti paribbūļham” nānāratanamocitam, 
amittā nappasahanti indamva asurādhipo "ti. 
8. Samvarajātakam. 


1637. Ummujjanti nimujjanti manussā khuranāsikā, 
suppārakam tam pucchāma samuddo katamo ayam. 


1638. Bharukaccha° payatanam vāņijānam dhanesinam, 
navaya vippanatthāya khuramālīti vuccāti. 


1639. Yathā aggiva suriyo va” samuddo patidissati,* 
suppārakam tam pucchāma samuddo katamo ayam. 


1640. Bharukacchā* payatanam vāņijānam dhanesinam, 
nāvāya vippanatthaya aggimālīti vuccati. 


1641. Yathā dadhimva khiramva” samuddo patidissati,* 
suppārakam tam pucchāma samuddo katamo ayam. 


1642. Bharukacchā* payātānam vāņijānam dhanesinam, 
nāvāya vippanatthaya dadhimālīti vuccati. 


1643. Yathā kusova sassova'" samuddo patīdissati,* 
suppārakam tam pucchāma samuddo katamo ayam. 


1644. Bharukacchā* payātānam vāņijānam dhanesinam, 
nāvāya vippanatthāya kusamālīti vuccāti. 


' paricārikā - Syā. 7 aggīva suriyova - Ma, PTS; 
“ bahumamsam - Syā. aggi suriyo ca - Syā. 

3 nānāratthāto - PTS. * patidissati - Ma, Syā. 

* cāsi - Ma, Syā. ? dadhīva khīramva - Ma; 

` ñatiparibyulham - Ma, Syā. dadhi ca khirañca - Syā. 

° kurukacchã - Ma. '° kuso ca sasso ca - Syã. 
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1633. Và trãm có các quan đại thần, các vị cố vấn, và các người hầu cận. 
Người ta đồn rằng thành Bārāņasī là có nhiều thịt, rượu, và nước. 


1634. Rồi các thương buôn giàu có từ nhiều đất nước khác nhau cũng đã 
đi đến. Các sự bảo vệ đã được trām bố trí cho họ. Này hoàng huynh 
Uposatha, xin hoàng huynh hãy nhận biết như thế.” 


1635. “Này Samvara, nói theo sự công bằng đối với các thân quyến, thì 
phải để em cai trị vương quốc. Em thông minh, sáng suốt, và còn là người có 
lợi ích cho các thân quyến nữa. 


1636. Với các đức tánh ấy, em được tùy tùng bởi các thân quyến, được 
tích lũy nhiều loại châu báu, các kẻ thù không chế ngự được em, tựa như 
chúa tể của loài A-tu-la không chế ngự được vị thần Inda.” 

8. Bổn Sanh Đức Vua Samvara. [462] 


1637. “Những con người có mũi như dao cạo nổi lên, lặn xuống. Chúng tôi 
hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1638. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Khuramālī (Biển 
Dao Cạo).ˆ 


1639. “Biển cả được thấy giống như là ngọn lửa, tương tự như mặt trời. 
Chúng tôi hỏi Suppāraka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1640. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Aggimālī (Biển 
Lửa).” 


1641. “Biển cả được thấy giống như là sữa chua, tương tự như sữa tươi. 
Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1642. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Dadhimālī (Biển Sữa 
Chua).” 


1643. “Biển cả được thấy giống như là trāng cỏ kusa, tương tự như bãi 
ngô. Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1644. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Kusamālī (Biến Cỏ 
Kusa).” 
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1645. Yathā naļova velūva' samuddo patidissati,” 
suppārakam tam pucchāma samuddo katamo ayam. 


1646. Bharukacchā* payātānam vāņijānam dhanesinam, 
nāvāya vippanatthāya naļamālīti vuccāti. 


1647. Mahābhayo* bhimsanako samuddo* suyyatamānuso,* 
yathā sobbho papātova samuddo patidissati, 
suppārakam tam pucchama samuddo katamo ayam. 


1648. Bharukacchā* payatanam vāņijānam dhanesinam, 
nāvāya vippanatthaya vaļavāmukhīti' vuccāti. 


1649. Yato sarāmi attanam yato pattosmi viññutam, 
nābhijānāmi sañcicca ekapāņampi himsitam, 
etena saccavajjena sotthim nāvā nivattatū "ti. 

9. Suppārakajātakam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Siri mātusuposaka nagavaro 

puna Junha adhamma mudayavaro, 
atha pamryudhañJayako ca dasa 
ratha samvara paragatena navā "ti. 


Ekadasakanipato nitthito. 


--00000-- 
' naļova veļūva - Ma. 
2 patidissati - Ma, Syā. 
> kurukacchā - Ma. ° suyyatimānuso - Ma; 7 baļavāmukhīti - Ma; 
* mahabbhayo - Ma, Syā. suyyati mānuso - Syā; balavāmukhīti - Syā; 
> saddo - Ma, Syā. suyyat amānuso - PTS. vaļabhāmukhīti - PTS. 
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1645. “Biển cả được thấy giống như là bãi sậy, tương tự như rừng tre. 
Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biển nào?” 


1646. “Con tàu của các thương buôn tầm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Naļamālī (Biển Cây 
Sậy).” 


1647. “Có âm thanh với sự sợ hãi khủng khiếp, làm cho kinh hoàng, được 
nghe như là của phi nhân. Biển cả được thấy giống như là cái hố nước, tương 
tự như vực thắm. Chúng tôi hỏi Supparaka về điều ấy rằng: “Biển này là biến 
nào?” 


1648. “Con tàu của các thương buôn tâm cầu tài sản xuất phát từ bến 
Bharukaccha đã bị lạc hướng, và đi đến vùng biển gọi là Vaļavāmukhī (Biển 
Mom Ngựa Cái). 

1649. Từ khi tôi nhớ vë bản thân, từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, tôi biết 
chắc rằng không một sinh mạng nào đã bị tôi hãm hại một cách cố tình; do 
lời nói chân thật này, mong rằng chiếc tàu hãy quay trở về một cách bình 
yên.” 

9. Bổn Sanh Vị Supparaka. [463] 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chuyện con voi vinh quang là người phụng dưỡng mẹ, 
thêm chuyện vị Junha, kẻ Adhamma (Phi Pháp), đức vua Udaya, 
rồi nước uống được, thái tử YudhañjJaya, và đại vương Dasaratha, 
đức vua Samvara, với vị đã đi đến bờ kia, là chín. 
Nhóm Mười Một Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 
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1650. 


XII. DVĀDASAKANIPĀTO 


Khuddanam' lahucittānam akataññũna dubhinam,? 
nādevasatto puriso thīnam saddhātumarahāti. 


1651. Na tā pajānanti katam na kiccam 


1652. 


na mātaram pitaram bhātaram vā, 
anariyā samatikkantadhammā 
sasseva cittassa vasam vajanti. 


Cirānuvuttampi' piyam manāpam 
anukampam' pāņasamampi santam,Ÿ 
avasu kiccesu ca nam Jahanti 
tasmāhamitthīnam na vissasāmi. 


1653. Thinañhi cittam yathā vānarassa 


kannappakannam yatha rukkhachaya, 
calacalam hadayam itthiyānam 
cakkassa nemi viya parivattatI. 


1654. Yadā ta passanti samekkhamānā 


ādeyyarūpam purisassa vittam, 
saņhāhi vācāhi nayanti menam‘ 
kambojakā jalajeneva assam. 


1655. Yadā na passanti samekkhamānā 


1656. 


ādeyyarūpam purisassa vittam, 
samantato nam parivajjayanti 
tiņņo nadīpāragatova kullam 


Silesūpamā sikhiriva” sabbabhakkhā 
tikkhamāyā nadīriva sīghasotā, 
sevanti hetā piyamapplyañca 
nāgam" yathā orakulam” parañca. 


1657. Na tā ekassa na dvinnam āpaņova pasārito, 
yo tā mayhanti maññeyya vatam jalena badhaye. " 


! luddhānam - Ma. 

* dubbhinam - Ma, Syā. 

* cirānuvutthampi - Ma, Syā; 
cirānuvutthampi - PTS. 

* anukampakam - Ma, PTS. 

` bhattum - Ma. 
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° nayanti-m-etam - PTS. 

7 sikhīriva - Syā. 

* nāvā - Ma, Syā, PTS. 

? orakūlam - Ma, Syā, PTS. 
'° bandhaye - Syā. 


XII. NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN 


1650. “Đối với các nữ nhân là những người nhỏ nhen, có tâm thay đổi, vô 
ơn, bội bạc, nam nhân, nếu không bị phi nhân xâm nhập, thì không thể nào 
có niềm tin đối với các nữ nhân. 


1651. Các nàng không biết đến ân nghĩa, không biết đến bổn phận, 
không biết đến mẹ, cha, hay anh em trai. 

Các nàng không thánh thiện, vượt qua nguyên tắc, 

và đi theo sự sai khiến của chính tâm mình. 


1652. Mặc dầu chàng đã sống chung thời gian dài, chàng đáng yêu, hợp ý, 
có lòng thương xót, thậm chí chàng còn được xem như là sanh mạng, 

các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 

vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


1653. Bởi vì tâm của các nữ nhân giống như tâm của loài khỉ, 
giống như bóng râm của cây chiếu xuống ở mặt đất lồi lõm, 
trái tim của các nữ nhân luôn chao đảo, 

giống như cái vành của bánh xe quay vòng vòng. 


1654. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, nhìn thấy tài sản của người đàn 
ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng dụ dē người ấy bằng những lời nói 
mềm mỏng, tựa như những người dân xứ Kamboja dụ dē con ngựa rừng bằng 
rong rêu (có bôi mật ong). 


1655. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, không nhìn thấy tài sản của 
người đàn ông có dáng vẻ có thể thâu tóm, các nàng lánh xa người ấy ở mọi 
nơi, tựa như người đã vượt qua, đã đi đến bờ bên kia của dòng sông, xa lánh 
chiếc bè. 


1656. Nữ nhân giống như chất kết dính, tựa như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. 
Các nàng có sự lừa phinh chóng vánh, tựa như con sông có dòng nước chảy 
xiết. Bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


1657. Các nàng ấy không thuộc về một người, không thuộc về hai người, 
các nàng ấy tựa như cửa tiệm đã được trưng bày. Kẻ nào nghĩ rằng: “Các nàng 
ấy là thuộc vē ta, kẻ ấy tưởng như có thể áp chế làn gió bằng cái lưới. 
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1658. 


1659. 


1660. 


Yathā nadī ca pantho ca pānāgāram sabhā papā, 
evam lokitthiyo nama vela tāsam na vijjati. 


Ghatāsanasamāhetā' kaņhasappasirūpamā, 
gāvo bahi tiņasseva omasanti varam varam. 


Ghatāsanam kuñJarim? kaņhasappam 
muddhābhisittam pamadä" ca sabba, 
ete naro niccayatto' bhaJetha 

tesam have dubbidu sabbabhāvo.* 


1661. Nāccantavaņņā* na bahunam” kanta 


1662. 


1663. 


1664. 


1665. 


1666. 


1667. 


na dakkhiņā pamadā sevitabbā, 
na parassa bhariyā na dhanassa hetu 
etitthiyo pañca na sevitabbā "ti. 

1. Cūļakuņālajātakam.* 


Kā tvam suddhehi vatthehi aghe vehāsayam thitā,* 
kena tyāssūni" vattanti kuto tam bhayamāgatam. 


Taveva deva vijite bhaddasāloti mam vidū, 
satthim'' vassasahassāni titthato pūjitassa me. 


Kārayantā nagarāni agāre ca disampati, 
vividhe capi pāsāde na mante accamaññisum, 
yatheva mam te pūjesum tatheva tvampi pūjaya. 


Tava aham” na passāmi thullam" kayena te dumam, 


ārohapariņāhena" abhirūposi jātiyā. 


Pāsādam kārayissāmi ekatthambham manoramam, 


tattha tam upanessāmi ciram te yakkha jīvitam. 


Evam cittam" udapādi sarīrena vinābhāvo, 
puthuso mam vikantetva'° khandaso avakantatha. 


' ghatāsanasamā etā - Ma, Syā. 


* kuñjaram - Ma, Syā, PTS. 

? pamudā - Syā. 

niccayato - Ma, Syā. 

saccabhāvo - Syā. 

naccantavamna - Ma, Syā. 

na bahūna - Syā. 

cullakuņālajātakam - Syā. 

vehāyasam thitā - Ma; vehayasanthita - Syā. 


4 
5 
6 
7 
§ 
9 
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° tyassūni - Syā, PTS. 

' satthi - Ma, Syā. 

? tam ivāham - Ma; 
tañca aham - Syā, PTS. 

* thūlam - Ma, Syā. 

* ārohaparināhena - Syā. 

` evam h etam - PTS. 

é vikantitvā - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1658. Giống như dòng sông, con đường, quán nước, phòng hội, lều nghỉ 
chân, các nữ nhân ở thế gian được gọi là như vậy, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. 


1659. Thật vậy, các nàng ấy như là ngọn lửa tế thần, tương tự như đầu con 
rắn độc màu đen, tựa như đàn bò đối với cọng cỏ ở bên lề, chúng chỉ gām 
những cọng ngon nhất. 


1660. Ngọn lửa tế thần, con voi, rắn độc màu đen, 

người được làm lễ phong vương, và tất cả các nữ nhân, 

năm hạng này, người nam thường xuyên thận trọng mới có thể giao thiệp. 
Thật vậy, mọi ý định của những hạng ấy khó mà biết được. 


1661. Không nên thân cận với người nữ có sắc đẹp quá mức, với người nữ 
được nhiều người yêu thương, với người phụ nữ tài hoa, với nữ nhân là vợ 
của kẻ khác, với nữ nhân thân cận vì nguyên nhân tài sản; năm hạng nữ nhân 
này không nên thân cận.” 

1. Bổn Sanh Chim Cu Cu Nhỏ. [464] 


1662. “Ngài là ai mà đứng ở không trung, trên bầu trời, với y phục tỉnh 
khiết? Vì sao các giọt nước mắt của ngài tuôn rơi? Nỗi sợ hãi ấy từ đầu đến?” 


1663. “Tâu bệ hạ, ở trong lãnh thổ của bệ hạ, mọi người đã biết rõ tôi là: 
"Bhaddasāla (Cây May Mån). Trong khi tồn tại sáu mươi ngàn năm, tôi đã 
được họ tôn vinh. 


1664. Tâu vị chúa tể một phương, trong khi cho xây dựng các thành phố, 
các ngôi nhà, và luôn cả các tòa lâu đài đa dạng, họ đã không xúc phạm đến 
tôi. Họ đã tôn vinh tôi như thế nào, mong rằng bệ hạ cũng hãy tôn vinh tôi y 
như thế.” 


1665. “Trãm chưa nhìn thấy cây nào như ngài; thân cây của ngài đồ só vē 
kích thước, về chiều cao và bề ngang. Ngài là tuyệt vời về chủng loại. 


1666. Trām sẽ cho làm tòa lâu đài có một cột trụ, làm thích ý. Trām sẽ 
đưa ngài về nơi ấy. Này vị Dạ-xoa, cuộc sống của ngài sẽ được lâu dài.” 


1667. “Nếu tâm của bệ hạ đã sanh khởi như vậy, là việc tách rời tôi với 
thân cây, vậy hãy cắt lìa tôi thành nhiều phần, hãy cắt đứt thành từng khúc. 
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1668. Agge ca chetvā majjhe ca pacchā mulañca chindatha,' 
evam me chijjamānassa na dukkham maraņam siyā. 


1669. Hatthapādam yatha chinde kannanasañea jīvite,” 
tato pacchā siro chinde tam dukkham maranam siyā. 


1670. Sukhannu khaņdaso chinnam* bhaddasālavanaspati,* 
kim hetu kim” upādāya khaņdaso chinnam' iechasi. 


1671. Yañca hetum upadaya hetu* dhammūpasamhitam, 
khandaso chinnam'icchāmi mahārāja suņohi me. 


1672. Nātī' me sukhasamvaddhā* mama passe nivātajā, 
tepiham upahimseyyam paresam asukhocitam.” 


1673. Cetabbarūpam" cetesi'' bhaddasālavanaspati,* 
hitakāmosi ñatinam abhayam samma dadami te "ti." 
2. Bhaddasālajātakam. 


1674. Kasanti vapanti te janā 
manujā kammaphalūpajīvino, 
nayimassa dīpakassa"” bhāgino 
jambudīpā' idameva no varam. 


1675. Tipañcarattipagamamhi cando'° 
vego maha hohiti!° sagarassa, 
uplapayam'” dīpamimam uļāram 
mā vo vadhi' gacchatha lenamaññam. 


1676. Na jātayam” sāgaravārivego 
uppataye'” dīpamimam uļāram, 
tam me nimittehi bahuhi dittham 
mā bhetha kim socatha modathavho. 


' pacchã mũlamhi chindatha - Ma, Syā; ? ceteyyarūpam - Ma, Syā. 
pacchã mūlam vichindatha - PTS. ! eetasi - PTS. 
* jīvato - Ma, Syā. 2 dammmi teti - Ma, Syā. 
3 chindam - Syā. * ratthassa - PTS. 
* vanappati - Ma, Syā. * jambūdīpā - Syā. 
> kam - PTS. ` tipañcarattũpagatamhi cande - Ma, Syā. 
° hetum - Ma, PTS. 6 hehiti - Ma, Syã. 
7 ñãti - Syā, PTS. 7 uplavissam - Ma; uplāvassam - Syā. 
° sukhasamvaddhā - Syā. š vadhī - Ma, PTS. 
? assa dumocitam - PTS. ? na jãtuyam - Ma. 


416 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn 


1668. Sau khi cắt ở phần ngọn, ở phần giữa, và sau cùng hãy cắt ở phần 
gốc. Trong khi tôi bị cắt đứt như vậy, thì cái chết có thë là không đau đớn.” 


1669. “Giống như chặt đứt bàn tay và bàn chân, rồi lỗ tai và lỗ mũi ở 
người còn sống, kế đến chặt đứt cái đầu sau cùng; cái chết ấy có thể là đau 
đớn. 


1670. Này thần cây may mắn, này vị chúa tē của khu rừng, phải chăng 
việc được cắt thành khúc là an toàn? Điều gì là nguyên nhân, liên quan đến 
điều gì mà ngài lại muốn được cắt thành khúc?” 


1671. “Việc tôi muốn được cắt thành khúc là có nguyên nhân, liên quan 
đến nguyên nhân được gắn liền với thực tế. Tâu đại vương, xin hãy lắng nghe 
tôi. 


1672. Các thân quyến của tôi được phát triển an toàn, được sanh ra yên 
ổn ở bên cạnh tôi. Tôi lại có thể gây tổn thương đến họ, là việc đem lại sự 
không an toàn cho những người khác (nếu bị đốn ngã nguyên cây).” 


1673. “Này thần cây may mắn, này vị chúa tē của khu rừng, ngài suy nghĩ 
có vẻ thấu đáo. Ngài có sự mong muốn điều lợi ích cho các thân quyến, thưa 
ngài, trām ban cho ngài sự không sợ hãi.” 

2. Bốn Sanh Thần Cây May Mān. [465] 


1674. “Các cư dân ấy cày và gieo hạt. Những người sống nhờ vào kết quả 
của công việc không phải là những người có phần chia của hòn đảo nhỏ này. 
Chính nơi này của chúng tôi còn quý báu hơn Jambudīpa.” 


1675. “Mặt trăng vào ba hay năm đêm sắp đến, sẽ có một đợt triều lớn của 
biển cả tràn ngập hòn đảo cao quý này. Cái chết chớ có xảy ra cho quý vi. Quý 
vị hãy đi đến chỗ nương náu khác.” 


1676. “Đợt triều của nước biển được sanh lên này không có thể tràn ngập 
hòn đảo cao quý này. Điều này đã được ta thấy nhờ vào nhiều điềm báo. Quý 
vị chớ sợ hãi. Việc gì quý vị sầu muộn? Quý vị hãy vui mừng. 
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1677. Pahūtabhakkham bahu-annapānam 
pattattha' avasamimam uļāram, 
na vo bhayam patipassāmi kiñci 
āputtaputtehi pamodathavho. 


1678. Yo tvevayam? dakkhinassam disayam 
khemanti pakkosati* tassa saccam, 
na uttaro vedi bhayabhayassa 
mā bhetha kim socatha modathavho. 


1679. Yathā ime vippavadanti yakkhā 
eko bhayam samsati khemameko, 
tadingha mayham vacanam suņātha 
khippam lahum ma vinassimha' sabbe. 


168o. Sabbe samagamma karoma navam 
donim daļham sabbayantūpapannam, 
sace ayam dakkhino saccamāha 
mogham patikkosati uttaro ayam.* 


1681. Sace vano‘ hohiti' apadattha 
imaūca dīpam na pariccajema, 
sace ca* kho uttaro saccamāha 
mogham patikkosati dakkhiņo ayam,’ 
tameva nāvam abhiruyha sabbe 
evam mayam sotthi taremu" param. 


1682. Na ve sugaņham pathamena settham 
kanitthamāpāthagatam gahetvā, 
yo cīdha majjham'' paviceyya ganhati 
save naro setthamupeti thānam. 


1683. Yathāpi te sāgaravārimajjhe 
sakammunā" sotthim'"' vahimsu vāņijā, 
anāgatattham pativijjhiyāna 
appampi nācceti sa bhūripaūno. 


' patattha - PTS. 7 hehiti - Ma, Syā. 
* devoyam - Ma; 8 sace va - PTS. 

devāyam - Syā. ? dakkhiņoyam - Ma, Syā; 
3 patikkosati - Syā. dakkhiņ' ayam - PTS. 
* vinasimha - Syā, PTS. '° taremu - Ma, Syā, PTS. 
> uttaroyam - Ma, Syā; " taccham - Ma. 

uttar’ ayam - PTS. '* gakammanā - PTS. 
° sā ceva no - Ma, Syā, PTS. '3 sotthi - Ma, Syā, PTS. 
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1677. Chē trú ngụ này là cao quý, có nhiều thức ăn, có nhiều cơm nước, và 
đạt được điều lợi ích. Ta không nhìn thấy bất cứ sự sợ hãi nào cho quý vi. 
Quý vị hãy vui đùa cùng các con cháu.” 


1678. “Chính vị thần ở hướng nam tuyên bố về sự thật của điều ấy là “an 
toàn.” Vi thần hướng bắc đã không biết về sự sợ hãi và không sợ hãi. Quý vi 
chớ sợ hãi. Việc gi quý vi lại sầu muộn? Quý vi hãy vui mừng.” 


1679. “Giống như các Dạ-xoa này tranh cãi nhau, một bên bảo là sợ hãi, 
một bên bảo là an toàn. Vậy thì quý vị hãy lắng nghe lời nói của tôi. Mong 
rằng tất cả quý vị chớ bị tiêu hoại một cách mau chóng và chớp nhoáng. 


168o. Tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và làm chiếc thuyền, chiếc ghe chắc 
chắn, có đầy đủ tất cả bộ phận di chuyển (cây chèo, bánh lái, v.v...). Nếu vị 
thân ở hướng nam đã nói sự thật, thì vị thân ở hướng bắc tuyên bố điên ró. 


1681. Con thuyền sẽ thật sự có lợi ích cho chúng ta sau này khi có tai họa 
sanh khởi, và chúng ta sẽ không rời bỏ hòn đảo này. Và nếu vị thần ở hướng 
bác đã nói sự thật, thì vị thần ở hướng nam tuyên bố điên rồ. Tất cả hãy leo 
lên chính chiếc thuyền ấy, như vậy chúng ta có thể vượt đến bờ kia một cách 
bình yên. 


1682. Thật vật, trong khi không nắm lấy theo người thứ nhất là điều đúng 
đắn, sau khi nắm lấy việc đi theo quan điểm của người sau, và ở đây, người 
nào suy xét điều ở giữa rồi nắm lấy, chính người nam ấy đạt đến vị thế tốt 
nhất.” 


1683. “Cũng giống như những người kia ở giữa dòng nước của biển cả, 
những người thương buôn đã đi đến sự bình yên nhờ vào hành động của bản 
thân. Sau khi thấu triệt lợi ích ở tương lai, người nào không bỏ qua đầu là 
việc có tính chất nhỏ nhen, người ấy là vị có trí tuệ uyên bác. 
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1684. Bālā ca mohena rasānugiddhā 
anāgatam appativijjhiyattham, 
paccuppanne sīdanti atthajāte' 
samuddamajjhe yathā te manussā. 


1685. Anāgatam patikayirātha kiccam 
mā mam kiccam kiccakāle vyadhesi, 
tam tādisam patigata'*kiccakārim 
na tam kiccam kiccakāle vyadhetī ”ti.* 
3. Samuddavāņijajātakam. 


1686. Kāmam kāmayamānassa tassa ce tam samijjhati, 
addhā pītimano hoti laddhā macco yadicchatI. 


1687. Kāmam kāmayamānassa tassa ce tam samijjhati, 
tato nam aparam kāme ghamme' taņhamva vindati. 


1688. Gavamva singino singam vaddhamānassa vaddhati, 
evam mandassa posassa bālassa avijānato, 
bhiyyo taņhā pipāsā ca vaddhamānassa vaddhāti. 


1689. Pathavyā* saliyavakam gavāssam' dāsaporisam, 
datvāpi' nālamekassa iti vidvā* samañcare. 


1690. Raja pasayha pathavim? vijetvā"” 
sasāgarantam mahimāvasanto, 
oram samuddassa atittarūpo 
param samuddassapi'' patthayetha. ? 


1691. Yāva anussaram kāme manasa titti nājjhagā, 
tato nivattā patikkamma disvā, 
te ve tittā” ye paññaya tittā. 


' atthe jāte - PTS. 7 datvā ca - Ma; datvā vã - PTS. 
> patikata - Ma, Syā, PTS. ° viddhā - Syā. 
3 byadhetīti - Ma; ? pathavim - Ma. 
byadhesīti - Syā. 0 vijitvā - Ma, Syā. 
* đhamme - Ma. '' samuddassäpi - PTS. 
> pathabyā - Ma; pathabyā - Syā. '* patthayeva - Syā. 
° gavassa - Ma. '3 te ve sutittā - Ma. 
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1684. Và những kẻ ngu tham đắm theo hương vi bởi vì si mê, sau khi 
không thấu triệt lợi ích trong tương lai, chúng ngồi yên trong hiện tại khi có 
sanh lên công việc, giống như là những người đàn ông ấy (bị mất mạng) ở 
giữa biển cả. 


1685. Nên làm trước công việc cần làm cho thời vị lai (nghĩ rằng): “Mong 
rằng công việc không làm cho tôi rối loạn vào thời điểm của công viëc. VỊ ấy 
là người như thế ấy, có sự thực hiện công việc cần phải làm trước thời hạn. 
Công việc không làm cho vị ấy rối loạn vào thời điểm của công việc.” 

3. Bổn Sanh Biển Cả Và Thương Buôn. [466] 


1686. “Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người 
ấy, đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng sau khi đã đạt được điều con người 
ước muốn.' 


1687. Đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người 
ấy, từ đó người ấy có các dục nhiều thêm, tựa như người có cơn khát vào mùa 
nóng nực. 


1688. Tựa như loài bò, khi con bò có sừng phát triển (cơ thể), thì cái sừng 
của nó cũng phát triển; tương tự như vậy, đối với kẻ đần độn, ngu dốt, không 
nhận thức, tham ái và sự khao khát phát triển nhiều thêm khi kẻ ấy tăng 
trưởng (về tuổi tác). 


1689. Cho dù đã ban cho ruộng lúa sāli, ruộng lúa mạch, bò, ngựa, nô lệ, 
và con người ở trên trái đất, cũng vẫn không đủ cho một người; sau khi biết 
như thế, nên hành xử công bằng. 


1690. VỊ vua sau khi chiến thắng trái đất bằng vũ lực, 
trong khi cư ngụ ở phần đất liền có đại dương bao quanh, 
có dáng vẻ không thỏa mãn bờ bên này của biển cả, 

thậm chí bờ bên kia của biến cả cũng mong mỏi. 


1691. Chừng nào còn tưởng nhớ các dục ở trong tâm, người ấy còn chưa 
đạt đến sự thỏa mãn. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi, từ đó quay trở lại, dừng 
lại; những người nào đã được thỏa mãn về trí tuệ, những người ấy quả thật 
đã được thỏa mãn. 


' Giống câu kệ 770 của Suttanipātapāļi - Kinh Tập (TTPV tập 29, trang 243). 
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1692. Paññaya tittinam' settham na so kāmehi tappati, 
paññaya tittam purisam taņhā na kurute vasam. 


1693. Apacinetheva kamani” appicchassa alolupo, 
samuddamatto puriso na so kamehi tappati. 


1694. Rathakārova cammassa parikantam upāhanam, 
yam yam cajati* kāmānam tam tam sampajjate sukham, 
sabbañce sukhamiccheyya sabbe kāme pariccaJe. 


1695. Attha te bhāsitā gāthā sabba honti sahassiyo, 
patiganha mahābrahme sadhetam tava bhāsitam. 


1696. Na me attho sahassehi satehi nahutehi vā, 
pacchimam bhāsato gatham kame me na rato* mano. 


1697. Bhaddo* vatayam manavako sabbalokavidu muni, 
yo taņham'* dukkhajananim parijānāti pandito "ti. 
4. Kāmajātakam. 


1698. Dasa khalu imāni' thānāni yani pubbe akāritvā,* 
sa pacchā manutappati” iecāha" raja janasandho. 


1699. Aladdhā cittam tapati'' pubbe asamudānitam, 
na pubbe dhanamesissam iti pacchānutappati. 


1700. Sakyarūpam pure santam mayā sippam na sikkhitam, 
kiccha vutti asippassa iti pacchānutappati. 


1701. Kūtavedī pure āsim pisuno” pitthimamsiko, 
cando ca pharuso cāsim" iti pacchānutappati. 


1702. Pāņātipātī pure āsim luddo casim' anāriyo, 
bhūtānam nāvadāyissam” iti pacchānutappati. 


1703. Bahūsu vata santīsu" anapadasu ” itthisu, 
paradāram asevissam iti pacchānutappati. 


' tittīnam - Syā. 


* kāmānam - Ma. ° iecevāha - Ma. 

* jahati - Syā. ' vittam tappati - Ma, Syā. 

* nirato - Syā. 2 pisuņo - Ma, Syā, PTS. 

` bhadrako - Ma, Syā. * capi - Ma. 

° vo imam taņham - Ma, PTS. * capi - Ma, Syā. 

7 khalumāni - Syā. ” nāpacāyissam - Ma, Syā. 

* akaritvā - Ma, Syā, PTS. ° santäsu - PTS. 

? pacchã anutappati - Syā; 7 anapadasu - Ma, Syā, PTS. 
pacchã-m-anutappati - PTS. 8 āsevissam - Syā. 
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1692. Sự thỏa mãn về trí tuệ là cao quý, người ấy không bị đốt nóng bởi 
các dục. Với người đã được thỏa mãn về trí tuệ, tham ái không tạo được 
quyên lực. 


1693. Thật vậy, nên giảm thiểu các dục, nên là người có ham muốn ít, 
không tham lam. Người (có trí tuệ lớn lao) ước chừng như biển cả, người ấy 
không bị đốt nóng bởi các dục. 


1694. Tựa như người thợ thuộc da đang cắt miếng da tạo thành chiếc giày, 
mỗi khi dứt bỏ được chút nào của các dục, thì đạt đến hạnh phúc được chút 
ấy. Nếu mong muốn hạnh phúc trọn vẹn, thì nên lìa bỏ tất cả các dục.” 


1695. “Tám kệ ngôn đã được ngài nói, tất cả đều xứng đáng bạc ngàn. 
Thưa vị Bà-la-môn vĩ đại, xin ngài hãy thọ nhận. Lành thay lời đã nói ấy của 
ngài.” 


1696. “Không có lợi ich gì cho ta với một ngàn, với một trăm, hay với 
mười ngàn. Trong khi ta nói kệ ngôn cuối cùng, tâm ý của ta không còn thích 
thú ở dục.” 


1697. “Chàng thanh niên thật sự hiền thiện, là bậc hiền sĩ hiểu biết tất cả 
thế gian, là bậc sáng suốt biết toàn diện tham ái, nguồn sanh ra khổ đau.” 
4. Bổn Sanh Các Dục. [467] 


1698. “Quả thật, có mười sự việc này, mà người nào trước đây đã không 
làm thì sau này người ấy bị hối tiếc,` đức vua Janasandha đã nói như thế. 


1699. Tâm nóng nảy sau khi không đạt được vật đã không được tích lũy 
trước đây (nghĩ rằng): “Trước đây ta đã không tầm cầu tài sàn, sau này người 
ấy bị hối tiếc như thế. 


1700. "Trong khi có dáng vẻ có khả năng (để học tập) trước đây, nghề 
nghiệp đã không được ta học tập, sự sinh sống của người không có nghề 
nghiệp là khó khăn, sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


17O1. “Trước đây, ta đã là người biết giả dối, đâm thọc, nói lén sau lưng. 
Và ta đã là người tàn nhãn và thô lõ, sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1702. “Trước đây, ta đã có sự giết hại sanh mạng và đã là người hung dū, 
không thánh thiện. Ta đã không thương xót các sinh linh, sau này người ấy 
bị hối tiếc như thế. 


1703. “Thật vậy, trong khi đang có nhiều phụ nữ chưa được ai cưới hỏi, tôi 
đã quyến rũ vợ của người khāc, sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 
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1704. Bahumhi vata santamhi annapane upatthite, 
na pubbe adadim' dānam iti pacchanutappatl. 


1705. Mātaram pitaram vapi? jiņņake gatayobbane,* 
pahū santo na posissam iti pacchānutappāti. 


1706. Ācariyamanusatthāram sabbakāmarasāharam, 
pitaram atimaññissam' iti pacchānutappati. 


1707. Samaņe brahmape capi sīlavante bahussute, 
na pubbe payirupāsissam iti pacchānutappāti. 


1708. Sādhu hoti tapo ciņņo santo ca payirupāsito, 
na ca pubbe tapo ciņņo iti pacchanutappati. 


1709. Yo ca etāni thānāni yoniso patipajjati, 
karam purisakiecāni sa paccha nānutappatī ti. 
5. Janasandhajātakam. 


1710. Kaņho kaņho ca ghoro ca sukkadātho patāpavā,” 
baddho* pañcahi rajjūhi kim dhīra' sunakho tava. 


1711. Nāyam migānam atthāya usīnara* bhavissati, 
manussānam anayo hutvā tadā kaņho pamokkhati. 


1712. Pattahattha samaņakā munda samghātipārutā, 
nangalehi kasissanti tadā kanho pamokkhāti. 


1713. Tapassiniyo pabbajitā muņdā samghātipārutā, 
yada loke gamissanti tada kanho pamokkhāti. 


1714. Dīghuttarotthā” jatilā pankadantā rajassirā, 
inam vodāya" gacchanti tadā kanho pamokkhāti. 


1715. Adhicca vede sāvittim yaññatantrañca'' brahmana, 
bhatikaya yajissanti tada kaņho pamokkhati. 


' adadam - Ma, Syā, PTS. 7 ravi - Ma; vīra - Syā. 
2 pitarañcäpi - Ma, PTS; 8 usīnaka - Ma; 
pitaram cāpi - Syā. usinnara - Syā. 
* jinnakam gatayobbanam - Ma. ? dīghottarotthā - Ma. 
* accamaññissam - PTS. 1 codāya - Ma; codaya - Syā. 
> pabhāsavā - Ma, Syā. '! vaññatantañca - Ma; 
° bandho - Syā. yaññam tatañca - Syā. 
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1704. “Thật vậy, trước đây ta đã không ban phát vật thí trong khi có nhiều 
cơm nước được sàn sàng, ` sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1705. “Trong khi có khả năng, ta đã không nuôi dưỡng mẹ hoặc luôn cả 
cha đã già nua, dā qua thời tuổi tré, sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1706. "Ta đã khi dễ người cha, người thầy và người cố vấn có khả năng 
mang lại hương vị của tất cả các dục,” sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1707. “Trước đây, ta đã không đi đến hầu cận các vị Sa-môn, các vị Bā-la- 
môn, luôn cả các bậc có giới hạnh, các vị nghe nhiều hiểu rộng,” sau này 
người ấy bị hối tiếc như thế. 


1708. “Lành thay hạnh khác khổ đã được hành trì, và bậc an tịnh đã được 
đi đến hầu cận! Nhưng hạnh khác khổ đã không được ta hành trì trước đây,” 
sau này người ấy bị hối tiếc như thế. 


1709. Và người nào thực hành đúng đường lối các sự việc này trong khi 
làm các phận sự của con người, người ấy sau này không bị hối tiếc.” 
5. Bốn Sanh Đức Vua Janasandha. [468] 


1710. “Thưa bậc sáng trí, có phải con chó đen tuyền và ghê rợn, có răng 
nanh trắng hếu, oai vệ, bị buộc lại bằng năm sợi dây thừng là của ngài?” 


1711. “Tâu đức vua Usīnara, con chó này sẽ không vì mục đích (ăn thit) 
các loài thú; khi nào có sự sai trái của con người, khi ấy con chó đen sẽ được 
thả ra. 


1712. Khi nào các hạng Sa-môn, cạo đầu, tay cầm bình bát, trùm tấm y 
khoác ngoài, sẽ cày đất với các lưỡi cày, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1713. Khi nào các nữ đạo sĩ khổ hạnh, đã được xuất gia, cạo đầu, trùm tấm 
y khoác ngoài, sẽ đi đến thế gian (ngũ dục), khi ấy con chó đen sẽ được thả 
ra. 


1714. Khi nào các vị đạo sĩ bên tóc, có râu dài, có răng bị đóng bon, có đầu 
lấm bụi, đi đến việc cho vay lấy lãi, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1715. Khi nào các vị Bà-la-môn, sau khi học thuộc lòng kinh Sāvittī thuộc 
Vē-dā và trình tự của lễ tế, sẽ làm lễ tế với tiền công, khi ấy con chó đen sẽ 
được thả ra. 
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1716. Mataram pitaram vāpi' jiņņake gatayobbane,? 
pahū santā* na bharanti tada kaņho pamokkhāti. 


1717. Mataram pitaram vāpi!' jiņņake gatayobbane,? 
bālā tumheti vakkhanti tada kanho pamokkhāti. 


1718. Acariyabhariyam sakhābhariyam* mātulānim pitucchayam,” 
yada loke gamissanti tada kaņho pamokkhati. 


1719. Asicammam gahetvāna khaggam paggayha brāhmaņā, 
panthaghātam karissanti tadā kanho pamokkhāti. 


1720. Sukkacchavī vedhaverā thullabahu” apatubha, 
mithubhedam' karissanti tada kanho pamokkhāti. 


1721. Māyāvino nekatikā asappurisacintakā,* 
yada loke bhavissanti tada kanho pamokkhātī "ti. 
6. Mahākaņhajātakam. 


1722. Neva kiņāmi napi” vikkiņāmi 
na capi me sannicayo ca atthi,' 
sukiccharupam vatidam parittam 
patthodano nalamayam duvinnam. 


1723. Appamhā appakam dajjam'' anumajjhato majjhakam, 
bahumha bahukam dajjā adānam nūpapajjati.” 


1724. Tam tam vadāmi kosiya dehi dānāni bhuñJa ca, 
ariyam maggam" samāruha" nekāsī labhate sukham. 


' pitaraficāpi - Ma; pitaram capi - Syā. 7 mittabhedam - Ma, Syā. 
* jiņņakam gatayobbanam - Ma. * cintikā - Syā. 
3 pahū santo - Ma; ? na - Syā. 
pahusanto - Syā, PTS. 1 idhatthi - Syā. 
* sakhim - Ma, Syā. " dajjā - Ma, Syā. 
` mātulānim pitucchakim - Ma, Syā; ' nupapajjati - Ma. 
mātulānīpitucchasam - PTS. '3 ariyamaggam - Ma, Syā. 
° thulabahu - Ma, Syā. 14 samaruha - Ma, Syā. 
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1716. Khi nào những đứa con không đỡ đần mẹ, hoặc luôn cả cha đã già 
nua, đã qua thời tuổi trẻ, trong khi chúng có khả năng, khi ấy con chó đen sẽ 
được thả ra. 


1717. Khi nào chúng sẽ nói với mẹ, hoặc luôn cả cha đã già nua, đã qua 
thời tuổi trẻ, rằng: “Các người là ngu dót;' khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1718. Khi nào ở thế gian, chúng sẽ đi đến (quyến rũ) vợ của thầy, vợ của 
bạn, vợ của cậu, em gái của cha (cô, o), khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1719. Khi nào các vị Bà-la-môn cầm lấy gươm với cái khiên rồi giơ gươm 
lên và sẽ gây ra việc giết chóc ở đường lộ, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra. 


1720. Khi nào những đứa con trai của các góa phụ, có nước da trắng, có 
cánh tay lớn, không trung thực, sẽ thực hiện việc chia rē bạn bè, khi ấy con 
chó đen sẽ được thả ra. 


1721. Khi nào những kẻ xảo trá, gian lận, có ý nghĩ gây khổ đau cho người 
khác sẽ xuất hiện ở thế gian, khi ấy con chó đen sẽ được thả ra.” 
6. Bổn Sanh Con Chó Đen Lớn. [469] 


(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

1722. "Ta chẳng những không mua, cũng không bān. 
Thậm chí, sự tích lũy của ta cũng không có. 

Phần có được vô cùng khó khăn này quả thật là ít ói. 
Lượng cháo này không đủ cho hai người.” 


(Lời Thiên Chủ Sakka) 

1723. “Nên bố thí chút ít từ phần của cải chút ít. Nên bố thí vừa phải từ 
phần của cải vừa phải. Nên bố thí nhiều từ phần của cải có nhiều. Không đạt 
đến việc không bố thí. 


1724. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ong hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thể đạt được hạnh phúc.” 
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1725. Moghaūcassa hutam hoti moghaūcāpi samīhitam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhuñJati bhojanam. 


1726. Tam tam vadāmi kosiya dehi dānāni bhuñJa ca, 
ariyam maggam' samaruha” nekāsī labhate sukham. 


1727. Saccam tassa’? hutam hoti saccam capi samīhitam, 
atithismim yo nisinnasmim neko bhuñJati bhojanam. 


1728. Tam tam vadāmi kosiya dehi dānāni bhuñJa ca, 
ariyjam maggam samāruha nekāsī labhate sukham. 


1729. Sarañca juhati poso bāhukāya' gayāya ca, 
doņe timbarutitthasmim sīghasote mahāvahe. 


1730. Atra cassa hutam hoti atra cassa samīhitam, 
atithismim yo nisinnasmim neko bhuñJati bhojanam. 


1731. Tam tam vadāmi kosiya dehi dānāni bhuñJa ca, 
arlyam maggam samāruha nekāsī labhate sukham. 


1732. Baļisam hi so niggilati” dighasuttam sabandhanam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhuñJati bhojanam. 


1733. Tam tam vadāmi kosiya dehi dānāni bhuñJa ca, 
arlyam maggam samāruha nekāsī labhate sukham. 


1734. Uļāravaņņā vata brāhmaņā ime 
ayañca vo sunakho kissa hetu, 
uccavacam vaņņanibham vikubbati 
akkhatha no brahmana ke nu tumhe. 


' ariyamagsam - Ma, Syā. 
* samārūha - Ma, Syā. * bahukāya - Ma, Syā. 
* saccañcassa - Ma, Syā. > nigilati - Ma, Syā. 
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(Lời Thần Mặt Trăng) 

1725. “Kẻ nào đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi (xơi nước), 
việc cúng tế của kẻ này là rỗng không, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng là 
rỗng không. 


1726. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ong hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thể đạt được hạnh phúc.” 


(Lời Thần Mặt Trời) 

1727. “Người nào không đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
(xơi nước), việc cúng tế của người ấy là chân chánh, việc gắng sức (tạo lập tài 
sản) cũng là chân chánh. 


1728. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ong hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
đạt được hạnh phúc.” 


(Lời xa phu Matali) 
1729. “Người cúng tế ở hồ nước và ở sông Bahuka, ở hồ sen Gaya, ở bến 
tắm Dona, ở bến tắm Timbaru, ở dòng nước chảy xiết, ở con sông lớn. 


1730. Người nào không đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
(xơi nước), việc cúng tế của người này là có kết quả, việc gắng sức (tạo lập tài 
sản) là có kết quả. 


1731. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ong hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thể đạt được hạnh phúc.” 


(Lời Càn-thát-bà Pañcasikha) 
1732. “Kẻ nào đơn độc thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi (xơi nước), 
kẻ ấy nuốt vào chính cái lưỡi câu có sợi cước dài, có sự trói buộc. 


1733. Này Kosiya, ta nói điều ấy với ông. Ông hãy bố thí các vật thí và ông 
hãy hưởng thụ. Ong hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một mình không 
thể đạt được hạnh phúc.” 


(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

1734. “Các vị Bà-la-môn này quả thật có giai cấp cao quý. 

Và đây là con chó của các vị, nguyên nhân là thế nào? 

Nó biến hóa thành cao, thấp, có màu sắc và ánh sáng. 

Thưa các vị Bà-la-môn, các vi hãy giải thích cho chúng tôi các vị lā ai?” 
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1735. Cando ca suriyo ca ubho idhāgatā 
ayam pana mātali devasārathi, 
sakkohamasmi tidasānamindo 
eso ca kho pañcasikhoti vuccāti. 


1736. Pāņissarā mudingā ca murajāļambarāni' ca, 
suttamenam pabodhenti patibuddho ca nandāti. 


1737. Ye kecime maccharino kadariyā 
paribhāsakā samaņabrāhmaņānam, 
idheva nikkhippa sarīradeham 
kāyassa bhedā nirayam vajanti. 


1738. Ye kecime suggatimāsasānā” 
dhamne thitā samyame samvibhāge, 
idheva nikkhippa sarīradeham 
kāyassa bhedā sugatim vajanti. 


1739. Tvam nosi’ ñati purimāsu jātisu 
so maccharī rosako* pāpadhammo, 
taveva atthāya īdhāgatamhā 
mā pāpadhammo nirayam apattha.* 


1740. Addha hi mam vo° hitakāmā yam mam samanusasatha, 
soham tathā karissāmi sabbam vuttam hitesihi. 


1741. Esāhamajjeva upāramāmi” 
nacapaham" kiūci kareyya papam, 
nacāpi me kiūcimadeyyamatthi” 
nacapadatva'° udakampaham pibe." 


1742. Evañca me dadato sabbakalam 
bhogā ime” vasava khīyissanti, 
tato aham pabbajissāmi sakka 
hitvāna kamani yathodhikānī "ti. 
7. Kosiyajātakam. 


' murajālambarāni - Ma, Syā. 


* suggatimāsamānā - Ma, Syā. * na cāpiham - Ma, Syā. 

? no - Syā. ? kiñci adeyyamatthi - Ma, Syā. 
* kosiyo - Syā. '° na cāpidatvā - Ma, Syā. 

> gamittha - Ma. '' udakam pivāmi - Ma, Syā; 
Ste - Syā. udakam paham piye - PTS. 
”esohamajjeva uparamāmi - Syā. ” idha - Syā. 
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(Lời Thiên Chủ Sakka) 

1735. “Canda và Suriya, cả hai đã đi đến nơi này. 
Còn đây là Matali, người điều khiển thiên xa. 

Ta là Sakka, Chúa của cối Tam Thập. 

Và vị kia được gọi là Pañcasikha. 


1736. Các điệu nhạc, các trống nhỏ, các trống một mặt, và các trống lớn 
đánh thức kẻ ấy đang ngủ say. Và người ấy vui mừng khi được thức tỉnh 


1737. Những kẻ nào bỏn xẻn, keo kiệt, 

những kẻ mắng nhiếc các vị Sa-môn và Bà-la-môn, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục. 


1738. Những người nào đang mong mỏi cối trời, 

đứng vững ở đạo đức, ở sự tự chế ngự, và ở sự san sẻ, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui. 


1739. Ông là thân quyến của chúng tôi ở những kiếp sống trước. 
Ông đây bon xẻn, có tánh khiêu khích, có bản chất ác độc. 

Vì lợi ích cho chính ông mà chúng tôi đã đi đến nơi này. 

Mong sao cho kẻ có bản chất ác độc chớ đọa vào địa ngục.” 


(Lời kẻ keo kiệt Kosiya) 

174O. “Các ngài quả thật là những người mong muốn điều lợi ích cho tôi, 
nên các ngài mới chỉ dạy cho tôi. Tôi đây sẽ thực hành đúng theo mọi điều đã 
được nói ra bởi các bậc hữu ân. 


1741. Ngay từ hôm nay, tôi đây ngưng hẳn, 

và tôi cũng không làm bất cứ điều gì ác độc, 

cũng không có bất cứ cái gì mà tôi không thể bố thí, 

và tôi cũng không thể uống nước sau khi tôi chưa bố thí. 


1742. Và trong khi tôi bố thí vào mọi lúc như vậy, 

thưa vị chúa của chư Thiên, các của cải này sẽ cạn kiệt. 

Kế đó, tôi sẽ xuất gia, thưa Thiên Chủ Sakka, 

sau khi tôi đã từ bỏ các dục đến hết mức (của chúng).” 
7. Bốn Sanh Kẻ Keo Kiệt Kosiya. [470] 
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1743. Yesam na kadāci bhūtapubbam 
sakkhim' sattapadampi imasmim' loke, 
jātā amittā duve’ sahāyā 
patisandhaya' caranti kissa hetu. 


1744. Yadi me ajja pātarāsakāle 
paņham* na sakkuņeyyātha* vattumetam, 
ratthā pabbājayissāmi vo sabbe 
na hi mattho” duppaññajatikehi. 


1745. MahaJanasamagamamhi ghore 
Janakolahalasangamamhi Jate, 
vikkhittamanā anekacitta 
pañham na sakkunoma vattumetam. 


1746. Ekaggacittā ca? ekamekā 
rahasigatā attham nicintayitvā,” 
paviveke sammasitvāna dhīrā 
atha vakkhanti janinda atthametam.' 


1747. Uggaputtarājaputtiyānam 
urabbhamamsam'' piyam manāpam, 
na te sunakhassa'” adenti mamsam 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 


1748. Cammam vihananti elakassa 
assapitthattharaņasukhassa” hetu, 
na ca te“ sunakhassa attharanti 
atha mendassa sunena sakhyamassa. 


1749. Avellitasingiko hi mendo 
na ca sunakhassa visanam' atthi, 
tiņabhakkho mamsabhojano ca 
atha meņdassa suņena sakhyamassa. 


1750. Tiņamāsi palāsamāsi meņdo 
na ca sunakho'° tiņamāsi no palāsam, 
ganheyya suņo'” sasam biļāram 
atha meņdassa suņena sakhyamassa. 


' sakhyam - Ma; sakhi - Syā. ” etamattham - Ma, Syā. 

* sattapadampimasmi - Ma; ' urabbhassa mamsam - Ma. 
sattapadampi imasmi - PTS. 2 na sunakhassa te - Ma. 

3 dve - Syā, PTS. * assapitthattharassukhassa - Ma; 

* patisanthāya - Syã, PTS. assapitthattharaņam sukhassa - Syā; 

> pañham - Ma, Syā. assapitthattharaņassa - PTS. 

° sakkuņātha - Syā; sakkuņetha - PTS. * na te - Syā, PTS. 

7 mamattho - Syā. ` visāņakāni - Ma, Syā. 

* ekaggacittāva - Ma, Syā. i suņo - Syā. 


? atthani cintayitvā - Syā. sunakho - Syā. 
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1743. “Đối với những kẻ thù trước đây chưa bao giờ có sự đối diện trong 
khoảng cách bảy bước chân ở thế gian này, giờ họ đã trở thành hai người bạn 
sống liên kết với nhau; nguyên nhân là thế nào?” 


1744. “Nếu hôm nay, vào bữa ăn sáng của trãm, các khanh không có khả 
năng để trả lời câu hỏi ấy, trām sẽ trục xuất tất cả các khanh ra khỏi đất 
nước, bởi vì với những kẻ có tuệ tồi thì không có lợi ích cho trām.” 


1745. “Ở nơi tập trung đông đảo dân chúng, ở nơi hãi hùng, ở cuộc hội 
họp ồn ào của loài người đã xảy ra, chúng tôi có ý nghĩ bị rối loạn, có tâm 
tánh thất thường, không có khả năng để trả lời câu hỏi ấy. 


1746. Tâu vị chúa của loài người, các bậc sáng trí, với tâm được chuyên 
nhất và chỉ một mình, đã đi đến nơi thanh vắng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về 
ý nghĩa, sau khi nắm vững được vấn đề ở nơi cô quạnh, các vị sẽ nói về ý 
nghĩa dy.” 


1747. “Đối với các trai trẻ dòng quý tộc và các trai trẻ thuộc hoàng gia, thịt 
cừu là đáng yêu, hợp ý. Những vị ấy không ăn thịt chó. Rồi tình thân hữu có 
thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


1748. “Họ lột da của loài cừu vì nguyên nhân của sự thoải mái trong việc 
trải lên lưng ngựa. Và họ không trải lên bằng da của loài chó. Rồi tình thân 
hữu có thể xảy ra giữa con cừu và con chó.” 


1749. “Bởi vì cừu là loài thú có sừng cong, và không có các sừng ở loài chó. 
Cừu có thức nhai lā cỏ và chó có thức ăn là thịt. Rồi tình thân hữu có thể xảy 
ra giữa con cừu và con chó.” 


1750. “Cừu là loài ăn cỏ và lā loài ăn lá. Còn chó không ăn cỏ và không ăn 
lá. Chó có thể săn bắt thỏ và mèo. Rồi tình thân hữu có thể xảy ra giữa con 
cừu và con chó.” 
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1751. Addhatthapādo' catuppadassa 
mendo atthanakho adissamano, 
chādiyamāharati ayam imassa 
mamsam āharati ayam amussa. 


1752. Pasadagato” videhasettho 
vitihāram* aññamañña“bhojananam, 
addakkhi* kira sakkhi tam” janindo 
bobhukkhassa” ca puņņamukhassa* cetam. 


1753. Lābhā vata me anapparūpā 
yassa medisā” paņditā kulamhi, 
pañhassa gambhīragatam nipuņamattham 
pativijjhanti subhāsitena dhīrā. 


1754. AssatarIirathañca ekamekam 
phītam gamavarañca ekamekam, 
sabbesam vo dammi paņditānam 
paramapatītamano subhāsitenā "ti. 
8. Meņdakapaūhajātakam." 


1755. Nāditthā'' parato dosam aņumthūlāni sabbaso, 
issaro paņaye daņdam sāmam appativekkhiya. 


1756. Yo ca appativekkhitvā dandam kubbati khattiyo, 
sakantakam so gilati jaccandhova samakkhikam. 


1757. Adandiyam daņdayati” dandiyañca adaņdiyam, 
andhova visamam maggam na Janati samāsamam. 


1758. Yo ca etāni thānāni aņumthūlāni sabbaso, 
sudittham cānusāseyya"* save“ voharitum"arahāti. 


1759. Nekantamudunā sakkā ekantatikhiņena vā, 
attam mahante" thāpetum' tasmā ubhayamācare. 


' atthaddhapado - Ma, Syā. ? meīdisā - Syā. 

2 pāsādavaragato - Ma, Syā. ° meņdakapaīihājātakam - Syā. 

? vītihāram - Syā. ' nādatthā - Ma, PTS. 

* aññoñña - Syā. ? dandiyati - Syā, PTS. 

> addasa - Syā. * suditthamanusāseyya - Ma, Syā; 

° sakkhikam - Ma; sudittham anusāseyya - PTS. 
sakkhitam - Syā. * sa ve - Ma, PTS. 

7 bubhukkassa - Ma, Syã; > vohātum - PTS. 
bhobhukkhassa - PTS. é mahatte - Syā. 

* puņņam mukhassa - Ma. 7 thapetum - Ma. 
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1751. “Là con thú bốn chân thuộc loài tứ túc, con cừu có tám móng (mỗi 
chân có hai móng) không bị phát hiện (khi đi lấy thịt). Con chó này mang lại 
vật che đậy (rom, cỏ) cho con cừu kia; con cừu kia mang lại thịt cho con chó 
này. 


1752. Vị thủ lĩnh xứ sở Videha đi đến tòa lâu đài, vị chúa của loài người đã 
thực sự nhìn thấy tận mắt việc trao đổi về thức ăn giữa con thú này với con 
kia. Và điều ấy xảy ra giữa con chó và con cừu.” 


1753. “Thật vậy, lợi ích với hình thức không phải là ít oi đã có cho trām, lā 
việc trãm đây có được các bậc sáng suốt như thế này ở gia tộc! Bằng lời nói 
khéo léo, các bậc sáng trí thấu triệt ý nghĩa vi tế và sâu sắc của câu hỏi. 


1754. Với tâm ý được hài lòng tột đỉnh, trãm sẽ ban cho tất cả những bậc 
sáng suốt các khanh mỗi vị một có xe kéo bởi lừa cái, và mỗi vị được ân huệ 
là một ngôi làng giàu có.” 

8. Bổn Sanh Câu Hỏi Về Con Cừu. [471] 


1755. “Sau khi chưa nhìn thấy tội lõi của người khác, sau khi chưa tự mình 
xem xét các tội nhỏ lớn về mọi khía cạnh, vị chúa tể không nên ra lệnh hình 
phạt. 


1756. Và vị Sāt-d6-ly nào không xem xét mà thực hành hình phạt, vị ấy lā 
kẻ nuốt phải xương, tựa như người mù bẩm sinh ăn phải ruồi. 


1757. Người gia hình kẻ không đáng bị phạt và không gia hình kẻ đáng bị 
phạt, tựa như người mù đi ở đường gồ ghề không nhận biết chỗ bằng phẳng 
và không bằng phẳng. 


1758. Và vị nào có thể chỉ dạy sau khi đã xem xét kỹ lưỡng các sự việc lớn 
nhỏ ấy về mọi khía cạnh, vị ấy quả thật xứng đáng để phát biểu. 


1759. Không thể thiết lập bản thân vào địa vị quan trọng theo cách quá 
nhu nhược hay theo cách quá khác nghiệt; vì thế, nên hành xử cả hai cách. 
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1760. Paribhūto mudu hoti atitikkho ca veravā, 
etañca ubhayam ñatva anumajjham samacare. 


1761. Bahumpi ratto bhāseyya dutthopi bahubhāsati, 
na itthikāraņā rāja puttam ghātetumarahasi. 


1762. Sabbo ca' loko ekanto” itthī ca ayamekikā, 
tenāham patipaJJissam gaccha pakkhipatheva nam. 


1763. Anekatale narake gambhīre ca suduttare, 
patito giriduggasmim kena tvam tattha namari. 


1764. Nāgo nagabalo' tattha thāmavā girisānujo, 
paccaggahī” mam bhogehi tenāham tattha namarim. 


1765. Ehi tam patinessāmi rājaputta sakam gharam, 
rajjam kāresi* bhaddante kim araññe karissasi. 


1766. Yathā gilitvā balisam” uddhareyya salohitam, 
uddharitvā sukhī assa evam* passāmi attanam.” 


1767. Kinnu tvam baļisam brūsi kim tvam brūsi salohitam, 
kinnu tvam ubbhatam brūsi tamme akkhāhi pucchito. 


1768. Kāmāham baļisam brūmi hatthiassam salohitam, 
cattāham ubbhatam brūmi evam jānāhi khattiya. 


1769. Ciñcamanavika'° mata devadatto ca me pita, 
ānando paņdito nāgo sāriputto ca devatā, 
aham tadā rājaputto'' evam dhāretha jātakan "ti. 
o. Mahāpadumajātakam. 


'sabbova - Ma, Syā.  "kārehi - Ma, Syā, PTS. 7 balisam - Syā. 

? ekato - Ma, Syā. * sukham - PTS. 

* gacchatha pakkhipatheva tam - Ma. ? attanã - Syã; attani - PTS. 

* jātaphaņo - Ma; jātabalo - Syā, PTS. '° ciūcamāņavikā - Syā, PTS. 
> paccaggahi - Ma; paccuggahi - Syā. l rājaputto aham āsim - Ma. 
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1760. Người nhu nhược thì bị khinh miệt, và người quá khắc nghiệt thì có 
kẻ thù nghịch. Sau khi biết cả hai điều ấy, nên thực hành theo lối trung dung. 


1761. Người bị ái luyến có thể nói nhiều, người bị sân hận cũng nói nhiều. 
Tâu bệ hạ, không vì nguyên nhân phụ nữ, mà ngài có thể giết hại con trai.” 


1762. “Tất cả thế gian là một phe, và người phụ nữ này chỉ một mình. Vì 
thế, trãm sẽ thực hành theo lời vương hậu. Ngươi hãy đi. Các khanh hãy ném 
nó xuống vực.” 


1763. “Con đã bị ném vào khe núi, ở địa ngục có nhiều cây thốt-nốt, sâu 
thắm, và khó vượt qua; vì sao con đã không chết ở nơi ấy?” 


1764. “Ó nơi ấy, có con rắn có oai lực của loài rắn, có sức mạnh, được 
sanh ra ở vùng núi đồi, đã đón nhận con bằng những vòng thân thể cuộn 
tròn; vì thế, con đã không chết ở nơi ấy.” 


1765. “Này hoàng tử, hãy đến, trãm sẽ đưa con về lại nhà của mình. Con 
hãy cai tri xứ sở. Này người đạo đức, con sẽ làm gì ở trong rừng?” 


1766. “Giống như con cá cắn lưỡi câu, khi kéo lên thì có chảy máu. Sau khi 
đã kéo lên thì có sự thoải mái; con nhìn thấy bản thân mình tương tự như 
vậy.” 


1767. “Con nói cái gì về lưỡi cầu? Con nói cái gì về có chảy máu? Con nói 
cái gì về đã được kéo lên? Được hỏi, con hãy giải thích điều ấy cho trām.” 


1768. “Con nói sự ham muốn là lưỡi câu, voi và ngựa là có chảy máu. Con 
nói đã bị từ bỏ lā đã được kéo lên. Thưa vị Sát-đế-ly, ngài hãy nhận biết như 
thế.” 


1769. “Kiều nữ Ciãcã là vương hậu, Devadatta là vua cha của Ta, Ananda 
là con rắn sáng suốt, Sariputta là vị Thiên nhân, khi ấy Ta là vị hoàng tử, các 
ngươi hãy ghi nhớ câu chuyện Bổn Sanh này như vậy.” 

9. Bổn Sanh Hoàng Tử Paduma Vĩ Đại. [472] 
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1770. Kani kammāni kubbānam katham viññu parakkame, 
amittam jāneyya medhāvī disvā sutvā ca' paņdito. 


1771. Na nam umhayate disvā na ca nam patinandati, 
cakkhūni cassa’ na dadati patilomam ca vattati. 


1772. Amitte tassa bhajati mitte tassa na sevati, 
vaņņakāme nivāreti akkosante pasamsati. 


1773. Guyhaūca tassa nakkhāti tassa guyham na gūhati, 
kammam tassa na vaņņeti paññassa nappasamsāti. 


1774. Abhave nandati tassa bhave tassa na nandati, 
acchariyam' bhojanam laddhā tassa nuppaJJate sati, 
tato nam nānukampati aho sopi* labheyyito. 


1775. Iecete soļasākārā amittasmim patitthita, 
yehi amittam jāneyya disvā sutvā ca' paņdito. 


1776. Kani kammāni kubbanam katham viññu parakkame, 
mittam jāneyya medhāvī disva sutvā ca' paņdito. 


1777. Pavuttam cassa’ sarati āgatam abhinandati, 
tato kelāyito* hoti vācāya patinandati. 


1778. Mitte tasseva bhajati amitte tassa na sevati, 
akkosante nivāreti vaņņakāme pasamsati. 


1779. Guyhañca tassa akkhāti tassa guyhañca gūhati, 
kammañea tassa vaņņati paññam tassa” pasamsati. 


! va - PTS. > pavuttham tassa - Ma; 

* cakkhūnissa - Syā. pavutthañcassa - Syā; 

* accheram - Ma. pavuttham tam tam - PTS. 
* ahāsopi - Syā. ° kelāyiko - Syā. 7 paññamassa - Syā. 
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1770. “Sau khi nhìn thấy và lắng nghe kẻ đang làm những hành động gì 
mà các bậc sáng suốt có sự thông minh, có thể nhận biết đây là thù? Người 
hiểu biết nên nó lực như thế nào (để nhận ra kẻ ấy)?” 


1771. “Gã không tươi cười sau khi thấy vị kia, không vui mừng với vị kia, 
không đáp trả những ánh mắt của vị này, và xử sự theo cách ngược lại. 


1772. Gã hợp tác với những kẻ thù của vị ấy, không phục vụ các bạn bè 
của vị ấy, ngăn chặn những người có ý muốn tán dương, khen ngợi những kẻ 
đang khiển trách (vị ấy). 


1773. Gã không nói điều bí mật cho vị ấy, không che giấu điều bí mật của 
vị ấy, không tán dương việc làm của vị ấy, không khen ngợi trí tuệ của vị ấy. 


1774. Gã hân hoan ở sự không thành công của vị ấy, không hân hoan ở sự 
thành công của vị ấy. Sau khi nhận được thức ăn tuyệt hảo, không tưởng nhớ 
đến vị ấy. Gã không có lòng trắc ẩn đến vị kia từ phần thức ăn ở nơi ấy, (nói 
rằng): O, thậm chí vị ấy cũng có thể nhận phần thức ăn từ nơi này.” 


1775. Như thế, mười sáu biểu hiện này được thiết lập ở kẻ thù; nhờ vào 
những điều ấy, người sáng suốt sau khi nhìn thấy và lắng nghe có thể nhận 
biết đây là thù.” 


1776. “Sau khi nhìn thấy và lắng nghe người đang làm những hành động 
gì mà các bậc sáng suốt có sự thông minh có thể nhận biết đây là bạn? Người 
hiểu biết nên nó lực như thế nào (để nhận ra người ấy)?” 


1777. “Người ấy ghi nhớ việc đã đi xa của vị này, vui mừng việc trở lại của 
vị này. Do việc ấy, người được yêu thích đáp lại sự hân hoan qua lời nói. 


1778. Người ấy hợp tác với những bạn bè của chính vị ấy, không phục vụ 
các kẻ thù của vị ấy, ngăn chặn những kẻ đang khiển trách, khen ngợi những 
người có ý muốn tán dương (vị ấy). 


1779. Người ấy nói điều bí mật cho vị ấy, che đậy điều bí mật của vị ấy, 
tán dương việc làm của vi ấy, khen ngợi trí tuệ của vị ấy. 
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1780. Bhave ca nandati tassa abhave tassa na nandati, 
acchariyam' bhojanam laddha tassa uppaJJate sati, 
tato tam” anukampati aho sopi* labheyyito. 


1781. Iecete solasakara mittasmim suppatitthitā, 
yehi mittam ca' jāneyya disvā sutva ca” paņdito "ti. 
10. Mittāmittajātakam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Lahucitta sasala kasanti puna 
atha kama dasakhalutthana varo, 
atha kanha sukosiya mendavaro 
padumo puna mittavare dasa. 


Dvādasakanipāto nitthito. 


--00000-- 
' accheram - Ma. * pahāsopi - Syā. 
2 nam - Ma, Syā, PTS. * su - PTS. > va - PTS. 
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178o. Người ấy hân hoan ở sự thành công của vị ấy, không hân hoan ở sự 
không thành công của vị ấy. Sau khi nhận được thức ăn tuyệt hảo, liền tưởng 
nhớ đến vị ấy. Người ấy có lòng trāc ẩn đến vị ấy từ phần chia ở nơi đó, (nói 
rằng): O, thậm chí vị ấy cũng có thể nhận phần từ nơi này.’ 

1781. Như thế, mười sáu biểu hiện này khéo được thiết lập ở người bạn, 
nhờ vào những điều ấy, người sáng suốt sau khi nhìn thấy và lắng nghe có 


thể nhận biết đây là bạn.” 
10. Bổn Sanh Bạn Và Thù. [473] 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Có tâm thay đổi, Thần cây May Mắn, họ cày đất, 
rồi chuyện về dục, và quả thật có mười sự việc, 
rồi con chó đen, Kosiya tốt lành, và chuyện con cừu, 
hoàng tử Paduma, rồi chuyện bạn hữu, là mười. 
Nhóm Mười Hai Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 
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XIII. TERASAKANIPATO 


1782. Ahasi me ambaphalāni pubbe 
aņūni thūlāni ca brahmacārī, 
teheva mantehi nadāni tuyham 
dumapphalā pātubhavanti brahme. 


1783. Nakkhattayogam patimānayāmi' 
khanam muhuttam na mam tosayanti,” 
nakkhattayogañca khanañca laddhā 
athā*harissambaphalam pahutam.? 


1784. Nakkhattayogam na pure abhāņi 
khaņam muhuttam na pure asamsi, 
athāharī” ambaphalam pahutam 
vannena gandhena rasenupetam. 


1785. Mantābhijappena purassa* tuyham 
dumapphalā pātubhavanti brahme, 
svājja na pāresi' japampi mante’ 
ayam so ko nāma tavajja dhammo. 


1786. Caņdālaputto mama sampadāsi 
dhammena mante pakatiñca samsi, 
mā cassu me pucchito nāmagottam 
guyhittho mā tam” vijaheyya manto." 


1787. Soham Janindena janamhi'' puttho 
makkhāhibhūto alikam abhasim,”? 
manta ime brahmanassati miccha 
pahīnamanto kapaņo" rudāmi. 


1788. Eraņdā pucimandā va athavā palibhaddaka, * 
madhum madhutthiko vinde so hi tassa dumuttamo. 


' patimānayāmi - PTS. * jappampi mantam - Ma, Syā. 

“ khanam muhuttañca mante na passam - Ma, Syā. ? guyhittho attham - Ma. 

M addhā - Ma, Syā. i vijaheyyu mantā - Syā. 
bahukam - Syā. janam pi - PTS. 

` sayam hari - Ma; athāhari - Syā, PTS. ” abhāņim - Ma, Syā, PTS. 

5 purehi - Ma; purepi - Syā. '3 kapaņam - PTS. 

7 vādesi - Syā. 14 pālibhaddakā - Ma, Syā, PTS. 
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XIII. NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN 


1782. “Này người hành Phạm hạnh, trước đây khanh đã mang lại cho 
trām những trái xoài nhỏ và lớn. Này Bà-la-môn, giờ đây cũng với các chú 
thuật ấy của khanh, các trái cây không còn hiện ra nữa.” 


1783. “Thần chờ đợi sự liên kết giữa các vì tinh tú. Thời điểm và giờ giấc 
không làm thần ưng ý. Sau khi đạt được sự liên kết giữa các vì tinh tú và thời 
điểm, lúc ấy thần sẽ mang lại trái cây vô số.” 


1784. “Trước đây, khanh đã không nói đến sự liên kết giữa các vì tỉnh tú. 
Trước đây, khanh đã không tuyên bố về thời điểm và giờ giấc. Khi ấy, khanh 
đã mang lại vô số trái xoài có màu sắc, có mùi thơm, có hương vị. 


1785. Này Bà-la-môn, trước đây với việc khấn vái các chú thuật của khanh 
đây thì các trái cây hiện ra. Hôm nay, khanh đây không có thể làm được 
trong khi lẩm nhẩm các chú thuật. Cái gọi là bản thể ấy của khanh hôm nay 
là sao vậy?” 


1786. “Một người con trai dòng dõi hạ tiện đã truyền dạy cho thần, đã 
tuyên bố về các chú thuật và bản chất tự nhiên của chúng theo nguyên tắc 
rằng: “Khi được hỏi về danh tánh và dòng họ của ta, ngươi chớ có giấu diếm. 
Chó để chú thuật rời bỏ ngươi. 


1787. Bi chất vấn bởi vị chúa của loài người ở nơi công chúng, thần đây, bị 
chế ngự bởi sự gian xảo, đã nói điều không thật một cách sai trái rằng: “Các 
chú thuật này là của vị Bà-la-môn.' Với chú thuật đã mất hiệu nghiệm, bi 
khốn khổ, thần khóc than.” 


1788. “Người có mục đích về mật có thể tìm thấy mật từ cây đu đủ, từ cây 
pucimanda, hoặc từ cây pālibhaddaka; đối với người ấy, chính cây ấy là 
hạng nhất trong số các loại cây. 
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1789. Khattiyā brāhmaņā vessā suddā caņdālapukkusā, 
yasmā' dhammā vijāneyya so hi tassa naruttamo. 


1790. Imassa dandañca vadhañca datvā 
gale gahetvā khalayatha” jammam, 
yo uttamattham kasirena laddham 
mānātimānena vināsayittha. 


1791. Yathā samam maññamano pateyya 
sobbham guham narakam pūtipādam, 
rajJjunï va akkame kaņhasappam 
andho yathā jotimadhitthaheyya, 
evampi mam tvam' khalitam sapañña° 
pahīnamantassa punappasīda.* 


1792. Dhammena mante' tava sampadāsim 
tuvampi* dhammena patiggahesi, 
pakatimpi te attamano asamsim'" 
dhamme thitam tam na jaheyya manto. 


1793. So'' bāla mantam kasirena laddham 
yam dullabham ajja manussaloke, 
kiccha'” laddhā” jīvikam' appapañño'? 
vināsayī alikam bhāsamāno. 


1794. Balassa mūļhassa aññukatano va" 
musā bhanantassa asaññatassa, 
mante mayam tadisake na dema 
kuto manta gaccha na mayha ruccas "ti. 
1. Ambajātakam. 


: Thiện TH Syã. Ti Ha - Ma, Syā. 
alayatha - Syā. asamsi - Syā. 
* rajjūti - Ma, Syā, PTS. ! yo - Ma, PTS. 
* tvam mam - Syā. * kiūicāpi - Ma; kicchãpi - PTS. 
> sapañña - PTS. * laddham - Syā. 
° punappadāhi - Ma; puna sampadāhi - Syā. * jīvitum - Ma; jīvitam - Syā. 
7 mantam - Ma. ` appapañña - PTS. 
* tvampi - Syā, PTS. ° akataññuno ca - Ma, Syā, PTS. 
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1789. Kẻ có thể nhận thức được các pháp từ người nào, từ vị Sāt-dē-ly, từ 
vị Bà-la-môn, từ người thương buôn, từ kẻ nô lệ, từ kẻ hạ tiện, hay từ người 
đổ rác, đối với kẻ ấy, chính người ấy là hạng nhất trong số loài người. 


1790. Hãy cho hình phạt và án từ hình đối với gã này. Hãy nắm lấy kẻ hēn 
hạ ở cổ và đuổi nó đi; gã là kẻ đã hủy hoại mục đích tối thượng đạt được do 
sự khó nhọc, bởi vì quá sức kiêu ngạo.” 


1791. “Giống như người rơi vào cái hố, cái hang, vực thắm, vũng cây thối 
mà tưởng là bằng phẳng, hoặc dām lên con rắn độc màu đen tưởng là những 
sợi dây thừng, giống như người mù bước vào ngọn lửa; cũng tương tự như 
thế, thưa bậc có trí tuệ, xin ngài hãy thứ lõi cho con. Xin ngài hãy có niềm tin 
trở lại đối với kẻ đã đánh mất chú thuật.” 


1792. “Ta đã truyền dạy cho ngươi các chú thuật theo nguyên tắc, ngươi 
cũng đã tiếp thu theo nguyên tắc. Được hoan hỷ, ta cũng đã tuyên bố với 
ngươi về bản chất tự nhiên của chúng rằng: “Chú thuật không từ bỏ ngươi, 
nếu ngươi duy trì nguyên tác. 


1793. Này kẻ ngu sĩ, ngươi đây đã đạt được chú thuật với sự khó nhọc, lā 
điều khó đạt được hiện nay ở thế giới loài người. Trong khi nói điều không 
thật, kẻ thiểu trí đã hủy hoại phương kế sinh nhai sau khi đã đạt được một 
cách khó khăn. 


1794. Đối với kẻ ngu si, đối với kẻ bị mê muội, đối với kẻ vô ơn, đối với kẻ 
nói lời dối trá, đối với kẻ không tự chế ngự, chúng tôi không ban cho các chú 
thuật thuộc loại ấy. Các chú thuật là do đâu? Ngươi hãy đi đi, ngươi không 
làm ta vui thích.” 

1. Bổn Sanh Cây Xoài. [474] 
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Terasakanipāto 
1795. Kuthārihattho puriso vanamogayha' titthasi, 
puttho me samma akkhāhi kim dārum chetumicchasi. 
1796. Isso? vanāni carasi samāni visamāni ca, 
puttho me samma akkhāhi kim dārum nemiyā daļham. 


1797. Neva sālo na khadiro nāssakaņņo kuto dhavo, 


rukkhova* phandano nāma tam dārum nemiyā daļhanti.* 
1798. Kīdisānissa pattāni khandho va pana kīdiso, 
puttho me samma akkhahi yathā jānemu phandanam. 


1799. Yassa sākhā palambanti namanti na ca bhañJare, 
so rukkho phandano nāma yassa mūle aham thito. 


1800. Arānam cakkanābhīnam īsānenmi rathassa ca, 


sabbassa te kammaniyo ayam hessati phandano. 


1801. Iti phandanarukkhopi tāvade* ajjhabhāsatha, 
mayhampi vacanam atthi bhāradvāja suņohi me. 


1802. Issassa* upakhandhamhā”' okkacca* caturangulam, 
tena nemim pariharesi? evam daļhataram siya. 


1803. Iti phandanarukkhopi veram appesi” tāvade,” 
Jatanañca aJatanam issānam'' dukkhamāvahi. 


1804. Ieceva'” phandano issam isso” ca pana phandanam, 
aññamaññam vivādena aññamaññamaghatayum. 


1805. Evameva manussesu' vivado yattha jāyati, 
mayūranaccam naccanti yathā te” 1ssaphandana. ° 


' vanamoggayha - Syā. 
? īso - Syā, PTS. 


? pasāresi - Ma. 
° kappesi - Syā. 
* rukkho ca - Ma, Syā. "īsānam - Syā, PTS. 
* daļham - Ma, Syā. iecevam - Ma, Syā. 
> devatā - Syā. * īsam Īso - Syā, PTS. 
Š imassa - Syā. manussānam - Ma. 
7 upakkhandhamhā - Ma > ne - PTS. 
* ukkacca - Ma, Syā. 


īsaphandanā - Syā, PTS. 
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1795. “Là người đàn ông cầm búa ở tay, bạn đi sâu vào rừng rồi đứng yên. 
Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời, bạn muốn chặt cây gì?” 


1796. “Là loài gấu, bạn rong rudi các khu rừng, các vùng đất bằng và các 
nơi lồi lõm. Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời, cây gì là chắc chắn để 
làm vành bánh xe?” 


1797. “Chẳng phải cây sāla, không phải cây khadira, không phải cây 
assakaņņa, còn cây dhava thì kém xa. Chính loại cây có tên là phandana, 
cây ấy là chắc chắn để làm bánh xe.” 


1798. “Các lá của cây ấy giống như thế nào? Hoặc thêm nữa, thân của nó 
giống như thế nào? Này bạn, được ta hỏi, xin bạn hãy trả lời để cho chúng tôi 
nhận biết về cây phandana. 


1799. “Các cành của cây nào rủ xuống, cong xuống và không gãy, cây ấy 
gọi là cây phandana, ta đang đứng ở gốc cây ấy. 


1800. Cây phandana này sẽ là phù hợp cho công việc của bạn về các cây 
căm, các ổ trục, về càng xe và vành bánh xe, về mọi bộ phận của chiếc xe.” 


1801. Như thế, thần cây phandana ngay lập tức cũng đã nói rằng: “Còn có 
lời nói này của ta, này vị Bhāradvāja, bạn hãy lắng nghe tôi. 


1802. Từ phần thân trên của con gấu, bạn hãy cắt dài xuống rộng bốn 
ngón tay. Bạn hãy bao vòng quanh vành bánh xe với vật ấy, như vậy có thể 
chắc chắn hơn. 


1803. Như thế, thần cây phandana liền tức thì cũng đã kết oan trái và đã 
mang lại khổ đau cho các con gấu đã sanh ra và còn chưa sanh ra.” 


1804. “Thật như thế, cây phandana với con gấu, và hơn nữa, con gấu với 
cây phandana, chúng đã giết hại lẫn nhau do sự gây gô lẫn nhau. 


1805. Tương tự y như thế, nơi nào có sự gây gổ sanh khởi ở giữa loài 
người, thì chúng nhảy múa điệu múa của loài công, giống như con gấu và cây 
phandana ãy vậy. 
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1806. Tam vo vadāmi bhaddam vo yāvantettha samāgatā, 
sammodatha mā vivadittha' mā hotha issaphandanā.” 


1807. Sāmaggimeva* sikkhetha buddhehetam pasamsitam, 
sāmaggirato' dhammattho yogakkhemā na dhamsatī "ti. 
2. Phandanajātakam. 


1808. Idheva hamsa nipata piyam me tava dassanam, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 


1809. Savaņena cekassa” piya bhavanti 
disvā panekassa viyeti* chando, 
disvā ca sutvā ca piyā bhavanti. 
kaccinnu” me piyyasi* dassanena. 


1810. Savaņena piyo mesi bhiyyo cāgamma dassanam, 


evam piyadassano samāno? vasa hamsa mama santike. '° 


1811. Vaseyyāma tavāgāre niccam sakkatapūjitā, 
matto ca"! ekadā vaJJa'” hamsarājam pacantu me. 


1812. Dhiratthu tam annapānam” yamme piyataram taya, 
na capi majjam pāyāmi!'' yava me vacchasī ghare. 


1813. Suvijānam sigalanam'Š sakuntanañca'° vassitam, 
manussavassitam raja dubbijānataram tato. 


1814. Api ce maññatI poso ñati mitto sakhāti va, 
yo pubbe sumano hutva paccha sampajjate diso. 


1815. Yasmim mano nivisati avidure sahāpi so, 
santikepi hi” so dūre yasmā vivasate"* mano. 


I mamantike - Ma. 


matto va - PTS. 

vajje - Ma; majjam - Sya. 
majjapanam - Ma, Sya. 
pissami - Ma; pivissami - Sya. 
singalanam - Ma. 
sakunanañca - Ma, Sya. 
santikehi pi - PTS. 

navisate - Ma. 


vivadatha - Ma. 
“1saphandanã - Syā, PTS. 
* samagyameva - Syā. 

* sāmagyarato - Ma. 

> ekassa - Ma, Syā. 

Š vineti - Syā; viheti - PTS. 
7 kacci nu - Syā. 

° pīyasi - Ma; piyasi - Syā. 
? piyadassano me - Syā. 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
8 
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1806. Ta nói điều ấy cho các ngươi. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho 
các ngươi, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Các ngươi hãy vui vẻ cùng 
nhau. Các ngươi chớ gây gổ. Các ngươi chớ là con gấu và cây phandana. 


1807. Đúng vậy, các ngươi hãy học tập sự hợp nhất; điều ấy đã được chư 
Phật ca ngợi. Người thích thú sự hợp nhất, đứng vững ở thiện pháp, không 
làm tiêu hoại sự an toàn đối với các mối ràng buộc.” 

2. Bổn Sanh Cây Phandana. [475] 


1808. “Thưa chim thiên nga, xin chim hãy đáp xuống ở ngay đây. Sự xuất 
hiện của chim được trām yêu thích. Chim là vị chúa tē vừa mới ngự đến. Có 
điều gì ở đây (khiến chim lo ngai), xin chim cho biết. 


1809. Do việc nghe tiếng mà hình thành các sự yêu mēn đối với một 
người. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khiến sự mong muốn đối với một người 
tiêu tan. Các sự yêu mến hình thành sau khi nhìn thấy và nghe tiếng, phải 
chăng chim được trām yêu mến do việc nhìn thấy? 


1810. Chim được trām yêu mến do việc nghe tiếng, và thêm nữa là việc 
nhìn thấy sau khi chim đi đến. Thưa chim thiên nga, xin chim hãy sống gần 
bên trām.” 


1811. “Chúng tôi có thể ngụ ở căn nhà của bệ hạ, được tôn trọng và được 
cúng dường thường xuyên. Và một lúc nào đó, bị say sưa, bệ hạ có thể nói 
rằng: “Các khanh hãy nấu chín chim thiên nga chúa cho trām.” 


1812. “Thật xấu hổ thay nếu cơm ăn nước uống lại được trām yêu mến 
hơn cả chim. Và trãm cũng sẽ không uống chất say chừng nào chim sẽ còn cư 
ngụ ở ngôi nhà của trām.” 


1813. “Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dē 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. 


1814. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: “Người nào đầu là thân quyến, bạn bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
Xảy ra. 


1815. Tâm ý gắn bó với người nào thì người ấy không xa cách, thậm chí 
còn kề cận. Tâm ý xa lìa kẻ nào, dầu cho kẻ ấy ở gần bên thì cũng như xa rời. 
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1816. Antopi so' hoti pasannacitto 
pāram samuddassa pasannacitto, 
antopi yo” hoti padutthacitto 
pāram samuddassa padutthacitto. 


1817. Samvasantāpi* vivasanti ye disa te rathesabha, 
ārā santo samvasanti manasā ratthavaddhana. 


1818. Aticiram nivasena piyo bhavati appiyo, 
amanta kho tam gacchama' purā te homa appiyā.* 


1819. Evam ce yācamānānam añJalim nāvabujjhasi, 
paricārakānam sattānam' vacanam na karosi no, 
evam tam abhiyācāma puna kayirāsi pariyāyam. 


1820. Evam ce no viharatam antarāyo na hessati, 
tuyham cāpi' mahārāja mayham va: ratthavaddhana,? 
appevanāma passema'° ahorattānam''accaye "ti. 
3. Javanahamsajātakam. 


1821. Na te katthāni bhinnāni na te udakamahatam, '? 
aggīpi te na hasito ° kinnu mandeva “ jhāyasi. 


1822. Na ussahe vane vatthum kassapāmantayāmi tam, 
dukkho vaso araññasmim rattham iechāmi gantave. 


1823. Yathā aham ito gantvā yasmim janapade vasam, 
acaram brahme sikkheyyam” tam dhammam anusāsa mam. 


1824. Sace araññam hitvāna vanamūlaphalāni ca, 
ratthe rocayase vāsam tam dhammam nisāmehi me. 


' yo - Ma; ce - Syā. ° mayhañca - Ma. 

? so - Ma, Syā. ? ratthavaddhana - PTS. 

* samvasantā - Ma, Syā; '° passemu - Ma. 
samvasanto - PTS. " ahoratanam - Ma. 

* gacchāmi - Syā. ” ābhatam - Ma, Syā, PTS. 

` homi appiyo - Syā. '3 hāpito - Ma, PTS. 

° satam - Ma; santānam - Syā. '* mandova - Ma, Syā, PTS. 

7 tuyham vapi - Syā, PTS. 5 sikkheyya - Syā. 


450 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn 


1816. Ngay khi sống trong nhà, người ấy có tâm tốt lành, thì đi đến bên 
kia bờ đại dương cũng có tâm tốt lành. Ngay khi sống trong nhà, người nào 
có tâm tồi bại, thì đi đến bên kia bờ đại dương cũng có tâm tồi bại. 


1817. Tàu dang thủ lãnh xa binh, những kẻ là thù nghịch, mặc dầu đang 
sống chung, chúng cũng sống xa rời. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, 
những người đang ở xa nhau, họ sống chung bằng tâm ý. 


1818. Do việc trú ngụ quá lâu, người được yêu mến trở thành không được 
yêu mến. Thật vậy, hãy để chúng tôi thưa gởi với bệ hạ rồi ra đi, trước khi 
chúng tôi trở thành những người không được bệ hạ yêu mến.” 


1819. “Như vậy, nếu chim không ghi nhận sự chắp tay của những người 
đang cầu xin chim, chim không thực hiện lời nói của chúng tôi, của những 
chúng sanh hộ độ chim. Chúng tôi thỉnh cầu chim như vậy, mong chim có thể 
thực hiện việc đến thăm lần nữa.” 


182o. “Như vậy, nếu nguy biến sẽ không xảy đến cho chúng ta khi đang 
còn sống, luôn cả cho ngài, tâu đại vương, hoặc cho tôi, tâu bậc làm hưng 
thịnh đất nước, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại khi các ngày và đêm trôi qua.” 

3. Bổn Sanh Chim Thiên Nga Thần Tốc. [476] 


1821. “Các thanh củi không được con chẻ nhỏ, nước không được con 
mang lại, thậm chí ngọn lửa không được con đốt lên; tại sao con lại trầm tư 
giống như kẻ ngu khờ?” 


1822. “Con không thể cố gắng để sống ở rừng. Thưa Kassapa, con xin 
trình với cha. Sự cư ngụ ở rừng là khổ. Con muốn đi đến tỉnh thành. 


1823. Giả sử như con đã từ đây ra đi, và trong khi sống ở xứ sở nào thì con 
nên học tập phong tục nơi ấy, thưa vị Bà-la-môn, xin cha hãy chỉ dạy cho con 
kiến thức ấy.” 


1824. “Nếu sau khi từ bỏ khu rừng, và các rễ cây, trái cây nơi rừng rú, rồi 
con vui thích sự cư ngụ ở tỉnh thành, con hãy lắng nghe kiến thức ấy của cha. 
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1825. Visam mā patisevittho' papātam parivajjaya, 
panke ca mā visīdittho yatto āsīvise' care. 


1826. Kinnu visam papāto vā panko vā brahmacārinam, 
kam tvam āsīvisam brūhi* tamme akkhāhi pucchito. 


1827. Āsavo tata lokasmim surā nāma pavuccati, 
manuñña' surabhi” vaggu* madhukhuddarasūpamā,” 
visam tadāhu ariyā* brahmacariyassa nārada. 


1828. Itthiyo tāta lokasmim pamattam pamathenti tā, 
haranti yuvino” cittam tulabhattamva māļuto,'” 
papāto eso akkhato brahmacariyassa narada. 


1829. Lābho siloko sakkaro pūjā parakulesu ca, 
panko eso'' akkhāto brahmacariyassa nārada. 


1830. Sasattha ” tata rājāno āvasanti mahim imam, 
te tadise manussinde mahante tāta narada. 


1831. Issarānam adhipatīnam na tesam pādato care, 
āsīviso so” akkhāto brahmacariyassa narada. 


1832. Bhattattho bhattakale yam' yam geham upasankame, 
yadettha kusalam Jañña tattha ghāsesanam care. 


1833. Pavisitvā parakulam pānattham” bhoJanaya va, 
mitam khāde mitam bhuñJe na ca rūpe manam kare. 


1834. Gottham'° majjam kirasañca'” sabhāni kiraņāni ca, ° 
ārakā parivajjehi yānīva” visamam pathan "ti. 
4. CullanaradaJatakam.” 


1835. Dūte te brahme pahesim gangātīrasmim'' jhāyato, 
tesam puttho na vyākāsi” dukkham guyham matan”nu te. 


' patisevittho - Ma, Syā; 3 āsīvisoti - Ma, Syā. 
patisevittha - Syā. * bhattakāle ca - Ma, Syā. 
* cāsīvise - Ma, PTS. ` pānattho - Syā, PTS. 
* brūsi - Ma. ° guttham - Syā. 
* manuñño - Ma. 7 kiratañca - Ma; kirāsanm vã - PTS. 
> surabhī - Ma, Syā, PTS. ° sabhā nikiraņāni ca - Ma; 
° vaggū - Syā, PTS. sabhānikiraņāni ca - Syã. 
7 sādukhuddarasūpamo - Ma; ? vāni va - PTS. 
sādukhuddarasūpamā - PTS. 2) cūļanāradajātakam - Ma; 
* ariyā se - Ma. cullanaradakassapajatakam - Syā. 
? pharanti munino - Syā. 2! gangātīrasmi - Ma, Syā. 
1 tūlam bhatthamva māluto - Ma, Syā, PTS. 2 byākāsi - Ma, Syā; vyāhāsi - PTS. 
ll eso ca - Ma; esova - Syā, PTS. * guyhamatam - Ma, PTS; 
12 mahantā - Syā. tuyham matam - Syā. 
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1825. Con chớ sử dụng chất độc, hãy lánh xa vực thắm, và chớ chìm 
xuống ở bãi lầy, nên bước đi thận trọng ở nơi có loài rắn độc.” 


1826. “Chất độc hay vực thắm, bãi lầy hay Phạm hạnh là gì? Cha nói ai là 
loài rắn độc? Được hỏi, xin cha hãy giải thích điều ấy cho con.” 


1827. “Này con, ở thế gian có loại dịch chất được gọi tên là rượu. Nó làm 
phấn chấn, có hương thơm, ngọt ngào, tựa như hương vị mật ong ruồi; này 
Narada, các bậc Thánh đã nói vật ấy là chất độc đối với Phạm hạnh. 


1828. Này con, ở thế gian có các người nữ, các cô ấy làm quay cuồng kẻ bị 
say đắm, cướp đi tâm trí của những người trẻ tuổi, ví như cơn gió cuốn đi 
bông cây gòn đã bị rơi rụng; này Narada, điều ấy được gọi là vực thắm đối với 
Phạm hạnh. 


1829. Lợi lộc, danh tiếng, sự kính trọng, và sự cúng dường ở các gia đình 
của những người khác; này Narada, điều ấy được gọi là bãi lầy đối với Phạm 
hạnh. 


1830. Này con, các vị vua có vũ khí ngự trị ở quả đất này. Này con 
Narada, (không nên cộng sự với) các vị chúa của nhân loại vĩ đại như thế ấy. 


1831. Không nên bước đi cạnh bàn chân của các vị chúa tể, của các vị lãnh 
tụ ấy; này Narada, vị ấy được gọi là rắn độc đối với Phạm hạnh. 


1832. Với mục đích về thức ăn vào thời điểm của bữa ăn, con nên đi đến 
gần từng ngôi nhà một, nơi nào có thể biết được là tốt lành thì con nên đi 
kiếm ăn ở nơi ấy. 


1833. Sau khi đi vào nhà của người khác vì mục đích nước uống hoặc thức 
ăn, nên nhai có chừng mực, nên ăn có chừng mực, và không nên chú ý ở sắc 
người nữ. 


1834. Con nên tránh xa những nơi như trại bò, quán rượu, kẻ tồi bại, các 
cuộc hội họp, và những chỗ buôn bán vàng bạc, tựa như tránh xa con đường 
gập ghēnh.” 

4. Tiểu Bổn sanh Ân Sĩ Narada. [477] 


1835. “Này vị Bà-la-môn, trãm đã phái các sứ giả đến gặp ngài, lúc ngài 
đang trầm tư ở bờ sông Ganga. Được hỏi, ngài đã không trả lời chúng. Phải 
chăng ngài đã suy nghĩ rằng nỗi khổ nên được giấu kín?” 
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1836. Sace te dukkham uppajje' kāsīnam ratthavaddhana,? 
mā kho no tassa akkhāhi yo tam dukkhā na mocaye. 


1837. Yo tassa* dukkhajātassa ekantam api bhāsato,* 
vippamoceyya dhammena kamam tassa pavedaye.* 


1838. Suvijānam sigalanam” sakuntanañca” vassitam, 
manussavassitam rāja dubbijānataram tato. 


1839. Api ce maññati poso ñati mitto sakhati va, 
yo pubbe sumano hutvā paccha sampajjate diso. 


1840. Yo attano dukkhamanānuputtho 
pavedaye jantu akālarūpe, 
ānandino' tassa bhavantamitta'° 
hitesino tassa dukhī'' bhavanti. 


1841. Kalañca ñatvana tathāvidhassa 
medhāvinam ekamanam viditvā, 
akkheyya tippāni” parassa dhīro 
saņham giram atthavatim pamuīce. 


1842. Sace ca Jañña avisayhamattano 
nāyam nīti mayha'sukhagamaya, 
ekopi tippāni" saheyya” dhīro 
saccam hirottappamapekkhamāno. 
1843. Aham ratthāni vicaranto nigame rājadhāniyo, 
bhikkhamāno mahārāja ācariyassa dhanatthiko. 
1844. Gahapatī rājapurise mahāsāle ca brahmane, 


alattham satta nikkhāni suvaņņassa janādhipa, 
te me natthā mahārāja tasmā socāmaham bhusam. 


1845. Purisā te mahārāja manasā anuvicintita, ° 
nalam dukkhā pamocetum tasma tesam na vyaharim. 


1846. Tvam ca kho me mahārāja manasa anuvicintito,'” 
alam dukkha pamocetum tasma tuyham pavedayim. 


1847. Tassādāsi pasannatto'* kāsīnam ratthavaddhano,” 
jātarūpamaye nikkhe suvaņņassa catuddasā "ti. 
5. Dūtajātakam. 


uppa]ji - PTS. ' dukkhī - Syā. 


1 

* ratthavaddhana - PTS. * tibbāni - Ma. 

? nam - Ma, Syā. * na te hi mayham - Ma; 
* yo ca tathā - PTS. na tehi mayham - Syā. 
` ekangam api bhāgaso - Ma, Syā. * ekova tibbāni - Ma; 

° pavedaya - Ma, Syā, PTS. ekova tippāni - Syā. 


7 
8 


sahetha - PTS. 

manasānuvicintitā - Ma, Syā, PTS. 
manasānuvicintito - Ma, Syā, PTS. 
pasannacitto - Syā. 
ratthavaddhano - PTS. 


singālānam - Ma. 
sakunanañea - Ma. 

? anandino - Syã. 

' bhavantimittā - Ma; 
bhavanti mittā - Syā. 


5 
6 
+ 
8 
9 
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1836. “Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước Kasi, nếu nỗi khổ của bệ hạ sanh 
khởi, bệ hạ chớ nói ra điều ấy đến kẻ không có thể giúp cho bệ hạ thoát khỏi 
nỗi khổ. 


1837. Người nào có thể tháo gỡ đúng theo pháp, đầu chỉ một phần nỗi 
khổ đã sanh lên cho kẻ đang thổ lộ với người ấy, thì bệ hạ nên thổ lộ điều 
mong muốn với người ấy. 


1838. Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dễ 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. 


1839. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: “Người nào đầu là thân quyến, bạn bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
Xảy ra. 


1840. Kẻ nào, khi không được gặng hỏi về nói khổ của bản thân, lại thổ lộ 
cho mọi người vào thời điểm không phù hợp; đối với kẻ ấy, những ai vui 
mừng là những kẻ thù nghịch; đối với kẻ ấy, những ai có sự sầu khổ là những 
bậc ân nhân. 


1841. Và sau khi biết về thời điểm, sau khi biết được bậc thông minh có 
đồng tâm ý, vi sáng trí nên tỏ bày những nói đớn đau đến kẻ khác thuộc hạng 
người như thế ấy, và nên thốt ra giọng nói mềm mỏng, có ý nghĩa. 


1842. Và nếu biết được việc của bản thân là không thể sửa đổi (nghĩ 
rằng): “Giải pháp này không đem đến an lạc cho ta, vị sáng trí nên chịu đựng 
các nói đớn đau, thậm chí một mình, trong khi xem xét sự thật với sự hổ then 
và ghê sợ tội lõi. 


1843. Tâu đại vương, trong khi lang thang đến các quốc độ, các thị trấn, 
các kinh thành, trong khi xin ăn, thần có ý định tìm kiếm tài sản để dâng đến 
vị thầy dạy học. 


1844. Tâu quân vương, thần đã nhận được bảy thỏi tiền vàng từ các người 
gia chủ, từ các người của hoàng gia, từ các người giàu có, và từ các vị Bā-la- 
môn. Tàu đại vương, các thỏi tiền ấy của thần đã bị đánh rơi; vì thế thân sầu 
muộn vô cùng. 


1845. Tâu đại vương, những người sứ giả ấy, khi đã được suy xét bằng 
tâm, thì họ không đủ khả năng giúp cho thoát khỏi nỗi khổ; vì thế, thần đã 
không bày tỏ với họ. 


1846. Tâu đại vương, còn bệ hạ, quả thật đối với thần, khi đã được suy xét 
bằng tâm, thì bệ ha có đủ khả năng giúp cho thoát khỏi nỗi khổ; vì thế, thần 
đã thổ lộ với bệ hạ.” 


1847. “Với bản ngã được hoan hy, vị làm hưng thịnh vương quốc Kāsi đã 
ban cho người ấy mười bốn thỏi tiền vàng làm bằng vàng ròng.” 
5. Bổn Sanh Sứ Giả. [478] 


' Hai câu kệ 1838 và 1839 giống hai câu kệ 1813 và 1814 ở trang 449. 
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1848. Rājā kālingo cakkavattī' 
dhammena pathavim*anusāsam,* 
agama' bodhisamīpam 
nāgena mahānubhāvena. 


1849. Kālingo bhāradvājo* 
rājānam kalingam samanakolaññam, 
cakkam vattayato° pariggahetva” 
pañJalI idamavoca. 


1850. Paccoroha mahārāja 
bhūmibhāgo yathā samanugīto,* 
idha anadhivarā buddhā 
abhisambuddhā virocanti. 


1851. Padakkhinato āvattā” 
tiņalatā asmim bhūmibhāgasmim, 
puthuviya ayam” mando 
iti no sutam maharaJa.'' 


1852. Sāgarapariyantāya 
mediniya sabbabhutadharaniya, 
puthuviyā ayam” mando 
orohitva namo karohi. 


1853. Ye te bhavanti nasa” 
abhijata matito ca pitito ca,” 
ettavata padesam te 
naga nevamupayanti. 


1854. Abhijāto te nago 
kamam pesehi kuñjaram dantim, 
ettavata padeso'? 
sakka nāgena mupagantum.' 


' cakkavatti - Ma, Sya. ? avatta - PTS. 

2 pathavim - Ma. ° pathaviyā nabhiyam - Ma; 

* anusāsi - Syã. pathaviyā ayam - Syā; 

* agamasi - Syã. puthuviyayam - PTS. 

* kālingo bhāradvājo ca - Ma, Sya; ! iti no sutam mante mahāraja - Ma. 
kālingabhāradvājo ca - PTS. 2 naga ca - Ma, Sya. 

° cakkavattayato - Sya. * abhijātā ca kuñjarā - Ma, Syā. 

7 pariņetvā - PTS. * abhijāto nāgo - Ma. 

* samaņuggato - Ma; > padeso ca - Syā. 
samaņugīto - Syā. ° na sakkā nāgena upagantum - Syā. 
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1848. “Đức Chuyển Luân Vương Kalinga, 
trong lúc trị vì trái đất đúng theo pháp, 
đã đi đến khu vực lân cận cội Bồ Đề 
bằng con voi có đại oai lực. 


1849. VỊ quan tế tự Kalinga Bharadvaja sau khi xem xét, đã chắp tay lại và 
đã nói với đức vua Kalinga, vị Chuyển Luân Vương, con trai của hai vị đạo sĩ 
khổ hạnh, điều này: 


1850. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hãy bước xuống. Mānh đất này theo như 
đã được lưu truyền thì Chư Phật Chánh Đẳng Giác, các bậc không có người 
nào cao quý hơn, chói sáng ở nơi này. 


1851. Các cây cỏ và dây leo ở mảnh đất này đã xoay mình theo phía bên 
phải (để tỏ sự cung kính). Đây là nơi thiêng liêng của trái đất. Chúng thần đã 
được nghe như thế, tâu đại vương. 


1852. Ở trái đất được bao quanh bởi biển cả, ở nơi nâng đỡ tất cả các sinh 
linh, đây là nơi thiêng liêng của trái đất. Xin bệ hạ hãy bước xuống và thực 
hiện sự lễ bái. 


1853. Các con voi dầu đã được sanh ra cao quý từ bên dòng voi mẹ và từ 
bên dòng voi cha, các con voi ấy không bao giờ tiếp cận được khu vực, cho 
đến giới hạn này. 


1854. Con voi của bệ hạ đã được sanh ra cao quý, bệ hạ hãy truyền lệnh 
cho con vật cao cả, có sự thuần phục, theo như ý thích, và cho đến giới hạn 
này là khu vực có thể tiếp cận được bởi con voi ấy.' 
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1855. 


1856. 


1857. 


1858. 


1859. 


1860. 


Tam sutvā rājā kālingo 
veyyafijanikavaco nisāmetvā, 
sampesesi nāgam 

ñassama' mayam yathā idam’ vacanam. 


Sampesito ca? rañña 

nāgo koñco va abhinaditvāna,* 
patisakkitvā nisīdi 
garubhāram* asahamāno. 


Kālingo bhāradvājo* 

nāgam khīņāyukam viditvana,” 
rājānam kālingam 

taramāno ajjhabhāsittha, 
aññam sankama nāgam 

nāgo khīņāyuko mahārāja. 


Tam sutvā kālingo taramāno 

sankamI nagam sankante ca rañño,? 
nāgo tattheva pati bhumyā” 
veyyaūijanikavaco yathā tathā ahu nāgo. 


Kālingabhāradvājam kalingo'° 
brahmanam idamavoca,'' 
tvamevāsi' sambuddho 
sabbaññu sabbadassāvī. 


Tam vacanam anadhivasento' 
kalingo brāhmaņo'' idamavoca, 
veyyañJanika hi” mayam 

buddha sabbaññunova'° mahārāja. 


1861. Sabbaññu sabbavidu ca 


buddha na lakkhane jānanti,'” 
āgamabalasāhi'* mayam 
buddha sabbam pajānanti. 


! usasāma - Ma; ? tvameva asi - Ma. 
uyyāma - Syā. * tam anadhivāsento - Ma, Syā. 
* vathimassidam - Ma. * kālingam brāhmaņo - Ma; 
* sampesitova - PTS. kālingabrāhmaņo - PTS. 
* anaditvā - PTS. ` veyyafijaniyā - PTS. 
` garumvabhāram - Ma. ° sabbaññuno - Ma, Syā. 
° kālingabhāradvājo - Ma, PTS. 7 na lakkhaņena jānanti - Ma; 
7 viditvā - PTS. lakkhanena jānanti - Syā; 
* sankanteva raññe - Ma, Syā. lakkhaņe na jānanti - PTS. 
” bhūmyā - Syā. * āgamabalasā hi - Ma, Syā; 
'° kalingo raja kālingam - Ma. āgamapurisā - PTS. 


l! etadavoca - Ma. 
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1855. Sau khi nghe điều ấy, đức vua Kālinga đã suy nghĩ về lời nói của vị 
tiên tri rồi đã thúc con voi tiến tới (nghĩ rằng): “Như thế này chúng ta sẽ biết 
được lời nói này (đúng hay sai). 


1856. Và bị thúc tiến tới bởi đức vua, 

con voi đã kêu lớn tựa như loài cò, 

rồi đã bước lui, và ngồi xuống, 

trong khi không chịu đựng nổi gánh nặng. 


1857. Viên quan tế tự Kalinga Bhāradvāja, sau khi biết được con voi có 
tuổi thọ đã cạn kiệt, đã vội vã tâu với đức vua Kalinga rằng: “Tâu đại vương, 
con voi có tuổi thọ đã cạn kiệt, xin bệ hạ hãy bước qua con voi khác.’ 


1858. Sau khi nghe điều ấy, đức vua Kalinga đã vội vã bước sang con voi 
khác. Và trong khi đức vua đang bước qua, con voi đã ngã xuống ở trên mặt 
đất, ngay tại chỗ ấy. Lời nói của vị tiên tri như thế nào, thì con voi đã là như 
thế ấy. 


1859. Đức vua Kālinga đã nói với vị Bà-la-môn Kālinga Bharadvaja điều 
này: “Khanh chính là vị hoàn toàn giác ngộ, bậc toàn tri, vị thấy tất cå.’ 


186o. Không đồng ý lời nói ấy, vị Bà-la-môn Kalinga đã nói điều này: “Tâu 
đại vương, chúng thần chỉ là những nhà tiên tri. Chư Phật mới đúng là các 
bậc Toàn Tri. 


1861. Chư Phật là các bậc Toàn Tri và là các bậc hiểu biết tất cả, các ngài 
không biết các điềm báo hiệu. Chúng tôi tùy thuộc vào năng lực của sự truyền 
thừa, trái lại chư Phật nhận biết tất cả.” 
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1862. Mahāyitvāna' sambodhim 
nānā turiyehi vajjamānehi, 
mālāgandhavilepanam āharitvā” 
pākāraparikkhepam kāresi.* 


1863. Satthivahasahassanam pupphānam sannipātayi, 
pūjesi raja kālingo bodhimaņdavaruttame ti.” 
6. Kālingabodhijātakam. 


1864. Akittim disvāna* sammantam” sakko bhūtapati* bravi, 
kimatthiyam” mahābrahme eko sammasi ghammani. 


1865. Dukkho punabbhavo sakka sarīrassa ca bhedanam, 
sammohamararaņam dukkham tasmā sammāmi vāsava. 


1866. Etasmim te sulapite patirũpe'° subhāsite, 
varam kassapa te dammi yam kiñci manasicchasi. 


1867. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
yena putte ca dāre ca đhanadhaññam piyāni ca, 
laddhā narā na tappanti so lobho na mayi" vase. 


1868. Etasmim te sulapite patirupe'° subhasite, 
varam kassapa te dammi yam kiñci manasicchasi. 


1869. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
khettam vatthum hiraññañca gavāssam” dāsaporisam, 
yena jātena jīyanti so doso na mayi" vase. 


1870. Etasmim te sulapite patirupe'° subhāsite, 
varam kassapa te dammi yam kiñci manasicchasi. 


1871. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
bālam na passe na suņe na ca balena samvase, 
balena allapa'sallapam na kare na ca rocaye. 


' mahayitvā - Ma; pahamsitvāna - Syã. 
* mālāvilepanam abhiharitvā - Ma, Syā. 


? atha raja manupāyāsi - Ma; karesi atha raja pāyāsi - Syā; * bhūtapatī - Ma, Syā. 
pākāraparikkhepam kāresi atha rājā pāyāsi - PTS. ? kim patthayam - Ma, Syā. 

* satthi vāhasahassāni - Ma, Syā. 1 patirūpe - Syā. 

` bodhimandamanuttaranti - Ma, Syā, PTS. '! may! - Ma, Syā, PTS. 

° disvā - Ma, PTS. '* gavassam - Ma. 

7 sammatam - PTS. 5 bālenallāpa - Ma, Syā, PTS. 
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1862. Sau khi tế lễ trọng thể đến cội Bồ Đề với nhiều loại nhạc cụ đang 
được tấu lên, sau khi mang lại tràng hoa, vật thơm, và đầu thoa, đức vua đã 
cho xây dựng tường rào vòng quanh. 


1863. Sau khi đã cho mang lại sáu mươi ngàn cỗ xe bông hoa, đức vua 
Kalinga đã cúng dường ở cội Bồ Đề cao quý tối thượng.” 
6. Bổn Sanh Vua Kalinga Và Cội Bồ Đề. [479] 


1864. Sau khi nhìn thấy Akitti đang ngồi tĩnh tâm, Thiên Chủ Sakka, vị 
Chúa của các sinh linh, đã nói rằng: “Này vi Bà-la-môn vĩ đại, với mục đích gì 
mà ông một mình ngồi tĩnh tâm vào lúc nóng nực?” 


1865. “Thưa Sakka, việc hiện hữu Tân nữa và sự hoại rã của thân thể là 
khổ, cái chết với sự mê mờ là khổ; vì thế, tôi ngồi tĩnh tâm, thưa Thiên Chủ.” 


1866. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.”' 


1867. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, thì do tham ái nào khiến những người nam sau khi đã 
đạt được các con cái, các người vợ, tài sản, thóc lúa, và những vật yêu quý, 
vẫn không thỏa mãn, xin cho tham ái ấy không trú ở nơi tôi.” 


1868. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tām.” 


1869. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tē của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, thì do sân hận nào sanh lên khiến ruộng, vườn, vàng, bò, 
ngựa, nô lệ, và con người bị tiêu hoại, xin cho sân hận ấy không trú ở nơi 


AS, 99 


tO1. 


1870. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, dā được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1871. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huē, xin cho tôi không nhìn thấy kẻ ngu, không nghe tiếng, 
không sống chung với kẻ ngu, không thực hiện và không vui thích việc trao 
đổi và trò chuyện với kẻ ngu.” 


' Câu kệ 1866 tương tự như câu kệ 1366 ở trang 351. 
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1872. Kinnu te akaram bālo vada kassapa kāraņam, 
kena kassapa bālassa dassanam nābhikankhasi. 


1873. Anayam nayati dummedho adhurāyam niyuñjati, 
dunnayo seyyaso hoti sammā vutto pakuppatl, 
vinayam so na jānāti sādhu tassa adassanam. 


1874. Etasmim te sulapite patirūpe' subhāsite, 
varam kassapa te dammi yam kiūca manasicchasl. 


1875. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
dhīram passe suņe dhīram dhīrena saha samvase, 
dhīrena allāpa'sallāpam tam kare tam ca rocaye. 


1876. Kinnu te akaram dhīro vada kassapa kāraņam, 
kena kassapa dhīrassa dassanam abhikankhasi. 


1877. Nayam nayati medhāvī adhurayam na yuñJatl, 
sunayo seyyaso hoti sammā vutto na kuppati, 
vinayam so pajānāti sādhu tena samāgamo. 


1878. Etasmim te sulapite patirūpe' subhāsite, 
varam kassapa te dammi yam kiãca manasicchasl. 


1879. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
tato ratyā vivasane suriyassuggamanan pati, 
dibbā bhakkhā pātubhaveyyum sīlavanto ca yācakā. 


1880. Dadato ca me na khīyetha datvā nānutapeyyaham, 
dadam cittam pasadeyyam etam sakka varam vare. 


1881. Etasmim te sulapite patirūpe' subhāsite, 
varam kassapa te dammi yam kiūci manasicchasi. 


1882. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
na mam puna upeyyāsi etam sakka varam vare. 


' patirūpe - Syā. * vivasāne sūriyuggamanam - Ma. 
* dhīrenallāpa - Ma, Syā, PTS. * dadato me - Ma, Syā. 
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1872. “Vậy kẻ ngu đã làm gì đến ông? Này Kassapa, ông hãy nói lý do. 
Này Kassapa, vì sao ông không mong muốn việc nhìn thấy kẻ ngu?” 


1873. “Kẻ ngu muội hướng dẫn điều không đúng phương pháp; kẻ ấy gắn 
bó vào việc không phải là trách nhiệm; sự hướng dān tồi lại là tốt hơn cho kẻ 
ấy, khi được nói điều đúng đắn kẻ ấy lại nổi giận, kẻ ấy không biết nguyên 
tác; tốt lành thay việc không nhìn thấy kẻ ấy!” 


1874. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1875. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tể của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huē, xin cho tôi nhìn thấy bậc sáng trí, nghe tiếng, sống chung 
với bậc sáng trí, thực hiện và vui thích việc trao đổi và trò chuyện với bậc 


⁄ > 


sáng trí. 


1876. “Vậy bậc sáng trí đã làm gì cho ông? Này Kassapa, ông hãy nói lý 
do. Này Kassapa, vì sao ông mong muốn việc nhìn thấy bậc sáng trí?” 


1877. “Bậc thông minh hướng dẫn điều đúng phương pháp; vị ấy không 
gắn bó vào việc không phải là trách nhiệm; sự hướng dẫn khéo léo là tốt hơn, 
khi được nói điều đúng đắn vị ấy không giận dữ, vị ấy biết nguyên tắc; tốt 
lành thay việc gặp gỡ với vị ấy!” 


1878. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tâm.” 


1879. “Thưa Sakka, thưa vị chúa të của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, kế đó, vào lúc tàn đêm, sự mọc lên của mặt trời đã đến, 
có các thức ăn thuộc cõi trời hiện ra, và những vị khất thực là có giới hạnh. 


188o. Trong khi tôi đang bố thí thì không bị cạn kiệt, và sau khi bố thí tôi 
không hối tiếc. Trong khi bố thí, tôi có thể khiến cho tâm được tịnh tín. Thưa 
Sakka, tôi xin chọn điều ân huệ ấy.” 


1881. “Do điều ấy đã được ông khéo nói, đã được ông khéo thuyết, là điều 
thích đáng, này Kassapa, ta sẽ ban cho ông một ân huệ về bất cứ điều gì ông 
mong muốn ở trong tām.” 


1882. “Thưa Sakka, thưa vị chúa tē của tất cả chúng sanh, nếu ngài đã ban 
cho tôi điều ân huệ, xin ngài không đến thăm tôi nữa. Thưa Sakka, tôi xin 
chọn điều ân huệ ấy.” 
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1883. 


1884. Tam tadisam devavaņņam' sabbakamasamiddhinam, 


1885. 


1886. 


1887. 


1888. 


1889. 


1890. 


' devavaņņim - PTS. 
? pamajjeyya - Ma. 


Bahūhi vattacariyāhi narā ca atha nāriyo, 
dassanam abhikankhanti kinnu me dassane bhayam. 


disvā tapo pamaJJeyyam” etam te dassane bhayan "ti. 
7. Akittijātakam. 


Ahameva dubbhāsitam bhāsi bālo 
bheko va araūne* ahimavhayāno,* 
takkāriye sobbhamimam” patāmi 
na kireva sādhu ativelabhāņī. 


Pappoti macco ativelabhāņī 
bandham' vadham sokapariddavañca, 
attanam yeva’ garahāsi etto* 

acera° yam tam nikhaņanti sobbhe. 


Kimevaham" tuņdilamanupucchim'' 
kareyya sam” bhataram kalikayam, ' 
naggovaham vatthayugaūca jīno 
ayampi attho bahutādisova. 


Yo yujjhamānānam ayujjhamāno 
meņdantaram accupatī kulingo, 
so pimsito meņdasirehi tattha 
ayampi attho bahutādisova. 


Caturo janā potthakam aggahesum 
ekañca posam anurakkhamānā, 
sabbeva te bhinnasirā sayimsu 
ayampi attho bahutādisova. 


Aja yatha veļugumbasmim baddhā" 
avekkhipantī” asimajjhagañchi, ' 
teneva tassa galakavakantam'"” 
ayampi attho bahutadisova. 


` bhekovarañãe - Ma, Syā, PTS. '* kareyyäsam - Syā. 


* ahimavhāyamāno - Ma, Syā. 
` sobbhamhi aham - Ma. 


° evam 


7 attānameva - Ma, Syā. 
- Ma, Syā, PTS. 
? ācariya - Syā. 


8 ettha 


'° kimevaham - Ma, PTS. 
" ãnupuccheyyam - PTS. 


Terasakanipāto 


'3 kālikāya - Syā; kalika yam - PTS. 
'* bandha - Syā. 


- PTS. 5 avakkhipantī - Ma. 
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asik’ ajjhagaūchi - PTS. 
V galakam vikantā - Syā. 
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1883. “Thông qua nhiều phận sự và hạnh lành, các người nam và nữ 
mong mỏi việc nhìn thấy ta, vậy có nguy hiểm gì trong việc nhìn thấy ta?” 


1884. “Sau khi nhìn thấy ngài với vẻ đẹp thiên thần, với sự thành tựu tất 
cả các dục như thế ấy, tôi có thể xao lãng hạnh khác khổ; điều ấy là sự nguy 
hiểm trong việc nhìn thấy ngài.” 

7. Bổn Sanh Ẩn Sĩ Akitti. [480] 


1885. “Chính ta là kẻ ngu đã nói lời được nói vụng về, tựa như con nhái ở 
trong rừng đang gọi con rắn. Này Takkariya, ta rơi vào cái hố này. Thật vậy, 
việc nói quá nhiều không bao giờ tốt lành!” 


1886. “Người nói quá nhiều nhận lãnh sự giam cầm, sự tử hình, sự sầu 
muộn và sự than khóc. Về việc này, thây hãy chê trách chính bản thân. Thưa 
thầy, vì việc ấy, chúng chôn vùi thầy ở cái hố.” 


1887. “Thật vậy, ta đã gặng hỏi Tuņdila điều gì về việc nàng Kāļikā có thể 
làm với anh trai của nàng? Và ta bị cướp mất hai mảnh vải, ta hoàn toàn lõa 
Tô. Y nghĩa này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 


1888. “Là kẻ không tham gia đánh nhau giữa hai kẻ đang đánh nhau, con 
chim sẻ đã lao vào giữa hai con cừu. Trong trường hợp ấy, nó đã bị đầu của 
hai con cừu ép chết. Y nghĩa này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 


1889. “Bốn người đã giữ lấy tấm vải bố, và trong lúc đang bảo vệ một 
người, tất cả bọn họ đã nằm dài, các cái đầu bị vỡ tan. Y nghĩa này cũng y 
như vậy với nhiều sự việc.” 


1890. “Giống như con dê cái bị trói ở lūm tre, trong lúc nhảy quanh đã có 
được cây dao. Với chính cây dao ấy, cổ của con dē cái đã bị cắt lia. Y nghĩa 
này cũng y như vậy với nhiều sự việc.” 
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1891. Nayime' deva napi’ gandhabbaputtā 
migā ime atthavasabhata ime,* 
ekañca nam sāyamāse pacantu 
ekañca puna pātarāse* pacantu. 


1892. Satam sahassanam" dubbhāsitānam* 
kalampi nāgghanti' subhāsitassa, 
dubbhāsitam sankamāno kileso 
tasmā tuņhī kimpuriso* na balya. 


1893. Ya mesa vyākāsi” pamuñcathetam 
giriūca nam himavantam nayantu, 
imaūca kho dentu mahānasāya 
pAtova ' nam pātarāse pacantu. 


1894. Pajjunnanāthā pasavo pasunatha ayam pajā, 
tvam nāthosmi'' mahārāja amhanāthā mama bhariyā,” 
dvinnamaññataram ñatva mutto gaccheyya pabbatam. 


1895. Na ve nindā supariva]Jayetha'? 
nānā janā sevitabbā janinda, 
yeneva eko labhate pasamsam 
teneva añño labhate ninditāram. 


1896. Sabbo loko paracittena acitto'* 
sabbo loko cittavāsamhi citte, ' 
paccekacittā puthusabbasatta 
kassīdha cittassa vasena vattaLi. ° 


1897. Tuņhī ahu kimpuriso sabhariyo 
yodāni vyākāsi'" bhayassa bhīto, 
sodāni mutto sukhito arogo 
vaca kirevatthavatī'* narānan "ti. 
8. Takkāriyajātakam. 


'ime na - Ma. 2 nāthoham bhariyāya me - Ma; 

* napi - Ma; nāpi - Syā. nātho ham bhariyāya ca - PTS. 

3 atthavasam gatā me - Ma. * suparivajjayātha - Syā; 

* ekam punappātarāse - Ma, Syā; suparīvajjayā ce - PTS. 
ekaūca nam pātarāse - PTS. * paricitto aticitto - Ma; 

> sahassāni - Ma; sahassāna - Syā; paracittena aticitto - Syā; 
sahassam - PTS. paracitto acitto - PTS. 

° dubhāsitāni - Ma. ` cittavā samhi citte - Ma, Syā; 

7 nāgghati - Syā. cittavasamhi citto - PTS. 

* kimpurisā - Ma, PTS. Š vase na vatte - Ma, Syā, PTS. 

? byāhāsi - Ma; byākāsi - Syā; vyāhāsi - PTS. ' byāhāsi - Ma; byākāsi - Syā; 

'° pato ca - PTS. vyāhāsi - PTS. 

" nāthosi - Ma. 8 vācākirevattavatī - Ma. 
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1891. “Những kẻ này không phải là thiên thần, cũng không phải là con cái 
của các nhạc sĩ Thiên đình, những kẻ này là loài thú, những kẻ này được đem 
lại để trãm sử dụng. Vậy hãy bảo bọn họ nấu một đứa cho bữa ăn buổi tối, và 
hãy bảo bọn họ nấu một đứa nữa cho bữa ăn buổi sáng.” 


1892. “Một trăm ngàn lời vụng nói không giá trị bằng một phần của lời 
được khéo nói. Trong khi phân vân về lời vụng nói là ô nhiễm; vì thế, loài 
nhân điểu giữ im lặng, không phải vì ngu dốt.” 


1893. “Nàng này đã giải thích cho trãm. Các khanh hãy thả nàng ấy. Và 
hãy bảo bọn họ đưa nàng ấy đến ngọn núi có tuyết phủ. Còn hãy giao kẻ này 
cho nhà bếp. Sáng sớm mai, hãy bảo bọn họ nấu kẻ ấy cho bữa ăn buổi sáng.” 


1894. “Các con thú có sự phụ thuộc vào cơn mưa. Loài người này có sự 
phụ thuộc vào các con thú. Tâu đại vương, thần có sự phụ thuộc vào bệ hạ. 
Người vợ của thần có sự phụ thuộc vào thần. Sau khi biết được một người 
nào đó trong hai người (đã chết), người được thả ra mới có thể đi đến ngọn 
núi. 


1895. Thật vậy, không dē gì tránh khỏi sự chê bai. Loài người có sở thích 
khác nhau nên cần được phục vụ khác nhau, tâu vị chúa của loài người. Vì 
một điều nào đó, người này nhận được sự khen ngợi, do chính điều đó, người 
khác nhận được sự chê bai. 


1896. Tất cả thế gian là không có sự nhận biết với tâm của người khác. 
Tất cả thế gian có sự nhận biết về tâm của mình. Tất cả chúng sanh có tâm 
riêng biệt theo từng cá nhân. Công việc được vận hành ở đây do năng lực tâm 
của người nào?” 


1897. “Gã nhân điểu cùng với người vợ đã im lặng, là kẻ giờ đây bị sợ hãi 
bởi sự nguy hiểm, nên đã giải thích. Kẻ ấy giờ đây đã được thả ra, được sung 
sướng, không tật bệnh. Thật vậy, chính lời nói là có sự lợi ích cho những con 
người.” 

8. Bổn Sanh Thanh Niên Takkariya. [481] 
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1898. Kassa' gāmavaram dammi nāriyo ca alankata, 
ko me tam” migamakkhāti* migānam migamuttamam. 


1899. Mayham gāmavaram dehi nāriyo ca alankatā, 
aham te migamakkhissam migānam migamuttamam. 


1900. Etasmim vanasandasmim ambā sālā ca pupphita, 
indagopakakasamchannā ettheso titthatī* migo. 


1901. Dhanum adejjham* katvāna usum sandhāyupāgami,* 
migo ca disvā rājānam dūrato ajjhabhāsatha. 


1902. Āgamehi mahārāja mā mam” vijjhi rathesabha, 
ko nu te idamakkhāsi* ettheso titthat? migo. 


1903. Esa pāpacaro poso samma titthati ārakā, 
so hi? me idamakkhāsi* ettheso titthatī* migo. 


1904. Saccam kireva māhamsu" nara ekacciyā idha, 
kattham viplāvitam'' seyyo natvevekacciyo naro.” 


1905. Kinnu ruru garahasī migānam 
kim pakkhinam' kim pana mānusānam, 
bhayam hi mam vindati napparūpam 
sutvanam” tam manusim'° bhāsamānam. 


1906. Yamuddharim vahane” vuyhamānam 
mahodake salile sīghasote, 
tato nidānam bhayamāgatam mama 
dukkho have rāja asabbhi sangamo. 


1907. Soham catuppattamidam'° vihangamam 
tanucchidam hadaye ossajāmi, 
hanāmi mittaddumakiccakarim'? 
yo tadisam kammakatam na Jane.” 


' tassa - Ma, Syã. l niplavitam - Ma; nipāvatam - Syā. 


? yo metam - Ma. ' na tvevekacci yo naro - Ma; 

* akkhāsi - Syā. na tvevekacciyo naro - Syā, PTS. 

* titthate - Ma; titthati - Syã. l ruru - Ma, Syā. 

` dhanum advejjham - Ma, Syā. '* pakkhinam - Syā, PTS. 

5 sannayhupāgami - Ma, Syā.  ' sutvāna - Ma, Syā, PTS. 

”me - PTS. '* mānusi - Syã. 

* idhamakkhāsi - Ma, PTS. VU vāhane - Ma, Syā. 

? soyam - Ma. '3 imam - Ma, Syā. 

1 kirevamahamsu - Syā; O hanāmi tam mittadubbhim akiccakārim - Ma, Syā. 
kir’ evam āhamsu - PTS. ” na janati - PTS. 
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1898. "Trām sẽ ban ngôi làng ân huệ và những người phụ nữ đã được 
trang điểm cho ai? Ai thông báo cho trām về con nai ấy, con nai tối thượng 
trong số các con nai?” 


1899. “Bệ hạ hãy ban ngôi làng ân huệ và những người phụ nữ đã được 
trang điểm cho thần. Thân sẽ thông báo cho bệ hạ về con nai, con nai tối 
thượng trong số các con nai. 


1900. O khu rừng rậm này, có các cây xoài và các cây sāla nở rộ hoa, mặt 
đất được phủ màu cánh kiến, con nai ấy cư ngụ ở đây.” 


1901. Sau khi đặt mũi tên vào cây cung, đức vua đã kéo căng mũi tên rồi 
tiến lại gần. Và con nai, sau khi nhìn thấy đức vua từ đàng xa, đã thưa rằng: 


1902. “Tàu đại vương, xin bệ hạ hãy chờ đợi. Tāu dáng thủ lãnh xa binh, 
xin chớ bắn tôi. Ai đã thông báo cho bệ hạ điều này: “Con nai ấy cư ngụ ở 
đây”?” 


1903. “Này nai mến, gã đàn ông có sở hành xấu xa ấy đứng ở đàng xa. 
Chính gã ấy đã thông báo cho trām điều này: “Con nai ấy cư ngụ ở đây. ” 


1904. “Nghe rằng người đời đã nói sự thật như vầy: Có một số người loại 
ấy ở đời này. Thanh gõ trôi sông được vớt lên còn tốt hơn, chứ gã đàn ông 
loại ấy thì không bao giờ.” 


1905. “Này nai, vậy ngươi chê trách điều gì ở loài thú, điều gì ở loài chim, 
hay là điều gi ở loài người? Bởi vì nỗi sợ hãi tìm thấy ở trãm không phải là ít, 
sau khi nghe ngươi đang nói tiếng người.” 


1906. “Tôi đã vớt lên kẻ đang bị cuốn trôi ở dòng nước lũ lớn, ở dòng 
nước chảy xiết. Do nguyên nhân ấy, có sự nguy hiểm xảy đến cho tôi. Thật 
vậy, tâu bệ hạ, sự kết giao với kẻ xấu là khổ đau.” 


1907. “Với mũi tên có bốn cọng lông đuôi, có sự di chuyển ở khoảng 
không, có sự đâm thủng thân thể, trām đây sẽ bắn vào gã này ở trái tim. 
Trām sẽ giết chết kẻ hãm hại ban bè, kẻ đã làm việc không nên làm, kẻ không 
biết đến hành động đã tạo ra như thế ấy.” 
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1908. Dhīrassa bālassa have janinda 
santo vadham nappasamsanti jātu, 
kāmam gharam gacchatu pāpadhammo 
yaūīcassa bhattham tadetassa dehi 
ahañca te kāmakaro bhavāmi. 


1909. Addhā rurū' aññataro satam se” 
yo dubbhato* mānusassa na dubbhi,* 
kāmam gharam gacchatu pāpadhammo 
yañcassa bhattham* tadetassa dammi 
ahañca te kamacaram” dadāmi. 


1910. Suvijānam sigalanam” sakuntanañca vassitam,Š 
manussavassitam rāja dubbijānataram tato. 


1911. Api ce maññatI poso ñati mitto sakhāti va, 
yo pubbe sumano hutvā paccha sampajjate diso. 


1912. Samāgatā jānapadā negamā ca samāgatā, 
migā dhaññan? khadanti tam devo patisedhatu. 


1913. Kāmam janapado masi ratthamvāpi" vinassatu, 
na tvevāham rurum dubbhe datva abhayadakkhiņam. 


1914. Mā me janapado āsi ratthaūcāpi vinassatu, '' 
na tveva'” migarājassa varam datvā musā bhane "ti. 
9. RurumigaJatakam. ° 


1015. Asimsetheva'* puriso na nibbindeyya pandito, 
passāmi voham attanam yathā icchim tatha ahu. 


1016. Asimsetheva puriso na nibbindeyya pandito, 
passāmi voham attanam udaka thalamubbhatam. 


1917. Vayametheva puriso na nibbindeyya paņdito, 
passāmi voham attānam yatha iechim tatha ahu. 


' ruru - Ma, Syā. ° sakunanañcavassitam - Ma. 
* satam so - Ma, Syā, PTS. ? sassāni - Ma. 
3 dubbhino - Syā; 1 ratthaūcāpi - Ma, Syā, PTS. 
dūbhato - PTS. '' mā me janapado āsi mā mam janapado ahu - Syā. 
* dubbhī - Syā. ' na tvevāham - Ma, Syā, PTS. 
` bhattam - Syā. 5 rurumigarājajātakam - Ma; 
° gāmavaram - Syā. rurumigajātakam - Syā, PTS. 
7 singālānam - Ma. 14 āsīsetheva - Ma. 
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1908. “Thật vậy, xấu hổ thay cho kẻ ngu dēt này, tâu vị chúa của loài 
người! Những người tốt chắc chắn không ca ngợi việc giết chóc. Hãy để cho 
kẻ có bản tánh xấu xa đi về nhà như ý muốn. Và xin bệ hạ hãy ban cho gã này 
phần thưởng dành cho gã. Còn tôi sẽ là người làm theo điều mong muốn của 
bệ hạ.” 


1909. “Này nai, ngươi đây là một trong số những người tốt, là người đã 
không hãm hại kẻ đang hãm hại mình. Hãy để cho kẻ có bản tánh xấu xa đi 
về nhà như ý muốn. Và trầm sẽ ban cho gã này phần thưởng dành cho gã. 
Trām còn ban cho nai việc di lại theo như ý muốn.” 


1910. “Tiếng kêu của những con chó rừng và của những con chim còn dē 
hiểu, tiếng kêu của con người, tâu bệ hạ, lại khó hiểu hơn tiếng kêu kia. ' 


1911. Thậm chí, nếu nghĩ rằng: “Người nào dầu là thân quyến, ban bè, 
hoặc thân hữu, là kẻ trước đây đã có thiện ý, về sau sự thù nghịch vẫn có thể 
xảy ra.” 


1912. Các dân chúng đã tụ tập lại và các thị dân đã tụ tập lại (tâu rằng): 
“Các con nai nhai nát các hoa màu, xin bệ hạ hãy cấm đoán bầy nai ấy.” 


1913. “Đương nhiên, dầu cho xứ sở không còn, hoặc thậm chí đất nước bị 
tiêu diệt, nhưng trām không bao giờ phản bội nai chúa Ruru, sau khi đã ban 
cho tặng phẩm không sợ hãi đến nai chúa. 


1914. Dầu cho xứ sở không còn là của trām, và thậm chí đất nước bị tiêu 
diệt, nhưng trầm không bao giờ có thể nói lời dối trá, sau khi đã ban cho ân 
huệ đến con nai chúa.” 

o. Bổn Sanh Nai Chúa Ruru. [482] 


1915. “Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy.? 


1916. Con người cần phải hy vọng, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân đã được đưa lên mặt đất từ hố nước sâu. 


1917. Con người cần phải tinh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy được bản thân; ta đã ước muốn như thế nào thì đã thành 
tựu như thế ấy. 


' Hai câu kệ 1910 và 1911 giống hai câu kệ 1838 và 1839 ở trang 455. 
* Câu kệ này giống câu kệ 51 ở trang 23. 
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1918. Vāyametheva puriso na nibbindeyya paņdito, 


passāmi voham attānam udakā thalamubbhatam. 


1919. Dukkhūpanītopi naro sapañño 


1920. 


āsam na chindeyya sukhāgamāya, 
bahū hi phassā ahitā hitā ca 
avitakkitā maccumupabbajanti.! 


Acintitampi bhavati cintitampi vinassati, 
na hi cintāmayā bhogā itthiyā purisassa vā. 


1921. Sarabham giriduggasmim yam tvam anusarī pure, 


1922. 


1923. 


1924. 


1925. 


1926. 


alīnacittassa tuvam vikkantamanujīvasi. 


Yo tam viduggā narakā samuddhari 
silāya yoggam sarabho karitvā, 
dukkhūpanītam maccumukhā pamocayi 
alīnacittam tamigam' vadesi. 


Tuvam nv’ tattheva tadā ahosi 

udāhu te koci nam etadakkhā, 
vivattacchaddo nusi sabbadassī 
ñanannu te brāhmaņa bhimsarūpam. 


Na cevahani tattha tadā ahosim 
na cāpi me koci nam etadakkhā, 
gathapadanañca subhāsitānam 
attham tadā nenti‘ janinda dhīrā. 


Ādāya pattim” paraviriyaghātim 

cape saram kim vicikicchase tuvam, 
nuņņo* saro sarabham hantu khippam 
annam hi etam varapañña rañño. 


Addha pajānāmi ahampi etam 
annam migo brahmana khattiyassa, 
pubbe katañca apacayamano 

tasmā migam sarabham no hanāmi. 


' avitakkitā maccamupabbajanti - Ma; > cevāham - Syā. 
avitakkitaro maceumupapajjanti - Syā. Š tadānenti - Ma, Syã; 

“tam migam - Ma; tameva - Syā; ta migam - PTS. tad anenti - PTS. 

* kim tvam nu - Ma; tvam nu - Syā, PTS. 7 pattam - Syā. 

* vivattacchado - Ma; vivatacchado - Syā. * nunno - PTS. 
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1918. Con người cần phải tỉnh tấn, bậc sáng suốt không nên chán nản. Ta 
thật sự nhìn thấy bản thân đã được đưa lên mặt đất từ hố nước sâu. ' 


1919. Con người có trí tuệ, dâu bị rơi vào khổ đau, cũng không nên cắt đứt 
niềm hy vọng về việc thành đạt hạnh phúc, bởi vì có nhiều ý tưởng không có 
lợi ích và có lợi ích. Những người không suy nghĩ đi đến cái chết. 


1920. Việc không nghĩ đến lại xảy ra, việc được nghĩ đến lại tiêu hoại. Bởi 
vì không phải do ý tưởng mà người nữ hay người nam có được của cải.” 


1921. “Trước đó, bệ hạ đã đuổi theo con nai Sarabha ở lối đi hiểm trở của 
ngọn núi. Bē hạ sống sót nhờ vào sự dũng cảm của con nai có tâm không lui 
sụt. 


1922. Sau khi thực hiện sự bám chặt vào tảng đá, con nai đã đưa bệ hạ ra 
khỏi địa ngục, nơi có sự di chuyển khó khăn. Nó đã giúp cho kẻ đã bị rơi vào 
khổ đau thoát khỏi cửa miệng của Thần Chết. Bệ hạ nói về con nai có tâm 
không lui sụt ấy.” 


1923. “Vậy có phải lúc đó khanh đã có mặt ngay tại chỗ ấy? Hay là có ai 
đó đã tường thuật lại việc ấy cho khanh? Khanh đã bóc trần sự che giấu, phải 
chăng khanh là người có sự nhìn thấy tất cả? Này Bà-la-môn, trí tuệ của 
khanh quả thật khủng khiếp!” 


1924. “Lúc đó, quả thật thần đã không có mặt ngay tại chỗ ấy. Và cũng 
không có bất cứ ai đã tường thuật lại việc ấy cho thần. Tâu vị chúa của loài 
người, đối với những đoạn kệ ngôn đã được khéo thuyết, khi ấy, các bậc sáng 
trí lần tìm ra ý nghĩa.” 


1925. “Sau khi cầm lấy mũi tên có cong lông đuôi, vật ra sức giết chết kẻ 
khác, đặt vào cây cung, bệ hạ còn ngần ngại điều gì? Tâu bậc có trí tuệ cao 
quý, xin bệ hạ hãy để cho mũi tên được bắn ra mau chóng giết chết con nai 
Sarabha, bởi vì nó là thức ăn của đức vua.” 


1926. “Đương nhiên, trām cũng nhận biết điều ấy, này Bà-la-môn, con nai 
là thức ăn của vị Sát-đế-ly. Và trong lúc trân trọng việc ân nghĩa trước đây, vi 
thế, trãm không giết chết con nai Sarabha.” 


' Câu kệ này giống câu kệ 52 ở trang 23, nhưng phần dịch Việt được thay đổi đôi chút do ngữ 
cảnh khác biệt. 
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1927. 


1928. 


1929. 


1930. 


Neso migo mahārāja asureso disampati, 
etam hantvā manussinda bhavassu amarādhipo. 


Saceva' raja? vicikicchase tuvam 

hantum migam sarabham sahayakam me,’ 
saputtadaro naraviriyasettha* 

gantā* tuvam vetaraņim yamassa. 


Kāmam aham jānapadā ca sabbe 
puttā ca dārā ca sahāyasanghā, 
gacchemu nam” vetaranim yamassa 
na tveva hañño” yo mama panadassa." 


Ayam migo kicchagatassa mayham 
ekassa katta vivanasmim” ghore, 

tam tādisam pubbakiccam saranto 
jānam mahābrahme katham haneyyam. 


1931. Mittābhirādhī cirameva jīva 


1932. 


rajjam imam dhammaguņe pasasa, 
nārīgaņehi parIvarayanto'° 
modassu ratthe tidiveva'' vāsavo. 


Akkodhano niccapasannacitto 
sabbātithīyācayogo bhavitvā,” 
datvā ca bhutvā ca yathānubhāvam 
anindito saggamupekhi thānan "ti. 
10. Sarabhamigajātakam.” 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Varakambakuttharisahamsavaro 
atharaññasmim dutakapañcako, 
atha bodhi akittisutakkarina 


atha rurumigena parosarabho ti. 


Terasakanipāto nitthito. 


--00000-- 
' sace ca - Ma, Syā, PTS. ° mama pāņado yo - Ma; mama pāņadassa yo - Syā. 
* raja - Ma. ? vivanasmi - Ma. 
* sahāyakam - Ma, Syā. 1 paricāriyanto - Ma; 
* naravīrasettha - Ma, Syā. paricārayanto - Syā, PTS. 
` gantvā - Ma, Syā. l tidive - PTS. 
° tam - Ma, Syā, PTS. ' sabbatithi pāhunake karitvā - Syā. 
7 haññe - Syā. 3 sarabhajãtakam - Syā. 
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1927. “Tâu đại vương, đó không phải là con nai. Tâu vị chúa tē một 
phương, đó là loài A-tu-la. Tâu vị chúa của nhân loại, bệ hạ hãy giết chết nó 
và trở thành vị chúa của chư Thiên. 


1928. Tāu bệ hạ, nếu bē hạ thật sự còn ngần ngại để giết chết con nai 
Sarabha, (nghĩ rằng): “Người bạn của ta, tâu bậc tinh tấn hạng nhất ở loài 
người, bē hạ là người đi đến dòng sông Vetaraņī của Thần Chết cùng với vợ 
con.” 


1929. "Trām cùng tất cả dân chúng, và các con trai, các người vợ, và tập 
thể bạn bè, chúng ta hãy tự nguyện đi đến dòng sông Vetaraņī ấy của Thần 
Chết, nhưng người nào là người ban mạng sống cho trām thì sẽ không bao 
giờ bị giết chết. 


1930. Khi trãm một mình bị lâm vào cảnh khốn khổ ở trong khu rừng ghê 
rợn, con nai này là người đã cứu giúp. Trong khi nhớ lại việc làm ấy trước 
đây là như thế, trong khi biết về đức hạnh ấy, này vị Bà-la-môn vĩ đại, làm 
thế nào trãm có thể giết chết con nai?” 


1931. “Là người tạo sự hạnh phúc cho bạn hữu, bệ hạ hãy sống thật thọ. 
Hãy giáo huấn vương quốc này các đức tính chân chánh. Trong khi được hầu 
cận bởi những toán nữ nhân, bệ hạ hãy vui thích ở đất nước, tựa như Thiên 
Chủ Vāsava vui thích ở tại cối trời. 

1932. Là người không có sự giận dữ, thường xuyên có tâm tịnh tín, sau 
khi trở thành người sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của mọi người khách lạ, sau 
khi bố thí và thụ hưởng tùy theo khả năng, là người không bị chê trách, bệ hạ 
sẽ đạt đến vị thế cối trời.” 

10. Bổn Sanh Nai Sarabha. [483] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Những trái xoài cao quý, cây búa, với chuyện chim thiên nga, 
rồi ở trong rừng, chuyện liên quan đến các sứ giả là thứ năm, 
rồi cội cây Bồ Đề, vị ẩn sĩ Akitti, thanh niên Takkariya tốt lành, 
rồi với con nai Ruru, con nai Sarabha là chuyện khác. 


Nhóm Mười Ba Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 
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XIV. PAKINNAKANIPATO 


1933. Sampannam salikedaram suvā bhuñJanti kosiya, 
pativedemi te brahme na nam' varetumussahe. 


1934. Eko ca? tattha sakuņo so tesam* sabbasundaro, 
bhutva salim yathākāmam tundenadaya gacchat. 


1935. Oddentu' vāļapāsāni yatha bajjhetha* so dijo, 
jīvaūca nam gahetvāna ānayetha* mamantike. 


1936. Ete bhutvā pivitva” ca pakkamanti vihamgamā, 
eko baddhosmi pāsena kim pāpam pakatammaya. 


1937. Udaram nūna aññesam suva accodaram tava, 
bhutvā sālim yathākāmam tuņdenādāya gacchasi. 


1938. Kotthannu tattha pūresi suva verannu te mayā, 
puttho me samma akkhāhi kuhim sālim nidhīyasi.* 


1939. Na me veram taya saddhim kottho mayham na vijjati, 
inam muūcāmiņam dammi sampatto kotisimbalim,” 


nidhimpi tattha nidahāmi evam jānāhi kosiya. 


1940. Kīdisam te iņadānam iņamokkho ca” kīdiso, 
nidhim nidhānam akkhāhi'' atha pāsā pamokkhasi. 


1941. Ajātapakkhā taruna puttaka mayha" kosiya, 
te mam bhatā" bharissanti tasmā tesam inam dade. 


1942. Mata pita ca me vuddhā'' jiņņakā gatayobbana, 
tesam tuņdena hatuna muñce pubbe katam” inam. 


1943. Aññepi tattha sakuna khīņapakkhā sudubbalā, 
tesam puññatthiko dammi tam nidhim āhu paņditā. 


na ne - Ma; na te - Syā. 


1 

? va - PTS. ? kotasimbalim - Ma. 

3 yo nesam - Ma, Syā. 1 te - PTS. 

* ujjhantu - Syā. " nidhinidhānamakkhāhi - Ma, Syā. 
> vajjhetha - Ma. '* mayham - Syā. 

° ānayehi - Ma, Syā. '3 tathā - PTS. 

7 pitvā - PTS. '* vuddhā - Syā. 

* nidāhasi - Ma; nidheyyasi - Syā. '5 pubbakatam - Ma, Syā, PTS. 
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XIV. NHÓM LINH TINH 


1933. “Thua ông Kosiya, các con chim két ăn ruộng lúa đã được chín tới. 
Thưa vị Bà-la-môn, tôi báo cho ngài biết. Tôi không có thể ngăn cản chúng. 


1934. Và ở nơi đó có một con chim. Nó có vẻ đẹp toàn diện trong số 
những con chim ấy. Sau khi ăn lúa sāli theo như ý thích, nó còn dùng mỏ gắp 
lấy lúa rồi ra đi.” 


1935. “Hãy giăng các bãy lông đuôi ngựa để cho con chim ấy có thể bị 
vướng vào. Và ngươi hãy bắt sống nó, rồi mang đến chó của ta.” 


1936. “Các con chim này sau khi ăn uống rồi bay đi. Một mình ta bị cột 
vào bãy. Tội ác nào đã được tạo ra bởi ta?” 


1937. “Này chim két, ta nghĩ rằng những con chim khác có bao tử bình 
thường, còn ngươi có bao tử vượt trội. Sau khi ăn lúa sāli theo như ý thích, 
ngươi còn dùng mỏ gắp lấy lúa rồi ra đi. 


1938. Có phải ngươi làm cho đầy kho thóc ở nơi kia? Này chim két, phải 
chăng ngươi có thù hận với ta? Này chim, được ta hỏi, ngươi hãy trả lời, 
ngươi cất giấu lúa sāli ở đâu?” 


1939. “Tôi không có thù hận với ông, kho thóc của tôi không có. Tôi trả 
nợ và tôi cho vay nợ. Tôi đã đạt đến chóp đỉnh của rừng cây bông vải. Tôi 
cũng có cất giữ của chôn giấu tại nơi ấy. Này ông Kosiya, ông hãy biết như 
vậy.” 


1940. “Việc cho vay nợ của ngươi là như thế nào? Và việc trả nợ là như 
thế nào? Ngươi hãy giải thích việc cất giữ của chôn giấu, rồi ngươi sẽ được 
thoát khỏi cái bãy.” 


1941. “Này ông Kosiya, những chim con của tôi còn nhỏ, cánh còn chưa 
mọc. Được tôi nuôi dưỡng, chúng sẽ phụng dưỡng tôi; bằng cách đó, tôi cho 
chúng vay nợ. 


1942. Mẹ và cha của tôi đã lớn tuổi, đã già nua, đã qua thời tuổi trẻ. Sau 
khi mang lại lúa cho họ bằng cái mỏ, tôi có thể trả nợ đã vay trước đây. 


1943. Ở nơi ấy, còn có những con chim khác có cặp cánh bị liệt, vô cùng 
yếu ớt. Là người mong mỏi phước báu, tôi cho lúa đến chúng; các bậc sáng 
suốt đã gọi việc ấy là của chôn giấu. 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Pakiņņakanipāto 


1944. Edisam' me iņadānam iņamokkho me ediso,? 
nidhim nidhānam akkhātam* evam jānāhi kosiya. 


1945. Bhaddako vatayam* pakkhī dvijo* paramadhammiko, 
ekaccesu manussesu ayam dhammo na vijjati. 


1946. Bhuūja sālim yathakamam saha sabbehi ñatihi, 
punāpi suva passemu piyam me tava dassanam. 


1947. Bhuttañca pItañca tavassamamhi 
ratī ca* no kosiya te sakāse, 
nikkhittadaņdesu dadāhi dānam, 
jiņņe ca mātāpitaro bharassu. 


1948. Lakkhī vata me udapādi ajja 
yo addasasim” pavaram dijānam, 
suvassa sutvāna subhāsitāni 
kāhāmi puññani anappakāni. 


1949. So kosiyo attamano udaggo 
annañca panañcabhisankharitva, 
annena pānena pasannacitto 
santappayi samaņe brāhmaņe' ca "ti. 
1. Sālikedārajātakam. 


1950. Upanīyatidam maññe 
cande lohitamadena majjāmi," 
vijahāmi" jīvitam pana 
me cande nirujjhanti. 


1951. Osadhi me dukkham me” 
hadayam me dayhate” nitammāmi, 
tava candiyā socantiyā 
na nam aññehi sokehi. 


'1disam - Ma, Syā. ° panañ ca bhisam karitvā - Ma. 

2 1diso - Ma, Syā. ? samaņabrāhmaņe - Ma, Syā. 

> nidhinidhānamakkhāmi - Ma. '9 lohitamaddane - Ma, Syā. 

* vatayam - Syā. " ajja jahāmi - Ma; ajjāpi vijahāmi - Syā. 
> dijo - Ma, Syā, PTS. 2 osīdi me dukkham - Ma; 

° rattifica - Ma, Syā. osadhi me dukkham - Syā. 

7 yoham adassam - Syā. "5 dayhate - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Linh Tinh 


1944. Việc cho vay nợ của tôi là như thế ấy. Việc trả nợ của tôi là như thế 
ấy. Việc cất giữ của chôn giấu đã được giải thích. Này ông Kosiya, ông hãy 
biết như vậy.” 


1945. “Con chim này quả thật là hiền thiện, là loài lưỡng sanh có đạo đức 
tuyệt vời! Đạo đức này không tìm thấy ở một số người. 


1946. Ngươi hãy ăn lúa sāli theo như ý thích cùng với tất cả thân quyến. 
Này chim két, chúng ta hãy gặp lại nhau. Sự xuất hiện của ngươi được ta yêu 
thích.” 


1947. “Này ông Kosiya, chúng tôi đã được ăn và đã được uống ở chē trú 
ngụ của ông, và chúng tôi có sự vui thích ở bên ông. Ông hãy ban phát vật thí 
nơi những người đã buông bỏ gậy gộc, và ông hãy phụng dưỡng mẹ cha già 
yếu.” 


1948. “Quả thật, Nữ thần May Mān đã đến với ta ngày hôm nay! Ta đây 
đã gặp được con chim cao quý của loài chim. Sau khi lắng nghe những lời 
khéo nói của chim két, ta sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 


1949. “Ông Kosiya ấy có ý hài lòng, phấn chấn, đã cho chuẩn bị com ăn và 
nước uống, rồi với tâm tịnh tính, đã làm thỏa mãn các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn với cơm ăn và nước uống.” 

1. Bổn Sanh Ruộng Lúa Sāli. [484] 


1950. “Hëi nàng Candā, ta nghĩ rằng mạng sống này sẽ bị dàn đi. Ta bị 
xây xẩm bởi sự sôi sục của máu. Hỡi nàng Canda, ta đang lia bỏ sự sống, các 
hơi thở của ta bị ngưng lại. 


1951. Mạng sống của ta chìm xuống, ta có sự đau đớn. Trái tim ta bị đốt 
nóng, ta mệt nhọc vô cùng. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng Candī đang sầu 
muộn, không phải do các nỗi sầu muộn khác. 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Pakiņņakanipāto 


1952. Tiņamiva vanamiva miyyāmi' 
nadī aparipuņņiyāva*” sussāmi, 
tava candiyā socantiyā 
na nam aññeh1 sokehi. 


1953. Vassamva' sare pade 
imāni massūni” vattare mayham, 
tava candiya socantiya 
na nam aññehi sokehi. 


1954. Pāposi kho” raJaputta” 
yo me 1cchitapatim” varakiya, 
vijjhi? vanamulasmim 
soyam viddho chamā seti. 


1955. Imam mayham hadayasokam 
patimuñcatu rājaputta tava mātā, 
yo mayham hadayasoko 
kimpurisam avekkhamanaya. " 


1956. Imam mayham hadayasokam 
patimuūcatu rājaputta tava Jaya, 
yo mayham hadayasoko 
kimpurisam avekkhamanaya. " 


1957. Ma ca putte'' ma ca patim 
addakkhi rājaputta tava mātā, 
yo kimpurisam avadhi 
adusakam mayhakāmāhi."” 


1958. Mā ca putte'' mā ca patim 
addakkhi rājaputta tava jāyā, 
yo kimpurisam avadhi 
adusakam mayhakāmāhi. ” 


1959. Mā tuvam” cande rujji"* 
mā soci vanatimiramattakkhi, 
mama tvam hohisi” bhariya 
rājakule pūjitā nārī." 


' milāyāmi - Ma, Syā. ? vijjhasi - Ma. 
* aparipuņņāva - Ma, Syā. ° apekkhamānāya - PTS. 
* vassamiva - Ma, Syā. ' puttam - Ma, Syā. 
* pabbatapāde - PTS. ? mayha kāmā hi - Ma; 
` assūni - Ma, Syā, PTS. mayham kāmāhi - Syā, PTS. 
° pāpo khosi - Ma, Syā; * tvam - Ma, Syā. 
pāpo kho - PTS. * rodi - Ma, Syā, PTS. 
” rājaputto - PTS. ` hehisi - Ma, Syā. 
* iechitam patim - Ma. 6 nārībhi - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Linh Tinh 


1952. Ta bị héo tàn, tựa như cọng cỏ (bị phơi ở tảng đá bị đốt nóng), tựa 
như khu rừng (bị chặt cây tận gốc). Ta bị khô cạn, tựa như dòng sông không 
không còn đầy nước. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng đang sầu muộn, không 
phải do các nỗi sầu muộn khác. 


1953. Những giọt nước mắt này của ta tuôn chảy tựa như nước mưa rơi 
xuống chảy thành dòng ở chân núi. Nỗi khổ ấy của ta bởi vì nàng đang sầu 
muộn, không phải do các nỗi sầu muộn khác.” 


1954. “Thưa hoàng tử, ngài quả là độc ác! Ngài đã bắn trúng người chồng 
yêu dấu của thiếp — là người phụ nữ khốn khổ. Chồng thiếp đây đã bị trúng 
tên, nằm dài trên mặt đất, dưới gốc cây trong rừng. 


1955. Thưa hoàng tử, nói sầu muộn ở trái tim của thiếp trong khi thiếp 
nhìn thấy người chồng nhân điểu, hãy để cho người mẹ của ngài nhận lấy nỗi 
sầu muộn ở trái tim này của thiếp. 


1956. Thưa hoàng tử, nỗi sầu muộn ở trái tim của thiếp trong khi thiếp 
nhìn thấy người chồng nhân điểu, hãy để cho người vợ của ngài nhận lấy nỗi 
sầu muộn ở trái tim này của thiếp. 


1957. Thưa hoàng tử, chớ để cho người mẹ của ngài nhìn thấy những 
người con và người chồng của bà là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì 
lòng ham muốn có được thiếp. 


1958. Thưa hoàng tử, chớ để cho người vợ của ngài nhìn thấy những 
người con và người chồng của bà là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì 
lòng ham muốn có được thiếp.” 


1959. “Này nàng Canda, nàng chớ khóc lóc. Hõi nàng có con mắt như 
bông hoa vanatimira, nàng chớ sầu muộn. Nàng sẽ trở thành người vợ của 
ta, nàng sẽ là người phụ nữ được tôn vinh ở hoàng cung.” 
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Khuddakanikāye Jātakapāļi I Pakiņņakanipāto 


1960. Api nunaham' marissam 
nacapanāham' rājaputta tava hessam, 
yo kimpurisam avadhi 
adusakam mayhakāmāhi.* 


1961. Api bhīruke api jīvitukāmike 
kimpurisi gaccha himavantam, 
tālissatagarabhojane* 
araññe° tam migā ramissanti. 


1962. Te pabbatā tā ca kandarā 
ta ca giriguhāyo,' 
tattha* tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam.” 


1963. Te paņņasanthatā ramaņiyā 
vāļamigehi anuciņņā, 
tattha* tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam.” 


1964. Te pupphasanthā" ramaņiyā 
vāļamigehi anuciņņā, 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam. 


1965. Accha savanti girivaranadiyo'' 
kusumabhikinnasotayo, 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kasam. 


1966. Nīlāni himavato 
pabbatassa kūtāni dassaneyyāni,” 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam. 


1967. Pītāni himavato 
pabbatassa kūtāni dassaneyyāni, 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam. 


' nūnāham - Syā, PTS. ° aññe - Ma, Syā. 

*nāham - Ma; 7 giriguhāyo tatheva titthanti - Ma. 
na ca panāham - PTS. * tattheva - Ma. 

* mayha kama hi - Ma; ? kassam - Ma. 
mayham kāmāhi - Syā, PTS. 1 pupphasanthatā - Ma, Syā, PTS. 

* kimpurisī - Syā. ll girivananadiyo - Ma, Syā; 

` tālisatagarabhojanā - Ma; giricaranadiyo - PTS. 
tālisataggarabhojanā - Syā. '* dassanīyāni - Ma, Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Linh Tinh 


1960. “Thưa hoàng tử, chắc chắn rằng thiếp sẽ chết, chứ thiếp sẽ không 
bao giờ thuộc về ngài, là kẻ đã giết hại loài nhân điểu vô tội bởi vì lòng ham 
muốn có được thiếp.” 


1961. “Này cô nàng nhút nhát, này cô nàng ước muốn được sống, này 
nàng nhân điểu, nàng hãy đi về núi Hi-mã-lạp. Này cô nàng có thức ăn là các 
lá cây tālissa và tagara, các con thú ở trong rừng sẽ vui đùa với nàng.” 


1962. “Những ngọn núi ấy, các động núi ấy, và các hang núi ấy, trong khi 
không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế 
nào? 


1963. Những tấm thảm lá đáng yêu ấy, nơi được lai vãng bởi các loài thú 
dữ, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ 
phải làm thế nào? 


1964. Những tấm thảm hoa đáng yêu ấy, nơi được lai vãng bởi các loài 
thú dữ, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1965. Những dòng sông quý báu từ ngọn núi chảy tràn có nước trong vắt, 
những con suối được rải rắc với những bông hoa, trong khi không nhìn thấy 
chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1966. Những đỉnh núi ngọc lục của dāy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1967. Những đỉnh núi vàng ròng của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 
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1968. Tambāni himavato 
pabbatassa kūtāni dassaneyyāni,' 
tattha? tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam.* 


1969. Tungāni himavato 
pabbatassa kūtāni dassaneyyāni, 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam. 


1970. Setāni himavato 
pabbatassa kūtāni dassaneyyāni, 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam. 


1971. Citrāni himavato 
pabbatassa kūtāni dassaneyyāni, 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam. 


1972. Yakkhagaņasevite 
gandhamadane osadhehi sañchanne, 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kāsam. 


1973. Kimpurisasevite 
gandhamadane osadhehi sañchanne, 
tattha tam apassantī 
kimpurisa katham aham kasam. 


1974. Vande te pade ayirabrahme” 
yo me Icchitapatim" varākiyā, 
amatena abhisiñci 
samāgatasmim' piyatamena. 


1975. Vicarāma dan] girivaranadiyo” 
kusumabhikinnasotayo, 
nānādumavasanāyo* 
piyamvadā aññamaññassa "ti. 
2. Candakinnarajātakam.” 


' dassanīyāni - Ma, Syā. 

? tattheva - Ma. 

3 kassam - Ma. 

* vande te ayirabrahme - Ma, Syā, PTS. 
` iechitampatim - Ma, Syā. 


samāgatāsmi - Ma. 
girivananadiyo - Ma, Syā. 
savanāyo - PTS. 


6 
: 
8 
? candakinnarījātakam - Ma. 
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1968. Những đỉnh núi đồng đỏ của dãy Hi-mā-lap sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1969. Những đỉnh núi cao vút của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được ngắm 
nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp 
sẽ phải làm thế nào? 


1970. Những đỉnh núi bạc trắng ngần của dãy Hi-mā-lap sơn đáng được 
ngắm nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, 
thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1971. Những đỉnh núi đủ màu sắc của dãy Hi-mã-lạp sơn đáng được 
ngắm nhìn, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, hỡi chàng nhân điểu, 
thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1972. Ở ngọn núi Gandhamādana được che phủ bởi các loại thảo dược, 
được thân cận bởi tập thể Dạ-xoa, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi ấy, 
hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào? 


1973. Ở ngọn núi Gandhamādana được che phủ bởi các loại thảo dược, 
được thân cận bởi tập thể nhân điểu, trong khi không nhìn thấy chàng ở nơi 
ấy, hối chàng nhân điểu, thiếp sẽ phải làm thế nào?” 


1974. “Thưa đấng Phạm Thiên cao cả, thiếp xin đảnh lễ hai bàn chân của 
ngài, vị đã rưới nước bất tử lên người chồng yêu dấu của thiếp — là người phụ 
nữ khốn khổ — để thiếp được đoàn tụ với người yêu dấu nhất. 


1975. Giờ đây, hai ta hãy đi thăm viếng những dòng sông quý báu ở ngọn 
núi, những con suối được rải rắc với những bông hoa, những nơi trú ngụ của 
nhiều loại cây khác biệt, với những lời nói yêu thương trao đổi giữa hai 
người.” 

2. Bổn Sanh Nhân Điểu Canda. [485] 
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1976. Ukkā milācā' bandhanti dīpe 
paja mamam’ khaditum patthayanti, 
mittam sahayañca vadehi senaka 
ācikkha ñativyasanam dijānam. 


1977. Dijo dijānam pavarosi pakkhi* 
ukkusarāja saranam tam upemi,* 
paja mama” khaditum patthayanti 
luddā milācā' bhava me sukhāya. 


1978. Mittam sahayañca karonti paņditā 
kale akale sukhamesamana,° 
karomi te senaka etamattham 
ariyo hi ariyassa karoti kiecam. 


1979. Yam hoti kiecam anukampakena 
ariyassa ariyena katam tavayidam,' 
attānurakkhī bhava mā adayha* 
lacchāma putte tayi jīvamāne. 


1980. Taveva? rakkhāvaraņam karonto 
sarīrabhedāpi na santasāmi, 
karonti heke” sakhinam"' sakharo 
panam caJanti'” satamesa '°dhammo. 


1981. Sudukkaram kammamaka “ aņdajāyam" vihangamo, 
atthaya kuraro" putte addharatte anagate. 


1982. Cutāpi eke” khalita sakammunā" 
mittānukampāya patitthahanti, 
puttā mamattā gatimāgatosmi 
attham caretha'” mama vārichanna.” 


1983. Dhanena dhaññena ca attanāva”' 
mittam sahāyaūca karonti pandita, 
karomi te senaka etamattham 
ariyo hi ariyassa karoti kiecam. 


' cilācā - Ma. ' sakhīnam - Ma, Syā. 


? mama - Syā. 2 cajantā - Ma, Syā. 
3 pakkhima - Ma; * satan” esa - PTS. 
pakkhi ca - Sya. * kammamakasi - Ma, Syā. 
* npema - Ma. ` andajoyam - Sya. 
` mamam - Ma. ° kururo - Syā. 
° sukham āsayānā - PTS. “heke - Ma, Syā. 
tayidam - Ma; tayidam - Syā. Š khalita-ssakammunā - PTS. 
* adayhi - Ma; adayhi - Syā. ? caretho - Ma. 
? tameva - Syã. ” vāricara - Ma, Syā. 
'° hete - Syā, PTS. 2! attanā ca - Ma, Syā. 
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(Lời chim diều hâu mái) 

1976. “Những người nhà quê buộc những cây đuốc ở trên hòn đảo. Chúng 
mong muốn ăn thịt những đứa con của thiếp. Thưa chàng điều hâu, chàng 
hãy nói với bạn bè và thân hữu, chàng hãy báo tin cho các con chim về sự bất 
hạnh của quyến thuộc.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và chim ưng chúa) 

1977. “Hỡi bạn chim, bạn lā con chim hàng đầu của loài chim. Hõi chim 
ưng chúa, tôi đi đến nương tựa bạn. Những người nhà quê tàn bạo mong 
muốn ăn thịt những đứa con của tôi. Xin bạn hãy đem lại sự an lành cho tôi.” 


1978. “Các bậc sáng suốt kết thành bạn bè và thân hữu, trong lúc tâm cầu 
sự an lành vào ban ngày và ban đêm. Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành 
nghĩa cử ấy đối với ngươi, bởi vì người cao thượng thực hiện việc cần phải 
làm đối với người cao thượng.” 


1979. “Việc nào là việc cần phải làm vì lòng thương tưởng bởi người cao 
thượng đối với người cao thượng, việc này đã được bạn thực hiện. Bạn hãy có 
sự bảo vệ bảo thân, chớ để bị cháy bỏng. Chúng tôi sẽ giữ được các con lúc 
bạn đang còn sống.” 


1980. “Trong khi làm công việc bảo vệ che chở cho chính ngươi, ngay cả 
sự tiêu hoại thân xác, ta cũng không sợ sệt. Bởi vì một số bạn bè hành động 
cho những người bạn bè, họ từ bỏ mạng sống: đó là bản thể của những người 
tốt.” 


(Lời đức Thế Tôn) 

1981. “Con chim thuộc loài noãn sanh này đã làm công việc vô cùng khó 
làm. Vì lợi ích, con chim ưng chúa đã bảo vệ các con chim con trước lúc nửa 
đêm.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và rùa cha) 

1082. “Một số người bị lõi lầm, thậm chí bị tử vong bởi vì việc làm của 
mình, cũng vẫn tương trợ vì lòng thương tưởng bạn bè. Hči người bạn ẩn 
mình ở trong nước, các con của tôi bị khổ sở, tôi đã đi đến giang sơn của bạn, 
xin bạn hãy làm điều lợi ích giúp tôi.” 


1983. “Các bậc sáng suốt kết thành bạn bè và thân hữu vì tài sản, vì thóc 
lúa, và còn vì bản thân nữa. Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành nghĩa cử ấy 
đối với ngươi, bởi vì người cao thượng thực hiện việc cần phải làm đối với 
người cao thượng.” 


487 


Khuddakanikāye Jātakapāļi I Pakiņņakanipāto 


1984. Appossukko tāta tuvam nisīda 
putto pitu carati atthacariyam, 
aham carissāmi tavetamattham' 
senassa putte paritayamano. 


1985. Addha hi tata satamesa? dhammo 
putto pitu yam caretha* atthacariyam, 
appeva mam disvā' pavaddhakāyam” 
senassa putte‘ na vihethayeyyum.” 


1986. Pasū manussā migaviriyasettha* 
bhayaddita” setthamupabbajanti, 
puttā mamattā gatimāgatosmi 
tvam nosi rājā bhava me sukhāya. 


1987. Karomi te senaka etamattham 
ayama” te tam disatam vadhāya, 
katham hi viññu pahu" sampajāno 
na vayame attajanassa guttiyā. 


1988. Mittañca'? kayirātha suhaddayaūca" 
ayIrañca kayirātha sukhehi ayTro, ° 
nivatthakojo va ` sarebhihantvā 
modāma puttehi samangībhūtā. 


1989. Sakamittassa kammena sahayassapalayino, 
kūjantamupakūjanti lomasa'° hadayangamam. 


1990. Mittam sahayam adhigamma pandito 
so bhuñJati puttapasum'” dhanam va, 
ahañca puttā ca patī ca mayham 
mittanukampaya samangibhūtā. 


1991. RaJavata'” sūravatā ca attho 
sampannasakkhissa” bhavanti hete, 
SO mIttava yasava uggatatto 
asmiñca loke” modati kāmakāmī. 


! taveva attham - Syā. ! bahu - Syā, PTS. 

* satan” esa - PTS. 2 mittam - Syā. 

3 pitu yam care - Ma; 3 suhadayañca - Ma, Syā; 
pitu care - Syā. sakhagharañ ca - PTS. 

* disvāna - Ma, Syā. * sukhāgamāya - Ma, Syā. 

> pavaddhakāyam - PTS. ` nivatthakocova - Ma. 

° puttā - Ma, PTS; puttāni - Syā. ° kujantamupakujanti lomahamsā - Syā. 

7 na hethayeyyum - Syā. 7 puttam pasum - Syā. 

* migavīrasettha - Ma, Syā. ° rājavatā - Ma, Syā. 

? bhayattitā - Ma, Syā. ? sakhissa - Ma, Syā. 

1 ayami - Ma, Syā. 2 asmimdhaloke - Ma. 
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(Lời rùa con) 

1984. “Cha thương, cha hãy ngồi yên, không phải nhọc công. Con trai làm 
công việc lợi ích thay cha. Con sẽ thực hiện nghĩa cử ấy cho cha, trong khi 
bảo vệ những người con của chim diều hâu.” 


(Lời rùa cha) 

1985. “Quả đúng vậy, con thương! Đó là bản thể của những người tốt! Là 
việc con trai nên làm công việc lợi ích thay cha. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy 
cha có thân hình vạm vỡ, chúng sẽ không quấy nhiễu những người con của 
chim diều hâu.” 


(Lời trao đổi giữa chim diều hâu trống và sư tử) 

1986. “Hối vị tinh tấn hạng nhất ở loài thú, khi bị áp lực bởi nỗi sợ hãi, 
loài vật và loài người nhờ cậy đến vị tối cao. Các con của tôi bị khổ sở, tôi đã 
đi đến giang sơn của bạn. Bạn là vị vua của chúng tôi, xin bạn hãy đem lại sự 
an lành cho tôi.” 


1987. “Này chim diều hâu, ta sẽ thực hành nghĩa cử ấy đối với ngươi. 
Chúng ta hãy đi đến để giết chết đám thù địch ấy của ngươi. Tại làm sao mà 
một người có sự hiểu biết, có khả năng, trong khi biết ro mà lại không ra sức 
bảo vệ cho người của mình?” 


(Lời chim diều hâu mái nói với chim diều hâu trống) 

1988. “Nên kết thành bạn bè với người có tām tốt. Và người cao thượng 
nên làm việc cao thượng vì những điều hạnh phúc. Tựa như người có mặc áo 
giáp chặn đứng các mũi tên, chúng ta được ân súng, hãy vui sướng với các 
con. 


1989. Nhờ vào hành động nē lực của bạn bè thân thuộc, của con sư tử 
không bỏ rơi bạn hữu, các con chim hót líu lo tiếng hót thấm vào trái tim. 


1990. Sau khi tìm đến bạn bè thân hữu, bậc sáng suốt ấy thụ hưởng con 
cái và thú vật, hoặc tài sản. Nhờ vào lòng thương tưởng của bạn bè, tôi cùng 
các con và người chồng của tôi được toàn vẹn. 


1991. Mục đích là có thể đạt được bởi người kết bạn với vua và bởi người 
kết bạn với dũng sĩ, bởi vì người có bạn bè đạt được những điều này. Vi ấy, có 
bạn bè, có danh tiếng, có vị thế đã được nâng lên, có sự đeo đuổi ước muốn, 
vui sướng ở thế gian này. 
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1992. Karaņīyāni mittāni daļiddenāpi' senaka, 
passa mittanukampaya samagsamha sañatake. 


1993. Sūrena balavantena yo mettim” kurute dijo, 
evam so sukhito hoti yathāham tvaūca senakā "ti. 
3. Mahā-ukkusajātakam. 


1994. Kharājinā jatilā pankadantā 
dummukharūpā* ye me japanti,* 
kaccinnu* te mānusake payoge 
idam vidū parimutta apāyā. 


1995. Pāpāni kammāni karotha' raja 
bahussuto ce na careyya dhammam, 
sahassavedāpi' na tam paticca 
dukkhā pamucce* caraņam apatvā. 


1996. Sahassavedopi na tam paticca 
dukkhā pamucce* caraņam apatva, 
manāmi vedā aphalā bhavanti 
sasamyamam caranaññeva saccam. 


1997. Na heva vedā aphalā bhavanti 
sasamyamam caranaññeva saccam, 
kittim hi” pappoti adhicca vede 
santim puņoti” caraņena danto. 


1998. Bhaccā mātā pitā bandhu'' yena Jato sayeva” so, 
uddālako aham bhoto sotthiyakulavamsako. 


1999. Katham bho brahmano hoti katham bhavati kevalī, 
kathañca parinibbānam dhammattho kinti vuccati. 


2000. Niram katvā aggimādāya brāhmaņo 
āposijam“ yajamusseti yupam, 
evam karo brāhmaņo hoti khemī 
dhamme thitam tena amāpayimsu. 


! daliddenāpi - Ma, Syā, PTS. * pamuñce - Syā, PTS. 
2 yo mitte - Ma; yo mittam - Syā. ° kittiñca - Syā. 
3 dummakkharūpā - Ma, Syā. 1 puņāti - Ma; puņeti - Syā, PTS. 
* ye mantam jappanti - Ma; l! bandhu - Syā. 
ye mantam japanti - Syã. ? gvayeva - Syā; sa yeva - PTS. 
> kacci nu - Syã; kaccim nu - PTS. '3 sottiyakulavamsako - Ma; 
° karetha - Ma; kareyya - Syā. sotthiyakulavamsato - Syā. 
7 sahassavedopi - Ma, Syā, PTS. 14 apo sificam - Ma, Syā. 
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1992. Thưa chàng diều hâu, đầu là người nghèo khó cũng vẫn nên kết giao 
bạn bè. Chàng hãy nhìn xem, nhờ vào lòng thương tưởng của bạn bè, chúng 
ta được đoàn tụ cùng với các thân quyến. 


1993. Thưa chàng diều hâu, con chim nào kết giao tình thân hữu với bậc 
dũng sĩ, với người có sức mạnh, con chim ấy được hạnh phúc như vậy, giống 
như là thiếp và chàng vậy.” 

3. Bổn Sanh Chim Ưng Vĩ Đại. [486] 


(Lời đức vua) 

1994. “Có y da dê thô cứng, tóc bện, có răng bị đóng bon, có bộ dạng lấm 
lem do bẩn, các vị này lām nhām. Phải chăng các vị ấy, trong sự rèn luyện 
thuộc về nhân gian, là những vị hiểu biết thế gian này, và đã được hoàn toàn 
thoát khỏi các doa xứ?' 


(Lời vị quân sư) 

1995. Tâu bệ hạ, nếu người có nhiều kiến thức làm các hành động xấu xa, 
và không thực hành thiện pháp, người đã không đạt được sự thực hành, đầu 
có một ngàn sự hiểu biết, không vì điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau.” 


(Lời trao đổi giữa đạo sĩ Uddalaka và vị quân sư) 

1996. “Người đã không đạt được sự thực hành, đầu có một ngàn sự hiểu 
biết, không vì điều ấy mā có thể thoát khỏi khổ đau. Ta nghĩ rằng các sự hiểu 
biết là không có kết quả, chính sự thực hành với sự tự chế ngự là chân lý.” 


1997. “Các sự hiểu biết không hắn là không có kết quả, chính sự thực 
hành với sự tự chế ngự là chân lý. Bởi vì người sau khi học tập các sự hiểu 
biết thì đạt được danh tiếng, còn với sự thực hành, người đã được huấn luyện 
đạt đến sự an tịnh.” 


1998. “Người mẹ, người cha, các quyến thuộc là những người cưu mang. 
Kẻ đã được sanh ra từ người nào thì đương nhiên thuộc về người āy. Con là 
Uddālaka, là người thuộc dòng dõi gia tộc Sotthiya của ngài.” 


1999. “Này con, thế nào là vị Bà-la-môn? Thế nào là người có sự toàn 
hảo? Và thế nào là sự hoàn toàn diệt tắt? Như thế nào được gọi là vị đứng 
vững ở thiện pháp?” 


2000. “Sau khi khước từ (thế gian) và thờ phượng thần lửa, trong khi 
hành lễ rưới nước, trong khi dâng hiến, vị Bà-la-môn nâng cao cây gậy tế 
thần. Với sự thực hành như vậy, là vị Bà-la-môn, là người có sự an ổn. Do 
việc ấy, người đời đã công nhận là vị đứng vững ở thiện pháp.” 


' Bốn câu kệ 1994 - 1997 tương tự bốn câu kệ 857 - 860 ở trang 235. 
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2001. Na suddhi secanenatthi' napi’ kevalī brahmano, 
na khanti napi* soraccam napi so parinibbuto. 


2002. Katham so* brāhmaņo hoti katham bhavāti kevalī, 
kathañca parinibbānam dhammattho kinti vuccāti. 


2003. Akkhettabandhu* amamo nirāso 
nillobhapāpo bhavalobhakhīņo, 
evam karo brāhmano hoti khemi 
dhamre thitam tena amāpayimsu. 


2004. Khattiyā brāhmaņā vessā suddā caņdālapukkusā, 
sabbeva soratā dantā sabbeva parinibbutā, 
sabbesam sītibhūtānam atthi seyyova* pāpiyo. 


2005. Khattiyā brāhmaņā vessā suddā caņdāla pukkusā, 
sabbeva soratā dantā sabbeva parinibbutā, 
sabbesam sītibhūtānam natthi seyyova* pāpiyo. 


2006. Khattiyā brāhmaņā vessā suddā caņdālapukkusā, 
sabbeva soratā dantā sabbeva parinibbutā. 


2007. Sabbesam sītibhūtānam natthi seyyova* pāpiyo, 
panattham' carasi brahmaññam sotthiyākulavamsatam.* 


2008. Nānārattehi vatthehi vimānam bhavati chāditam, 
na tesam chāyāvatthānam so rāgo apanujjatha.” 


2009. Evameva'° manussesu yada'' sujjhanti manava, ? 
na tesam jatim pucchanti” dhammamaññaya subbatā "ti. 
4. UddalakaJatakam. 


' secanena atthi - Syā. 7 panattham - Ma; pasattham - Syā. 
* nāpi - Ma. * sottiyakulavamsatam - Ma; 
* na khantī napi - Ma; sotthiyakulavamsatam - Syā. 
na ceva khanti - Syā. ? anupajjatha - Ma, Syā, PTS. 
*bho - Syā. 1 evamevam - PTS. 
> akhettabandhū - Ma, PTS; !! gadā - PTS. 
akhettabandhu - Syā. ” māņavā - Ma, Syā. 
° seyyotha - Ma, Syā. '3 te sajātim pamuñcanti - Ma. 
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2001. “Không có sự trong sạch với việc hành lễ rưới nước, vị Bà-la-môn 
cũng không có sự toàn hảo, không có sự nhãn nại, cũng không có sự hiền 
hòa; vị ấy cũng không được hoàn toàn diệt tắt.” 


2002. “VỊ Bà-la-môn ấy là thế nào? Người có sự toàn hảo là thế nào? Và 
thế nào là sự hoàn toàn diệt tắt? Như thế nào được gọi là vị đứng vững ở 
thiện pháp?” 


2003. “Là người không ruộng vườn, không bà con, không ích kỷ, không 
mong cầu, không tham lam xấu xa, đã được cạn kiệt tham ái trong các hữu. 
Với sự thực hành như vậy, là vị Bà-la-môn, là người có sự an ổn. Do việc ấy, 
người đời đã công nhận là vị đứng vững ở thiện pháp.” 


2004. “Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tắt. Trong số tất cả các vị đã có trạng 
thái mát mẻ, phải chăng có vị tốt hơn, có vị kém thua?” 


2005. “Các Sát-đế-Ìy, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tắt. Trong số tất cả các vị đã có trạng 
thái mát mẻ, không có vị tốt hơn hay vị kém thua.” 


2006. “Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô bộc, các 
người hạ tiện, các người hốt rác, tất cả đều hiền hòa, đều đã được huấn 
luyện, tất cả đều được hoàn toàn diệt tắt. 


2007. Trong số tất cả các vị đã có trạng thái mát mẻ, không có vị tốt hơn 
hay vị kém thua, vậy Bà-la-môn hạnh, tính chất dòng dõi gia tộc Sotthiya mà 
ngài thực hành đều bị mất đi.” 


2oo8. “Đền đài, cung điện trở nên bị che khuất bởi những tấm vải nhuộm 
nhiều màu. Bóng che không phải là của những tấm vải ấy, mà màu sắc ấy làm 
nhòa di. 


2009. Tương tự như vậy, ở loài người, khi những người trẻ tuổi được 
trong sạch sau khi hiểu thông Giáo Pháp, và trở thành những vị có sự hành 
trì tốt đẹp, người ta không hỏi về xuất thân của các vị ấy.” 

4. Bổn Sanh Đạo Sĩ Uddalaka. [487] 
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2010. Assam gavam rajatam jātarūpam 
bhariyañca so idha labhatam manāpam, 
puttehi dārehi samangi hotu 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2011. Malañca so kasikacandanañca' 
dhāretu puttassa bahū bhavantu, 
kāmesu tibbam kurutam apekkham 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2012. Pahutadhañño kasimā yasassī 
putte gihī dhanimā sabbakāme, 
vayam apassam gharamāvasātu 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2013. So khattiyo hotu pasayhakārī 
rājābhirājā balavā yasassī, 
sacāturantam mahimāvasātu 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2014. So brāhmaņo hotu avītarāgo 
muhuttanakkhattapathesu yutto, 
pūjetu nam ratthapatī yasassī 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2015. Ajjhāyakam sabbasamattavedam” 
tapassinam* maññatu sabbaloko, 
puJentu tam” Jānapadā samecca 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2016. Catussadam gāmavaram samiddham 
dinnam hi‘ bhuñJatu vasavena, 
avītarāgo maraņam upetu 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2017. So gāmaņī hotu sahāyamajjhe 
naccehi gītehi pamodamāno, 
mā rājato vyasanamalatthakiūci” 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


' kãsiyam candanañca - PTS. 


* sabbasamantavedam - Ma, Syā; ` nam - Ma, Syā, PTS. 
sabbasamattavedanam - PTS. ° đinnañhi so - Ma, Syā; 

* tapassīnam - Ma. dinnam hi so - PTS. 

* pūjetu - PTS. 7 so rājato byasanamālattha kiñci - Ma. 


494 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Linh Tinh 


2010. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy ở đời này hãy đạt được ngựa, voi, bạc, vàng, và người vợ hợp ý; cầu cho gã 
hãy có nhiều con, có nhiều vợ.” 


2011. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy mang tràng hoa, mặc vải Kāsi, và thoa bột trầm hương; cầu cho kẻ này 
hãy có nhiều con; cầu cho gã hãy thể hiện sự ham muốn tột độ ở các dục.” 


2012. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là người nông dân có nhiều thóc lúa, có danh tiếng: hãy là người tại 
gia có nhiều con cái, có tài sản, đạt được tất cả các dục; cầu cho gã hãy trú 
ngụ ở nhà, không nhận biết tuổi tác của bản thân.” 


2013. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là vị Sát-đế-ly có hành động bạo lực, lā vị vua trên các vị vua, có sức 
mạnh, có danh tiếng; cầu cho gã trú ngụ ở trái đất bao gồm cả bốn phương.” 


2014. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là vị Bà-la-môn chưa xa lìa luyến ái, chuyên chú vào thời khắc và 
đường đi của các vì sao; cầu cho vị chúa của đất nước có danh tiếng hãy tôn 
vinh kẻ ấy.” 


2015. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho 
tất cả thế gian hãy quý trọng kẻ có sự khác khổ, chuyên học tập trọn vẹn đầy 
đủ bộ Kinh Vệ-đà; cầu cho dân chúng sau khi hiểu rõ hãy tôn vinh kẻ ấy.” 


2016. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy hưởng thụ ân huệ là ngôi làng thịnh vượng, có bốn sự dư thừa (về 
nhân lực, thóc lúa, củi, nước), bởi vì đã được ban tặng bởi vị Chúa của chư 
Thiên; cầu cho gã hãy chạm trán Thần Chết lúc vẫn chưa xa lìa luyến ái.” 


2017. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho kẻ 
ấy hãy là người trưởng làng đang vui sướng với các điệu vũ, với các lời ca ở 
giữa bạn bè; cầu cho gã chớ gánh chịu bất cứ sự bất hạnh nào từ phía đức 
vua.” 
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2018. Yam ekarājā pathavim vijetvā' 
itthī sahassassa” thapetu aggam, 
sīmantinīnam pavarā bhavātu 
bhisāni te brāhmaņa yā* ahāsi. 


2019. Isinam' hi sā sabbasamagatanam 
bhuūijeyya sādum avikampamānā, 
carātu lābhena vikatthamānā 
bhisāni te brāhmaņa y8 ahāsi. 


2020. Āvāsiko hotu mahāvihāre 
navakammiko hotu kajangalāyam,” 
ālokasandhim divasa° karotu 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2021. So bajjhatam” pāsasatehi chamhi* 
rammā vanā nīyatu” rājadhānim, 
tuttehi" so haññatu pācanehi 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2022. Alakkamālī tipukaņņaviddho 
latthihato'' sappamukham upetu, 
sakkaccabaddho" visikham carātu 
bhisāni te brāhmaņa yo ahāsi. 


2023. Yo ve anattham” natthanti cāha" 
kāmeva so labhatam bhuñJatañca, ° 
agāramajjhe maranam upetu 
yo cã'° bhonto sankati kañcideva. 


2024. Yadesamānā vicaranti loke 
1tthañca kantañca bahunnametam, '” 
piyam manuññam idha" jīvaloke 
kasmā isayo nappasamsanti kāme. 


 vijitvā - Syā. ° guttehi - Sya. 

* sahassāna - Ma, Syā. ! latthīhato - Ma, PTS. 

3 yo - Syā, PTS. ? sakacchabandho - Ma; 

* dāsīnam - Syā, PTS. sakañca baddho - Syā. 

> gajangalāyam - Ma. * anatthamva - Ma. 

° đivasam - Ma. * aha - Syā. 

7 bajjhatū - Ma, PTS; bajjhatu - Syā. > labhatu bhuñjatu ca - Syā. 

* chabbhi - Ma, Syā; Š vo vã - Ma, Syā, PTS. 
chambhī - PTS. 7 bahūnametam - Ma, Syā. 

? niyyatu - Ma, Syā, PTS. 8 cidha - Ma. 
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2018. “Thưa vị Bà-la-môn, cô nàng nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho vị vua độc nhất đã chỉnh phục trái đất hãy thiết lập cô nàng vào ngôi vị 
chánh hậu trong số một ngàn nữ nhân; cầu cho cô nàng hãy là người quý 
phái trong số các phụ nữ.” 


2019. “Thưa vị Bà-la-môn, cô nàng nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho cô nàng ấy có thể thọ dụng thức ăn ngon ngọt một cách thản nhiên ở 
giữa tất cả các nữ tỳ đã tụ hội lại; cầu cho cô nàng hãy sống phô trương về lợi 
lộc.” 


2020. “Thưa vị Bà-la-môn, kẻ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu cho 
gã hãy là vị thường trú ở ngôi tự viện lớn; cầu cho gã hãy là người làm công 
việc xây dựng tại thành phố Kajangalā (rộng một do-tuần); cầu cho gã hãy 
kiến thiết cửa sổ nội trong một ngày.” 


2021. “Thưa vị Bà-la-môn, con voi nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho nó hãy bị trói buộc bởi một trăm sợi xích ở sáu chē (bốn chân, cổ, và 
hông); cầu cho nó hãy bị dẫn đi từ khu rừng đáng yêu đến kinh thành; cầu 
cho nó hãy bi hành hạ bởi những cây giáo nhọn, bởi những gậy móc câu.” 


2022. “Thưa vị Bà-la-môn, con khỉ nào đã lấy đi các củ sen của ngài, cầu 
cho nó có đeo vòng hoa bạch tiền, bị chì đầm thủng lõ tai, bị hành hạ bởi roi 
vọt; cầu cho nó hãy đi đến gần miệng rắn (ở trò biểu diễn khỉ và rắn); cầu 
cho nó hãy đi lang thang ở đường phố, bị cột trói cẩn thận.” 


2023. “Thật vậy, kẻ nào đối với vật không bị mất mà đã nói là: “Bị mất,” 
cầu cho kẻ ấy hãy nhận được và hưởng thụ các dục; cầu cho gã hãy chạm trán 
Thần Chết ở giữa ngôi nhà (vì đã không được xuất gia). Và thưa các ngài, kẻ 
nào trong số các vị nghi ngờ về bất cứ ai (thì cũng gánh chịu như vậy).” 


2024. “Chúng sanh lang thang ở trên đời, trong khi tām cầu vật ưa thích 
và vật mong muốn, là vật được yêu quý, vật làm vừa lòng đối với số đông ở 
tại nơi này, ở thế gian của cuộc sống. Vì sao các vị ẩn sĩ không ca ngợi các 
dục?” 
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2025. Kāmesu ce' haññare bajjhare ca 
kāmesu dukkhañca bhayañca jātam, 
kāmesu bhūtādhipatī pamattā 
pāpāni kammāni karonti mohā. 


2026. Te pāpadhammā pasavetva” pāpam 
kāyassa bhedā nirayam vajanti, 
ādīnavam kāmaguņesu disvā 
tasmā isayo nappasamsanti kāme. 


2027. Vīimamsamāno isino bhisāni 
tīre gahetvāna thale nidhesim, 
suddhā apāpā isayo vasanti 
etāni te brāhmacārī bhisāni. 


2028. Na te natā no pana kīļaneyyā 
na bandhavā no pana te sahaya, 
kismim paratthambha* sahassanetta 
isīhi tvam' kīļasi devaraJa. 


2029. Ācariyo mesi pitā ca* mayham 
esā patitthā khalitassa brahme, 
ekāparādham khama bhūripaūna 
na paņditā kodhabalā bhavanti. 


2030. Suvositam* isinam ekarattam 
yam vāsavam bhūtapatim addasama,” 
sabbeva bhonto sumanā bhavantu 
yam brāhmaņo paccapadl bhisāni. 


2031. Ahañca sāriputto ca moggallāno ca kassapo, 
anuruddho puņņo ānando tadasum satta bhātaro. 


2032. Bhaginī uppalavaņņā” dāsī khujjuttarā tadā, 
citto gahapati dāso yakkho sātāgiro tadā. 


2033. Parileyyo'° tada nāgo madhudo setthavānaro,'' 
kāļudāyī tadā sakko evam dhāretha jātakan "ti. 
5. Bhisajātakam. 


' ve - Ma, Syā, PTS. ”bhutapatiddasama - Ma, Syā; 
? pasavetva - Ma, Syā, PTS. bhũtapataddasama - PTS. 
* vupatthambha - Ma; ° paccupādī - Ma; 
paravambham - Syā. paccupādi - Syā; paccapādi - PTS. 
* tuvam - Syā. ? uppalavaņņā ca - Ma. 
> va - PTS. '° pālileyyo - Ma, Syā. 
° suvāsitam - Ma, Syā. 1! madhuvāsetthavānaro - PTS. 
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2025. “Thật vậy, chúng sanh bị hành hạ và bị trói buộc ở các dục; khổ đau 
và nguy hiểm được sanh ra ở các dục; các vị quân vương bị say đắm ở các 
dục; vì si mê, chúng làm các hành động xấu xa. 


2026. Sau khi tạo ra tội ác do bản chất xấu xa, do sự hoại rã của thân, 
chúng sanh di chuyển đến địa ngục. Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại 
dục, vì thế, các vị ẩn sĩ không ca ngợi các dục.” 


2027. “Trong khi xem xét các củ sen của vị ẩn sĩ, ta đã cầm lấy chúng ở bờ 
hồ và đã cất giấu ở trong đất. Các vị ẩn sĩ sống trong sạch, không xấu xa. 
Thưa vị thực hành Phạm hạnh, các củ sen này là của ngài.” 


2028. “Chúng tôi không phải là các vũ công của ngài, hơn nữa không là 
những người có thể đùa giốn. Chúng tôi không là bà con, hơn nữa không là 
bạn bè của ông. Thưa vị nâng đỡ kẻ khác, thưa bậc có ngàn mắt, thưa đấng 
Thiên Vương, liên quan đến việc gì mà ông đùa giỡn với các bậc ẩn sī?” 


2029. “Ngài là vị thầy của ta, và là người cha của ta. Thưa vị Bà-la-môn, 
nơi nương tựa này là dành cho người bị phạm lõi lầm. Thưa vị có trí tuệ uyên 
bác, xin ngài hãy tha thứ cho một sự sai trái. Các bậc sáng suốt không có 
năng lực của sự giận dữ.” 


2030. “Một đêm của các vị ẩn sĩ đã được trải qua tốt đẹp! Là việc chúng ta 
đã gặp được đấng Thiên Chủ, chúa của các thiên thần. Thưa các vị, xin tất cả 
các vi hãy có thiện ý, bởi vì vị Bà-la-môn đã nhận lại các củ sen.” 


2031. “Khi ấy, Ta cùng với Sāriputta, Moggallana, Kassapa, Anuruddha, 
Puņņa, và Ananda đã là bảy anh em. 


2032. Khi ấy, Uppalavanna đã là cô em gái, Khujjuttara đã là người tớ gái. 
Khi ấy, gia chủ Citta đã là người tôi trai, Satagira đã là Dạ-xoa. 


2033. Khi ấy, voi Parileyya đã là con voi, Madhuda đã lā con khỉ thủ lãnh. 
Khi ấy, Kāļudāyī đã là Thiên Chủ Sakka. Các ngươi hãy ghi nhớ chuyện Bon 
Sanh như vậy.” 

5. Bổn Sanh Các Củ Sen. [488] 
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2034. Mahesī rucino' bhariyā ānītā pathamam aham, 
dasavassasahassāni yam mam surucimānayi.” 


2035. Saham brāhmaņa rājānam vedeham mithilaggaham, 
nābhijānāmi kāyena vācāya udacetasa, 
surucim atimaūījittho* āvivā' yadivā raho. 


2036. Etena saccavajjena putto uppaJJatam ise, 
musā me bhanamanaya muddhā phalatu sattadhā. 


2037. Bhattumanāpassa pita mata capi suvamino,? 
te mam brahme' vinetāro yāva atthamsu jīvite.” 


2038. Saham ahimsāratinī kāmaso*ž dhammacāriņī, 
sakkaccam te upatthāsim rattindivamatandita. 


2039. Etena saccavajjena putto uppaJJatam ise, 
musā me bhanamanaya muddhā phalatu sattadhā. 


2040. Soļasitthisahassāni sahabhariyāni brāhmaņa, 
tāsu issā vā kodho vā nāhu mayham kudācanam. 


2041. Hitena tāsam nandāmi na ca me kāci appiyā, 
attanam vanukampami sadā sabbā sapattiyo. 


2042. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 
musa me bhanamanaya muddha phalatu sattadhā. 


2043. Dase kammakare pesse’ ye caññe anujīvino, 
posemi" sahadhammena sadā pamuditindriyā. 


2044. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 
musā me bhaņamānāya muddhā phalatu sattadhā. 


2045. Samaņe brahmane capi aññe vāpi'' vanTbbake, ” 
tappemi annapānena sadā payatapāņinī. 


! gurucino - Ma. ° brahma - PTS. 


* suruci anayi - Syã; ” jīvitam - Ma, Sya. 
suruci-m-ānayi - PTS. * kāmasā - Ma, Syā, PTS. 

3 atimaññittha - Ma, Syā. ? pose - Syā. 

* āvi vã - Ma, Syā; āvim vã - PTS. 1 pesemi - Ma. 

` bhattu mama sassu mata pita capi ca sassuro - Ma; l capi - Ma, Syā, PTS. 
bhattu manāpā sassu piyā mātā pitā ca sassuro - Syā. '* vanibbake - Ma, PTS. 
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2034. “Thiếp là chánh hậu của đức vua Ruci, người vợ đã được cưới về 
đầu tiên; đức vua Suruci đã cưới thiếp về được mười ngàn năm. 


2035. Thưa vị Bà-la-môn, thiếp đây không biết rõ đức vua Vedeha trị vì 
kinh thành Mithila. Thiếp đã không khi dễ đức vua Suruci bằng thân, bằng 
lời, hay bằng ý, đầu là công khai hay kín đáo. 


2036. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2037. Thưa vị Bà-la-môn, cha, mẹ, và luôn cả thầy của người chồng hợp ý, 
họ đã là những người hướng dẫn cho thiếp trong khi họ còn sống. 


2038. Thiếp đây có sự ưa thích việc không hãm hại, có sự thực hành thiện 
pháp một cách tự nguyện. Thiếp đã hầu hạ cha mẹ chồng một cách nghiêm 
chỉnh, đêm ngày không biếng nhác. 


2039. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2040. Thưa vị Bà-la-môn, có mười sáu ngàn vương phi. Thiếp đã không 
bao giờ có sự ganh ty hay giận dữ đối với các nàng ấy. 


2041. Thiếp vui mừng với việc các nàng ấy có được điều tốt đẹp, và không 
nàng nào là không được thiếp yêu thương. Thiếp luôn luôn cảm thông với tất 
cả các cô vợ chung chồng tựa như với chính bản thân mình. 


2042. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2043. Đối với các nô bộc, các người làm công, các người hầu, và những 
người khác có cuộc sống phụ thuộc, thiếp chu cấp cho họ một cách hợp lý, 
luôn luôn có thần thái vui vẻ. 


2044. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2045. Đối với các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, hoặc luôn cả những người 
cùng khổ, thiếp làm cho họ toại ý với cơm ăn và nước uống, luôn luôn là 
người có bàn tay mở ra. 
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2046. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 
musā me bhanamanaya muddhā phalatu sattadhā. 


2047. Cātuddasi paņņarasi' yāva* pakkhassa atthami,* 
pātihāriyapakkhaūca atthangasusamāhitam,' 
uposatham upavasāmi sadā sīlesu samvutā. 


2048. Etena saccavajjena putto uppajjatam ise, 
musā me bhaņamānāya muddhā phalatu sattadhā. 


2049. Sabbeva te dhammaguņā rājaputti yasassini, 
samvijjanti tayi bhadde ye tvam kittesi attani. 


2050. Khattiyo jātisampanno abhijāto yasassimā, 
dhammarājā videhanam putto uppajjate* tavam.* 


2051. Rummī' rajojalladharo aghe vehāsayam thito,* 
manuññam bhāsasi” vācam yam mayham hadayangamam. 


2052. Devatānusi saggamhā isivāsi'” mahiddhiko, 
kovāsi tvam anuppatto attānam me pavedaya. 


2053. Yam devasanghā vandanti sudhammāyam'' samāgatā, 
soham sakko sahassakkho āgatosmi tavantike. 


2054. Itthiyo'” jīvalokasmim ya honti” samacārinī, 
medhāvinī sīlavatī sassudevā patibbatā. 


2055. Tādisāya sumedhāya sucikammāya nāriyā, 
devā dassanamāyanti mānusiyā amānusā. 


2056. Tvañca' bhadde suciņņena pubbe sucaritena ca, 
idha rājakule jātā sabbakāmasamiddhinī. 


2057. Ayañca te rājaputti ubhayattha kataggaho, 
devalokupapatti ca kitti ca idha Jīvite. 


2058. Ciram sumedhe sukhinī dhammam pālayamattani,” 
esaham tidivam yāmi piyamme tava dassanan "ti. 
6. Surucijātakam. 


' cātuddasim pañcaddasim - Ma; * vehāyasam thito - Ma; 
cātuddasim pañcadasim - Syā; vehayasanthito - Syā. 
cātuddasim pannarasim - PTS. ? bhāsase - Ma, Syā; 
2 vã ca - Ma, Syā. bhāsasī - PTS. 
* atthamī - Ma, Syã; 10 isi vapi - Syā. 
atthamim - PTS. " gudhammāya - Syā. 
* atthangasusamāgatam - Ma. 1? itthi ya - PTS. 
> upajjate - Sya. "5 hoti - Ma, PTS. 
° tava - Ma, Sya. 14 tvam - PTS. 
7 dummi - Ma; dummi - Syā. 15 dhammamattani palaya - Ma, Syā, PTS. 
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2046. Thưa bậc ẩn sĩ, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh. 


2047. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, với cả ngày mồng tám của mỗi 
nửa tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, thiếp hành trì ngày trai 
giới được tốt đẹp trọn vẹn tám điều, luôn luôn thu thúc trong các giới. 


2048. Thưa bậc ẩn sī, với lời nói chân thật này, xin cho đứa con trai hãy 
được sanh ra. Nếu thiếp đang nói lời dối trá, thì cái đầu hãy vỡ tan thành bảy 
mảnh.” 


2049. “Này nàng công chúa có danh tiếng, toàn bộ tất cả các đức hạnh mà 
nàng tán dương về bản thân, này người nữ hiền thục, các đức hạnh ấy được 
tìm thấy ở nàng. 


2050. Một vị Sāt-dē-ly thành tựu về dòng dēi, được sanh ra tốt đẹp, có 
danh tiếng, vị vua công chính của xứ sở Videha, sẽ là người con trai được 
sanh lên cho nàng.” 


2051. “Do bẩn, mang theo bụi bặm và cáu ghét, đứng ở không trung trên 
bầu trời, ngài nói lời nói làm vừa lòng, thấm vào trái tim của thiếp. 


2052. Phải chăng ngài là vị Thiên nhân từ cõi trời, hay là vị ẩn sī có đại 
thần lực? Ngài là ai mà đã ngự đến đây? Xin ngài hãy cho thiếp biết về bản 
thân ngài.” 


2053. “Hội chúng chư Thiên hội tụ ở giảng đường Sudhammā đảnh lễ vị 
nào, thì vị ấy chính là ta, Thiên Chủ Sakkha, vị có ngàn mắt, ta đã đi đến gặp 
nàng. 


2054. Các người nữ ở thế gian của cuộc sống là những người sống yên 
tịnh, có trí tuệ, có giữ giới, kính mẹ chồng như thiên thần, chung thủy. 


2055. Với người nữ thông minh, có việc làm trong sạch như thế ấy, chư 
Thiên, hạng không phải là người, đi đến gặp nàng, thuộc loài người. 


2056. Này người nữ hiền thục, với thiện hạnh đã khéo được thực hành 
trước đây, nàng đã được sanh vào gia tộc vua chúa ở nơi này, là người nữ có 
sự thành tựu tất cả các dục. 


2057. Hỡi nàng công chúa, đây là vận mệnh tốt đẹp của nàng ở cả hai nơi: 
sự sanh lên thế giới chư Thiên và danh tiếng ở cuộc sống tại nơi này. 


2058. Này người nữ thông minh, này người nữ có hạnh phúc, nàng hãy 
gìn giữ thiện pháp lâu dài ở bản thân. Ta đây đi về cõi trời. Việc gặp gỡ nàng 
là đáng quý đối với ta.” 

6. Bổn Sanh Vua Suruci. [489] 
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2059. Appossukkodāni tuvam kapota' 
vihangama na tava bhojanattho, 
khudam pipāsam adhivāsayanto 
kasmā bhavam posathiko kapoto.? 


2060. Aham pure giddhigato kapotiyā* 
asmim' padesasmim” ubho ramāma, 
athaggahī sākuņiko kapotim* 
akāmako tāya vinā ahosim. 


2061. Nānābhavā' vippayogena tassā 
manomayam vedanam vediyāmi,* 
tasmā aham posatham” pālayāmi 
rāgo mamam mā punarāgamāsi. 


2062. Anujjugāmi uraga dvijivha" 
dāthāvudho ghoravisosi sappa, 
khudam pipāsam adhivāsayanto 
kasmā bhavam posathiko nu dīgho.! 


2063. Usabho ahū balavā gāmikassa 
calakkakū vaņņabalūpapanno, 
mam” akkami tam kupito adamsim” 
dukkhabhitunno ° maraņam upagami. ° 


2064. Tato janā nikkhamitvāna gama 
kanditvā roditva apakkamimsu, ° 
tasma aham posatham pālayāmi 
kodho mamam mā punarāgamāsi. 


2065. Matāna mamsāni bahū susāne 
manuññarupam tava bhojanetam,' 
khudam pipāsam adhivāsayanto 
kasmā bhavam posathiko sigalo. '° 


' kapota - PTS. 
? kapota - Ma, Syã; kapoto - PTS. ? so mam - Ma, Syā, PTS. 
3 kapotiyā - PTS. 3 adamsi - Ma; 
* tasmim - Syā. adassim - PTS. 
> padesamhi - Syā. * dukkhābhitunno - PTS. 
° kapotim - PTS. > upāgā - Ma, Syā. 
7 nānābhāvā - Syā. é kanditvā roditvā apakkamimsu - Ma, Syā; 
° vedana vedayāmi - Ma, Syā. kanditva roditva upakkamimsu - PTS. 
? ahamposatha - Syā. 7 bhojane tam - Ma; 
'° uragā dujīvha - Ma; bhojan' etam - PTS. 
uraga dujivha - Syā; ° siņgāla - Ma; 
uraga-ddujivha - PTS. sigāla - Syā. 


" dīgha - Ma, Syā. 
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2059. “Này chim bồ câu, giờ đây ngươi ít ham muốn. Này chim, phải 
chăng đối với ngươi không có nhu cầu về vật thực? Vì sao chim bồ câu lại 
chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành trai giới?” 


2060. “Trước đây, tôi đã đi đến sự say đắm với chim bồ câu mái. Cả hai 
chúng tôi vui sướng ở khu vực này. Rồi con diều hâu đã bắt đi chim bồ câu 
mái. Không có chim mái, tôi đã trở thành kẻ không còn ham muốn. 


2061. Do trạng thái xa cách bởi sự tách rời của chim mái, tôi nhận biết 
rằng cảm thọ được tạo thành bởi ý. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong 
rằng sự luyến ái chớ quay lại với tôi.” 


2062. “Này con vật có sự di chuyển ngoằn ngoèo, này con vật di chuyển 
bằng ngực, này con vật có hai lưỡi, này rắn, ngươi có răng nanh là vũ khí, có 
nọc độc dữ dội. Vì sao rắn lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành 
trai giới?” 


2063. “Con bò mộng của chủ làng có sức mạnh, có cục bướu rung rinh, đã 
đạt được tướng mạo và sức vóc. Nó đã đạp lên tdi. BỊ tức giận, tôi đã cắn nó. 
Bi giày vò bởi nỗi đau đớn, nó dā đi đến sự chết. 


2064. Do đó, dân chúng đã đi ra khỏi ngôi làng, than van, khóc lóc, rồi đã 
bỏ đi. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong rằng sự giận dữ chớ quay lại với 


At 93 


tO1. 


2065. “Có nhiều thịt của những xác chết ở bãi tha ma. Thức ăn này có vẻ 
làm vừa lòng ngươi. Vì sao chó rừng lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc 
thực hành trai giới?” 
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2066. Pavissa' kucchim mahato gajassa 
kuņape rato hatthimamse pagiddho, ° 
uņho ca vāto tikhiņā ca rasmiyo 
te sosayum tassa karīsamaggam. 


2067. Kiso ca paņdū ca aham bhadante* 
na me ahū* nikkhamanāya maggo, 
mahā ca megho sahasā pavassi 
so temayī tassa karīsamaggam. 


2068. Tato aham nikkhamissam* bhadante 
cando yathā rāhumukhā pamutto, 
tasmā aham posatham pālayāmi 
lobho mamam mā punarāgamāsi. 

2069. Vammika*thūpasmim kipillikāni 
nippothayanto tuvam pure carāsi, 
khudam pipāsam adhivāsayanto 
kasmā bhavam posathiko nu accho.” 


2070. Sakam niketam atihīlayāno* 
atrlcchataya” malatam agañchim, '° 
tato Jana nikkhamitvāna gāmā 
kodandakena paripothayimsu mam. 


2071. So bhinnasīso ruhiramakkhitango 
paccagamasim sakam" niketam, 
tasma aham posatham pālayāmi 
atrlcchata mā punarāgamāsi. 


2072. Yam no apucchittha tuvam bhadante 
sabbeva vyākarimha” yathāpajānam, 
mayampi pucchāma tavam” bhadante 
kasmā bhavam posathiko nu" brahme. 


2073. Anūpalitto mama assamamhi 
paccekabuddho muhuttam nisīdi, 
so mam avedi” gatimāgatiūīca 
nāmaīca gottam caranañca sabbam. 


' pavisi - Ma; pavissam - PTS. ? atriechatā - Ma. 
* hatthimamsesu giddho - Ma, Syā. ° mallagāmam agacchim - Ma. 
* bhaddante - Ma. ' sasakam - Syā. 
* ahu - Syā; ahum - PTS. 2 byākarimha - Ma; 
> nikkhamisam - Ma. byākarimhā - Syā; 
° vammīka - Ma, PTS. vyākarimhā - PTS. 
7 accha - Ma, Syā. * tuvam - Ma, Syā, PTS. 
* atihīļayāno - Ma, PTS; * va - PTS. 
atiheļayāno - Syā. ` avedī - Ma, Syā, PTS. 


506 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Linh Tinh 


2066. “Vui thích với xác chết, bị khởi tham đắm với thịt voi, tôi đã đi vào 
bụng của một con voi to lớn. Sức nóng, gió, và ánh nắng gay gắt, chúng đã 
làm khô héo hậu môn của con voi. 


2067. Thưa bậc đáng kính, tôi trở nên gầy ốm và vàng vọt. Con đường trở 
ra của tôi đã không còn. Và có đám mây lớn đã đổ mưa đữ dội; nó đã làm ẩm 
ướt hậu môn của con vol. 


2068. Thưa bậc đáng kính, do đó, tôi dā đi ra khỏi, giống như mặt trăng 
đã được thoát khỏi miệng của thần Rahu (nguyệt thực). Vì thế, tôi gìn giữ 
ngày trai giới, mong rằng sự tham lam chớ quay lại với tôi.” 


2069. “Trước đây, ngươi sống trong khi ăn các con mối ở gò mối. Vì sao 
gấu lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực hành trai giới?” 


2070. “Trong khi nguyên rúa thậm tệ chó ở của mình, tôi đã đi đến 
Malata vì cơn đói dữ dội. Do đó, dân chúng đã đi ra khỏi ngôi làng và đã 
đánh tôi tới tấp bằng gậy gộc, dùi cui. 


2071. Với đầu bị vỡ, với thân thể bị lem luốc máu me, tôi dā đi về lại chỗ ở 
của mình. Vì thế, tôi gìn giữ ngày trai giới, mong rằng cơn đói dữ dội chớ 
quay lại với tôi.” 


2072. “Thưa bậc đáng kính, việc mà ngài đã hỏi chúng tôi, tất cả chúng tôi 
đã trả lời theo sự hiểu biết. Thưa bậc đáng kính, chúng tôi cũng xin hỏi ngài. 
Thưa vị Bà-la-môn, vì sao ngài lại chịu đựng đói, khát và trở thành bậc thực 
hành trai giới?” 


2073. “Một vị Độc Giác Phật, bậc không bị ô nhiễm, đã ngồi chốc lát ở 
khu ẩn cư của ta. VỊ ấy đã cho ta biết về nơi đi và nơi đến, danh tánh, dòng 
họ, và tất cả tánh hạnh (của ta trong tương lai). 
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2074. Evampaham' naggahe” tassa pade 
na cāpi nam” managatena pucchim, 
tasma aham posatham pālayāmi 
mano mamam ma punaragamasl "ti. 
7. Paūcuposathajātakam.* 


2075. Sace hi tyaham dhanahetu gahito* 
ma mam vadhi' jīvagāham gahetva, 
rañño ca” mam samma upenti* nehi 
maññe dhanam lacchasi napparupam. 


2076. Na me ayam tumhe” vadhāya ajja 
samāhito capavare'° khurappo, 
pasañca tyaham adhipātayissam 
yathā sukham gacchatu morarājā. 


2077. Yam satta vassāni mamānubandhi 
rattindivam khuppipāsam sahanto, 
atha kissa mam pāsavasūpanītam 
pamuttave Icchasi bandhanasmā. 


2078. Pāņātipātā virato nusājja 
abhayam nu te sabbabhutesu dinnam, 
yam mam tuvam pāsavasūpanītam 
pamuttave Icchasi bandhanasmā. 


2079. Pāņātipātā viratassa brūhi 
abhayañca yo sabbabhūtesu deti, 
pucchāmi tam morarājetamattham' 
ito” cuto kim labhate sukham so. 


2080. Panatipata viratassa brūmi 
abhayañca yo sabbabhūtesu deti, 
dittheva dhamme labhate pasamsam 
saggañca so yati sarīrabhedā. 


2081. Na santi deva iccāhu" eke 
idheva jīvo vibhavam upeti, 
tatha phalam sukatadukkatānam" 
dattupaññattañca vadanti dānam, 
tesam vaco arahatam saddahāno 
tasmā aham sakuņe bādhayāmi. 


Pakiņņakanipāto 


' evampiham - Syā. * upantikam - Ma; upanti - Syā, PTS. 
? vandi na - Ma, Syā. ? tuyha - Ma, Syā. 

* na cāpiham - Syā.  cāpadhure - Ma; cāpavaro - Syā. 

* pañcuposathikajatakam - Ma, Syā. '! morarāja tam attham - PTS. 

` gāhito - Ma, PTS. Viti - Syā. 

° vadhī - Ma, PTS. 5 iti āhu- Ma, Syā. 

7 rañño va - PTS. 14 dukkatanam - Ma, Syā. 
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2074. Dầu là như vậy, ta đã không sờ vào bàn chân của vị ấy, và ta cũng 
đã không hỏi ngài, bởi vì đã bị ngã mạn chế ngự. Vì thế, ta gìn giữ ngày trai 
giới, mong rằng ngã mạn chớ quay lại với ta.” 

7. Bốn Sanh Năm Vi Hành Trai Giới. [490] 


2075. “Quả thật, nếu ta đã bị ông bắt vì nguyên nhân tài sản, thì chớ gây 
thương tích cho ta sau khi đã bắt sống. Này ông bạn, ông hãy đưa ta về gặp 
đức vua. Ta nghĩ ông sẽ nhận được tài sản không phải là ít.” 


2076. “Mũi tên này của tôi đã được đặt vào cây cung cao quý không phải 
để giết chết Công ngày hôm nay. Tôi sẽ phá vỡ cái bãy cho Công. Này vua của 
loài công, Công hãy ra đi một cách thoải mái.” 


2077. “Ông đã theo đuổi ta bảy năm, thường chịu đựng đói khát đêm 
ngày. Giờ ta đã bị rơi vào sự khống chế của cái bãy thì ông lại muốn giải thoát 
cho ta khỏi sự trói buộc? 


2o78. Khi ta đã bị rơi vào sự khống chế của cái bãy thì ông lại muốn giải 
thoát cho ta khỏi sự trói buộc. Phải chăng hôm nay ông kiêng cữ việc giết hại 
mạng sống? Phải chăng pháp không sợ hãi được ông ban phát cho tất cả 
chúng sanh?” 


2079. “Xin Công hãy nói về người kiêng cữ việc giết hại mạng sống, lā 
người ban phát pháp không sợ hãi cho tất cả chúng sanh. Này vua của loài 
công, tôi hỏi Công ý nghĩa này: Sau khi từ đây chết đi, người ấy đạt được sự 
an vui gì? 


2080. “Ta nói về người kiêng cữ việc giết hại mạng sống, là người ban 
phát pháp không sợ hãi cho tất cả chúng sanh. Ngay trong kiếp hiện tại này, 
nhận được sự khen ngợi, và người ấy đi đến cối trời khi có sự tan rã thân 
xác.” 


2081. “Một số vị (Sa-môn và Bà-la-môn) đã nói rằng: “Chư Thiên không 
hiện hữu. Cuộc sống ở tại nơi này đi đến sự tiêu tan. Tương tự, quả báo của 
việc làm tốt và việc làm quấy cũng đi đến sự tiêu tan” Họ nói sự bố thí là 
trạng thái trí tuệ của người ngu si. Có sự tin tưởng vào lời nói của các bậc A- 
la-hán ấy, vì thế, tôi đánh bắt các con chim.” 
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2082. Cando ca suriyo ca ubho sudassanā 
gacchanti obhāsayamantalikkhe, 
imassa lokassa parassa vā te 
kathannu te āhu manussaloke. 


2083. Cando ca suriyo ca ubho sudassanā 
gacchanti obhāsayamantalikkhe, 
parassa lokassa na te imassa 
devāti te āhu manussaloke. 


2084. Ettheva te nihatā' hīnavādā 
ahetukā ye na vadanti kammam, 
tathā phalam sukatadukkatānam” 
dattupaññattam ye ca vadanti danam. 


2085. Addha hi saccam vacanam tavetam* 
katham hi dānam aphalam vadeyya,* 
tathā phalam sukatadukkatānam 
dattupaññattañca katham bhaveyya. 


2086. Katham karo kintikaro kimācaram 
kim sevamāno kena tapoguņena, 
akkhāhi me morarājetamattham* 
yathā aham no nirayam pateyyam. 


2087. Ye keci atthi samaņā pathavyā* 
kāsāvavatthā' anagāriyā te,* 
pātova piņdāya caranti kāle 
vikālacariyā viratā hi santo. 


2088. Te tattha kālenupasankamitvā 
pucchasi” yante manaso piyam siya, ' 
te te? pavakkhanti yathā pajānam 
imassa lokassa parassa cattham. 


2089. Tacamva jiņņam urago purāņam 
paņdūpalāsam” harito dumova, 
esappahīno mama luddabhāvo 
pajahāmaham'" luddakabhavama]Ja. 


' nīhatā - Ma, Syā. * anagāriyam caranti - Syā. 

* dukkatānam - Ma, Syā. ? pucchāhi - Ma, Syā; pucchehi - PTS. 
3 tavedam - Ma. 1 vam te - Ma, Syā; sante - PTS. 

* bhaveyya - Ma, Syā. '' manaso pi yam siya - PTS. 

` morarāja tam attham - PTS. 1? te tam - Syā. 

° pathabyā - Ma; pathabyā - Syā. 5 paņdupalāsam - Syā. 

7 kāsāyavatthā - Ma, Syā. 14 Jahamaham - Ma, Syā. 
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2082. “Mặt trăng và mặt trời, cả hai đều dễ dàng nhìn thấy. Trong khi 
chiếu sáng, chúng di chuyển ở không trung. Chúng thuộc về thế giới này hay 
thế giới khác? Vậy ở thế giới nhân loại, người ta đã nói về chúng như thế 
nào?” 


2083. “Mặt trăng và mặt trời, cả hai đều dễ dàng nhìn thấy. Trong khi 
chiếu sáng, chúng di chuyển ở không trung. Chúng thuộc về thế giới khác, 
không thuộc về thế giới này. O thế giới nhân loại, người ta đã nói về chúng 
là: “Chư Thiên.” 


2084. “Ngay ở nơi này, những vị (Sa-môn và Bà-la-môn) ấy là có học 
thuyết hạ liệt, bị đánh giá thấp. Những kẻ chủ trương vô nhân không nói về 
nghiệp. Tương tự, quả báo của việc làm tốt và việc làm quấy là không có.’ Và 
họ nói sự bố thí là trạng thái trí tuệ của người ngu si.” 


2085. “Quả đúng vậy, lời nói ấy của Công là sự thật. Bởi vì, làm sao có thể 
nói bố thí là không có quả báo? Tương tự, quả báo của việc làm tốt và việc 
làm quấy (làm sao lại không có). Và tại sao sự bố thí lại có thể là trạng thái trí 
tuệ của người ngu si? 


2086. Làm như thế nào? Làm việc gì? Thực hành điều gì? Trong khi thân 
cận cái gì? Với loại khắc khổ gì? Này vua của loài công, xin Công hãy giải 
thích cho tôi để tôi không phải đọa vào địa ngục.” 


2087. “Có những vị Sa-môn ở trái đất, các vị ấy mặc vải màu ca-sa, sống 
không nhà, đi khất thực đúng thời vào lúc sáng sớm, bởi vì các bậc an tịnh 
kiêng cữ việc khất thực phi thời. 


2o88. Ông hãy đi đến gặp các vị ấy ở nơi ấy vào lúc hợp thời, và hãy hỏi 
điều ông yêu thích ở trong tâm. Các vị ấy sẽ giải thích các điều ấy và ý nghĩa 
của thế gian này và thế gian khác theo sự hiểu biết.” 


2o8o. “Tựa như con rắn (lột bỏ) lớp da cũ đã bị già cõi, ví như cây còn 
xanh (giū bỏ) chiếc lā úa vàng, cuộc đời thợ săn này của tôi đã được dứt bỏ. 
Hôm nay, tôi dứt bỏ cuộc đời thợ săn. 


511 


Khuddakanikāye Jātakapāļi I Pakiņņakanipāto 


2090. Ye capi me sakuņā atthi baddhā' 
satāni nekāni nivesanasmim, 
tesampaham' jīvitam ajja dammi 
mokkhaūca te patto’ sakam niketam. 


2091. Luddo carī pasahattho araññe 
bādhetum* morādhipatim yasassim, 
bandhitva* morādhipatim yasassim 
dukkhā pamucci* yathaham pamutto "ti. 
8. Mahāmorajātakam. 


2092. Yadesamānā vicarimha' pabbatāni vanāni ca, 
anvesam vicarim* ñatI teme adhigatā maya. 


2093. Bahum idam’ mūlaphalam bhakkho cāyam anappako, 
rammā cima giri nadiyo'° phāsu vaso bhavissati. 


2094. Idhevāham vasissāmi saha sabbehi ñatih1, 
appossukko nirāsankī asoko akutobhayo. 


2095. Aññam hi" leņam” pariyesa sattu no idha vijjati, 
so taccha sūkare hanti idhāgantvā varam varam. 


2096. Ko namhākam" idha sattu ko ñatI susamāgate, 
appadhamse “ padhamseti tamme akkhātha pucchitā.” 


2097. Uddhaggarājī migarājā balī dāthāvudho migo, 
so taccha sukare'° hanti idhāgantvā varam varam. 


2098. Na no dāthā na vijjanti balam kaye samuhatam, ” 
sabbe samaggā hutvāna vasam kāhāma ekakam. 


2099. Hadayangamam kaņņasukham vācam bhāsasi tacchaka, 
yopi yuddhe palāyetha" tampi paccha hanāmase. 


' bandhā - Syā. 

“tesam aham - Syā. ° girīnajjo - Ma; 

* pattā - Ma, PTS; accha - Syā. girinajjo - Syā. 

* bādhetu - Ma, Syā. ' afifiampi - Ma. 

> bandhitvā - Ma, Syā. ? lenam - Ma, Syā. 

° dukkhā sa pamucci - Ma; * ko numhākam - Ma, Syā. 
dukkhā pamuñci - Syā, PTS. * duppadhamse - Ma. 

7 vicarimhā - Syā. * pucchito - Syā. 

° vipule - Syā. é sũikaram - PTS. 

? bahuñeidam - Ma; 7 samohitam - Ma, Syā. 
bahum cidam - Syã. * palāyeyya - Ma. 


512 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh I Nhóm Linh Tinh 


2090. Và luôn cả những con chim đã bị tôi giam giữ là có đến hàng trăm ở 
chỗ trú ngụ của tôi. Hôm nay, tôi ban tặng cuộc sống cho chúng, và tôi đã đạt 
được sự giải thoát, con chúng bay về chỗ ở của mình.” 


2091. “Người thợ săn đã đi lại ở trong khu rừng, tay cầm bãy thú để bắt 
con chim công chúa có danh tiếng. Sau khi bắt được con chim công chúa có 
danh tiếng, người ấy đã được thoát khỏi khổ, giống như Ta đã được giải 
thoát.” 

8. Bổn Sanh Con Chim Công Vĩ Đại. [491] 


2092. “Chúng tôi đã đi lang thang tìm kiếm ở các ngọn núi và các khu 
rừng, tôi đã đi lang thang tìm kiếm các thân quyến; những vị này đây đã đi 
đến với tôi. 


2093. Rē và trái cây này có nhiều, thức ăn này không phải là ít, ngọn núi 
và các con sông này là đáng yêu; việc cư ngụ sẽ là thoải mái. 


2094. Tôi sẽ trú ngụ ở tại nơi này với tất cả thân quyến. Tôi ít đòi hỏi, 
không ngờ vực, không sầu muộn, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu.” 


2095. “Bạn nên tìm kiếm chỗ trú khác đi. Kẻ thù của chúng ta có mặt ở 
nơi này. Này heo Taccha, gã ấy đi đến nơi này và giết chết những con heo 
rừng mập nhất, ngon nhất.” 


2096. “Vậy ai là kẻ thù của chúng ta ở nơi này? Kẻ nào quấy nhiễu các 
thân quyến đã khéo tụ tập lại, còn chưa bị quấy nhiễu? Được hỏi, xin các vị 
hãy giải thích điều ấy cho tôi.” 


2097. “Là con thú có các đường sọc đứng ở thân, chúa của loài thú, có sức 
mạnh, có răng nanh là vũ khí. Này heo Taccha, kẻ ấy đi đến nơi này và giết 
chết những con heo rừng mập nhất, ngon nhất.” 


2oo8. “Không phải các răng nanh của chúng ta không có, không phải sức 
mạnh của chúng ta ở cơ thể bị tiêu hoại. Tất cả chúng ta, sau khi hợp nhất 
lại, sẽ tạo thành một sức mạnh duy nhất.” 


2099. “Này heo Taccha, ông nói lời nói thấm vào trái tim, thoải mái lē tai. 
Thậm chí kẻ nào trốn chạy ở chiến trận, sau này chúng ta sẽ giết chết kẻ ấy.” 
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2100. 


Pāņātipātā virato nu ajja' 

abhayam nu te sabbabhūtesu dinnam, 
dāthā nu te miga viriyam” na santi 

yo sanghapatto kapaņova jhāyasi. 


2101. Na me dāthā na vijjanti* 


2102. 


2103. 


2104. 


2105. 


2106. 


2107. 


2108. 


2109. 


1 
2 


balam kāye samūhatam,* 
ñatI ca disvāna samangi” ekato 
tasma” jhāyāmi vanamhi ekato. 


Imassudam yanti disodisam” pure 
bhayadditā* lenagavesino puthu, 

tedāni sangamma vasanti? ekako '° 
yatthatthitā duppasahajja te maya. 


Parinayakasampanna sahitā ekavadino, 
te mam samaggā himseyyum tasma tesam'' na patthaye. ? 


Ekova indo asure jināti 

ekova seno hanti dije pasayha, 

ekova vyaggho' migasanghapatto 
varam varam hanti balam hi tādisam. 


Na heva indo na seno napi vyaggho" migādhipo, 
samagge sahite ñatI vyagghe ca“ kurute vase. 


Kumbhīlakā sakuņikā” sanghino gaņacārino, 
sammodamānā ekajjham uppatanti dayanti ca. ° 


Tesañca dayamananam'"” ekettha apavattat, ° 
tañca' seno nitāļeti veyyagghiyeva sa gati. 


Ussāhito Jatilena luddenamisacakkhuna, 
dāthī dāthīsu pakkhandi maññamano yathā pure. 


Sadhu sambahulā ñati api rukkhā araññaJa, 
sūkarehi samaggehi vyaggho" ekāyane hato. 


nusajja - Syā. > apatthave - PTS. 
migavadhāya - Ma; migaviriya - Syā. * byaggho - Ma, Syā. 


* vijjhanti - PTS. * na byagghe - Ma; 

* samohitam - Ma, Syā. byaggho na - Syā. 

` sāmaggī - Ma. ` sakuņakā - Ma, Syā. 
° tasmā ca - Ma, Syā. é uyyanti ca - Syā; 

7 disādisam - Syā. dayanti ca - PTS. 

* bhayattitā - Ma, Syā. 7 diyamānānam - Syā. 
? rasanti - PTS. ° apasakkati - Ma, Syā. 
'° ekato - Ma, Syā, PTS. ? tam - PTS. 

'' nesam - Ma, Syā, PTS. 
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2100. “Phải chăng hôm nay ngươi kiêng cữ việc giết hại mạng sống? Phải 
chăng pháp không sợ hãi được ngươi ban phát cho tất cả chúng sanh? Này 
con thú, phải chăng các răng nanh của ngươi không có sự nỗ lực? Là kẻ đã 
đạt được bầy heo mà ngươi lại trầm tư như là kẻ khốn khổ?” 


2101. “Không phải các răng nanh của tôi không có, không phải sức mạnh 
của tôi ở cơ thể bị tiêu hoại. Nhưng sau khi nhìn thấy các thân quyến có sự 
chiếm cứ phía bên kia, vì thế, tôi trầm tư ở khu rừng, phía bên này. 


2102. Trước đây, những con heo này chạy tứ tán. Bị khốn khổ vì sợ hãi, 
chúng tìm kiếm nơi nương náu một cách riêng rẽ. Giờ đây, chúng kết hợp lại, 
sống thành một khối. Hôm nay, tôi khó áp chế được chúng ở nơi chúng sinh 
sống. 


2103. Đã đạt được người lãnh đạo, đã kết hợp lại, chung một lập trường, 
có sự hợp nhất, chúng có thể hãm hại tôi; vì thế, đối với chúng, tôi không 
màng.” 


2104. “Chỉ một vị thần Inda chiến thắng các A-tu-la. Chỉ một chim diều 
hâu giết chết các con chim bằng võ lực. Chỉ một con cọp đạt được bầy thú rồi 
giết chết con mập nhất, ngon nhất, bởi vì sức mạnh của nó là như thế ấy.” 


2105. “Tuy nhiên, không phải vị thần Inda, không phải chim diều hâu, 
cũng không phải con cọp chúa tể loài thú, mà là các thân quyến, khi có sự 
hợp nhất, khi đã kết hợp lại, có thể tạo ra quyền lực đối với con cọp.” 


2106. “Những con chim nhỏ kumbhīlaka sống theo bầy, di chuyển theo 
nhóm, vui vẻ cùng nhau nhảy nhót và bay lượn. 


2107. Và trong khi chúng đang bay lượn, một con nào trong số đó tách 
khỏi bầy, chim diều hâu chộp lấy con chim ấy; đường lối ấy phù hợp với 
cọp.” 


2108. “Được khích lệ bởi gã đạo sĩ bện tóc hung bạo, quan tâm vật chất, 
con thú có răng nanh đã nhảy bổ vào những con thú có răng nanh, nghĩ rằng 
giống như trước đây.” 


2109. “Thật là tốt đẹp có nhiều thân quyến cùng với các cây cối mọc trong 
rừng! Con cọp đã bị giết chết liền một khi bởi những con heo rừng có sự hợp 
nhất.” 
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2110. Brahmanañceva vyagghañca ubho hantvāna sūkarā, 
ānandino pamuditā' mahanadañca nadisum.? 


2111. Te su udumbaramūlasmim”* sūkarā susamagata, 
tacchakam abhisiūcimsu tvam no rājāsi issaro "ti. 
9. Tacchasūkarajātakam. 


2112. Vāņijā samitim katvā nānāratthato āgatā, 
dhanāhārā' pakkamimsu ekam katvana gāmaņim. 


2113. Te tam kantāramāgamma appabhakkham anodakam,” 
mahānigrodhamaddakkhum sītacchāyam manoramam. 


2114. Te ca tattha nisīditvā tassa rukkhassa chadiya,° 
vāņijā samacintesu' bālā mohena pārutā. 


2115. Addāyate* ayam rukkho api vāri ca” sandati, 
inghassa purimam sākham mayam chindāma vāņijā. 


2116. Sa ca chinnāva pagghari accham vārim" anāvilam, 
te tattha nahātvā ca pivitvā ca" yavaticchimsu vāņijā. 


2117. Dutiyam samacintesum bālā mohena paruta, 
inghassa dakkhiņam sākham mayam chindāma vāņijā. 


2118. Sa ca chinnāva pagghari sālimamsodanam bahum, 
appodavanne kummāse singim bidalasūpiyo.” 


2119. Te tattha bhutvā khāditvā” yavaticchimsu vāņijā, 
tatiyam samacintesum bālā mohena paruta. 


2120. Inghassa pacchimam sākham mayam chindāma vāņijā, 
sa ca chinnāva paggari nāriyo samalankata. 


2121. Vicitra''vatthābharaņā amuttamanikundala, 
apisu vāņijā eka nāriyo paņņavīsati.” 


2122. Samantā parikarimsu" tassa rukkhassa chādiyā,* 
te tāhi paricāresum” yavaticchimsu vāņijā. 


' pamoditā - Syā. ° vari - Syā. 

2 mahānādam panādisum - Ma; ' nhatvā pivitvā - Ma; 
mahānādam anādisum - PTS. nhātvā pivitvā - Syā. 

* te sudumbaramūlasmim - Ma, Syā. 2 singim vidalasūpiyo - Ma; 

* dhanāharā - Ma; dhanahārā - Syā; singividalasūpiyo - Syā. 
dhanahārāya - PTS. * bhutvā ca pivitvā ca - PTS. 

` anūdakam - Syā. * vicitta - Syā. 

° chāyayā - Ma. ° pañcavisati - Syā. 

 samacintesum - Ma, Syā, PTS. Ñ parivarimsu - Ma. 


° allayate - Ma, Sya. paricāretvā - Ma; 
? vārīva - Ma, Syā. parivāretvā- Syā, PTS. 
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2110. “Sau khi giết chết cả hai là người Bà-la-môn và con cop, các con heo 
rừng trở nên hoan hỷ, vui mừng, và chúng đã rống lên tiếng rống lớn. 


2111. Rồi ở nơi gốc cây sung, các con heo rừng ấy đã làm lễ rưới nước 
đăng quang cho con heo rừng Taccha: “Ngài là đức vua, là chúa tē của chúng 
tôi.” 

9. Bổn Sanh Con Heo Rừng Taccha. [492] 


2112. “Các thương buôn đi đến từ nhiều đất nước khác nhau, sau khi lập 
thành đoàn và bầu lên một người thủ lãnh, họ đã khởi hành mang theo tài 
sản và lương thực. 


2113. Sau khi đi đến khu rừng hoang vu ấy, bị thiếu thức ăn, không còn 
nước, họ đã nhìn thấy cây đa to lớn, có bóng mát, làm thích ý. 


2114. Và họ đã ngồi xuống tại đó, ở bóng mát của cây đa ấy. Các thương 
buôn là những kẻ ngu dēt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ rằng: 


2115. 'Cây này bị ẩm ướt, và cũng có nước chảy. Nào, các vị thương buôn, 
chúng ta hãy chặt cành phía đông của cây này.’ 


2116. Và ngay khi được chặt đứt, cành cây ấy đã ri ra nước trong sạch, 
không bị vẩn đục. Các thương buôn ấy, tại đó, đã tắm rửa, đã uống nước cho 
đến khi đã thỏa ước muốn. 


2117. Những kẻ ngu dēt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ lần thứ nhì 
rằng: “Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía nam của cây 
này. 


2118. Và ngay khi được chặt đứt, cành cây ấy đã ri ra nhiều lúa sāli, thịt, 
cơm, cháo chua ít nước, mứt gừng, các loại xúp đậu. 


2119. Các thương buôn ấy, tai đó, đã ăn, đã nhai cho đến khi đã thỏa ước 
muốn. Những kẻ ngu dốt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ lần thứ ba rằng: 


2120. “Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía tây của cây 
này.’ Và ngay khi được chặt đút, cành cây ấy đã rỉ ra những nữ nhân đã được 
trang điểm. 


2121. Các nàng có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sắc rực rỡ, có các bông 
tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. Mỗi thương buôn được một nữ nhân, và hai 
mươi lăm nữ nhân (thuộc về người thủ lãnh). 


2122. Họ đã quây quần xung quanh, ở bóng râm của cây ấy. Các thương 
buôn ấy đã tiêu khiến với các nàng ấy cho đến khi đã thỏa ước muốn. 
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2123. Catuttham samacintesum bālā mohena paruta, 
inghassa uttaram sākham chindāma vāņijā. 


2124. Sa ca chinnāva pagghari mutta veļuriye' bahu, 
rajatam jātarūpaūca kuttiyo pātiyāni ca. 


2125. Kāsikāni ca vatthāni uddiyane ca kambale,? 
te tattha bhare bandhitvā yavaticchimsu vāņijā. 


2126. Pañcamam samacintesum bālā mohena pārutā, 
ingassa mūlam* chindāma api bhiyyo labhāmase. 


2127. Athutthahī satthavāho yācamāno kataūjalī, 
nigrodhe kim aparajjhatha* vāņijā bhaddamatthu te. 


2128. Vāridā purimā sākhā annapānam ca dakkhiņā, 
nāridā pacchimā sākhā sabbakāme ca uttarā 
nigrodhe kim aparajjhatha* vāņijā bhaddamatthu te. 


2129. Yassa rukkhassa chāyāya nisīdeyya sayeyya vā, 
na tassa sākham bhañJeyya mittadubbho* hi papako. 


2130. Te ca tassa anāditvā* ekassa vacanam bahū, 
nisitāhi kuthārīhi mūlato tam” upakkamum. 


2131. Tato naga nikkhamimsu sannaddhā paņņavīsati,* 
dhanuggahānam tisatā chasahassā ca vammino.” 


2132. Ete hanatha bandhatha mā vo muīcittha" jīvitam, 
thapetvā satthavāham'' sabbe bhasmīkarotha te.” 


2133. Tasmā hi paņdito poso sampassam atthamattano, 
lobhassa na vasam gacche haneyya disatam” manam. 


2134. Etamādīnavam “ ñatva tanha dukkhassa sambhavam, 
vītataņho anādāno sato bhikkhu paribbaje "ti. 
10. Mahāvāņijajātakam. 


' veļuriyā - Syā, PTS. ° Dañcavisati - Syā. 
* uddiyāni ca kambalā - Ma, Syā. ? cammino - Syā. 
* mūle - Ma, Syā. 10 muccittha - PTS. 
* nigrodho kim parajjhati - Ma; l! satthavaähamva - Ma, Syā. 
nigrodho kim aparajjhati - Sya, PTS. '* bhasmam karotha ne - Ma, Syā, PTS. 
> mittadūbho - PTS. '3 haneyyārisakam - Ma, PTS; 
° tassānādiyitvā - Ma; tassa anādiyitvā - PTS. haneyya disakam - Syā. 
7 nam - Ma, Syā. '* vamädinavam - Ma, Syā. 
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2123. Những kẻ ngu dēt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ lần thứ tư 
rằng: “Nào, các vi thương buôn, chúng ta hãy chặt cành phía bắc của cây này. 


2124. Và ngay khi được chặt đút, cành cây ấy dā rỉ ra nhiều ngọc trai, 
ngọc bích, bạc, và vàng, các thảm lót và các tấm trải bằng sợi len. 


2125. Các thương buôn ấy, tại đó, đã buộc các tấm vải xứ Kasi và các tấm 
mēn xứ Uddiyana thành các kiện hàng cho đến khi đã thỏa ước muốn. 


2126. Những kẻ ngu đốt, bị bao trùm bởi si mê, đã suy nghĩ lần thứ nām 
rằng: “Nào, các vị thương buôn, chúng ta hãy chặt gốc của cây này. Thậm chí 
chúng ta có thể nhận được nhiều hơn." 


2127. Khi ấy, vị trưởng đoàn đã đứng dậy, chāp tay yêu cầu rằng: “Việc gì 
các vị lại xúc phạm đến cây đa? Này các vị thương buôn, cầu mong có sự tốt 
lành cho quý vi. 


2128. Cành cây phía đông cho nước, phía nam cho cơm nước, cành phía 
tây cho phụ nữ, và phía bắc cho tất cả các dục. Việc gì các vị lại xúc phạm đến 
cây đa? Này các vị thương buôn, cầu mong có sự tốt lành cho quý vi.” 


2129. Người ngồi hoặc nām ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gãy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xấu. `" 


2130. Và chúng, với số đông, đã không nghe theo lời nói của vị ấy có một 
mình. Chúng đã khởi sự chặt cây đa ấy ở gốc bằng những cái rìu sắc bén. 


2131. Sau đó, các con rồng đã tiến ra, hai mươi lām con đã được nai nịt, 
ba trăm con cầm cung, và sáu ngàn con cầm tấm chắn. 


2132. 'Các ngươi hãy giết chết, hãy trói những kẻ này lại. Các ngươi chớ 
tha cho kẻ nào sống, ngoại trừ vị trưởng đoàn. Các ngươi hãy làm cho tất cả 
bọn chúng biến thành tro.” 


2133. Chính vì thế, con người sáng suốt, trong khi nhìn thấy lợi ích cho 
bản thân, không nên rơi vào quyền lực của tham, nên tiêu diệt ý nghĩ thù 
ngịch. 


2134. Sau khi biết được điều ấy là bất lợi, (biết được) tham ái là nguồn 
sanh khởi của khổ, vị tỳ khưu có tham ái đã được xa lia, không có nắm giữ, có 
niệm, nên sống hạnh du sĩ.”? 

10. Bổn Sanh Người Thương Buôn Vĩ Đại. [493] 


' Câu kệ 2129 giống câu kệ 1503 ở trang 381. 
2 Câu kệ 2134 được thấy ở Suttanipātapāļi - Kinh Tập (TTPV 29, trang 233) và 
Itivuttakapāļi - Phật Thuyēt Như Vậu (TTPV tập 28, trang 473). 
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2135. Abbhuto vata lokasmim uppajji lomahamsano, 
dibbo ratho pāturahu vedehassa yasassino. 


2136. Devaputto mahiddhiko matali devasarathi, 
nimantayittha rājānam vedeham mithilaggaham. 


2137. Ehimam rathamāruyha rājasettha disampati, 
deva dassanakāmā te tāvatimsā sa-indakā. 
saramānā hi te devā sudhammāyam samacchāre. 


2138. Tato ca raja sādhīno' pamukho rathamaruhi,? 
sahassayuttam abhiruyha* aga devāna santike, 
tam devā patinandimsu disvā rājānamāgatam. 


2139. Svāgatam te mahārāja atho te adurāgatam, 
nisīdadāni rājisi* devarājassa santike. 


2140. Sakkopi patinandittha vedeham mithilaggaham, 
nimantayī ca? kāmehi āsanena ca vāsavo. 


2141. Sādhu khosi anuppatto āvāsam vasavattinam, 
vasa devesu rājisi* sabbakamasamiddhisu, 
tavatimsesu devesu bhuñJa kāme amānuse. 


2142. Aham pure saggagato ramāmi 
naccehi gītehi ca vāditehi, 
sodāni ajja na ramāmi sagge 
āyum nu khīņo* maranam nu santike 
udāhu mūļhosmi janindasettha. 


2143. Nacāyu' khīņam maranam te’ dūre 
nacāpi mūļho naraviriya”settha, 
tavañca'° puññani parittakāni 
yesam" vipākam idha vedayittho.'? 


2144. Vasa devānubhāvena rājasettha disampati, 
tāvatimsesu devesu bhuñJa kāme amānuse. 


' sādhino - Ma, Syā. 7 na tāyu - Ma, Syā. 
*vedeho mithilaggaho - Ma, Syā. ° maranañca - Ma, Syā. 
* sahassayuttamāruyha - Ma, PTS. ? naravīra - Ma, Syā. 

* rājīsi - Ma. '°tuyhañca - Ma, Syā. 

` nimantayittha - Ma, Syā. ' sesam - PTS. 

° khinam - Syā. V vedayato - PTS. 
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2135. “Thật là phi thường ở thế gian, có sự rón lông đã sanh khởi: Thiên 
xa đã hiện ra cho đức vua Vedeha có danh tiếng!” 


2136. Vi Thiên tử có đại thần lực Matali, người điều khiển thiên xa, đã 
thỉnh mời đức vua Vedeha trị vì kinh thành Mithilā. 


2137. “Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tể một phương, xin bệ hạ hãy đến, 
hãy bước lên có xe này. Tàu bệ hạ, chư Thiên ở cối Trời Tam Thập với cả 
Thiên Chủ Inda có ý muốn chiêm ngưỡng bệ hạ. Bởi vì trong khi tưởng nhớ 
đến bệ hạ, chư Thiên ngồi chung ở giảng đường Sudhamma.” 


2138. Và sau đó, đức vua Sādhīna, vị lãnh tụ, đã bước lên có xe. Sau khi 
ngự lên cỗ xe thắng một ngàn ngựa, đức vua đã đi đến chỗ ngụ của chư 
Thiên. Sau khi nhìn thấy đức vua đang tiến đến, chư Thiên đã đón mừng 
ngài. 


2139. “Tâu đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành 
của ngài! Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, giờ đây xin thỉnh bệ hạ ngồi xuống kề 
bên vị Thiên Vương.” 


214o. Thiên Chủ Sakka cũng đã đón mừng đức vua Vedeha trị vì kinh 
thành Mithila. Và Thiên Chủ Vāsava đã thỉnh mời với các dục và chỗ ngồi. 


2141. “Thật tốt đẹp thay bệ hạ đã ngự đến chó trú ngụ của những vị có 
quyên lực. Tâu vị ẩn sĩ của hoàng gia, bệ hạ hãy sống giữa chư Thiên có sự 
thành tựu tất cả các dục. Bệ hạ hãy hưởng thụ các dục không thuộc về nhân 
loại giữa chư Thiên cối Tam Thập.” 


2142. “Trước đây, trãm đã đi đến cối Trời, vui thích với các điệu vũ, với 
các lời ca, và với các điệu nhạc. Giờ đây, hôm nay, trām đây không vui thích 
O cõi Trời. Thưa vị chúa tối thượng của loài người, phải chăng tuổi thọ của 
trãm đã cạn kiệt, cái chết đã gần kề, hay là trãm bị mê mờ?” 


2143. “Tàu vị tinh tấn tối thượng của loài người, không phải tuổi thọ của 
bệ hạ đã cạn kiệt, cái chết của bệ hạ hãy còn xa, và cũng không phải bệ hạ bị 
mê mờ. Các phước báu của bệ hạ là ít oi, và bệ hạ đã thọ hưởng quả thành 
tựu của chúng ở nơi này. 


2144. Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tē một phương, bệ hạ hãy sống với 
năng lực của chư Thiên, hãy hưởng thụ các dục không thuộc về nhân loại 
giữa chư Thiên cối Tam Thập.” 
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2145. Yathā yācitakam yānam yathā yācitakam dhanam, 
evam sampadamevetam yam parato dānapaccayā. 


2146. Nacāhametam icchami yam parato dānapaccayā, 
sayam katāni puññani tamme āveņikam' dhanam. 


2147. Soham gantva manussesu kāhāmi kusalam bahum, 
dānena samacariyāya samyamena damena ca, 
yam katvā sukhito hoti na ca pacchanutappati. 


2148. Imāni tani khettāni imam nikkham sukundalam,? 
imā tā haritā nūpā’ ima najjo savantiyo. 


2149. Ima tā pokkharaņiyo* rammā cakkavākūpakūjitā,” 
mandālakehi sañchanna padumuppalakehi ca, 
yassimāni mamāyimsu kinnu te disatam gata. 


2150. Tānīdha* khettāni so bhūmibhāgo 
te arama te vana “me pacārā,' 
tameva mayham janatam apassato 
suññava” me narada khāyate disa. 


2151. Ditthā maya vimānāni” obhāsentā" catuddisā, 
sammukhā devarājassa tidasanañca sammukhā. 


2152. Vuttham me bhavanam dibbam"' yuttā” kama amanusa, 
tāvatimsesu devesu tibbakāma"samiddhisu. 


2153. Soham etādisim disvā'' puññayamhi idhāgato, 
dhammameva carissāmi nāham rajjena atthiko. 


2154. Adandavacaram maggam sammāsambuddhadesitam, 
tam maggam patipajjissam yena gacchanti subbatā "ti. 
11. SadhInaJatakam. 


' āveņiyam - Syā, PTS. ° suññamva - Ma; 

2 sakundalam - Syā. suññañca - Syā. 

* haritānūpā - Ma; ? vimānā - PTS. 
haritānupā - Syā; ° obhāsantā - Syā. 
haritānopā - PTS. ' dibyam - Ma, Syā. 

* pokkharaņī - Ma. ? bhuttā - Ma, Syā, PTS. 

> cakkavākapakūjitā - Ma; * sabbakāma - Ma, Syā, PTS. 
cākavākūpakujjitā - Syā. * etadisam hitvā - Ma, Syā; 

° tānica - Ma. etādisam disvā - PTS. 

7 teyeva ārāmavanupacārā - Ma; ` sādhinarājajātakam - Syā; 
teyeva ārāmavanūpacārā - Syā. sādhīnajātakam - PTS. 
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2145. “Có xe giống như vật vay mượn, tài sản giống như vật vay mượn, 
tương tự như vậy, chính việc thành đạt này là do duyên ban phát từ người 
khác. 


2146. Và trãm không thích điều ấy, là việc do duyên ban phát từ người 
khác. Các phước báu đã được tự mình tạo ra, tài sản ấy là dành riêng cho 
trãm. 


2147. Trãm đây, sau khi đi đến cõi người, sẽ làm nhiều việc thiện với việc 
bố thí, với việc thực hành bình đăng, với việc tự chế ngự, và với việc rèn 
luyện. Sau khi làm điều ấy, trām được an lạc và sau này không bị hối tiếc.” 


2148. “Những ruộng đồng này đây, con kênh đào khéo uốn quanh này, 
những đầm cỏ xanh mướt này đây, những con sông, những dòng suối này. 


214o. Những hồ sen đáng yêu này đây với những con hồng hạc kêu ríu rít, 
được che phủ bởi những loài thủy thảo và bởi những hoa sen hồng sen xanh. 
Những người đã yêu mến những nơi này của trām, vậy họ đã đi đến phương 
trời nào? 


2150. O đây, những đồng ruộng ấy, khoảnh dāt kia, những khu vườn nọ, 
các khu rừng ấy, những vùng phụ cận này, trãm không nhìn thấy chính 
những người dân ấy của trãm. Này Narada, hướng này đối với trãm hình như 
hoàn toàn rõng không. 


2151. Trãm đã nhìn thấy các cung điện chiếu sáng bốn phương, đã diện 
kiến vị Thiên Vương, và đã diện kiến chư Thiên ở cõi Tam Thập. 


2152. Trãm đã sống ở cung Trời, đã được cung phụng các dục không 
thuộc về nhân loại, ở giữa chư Thiên cõi Tam Thập có sự thành đạt các dục 
tuyệt trần. 


2153. Trãm đây, sau khi đã nhìn thấy như thế, đã đi đến nơi này vì việc 
phước thiện. Trām sẽ thực hành mỗi thiện pháp, trãm không có ham muốn 
với vương quyền. 


2154. Trãm sẽ thực hành đạo lộ đưa đến sự bình an, đạo lộ ấy đã được các 
bậc Chánh Đăng Giác thuyết giảng, đạo lộ mà những vị có sự hành trì tốt đẹp 
đang đi.” 

11. Bổn Sanh Đức Vua Sādhīna. [494] 
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2155. Raja avoca vidhuram' dhammakāmo yudhitthilo, 
brāhmare vidhura” pariyesa sīlavante bahussute. 


2156. Virate methuna dhammā ye me bhufijeyyum* bhojanam, 
dakkhiņam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2157. Dullabha brāhmaņā deva sīlavanto bahussuta, 
virata methunā dhammā ye te bhuñJeyyum' bhoJanam. 


2158. Dasa khalu mahārāja yā tā brāhmaņajātiyo, 
tesam vibhangam vicayam' vittharena suņohi me. 


2159. Pasibbake gahetvāna puņņe mūlassa samvute, 
osadhiyo* ganthenti nahayanti° japanti ca. 


2160. Tikicchakasamā rāja tepi vuccanti brāhmaņā, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


2161. Apeta te” brahmaññ3' (iti raja koravyo”) 
na te vuccanti brāhmaņā, 
aññepi” vidhura? pariyesa 
sīlavante bahussute. 


2162. Virate methunā dhammā ye me bhuñJeyyum' bhojanam, 
dakkhinam samma dassama yattha dinnam mahapphalam. 


2163. Kimkiņikāyo'' gahetvāna” ghosenti puratopi te, 
pesanānipi gacchanti rathacariyāsu sikkhare. 


2164. Paricārakasamā rāja tepi vuccanti brāhmaņā, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


2165. Apetā te brahmaññ3" (iti rājā koravyo”) 
na te vuccanti brāhmaņā, 
aññe vidhura? pariyesa 


sīlavante bahussute. 
' viđhũram - Syā, PTS. ° brahmañña - Syā, PTS, evam sabbattha. 
* vidhūra - Syā, PTS, evam sabbattha. ° iti raja korabyo - Ma; 
3 bhuñjeyyu - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. iti rājā ca korabyo - Sya, evam sabbattha. 
* vibhangavicayam - Syā. '° aññe - Ma, Syā, PTS. 
> osadhikāyo - Ma, PTS; osadhikāye - Syā. " kimkiņiyo - Syā; 
° nhãpayanti - Ma, Syā. kimkaņikāyo - PTS. 
7 te ca - Ma, Syā, evam sabbattha. '* gahetvā - Ma, PTS. 
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2155. Đức vua yêu thích thiện pháp Yudhitthila đã nói với Vidhura rằng: 
“Này Vidhura, hãy tìm kiếm các vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến thức, — 


2156. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2157. “Tâu bệ hạ, khó có được những vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến 
thức, đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của bệ 
hạ. 


2158. Tâu đại vương, thật vậy, có mười hạng là dòng đõi Bà-la-môn. Xin 
bệ hạ hãy lắng nghe sự phân tích và xếp loại về họ một cách chỉ tiết của thần. 


2159. Các vị mang các túi xách chứa đầy rễ cây được buộc lại, tổng hợp 
các phương thuốc, làm công việc tắm rửa, và lẩm nhẩm chú thuật. 


2160. Tāu bệ hạ, các vị ấy, giống như các thầy thuốc, cũng được gọi lā Bà- 
la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các 
vị như thế ấy?” 


2161. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác cũng có giới hạnh, có kiến thức, — 


2162. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2163. “Các vị ấy cầm lấy cái cồng và đi phía trước khua vang. Các vị còn 
chuyển tin nhắn, học tập về các cách điều khiển có xe. 


2164. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người hầu, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2165. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lia phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 
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2166. Virate methunā dhammā ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhiņam samma dassāma yattha dinnam mahapphalam. 


2167. Kamaņdalum gahetvāna vankadandañca brāhmaņā, 
paccupessanti rājāno gāmesu nigamesu ca, 
nadinne vutthahissama gamamhi ca vanamhi ca.' 


2168. Niggāhakasamā rāja tepi vuccanti brahmana, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


2169. Apetā te brahmañña (iti rājā koravyo) 
na te vuccanti brāhmaņā, 
aññe vidhura pariyesa 
sīlavante bahussute. 


2170. Virate methunā dhammā ye me bhuñJeyyum bhojanam, 
dakkhiņam samma dassāma yattha dinnam mahapphalam. 


2171. Parūļhakacchanakhalomā” pankadantā rajassirā, 
okiņņā raJarenuhi yacaka vicaranti te. 


2172. Khāņughātasamā rāja tepi vuccanti brāhmaņā, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


2173. Apeta te brahmañña (iti rājā koravyo) 
na te vuccanti brāhmaņā, 
aññe vidhura pariyesa 
sīlavante bahussute. 


2174. Virate methunā dhammā ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhiņam samma dassāma yattha dinnam mahapphalam. 


2175. Harītakam* amalakam ambam jambuvibhītakam,* 
labujam dantapoņāni beluva badarāni ca.” 


2176. Rājāyatanam ucchuputam” dhumanettam madhu-añJanam,” 


uecāvacāni paņiyāni vipaņenti* janādhipa. 


2177. Vāņijakasamā rāja tepi vuccanti brāhmaņā, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


2178. Apetā te brahmañña (iti raja koravyo) 
na te vuccanti brāhmaņā, 
aññe vidhura pariyesa 
sīlavante bahussute. 


' gāmamhi vã vanamhi vã - Ma; gāmamhi nigamamhi vã - Syā. 


* nakhā - Ma. 

* harītakam - Ma, Syā. > padarāni ca - PTS. 

* ambam jambum vibhītakam - Ma; ° uechupūtam - Syā. 
ambam jambum vibhedakam - Syā; ; madhuñjanam - Syā. 


ambajambuvibhītakam - PTS. vikīņanti - Syā. 
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2166. — đã kiêng cü pháp đôi lứa, là những vi có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2167. “Các vị Bà-la-môn cầm lấy bầu nước uống và cây gậy cong, rồi tiếp 
cận các vị vua ở các thôn làng và các thị trấn (nói rằng): “Ơ trong làng và ở 
trong rừng, khi chưa được bố thí, chúng tôi sẽ không đứng lên.” 


2168. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người thu thuế, cũng được 
gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta 
chọn các vị như thế ấy?” 


2169. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lia phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2170. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2171. “Những vị có móng tay chân và lông nách mọc dài, có răng bị đóng 
bợn, có đầu lấm bụi, được phủ đầy những bụi bặm, các vị ấy là những hành 
khāt di lang thang. 


2172. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như những người đào bứng gốc cây, cũng 
được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải 
chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


2173. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2174. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2175. 2176. “Tâu quân vương, các vị bán các loại loại hàng hóa có giá trị 
cao thấp khác nhau như là: trái harītaka, trái āmalaka, trái xoài, trái mận 
đỏ, trái vibhītaka, trái sa-kê, các cây chà răng, trái beluua, các trái táo, trái 
rājāyatana, mía và mật đường, ống xông khói, mật ong và thuốc nhỏ mắt. 


2177. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như các thương buôn, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2178. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 


Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 
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2179. Virate methunā dhammā ye me bhuñJeyyum bhojanam, 
dakkhiņam samma dassāma yattha dinnam mahapphalam. 


2180. Nikkhantabhikkham' bhuñJanti gāmesveke purohitā, 
bahu te? patipucchanti* andaccheda nilaūchakā,* 
pasūpi tattha haññanti mah1sa° sūkarā aja. 


2181. Goghātakasamācārā' tepi vuccanti brāhmaņā, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


2182. Apeta te brahmañña (iti raja koravyo) 
na te vuccanti brahmaņā, 
aññe vidhura pariyesa 
sīlavante bahussute. 


2183. Virate methunā dhammā ye me bhuñJeyyum bhoJanam, 
dakkhiņam samma dassāma yattha dinnam mahapphalam. 


2184. Asicammam gahetvana khaggam paggayha brāhmaņā, 
vessapathesu titthanti sattham abbāhayantipi. 


2185. Samā gopanisādehi tepi vuccanti brāhmaņā, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


2186. Apetā te brahmañña (iti rājā koravyo) 
na te vuccanti brahmaņā, 
aññe vidhura pariyesa 
sīlavante bahussute. 


2187. Virate methuna dhammā ye me bhuñJeyyum bhojanam, 
dakkhiņam samma dassāma yattha dinnam mahapphalam. 


2188. Araññe kutikam katvā kūtāni kārayanti te, 
sasabilare” badhenti āgodhā macchakacchapam. 


' nikkhittabhikkham - Ma, Syā. 


* bahū ne - Syā. ° mahimsā - Ma, Syā. 
3 paripucchanti - Ma, Syā. ° goghātakasamā raja - Ma, Syā, PTS. 
* nilaūcakā - Syā; tilañchakã - PTS. 7 sasaviļāre - Syā. 
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2179. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vi có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.”' 


218o. “Một số viên quan tế tự thọ dụng bữa ăn ngoại lệ ở các ngôi làng, 
Nhiều người hỏi các vị ấy (về chiêm tỉnh, bói toán). Các vị là những người 
thiến và đóng dấu các con thú. Tại nơi ấy, thậm chí các con thú như trâu, heo 
rừng, dê bị giết chết. 


2181. Tâu bệ hạ, các vị ấy, có hành vi giống như các đồ tể, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2182. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lìa phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2183. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2184. “Sau khi cầm lấy thanh gươm và mộc che, các vị Bà-la-môn đã giơ 
cao thanh kiếm, đứng ở các con đường của thương buôn, rồi còn hộ tống 
đoàn xe nữa. 


2185. Tâu bệ hạ, các vị ấy, tương đương với những kẻ giữ bò hay những 
người man rợ, cũng được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã 
được kể ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


2186. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lia phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2187. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2188. “Sau khi làm căn chòi nhỏ ở trong rừng, họ cho làm những cái bẫy 
và đánh bắt các con thỏ, mèo rừng, kỳ đà, cá, và rùa. 


' Tam Tạng Pali của Miên Điện, Thái Lan, và PTS của Anh Quốc còn có thêm hạng Bā-la- 
môn thứ 11 ở giữa hai câu kệ 2179 - 2180 (Xem phần Phụ Lục ở trang 356). Căn cứ vào tựa 
đề "Dasabrāhmaņajātakam - Bổn Sanh Mười Hạng Bà-La-Môn” thì Tam Tạng của Sri 
Lanka hợp lý hơn. (ND). 
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2189. 


2190. 


Luddakā te mahārāja' tepi vuccanti brāhmaņā, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


Apetā te brahmañña (iti raja koravyo) 
na te vuccanti brahmaņā, 

aññe vidhura pariyesa 

sīlavante bahussute. 


2191. Virate methunā dhammā ye me bhuñJeyyum bhojanam, 


2192. 


2193. 


2194. 


dakkhiņam samma dassāma yattha dinnam mahapphalam. 


Aññe dhanassa kāmāhi” hetthamañce pasakkhitā,* 
rājāno upari nahāyanti' somayāge upatthite. 


Malamajjakasamā” raja tepi vuccanti brāhmaņā, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


Apetā te brahmañña (iti raja koravyo) 
na te vuccanti brahmaņā, 

aññe vidhura pariyesa 

sīlavante bahussute. 


2195. Virate methunā dhammā ye me bhuñJeyyum bhojanam, 


2196. 


2197. 


2198. 


dakkhiņam samma dassāma yattha dinnam mahapphalam. 


Atthi* brāhmaņā deva sīlavanto bahussuta, 
viratā methunā dhammā ye te bhuñJeyyum bhojanam. 


Ekañca bhattam bhuñJanti na ca majjam pivanti te, 
akkhātā te mahārāja tādise nipatāmase. 


Ete kho brāhmaņā vidhura sīlavanto bahussutā, 
ete vidhura pariyesa khippaūca te” nimantayā "ti. 
12. Dasabrāhmaņajātakam. 


' te luddakasamā rāja - Ma, Syā. ` malamajjasamā - Syā; 

* kāmā hi - Ma, Syā. malamajjanasamā - PTS. 
3 pasakkitā - Ma. ° atthi kho - Ma, Syā, PTS. 
* nhāyanti - Ma, Syã. 7 ne - Ma, Syā. 
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2189. Tâu bệ hạ, họ là những người thợ săn, các vị ấy cũng được gọi là Bà- 
la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các 
vị như thế ấy?” 


2190. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lia phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2101. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2192. “Những vị khác với sự mong muốn về tài sản, đã nằm dài bên dưới 
gầm giường, và các vị vua tām ở bên trên vào lúc lễ tế Soma được chuẩn bi. 


2193. Tâu bệ hạ, các vị ấy, giống như các người thợ cạo, cũng được gọi là 
Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn 
các vị như thế ấy?” 


2194. (Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy đã xa lia phẩm hạnh 
Bà-la-môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm 
các vị khác có giới hạnh, có kiến thức, — 


2105. — đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể thọ dụng vật thực của 
trãm. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở nơi nào vật đã được bố 
thí là có quả báo lớn.” 


2196. “Tâu bệ hạ, có những vị Bà-la-môn có giới hạnh, có kiến thức, đã 
kiêng cữ pháp đôi lứa, những vị ấy có thể thọ dụng vật thực của bệ hạ. 


2197. Các vị ấy ăn một bữa và không uống chất say. Tâu đại vương, những 
vị ấy đã được kể ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


2198. “Này Vidhura, các vị Bà-la-môn này chắc chắn là có giới hạnh, có 
kiến thức. Này Vidhura, hãy tức tốc tìm kiếm các vị này và hãy thỉnh mời các 
vl dy.” 

12. Bổn Sanh Mười Hạng Bà-La-Môn. [495] 
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2199. Sukhumālarūpam disvāna' ratthā vivanamāgatam, 
kūtāgāravarūpetam mahāsayanamupāsitam.” 


2200. Tassa te pemakenāham adāsim baddhamodanam,* 
sālīnam vicitam bhattam sucim mamsupasecanam.? 


2201. Tam tvam bhattam patiggayha* brāhmaņassa apāpayi,* 
attanam” anasitvana koyam dhammo namatthu te. 


2202. Acariyo brāhmaņo mayham kiccakiccesu vyāvato, 
garu ca āmantanīyo* dātumarahāmi bhojanam. 


2203. Brāhmaņamdāni pucchāmi gotamam rājapūjitam, 
raja te bhattam pādāsi sucim mamsupasecanam.? 


2204. Tam tvam bhattam patiggayha” isissa bhojanam ada, 
akhettaññusi danassa koyam dhammo namatthu te. 


2205. Bharāmi putte’ dare ca gharesu gathito'° aham, 
ZI `... 
bhuñJe'' manusake kāme anusāsāmi rājino. 


2206. Araññakassa'? isino cirarattam tapassino, 
vaddhassa" bhāvitattassa dātumarahāmi bhojanam. 


2207. Isiūcadāni pucchāmi kisam dhamanisanthatam, 
parūļhakacchanakhalomam pankadantam rajassiram. 


2208. Eko araññe viharasi nāvakankhasi jīvitam, 
bhikkhu kena tayā seyyo yassa tvam bhojanam adā. 


2209. Khaņantālukalambāni' biļālītakkaļāni ca," 
dhunam sāmākanīvāram sanghariyam pasāriyam.' 


' disvā - Ma, Syā. ? putta - Ma, Syā. 

* upocitam - Syā, PTS. ° gadhito - Ma, Syā. 

3 vaddhamodanam - Ma, Syā. ' bhuñja - Syā, PTS. 

* sucimamsūpasecanam - Syā. ? araññikassa - Ma, Syā. 

` patiggayha - PTS. 3 vuddhassa - Ma, Syā. 

° adāsayi - Ma; adāpayi - Syā, PTS. * khaņamālukalambāni - Syā. 

7 attanā - PTS. * bilālitakkalāni ca - Ma, Syā; 

* āmantaniyo - Syā; biļālitakkaļāni ca - PTS. 
āmantaņīyo - PTS. ° samhāriyam pahāriyam - Syā. 
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21oo. “Tôi đã nhìn thấy vị có vóc dáng thanh nhã, từ vương quốc đã đi 
đến vùng đất khô căn, là người được sở hữu ngôi nhà mái nhọn cao quý, 
được cung phụng ø1ường nằm cao sang. 


22oo. Vì lòng yêu mến bệ hạ đây, thần đã dâng bệ hạ bữa cơm thượng 
hạng, được nấu với gạo sāli đã đãi sạch, tỉnh khiết, có trộn lãn thịt. 


2201. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, bệ hạ đã bảo trao đến vị Bà-la-môn. Bē 
hạ đã không ăn cho mình. Đây là pháp gì mà có được sự tôn kính của bệ hạ?” 


2202. “Vị Bà-la-môn là thầy dạy học của trām, quán xuyên các công việc 
lớn nhỏ. Và vị thầy là nên được mời thỉnh; trām nên dâng bữa ăn (đến vi 
thây).” 


2203. “Giờ đây, tôi xin hỏi Bà-la-môn Gotama, vị được đức vua tôn vinh. 
Đức vua đã ban đến ngài bữa ăn tinh khiết, có trộn lẫn thịt. 


2204. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, ngài đã dâng bữa ăn đến vị ẩn sĩ. Ngài 
là người nhận biết bản thân không phải là thửa ruộng cho sự bố thí. Đây là 
pháp gì mà có được sự tôn kính của ngài?” 


2205. “Ta cuu mang các con và các người vợ. Ta bị trói buộc vào các căn 
nhà. Ta có thể hưởng thụ các dục của con người. Ta chỉ dạy cho đức vua. 


2206. Ta nên dâng bữa ăn đến bậc ẩn sĩ sống ở rừng, vị có sự khác khổ 
trong thời gian dài, bậc trưởng thượng, có bản thân đã được tu tập.” 


2207. “Và giờ đây, tôi xin hỏi bậc ẩn sĩ gầy ốm, nổi đầy gân, có móng tay 
chân và lông nách mọc dài, có răng bị đóng bợn, có đầu lấm bụi. 


2208. Ngài sống một mình trong rừng, không mong mỏi về cuộc sống. Vi 
tỳ khưu là tốt hơn ngài về điều gì, mà ngài đã dâng bữa ăn đến vị ấy?” 


2209. "Ta đào các khoai mỡ và củ cải, các củ biļālī và củ takkaļa. Ta đập 
giũ các hạt kê, lúa dai, gom lại rồi trải ra phơi khô. 
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2210. Sākam bhisam madhum mamsam padaramalakanI ca, ' 
tam ahatva” bhuñJamI atthi me so pariggaho. 


2211. Pacanto apacantassa amamassa akiñcano,? 
anādānassa sādāno dātumarahāmi bhoJanam. 


2212. Bhikkhuūcadāni pucchāmi tuņhīmāsīna subbatam, 
isi te bhattam pādāsi sucim mamsupasecanam. 


2213. Tam tvam bhattam patiggayha* tuņhī bhuñjasi ekako, 
naññam kañci nimantesi koyam dhammo namatthu te. 


2214. Na pacāmi na pācemi na chindāmi na chedaye, 
tam mam akiñcanam ñatva sabbapāpehi aratam. 


2215. Vamena bhikkhamadaya dakkhinena kamandalum, 
isi me bhattam pādāsi sucim mamsūpasecanam.'* 


2216. Ete hi dātumarahanti samamā' sapariggahā, 
paccaņīkamaham maññe yo dātāram nimantaye. 


2217. Atthaya vata me ajja idhāgaūji' rathesabho, 
ito pubbe na pajānāmi* yattha dinnam mahapphalam. 


2218. Ratthesu giddhā rājāno kiccākiccesu brahmana, 
isi mulaphale giddhā vippamutta ca bhikkhavo "ti. 
13. Bhikkhāparamparajātakam. 


kkkkk 


TASSUDDĀNAM 


Suva kinnaramukkakharājina so 

bhisajāta mahesi kapotavaro, 

atha mora satacchaka vāņijako 

atha raja dasabrāhmaņā bhikkhaparan "ti. 


Pakiņņakanipāto nitthito. 


--00000-- 
' badarāmalakāni ca - Ma, Syā, PTS. ` patiggayha - PTS. 
? āharitvā - Ma; ° sammä - Syā. 
abhatva - PTS. 7 idhagacchi - Ma, Syā, PTS. 
* sakiñcano - Ma, Syã, PTS. ° soham ajja pajanami - Ma; 
* sucimamsūpasecanam - Syā. yoham ajja pajānāmi - Syā. 
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2210. Về rau cải, củ sen, mật ong, thịt thừa của thú rừng, táo rừng, và trái 
āmalaka, ta mang về các thứ ấy và thọ dụng. Đối với ta, có sự bám víu ấy. 


2211. Là người nấu thức ăn, có vật sở hữu, còn chấp thủ, ta nên dâng bữa 
ăn đến vị không nấu, không có trạng thái chấp là của ta, không còn chấp 
thủ.” 


2212. “Và giờ đây, tôi xin hỏi vị tỳ khưu đang ngồi im lặng, là bậc có sự 
hành trì tốt đẹp. Vi ấn sĩ đã dâng đến ngài bữa ăn tinh khiết, có trộn lẫn thịt. 


2213. Sau khi tiếp nhận bữa ăn ấy, ngài im lặng thọ dụng một mình. Ngài 
không mời mọc bất cứ người nào khác. Đây là pháp gì mà có được sự tôn 
kính của ngài?” 


2214. “Ta không nấu, không bảo người khác nấu, ta không cắt gọt, không 
bảo người khác cắt gọt; ta đã nhận biết ta đây không còn bất cứ ô nhiễm nào, 
đã được lánh xa tất cả các điều ác xấu. 


2215. Sau khi cầm vật thực bằng tay trái, bình nước bằng tay phải, vị ẩn sĩ 
đã dâng đến ta bữa ăn tinh khiết, có trộn lẫn thịt. 


2216. Chính những vị này nên bố thí, những người có trạng thái chấp là 
của ta, có sở hữu. Ta nghĩ rằng người nào mời thỉnh thí chủ là việc làm trái 
khuấy.” 

2217. “Quả thật vì lợi ích của ta mà hôm nay đấng thủ lãnh xa binh đã đi 


đến nơi này. Trước đây, ta không biết được vật đã được bố thí ở nơi nào có 
quả báo lớn. 

2218. Các vị vua bị tham đắm vào các quốc độ, các vị Bà-la-môn bị tham 
đắm vào các công việc lớn nhỏ, các vị ẩn sĩ bị tham đắm vào các rễ và trái 


cây, còn các vi tỳ khưu được giải thoát hoàn toàn.” 
13. Bổn Sanh Vật Thực Theo Tuần Tự. [496] 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chim két, loài nhân điểu, chim ưng, y da dê thô cứng, 
các củ sen, hoàng hậu chánh cung, chuyện chim bồ câu, 
rồi chim công, với con heo rừng Taccha, người thương buôn, 
rồi đức vua Sādhīna, mười hạng Bà-la-môn, vật thực theo tuần tự. 
Nhóm Linh Tỉnh được chấm dứt. 


--00000-- 
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xxx 


Ghi theo Tam Tang Miến Điện: 


247. Kasi-vāņijjam kārenti, posayanti ajeļake; 
Kumāriyo pavecchanti, vivahantavahanti ca. 

248. Samā ambatthavessehi, tepi vuccanti brāhmaņā; 
Akkhātā te mahārāja, tādise nipatāmase. 


Những vị thực hiện việc cày bừa, buôn bān, chăn nuôi dê cừu. Các vị gả 
cưới các cô con gái, họ đưa dâu và rước dâu. Các vị ấy, giống như Ambattha 
và Vessa, cũng được gọi là Bà-la-môn. Tâu đại vương, những vị ấy đã được kể 
ra; có phải chúng ta chọn các vị như thế ấy?” 


249. Apetā te ca brahmañña, (Iti raja korabyo) 

Na te vuccanti brāhmaņā; 

Aññe vidhura pariyesa, sīlavante bahussute. 

250. Virate methunā dhamma, ye me bhuñJeyyu bhojanam; 
Dakkhiņam samma dassāma, yattha dinnam mahapphalam. 


(Đức vua Koravya đã nói rằng): “Những kẻ ấy dā xa lìa phẩm hạnh Bā-la- 
môn, chúng không được gọi là Bà-la-môn. Này Vidhura, hãy tìm kiếm các vị 
khác có giới hạnh, có kiến thức, đã kiêng cữ pháp đôi lứa, là những vị có thể 
thọ dụng vật thực của trām. Này khanh, chúng ta sẽ bố thí sự cúng dường ở 
nơi nào vật đã được bố thí là có quả báo lớn.” 


--00000-- 
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JĀTAKAPĀĻI I 
(Bổn Sanh I) 


xxxx*% 


GĀTHĀDIPĀDASŪCI — THU MỤC CÂU KỆ PALI 


Trang 
A 

Akakkasam apharusam 250 
Akataññumakattaram 168 
Akataññussa posassa 30, 346 
Akatva aparannassa 24O 
Akaramhasa te kiccam 168 
Akāle vassatī tassa 90, 312 
Akāsi yoggam 


dhuvamappamatto 100 

Akittim disvana sammantam 460 
Akilāsuno vaņņupathe 

khaņantā 02 

Akkocchi mam avadhi mam 228, 326 

Akkodhano niccapasannacitto 258, 


474 
Akkodhano mittava cāgavā ca 244 
Akkodhena jine kodham 62 
Akkosati yathākāmam 204 
Akkhi bhinnā pato nattho 56 
Akkhettabandhu amamo nirāso 492 
Agārā paccupetassa 228 
Agārino annadapānavatthadā 234 
Aggīva tiņakatthasmim 360 
Agge ca chetvā majjhe ca 416 


Agghanti macchā adhikam 
sahassam 150 


Angametam manussānam 174 
Angārajātā pathavī 310 
Angārānamva jalitam 402 


Trang 


A 
Acintitampi bhavati 472 
Acetanam brāhmaņa 
assuņantam 168 
Accugsata atibalatā 48 
Accha savanti girivaranadiyo 482 
Ajaññam Jaññasankhatam 154 
Ajatapakkha taruna 476 
Ajā yatha veļugumbasmim 
baddhā 464 
Ajjasuveti puriso 242 
Ajjāpi me tam manasi 124 
Ajjāpi me tvam manasi 224 
Ajjhāyakam sabbasamattavedam 494 
Ajjhārūļhābhivaddhanti 292 
Aññamañấñchi titthehi 10 
Aññam bhanati vācāya 246 
Aññam hi lenam pariyesa 512 
Aññe đhanassa kamahi 530 
Aññepi tattha sakuņā 476 
Aññe socanti rodanti 210 
Añño uparimo vaņņo 100 
Atthakhuram kharādiye 06 
Attha te bhāsitā gāthā 422 
Atthicchinnā pāņaharā 326 
Atthitam me manasmim me 118 


Addhatthapado catuppadassa 434 
Atikaramakaracariya 48 


Atikkamma ramanakam 34, 226 
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A 
Aticiram nivasena 450 
Atiņņamyeva yācassu 234 
Atisaro accasaro 348 
Attanā kurute lakkhim 244 
Attānam sankamam katvā 282 
Attharassu palāsāni 216 
Attham carantam athavā 
anattham 244 
Atthāya vata me ajja 534 
Atthi brāhmaņā deva 530 
Atthi me puriso deva 108 
Attho atthi sarīrasmim 92 
Atra cassa hutam hoti 428 
Atriccha atilobhena 114 
Atha imam khuddakam 
pakkhim 292 
Athutthahi satthavāho 518 
Athopi vāņijā phītā 408 
Adaņdāvacaram maggam 522 
Adaņdiyam dandayati 434 
Adamha te vari pahūtarūpam 76 
Adassanena morassa 194 
Adāsi dānāni pure visayha 194 
Adeyyesu dadam dānam 162 
Addasam kāma te mūlam 310 
Addasā pathavim gijjho 324 
Addāyate ayam rukkho 516 


Addhā tuvam panditakosi radha 186 
Addhā pajānāmi ahampietam 472 
Addhā pajānāsi mametamāyum 280 


Addhā padañjali sabbe 120 
Addhā mam yakkha jānāsi 258 
Addhā rurū aññataro satam se 470 
Addhā have sevitabbā sapañña 258 


Addhā hi tāta satamesa dhammo 488 


Addhā hi dānam bahudhā 

pasattham 318 
Addhā hi nūna migarājā 144 
Addhā hi mam vo hitakāmā 430 


A 
Addhā hi saccam vacanam 
tavetam 
Adhamo migajātānam 
Adhammayānam 
daļhamāruhitvā 
Adhicca vede sāvittim 
Adhipatati vayo khaņo tatheva 
Anagāriyupetassa 
Anangaņassa posassa 
Anatthā tāta vaddhanti 
Anantadassī bhagavāhamasmi 
Anantapāyī sakuņo 
Anabbhito tato āga 
Anayam nayati dummedho 
Anariyakammam okkantam 
Anariyamariyena sahassanetta 
Anala mudusambhasa 
Anavatthitacittassa 
Anāgatam patikayiratha kiecam 
Anikkasāvo kāsāvam 
Aniccā vata sankhara 
Anindho dhūmaketuva 
Anujjugāmi uraga dvijivha 
Anutīracāri bhaddante 
Anutīracārī nanguttham 
Anuttare kāmaguņe samiddhe 
Anupāyena yo attham 
Anuvicca kaccāni karohi kiccam 
Anusāsasi mam yakkha 
Anūpalitto mama assamamhi 
Anekatāle narake 
Antopi so hoti pasannacitto 
Andhakaratimisayam 
Annañca panañca dadati saddho 
Annabhaccā ca bhaccā ca 
Apacantāpi dicchanti 
Apacinetheva kāmāni 
Apaņņakam thānameke 
Aparampi samma te bālyam 
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392 
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288 
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278 
156 
210 
462 
372 
194 
132 
180 
420 
106 

38 
360 
504 
270 
270 
164 

20 
302 
398 
506 
436 
450 
304 
384 
14O 
376 
422 
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A 
Apādakehi me mettam 94 
Apāyimha anaccimha 34 
Api ataramānānam 04 
Api kassapa mandiyā 172 
Api ce pattamādāya 150, 170, 336 
Api cepi dubbalo mitto 64 
Api ce maññatI poso 448, 
454, 470 
Api dibbesu kāmesu 128 
Api nāma nam puna passe 330 
Api nunaham marissam 482 
Api nū hanuka santa 58 
Api passena semāno 10 
Api bhīruke api jīvitukāmike 482 
Api vīraka passesi 96 
Api hantvā hato brūti 188 
Apetayam cakkhumā ekarājā 66 
Apetā te brahmañña 524, 
526, 528,530 
Apehi etto tvam kali 242 
Appakena tuvam yakkha 266 
Appakenapi medhāvī 02 
Appatva padaviññanam 180 
Appamāņam hitam cittam 74 
Appamano buddho 96 
Appampi ce nibbutim 
bhuūijati yadi 338 
Appamhā appakam dajjam 426 
Appasmeke pavecchanti 376 
Appassa kammassa phalam 
mama yidam 310 
Appassādā dukhā kāmā 402 
Appam pivītvāna nihīnajacco 82 
Appam hi etam na hi 
dīghamāyu 278 
Appāpi kāmā na alam 310 
Appicchassa hi posassa 260 
Appicchā appacintāya 260 
Appeva bahukiecānam 78 


A 
Appossukko tāta tuvam nisīda 488 
Appossukkodāni tuvam kapota 504 


Appo hutvā bahu hoti 350 
Aphalam madhuram vācam 240 
Abaddhā tattha bajjhanti 48 
Abbahī vata me sallam 228, 

288, 374, 386 
Abbūļham vata me sallam 208 
Abbhakkhāti abhūtena 204 
Abbhantaram nāma dumo 146 
Abbhuto vata lokasmim 520 
Abhave nandati tassa 438 
Abhikkhanam rajakuñJara 296 
Abhijāto te nāgo kāmam 456 
Abhijjamāne vārismim 132 
Abhitthanaya pajjunna 30 
Abhidhāvatha bhaddante 404 
Abhidhāvathā ca patathā ca 110 
Abhutvā bhikkhasi bhikkhu 72 
Amātāpitarisamvaddho 48 
Amānanā yattha siyā 238 
Amittamajjhe vasato 260 
Amittahatthatthagatā 224 
Amittānamva hatthattham 316 
Amitte tassa bhajati 438 
Ambatthakulassa khattiya 298 
Ambapakkodakam sītam 176 


Ambāhamaddam 

vanamantarasmim 284 
Ambho ko nāmayam rukkho 98 
Ambho na kira saddheyyam 176 


Ambho ruhaka chinnāpi 88 
Amhākampatthi puriso 108 
Amhe manussesu manussahimsa 338 
Ayañca te rājaputti 502 
Ayamassakarājena 98 


Ayameva kālo na hi añño atthi 286 
Ayameva sā ahampi soanañño 88 
Ayameva so pingiya dhonasākho 208 
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A 
Ayam ist upasamasamyame rato 122 
Ayam puriso mama atthakamo 254 
Ayam mani veluriyo 148 
Ayam migo kicchagatassa 
mayham 474 


Ayam va so mato seti 288 
Ayya tam na jahissāmi 134 
Arañfña gamamagamma 202, 340 
Araññe kutikam katva 528 
Araham sīlasampanno 332 
Aranam cakkanābhīnam 446 
Ariyo anariyam kubbanam 124 
Alakkamālī tipukaņņaviddho 496 
Alankata suvasana 108 
Alankato mattakuņdalī 374 
Aladdhapubbam laddhanam 74 
Aladdha cittam tapati 422 
Alametehi ambehi 196 
Alammetehi ambehi 98 
Alaso gihī kāmabhogī na sādhu 188, 

206, 382 
Alam hi te Jagghitaye 232 
Alikam bhasamanassa 312 
Alikam vata mam samma 224 
Alīnacittam nissāya 64 
Alopasahasākārā 350 
Avadhi vata attānam 102 
Avasimhā tavāgāre 198 
Avāriyapitā nāma 234 
Asakkhim vata attānam 196 
Asankiyomhi gāmamhi 30 
Asantam yo paganhati 60 


Asanthukam mam 
cirasanthutena 230 
Asanthutam mam 


cirasanthutena 178 
Asabbatthagāminim vācam 50 
Asamekkhitakammantam 62 
Asampadanen' itarītarassa 54 


A 
Asamsayam jātikhayantadassī 304 
Asātam sātarūpena 40 
Asādum yadi vā sādum 200 
Asā lokitthiyo nāma 26 
Asicammam gahetvāna 426, 528 
Asi tikkhova mamsamhi 202 
Asī yatha sunisito 402 
Asīvisamva kupitam 340 
Asīho sīhamānena 190 
Asuddhabhakkhosi khaņānupātī 338 
Asūci pūtilomosi 62 
Assa indasamo rāja 336 
Assatarīrathaūīca ekamekam 434 
Assam gavam rajatam jātarūpam 494 
Ahañca sāriputto ca 498 
Ahañce daļhadhammāya 286 
Ahanantamahantāram 224 
Ahanantamaghātentam 224 
Ahameva eko idha majjhapatto 342 
Ahameva dubbhāsitam 
bhāsi bālo 464 
Ahameva dūsiyā bhūnahatā 214 
Ahampi kho tam jānāmi 242 
Ahampi mamsāni phalāni 
bhuūje 338 
Ahampi samma bhuñJami 378 
Aham kapismi dummedho 138 
Aham jāgaratam sutto 294 
Aham tam tāta yācāmi 402 
Aham tam saraņam samma 118 
Aham dasasatam vyamam 292 
Aham natosmi bhaddante 100 


Aham pure giddhigato kapotiyā 504 
Aham pure saggagato ramāmi 520 
Aham ratthāni vicaranto 454 
Aham raho na passāmi 166 
Aham himam sāgarasevitantam 212 
Ahāsi me ambaphalāni pubbe 442 
Ahū atītamaddhānam 172 
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A 
Akinnaluddo puriso 258, 344 
Āgamā nūna so saddo 298 
Āgamissati me pāpam 298 
Āgamehi mahārāja 468 
Ācaritāyam vitudam vanāni 98 
Ācariyabhariyam sakhābhariyam 426 
Ācariyamanusatthāram 424 
Ācariyo brāhmaņo mayham 532 


Ācariyo mesi pitā ca mayham 498 
Ādāya daņdam parisumbha 

bhastam 274 
Ādāya pattim paraviriyaghātim 472 


Ādittam vata mam santam 208, 

228, 288, 374, 386 
Ādittasmim agārasmim 316 
Ādu pañña kimatthiyā 332 
Āpāsu me yuddhaparājitassa 130 
Amam pakkaūica jānanti 286 
Āmisam vā dhanam vāpi 372 
Āyatidosam nãññãya 34 


Ayuñca vannañca manussaloke 396 
Araññakassa isino 138, 532 
Ārā dūre na idha kadāci atthi 362 
Ārogyamicche paramañca lābham 34 


Āvattanī mahāmāyā 132 
Āvāsiko hotu mahāvihāre 496 
Avedhañca na passāmi 124 
Āvellitasingiko hi meņdo 432 
Āsavo tāta lokasmim 452 
Āsāvatī nama lata 238 
Asimsetheva puriso 22, 470 
Asimseva tuvam raja 238 
Āsīvisam mamam santam 116 
Asīvisamva kupitam 340 
Āsīviso tāta pahūtatejo 360 
I 
Ingha ekapadam tāta 116 
Ingha vaddhamayam pāsam 96 


I 
Inghassa pacchimam sākham 516 
Iecete soļasākārā 438, 440 
Ieceva phandano issam 446 
Ieceva vilapantiyā 322 
Iti phandanarukkhopi 446 
Itodāni patāyanti 250 
Ito bahutarā bhogā 226 
Ito satthāni gacchanti 250 
Itthiyo jīvalokasmim 502 
Itthiyo tāta lokasmim 452 
Itthī siyā rūpavatī 88 
Idañca sutvā vacanam 
adhammo 394 
Idam kho tvam samāgamma 300 
Idam kho sā na jānāti 158 
Idam tadācariyavaco 106, 208 
Idam pure ninnamāhu 304 
Idam vatvāna hārito 332 
Idam vatvā mahārājā 146 
Idam suvaņņakāyūram 306 
Idāni kho mam bhāyati 226 
Idāni khomhi sukhito arogo 232 
Idāni so idhāgantvā 150 
Idha ce hi nam virādhesi 02 
Idhannapanam sayanasanañca 356 
Idha sīhā ca vyagghā ca 238 
Idhāgamā brahmācārī 192 
Idhūragānam pavaro pavittho 62 
Idheva hamsa nipata 448 
Idhevāham vasissāmi 512 
Imañca jammam nekatikam 364 
Imañca Jammam musalena 
hantva 88 
Imañea te pita bhadde 252 
Imasmim yeva nagare 296 
Imassa dandañca vadhañca 
datva 444 
Imassudam yanti 
disodisam pure 514 
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1 U 
Imam tuņdehi pakkhehi 248 Uddham pattosa vegena 324 
Imam nerunti jānanti 238 Upanīyatidam maññe 478 
Imam mayham hadayasokam 480 Upari visālā duppūrā 226, 348 
Imam so sayanam seti 202 Upasāļhakanāmānam 72 
Imata pokkharaniyo ramma 522 Uppajja me na mucceyya 358 
Imanitani khettani 522 Uppajji me na muccittha 358 
Imani mam daddara tāpayanti 164 Uppannayam sarīrajo 332 
Imina ca tvam vayasa 396 Ubhayam me na khamati 92 
Ime sudam yanti disodisam pure 146 Ubho kumara pabbajita 404 
Isiñcadani pucchami 532 Ubho khañja ubho kuņī 32 
Isīnamantaram katva 100 Ubhopi palapante te 132 
Isīnam hi sā sabbasamāgatānam 496 Ummattika ayam ven 344 
Issaranam adhipatīnam 452 Ummujjanti nimujjanti 408 
Issassa upakhandhamhā 446 Uragova tacam jiņņam 210 
Isso vanāni carasi 446 Ullanghayitvā attanam 282 

Usabhasseva te khandho 156 

U Usabhā rukkhā gāviyo gāvā ca 32 
Ukkatthe sūramicchanti 38 Usabhāhamaddam yūthassa 
Ukkā milācā bandhanti dīpe 486 majjhe 284 
Ukkiņņantaraparikham 396 Usabho ahū balava gāmikassa 504 
Uggaputtarājaputtiyvānam 432 Ussāvova tiņaggamhi 402 
Ucce vitapamaruyha 84 Ussāhito jatilena 514 
Ucce sakuņa demāna 158 Uļāravaņņā vata brāhmaņāime 428 
Ucchange deva me putto 28 
Utthehi amma kim sesi 388 Ū 
Utthehi kaņha kim sesi 384 Ūnodaro yo sahate jighaccham 352 
Utthehi cora kim sesi 172 Ūratthi bhaggam patito 
Uddayhate na ramati 166 khāribhāro 182 
Uttamangaruhā mayham 04 
Uttamattham labhitvāna 250 E 
Udakathalacarassa pakkhino 96 Ekaggacittā ca ekamekā 432 
Udayohamasmi kalyāņi 398 Ekacintitova ayamattho 112 
Udaram nūna aññesam 476 Ekañca bhattam bhuñjanti 530 
Udumbarā cime pakkā 158 Ekapaņņo ayam rukkho 60 
Udetayam cakkhumā ekarājā 66 Ekaputtako bhavissasi 122 
Udeti āpūrati veti cando 206 Ekassa caritam seyyo 326 
Uddhaggarājī migarājā 512 Ekā icchā pure āsi 28 
Uddhatabhattam aham tadā 298 Ekā nisinnā sucisaññatūru 396 
Uddham tapati ādicco 310 Eko araññe girikandarayam 212 
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E E 
Eko araññe viharasi 532 Evañca so hoti tato ca pāpiyo 266 
Eko ca tattha sakuņo 476 Evañce kaņha jānāsi 386 
Ekova indo asure jināti 514 Evañce mam viharantam 218 
Ekova macco acceti 406 Evamadipito loko 316 
Etañca te ruccati katiyani 304 Evamāpajjati poso 266 
Etañca te ruccati devarāja 302 Evametam tadā āsi 134 
Etadeva hi me nāmam 240 Evametam mahārāja 332 
Etamādīnavam ñatva 518 Evametam migarāja 232 
Etampi disvā naraviriyasettha 102 Evameva idhekacco 144, 256 
Etasmim te sulapite 350, Evameva ime kāme 224 
460, 462 Evameva tuvam brahme 136 
Etasmim vanasaņdasmim 468 Evameva dukkulino anariyo 112 
Etassa kiccena idhānupatto 130 Evameva nuna rājānam 68 
Etam daļham bandhanamāhu Evameva manussesu 94, 190, 
dhīrā 94 224, 446, 492 
Etam hi te durājānam 58 Evameva mayam rāja 78 
Etādisam dummatinā 364 Evameva yo dhanam laddhā 154 
Etādisam brāhmaņa disva Evamevam idhekacce 160 
yakkham 356 Evamevam manussesu 118, 270 
Etāni kho sotthānāni loke 384 Evampaham naggahe tassa pāde 508 
Etāsu ce jāyare suttamāsu 370 Evampi anupāyena 220 
Ete kho brāhmaņā vidhura 530 Evampi idha vaddhānam 324 
Ete ca yase hāpetvā 316 Evampi idha vuddhānam 240 
Etena saccavajjena 500, 502 Evampi gāmanigamesu paņdito 264 
Ete bhavanti ākārā 90 Evampi caturā nārī 246 
Ete bhutvā pivitvā ca 476 Evampi lokāmisam opatanto 112 
Ete bhūyyo samāyanti 172 Evampi vohārasucim asāhasam 264 
Etesa yo aññataram labhitvā 244 Evambhūtassa te raja 228 
Ete hanatha bandhatha 518 Evambhūtassa me tāta 228 
Ete hi dātumarahanti 534 Evam karonti sappañña 208, 386 
Ettava tesam paņdiccam 316 Evam cittam udapādi 414 
Ettheva te nihatā hīnavādā 510 Evam ce no viharatam 450 
Etha lakkhaņa sītā ca 404 Evam ce yācamānānam 450 
Etha vyagghā nivattavho 138 Evam jāgaratam sutto 294 
Edisam me iņadānam 478 Evam dhammam niram katvā 80 
Eraņdā pucimandā vā 442 Evam nissayasampanno 64 
Evañca me dadato sabbakalam 430 Evam mandassa posassa 360 
Evañcalitam asaņthitam 176 Evam mittehi daļhehi paņdīto 264 
Evañca satta jāneyyum o8 Evam me pekkhamanassa 396 
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E 
Evam yakkha sukhī hohi 268 
Evam yo samniramkatva 204 
Evam luddaka nandassu 216, 268 
Evam sakka sukhī hohi 330, 332 


Evam satam hoti samecca rāja 392 


Evam sabbehi ñanehi 120 
Evam sunītena subhāsitena 310 
Evam so nihato seti 182 
Evam so suhito hoti 158 
Evetam hoti kattabbam 192 
Esa uppalasannāho 158 
Esa dhammo sigālānam 138 
Esa pāpacaro poso 468 
Esa bhiyyo pavekkhāmi 182 
Esasmākam kule dhammo 192 
Esā te upamā rāja 284 
Esāhamajjeva upāramāmi 430 
Eso hi uttaritaro 172 
Ehi godha nivattassu 182 
Ehi tam upagūhissam 306 
Ehi tam patinessāmi 436 
Ehimam rathamāruyha 520 


Ehi māņava orena bhikkham 266 


O 
Ogaha rahadam akaddamam 252 
Oddentu vāļapāsāni 476 
Odahissāmaham passam 248 
Odātamūlam 
sucivārisambhavam 264 
Odātavatthā suci allakesā 302 
Omadda khippam paļigham 82 
Oropayassu kalyāņi 306 
Osadhi me dukkham me 478 
K 
Kacchapā kassapā honti 138 
Kacchapo pāvisī vārim 96 


Katthasmim matthamānasmim 358 


K 
Kaņhāhi datthassa karonti heke 108 
Kaņho kaņho ca ghoro ca 424 
Kaņhovatāyam puriso 348 
Kataññumhi ca posamhi 364 
Katamo rahado akaddamo 252 
Katassa ceva kattā ca 198 
Kata me rakkhā katā me parittā 96 
Kathannu thalajo santo 270 
Katham karo kintikaro 
kimācaram 510 
Katham jāgaratam sutto 294 
Katham bho brāhmaņo hoti 490 
Katham samuddamatari 184, 216 
Katham so brāhmaņo hoti 492 
Katham have bhāsati nāgarājā 352 
Kanditena have brahme 288 
Kappo ca te baddhacaro ahosim 280 
Kamandalum gahetvāna 526 
Kamatthamabhisandhāya 142 
Kammam samekkhe vipulañca 
bhogam 348 
Kammāya nikkhamantāham 296 
Karaņīyāni mittāni 490 
Karandu nama kalinganam 284 
Kare sarikkho athavāpi settho 5O 
Karomi te senaka etamattham 488 
Kalyanadhammoti yadā janinda 76 
Kalyāņarūpo vatayam catuppado 182 
Kalyāņimeva muñceyya 36 
Kasanti vapanti te Jana 416 
Kasiņā pathavī dhanassa pūrā 398 
Kassa gāmavaram dammi 468 
Kakañca passa latukikam 214 
Kako tada devadatto ahosi 254 
Kākoļā kākasanghā ca 238 
Kā tvam suddhehi vatthehi 414 
Kāni kammāni kubbanam 438 
Kānissa kammāyatanāni assu 346 
Kā nu kāļena vaņņena 242 
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K 
Kã nu te sa mahanaga 388 
Kā nu dibbena vannena 242 


Kamam aham jānapadā ca sabbe 474 
Kāmam kandantu kumbhaņdā 202 


Kāmam kāmayamānassa 420 
Kāmam janapado māsi 470 
Kāmam patāmi nirayam 16 
Kāmam yahim iechasi 

tena gaccha 112 
Kāmam ruppatu vā mā vā 282 
Kāmāham baļisam brūmi 436 
Kāmesu ce haññare bajjhare ca 498 
Kāyam eļagalāgumbe 230 
Kāyam balākā rucirā 140 
Kāyam balākā sikhinī 140, 232 
Kāyena yo nāvahare 182 
Kāyo parabhojananti ñatva 400 
Kārayantā nagarāni 414 


Kālaūca ñatva abhijīhanāya 380 
Kālaūca ñatvana tathavidhassa 454 


Kālam voham na jānāmi 72 
Kalingabharadvajam kalingo 458 
Kalingo bharadvajo 456, 458 
Kale nikkhamana sadhu 108 
Kalo ghasati bhutani 120 
Kāsāyavatthe sakuņe vadāmi 336 
Kāsikāni ca vatthāni 518 
Kāļāni kesāni pure ahesum 290 
Kāļā migā setadantā tava ime 70 
Kala migā setadantā mamaime 70 
Kāļe vā yadi vā juņhe 08 
Kicchakāle kicchasaho 314 
Kinte uppajji no mucci 358 
Kinte jatāhi dummedha 56 
Kinte vatam kimpana 
brahmacariyam 368 
Kinnu ummattarūpova 384 
Kinnu kodhe ca dose vā 350 
Kinnu te akaram dhīro 462 


K 
Kinnu te akaram bālo 462 
Kinnu tvam baļisam brūsi 436 
Kinnu rurū garahasī migānam 468 
Kinnu visam papāto vā 452 
Kinnu santaramānova 206 


Kinnu subāhu taramānarūpo 346 
Kimagghati tandulanalikaya 04 
Kimevāham tuņdilam 

anupucchim 464 
Kimpurisasevite gandhamādane 484 
Kiso ca paņdū ca aham bhadante 506 
Kiso vivaņņo bhavati 404 
Kim aņdakā ime deva 166 
Kim aņņave kani phalāni bhutije 338 


Kimkiņikāyo gahetvāna 524 
Kim gijjha paridevasi 268 
Kim te jatāhi dummedha 182 


Kim sīle kim samācāre 242, 244 
Kim su naro jappamadhiccakāle 382 


Kimsūdha bhītā janatā anekā 398 


Kīdisam te iņadānam 476 
Kīdisānissa pattāni 446 
Kīdiso tuyham parivāro 344 
Kīva ciram nu me yakkha 348 
Kukkutamaņayo daņdā 148 
Kuthārihattho puriso 446 
Kuto nu āgacchatha bho 

tayo janā 342 
Kumbhīlakā sakuņikā 514 
Kulaputtova jānāti 156 
Kulāvakā mātali simbalismim 14 
Kusalūpadese dhitiyā daļhāya ca 54 
Kuhim gatā kattha gatā 230 
Kūtavedī pure āsim 422 
Kūtassa hi santi kūtakūtā 104 
Kena rāmappabhāvena 404 
Kena samvaravattena 406 


Kenesa yañño vipulo 
mahagghato 376 
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K 
Kocideva suvaņņakāyūrā 388 
Kotthannu tattha pūresi 476 
Ko te suto vā dittho vā 76 
Ko dutiyam asīlassa 304 
Kodha jāgaratam sutto 294 
Kodhanā akataññu ca 26 
Kodhano upanāhī ca 242 
Ko namhākam idha sattu 512 
Konāyam loņatoyasmim 156 
Ko nu udditabhattova 138 
Ko nu kho bhagavā hetu 114 
Ko nu saddena mahatā 76 
Ko nu santamhi pajjote 220 
Komārikā te hessāmi 246 
Koyam anariyo devo 388 
Koyam bindussaro vaggu 156 
Kyāham devānamakaram 226 
KH 

Khaggam chattañca patiñca 268 
Khanantalukalambani 532 
Khattiya brahmana vessa 218, 

444, 492 
Khattiyo ca adhammattho 218 
Khattiyo jātisampanno 502 
Khantibalo yuddhabalam 


vijetvā 394 

Khantim have bhāsati nāgarājā 352 

Khamanīyam yāpanīyam 320 

Khamyatassa mahārāja 364 
Kharattacam mellam yathāpi 

satthavā 264 

Kharājinā jatilā pankadantā 234, 

490 

Khāņughātasamā rāja 526 

Khiddam ratim vippajahitva 

sabbam 352 

Khuddānam lahucittānam 412 

Khemam yahim tattha arī udīrito 54 


G 

Gangā kumudinī santā 318 
Gangāya sotasmim gahītanāvam 278 
Gajaggameghehi hayaggamālihi 110 
Gaņhāhi nāga kabaļam 388 
Gathito ca ratto adhimucchito ca 236 
Gandhārarājassa puramhi 

ramme 390 


Gamanāgamanampi dissati 374 
Gambhīracāri bhaddante 270 
Gavañce taramānānam 190 


Gavam sahassam usabhañca 


nāgam 354 
Gavamva singino singam 420 
Gahapatī rājapurise 454 
Game va yadi va raññe 80, 212, 234 
Gimhānam pacchime māse 334 
Gileyya puriso lobhā 272 
Guņehi etehi upeta khattiya 308 
Guyhañca tassa akkhāti 438 
Guyhañca tassa nakkhāti 438 
Goghātakasamācārā 528 
Gottham majjam kirasañca 452 

GH 

Ghatasanasamaheta 414 


Ghatasanam kuñjarim 
kanhasappam 414 
Ghamme pathe brahmana 
ekabhikkhum 356 
Ghara nānīhamānassa 114 


C 
Caje cajantam vanatham 
na kayirā 106, 190 
Caņdālaputto mama sampadāsi 442 


Catukkaņņamva kedāram 240 
Catuttham samacintesum 518 
Catudvāramidam nagaram 348 
Catuppadī tvam kalyāņi 246 
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C 
Catuppado aham samma 62 
Catubbhi atthajjhagamā 42, 226 
Caturo janā potthakam 
aggahesum 464 
Catussadam gāmavaram 
samiddham 494 


Cattārome mahārāja 332 
Candanarasānulittā 214 
Candābham suriyabhañca 54 


Cando ca suriyo ca ubho 
idhāgatā 430 

Cando ca suriyo ca ubho 
sudassanā 510 
Cammam vihananti eļakassa 432 
Cara cārikam lohitatuņda mācari 328 


Cātuddasi paņņarasi 502 
Cāleti kaņņam bhakutim karoti 186 
Ciñcamanavika mātā 436 
Ciņņā kalingā caritā vaņijjā 346 
Citrāni himavato pabbatassa 484 
Cirampi kho tam khādeyya 86 
Cirampi bhakkho abhavissa 270 
Cirassam vata passāma 262 
Cirassam vata passāmi 156 
Ciram jīvatu so rājā 388 
Ciram sumedhe sukhinī 502 


Cirānuvuttampi piyam manapam 412 
Cutāpi eke khalitā sakammunā 486 


Cetabbarūpam cetesi 416 
CH 
Chatto ca aJjaññaratham 152 
Chinnabbhamiva vatena 282 
J 
Janittamme bhavittamme 78 


Jappena mantena subhāsitena 224 
Jayo kalingānam asayhasāhinam 162 
Jarūdapānam khaņamānā 126 


J 

Jānanto no mahārāja 406 
Jānāma tam na mayamsma 

mūļhā 142 
Jivhā tassa dvidhā hoti 312 
Jivha tassa na bhavati 312 
Jīno rathassamanikundaleca 206 
J1vakañca matam disvā 40 
Jīva vasassatam gagga 64 


Jīvāmi voham nāham matosmi 302 


~ 


N 
Ñātako no nisinnoti 178 
Nātametam kuruñgassa 10 
Nātīnaūca piyo hoti 152 
Nātī me sukhasamvaddhā 416 
D 
Dayhamano na janati 210 
T 
Tacamva jiņņam urago puranam 510 
Tañca appañca ucchittham 8o 
Tañca disvana ayantim 322 
Tañca bhadde mahesīsi 146 
Tañca so samatikkamma 324 
Tato amatamadaya 330 


Tato aham nikkhamissam 
bhadante 506 


Tato galavinītena purisā 364 
Tato ca rājā sādhīno 520 
Tato janā nikkhamitvāna gāmā 504 
Tato nāgā nikkhamimsu 518 
Tato so nalinim gantvā 388 
Tatthattani vatappaddhe 184 
Tatheva titthati sīsam 206 
Tatheva tvam avedesi 300 
Tatheva puņņā pātiyo 22 
Tathevekassa kalyanam 52 
Tadeva me tvam vidito 188 
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T 
Tapasa pajahanti pāpakammam 310 
Tapassiniyo pabbajitā 424 
Tapo nu te brāhmaņa 
bhimsarūpo 390 
Tamena passāmi parena nārim 290 
Tambāni himavato pabbatassa 484 


Tayā mam hasitāpangi 298 
Tayā samuddamatarim 184 
Tayo girim antaram kāmayāmi 108 
Taramāno imam yānam 404 
Tava aham na passāmi 414 
Tava saddhañca sīlaūīca 140 
Taveva deva vijite 414 


Taveva rakkhāvaraņam karonto 486 
Tasasi bhamasi lenamicchasi 252 


Tasmā kāle akāle ca 188 
Tasmā khaņe nātikhaņe 128 
Tasmā tuleyya-m-attānam 278 
Tasmā paņditajātiyo 188 
Tasmā mattaññuta sādhu 126 
Tasmā vineyya maccheram 376 
Tasmā sakhilavācassa 136 
Tasmā satañca asataūca 80, 376 
Tasmā sabbena lokena 146 


Tasmāham pose vipulā bhavāmi 244 
Tasmā hi chandāgamanam 100, 314 
Tasmā hi te sukhino vītasokā 344 
Tasmā hi dhīrassa bahussutassa 406 


Tasmā hi paņdito poso 518 
Tassa kammassa kusalassa 296 
Tassa kammassa pharusassa 174 
Tassa cāsā samijjhittha 238 
Tassa tam dhūmagandhena 292 
Tassa tam vacanam sutvā 384 
Tassa te pemakenāham 532 
Tassa dohaļinī bhariyā 154 
Tassa nāgassa vippavāsena 388 
Tassa puttā ca dārā ca 240, 324 
Tassa sakko vataññaya 160 


T 
Tassādāsi pasannatto 454 
Tassāham odahim passam 248 
Tassevam vilapantassa 256 
Tam tañce anusoceyya 184 
Tam tam gāmapati brūmi 92 
Tam tam ñati paribbūļham 408 


Tam tam vadāmi kosiya 426, 428 


Tam tādisam kutamivodditam 


vane 372 
Tam tādisam devavaņņam 464 
Tam tāham tāta yācāmi 340 


Tam tvam bhattam patiggayha 532, 
534 

Tam passa samma phalimam 
uļāram 328 
Tam mam kāmehi sampannam 304 
Tam mam na tapate baddho 284 
Tam mam vadhitumāgaūji 248 
Tam mam viyāyatam santam 284 
Tam lobhā pakatam kammam 336 
Tam vacanam anadhivāsento 458 
Tam vo vadāmi bhaddam vo 288, 
448 
Tam sutvā kālingo taramāno 458 


Tam sutvā rājā kālingo 458 
Tāta māņavako eso 76 
Tātāti putto vadamāno 174 
Tādisāya sumedhāya 502 


Tānissa kammāyanatāni assum 346 
Tānīdha khettāni so bhūmibhāgo 522 
Tāham saram dukkhaseyyam 224 
Tikicchakasama rāja 524 
Titthante no mahārāje 406 
Tiņamāsi palāsamāsi meņdo 432 
Tiņamiva vanamiva miyyāmi 480 
Tiņam tiņanti lapasi 192 
Tipañcarattipagamamhi cando 416 
Tungāni himavato pabbatassa 484 
Tuņhī ahu kimpuriso sabhariyo 466 
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T 
Tumhe sihanam vyagghanam 
Tuvañca eko bhariya ca te piya 
Tuvam nu tattheva tada ahosi 
Tuvam nu settho tvam 
anuttarosi 
Te andhakaraņe kāme 
Te kathannu karissanti 
Te ca tattha nisīditvā 
Te ca tassa anāditvā 
Te ca tena asantutthā 
Tejanā sukhamedhanti 
Te tattha kālenupasankamitvā 
Te tattha thatvāna ubho janinda 
Te tattha bhutvā khāditvā 
Te tam kantāramāgamma 
Tedāni vakkanga kimattham 
ussukā 
Te desā tāni vatthūni 
Tena pacchā vijigucchim 
Te paņņasanthatā ramaņiyā 
Te pabbatā tā ca kandarā 
Te pāpadhammā pasavetvā 
pāpam 
Te pupphasanthā ramaņiyā 
Te mam dhammaguņe yuttam 
Te rukkhā samvirūhanti 
Tesañca dayamananam 
Tesam ajagaram medam 
Tesāham pahito dūto 
Tesāham vacanam sutvā 
Te su udumbaramūlasmim 
Tesu cittam pasādetvā 
Tvañca kho mam pajānāsi 
Tvañca bhadde suciņņena 
Tvaññeva maņinā channo 
Tvameva dāni makara 
Tvampi vassasatam jīva 
Tvam khosi samma ummatto 
Tvam ca kho me mahārāja 


260 
342 
472 


354 
332 
268 
516 
518 
126 
204 
510 
390 
516 
516 


142 

52 
400 
482 
482 


498 
482 
406 
292 
514 
324 
154 
406 
516 
296 
126 
502 
262 
114 
64 
344 
454 


T 
Tvam nu kho samma bālosi 250 
Tvam nosi ñati purimāsu jātisu 430 


TH 
Thiyova tassa jāyanti 314 
Thīnaūhi cittam yathā vanarassa 412 


D 
Dakkheyyekapadam tāta 116 
Daddho vāhasahassehi 116 
Dadato ca me na khīyetha 462 


Dadanti heke visame nivitthā 376 
Dada bhuñJa ca mā ca pamādo 296 
Dadāmi te gamavaranipañca 392 
Dadami te brahmana rohiņīnam 130, 


182, 276 

Dadami vo brahmana 
nāgametam 142 
Dadāhi me gāmavarāni pañca 390 
Dadeyya puriso dānam 272 
Daddabhāyati bhaddante 180 
Dariyā sattavassāni 148 
Davappaluddho puriso 242 
Dasa khalu imāni thānāni 422 
Dasa khalu mahārāja 524 
Dasaņņakam tikhiņadhāram 272 
Dasa vassasahassāni 406 
Daharassa yudhino capi 396 
Dahara ca hi ye vuddha 404 

Daharim kumarim 

asamatthapaññam 362 
Daharo cāsi dummedha 230 


Daharo tuvam dassanīyosi rāja 290 
Daļhappamāņam mama 
ettha brahme 302 


Daļham daļhassa khipati 62 
Danañca yuddhañca 

samānamāhu 316 
Dāsā ca dasso anujīvino ca 370 
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D 
Dāse kammakare pesse 500 
Dijā dijam kuņapamāharantam 284 
Dijo dijānam pavarosi pakkhi 486 


Ditthā mayā vane rukkhā 98 
Ditthā mayā vimānāni 522 
Diyaddhakukku udayena 


kaņņikā 264 
Diva ca ratto ca maya upatthītā 342 
Diso ce lahucittassa 276 
Disvā khurappe dhanuveganunne 134 
Disvā padamanuttiņņam 08 
Disvā vadāmi nahi aññato savam 238 
Dīgham gacchatu addhānam 198 
Dīghuttarotthā jatilā 424 
Dukkham gahapatim sādhu 316 
Dukkhūpanītopi naro sapañño 472 
Dukkho punabbhavo sakka 460 


Dujjacco ca sujacco ca 166 
Dujjīvitam ajīvimha 174 
Dutthassa pharusā vācā 350 
Dutiyam samacintesum 516 


Duddadam dadamānānam 8o, 376 
Dubbaņņarūpam tuvam 

ariyavaņņī 256 
Dumo yadā hoti phalūpapanno 328 


Dummedhānam sahassena 20 
Dullabhā brāhmaņā deva 524 
Dussa me khettapālassa 174 
Dūte te brahme pāhesim 452 
Dūto aham rājidha 
rakkhasānam 200 
Dūre suto ceva brahā ca rukkho 168 
Dūsito giridattena 82 
Devañca yakkham atha va 
manussam 396 
Devatānusi saggamhā 502 
Devaputto mahiddhiko 520 
Devamanussā catuppadā 176 


Deva na jīranti yathā manussā 398 


D 
Devā musāvādamupātivattā 162 
Devī aham sankha 
mahānubhāvā 356 


Devī viyaccharūpamā 298 
Dvayam yācanako tāta 100 
Dvayam yācanako rāja 180 
Dvāsattati gotama puññakamma 278 
Dve dve gahapatayo gehe 104 
DH 

Dhajamaparimitam 

anantapāram 110 
Dhanuggaho asadiso 82 
Dhanuhatthakalāpehi 78 
Dhanum adejjham katvāna 468 
Dhanena dhaññena ca attanāva 486 
Dhame dhame nātidhame 24 
Dhammatthoham pure āsim 270 
Dhammam caratha ñatayo 246 


Dhammam carama na musā 
bhanama 368 
Dhammam care yopi 
samuñjakam care 376 
Dhammam bhaņāmi vedeha 282 
Dhamme ca ye 
ariyapavedite ratā 308 


Dhammena kira Jatassa 102 
Dhammena kira ñatnam 408 
Dhammena mante tava 

sampadasim 444 
Dhammena vittameseyya 184 
Dhammo rahado akaddamo 252 
Dhammo have paturahosi pubbe 392 
Dhammo have rakkhati 

dhammacārim 370 
Dhammo have hato hanti 312 
Dhiratthu kaņdinam sallam 06 
Dhiratthu kame subahūpi loke 336 
Dhiratthu tam annapānam 448 
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DH 

Dhiratthu tam aturam 
putikayam 154 
Dhiratthu tam yasalabham 150, 
170, 336 
Dhiratthu tam visam vantam 28 
Dhiratthu mam mahākāyam 184 
Dhiratthu subahū kāme 400 


Dhīrassa balassa have janinda 470 
Dhīrā ca kho sangatisanthavāni 392 


Dhīro ca balavā sādhu 276 
Dhīro ca bhoge adhigamma 256 
Dhīro ca vidhividhanaññu 108 
Dhuttā sonda akata 176 


Dhuttomhi samma sumukha 224 


N 

Na akale vipekkheyya 344 
Na annave santi phalani dhanka 338 
Na idam dukkham adum 

dukkham 60 
Na idam visamasīlena 64 
Na ussahe vane vatthum 450 
Na kaņņāyatamuttena 124 
Na kaņho tacasā hoti 350 
Na katassa ca kattā ca 198 
Na kahāpaņavassena 128 
Na kiratthi anomadassisu 296 
Na kiratthi rasehi pāpiyo 06 


Nakkhattayogam na pure abhāņi 442 
Nakkhattayogam patimānayāmi 442 


Nakkhattam patimānentam 20 
Na kho ayam brāhmaņa 

bhojanatthā 302 
Na kho panetam subhaņam 92 
Na kho me ruccati āļi 344 
Nanguttham me avakkamma 320 
Na catthi ūnam kāmehi 402 
Na capi Jhapeti param 


na attanam 308 


N 

Na cāyamaggi tapati 102 
Nacāyu khīņam maraņam 

te dūre 520 
Na cāhametam jānāmi 364, 
386, 522 
Na ceva sā kālakatā 176 
Na cevaham tattha tadā ahosim 472 
Na jātayam sāgaravārivego 416 
Na takkaļā santi na ālupāni 366 
Na tassa vuddhi kusalappasatthā 226 
Na tam jitam sādhu jitam 28 
Na tam daļham bandhanamāhu 
dhīrā 94 
Na tam pādā vadhissāmi 108 


Na tam yāce yassa piyam jigimse 126 
Na tā ekassa na dvinnam 412 
Na tā pajānanti katam na kiccam 412 
Na tāham tāta ahitānukampī 366 


Na te katthāni bhinnāni 450 
Na te natā no pana kīļaneyyā 498 
Na te pīthamadāyimhā 192 
Natthi anto kuto anto 174 
Natthi loke raho nāma 166 
Na tvam assattha jānāsi 172 
Na tvam radha vijānāsi 58 


Na nam umhayate disva 9o, 438 
Na namagottam gaņhanti rāja 256 


Nanu jīvite na ramasi 124 


Nanu te sutam brahmana 
bhaññamane 162 


Nanu passasimam kāļim 136 
Nanu mam samma jānāsi 140 
Nanu mam hadayeti maññasi 122 
Na no dāthā na vijjanti 512 
Nandanti sarīraghātino 252 
Na pacāmi na pācemi 534 


Na paņditā attasukhassa hetu 380 
Na paņditā vettanamādiyanti 274 
58, 266 


Na pāpajanasamsevī 
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N 

Na papasampavankena 266 
Namatthu sanghānam 

samāgatānam 148 
Na mantā mūlabhesajjā 386 
Na mam tapati ātapo 310 
Na mam sītam na mam uņham 14 
Na mātaram vā pitaram 128 
Na me attho sahassehi 422 


Na me ayam tumhe vadhāya ajja 508 
Na me idam ruccati cakkavāke 338 
Na me tapo atthi na cāpi mantā 390 
Na me tvam putta ahitānukampī 366 
Na me dāthā na vijjanti 514 


Name namantassa bhaje 
bhajantam 106,188 


Na me pitā vā mātā vā 144 
Na me piyo āsi akanhanetto 116 
Na me ruccati bhaddam vo 136 
Na me rucci migālopa 240 
Na me veram tayā saddhim 476 
Na me sutam vā dittham vā 216 
Nayam nayati medhāvī 462 
Na yācanāya napi pātirūpā 394 
Nayidam cittavato lomam 128 


Nayidam niccam bhavitabbam 
brahmadatta 208 
Nayimassa vijjāmayamatthi kiūci 128 
Nayimam mahim arahati 
pāņikappam 212 
Nayime devā napi 
gandhabbaputtā 466 


Na rājaputta usuyyāmi 406 
Narānamārāmakarāsu nārisu 196 
Navachandakedāni dīyati 252 
Na vācamupajīvanti 272 
Na vāyasam no pana sapparājam 254 
Na vāhametam bhuñJami 378 
Na vāhametam saddahāmi 378 
Na vissase avissatthe 38 


N 
Na ve anatthakusalena 18, 20 
Na vedā samparāyāya 218 
Na ve dissanti sappañña 276 
Navena sukhadukkhena 98 


Na ve nindā suparivajjayetha 466 
Na ve piyam meti janinda tādiso 250 
Na ve yācanti sappañña 276 


Na ve suganham pathamena 

settham 418 
Na santi deva Iccahu eke 508 
Na santi devā pavasanti nūna 88 
Na santhavasmā paramatthi 


pāpiyo 70 

Na santhavasmā paramatthi 
seyyo 70 
Na santhavam kāpurisena kayirā 70 
Na samadhiparo atthi 186 
Na sasassa tilā atthi 176 
Na sadhu balava balo 276 
Na suddhi secanenatthi 492 
Na so acchadanam bhattam 256 
Na socanaya paridevanaya 224 
Na so mitto yo sadā appamatto 218, 
220 
Naha nuna raja jānāti 286 
Nahanūnimassa rañño 214 
Na harāmi na bhañJami 258 
Na hi aññaññacittanam 372 
Nahiannena panena 2o6 
Na hi vannena sampanna 136 
Nahi verena verani 228, 326 
Na hisattham sunisitam 188 
Na hisabbesu thanesu 3o6 
Na heva indo na seno 514 
Na heva kamana kama 314 
Na heva thitam nasinam 184 


Na heva veda aphala bhavanti 236, 


490 
Na heva sabbattha balena kiccam 214 
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N 
Nago nagabalo tattha 436 
Nācintayanto puriso 48 
Nāccantavaņņā na bahūnam 
kantā 414 
Nāccantam nikatippañño 16 
Naññam sucaritam rāja 228 
Nāditthā parato dosam 434 
Nādeyyesu dadam dānam 162 
Nānācchandā mahārāja 152 
Nānābhavā vippayogena tassā 504 
Nānārattehi vatthehi 492 
Nānummaātto nāpisuno 150 
Nāntalikkhabhavanenāham 230 
Nābbhatītaharo soko 212 
Nāyam isīupasamasamyame rato 122 
Nāyam gharānam kusalo 128 
Nāyam dhammam 
adhammam vā 120 
Nāyam neru vibhajati 238 
Nāyam pure unnamati 74 
Nāyam migānam atthāya 424 
Nāyam rukkho durāruho 22 
Nāyam sikhā puññahetu 52 
Nārim naro nijjhapayam 
dhanena 396 
Nālam kabalam padātave 12 
Nāsakkhātigato poso 324 
Nāsmase katapāpamhi 372 
Nāssa sīlam vijānātha 78, 
114, 246 
Nāham tumhe pasamsāmi 260 
Nāham tumhe vinindami 136 
Naham punam na ca punam 60 
Nāham balākā sikhinī 140 
Nikkhantabhikkham bhuūijanti 528 
Nikkhantāya agārasmā 344 
Niggāhakasamā rāja 526 
Nigrodhameva seveyya 06, 364 
Niccam ubbiggahadayā 56 


N 
Niccam ubbedhino kākā 260 
Niram katvā aggimādāya 
brāhmaņo 490 
Nisamma khattiyo kayirā 188, 
206, 382 
Nihīyati puriso nihīnasevī 266 
Nīlāni himavato pabbatassa 482 
Nīluppalābham vimalam 
anaggham 354 
Nekantamudunā sakkā 434 
Netam sīhassa naditam 86 
Neva itthīsu samaññam 202 
Neva kiņāmi napi vikkiņāmi 426 
Neva tam upajīvāma 258 
Neva dutthe nayo atthi 355 
Nevayyakassa sīsam va 2o8 
Neva salo na khadiro 446 
Nevābhisajjāmi na cāpi kuppe 192 
Neso migo mahārāja 474 
No ce assa sakā buddhi 282 
No ce labhetha nipakam 
sahāyam 326 
P 
Pakkhandinā pagabbhena 66 
Panko ca kāmā palipo ca kāmā 236 
Pacanto apacantassa 534 
Paccoroha mahārāja 456 
Pañcamam samacintesum 518 
Paññaya tittinam settham 422 
Pajjunnanāthā pasavo 466 
Paticca kammam na phusati 178 
Pathamam imam dassanam 
Janato me 390 
Paņādo nāma so rājā 132 
Paņītam bhuñjase bhattam 260 
Pattahatthā samaņakā 424 
Pathavyā sāliyavakam 420 
Padakkhiņato āvattā 456 
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P 
Padutthacittassa na phāti hoti 
Panujja dukkhena sukham 
janinda 
Pappoti macco ativelabhāņī 
Pabbatūpatthare ramme 
Paradarañca disvāna 
Parapāņarodhā jīvanto 
Pariggaham lobhadhammañca 
sabbam 
Paricārakasamā rāja 
Pariņāyakasampannā 
Paridevayamāno ce 
Pariplavantam pathavim 
Paribbaja mahā loko 
Paribhūto mudu hoti 
Parimutthā paņditābhāsā 
Parisankupatho nāma 
Parūļhakacchanakhalomā 
Parūļhakacchanakhalomo 
Pare ca na vijānanti 
Parosataūīcepi samāgatānam 
Parosahassampi samāgatānam 
Pavāsā agato tata 
Pavivekarasam pītvā 
Pavisitva parakulam 
Pavissa kucchim mahato gajassa 
Pavuttam cassa sarati 
Pasibbake gahetvāna 
Pasū manussā migaviriyasettha 
Passa saddhaya sīlassa 
Passāmi voham daharim 
kumarim 
Pahutadhañño kasimā yasassī 
Pahūtabhakkham bahu 
annapānam 
Pāthīnam pāvusam maccham 
Pāņātipātamakarum somayāge 
upatthite 
Panatipata viratassa brūmi 


152 


164 
464 

9O 
400 
160 


352 
524 
514 
404 
324 
170 
436 
326 
324 
526 
262 
326 
42 
40 
9O 
220 
452 
506 
438 
524 
488 
86 


290 
494 


418 
378 


400 
508 


P 
Pāņātipātā viratassa brūhi 508 
Pāņātipātā virato nu ajja 514 
Pāņātipātā virato nusajja 508 
Pāņātipātā viramāma sabbe 370 
Pāņātipātī pure āsim 422 
Pāņi ce muduko cassa 132 
Pāņissarā mudingā ca 430 


Pāpāni kammāni karitva raja 236 
Pāpāni kammāni karotha rāja 490 


Pāposi kho rājaputta 480 
Pāmojjakaraņam thānam 220 
Pārileyyo tadā nāgo 498 
Pāsādagato videhasettho 434 
Pāsādam kārayissāmi 414 
Pingiyāni sabbalokissarassa 196 
Pitaramme mahārāja 400 


Pitaro ca me āsum pitāmahā ca 362 
Pitāmaho tāta sudubbalo te 366 


Piyam kho āļi te hotu 344 
Piyam kho āļi me hotu 344 
Pivanti ve mahārāja 90 
Pītāni himavato pabbatassa 482 
Pucimandaparivāro 84 
Pucchāma kattāram 


anomapañfñam 352 
Punnam nadim yena ca 
peyyamāhu 100 


Puttadārampi ce hantvā 120 
Puttā tassa na bhavanti 314 
Putto tyaham mahārāja 04 
Putto vā pitaram yāce 402 
Puthusaddo samajano 326 
Puna pāpajjasi samma 140, 232 


Pubbeva khantī ca tapo ca 
mayham 164 
Pubbeva dānā sumanā bhavāma 368 
Pubbe va maccam vijahanti 
bhogā 206 
Pubbevametam akkhamsu 322 


554 


Thư Mục Câu Kệ Pali 


P 
Pubbeva sannivāsena 
Puratthāmukho nisinnosi 
Purāņakakkaro ayam 
Purāņacorāna vaco nisamma 
Purisā te mahārāja 
Purisūsabham maññamana 
Pure tuvam sīlavatam sakāse 


PH 
Pharusā vata te vācā 


114 
320 
98 
10 
454 
112 
158 


174 


Pharusāhi vācāhi pakubbamāne 366 


Phalassa upabhuūjimhā 

Phalānamiva pakkānam 

Phutthassa me aññatarena 
vyādhinā 


B 
Bakassa ca pāvārikassa rañño 
Baddhākulikā mitamāļhakena 
Balañca vata me khīņam 
Balam cando balam suriyo 
Bahucintī appacintī ca 
Bahunnam vijjati bhotī 
Bahumpi ratto bhāseyya 
Bahumpi so vikattheyya 
Bahumpetam asangi jātaveda 
Bahumhi vata santamhi 
Bahussutam cittakathim 
Bahussuto sutadhammosi 

sankha 
Bahum idam mūlaphalam 
Bahum petam vane kattham 
Bahum bhaņdam apahāya 
Bahūni thānāni vicintayitvā 
Bahūni narasīsāni 
Bahūni rukkhachiddāni 
Bahūsu vata santīsu 
Bahuhi vattacariyahi 
Balisam hi so niggilati 


330 
404 


154 


196 
346 
240 
336 

46 
184 
436 

50 

58 
424 
334 


354 
512 

42 
348 
274 
120 
200 
422 
464 
428 


B 
Bārāņassam mahārāja 


154 


Balassa mūļhassa aññukatano va 444 


Bālā ca kho sangatisanthavāni 
Bālā ca mohena rasānugiddhā 
Bālo kho tvamsi māņava 

Balo ca paņditamānī 


392 
420 
374 
276 


Balo vatayam dumasākhagocaro 78 


Balo vatayam sunakho 
Beluvam patitam sutvā 
Braha pavaddhakayo 
Brāhmaņaīceva vyagghañca 


118 
180 
190 
516 


Brāhmaņassa gāmavaram detha 152 


Brāhmaņamdāni pucchāmi 
Brāhmaņe ca katham jahe 
Brāhmaņo ajayūthena 


BH 
Bhaginī uppalavanna 
Bhaccā mātā pitā bandhū 
Bhaņa samma anuññato 
Bhattattho bhattakāle yam 


532 
166 
292 


498 
490 
136 
452 


Bhattam bhinnam hatā bhariyā 234 


Bhattumanāpassa pitā 500 
Bhatturatthe parakkanto 146 
Bhaddako vata yam pakkhī 114, 
246, 478 
Bhaddo vatāyam māņavako 422 
Bharassu mātāpitaro 268 
Bharāmi putte dāre ca 532 
Bharāmi mātāpitaro 268 
Bharukacchā payātānam 216, 
408, 410 
Bhavanti heke purisā 372 
Bhave ca nandati tassa 440 
Bhikkhuūcadāni pucchami 534 
Bhīruyā nūna me kāme 298 
BhuñJa sālim yathākāmam 478 
Bhuttañca pitañca 
tavassamamhi 478 
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BH 
Bhutta maya nivapani 248 
Bhutva tiņaparighāsam 126 


Bhusam hi kuddhoti avekkhiyana 306 


M 
Makkhī paļāsī sārambhī 242 
Macchānam bhojanam datvā 150 
Maccherā ca pamādā ca 376 
Maññe sovaņņayo rāsi 16 


Maņim anaggham ruciram 
pabhassaram 354 


Maņdavya bhāsissam 
abhāsaneyyam 362 
Matamatameva rodatha 176 


Matam marissam rodanti 228, 288 
Matāna mamsāni bahū susāne 504 
Madhuvaņņam madhurasam 224 


Madhu iti maññamana 224 
Manuññameva bhāseyya 12 
Manussasukhumālānam 262 
Manussasseva te sīsam 180 
Manussasseva me sīsam 180 
Manussindam jahitvāna 200 
Manussesu katam bhattam 378 
Mano ce te na panamati 178 


Mantābhijappena purassa 

tuyham 442 
Mamaīca disvāna 

pavaddhakāyam 254 
Mamannapānam vipulam 


uļāram 124 
Mama lohitabhakkhassa 168 
Mameva deva palitam na 

tuyham 290 
Mamevāyam maññamano 142 
Mamesa sutano attho 268 


Mayañca bhariyā nātikkamāma 370 
Mayham gāmavaram dehi 468 


Malamajjakasamā raja 530 


M 
Mahatī vata te bondi 98 
Mahassādā sukhā kāmā 400 
Mahājanasamāgamamthi ghore 432 
Mahābhayo bhimsanako 410 
Mahāmattā ca me atthi 408 
Mahāyitvāna sambodhim 460 
Mahārājassaham dhītā 242, 244 
Mahesī rucino bhariyā 500 
Mamsabhakkho tuvam rāja 292 
Mā kiñci avacuttha gangamālam 312 
Mā kho tam tāta pakkosi 76 
Mā ca putte mā ca patim 480 
Mātaram pitaram vāpi 424, 426 
Mātā ca pitā ca bhātaro ca 398 


Mā tāta kujjhi na hi sādhu kodho 234 
Mātāpitā ca bhaginī bhātaro ca 370 


Mātā pitā ca me vuddhā 476 
Mātāpitā samaņabrāhmaņā ca 394 
Mātā me sā mahārāja 388 
Mā tuvam cande rujji 480 
Mā te mitto amitto vā 232 
Mā tvam nadi rājaputta 86 


Mā bāliyam vippalapi na hi 'ssa 
tādisam 110 
Mā brahmana ittaradassanena 182 


Mā maddasamsu rodantam 180 
Mā mam apādako himsi 94 
Mā mam tāta nivāresi 402 
Mā munikassa pihayi 12 
Mā me janapado āsi 470 
Māyāvino nekatikā 426 
Malañca so kasikacandanañca 494 
Māliyo caturakkho ca 344 
Mā sālukassa pihayi 150 
Mā su nandi icchati mam 26 
Māssu kujjhi bhūmipati 234 
Migarājā pure āsim 248 


Migam tipallatthamanekamayam 06 


Miganam kotthuko anto 156 
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M 
Mittañca kayirātha 
suhaddayañca 488 
Mittarupena bahavo 372 
Mittarupenidhekacce 372 


Mittam sahayañca karonti 

pandita 486 
Mittam sahayam adhigamma 
paņdito 488 
Mittani ve yassa bhavanti santo 382 
MittabhiradhI cirameva jīva 474 


Mittāmaccaparibbūļham 402 
Mitte tasseva bhajati 438 
Mitto mittassa pānīyam 400 
Mitto have sattapadena hoti 34 


Mīyetha bhariyā vajato mamajja 274 
Mīļhena litta ruhirena makkhitā 236 


Muūcathetam mahānāgam 388 
Mutto ca bandhanā nāgo 388 
Medhāvinampi himsanti 332 
Moghañcassa hutam hoti 428 
Moghā jāti ca vaņņo ca 218 
Y 

Yakkhaganasevite 

gandhamadane 484 
Yakkhohamasmi kalyāņi 396 
Yañca aññe na rakkhanti O4 
Yañca jañña kule jātam 224 
Yañca hetum upadaya 416 


Yato ca kho paņdito āpadāsu 224 
Yato ca kho bahutaram 126 
Yato ca jāneyya alabbhaneyyo 224 


Yato mam saratī raJa 100 
Yato yato garudhuram 12 
Yatova jāneyya pasādamattano 308 
Yato viluttā ca hatā ca gāvo 32 
Yato sarāmi attānam 306, 410 
Yattha posam na jānanti 126, 166 
Yattha bījāni rūhanti 334 


Y 
Yattha verī nivasati 
Yatthālaso ca dakkho ca 
Yattheko labhate babbu 
Yathanno puriso hoti 
Yathā aggiva suriyo va 
Yathā aham ito gantvā 


42, 276 
238 

56 

44 

408 
450 


Yathā ime vippavadanti yakkhā 418 


Yathā uggatapam santam 
Yathā kusova sassova 
Yathā kesā ca massū ca 
Yathā gilitvā baļisam 
Yathā cāpo ninnamati 


Yathā dadhimva khīramva 


Yathā nadī ca pantho ca 
Yathā naļova velūva 


Yathā pamsumutthim puriso 


Yathāpi udakakumbho 


Yathāpi kītā purisassupāhanā 
Yathāpi te sāgaravārimajjhe 


Yathāpi dārako candam 
Yathāpi bījam aggismim 
Yathāpi rājā nandeyya 

Yathā māņavako panthe 
Yathā yācitakam yānam 
Yathā vaca ca bhuūijassu 


Yathā samam maññamano 
pateyya 


Yathāsaraņamādittam 
Yathā sāradikam bījam 
Yathetam iti cīti ca 


Yathodake āvile appasanne 
Yathodake acche vippasanne 


Yadā kacchapalomānam 


336 
408 
132 
436 
266 
408 
26, 414 
410 
224 
210 
112 
418 
210 
364 
270 
144 
522 
52 


444 
406 
132 
230 

84 

84 
318 


Yadā kadāci manujesu brahme 392 


Yadā kākā ulūkā ca 
Yadā kuthanko sakuņo 
Yadā ca sarasampanno 


320 
320 
194 


Yadā tā passanti samekkhamānā 412 
Yadā na passanti samekkhamānā 412 
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Y 
Yada nissenimaruyha 318 
Yada parabhavo hoti 72, 268 
Yada pulasa pattanam 320 
Yada bimbotthasampanno 320 
Yadā makasadāthānam 318 
Yadā matto ca ditto ca 154 
Yadā yadā yattha yadā 10 
Yadā sasavisāņānam 318 
Yadā sāmuddikam nāvam 320 
Yadā surāghatam pītvā 320 
Yadi me ajja pātarāsakāle 432 
Yadi hessati dassāma 194 
Yadesamānā vicaranti loke 496 
Yadesamānā vicarimha 512 
Yantam vasantasamaye 176 
Yante pavikatthitam pure 32 


Yannu gijjho yojanasatam 72, 268 


Yannu coram gahessanti 172 
Yannu pubbe vikatthittho 358 
Yannu samma aham 250 
Yamariyadhammena punanti 

vaddhā 384 
Yamānayim somanassam 334 
Yamuddharim vahane 

vuyhamanam 468 

Yametam parisappasi 192 
Yametam vārijam puppham 258 
Yamhi jāte na passati 358 
Yamhi saccañca dhammo ca 72 
Yasassino uttamapuggalassa 190 
Yasassīnam kule jātam 134 
Yasam laddhāna dummedho 50 
Yasokaro puññakarohamasmil 392 
Yasmā ca panidhekacce 282 
Yasmā dānam nābhinandim 

kadāci 360 
Yasmiūica Jayamanasmim 358 
Yasmim mano nivisati 28, 448 
Yassa etadisa assu 386 


Y 
Yassa ete tayo dhammā 24 
Yassa kayena vacaya 202, 34O 
Yassa game sakhā natthi 174 
Yassa cittam ahaliddam 184 
Yassa cete na vijjanti 106 
Yassattā nālamekova 212 
Yassatthā dūramāyanti 130 
Yassa divā ca ratto ca 130 
Yassa devā pitaro ca sabbe 382 
Yassa bhariyā tulyavayā samaggā 382 
Yassa mangalā samūhatā 36 
Yassa rājā bhūtapatī yasassī 384 
Yassa rukkhassa chāyāya 380, 518 
Yassa sammukhaciņņena 168 
Yassa sākhā palambanti 446 


Yassāhi dhammam manujo 


vijaūnā 380 


Yassete caturo dhammā 24, 106 
Yasseva bhīto na dadāti 
maccharī 376 


Yam annapānassa pure labhāma 186 
Yam ussukā sangharanti 148 
Yam ekarājā pathavim vijetvā 406 
Yam enikulasmim janam 

gahītam 278 
Yam eta upasevanti 132 
Yam kiūci yitthamva hutam va 

mayham 356 
Yam tvam ankasmim vaddhesi 226 
Yam tvam apāyesi bahū 

manusse 278 
Yam tvam sukhenābhisamekkhase 

mam 356 

Yam tveva Jjañña sadiso mamanti 70 


Yam devasanghā vandanti 502 
Yam na labbhā manussena 386 
Yam na sakkā pāletum 404 


Yam nissitā jagatiruham 
vihangamā 16 
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Y 
Yam nissitā jahati ruham 
vihangama 334 
Yam nu lomam aharesi 262 
Yam no apucchittha tuvam 
bhadante 506 


Yam passati na tam Icchati 118 
Yam pucchito nam tam akkhā 96 
Yam brahmano avadesi 26 
Yam laddham tena tutthabbam 56 
Yam labhati na tena tussati 120 
Yam vanejo vanejassa 158 


Yam ve disvā kaņdarī 
kinnaranam 196 
Yam satta vassāni 
mamānubandhi 508 


Yam supaņņo supannena 84 
Yam hi kayirā tam hi vade 178, 

220, 240 
Yam hoti kiecam anukampakena 486 
Yācako appiyo hoti 274 
Yācanam rodanam āhu 180 


Ya timsati sāramayā anujjukā 264 
Yā te sā bhariyā anariyarūpā 368 


Yā daļiddī daļiddassa 178 
Yāni karoti puriso 106, 208 
Yāni pure tvam devi 166 
Yā mantanā araññasmim 192 


Yā mesā vyākāsi 
pamuūcathetam 466 


Yayaññamanusasati 46 
Yayevanusasaniya 234 
Yava anussaram kame 420 
Yāvatā caturo dīpā 320 
Yāvatā candimasuriyā 

pariharanti 128 
Yāvatāsimsati poso 286 
Yāvadevassahu kiñci 186 
Yāva nupajjati buddho 194 
Yāva yāva nighamsāma 148 


Y 
Yāva so mattamaññasi 126 
Yā sā ratī uttamā kāmabhoginam 396 
Ye kukkurā rājakulamhi vaddhā 1o 
Ye kuļirā samuddasmim 134 
Ye keci atthi samaņā pathavyā 510 
Ye kecime maccharino kadariyā 430 
Ye kecime suggatimāsasānā 430 
Ye kenaci vaņņeņa 282 
Ye khattiyā se anisammakārino 308 


Ye ca kāhanti ovādam 9O 
Ye ca kho nam pasamsanti 144 
Ye ca kho patisankhaya 224 
Ye ca sīlena sampanna 180 
Ye cāpi me sakuņā atthi baddhā 512 
Ye te bhavanti nāgā 456 
Ye dhammam nappajānanti 294 
Yena eko ratho yāti 194 
Yena kāmam paņāmeti 64 
Ye na kāhanti ovādam 9O 
Yena kenaci vaņņena 380 
Yena jātena nandanti 358 
Yena jātena nandissam 334 
Yena bhattāni paccanti 334 
Yena bhuttena yāpenti 334 
Yena mittena samsaggā 138 
Yena sattubilangā ca 46 
Yena siñcanti dukkhitam 334 
Yenābhibhūto kusalam jahāti 358 
Yenāsi kisiyā pandu 134 
Ye paņditā atthadassā bhavanti 352 
Ye phalatthā sambhajanti 330 
Ye brāhmaņassa samaņassa 260 
Ye brāhmaņā vedagū 
sabbadhamme 66 
Yeme aham na jānāmi 274 
Ye vaddhamapacāyanti 16 
Ye ve sakhīnam sakhāro 
bhavanti 328 
Ye saññino tepi duggatā 54 
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Y 
Yesam na kadāci bhūtapubbam 432 
Yesam rāgo ca doso ca 294 
138, 144 
Yo attano dukkhamananuputtho 454 


Yesam vo ediso dhammo 


Yo atthakamassa hitanukampino 18, 


236 
Yo appadutthassa narassa 
dussati 224 
Yo alīnena cittena 22 
Yo indriyanam kāmena 314 
Yo kopaneyye na karoti kopam 352 
Yo ca appativekkhitvā 434 
Yo ca etāni thānāni 424, 434 
Yo ca uppatitam attham 196, 
246, 306, 372 
Yo ca kāle mitam bhāse 188 
Yo ca dhammena carati 340 
Yo ca vantakasāvassa 106 
Yo ca silañca paññañca 278 
Yo cāpi sīte athavāpi uņhe 244 
Yo cidha kammam kurute 
pamāya 190 
Yo ce yācanajīvāno 276 
Yo tassa dukkhajātassa 454 
Yo tam viduggā narakā 
samuddhari 472 
Yo tam vissāsaye tāta 202 
Yo tindurukkhassa paro 
pilakkhū 168 
Yo te imam visālakkhim 358 
Yo te puttake akhādi 344 
Yo te vissasate tāta 340 
Yo te sakhā daddadaro 
sādhurūpo 346 
Yo te hatthe ca pāde ca 172 


Yo tvevayam dakkhiņassam 

disayam 418 
Yo dandhakale tarati 200 
Yo dandhakāle dandheti 200 


Y 
Yo disvā bhikkhum 
caraņūpapannam 256 
Yo dukkhaphutthāya bhaveyya 
tāņam 42,102 
Yodha uppatitam attham 306 
Yo dhammaladdhassa dadati 
dānam 316 


Yo na hanti na ghāteti 378 
Yo nāvajānāti sahāyamatte 382 
Yo mliyam mandayati 108 
Yo paresam vacanāni 218 
Yo pahatthena cittena 22 
Yo pāņabhūtāni ahethayam 
caram 318 
Yo pubbe katakalyāņo 36, 
164, 286, 288 
Yo pubbe karaņīyāni 30 
Yo mam pure paccudeti 288 
Yo mātaram pitaram vā vasittha 366 
Yo me hatthe ca pāde ca 172 
Yoyam bhisāni khanati 258 


Yo yujjhamānānam 
ayujjhamāno 464 
Yo ve anattham natthanti cāha 496 


Yo ve uppatitam attham 246 
Yo ve kate patikate 198 
Yo ve kāle asampatte 188 
Yo ve dhammam dhajam katvā 52 
Yo ve mettena cittena 74 
Yo ve sabbasametānam 136 
Yo sabbalokassa nivātavutti 382 
Yo sāhasena adhigamma bhoge 338 
Yo hare mattikam thālam 232 
Yohu settho sahassassa 404 
Yvāyam sāļiyachāpoti 224 
R 
Rajjuvālambanī cesā 290 
Ratthesu giddhā rājāno 534 
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R 
Rathakarova cammassa 
Rājā apucchi vidhuram 
Rājā avoca vidhuram 
Rājā kālingo cakkavattī 
Rājā te bhattam pāhesi 
Rājā pasayha pathavim vijetvā 
Rājaputta namo tyatthu 
Rājāyatanam ucchuputam 
Rājāvatā sūravatā ca attho 
Rājā vilumpate rattham 
Rājāhamasmi nara- 
pamadānamissaro 

Rājāham issaro tesam 
Rudam manuññam 

ruciya ca pitthi 
Rummi rajojalladharo 
Roditena have brahme 


L 
Lakkhī vata me udapādi ajja 


Langhim samuddam pakkhandi 


Laddhāyam yakkha tava 
niccabhikkham 

Laddhā satasahassāni 

Lasī ca te nipphalitā 

Lahuñca vata khippañca 

Lābhā vata me anapparūpā 

Lābho alābho ayaso yaso ca 

Lābho siloko sakkāro 

Littam paramena teJasa 

Luddaka te maharaja 

Luddo carī pasahattho araññe 

Lūkhāni tiņabījāni 

Lohena ve haññati jātarūpam 

Vv 


Vaddhatumeva nigrodho 
Vannagandharasupeto 


422 
292 
524 
456 
266 
420 
178 
526 
488 
334 


308 
282 


14 
502 
228 


258, 
478 
348 


268 
348 

58 
306 
434 
186 
452 

38 
530 
512 
260 
394 


226 
84 


Vv 
Vannava abhiruposi 378 
Vannarohena jātiyā 218 


Vadhissami te latukike puttakani 214 
200 
Vandāmi tam kuñjara ekacārim 214 


Vanam yadaggi dahati 


Vandāmi tam kuūijara 
satthihāyanam 214 


Vande te pāde ayirabrahme 484 


Varañca me hamsa bhavam 


dadeyya 328 
Varam ce me ado sakka 350, 
460, 462 

Varam varam tvam nihanam 
pure cari 146 
Vasa devānubhāvena 520 
Vaseyyāma tavāgāre 448 
Vassamva sare pāde 480 


Vassāni paññasa samādhikāni 142 
Vācam manañca paņidhāya 


sammā 398 

Vācāya sakhilo manoviduggo 248 
Vācāva kira te āsi 36 
Vāņijakasamā rāja 526 
Vāņijā samitim katvā 516 
Vāti gandho timirānam 216 
Vāti cāyam tato gandho 184 
Vāmena bhikkhamādāya 534 
Vāyametheva puriso 22, 
50, 470, 472 

Varida purima sakha 518 
Valodakam apparasam nihīnam 82 
Vikantam sukaram disva 15O 
Vikkama re mahamiga 216 
Vikkamami na paremi 216 
Vicarama dani girivaranadiyo 484 
Vicitravatthabharana 516 


Viceyyadanam 
sugatappasattham 318 
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Vv 
Vijjamānāsu maruvasu 88 
Viditam thusam unduranam 192 
Videsavasam vasato 166 
Vinīla duggam bhajasi 68 
Vibbhantacitto kupitindriyosi 272 
Virate methuna dhammā 524, 
526, 528, 530 
Virūpakkhehi me mettam 94 
Vilumpateva puriso 116 
Vivattacchaddo nusi sabbadassī 274 
Vivaratha imāsam dvāram 162 
Vivādena kisā honti 270 
Vivādo no samuppanno 270 
Vividhehi upāyehi 220 
Visam mā patisevittho 452 
Visam yathā halāhalam 402 
Vīmamsamāno isino bhisāni 498 
Vīsam va pañcavisam va 108 
Vuttham me bhavanam dibbam 522 
Vyākāsi ayuro paūham 272 
Vyakasi pukkuso pañham 272 
S 

Sakamittassa kammena 488 
Sakam niketam atihīlayāno 506 
Sakā ratthā pabbājito 166 
Sakuņādini lohitape 246 
Sakuņo mayhako nāma 256 
Sakkopi patinandittha 520 
Sakyarūpam pure santam 422 
Sakhīnam sājīvakaro 364 

Sankappametam patiladdha 
pāpam 366 
Sankapparāgadhotena 124 
Sanketheva amittasmim 72 
Sañkeyya sankitabbani 172, 202 

Sañkhittarupena bhavam 

mamattham 212 
Sangamavacaro suro 82 


S 
Sace ayam bhūtadharam 
na sakko 212 
Sace araññam hitvana 450 
Sace kho tvam udayosi 398 


Sace ca Jañña avisayhamattano 454 
Sace ca mam rakkhati devarājā 202 
Sace tassa hetumha ubho gahītā 254 


Sace tuvam yuddhabalo 

adhamma 394 
Sace te ūnam kāmehi 402 
Sace te dukkham uppājje 454 
Sace panādikeneva 134 
Sacepi mam pihayasi 262 
Sacepi santo vivadanti 172 
Sacepi selasmim vapeyya bījam 160 
Sace brāhmaņa gacchasi 248 
Sace mufce pecca muñce 08 
Sace rode kisā assam 210 


Sace labhetha nipakam sahāyam 326 
Sace va tanujo poso 82 
Sace vano hohiti āpadatthā 418 
Saceva rāja vicikicchase tuvam 474 
Sace hi tyaham dhanahetu gahito 508 
312, 314 
Saccam kira tvampi bhuripañño 380 


Sace hi saccam bhaņasi 


Saccam kirevamāhamsu 30, 

250, 468 

Saccam kho vadesi māņava 374 

Saccam tassa hutam hoti 428 
Saññogasambhogavisesa- 

dassanam 164 

Satthi vassasahassāni 174 

Satthivāhasahassānam 460 


Sathassa sātheyyamidam 
sucintitam 102 
Satam sahassānam 
dubbhāsitānam 466 
Sattatantim sumadhuram 118 
Satta me rohitā macchā 174 
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S 
Sattavassā pabbajitā 260 
Sattāhamevāham pasannacitto 360 
Saddahāmi mahārāja 88 
Saddahāsi sigālassa 46 


Saddhāya nikkhamma punam 
nivatto 362 
Santā dantā yeva paribbajanti 360 


Santi aññepi rukkhāse 292 
Santi aññepi sakuņā 240 
Santi aññepi sasaka 384 
Santi pakkhā apatanā 14 
Santi rukkhā haritapattā 330 
Sanditthikameva passatha 312 
Sandhim katvā amittena 72 
Sappam pamokkhāmi 

na tāva kākam 254 
Sabbakāmadadam kumbham 154 
Sabbaññu sabbavidū ca 458 
Sabbattha katapuññassa 148 
Sabbamidam carimavatam 170 
Sabbalokaviraddhosi 378 
Sabbasamhārako natthi 44 


Sabbam kireva parinitthitāni 164 
Sabbam bhaņdam samādāya 230 


Sabbam sutamadhīyetha 230 
Sabbā disa anuvisatohamasmi 394 
Sabbāni etāni subhāsitāni 354 
Sabbā parikkhatā pheggu 304 
Sabbāmitte raņam katvā 82 


Sabbāyasam kūtamatippamāņam 200 


Sabbe apihitā dvārā 348 
Sabbeva te dhammaguņā 502 
Sabbeva me devasamā 
samāgatā 286 
Sabbe sattā sabbe pāņā 94 
Sabbe samāgamma karoma 
nāvam 418 
Sabbesam sītibhūtānam 492 
Sabbesu kira bhūtesu 78 


S 
Sabbehi kira ñatihi 136 
Sabbehi kimsuko dittho 120 
Sabbo ca loko ekanto 436 
Sabbo Jano himsito pingalena 116 
Sabbo loko attamano ahosi 102 
Sabbo loko paracittena acitto 466 
Sabbhireva samasetha 86 
Samanam tam maññamano 182 


Samape tuvam brahmane 

addhike ca 362 
Samaņe brahmane cāpi 424, 500 
Samaņe mayam brāhmaņe 


addhike ca 368 


Samatittikam anavasesakam 40 
Samantā parikarimsu 516 
Samāgatā jānapadā 470 
Samā gopanisādehi 528 
Sampannam sālikedāram 476 
Sampassam attani veram 378 
Sampesi kho mam vācāya 240 
Sammukhā vā parokkhā vā 184 
Sammodamānā gacchanti 14 
Sarañca juhati poso 428 
Sarabham giriduggasmim 472 
Sarabhā ca sarade kāle 294 
Sarabhe ca gate disvā 294 
Sarabhesu manam katvā 294 
Sa rājā isinā satto 314 
Sarīradavyam vaddhavyam 92 
Sarīramajjhamhi thitāti 

maññiham 342 
Savanena cekassa piya bhavanti 448 
Savanena piyo mesi 448 
Sasatthā tāta rājāno 452 
Sasamuddapariyāyam 170, 336 


Sahassakandam satabheņdum 132 
Sahassavedopi na tam paticca 236, 

490 
Sampesito ca rañña 458 
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S 

Samvasantāpi vivasanti 450 
Samvāsena have sakka 228, 288 
Samviggarūpo isinā viyākato 342 
Samviggarūpo parisāya majjhe 274 
Sākam bhisam madhum 534 
Sa kātiyāni suņisāya saddhim 304 
Sāgarapariyantāya 456 
Sā ca chinnāva pagghari 516, 518 
Sā tattha vittā sumanā patītā 356 
Sādhu kho paņdito nāma 40 
Sādhu khosi anuppatto 520 
Sādhu kho sippakam nāma 44 
Sādhu jāgaratam sutto 294 
Sādhu bhāsatayam yakkho 400 
Sādhu sakkhi katam hoti 328,330 
Sadhu sambahulā ñati 30, 514 
Sadhu hoti tapo cinno 424 
Sādhūni ramaņīyāni 200 
Sā nūna sā kapaņikā 388 
Sā nūnāham ito gantvā 304 
Sā nūnāham marissāmi 286 
Sāmaggimeva sikkhetha 448 
Sa mam annena panena 216 
Sa mam sanhena muduna 216 
Sāmāpi kho candanalittagattā 208 
Sāyameke na dissanti 404 
Sāyam samañña idha m ajjapattā 76 
Sālīna bhojanam bhuūje 170 
Sālīnam odanam bhuūje 200 
Sāham ahimsāratinī 500 
Sāham brahmana rājānam 500 
Sa hotu nāvā phalakūpapannā 356 
Sikkheyya sikkhitabbani 44 
Sigāla bāla dummedha 230 
Sigālo mānatthaddhova 118 
Singī migo āyatacakkhunetto 134, 

254 
Singena nihanāhetam 142 


Sirī ca lakkhī ca tameva khattiya 308 


S 
Silesūpamā sikhiriva 
sabbabhakkhā 412 


Sīlavanto na kubbanti 192 
Sīlam kireva kalyanam 36, 152, 186 
Sīlam seyyo sutam seyyo 218 
Sīhangulī sīhanakho 86 
Sīho ca sīhanādena 62 
Sukassa bhāsamānassa 260 
Sukkacchavī vedhaverā 426 
Sukkhañca rukkham koļāpam 330 
Sukkhañjali paggahītā 372 
Sukhakāme dukkhāpetvā 316 


Sukhannu khaņdaso chinnam 416 
Sukhassānantaram dukkham 314 


Sukham jīvitarūposi 104 
Sukham jīvitarūposmi 104 
Sukham dukkhena 

paripācayanto 380 
Sukham nirāsā supati 186 
Sukhā gharā vacchanakha 114 
Sukhīhi eke na karonti pāpam 380 
Sukhumālarūpam disvāna 532 
Sucittapattacchadana 246 
Succajam vata naccaji 178 
Suņantu me jānapadā 334 


Sunisa hi mayham vañjha ahosi 302 
Suņoma dhammam asatam 
satam ca 368 
Suņomi titthāmi vadehi brahme 390 
Suņohi mayham vacanam 
janinda 390 


Sutam metam mahābrahme 332 
Sutā hi mayham paramā 

visuddhi 158 
Sutitikkham araññamhi 340 
Sudassam vajjam aññesam 230 
Sudittharūpuggatapānuvattinā 342 
Sudukkaram kammamaka 486 
Sunhāto suvilittosi 232 
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S 
Subbhū subhā 
suppatimuttakambu 354 
Sumajjaūca supasañca 250 
Surakkhitam meti kathannu 
vissase 342 
Surāmerayamadhukā ye janā 
pathamāsu no 400 
Suvaņņamālam 
satapattaphullam 354 


Suvassa ca varam datvā 330, 332 
Suvijānam sigālānam 448, 

454, 470 
Suvositam isinam ekarattam 498 
Susukham vata jīvanti 260 
Susukham vata jīvāmi 178 


Susukham vata mam jīvantam 44 
Susū yathā sakkharadhotapāņī 124 


Sūcim kammāragāmasmim 252 
Sūrena balavantena 490 
Sūro sūrena sangamma 108 
Seņimokkho palābhena 220 
Setāni himavato pabbatassa 484 
Seno balasā patamāno 74 
Seyyamso seyyaso hoti 146 
Seyyo amitto matiyā upeto 18 
Seyyo amitto medhāvī 18 
Selam sumattam 

naravīranitthitam 284 
So karassu anubhāvam 180, 378 
So kosiyo attamano udaggo 478 


So khattiyo hotu pasayhakārī 494 
So gāmaņī hotu sahāyamajjhe 494 
So ghorarūpam nirayam upeti 236 


Socayissati mam kantā 298 
Socam paņdu kiso hoti 212 
So tatto sosīno eko 38 


So te karissāmi 
yathānubhāvam 168,190 


So te suva varam dammi 328, 330 


S 
So nūna madhuram ñāti 386 
So nūnāham ito gantvā 304 


So passasanto mahatā 

phaņena 254 
So bajjhatam pāsasatehi chamhi 496 
So bāla mantam kasirena 

laddham 444 
So brahmagutto cirameva jīva 64 
So brāhmaņo hotu avitarago 494 
Sobhati maccho gangeyyo 96 
So bhinnasīso 

ruhiramakkhitango 506 


So mam dahati rāgaggi 102 
So māņavo tassa pāvadi 374 
Sovannamayam manimayam 374, 
384 
Sovannamayo pabhassaro 374 
So vedajāto ajjhabhavim amitte 134 
Soham abbūļhasallosmi 208, 
230, 288, 374, 386 
Soham etādisim disvā 522 
Soham gantvā manussesu 522 
Soham catuppattamidam 

vihangamam 468 

Soham janindena janamhi 
puttho 442 
Soham tadeva punappunam 296 


Soham tamevanuvicintayanto 290 
Soham dassañca bhokkhañca 406 


Soham nayena sampanno 74 
Soham nūna ito gantva 174 
Soham satam aññatarosmi 

hamsa 328 
Soham sīlam samādissam 152 
Solasitthisahassāni 500 
Snehasangathita ganthā 350 
Svāgatam te mahārāja 520 
Svāyam hāyati ceva 156 
Svāssa gomayacuņņāni 220 
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H H 
Hatthapādam yathā chinde 416 Hamsi tvam evamaññasi seyyo 
Hatthāruhā aņīkatthā 406 Hamso palāsamavaca 
Hatthigavāssā ca me bahū 296 Hitena tāsam nandāmi 
Hadayangamam kaņņasukham 512 Hiraññam me suvannam me 
Hanti hatthehi pādehi 204 Hiri-ottappasampannā 
Hantvā jhatvā vadhitvā ca 120 Hirim tarantam 
Handadāni vanam tāņam 266 vijigucchamānam 
Haram annañca panañca 204 Hitva gandharavisayam 
Harītakam amalakam 526 Hitvā gāmasahassāni 
Haļiddarāgam kapicittam 202, Hīnena brahmacariyena 

340 Hoti sīlavatam attho 
Hamsā koñca mayūrā ca 94 Honti hete mahārāja 
--00000-- 
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Trang Trang 
A U 
Akiītti 460 Udaya 310, 396 
Aggika 52 Udayā 398 
Aggimālī 408 Uddālaka 490 
Atthisena 274 Uddiyāna 518 
Addhuvasīla 166 Upasāļhaka 72 
Adhamma (Devaputta) 392 Uposatha 408 
Anuruddha 498 Uppalavaņņā 498 
Anomadassī 296 Usīnara 424 
Apetasattu 74 
Appacintī 46 E 
Abbhantaram (duma) 146 Ekarāja 164 
Arindama 282 Em (kūla) 278 
Aruna 162 
Alīnacitta 64 K 
Avāriyapitu 234 Kakaņtaka 74 
Asitābhū 114 Kaccāni 302 
Asita 316 Kajangala 232 
Assaka 98, 162 Kajangalā 496 
Katāhaka 50 
Ā Kaņdarī 196 
Ānanda 254, 436, 498 Kaņha 12, 350, 384, 386 
Āsāvatī 238 Kaņhadīpāyana 362 
Kappa 280 
I Karaņdu 284 
Inda 200, Kalaņduka 52 
336, 408, 514, 520 Kalinga 162, 284, 346 
Indasamānagotta 7O Kassapa 138, 
Illīsa 32 172, 200, 450, 460, 498 
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Kamsa (raJa) 
Kākātī 
Kātiyāni 
Kāraņdiya 
Kālakaņņī 
Kālinga 


Kālinga Bhāradvāja 


Kāsi 


Kāsirāja 
Kāļa 
Kāļakaņņī 
Kāļabāhu 
Kah 
Kāļudāyī 
Kinnarā 
Kundalī 
Kuru 
Kurunga 
Kuruya 
Kusanāļi 
Kusamālī 
Kekaka 
Kebukā 
Kesava 
Kotisimbali 
Kondañña 
Komayaputta 
Koravya 
Kosala 


Kosiya (devaraja) 
Kosiya (gahapati) 
Kosiya 


Kharadiya 
Khujjattara 
Khuramālī 


146 

184 

304 

212 

34: 244 

140, 456, 460 
456 

146, 

158, 400, 494 
172, 174, 388 
O6 

242 

186 

242 

498 

196 

134 

142, 352 

10, 96 

108 

50 

408 

108 

184 

200, 384, 386 
292 

20, 138 

158, 160 

524 

64, 

228, 248, 296 
118, 122 

426, 430, 476 
52 


408 


Gagga 
Gangamāla 
Gangā 


Gandhamādana 
Gandhāra 

Gayā 

Giridatta 
Gumbiya 
Gotama 


Ghata 


Caņdoraņa 
Candavatī 
Canda 

Citta (latāvana) 
Cetiya (rājā) 


Chatta 


Janaka 
Janasandha 
Jīvaka 
Juņha 


Takkasilā 
Taccha 
Tacchaka 
Tamba 
Tāvatimsa 
Tipallattha 
Timbaru (tittha) 


568 


64 

310, 312 

96, 

134, 234, 278, 
318, 334, 378, 452 
320, 484 

282, 284, 390 
428 

82 

222 


278, 532 


GH 
210, 384, 386 


388 
336 
484 
238 
312; 314 


CH 
102 


274 

128, 422 
40 

390 


110, 390 
512, 516 
512, 516 

216 

520, 522 

O6 
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T 
Tirītavaccha 128, 130 
Tuņdila 252, 464 
D 
Daddara 62, 76, 164 
Dadhimālī 408 
Dadhivāhana 84 
Dabbasena 164 
Darīmukha 238 
Dasaratha 128, 404 
Daļhadhamma 286 
Dujjacca 166 
Dummukha 284 
Devala 316 
Doņa 428 
DH 
Dhanapālī 40 
Dhamma (Devaputta) 392 
Dhammapāla 214, 370 
N 
Naggaji 284 
Nanda 166 
Nandaka 16 
Nandana 330 
Nandisena 162 
Nammadā 134 
Nārada 200, 314, 452, 522 
Nigrodha 06, 364 
Nimirājā 284 
P 
Paūcāla 180, 284 
Paņāda 132 
Paņdava 82 
Panthaka 40 
Pātala 334 
Pāpaka 40 


Pārāsariya 
Pārileyya 
Pāvārika 
Pingala 
Pingalā 
Pingiya 
Pingiyāni 
Puņņa 
Puņņikā 
Potthapāda 


Baka 
Bahucintī 
Bārāņasī 
Bāveru 
Bāhukā 
Brahāchatta 
Brahmadatta 


Bhaggava 
Bhaggavī 
Bhaddaji 
Bharata 
Bharu 
Bharukaccha 
Bhīmasena 


Maghavā 
Maņdavya 
Mallika 
Mahinda 
Mahilāmukha 
Mahosadha 
Mātali 
Migālopa 
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106, 208 
498 

196 

116, 186, 344 
186 

208 

196 

498 

152 

92, 186 


196, 278 

46 

04, 146, 154, 408 
194 

428 

192 

180, 196, 

208, 236, 310 


BH 
78, 286 
286 
134 
304, 404 
100 
216, 408 
32 


162, 202 
362 

62 

162 

10 

74, 88 

14, 430, 520 
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M 
Mitacinti 46 
Mittaka 18 
Mittavinda 34 
Mittavindaka 226 
Mithilaggaha/Mithilā 68, 
74, 500, 520 
Mudulakkhaņa 28 
Munika 12 
Moggallāna 498 
Molinī 356 
Y 
Yaññadatta 360 
Yavamajjhaka 46 
Yudhañjaya 402, 404 
Yudhitthila 202, 404, 524 
R 
Radha 58, 92, 186 
Rama 404, 406 
Rāhu 318 
Ruhaka 88 
Rohiņikā 18 
Rohiņī 18 
Rohiņeyya 384 
L 
Lakkhaņa 404 
Lomasakassapa 336 
Vv 
Vacchanakha 114 
Vasittha 366 
Vatagga 134 
Vatamiga o6 
Vasava 474, 520 
Vidhura 292, 524, 526, 528 
Vinīlaka 68 
Vissasena 136 


Vejja 

Vetaraņī 
Vedabbha 
Vedeha/Videha 


Veļuka 


Sakka 


166 

316, 474 

20 

68, 

74, 284, 

434, 500, 520 
18 


134, 
160, 228, 


256, 258, 288, 330, 


350, 430, 460, 462, 498, 520 


SañJaya 
Sañjivaka 
Satadhamma 
Sattuka 
Sabbadatta 


Sammillabhāsinī 


Samvara 
Savitthakam 
Sāketa 
Sākha 
Sātāgira 
Sādhīna 
Sāma 

Sāmā 
Sāriputta 
Sālaka 
Sāluka 
Singila 

Sirī 

Siva 

Sītā 
Sukhavacchaka 
Sujacca 
Sudātha 
Sudhammā 
Supatta 
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60 

80 

306 

404 

184 

406, 408 
96 

248 

06, 364 
498 

520 

82 

70, 178 
436, 498 
122 

150 

180 

244 

316 

404 

166 

166 

218 

502, 520 
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S S 
Suppāraka 408 Setaketu 234 
Suphassā 154 Senaka 250, 274 
Subāhu 218, 346 Sepaņņi 10 
Suruci 500 Serivā O2 
Surundhana 400 Soņa 64 
Sulasā 306 Somadatta 100, 288 
Susīma 70, 290 
Suhanu 64 H 
Seggu 102 Hārita 332 
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Akataññussa 
Akilasu 
Akilasuno 
Akutuhalam 
Akutobhayo 
Akkham 
Akkhanavedhi 
Akkhaparajito 
Akkhāyino 
Akkhettabandhu 
Aghe 
Ankitakaņņako 
Accham 

Accha 

Ajakāņo 
Ajagaram 
Ajinasātiyā 
Ajiyā 
Aññadatthu 
Attā 
Attālakotthakam 
Attālo 
Atthakhuram 
Atthanakho 
Atthittaco 
Addhatthapādo 
Addharattāvapāyim 
Aņīkatthā 


486, 488 


134, 254 


Trang 


30, 346 Aņum 


02 Andaccheda 
02 Aņdajā 
38 Andajena 
512 Annavam 
38 Ataramananam 
82 Atidhantam 
222 Atipandito 
188 Ativelabham 
492 Atihīlayāno 
414, 502 Atullo 
104 Attatthapañña 
516 Atthabyāpatti 
482 Atthasandassanī 
192 Atthassa dvārā 
324 Atrajam 
56, 182 Atrajo 
18 Atriccham 
204 Adandavacaram 
Adandiyam 


396 Adejjham 

318 Adejjho 
06 Addhike 

434 Adhicca 


Adhurayam 
434 Ananganam/assa 
O6 Anafñfñaveyya 
406 Anadhivara 


573 


Trang 


02, 434 

528 

142, 336, 486 
72 

312 

04 

24 

40 

464 

506 

394 

330 

316 

284 

34 

214 

188, 388 

42, 226, 348, 490 
522 

434 

248, 468 

162 

390 

236, 382, 424 
462 

54, 224, 258 
398 

456 
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Anapadasu 
Anapekhava 
Anabbhito 
Anariyarūpā 
Anavassutā 
Anasitvāna 
Anantapāyī sakuņo 
Anādānassa 
Anādānam 
Anādāno 
Anāmatam 
Anāmayā 
Aniggahāsu 
Anindho 
Anisammakārino 
Anisammakārī 
Anītiham 
Anuciņņā 
Anutthunam 
Anuppadānena 
Anubbatā 
Anubrūhayam 
Anuvidhiyyato 
Anuvisato 
Anuvuttho 
Anusattharam 
Antimagandhinī 
Antimagandhino 
Andhabhūtā 
Annabhaccā 
Apaņņakam 
Apatanā 
Aparāyinī 
Aparināyako 
Apassito 
Apākacandanam 
Apātubhā 
Apunappunam 
Appacintī 


422 Appodavaņņe 516 
04 Appossukkassa 178 
210 Appossukko 12, 150, 252, 
368 376, 378, 488, 504, 512 
356 Abbūļhasallo 208, 230, 
532 288, 374, 386 
156 Abbhidā 18, 98, 154 
534 Abyatho 316 
192 Abhijīhanāya 380 
518 Abhijjamāne 132 
72 Abhiņhadassanā 12 
242 Abhinibbutattā 142, 164 
196 Abhisāriyā 198 
360 Abhisecanam 136 
308 Abhūmim 68, 248 
188, 206, 382 Amattaññu 126 
5O Amamassa 534 
482 Amamo 492 
190 Amittahatthatthagato 18 
224 Ambatthakulassa 298 
382 Ayira 484, 488 
26 Ariyavuttine 364 
276 Ariyena vedena 246 
394 Alam 52, 116, 232, 310 
7O Alakkamālī 496 
424 Alakkhikā 148, 242 
362 Alabbhaneyyo 224 
362 Alikam 44, 222, 
26 312, 442, 444 
140 Alikavādinam 62 
O2 Alīnacittam 472 
14 Alīnatā 34 
286 Alīnamanaso 22 
112 Allapinkam 288 
76, 358 Avajīyati 28 
32 Avañcana 14 
426 Avabhottum 248 
6O Avamsiro 16, 394 
46 Avisamvādakassa 382 


574 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 
Avyaggatā 162 
Avyāyatam 58 
Avhayāno 464 
Avhāyikā 234 
Asam 66 
Asantasanto 392 
Asanthutam 178, 230 
Asamudanitam 422 
Asamekkhitakammantam 62 
Asayhasahinam 162 
Asa 26 
Asicammam 426, 528 
Asuradhipo 408 
Asmā 278 
Asmāka-orasam 248 
Assakaņņa 98 
Assatarassa 46 
Assavā 390 
Ahantāram 224 
Ahahā 310 
Ahāliddam 184 
Ahi 96 
Ahimsā 72, 378,500 
Aļārakkhī 28 
Ā 
Ākārakena 22 
Āgamabalasā 458 
Ācāmakuņdakam 126 
Ājaūnā 68 
Āpāsu 130, 162 
Āposijam 490 
Āmisacakkhunā 514 
Āmuttamaņikuņdalā 516 
Āyatacakkhunetto 134, 254 
Āratam 534 
Ārāmakarāsu 196 
Ārogyam 34, 176, 344 
Ālupāni 366 


A 
Ālokasandhim 496 
Āvattanī 132 
Āmantanīyo 532 
Āvāsu 412 
Āveņikam 522 
Āvedham 124 
Āvellitasingiko 432 
Āsajja 82, 110, 190 
Āsasānā 430 
Āsasāno 356 
Āsāvatī 238 
I 
Ingha 96, 116, 272, 516 
Iņam 424, 476 
Iņadānam 476, 478 
Iņamokkho 476, 478 
Ittaravāso 400 
Itthiyānam 412 
Itthī parināyikā 06 
Indam 408 
Indagopakasamchannā 468 
Indasamānagottam 70 
Issukī 242 
Isso 446 
Ī 
Īsāmukhena 14 
U 
Ukkā 486 
Ukkiņņantaraparikham 396 
Ugghattapādam 356 
Uggaputta 432 
Ucchange 28 
Ucchuputam 526 
Ujjubhūtā 162 
Uņņanābhi 96 
Uttamangaruhā 04 
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U 
Uda 356 
Udangaņe o2 
Udañcam 44 
Udapanam 138 
Udapane 230 
Udukkhalam 152 
Udumbarā 158 
Udumbarena 328 
Udumbaro 98, 196 
Udditabhatto 138 
Uddhaggarājī 512 
Uddhatabhattam 298 
Uddhapādo 16, 394 
Uddhātum 196 
Undurānam 192 
Upakūlito 40 
Upakūsito 92 
Upakhandhamhā 446 
Upayācito 20 
Upāhanāhi 356 
Uposatham 160, 502 
Uppātā 36 
Ubbhatam 22 
Ubhayo 3o6 
Ummi 244 
Urasī (putto) 218, 220 

Ū 
Ūhantam 78 

E 
Ekacciyā 30, 468 
Ekatthambham (pāsādam) 414 
Ekāsī 426, 428 
Etto 240, 
242, 324, 464 
Erakavātayuttā 356 
Esāno 222 
Esikāni 82 


E 
Elagalagumbe 230 
Eļamūgam 274 
Eļamūgo 18, 362 
Eļikiyā 322 
O 
Okam 304 
Odditam 158, 372 
Odhikani 286, 430 
Opattam 330 
Ovajjamāno 18, 236, 242 
Osadhi 478 
Osadhiyo 524 
Ohacca 226 
Oharinam 94 
K 
Kakantako 74 
Kakanto 58 
Kakkarum 182, 184 
Kangu 44 
Kataggaho 502 
Katthangarukkhesu 98 
Kaddhanam 364 
Kanaveresu 176 
Kanam pūvam 44 
Kanikara 388 
Kantakavaco 242 
Kandinam 06 
Kaņhasappa 32, 224, 248, 
254, 274, 414, 444 
Kattam 390 
Kadariyam 62 
Kadare 92 
Kannappakannam 412 
Kapicīttam 202, 340 
Kapitthanā 158 
Kapotakassa 18 
Kabaļam 12, 388 
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K 

Kamandalu 78, 526 Kilaneyya 
Kambale 518 Kukkutapothim 
Kambugīvo 406 Kukkurā 
Kambojakā 412 Kukkure 
Kammāragāmasmim 250, 252 Kukkulānugatā 
Kammunā 240, Kuūijarim 

260, 372, 378 Kutajā 
Karavarā 388 Kuthārihattho 
Kalambāni 366, 532 Kuthārīhi 
Kalim 58 Kuņī 
Kavacam 388 Kuttiyo 
Kasiņā 398 Kudācanam 
Kasimā 494 
Kassapā 138 Kuntini 
Kaļāya 78 Kumudinī 
Kamsathālam 232 Kumbhīlakā 
Kamsamallaka 166 Kummāsapiņdiyā 
Kamso 32 Kummāse 
kākanīļasmim 140 Kuraro 
Kākoļā 238 Kurungo 
Kicchā 70, 422 Kuruvinda 
Kāpurisena 70 Kulalā 
Kāpurisehi 372 Kulāvakā 
Kāmakāminī 196 Kulingo 
Kāmaduhā 356 Kulyāhi 
Kārusu 88 Kullam 
Kālakaņņim 34 Kusamuddo 
Kālikam 290 Kuļalā 
Kālo 72, 120, 230, 286, 290 Kuļunko 
Kāsam 482 Kūtavedī 
Kikim 76 Kūtam 
Kiccha 314 Kūtāni 
Kibbisakārakam 172 Kelāyito 
Kibbise 108 Kevalī 
Kimpakkam 34 Kokilā 
Kimpurisam 480 Kotisimbalim 
Kilomam 174 Kotthu 
Kisiyā 134 Kodaņdakena 
Kimkiņikāyo 524 Komārapatī 
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498 
246 

1O 

12 

310 
414 
388 
446 
518 

32 

518 

12, 228, 
308, 326, 500 
198 
318 
514 
2o6 
516 
486 

96 

388 
102 

14 

464 
382 
412 
216 
186 
320 
422 
102 
528 
438 
490, 492 
188, 318 
476 
190 
506 

88 
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K 
Komarika 246 
Koliniya 382 
Koleyyaka 10 
Kosiyāyane 58 
Kosiyo 108, 136 
Koļāpe 330 
Kyāham 226 
KH 
Khaīijā 32 
Khajjatam 78 
Khandaso 414 
Khattiyā 218, 308, 444, 492 
Kharadhotam 250 
Kharassaram 32 
Kharājinā 234, 490 
Khāņughātasamā 526 
Khāribhāro 182 
Khuranāsikā 408 
Khurappāņissa 248 
Khurappe 134 
Khurappo 508 
G 
Gatasattam 206 
Gadrabho 46, 86, 230, 320 
Gayhakanīyamānam 278 
Galavinītena 364 
Gavāssam 420, 460 
Gahanam 56, 182 
Gamam 04, 494 
Gāmaņim 516 
Gāmantikāni 68 
Gāmavarāni 354, 390 
Gāļhavedhinam 06 
Gijjhapantho 324 
Gijjho 72, 268, 324 
Giddhigato 504 
Gini 358 


G 
Girikandarāyam 212 
Girigabbhare 306 
Gottam 506 
Gopanisadehi 528 
Gopāņasībhoggasamam 290 
GH 
Ghatāsanam 414 
Ghanaghātimam 250 
Ghammani 278, 460 
Gharakam 122 
Ghāsam 60, 222 
Ghuņo 304 
C 
Cakkavāka 338, 378 
Caņdālapukkusā 218, 444, 492 
Catuppattam 468 
Catumattassa 84 
Caturo dhammā 24, 106 
Catussadam 494 
Candanasaralitte 2o8 
Camu 64 
Caranam 236, 490, 506 
Calakkakum 284, 504 
Cāturantāya 134 
Cito 316 
Cittakathim 334 
Cittalatāvane 238 
Cittavasānuvattī 112 
Cirasanthutam 34, 230 
Cundo (dantasitthi) 354 
Cecco 314 
Ceto 320 
Cetako 276 
CH 
Chakanaharita 286 
Chamassasanto 06 
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Chamhi 
Chavam 
Chādiyā 


Jagghitāye 
Jangalā 
Jaccā 
Janādhipa 


Janittam 
Janinda 


CH 
496 
88, 248 
516 


232 
378 

290, 382 

04, 140, 

308, 364, 454, 526 
78,80 

76, 78, 82, 

164, 194, 250, 290, 


352, 390, 432, 466, 470, 472 


Janindasettha 520 
Japam 442 
Jappena 190, 224 
Jambu 318 
Jambuka 190, 230, 232 
Jambuhi 98, 196 
Jammam 78, 
88, 186, 364, 444 

Jammim 18, 152 
Jammo 86, 122 
Jalābuja 72 
Jātaveda 14, 58, 
166, 220 

Jātu 26, 36, 470 
Jāram 184 
Jigimsam 212 
Jimham 190 
Jīno 206, 316, 464 
Jīvakam 40 
Jīvagāham 64, 508 
Juņhe 08 
Jutindharā 136 

N 

Nātisanghapurakkhatam 06 


TH 
Thitamariyavatti 


Takkala 

Takkalani 

Takkikā 
Tacasārasamappitā 
Taņdulanāļikā 
Tadūpikā 
Tambacula 
Tambalohavilīnam 
Tayo dhammā 
Taraņīye 
Taramānarūpo 
Taresino 
Tavetasamsī 
Tasitam 

Tāyitā 

Tārakā 
Tālissatagarabhojane 
Tālu 
Tiņaparighāsam 
Tittā 

Titti 

Tindukam 
Tipukaņņaviddho 
Tipusīsam 


Tibbakāmasamiddhisu 


Timirānam 
Timissikāyam 
Tirītino 
Tilodano 
Tutthabbam 
Tuttehi 
Turitābhinipātinam 
Tulyavayā 
Tulyā 

Tūņim 
Tedaņdiko 
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308 


366 
532 
02 
224 
04 
98 
246 
402 
24 
200 
346, 384 
234 
302 
356 
42, 102 
20 
482 
532 
126 
420 
128, 420 
78 
496 
126 
522 
216 
390 
188 
302 
56 
496 
62 
382 
164 
146 
128 
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T 
Teladhote 134 
Toranagge 74 
Tyajja 304 
Tyāssūni 414 
Tyāham 04, 356, 508 
TH 
Thusam 192 
D 

Dakkhiyam 24 
Dakkheyyam 316 
Daņdadhāro 308 
Dandiyam 434 
Dattupaññattam 510 
Daddabham 180 
Daddaram 62, 76, 346 
Dadhivārakam 174 
Damo 72,162, 294 
Dayitabbam 184 
Daram 208, 228, 

288, 374, 386 
Dariyā 148, 212 
Davappaluddho 242 
Daļhappamāņam 302 
Dāthāvudho 504, 512 
Dāthinī 64 
Dāthino 148 
Dāyasmim 248 
Dāsyāham 298 
Dicchanti 376 
Dijasanghā 256 
Ditthapado 212 
Dittarūpam 244 
Ditto 154, 240, 324 
Disatam 234; 

448, 518, 522 
Disampati 188, 206, 312, 


382, 414, 474, 520 


D 
Disodisam 
Dīpam 
Dukkhābhituņņo 
Dukhasampareto 
Dutīyatā 
Duppasahā 
Dibbidu 
Dubhayam 
Dumukkharūpā 
Durannayo 
Dūtavippahitāni 
Dūbhakam 
Dūbhi 
Dūrepātī 
Deņdimam 
Devadūtā 
Devadhammā 
Devo (rājā) 
Desso 
Dohaļinī 


DH 
Dhanka 
Dhajālū 
Dhaññapanam 
Dhanima 
Dhanuggaho 
Dhanuhatthakalapehi 
Dhantena 
Dhame 
Dhammagu 
Dhammapūjāya 
Dhammavaro 
Dhammavidū 
Dhammo 
Dhikkitā 
Dhuttī 
Dhuram 
Dhūmaketu 
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146, 314, 328, 514 


174, 380 
504 
130 
212 
514 
414 
308 
234 
370 
286 

34, 226 
42 

82 

32 

04 

04 

04 

126 
146, 154 


338, 378 
132 
222 
494 

82 
78 
24 
24 
354 
354 
302 
354 
72, 302 
06 
44 
76 
360 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


DH 
Dhūmanettam 526 
Dhonasākho 208 

N 

Nakkhattam parimānentam 20 
Nakkhattayogam 442 
Natā 498 
Nantakavāsinī 166 
Nadīriva 412 
Narapamadānam 308 
Naraviriyasettha 520 
Nahāpitakumbhakārabhāvam 310 
Naļena 08 
Nāgadantam 354 
Nāgo 12, 132, 

326, 388, 456, 498 
Nātidhame 24 
Nānādumavasanāyo 484 
Nāvajīyati 28 
Nikatthe 188, 306 
Nikaņņikā 192 
Nikatyā 16, 104, 184 
Niketam 506, 512 
Niketave 248 
Niketahato 80 
Nikkham 522 
Nikkhantabhikkham 528 
Nigūļho 52 
Niggāhakasamā 526 
Niccayatto 414 
Nijjhapayam 396 
Niddaro 220 
Niddhāpitam 186 
Nibbhoge 210 
Nimineyya 178, 230 
Niminni 230 
Niyāmatam 02 
Niyyamo 100 
Niramkatvā 80, 250, 314, 490 


N 
Nirabbudānam 278 
Nilañchaka 528 
Nillobhapāpo 492 
Nivatthakojo 488 
Nisitāhi 518 
Nissayasampanno 64 
Nisseņi 318 
Nihato 18, 182, 188, 224 
Nihīnajacco 82 
Nīliyam 198 
Nīvāram 200, 532 
Nunno 282 
Nūpā 522 
Nekatikam 364 
Nekatikā 426 
Nettimsavaradhārihi 78 
Nettimso 402 
Nette 190 
P 
Pakkā 158, 188 
Pakkhandinā 66 
Pagabbhā 26 
Pagabbhena 66 
Pankadantā 234, 424, 490, 526 
Pacārā 522 
Paccaggham 154 
Paccatthika 224 
Paccodditam 102 
Pajātā 382 
Pajjam 192 
Pajjunna 30 
Pajjunnanātha 466 
Paūicamiyasmim 48 
Patikate 198 
Patikibbise 108 
Pativijjhiyana 418 
Patisanthāravuttinam 06 
Patisedhitāro 88 
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Pathavippabhaso 
Paņiyāni 
Paņņakutim 
Patimānentam 
Pattayāna 
Pattikārikā 
Patthayāno 
Patthodano 
Pathabyā 


Padaviññanam 
Panattham 
Panasehi 
Panthakam 
Pantho 

Papa 

Papīļitā 
Pabbatūpatthare 
Pabbedho 
Parapattiyā 
Parapessiyā 
Paramena 
Parāyaņam 
Parikantam 
Parikkhavā 
Pariccajja 
Pariņāyaka 
Paritāyamāno 
Paripanthe 
Pariplavantam 
Paribbūļham 
Pariyāyo/am 
Parisankupatho 
Parisumbha 
Parihārako 
Parosahassam 
Palāsāni 
Palitam 

Palipo 


P 


66 

526 

7O 

2O 

158, 240, 328 
406 

40, 272, 390 
426 

200, 214, 
242, 420, 510 
180 

492 
98,196 
40 

26, 414 
26, 414 
112 

9O 

132 

180 

298 

38 

380 

422 

190 

218, 314 
514 

254, 488 
178 

324 
402, 408 
228, 450 
324 

274 

276, 282 
40, 390 
216 

290 

236 


Pavane 
Pavāsā 
Pavikatthitam 
Pavuttam 
Paveņiyā 
Pavellamānā 
Pasakkhitā 
Pasadā 
Pasāriyjam 
Pasāsanito 
Pasibbake 
Pahūtaso 
Paļāsī 
Paļigham 
Pamsupisācakā 


Pākāraparikkhepam 


Pācanehi 
Pātirūpā 


Pātihāriyapakkham 


Pātiyāni 
Pāthīnam 
Pātarāse 
Pātiyā 

Pātiyo 
Pātheyyam 
Pānāgāram 
Pāpadhuttaka 
Pāpiyo 


Pāpuraņam 
Pābhatena 
Pāvāro 
Pāvusam 
Pāsahattho 
Pāļibhaddakā 
Piūchāni 
Pitthimaddena 
Pitthimamsiko 
Pitucchayam 
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102 
9O 

32 
236, 438 
224 
290 
530 
94 
532 
282 
524 
324 
242 
82 
202 
460 
496 
394 
502 
518 
378 
466 
354 
22 
240 
26, 414 
38 

06, 78, 
266, 316, 492 
318 
02 
318 
378 
512 
442 
232 
232 
422 
426 
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P 
Pipphali 182, 256 
Pilakkhadumbarāni 292 
Pilakkhū 168 
Pisācā 64, 262 
Piļakā 32 
Pithasappim 106 
Pukkusa 218, 444, 492 
Pucimanda 84, 442 
Puññalakkhana 148 
Putakammassa 144 
Putam 144 
Punnakamsam 396 
Punnamasiya 252 
Punnaya 252, 306 
Puthuso 414 
Punam 6o, 362 
Punabbhavaya 304 
Pubbacariyavaco 14O 
Puranakakkaro 98 
Pulasapattanam 32o 
Putisara 32 
Putilomo 62 
Purahattho 138 
Pekhunani 14 
Pecca o8, 146, 256 
Pettikam 152, 304 
Pettike 74 
Pettiko 86 
Pettipitamahanam 7O 
Pesse 500 
Potthakam 464 
Pottho 154 
Posatham 504, 506, 508 
Posathiko 504, 506 
PH 
Phalasa O4 
Phalitam 330 
Phalima 328 


PH 
Phāsukā 58 
Phītāni 282 
B 
Badarāni 526 
Baddhavasānugassa 196 
Babbu 56 
Babbukā bilam 56 
Balasā 74, 278 
Bahucintī 46 
Bahūtam 302 
Baļisam 428, 436 
Baļisāni 250 
Bāļisena 248 
Bālyam 250 
Bālyā 466 
Bāverum 194 
Bāhiyā 44 
Bidalasūpiyo 516 
Bindussaro 156 
Bimbotthasampanno 320 
Bilarā 360 
Biļāliyo 366 
Biļālī 532 
Bīraņatthambhakasmim 100 
Bubhukkhito 62 
Bodhiyā 66 
Bondi 98 
Brahantam 30, 292 
Brahā 168, 190 
Brahmavaņņam 64 
Brahme 136, 212, 228, 


274, 288, 302, 390, 
392, 442, 450, 476, 498, 506 


Brāhmaņā 66, 218, 426, 444, 
492, 524, 534 

BH 
Bhakutim 186 
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BH 
Bhakkhitam 34 
Bhacca 140, 490 
Bhaññam 276 
Bhandu 166 
Bhatikaya 424 
Bhattavetanam 406 
Bhaddika 22 
Bharukacchā 216, 408 
Bharurājā 100 
Bhavittam 78,80 
Bhastam 250, 274 
Bhāgineyyo 06 
Bhānumatā 316 
Bhisasāmā 388 
Bhisam 534 
Bhisāni 258, 494, 498 
Bhīmaseno 358 
Bhummā 3% 
Bhusam 12, 54, 150, 

282, 306, 350, 454 
Bhusā 332, 350 
Bhusāmiva 150 
Bhūtadharam 212 
Bhūtapatim 498 
Bhūtādhipatī 498 
Bhūnahatā 214 
Bhūmyā 60,190, 288 
Bhedāsankī 218 
Bhokkham 406 
Bhojjo 10 

M 

Makarehi 216 
Makasam 18 
Makkhī 242 
Mangaladosavītivatto 36 
Macchagumbam 84 
Maccharī 242, 376, 430 
Macchī 14 


Macchuddānam 
Mañjuka 
Mañjubhanino 
Mandale 
Mandukiyo 
Matamatameva 
Mativippahīno 
Mattikathūpasmim 
Manamhi 
Manam 
Manuñfñam 
Manussakappa 
Manussapheggu 
Manussavassitam 
Manoviduggo 
Mantābhijappena 
Mandālakehi 
Mantena 
Mammāni 
Mammiva 
Mayhako (sakuņo) 
Marissam 
Maruvāsu 
Malamajjakasamā 
Mahattapattam 
Mahatthiyam 
Mahanasaya 
Mahanase 
Mahavahe 
Mahodikam 
Matango 
Matalayam 
Malahari 

Maluto 

Masu 
Migamatuka 
Migaviriyasettha 
Migadhama 
Migādhībhū 
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150 
136, 246 
194 

82 

32 

176 

18 

208 

40 


294, 452, 518 


12, 496, 502 
278 
372 


448, 454, 470 


248 
442 
522 
190, 224 
226 
378 
256 


228, 288, 482 


88 
530 
310 
282 
466 
154 
428 
304 
288 

68 
374 

08 

26 

38 
488 

202, 238 

76 
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Mitam 
Mitacintī 
Mittako 
Mittadubbho 
Mithubhedam 
Milācā 
Mīļhena 
Mukhāyāmam 
MuñJa 
Mudinga 
Mudhā 
Murajāļambarāni 
Musaluttaram 


Meņdavaro 
Mendo 
Medhāvī 


Moracchāpo 
Morarājā 
Morassa 
Morādhipatim 


Morūpasevinā 


Yakkho 
Yaññam 
Yaññatantram 
Yañño 
Yathodhim 
Yavodanena 
Yācanajīvāno 
Yādisakīdisam 
Yuvino 
Yūthapatim 
Yūpo/am 
Yogakkhemassa 
Yogakkhemo/ā 


Muhuttanakkhattapathesu 


188, 452 
46 

18 

38o, 518 
426 
486 
108, 236 
326 
378 

430 
246 
430 
150 

494 

182 

432 
O2, 18, 332, 
404, 438, 462 
156 

508 

194 

512 

124 


Y 


274, 396, 400, 498 


130, 336 
424 

20, 376 
256 

380 

276 

44 

452 

214 

132, 490 
22, 64 
138, 448 


R 

Rakkhasānam 200 
Rakkhasīnam 54 
Rajareņūhi 526 
Rajojalladharo 502 
Ratthavaddhana 296, 450, 454 
Ratyā vivasane 462 
Rathikā 406 
Rathesabha 130, 180, 188, 

198, 234, 240, 402, 450, 468 
Rahadam 252 
Rājāyatanam 526 
Rājisi 520 
Rāhumukhā 506 
Rukkhāse 292 
Rucāyam 5O 
Ruppanam 282 
Rummī 502 
Ruhamghaso 322 
Re 38, 216 
Romaka 142 
Rohiņīnam 130, 182, 276 
Rohitam 378 
Rohitā (macchā) 174 

L 

Lakkhī 244, 258, 308, 478 
Langhipitāmahā 140, 232 
Latukike 214 
Latthiyā 124 
Latthihato 496 
Lāpam 74 
Lāpūni g2 
Lenam 252, 416, 512 
Lokamisam 112 
Loniyateliyam 378 
Lomasa 488 
Lolo 112, 128, 14O 
Lohitape 246 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Vaka 
Vakkanga 
Vakkangā 
Vankadaņdam 
Vankātivankinam 
Vatumam 
Vattanam 
Vaņibbake 
Vaņņupathe 
Vattāni 
Vaddhā 
Vaddhānam 
Vanatham 


Vanatimiramattakkhi 


Vanabhūtāni 
Vanaspati 
Vanaspatim 
Vammikam 
Vammino 


VaranakatthabhañJo 


Varākiyā 
Valajam 
Valīmukho 
Vasā 
Vasūpanītā 
Vassitam 
Valava 
Vamsakanane 
Vakyam 
VaJapeyyam 
Vāņijā 


Vāņijo 
Vātajāni 
Vātasikhā 
Vāmūrum 
Vāyasassa 
Vāyaso 
Vārattikam 


32 
142, 328 

16, 334 

526 

O6 

296 

232 

274, 368, 500 
02 

310 

10, 384, 394 
324 

190 

480 

166 

416 

30, 292 

182 

518 

30 

480, 484 
378 

128 

56 

368 

448, 454, 470 
10 

372 

240, 324, 348 
336 

90, 126, 

408, 418, 516 
02 

o8 

324 

158 

194 


60, 140, 156, 232 


216 


Vārija (kumbhīla) 
Vārichanna 
Vārisayo 
Vāruņim 

Vāsava 


Vāsavam 

Vāsavo 
Valodakam 
Vikannakena 
Vikatthamana 
Vikkantacārinī 
Vighātitam 
Vicchikā 
Vijjāmayam 
Vitihāram 
Vitunnam 
Viddesanā 
Vipakkabrahmacariyo 
Vipaccaņīko 
Viplāvitam 
Vipariyāso 
Vibhimsakā 
Vibhedako 
Vibhedikā 
Viyāyatam 
Viyūļhe 
Viriyabalūpapanno 
Vilīnam 

Viluttā 
Vilumpamānānam 
Vilūnam 
Vivattacchaddo 
Vivanam 
Vivanasmi 
Vivaradassino 
Vivasane 
Visadagāminī 
Vissatthadhanuno 
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196 

486 
134, 254 
20 

194, 230, 
288, 430, 460 
258, 498 
276, 474, 520 
82 

112 

496 

286 

98 

96 

128 

434 

284 

274 

04 

396 

30, 468 
32 

202 

242 

26 

284 

134 

02 

402 

32 

326 

232 
274, 472 
104, 532 
130, 474 
30, 346 
462 

226 

282 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Vv 
Vihañgamo 126, 486 
Vihaññam 32 
Vitam (matam) 184 
Vuddhanumatam 34 
Vegasa 216, 270 
Vetanam 234 
Vedam 134 
Vedagu 66, 278 
Vedajato 134 
Vedabbham 20 
Vedā 218, 236, 490 
Vedeham 68, 74, 500, 520 
Vedhaverā 426 
Veyyagghiyā 514 
Veyyafijanikavaco 458 
VeyyañJanika 458 
Verambanam 324 
Vela 26, 414 
Vessapathesu 528 
Vessa 218, 444, 492 
Vyagghā 138, 238 
S 
Sakiyā 368 
Sakuņikā 514 
Sakkharadhotapāņī 124 
Sakyarūpam 422 
Sakhāro 328, 486 
Sakhilo 244, 248, 398 
Sakhyam 148 
Saghaccā 10 
Sankhavaņņā 318 
Sangatisanthavāni 392 
Sangaratthā 398 
Sangāhako 244, 398 
Sanghapatto 514 
Sanghino 514 
Saccam 24, 72, 


88, 106, 162, 178 


Saccanikkamo 
Saccupasamhitam 
Sanfiamantassa 
Satthihāyanam 
Satho 

Saņdāsena 
Saņhavāco 
Satapatto 
Satapadī 
Sataporisam 
Satabheņdum 
Satti 

Sattu 
Sattubhastam 
Sattusambādhā 
Satto (isinā) 
Sadatthuto (sadā-thuto) 
Saddahāno 

Saddhammassa niyāmatam 
Sanantano 
Santarabāhiram 
Santaramāno 


Santisoraccasamādhisaņthitā 


Sandanam 
Sandānakhādinā 
Sandhamam 
Sapariggahā 
Sabbakāmadadam 
Sabbaghaso 
Sabbabhūtadharaņiyā 
Sabbasamyojanakkhayam 
Sabhā 
Samanakolaññam 
Samatittikam 
Samanugīto 
Samādhiparo 
Samekkham 
Samparete 
Sammillabhāsinim 
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196, 246, 


228, 


166, 394 
314 

194 

214 

242 

198 
244, 398 
96 

96 

182 

132 

402 

512 

274 
306, 372 
314 

392 
508 

02 

324, 392 
04 
206 
308 
394 
66 

02 
534 
154 

26 
456 
22, 64 
26, 414 
456 
40 
456 
186 

76 
278 
184, 358 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


S 

Sammukhavethito 26 
Saraņam 118, 406, 486 
Saradosatam 64 
Sarabū 96 
Sarabhā 292, 294 
Sarikkhe 244 
Sarikkho 50, 256 
Saritam 156 
Sarīradavyam 92 
Sallakī 388 
Sallam 06, 208, 228, 

286, 288, 374, 386 
Sallīkato 10 
Savatākaram 320 
Savaņņagutto 308 
Savāditena 112 
Savitthakam 96 
Sassatāyam 54 
Sassatīsamā 240 
Sassudevā 502 
Sahassakaņdam 132 
Sahassakkho 502 
Sahassanetto 194, 302, 498 
Sahassavedā 236, 490 
Sākhāmigam 186 
Sāgarakuņdalam 170, 336 
Sādāno 534 
Sāduphalo 22 
Sādhusīliyam 92 
Sāni 62 
Sānūni 212 
Sāpateyyam 152 
Sāpadāni 90 
Sāmākanīvāram 200, 532 
Sāmākabhojana 140 
Sārattā 26 
Sārambhī 242 
Salikedaram 476 
Saliyavakam 420 


S 
Sāvittim 424 
Salikã 46 
Saliyachapo 224 
Sikhiriva 412 
Sikhī 26 
Sigala 238 
Singim 516 
Singī 134, 254 
Sippakam 44 
Sippikānam satam 46 
Sippisambukam 84 
Simbalī 184 
Sirī 88, 308, 380 
Sīnapatto 98 
Sīmantinīnam 496 
Sīlamaddavam 316 
Siliyam 180, 378 
Sīhā 76. 238 
Sukiccharūpam 426 
Sukuņdalam 522 
Sukkacchavī 426 
Sukkadhammasamāhitā O4 
Sukhudrayāni 384 
Sucittapattacchadana 246 
Sucimhite 396 
Sujampati 202, 250 
Suņisā 302 
Suddā 218, 444, 492 
Sudhammāyam 502, 520 
Sunisitam 188 
Sunhāto 232 
Supaņņo 84, 188, 270 
Supāyiko 402 
Supāsiyam 250 
Suppatimuttakambu 354 
Subbhū 354 
Subrahā 398 
Surāmerayamadhukā 400 
Surodakam 408 


588 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


S 

Suvaņņakāyūram 306 
Suvaņņakāyūrā 388 
Suvaņņanikkhe 390 
Suvaņņā 32,56 
Suvāminī 252 
Suvāmino 500 
Suvilākamajjhe 356 
Suvositam 498 
Susu 230 
Suhaddayam 488 
Suhannena 44 
Suriyam 24 
Suriyo 2o6, 336, 

408, 430, 510 
Seņimokkho palābhena 220 
Seno 74, 514 
Seyyaso 146, 242, 462 
Seyyamso 146 
Serumam 216 
Selam 124, 284 
Sevālapaņakā 378 
Sojaccam 92 


Sotthānam 
Sotthānena 
Sotthiyā 
Sodariyam 
Sobbhe 
Sanghāriyam 
Samniramkatvā 
Samyamo 
Samvibhāgī 
Samvissatthā 


Hatthāruhā 
Hatthibondim 
Haritāmayo 
Harissavaņņo 
Harītakam 

Harīpada 

Halāhalam 
Haļiddarāgam 
Hiri-ottappasampannā 
Hemajālābhichannam 


--00000-- 
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382 

382 

490 

28 

366, 464 
532 

294 

72, 294, 346 
382, 398 
382 


406 

60 

132 

66 

526 

216 

188, 402 
202 

04 

142 
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CONG TRĪNH ĀN TONG TAM TANG SONG NGŪ PĀĻI - VIĒT 


$ PHUONG DANH THÍ CHÙ ° 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visākhā An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
19. Cô Võ Trân Châu 
20. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
Q (Một bó Tam Tạng Sri Lanka in tai Taiwan) 


X 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


zG 
>>“. S ecs V” 
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CONG TRĪNH ĀN TONG TAM TANG SONG NGŪ PĀĻI - VIĒT 


“O af 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 32 
8 JĀTAKAPĀĻI I- BON SANH I® 


Công Đức Bảo Trợ 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Phật tử Texas 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 


Công Đức Hỗ Trợ 


Tập thể đoàn Phật tử Asoka 
Phật tử Tuệ Chơn Minh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Gia đình Phật tử Tường Vân 
Phật tử Chánh Lý Đức Hùng 
Phật tử Thiện Thanh - Chùa Phổ Minh 
Phật tử Nguyễn Thị Xuân, Pháp danh Huệ Thu 


Phật tử Nguyễn Thị Đạm và Gia đình Phật tử Lê Trung Đức Ó 
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/ 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TANG SONG NGỮ PĀĻI - VIỆT 


> 
Tu SU 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 32 
8 JĀTAKAPĀĻI I- BON SANH I® 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Phạm Thu Hương 
Phật tử Trịnh Kim Thanh 
Phật tử Phạm Khác Thiệu 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Thành Nghĩa 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Gia đình Đào Kỳ & Thu Hà 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 


Công Đức Hỗ Trợ 


Thượng Tọa Chánh Thọ 
Sư Cô Hộ Duyên 
Phật tử Nga 
Phật tử Yến 
Phật tử Lê Thị Phúc 
Phật tử Nguyễn Thị Minh 

Phật tử Trần Thị Thu Huyền 
Phật tử Trần Văn Đức & Mai 


— <S sss e= D  ” 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
--( Do Phật tử Trịnh Đức Vinh chuyển)-- 


Phật tử Đặng Thị Hạnh 

Phật tử Trần Lê Trang 

Phật tử Dương Thanh Vân, Từ Thức Hạnh 
Phật tử Trần Lê Hương 

Phật tử Tạ Thị Dậu 

Phật tử Trịnh Thanh Huy 

Tu Nữ Tâm An (Lê Thị Tích) 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng Thảo 

Cháu Bà Sáu Dép 

Bạn của Cháu Bà Sáu Dép 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Thích Pháp Trí 

Đại Đức Thích Thanh An 

Phật tử Tịnh An 

Phật tử Nguyễn Thị Dậu 

Gia đình Phật tử Tường Vân 

Tập thể đoàn Phật tử Asoka 

Em dâu Phật tử Lang Trần 

Phật tử Lưu Phát Lai, Mỹ Hạnh, Thanh Hiệp 
Phật tử Kiến Thức 

Gia đình Phật tử Thiện Phước & Diệu An 
Phật tử Diệu Tính, Diệu Tuệ 
Phật tử Hoài Nam 

Phật tử Phong & Thảo và con trai 
Gia đình Phật tử Diệu Hỷ 

& Gia đình Phật tử Thanh Đàm 
Phật tử Chánh Lý Đức Hùng 
Phật tử Kiều Thị Thanh Huyền 
Phật tử Nguyễn Thanh Hải 

Phật tử Vũ Đình Quân 

Phật tử Vũ Đình Quang Vĩnh 
Phật tử Nguyễn Thị Đạm 

& Gia đình Phật tử Lê Trung Đức 
Phật tử Dó Thị Việt Hà 

Một Phật tử ẩn danh 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ÀN TÓNG 
--(Do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện)-- 


Gd. Đào Kỳ & Thu Hà Gd. Kiều Ngân 

Gd. Nguyên Không Gå. Kiều Nga 

Gđ. Cô Tịnh Vạn Gđ. Nguyên Phạm 

Gd. Cô Đồng Hoa Gd. Thanh Vân 

Gd. Cô Nhuận Lành Gđ. Thu & Bảo 

Gd. Trương Văn Của Gd. Châu & Dũng 

Gd. Khánh Huệ Phương & Mẹ Gd. Ngân Nguyễn 

Gd. Nói Xuân Oan Gd. Thanh & Sự 

Gū. Thái Tú Hap & Ái Cām Gd. Cường & Liên 

Gá. Tịnh Đạt & Bé Ánh Minh Gd. Trọng & Huệ 

Gđ. Trương Túc Hoa Gd. Diệu Hạnh 

Gđ. Lê Mỹ Gđ. Lộc & Mai 

Gd. Hoa Đàm Gd. Minh & Xuân Vũ 

Gd. Huỳnh Trang - Rochester Gd. Lê Tấn Lực 

Gd. Chú Phó Gd. Lan Hương & Lương 

Gđ. Thảo & Thùy Gđ. Đào Tôn 

Gd. Tuyết Mai Gđ. Lê Trác & Kim 

Gd. Tịnh Bạch Gd. Lan Nguyễn 

Gđ. Diệu Bảo Gđ. Kim Loan 

Gd. Võ Anh Đào Gd. Bác Bá 

Gd. Đức & Phương - Rochester Gd. Đặng Đài Trang 

Gd. Kim Ly Nguyễn Gd. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
Cao Thị Lang, hồi hướng đến Cao & Nguyễn Văn Nữ 

Hải Đường Phạm Khắc Thiệu - Minnesota 
Huệ Đức & Pháp Quang Huệ Thiện - Rochester 

Thanh Hồng Thinh Le Tuyết Hồng 
Diệu Lý Duy Le Elizabeth Moran 
Sơn Huỳnh Nhật Nhân Kỳ Phương & Mẹ 
Diệu Ý Án Danh Nguyễn thị Thân 
Phạm Thị Thi Thanh Vinh Trần thị Nhung 
Hoàng Thị Tình Hòa Cúc Tuệ Chơn Minh 
Hồ Tiên Võ Thanh Lưu thị Hoa 
Phạm Xuân Lan Võ Thị Hồng Lê Thị Gia Ninh 
Trâm Anh Dì Sáu Cô Khánh An 
Trần Minh Thu Phương Nguyễn Hậu Hồ - Texas 
Nguyễn Văn Phú Nguyễn Bá Lâm Amy Nguyễn 
Trang Lang Nguyễn Thị Triều Nguyễn Chọn 
Thaddues Le Bé Nhã Châu Hồng Quyền 


DEC 
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PHẬT TỬ HONG KONG CÚNG DUONG ÁN TONG 


Tập thể Phật tử Việt Nam ở Hong Kong 
Phật tử Nguyễn Thị Minh 

Phật tử Nga 

Phật tử Yến 

Phật tử Trần Thị Thu Huyền 

Phật tử chùa Tín Quang 

Phật tử Đỗ thị Thanh Thủy 

Phật tử Phạm Thu Hương 


PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


Phật tử Phan Văn Gidi 

Phật tử Trần Văn Đức & Mai 
Phật tử Nguyễn Gia Hiếu 
Gđ. Phật tử Bình Anson 


PHẬT TỬ CHÂU ÂU CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG 
-- (Do Phật tử Trần Lang chuyển)-- 


Phật tử Lê Thị Huệ 

& Phật tử Lê Trung Thành (Thụy SD 

Gđ. Lâm Thanh Thảo (Pháp) 

Phật tử Nguyễn Thị Bích Thu (Pháp) 
Gå. Hồng & Tuấn (Pháp) 

Gđ. Phạm Ngọc Francois (Pháp) 

Gd. Hồng Thị Nhơn 

Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 


PHẬT TỬ GIA NĀ ĐẠI CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 
Gd. Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 


Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 
Phật tử Trịnh Kim Thanh 


Gà «S gu T 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG 


Thượng Tọa Chánh Thọ 

Đại Đức Upali 

Đại Đức Paññindriya 

Đại Đức Thánh Tâm (chùa Kỳ Viên) 

Sư Cô Hộ Duyên 

Phật tử Texas 

Phật tử chùa Thiên Ân 

Phật tử Bùi Anh Tú 

Phật tử Lê Thị Phúc (thân mẫu Sc. Hộ Duyên) 
Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Bùi Thị Mỹ, Pd. Nguyên Tịnh 

Phật tử Alexander Phan 

Phật tử Nguyễn Thị Xuân, Pd. Huệ Thu 

Phật tử Thành Nghĩa (hồi hướng đến hương linh 
Thành Trung và hương linh Nguyễn thị Thiệp) 
Một nữ Phật tử ẩn danh 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 
-- (Do Phật tử Lý Đức chuyển)-- 


Phật tử Vượng Phạm 
Phật tử Diệu Thanh 
Phật tử Tâm Nguyên 
Phật tử Liên Nguyễn 
Phật tử Andy 

Phật tử Cao Hoàng Tân 
Phật tử Lộc Phạm 

Phật tử Lan Lưu 

Phật tử Hải Lý 

Phật tử Lý Thị Ngọc Hằng 
Phật tử Lý Minh Hiển 
Phật tử Lý Đức 


PHẬT TỬ SINGAPORE CÚNG DƯỜNG ÁN TONG 


Phật tử Rajan Chellian 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước 

Phật tử Nguy Hinh Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỹ Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguy Trí An Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Phật tử Nguyễn Thị Rāt Pd. Tâm Thạnh 
Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 

Phật tử La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 

Phật tử La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 

Phật tử Huỳnh Bích Chi Pd. Ngọc Phúc 
Phật tử Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Phật tử Châu Ngô 

Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh 
Phật tử Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
(hồi hướng đến Diệu Nhã) 

Phật tử Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Phật tử Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn Kim Loan 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hoà 

Phật tử Diệu Thường 

Phật tử Diệu Nhãn 

Phật tử Diệu Phúc 

Phật tử Phước Nghiêm 

Phật tử Loan (bạn Phước Nghiêm) 

Phật tử Tuyết Ngọc 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Gd. Nguy Khai Tri Pd. Nguyên Tuệ 

Gd. Nguy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gd. Nguy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Nguy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Gd. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gd. Đặng Thế Hùng 

Gd. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gd. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gd. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gd. Đặng Thế Hoà Pd. Tâm Hiền 

Gd. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gd. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Gd. La Quốc Dũng Pd. Đức Tri 

Gū. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gd. La Mỹ Hạnh Pd. Diêu Quí 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 


Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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